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QUYÊN 51—>100 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 51 


Phẩm 14: NÓI VẼ ÁO GIÁP ĐẠI THỪA (3) 


Bạch Thế Tôn, Bồ thí ba-la-mật-đa không 
buộc, không mở; Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không buộc, không 
mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh Bồ thí ba-la- 
mật-đa không sở hữu, nên không buộc, không 
mở; vì tánh Tịnh giới, An nhẫn, Tính tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, không sở hữu, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh Bồ thí ba-la-mật-đa là 
xa lia, nên không buộc, không mở; vì tánh Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là xa lìa, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh Bồ thí ba-la-mật- 
đa là tịch tính, nên không buộc, không mở; vì 
tánh Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
tịch tĩnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh Bồ 
thí ba-la-mật-đa là không, nên không buộc, không 
mở; vì tánh Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa là không, nên không buộc, không mở. Vì tảnh 
Bồ thí ba-la-mật-đa là vô tướng, nên không buộc, 
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không mở; vì tánh Tịnh giới cho đên Bát-nhã ba- 

la-mật-đa là vô tướng. Vì tánh Bồ thí ba-la-mật- 
đa là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì 
tánh Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là vô 
nguyện, nên không buộc, không mở. Vì tánh Bồ 
thí ba-la-mật-đa là không sinh, nên không buộc, 
không mở; vì tánh Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa là không sinh, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh Bồ thí ba-la-mật-đa là không diệt, 
nên không buộc, không mở; vì tánh Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-lamật-đa là không diệt, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh Bồ thí ba-la-mật- 
đa là không nhiễm, nên không buộc, không mở; 
vì tánh Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
không nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh Bồ thí ba-la-mật-đa là không tịnh, nên không 
buộc, không mở; vì tánh Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là không tịnh, nên không buộc, 
không mở. 

Bạch Thế Tôn, năm loại mặt không buộc, 
không mở; sáu phép thần thông không buộc, 
không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh năm 
loại mặt không sở hữu, nên không buộc, không 
mở; vì tánh sáu phép thần thông, không sở hữu, 
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nên không buộc, không mở. Vì tánh năm loại 
mắt là xa lìa, nên không buộc, không mở; vì tánh 
sáu phép thần thông là xa lìa, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh năm loại mắt là tịch tĩnh, nên 
không buộc, không mở; vì tánh sáu phép thần 
thông là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh năm loại mắt là không, nên không buộc, 
không mở; vì tánh sáu phép thân thông là không, 
nên không buộc, không mở. Vì tánh năm loại mắt 
là vô tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh 
sáu phép thần thông là vô tướng. Vì tánh năm 
loại mắt là vô nguyện, nên không buộc, không 
mở; vì tánh sáu phép thân thông là vô nguyện, 
nên không buộc, không mở. Vì tánh năm loại mắt 
là không sinh, nên không buộc, không mở; vì 
tánh sáu phép thân thông là không sinh, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh năm loại mắt là 
không diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh 
sáu phép thân thông là không diệt, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh năm loại mắt là không 
nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh sáu 
phép thần thông là không nhiễm, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh năm loại mắt là không 
tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh sáu 
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phép thân thông là không tịnh, nên không buộc, 
không mở. 

Bạch Thế Tôn, mười lực của Phật không 
buộc, không mở; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không buộc, 
không mở. Vì sao? Bạch Thê Tôn, vì tánh mười 
lực của Phật không sở hữu, nên không buộc, 
không mở; vì tánh bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, không sở hữu, 
nên không buộc, không mở. Vì tánh mười lực 
của Phật là xa lìa, nên không buộc, không mở; vì 
tánh bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết 
tướng là xa lìa, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh mười lực của Phật là tịch tĩnh, nên không 
buộc, không mở; vì tánh bốn điều không sợ cho 
đến trí Nhất thiết tướng là tịch tĩnh, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh mười lực của Phật là 
không, nên không buộc, không mở; vì tánh bốn 
điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng là 
không, nên không buộc, không mở. Vì tánh mười 
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lực của Phật là vô tướng, nên không buộc, 
không mở; vì tánh bốn điêu không sợ cho đến trí 
Nhất thiết tướng là vô tướng. Vì tánh mười lực 
của Phật là vô nguyện, nên không buộc, không 
mở; vì tánh bốn điều không sợ cho đến trí Nhất 
thiết tướng là vô nguyện, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh mười lực của Phật là không sinh, 
nên không buộc, không mở; vì tánh bốn điều 
không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng là không 
sinh, nên không buộc, không mở. Vì tánh mười 
lực của Phật là không diệt, nên không buộc, 
không mở; vì tánh bôn điêu không sợ cho đến trí 
Nhất thiết tướng là không diệt, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh mười lực của Phật là không 
nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh bốn 
điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng là 
không nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì 
táảnh mười lực của Phật là không tịnh, nên không 
buộc, không mở; vì tánh bốn điều không sợ cho 
đến trí Nhất thiết tướng là không tịnh, nên không 
buộc, không mở. 

Bạch Thế Tôn, chân như không buộc, không 
mở; pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chắng đôi khác, pháp định, pháp trụ, tánh 
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bình đăng, tánh ly sinh, thật tế, tánh vô vi 
không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, 
vì tảnh chân như không sở hữu, nên không buộc, 
không mở; vì tảnh pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đôi khác, pháp định, 
pháp trụ, tánh bình đăng, tánh ly sinh, thật tẾ, 
tánh vô v1, không sở hữu, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh chân như là xa ha, nên không buộc, 
không mở; vì tánh pháp giới cho đến tánh vô vi 
là xa lia, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
chân như là tịch tính, nên không buộc, không 
mở; vì tánh pháp giới cho đến tánh vô vi là tịch 
tính, nên không buộc, không mở. Vì tánh chân 
như là không, nên không buộc, không mở; vì 
tánh pháp giới cho đến tánh vô vi là không, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh chân như là vô 
tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh pháp 
giới cho đến tánh vô vi là vô tướng. Vì tánh chân 
như là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì 
tánh pháp giới cho đến tánh vô vi là vô nguyện, 
nên không buộc, không mở. Vì tánh chân như là 
không sinh, nên không buộc, không mở; vì tánh 
pháp giới cho đến tánh vô vi là không sinh, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh chân như là 
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không diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh 
pháp giới cho đến tánh vô vi là không diệt, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh chân như là 
không nhiễm, nên không buộc, không mở; vì 
tánh pháp giới cho đến tánh vô vi là không 
nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh chân 
như là không tịnh, nên không buộc, không mở; vì 
tánh pháp giới cho đến tánh vô vi là không tịnh, 
nên không buộc, không mở. 

Bạch Thê Tôn, Bồ-đề không buộc, không mở. 
Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh Bồ-đề không sở 
hữu, nên không buộc, không mở. Vì tánh Bồ-đề 
là xa lia, nên không buộc, không mở. Vì tánh Bồ- 
để là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh Bô-đề là không, nên không buộc, không mở. 
Vì tánh Bồ-để là vô tướng. Vì tánh Bô-đề là vô 
nguyện, nên không buộc, không mở. Vì tánh Bồ- 
đề là không sinh, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh Bô-đề là không diệt, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh Bỏ-đề là không nhiễm, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh Bồ-để là không tịnh, 
nên không buộc, không mở. 

Bạch Thế Tôn, Tát-đỏa không buộc, không 
mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh Tát-đỏa 
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không sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh Tát-đỏa là xa lìa, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh Tát-đỏa là tịch tĩnh, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh Tát-đỏa là không, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh Tát-đỏa là vô tướng. Vì 
tánh Tát-đỏa là vô nguyện, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh Tát-đỏa là không sinh, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh Tát-đỏa là không 
diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh Tát-đỏa 
là không nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh Tát-đỏa là không tịnh, nên không buộc, 
không mở. 

Bạch Thế Tôn, Đại Bô-tát không buộc, không 
mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh Đại Bồ-tát 
không sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh Đại Bồ-tát là xa lìa, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh Đại Bồ-tát là tịch tĩnh, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh Đại Bồ-tát là không, 
nên không buộc, không mở. Vì tánh Đại Bô-tát là 
vô tướng. Vì tánh Đại Bôồ-tát là vô nguyện, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh Đại Bỏ-tát là 
không sinh, nên không buộc, không mở. Vì tảnh 
Đại Bô-tát là không diệt, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh Đại Bôồ-tát là không nhiễm, nên 
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không buộc, không mở. Vì tánh Đại Bô-tát là 
không tịnh, nên không buộc, không mở. 

Bạch Thế Tôn, quả vị Giác ngộ cao tột không 
buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thê Tôn, vì tánh 
quả vị GIác ngộ cao tột không sở hữu, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh quả vị Giác ngộ cao tột 
là xa ha, nên không buộc, không mở. Vì tánh quả 
vị Giác ngộ cao tột là tịch tĩnh, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh quả vị Giác ngộ cao tột là 
không, nên không buộc, không mở. Vì tánh quả 
vị GIác ngộ cao tột là vô tướng. Vì tánh quả vị 
Ciác ngộ cao tột là vô nguyện, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh quả vị Giác ngộ cao tột là 
không sinh, nên không buộc, không mở. Vì tảnh 
quả vị Giác ngộ cao tột là không diệt, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh quả vị Giác ngộ cao tột 
là không nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh quả vị Giác ngộ cao tột là không tịnh, nên 
không buộc, không mở. 

Bạch Thê Tôn, bậc chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột không buộc, không mở. Vì sao? Bạch 
Thế Tôn, vì tánh bậc chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột không sở hữu, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh bậc chứng đắc quả vị Giác ngộ cao 


14 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


tột là xa lìa, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh bậc chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột là 
tịch tĩnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh bậc 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột là không, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh bậc chứng đắc 
quả vị Giác ngộ cao tột là vô tướng. Vì tánh bậc 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột là vô nguyện, 
nên không buộc, không mở. Vì tánh bậc chứng 
đắc quả vị Giác ngộ cao tột là không sinh, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh bậc chứng đắc 
quả vị Giác ngộ cao tột là không diệt, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh bậc chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột là không nhiễm, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh bậc chứng đắc quả vị 
Ciác ngộ cao tột là không tịnh, nên không buộc, 
không mở. 

Bạch Thế Tôn, nói tóm lại, tất cả pháp đều 
không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, 
vì tánh các pháp không sở hữu, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh các pháp là xa lìa, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh các pháp là tịch tĩnh, 
nên không buộc, không mở. Vì tánh các pháp là 
không, nên không buộc, không mở. Vì tánh các 
pháp là vô tướng, nên không buộc, không mở. Vì 
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tánh các pháp là vô nguyện, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh các pháp là không sinh, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh các pháp là 
không diệt, nên không buộc, không mở. Vì tảnh 
các pháp là không nhiễm, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh các pháp là không tịnh, nên không 
buộc, không mở. 

Khi ấy, Mãn Từ Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Tôn giả nói sắc không buộc, không mở; nói 
thọ, tưởng, hành, thức... không buộc, không mở 
chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy! 

Mãn Từ Tứ hỏi: 

-Những sắc nào là không buộc, không mở? 
Những thọ, tưởng, hành, thức nào là không buộc, 
không mở? 

Thiện Hiện đáp: 

-Sắc như huyễn là không buộc, không mở. 
Thọ, tưởng, hành, thức như huyễn là không buộc, 
không mở. Sắc như mộng là không buộc, không 
mở; thọ, tưởng, hành, thức như mộng là không 
buộc, không mở. Sắc như ảnh tượng là không 
buộc, không mở; thọ, tưởng, hành, thức như ảnh 
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tượng là không buộc, không mở. Sắc như tiêng 
vang là không buộc, không mở; thọ, tưởng, hành, 
thức như tiêng vang là không buộc, không mở. 
Sắc như ánh sáng là không buộc, không mở; thọ, 
tưởng, hành, thức như ánh sáng là không buộc, 
không mở. Sắc như hoa đốm hư không là không 
buộc, không mở; thọ, tưởng, hành, thức như hoa 
đốm hư không là không buộc, không mở. Sắc 
như ánh năng là không buộc, không mở; thọ, 
tưởng, hành, thức như ánh nắng là không buộc, 
không mở. Sắc như ảo thành là không buộc, 
không mở; thọ, tưởng, hành, thức như ảo thành là 
không buộc, không mở. Sắc như biến hóa là 
không buộc, không mở; thọ, tưởng, hành, thức 
như biến hóa là không buộc, không mở. Vì sao? 
Mãn Từ Tử, vì tánh sắc như huyến... cho đến 
tánh sắc như biến hóa không sở hữu, nên không 
buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, thức, 
như huyễn... cho đến tánh thọ, tưởng, hành, thức 
như biến hóa không sở hữu, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh sắc như huyễn... cho đến tánh 
sắc như biến hóa là xa lìa, nên không buộc, 
không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, thức, như 
huyễn... cho đến tánh thọ, tưởng, hành, thức như 
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biến hóa là xa lìa, nên không buộc, không mở. 

Vì tánh săc như huyễn... cho đến tánh sắc như 
biến hóa là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở; 
vì tánh thọ, tưởng, hành, thức, như huyễn... cho 
đến tánh thọ, tưởng, hành, thức như biến hóa là 
tịch tĩnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh sắc 
như huyễn... cho đến tánh sắc như biến hóa là 
không, nên không buộc, không mở; vì tánh thọ, 
tưởng, hành, thức, như huyễn... cho đến tánh thọ, 
tưởng, hành, thức như biến hóa là không, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh sắc như huyễn... 
cho đến tánh sắc như biến hóa là vô tướng, nên 
không buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, 
thức, như huyền... cho đến tánh thọ, tưởng, hành, 
thức như biến hóa là vô tướng. Vì tánh sắc như 
huyễn... cho đến tánh sắc như biển hóa là vô 
nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh thọ, 
tưởng, hành, thức, như huyễn... cho đến tánh thọ, 
tưởng, hành, thức như biến hóa là vô nguyện, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh sắc như huyễn... 
cho đến tánh sắc như biến hóa là không sinh, nên 
không buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, 
thức, như huyền... cho đến tánh thọ, tưởng, hành, 
thức như biên hóa là không sinh, nên không 
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buộc, không mở. Vì tánh sắc như huyển... cho 
đến tánh sắc như biến hóa là không diệt, nên 
không buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, 
thức, như huyễn... cho đến tánh thọ, tưởng, hành, 
thức như biên hóa là không diệt, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh sắc như huyễn... cho đến tánh 
sắc như biến hóa là không nhiễm, nên không 
buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, thức, 
như huyễn... cho đến tánh thọ, tưởng, hành, thức 
như biến hóa là không nhiễm, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh sắc như huyễn... cho đến tánh 
sắc như biến hóa là không tịnh, nên không buộc, 
không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, thức, như 
huyễn... cho đến tánh thọ, tưởng, hành, thức như 
biến hóa là không tịnh, nên không buộc, không 
mỜ. 

Mãn Từ Tủ, sắc quá khứ không buộc, không 
mở; thọ, tưởng, hành, thức quá khứ không buộc, 
không mở. Sắc vị lai không buộc, không mở; thọ, 
tưởng, hành, thức vị lai không buộc, không mở. 
Sắc hiện tại không buộc, không mở; thọ, tưởng, 
hành, thức hiện tại không buộc, không mở. Vì 
sao? Mãn Từ Tử, vì tánh sắc quá khứ, vị lai, hiện 
tại không sở hữu, nên không buộc, không mở; vì 
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tánh thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, vị lai, hiện 

tại không sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh sắc quá khứ, vị lai, hiện tại là xa la, nên 
không buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, 
thức quá khứ, vị lai, hiện tại là xa lìa, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh sắc quá khứ, vị lai, hiện 
tại là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở; vì 
tánh thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, vị lai, hiện 
tại là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh sắc quá khứ, vị lai, hiện tại là không, nên 
không buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, 
thức quá khứ, vị lai, hiện tại là không, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh sắc quá khứ, vị lai, hiện 
tại là vô tướng, nên không buộc, không mở; vì 
tánh thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, vị lai, hiện 
tại là vô tướng. Vì tánh sắc quá khứ, vị lai, hiện 
tại là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì 
tánh thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, vị lai, hiện 
tại là vô nguyện, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh sắc quá khứ, vị lai, hiện tại là không sinh, 
nên không buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, 
hành, thức quá khứ, vị lai, hiện tại là không sinh, 
nên không buộc, không mở. Vì tánh sắc quá khứ, 
vị lai, hiện tại là không diệt, nên không buộc, 
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không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, thức quá 
khứ, vị lai, hiện tại là không diệt, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh sắc quá khứ, vị lai, hiện 
tại là không nhiễm, nên không buộc, không mở; 
vì tánh thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, vị lai, 
hiện tại là không nhiễm, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh sắc quá khứ, vị lai, hiện tại là không 
tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh thọ, 
tưởng, hành, thức quá khứ, vị lai, hiện tại là 
không tịnh, nên không buộc, không mở. 

Mãn Từ Tử, sắc thiện không buộc, không mở; 
thọ, tưởng, hành, thức thiện không buộc, không 
mở. Sắc bât thiện không buộc, không mở; thọ, 
tưởng, hành, thức bất thiện không buộc, không 
mở. Sắc vô ký không buộc, không mở; thọ, 
tưởng, hành, thức vô ký không buộc, không mở. 
Vì sao? Mãn Từ Tử, vì tánh sắc thiện, bất thiện, 
vô ký không sở hữu, nên không buộc, không mở; 
vì tánh thọ, tưởng, hành, thức thiện, bất thiện, vô 
ký không sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh sắc thiện, bất thiện, vô ký là xa lìa, nên 
không buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, 
thức thiện, bất thiện, vô ký là xa lìa, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh săc thiện, bất thiện, vô 
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ký là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở; vì 

tánh thọ, tưởng, hành, thức thiện, bất thiện, vô ký 
là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
sắc thiện, bất thiện, vô ký là không, nên không 
buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, thức 
thiện, bất thiện, vô ký là không, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh sắc thiện, bất thiện, vô ký là 
vô tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh 
thọ, tưởng, hành, thức thiện, bất thiện, vô ký là 
vô tướng. Vì tánh sắc thiện, bất thiện, vô ký là vô 
nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh thọ, 
tưởng, hành, thức thiện, bất thiện, vô ký là vô 
nguyện, nên không buộc, không mở. Vì tánh sắc 
thiện, bất thiện, vô ký là không sinh, nên không 
buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, thức 
thiện, bất thiện, vô ký là không sinh, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh sắc thiện, bất thiện, vô 
ký là không diệt, nên không buộc, không mở; vì 
tánh thọ, tưởng, hành, thức thiện, bất thiện, vô ký 
là không diệt, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh sắc thiện, bất thiện, vô ký là không nhiễm, 
nên không buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, 
hành, thức thiện, bất thiện, vô ký là không 
nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh sắc 
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thiện, bất thiện, vô ký là không tịnh, nên không 
buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, thức 
thiện, bất thiện, vô ký là không tịnh, nên không 
buộc, không mở. 

Mãn Từ Tử, sắc hữu nhiễm không buộc, 
không mở; thọ, tưởng, hành, thức hữu nhiễm 
không buộc, không mở. Sắc vô nhiễm không 
buộc, không mở; thọ, tưởng, hành, thức vô nhiễm 
không buộc, không mở. Sắc hữu tội không buộc, 
không mở; thọ, tưởng, hành, thức hữu tội không 
buộc, không mở. Sắc vô tội không buộc, không 
mở; thọ, tưởng, hành, thức vô tội không buộc, 
không mở. Sắc hữu lậu không buộc, không mở; 
thọ, tưởng, hành, thức hữu lậu không buộc, 
không mở. Sắc vô lậu không buộc, không mở; 
thọ, tưởng, hành, thức vô lậu không buộc, không 
mở. Sắc tạp nhiễm không buộc, không mở; thọ, 
tưởng, hành, thức tạp nhiễm không buộc, không 
mở. Sắc thanh tịnh không buộc, không mở; thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh không buộc, không 
mở. Sắc thế gian không buộc, không mở; thọ, 
tưởng, hành, thức thế gian không buộc, không 
mở. Sắc xuất thế gian không buộc, không mở; 
thọ, tưởng, hành, thức xuất thế gian không buộc, 
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không mở. Vì sao? Mãn Từ Tử, vì tánh sắc hữu 

nhiễm cho đến tánh sắc xuất thế gian không sở 
hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh thọ, 
tưởng, hành, thức hữu nhiễm cho đến tánh thọ, 
tưởng, hành, thức xuất thế gian không sở hữu, 
nên không buộc, không mở. Vì tánh sắc hữu 
nhiễm cho đến tánh sắc xuất thế gian là xa lìa, 
nên không buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, 
hành, thức hữu nhiễm cho đến tánh thọ, tưởng, 
hành, thức xuất thế gian là xa lìa, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh sắc hữu nhiễm cho đến 
tánh sắc xuất thế gian là tịch tĩnh, nên không 
buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, thức 
hữu nhiễm cho đến tánh thọ, tưởng, hành, thức 
xuất thế gian là tịch tĩnh, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh sắc hữu nhiễm cho đến tánh sắc xuất 
thế gian là không, nên không buộc, không mở; vì 
tánh thọ, tưởng, hành, thức hữu nhiễm cho đến 
tánh thọ, tưởng, hành, thức xuất thê gian là 
không, nên không buộc, không mở. Vì tánh sắc 
hữu nhiễm cho đến tánh sắc xuất thế gian là vô 
tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh thọ, 
tưởng, hành, thức hữu nhiễm cho đến tánh thọ, 
tưởng, hành, thức xuất thế gian là vô tướng. Vì 
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tánh sắc hữu nhiễm cho đến tánh sắc xuât thế 
gian là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì 
tánh thọ, tưởng, hành, thức hữu nhiễm cho đến 
tánh thọ, tưởng, hành, thức xuất thế gian là vô 
nguyện, nên không buộc, không mở. Vì tánh sắc 
hữu nhiễm cho đến tánh sắc xuất thế gian là 
không sinh, nên không buộc, không mở; vì tánh 
thọ, tưởng, hành, thức hữu nhiễm cho đến tánh 
thọ, tưởng, hành, thức xuất thê gian là không 
sinh, nên không buộc, không mở. Vì tánh sắc 
hữu nhiễm cho đến tánh sắc xuất thế gian là 
không diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh 
thọ, tưởng, hành, thức hữu nhiễm cho đến tánh 
thọ, tưởng, hành, thức xuất thể gian là không 
điệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh sắc hữu 
nhiễm cho đến tánh sắc xuất thế gian là không 
nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh thọ, 
tưởng, hành, thức hữu nhiễm cho đến tánh thọ, 
tưởng, hành, thức xuất thế gian là không nhiễm, 
nên không buộc, không mở. Vì tánh sắc hữu 
nhiễm cho đến tánh sắc xuất thế gian là không 
tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh thọ, 
tưởng, hành, thức hữu nhiễm cho đến tánh thọ, 
tưởng, hành, thức xuất thế gian là không tịnh, 
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nên không buộc, không mở. 

Mãn Từ Tử, sắc, thọ, tưởng, hành, thức như 
vậy không buộc, không mở, nên biết, như vậy, 
thì nhãn xứ cho đến ý xứ, sắc xứ cho đến pháp 
xứ; nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
cho đến ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra; địa g1ới 
cho đến thức giới; Thánh để khổ cho đến Thánh 
để đạo; vô minh cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não; pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh; bốn Tĩnh lự cho đến bỗn 
Định vô sắc; bỗn Niệm trụ cho đến tám chỉ 
Thánh đạo; pháp môn giải thoát Không cho đến 
pháp môn giải thoát Vô nguyện; Bồ thí ba-la- 
mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa, năm loại 
mắt, sáu phép thần thông, mười lực của Phật cho 
đến trí Nhất thiết tướng, chân như cho đến Vô vị, 
Bôỏ-đề, Tát-đỏa, Đại Bô-tát, quả vị Giác ngộ cao 
tột, bậc chứng đắc quả vị CGIác ngộ cao tột, tất cả 
pháp tương ưng với các pháp đó, cũng không 
buộc, không mở như vậy. 

Mãn Từ Tử, các Đại Bồ-tát đối với pháp môn 
không buộc, không mở như vậy, lấy vô sở đắc 
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làm phương tiện, nên biết như thật; đôi với bôn 
Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, bốn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo, pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện, Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tính tần, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, năm loại mắt, sáu 
phép thân thông, mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
không buộc, không mở như vậy, lấy vô sở đắc 
làm phương tiện, nên siêng năng tu học. 

Mãn Từ Tử, các Đại Bô-tát lây vô sở đắc làm 
phương tiện, nên an trú bốn Tĩnh lự không buộc, 
không mở cho đên nên an trú trí Nhất thiết tướng 
không buộc, không mở; lấy vô sở đắc làm 
phương tiện, nên tạo sự thành tựu đây đủ cho 
hữu tình không buộc, không mở, nên làm nghiêm 
tịnh cõi Phật không buộc, không mở, nên thân 
cận cúng dường chư Phật không buộc, không 
mở, nên nghe, nhận lãnh pháp môn không buộc, 
không mở. 

Mãn Từ Tử, Đại Bô-tát ấy thường chăng xa 
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lia chư Phật Thê Tôn không buộc, không mở; 

thường chăng xa lìa năm loại mặt thanh tịnh 
không buộc, không mở; thường chắng xa lia sáu 
phép thân thông thù thăng không buộc, không 
mở; thường chắng xa lìa pháp môn Đả-la-ni 
không buộc, không mở; thường chăng xa lìa 
pháp môn Tam-ma-địa không buộc, không mở. 

Này Mãn Từ Tử, Đại Bô-tát ấy sẽ phát sinh 
trí Đạo tướng không buộc, không mở; sẽ chứng 
đặc trí Nhất thiết, trí Nhất thiết tướng không 
buộc, không mở; sẽ chuyển pháp luân không 
buộc, không mở; sẽ dùng ba thừa không buộc, 
không mở, an lập các hữu tình không buộc, 
không mở. 

Này Mãn Từ Tử, nêu Đại Bồ-tát tu hành sáu 
pháp Ba-la-mật-đa không buộc, không mở, có 
khả năng chứng đắc tất cả pháp không sở hữu, 
không buộc, không mở, nên xa lia, tịch tĩnh, 
không, vô tướng, vô nguyện, không sinh, không 
diệt, không nhiễm, không tịnh cũng không buộc, 
không mở. 

Mãn Từ Tử nên biết, Đại Bồ-tát ây gọi là 
người mặc áo giáp Đại thừa không buộc, không 
mỞ. 
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M 
Phẩm 15: BIỆN MINH VỀ ĐẠI THỪA (1) 


Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, vì sao biết được tướng Đại 
thừa của Đại Bồ-tát? Vì sao biết được sự phát 
tâm hướng đến Đại thừa của Đại Bỗ-tát? Đại 
thừa đó từ đâu mà ra, đến trụ ở nơi nào? Đại thừa 
ây làm thê nào để trụ? Ai nương Đại thừa ây mà 
xuất hiện? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Ông hỏi vì sao mà biết được cái tướng Đại 
thừa của Đại Bô-tát. Sáu pháp Ba-la-mật-đa là 
tướng Đại thừa của Đại Bô-tát. Những gì là sáu? 
Đó là Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la-mật-đa, 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thê nào là Bồ thí ba-la-mật- 
đa của Đại Bô-tát? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát phát tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đâu, lây vô sở 
đắc làm phương tiện, tự bỗ thí tất cả sở hữu trong 
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ngoài, cũng khuyên người khác bồ thí tât cả sở 
hữu trong ngoài, duy tri thiện căn này, cùng với 
các loài hữu tình đông hồi hướng quả vị Giác ngộ 
cao tột, này Thiện Hiện, đó là Bồ thí ba-la-mật- 
đa của Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nảo là Tịnh giới ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát phát tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đâu, lây vô sở 
đắc làm phương tiện, tự an trú mười nẻo nghiệp 
thiện, cũng khuyên người khác an trú mười nẻo 
nghiệp thiện, duy trì thiện căn này, cùng với các 
loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ 
cao tột, này Thiện Hiện, đó là Tịnh giới ba-la- 
mật-đa của Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là An nhẫn ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát phát tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đâu, lây vô sở 
đắc làm phương tiện, tự làm đây đủ và tăng 
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thượng an nhẫn, cũng khuyên người khác làm 
đây đủ và tăng thượng an nhãn, duy trì thiện căn 
này, cùng với các loài hữu tình, đồng hôi hướng 
quả vị Giác ngộ cao tột, này Thiện Hiện, đó là 
An nhẫn ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Tinh tân ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát phát tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đâu, lây vô sở 
đặc làm phương tiện, đối với sáu pháp Ba-la- 
mật-đa, tự siêng năng tu tập chăng dừng nghị, 
cũng khuyên người khác, đôi với sáu pháp Ba-la- 
mật-đa, siêng năng tu tập chắng dừng nghỉ, duy 
trì thiện căn này, cùng với các loài hữu tỉnh, 
đồng hôồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này 
Thiện Hiện, đó là Tinh tân ba-la-mật-đa của Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa của Đại Bô-tát? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát phát tâm tương 
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ưng trí Nhật thiết trí, đại Bi làm đâu, lây vô sở 

đắc làm phương tiện, tự mình có thể khéo léo 
nhập vào các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, hoàn toàn 
chăng theo thế lực ấy mà thọ sinh, cũng có thê 
khuyên người nhập vào các tĩnh lự, vô lượng, vô 
sắc, giống như sự khéo léo của mình, duy trì 
thiện căn nảy, cùng với các loài hữu tình, đông 
hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Thiện 
Hiện, đó là Tĩnh lự ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, thể nào là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa của Đại Bô-tát? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát phát tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đâu, lây vô sở 
đắc làm phương tiện, có khả năng tự quán sát 
như thật các pháp tánh, đối với các pháp tánh, 
không có sự chấp trước, cũng khuyên người khác 
quán sát như thật các pháp tánh, đôi với các pháp 
tánh, không có sự chấp trước, duy trì thiện căn 
này, cùng với các loài hữu tình, đồng hôi hướng 
quả vị Giác ngộ cao tột, này Thiện Hiện, đó là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện nên biết, đó là tướng Đại thừa của 
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Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, tướng Đại thừa của Đại 
Bỏ-tát là pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh. Đó là tướng Đại thừa của Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là không bên trong? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, bên trong nghĩa là pháp bên 
trong, tức là nhãn, nhĩ, tý, thiệt, thân, ý. Trong 
đó, nhãn gắn liên với không của nhãn. Vì sao? Vì 
chắng phải thường, chăng phải hoại, bản tánh là 
như vậy; nhĩ, tý, thiệt, thân, ý găn liên với không 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Vì sao? Vì chắng phải 
thường, chăng phải hoại, bản tánh là như vậy. 
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Thiện Hiện, đó là không bên trong. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là không bên ngoài? 

Phật dạy: 

“Thiện Hiện, bên ngoài nghĩa là pháp bên 
ngoài, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 
Trong đó, sắc găn liền với không của sắc. VÌ 
sao? Vì chăng phải thường, chăng phải hoại, bản 
tánh là như vậy. Thanh, hương, vị, xúc, pháp gắn 
liền với không của thanh, hương, vị, xúc, pháp. 
Vì sao? Vì chăng phải thường, chăng phải hoại, 
bản tánh là như vậy. Thiện Hiện, đó là không bên 
ngoài. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thê nào là không cả trong 
ngoài? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, cả trong ngoài nghĩa là pháp 
bên trong, bên ngoài, tức là sáu xứ bên trong. 
Trong đó, sáu xứ bên trong găn liền với cái 
không của sáu xứ bên ngoài. Vì sao? Vì chắng 
phải thường, chăng phải hoại, bản tánh là như 
vậy. Sáu xứ bên ngoài gắn liền với cái không của 
sáu xứ bên trong. Vì sao? Vì chăng phải thường, 
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chăng phải hoại, bản tánh là như vậy. Thiện 
Hiện, đó là không cả trong ngoài. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là không không? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, không nghĩa là tất cả pháp đều 
không. Cái không này găn liền với cái không của 
không. Vì sao? Vì chăng phải thường, chắng phải 
đoạn, bản tánh là như vậy. Thiện Hiện, đó là 
không không. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là đại không? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, đại nghĩa là mười phương, tức 
là Đông, Nam, Tây, Bắc, bốn hướng, thượng, hạ. 
Trong đó, phương Đông gắn liền với cái không 
của phương Đông. Vì sao? Vì chăng phải 
thường, chăng phải hoại, bản tánh là như vậy. 
Phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng, thượng, hạ 
găn liền với cái không của phương Nam, Tây, 
Bắc, bốn hướng, thượng, hạ. Vì sao? Vì chắng 
phải thường, chăng phải hoại, bản tánh là như 
vậy. Thiện Hiện, đó là đại không. 

Thiện Hiện bạch Phật: 
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-Bạch Thể Tôn, thê nào là không thắng 
nghĩa? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, thắng nghĩa có nghĩa là Niết- 
bàn. Thắng nghĩa này gắn liền với cái không của 
thăng nghĩa. Vì sao? Vì chăng phải thường, 
chắng phải hoại, bản tánh là như vậy. Thiện 
Hiện, đó là không thăng nghĩa. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là không hữu vi? 

Phật dạy: 

“Thiện Hiện, hữu vi nghĩa là Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới. Trong đó, Dục giới găn liền với 
cái không của Dục giới. Vì sao? Vì chăng phải 
thường, chăng phải hoại, bản tánh là như vậy. 
Sắc, Vô sắc giới găn liền với cái không của Sắc, 
Vô sắc giới. Vì sao? Vì chăng phải thường, 
chắng phải hoại, bản tánh là như vậy. Thiện 
Hiện, đó là không hữu vI. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là không vô vi? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, vô vi nghĩa là không sinh, trụ, 
dị, diệt. Vô vi này gắn liên với cái không của vô 


36 BÁT-NHÃ - BỘ 2 

vi. Vì sao? Vì chăng phải thường, chắng phải 
hoại, bản tánh là như vậy. Thiện Hiện, đó là 
không vô vI. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là không rốt ráo? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, rốt ráo nghĩa là cái cuôi cùng 
của các pháp, chăng thể năm bắt được. Cái cuôi 
cùng này găn liền với cái không rột cùng. Vì 
sao? Vì chăng phải thường, chăng phải hoại, bản 
tánh là như vậy. Thiện Hiện, đó là không rốt ráo. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thê nào là không không biên 
giới? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, không biên giới nghĩa là không 
có ranh giới, giữa cái khởi đâu, ở giữa, sau cùng 
mà có thê được và không có ranh giới giữa đi, 
đến, có thê được. Không biên giới này gắn liền 
với cái không của không biên giới. Vì sao? Vì 
chắng phải thường, chăng phải hoại, bản tánh là 
như vậy. Thiện Hiện, đó là không không biên 
ĐIỚI. 

Thiện Hiện bạch Phật: 
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-Bạch Thê Tôn, thê nảo là không tản mạn? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, tản mạn nghĩa là buông, bỏ, xả, 
đối với cái có thể được. Tản mạn này gắn liền 
với cái không của tản mạn. Vì sao? Vì chăng 
phải thường, chăng phải hoại, bản tánh là như 
vậy. Thiện Hiện, đó là không tản mạn. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là không không đổi 
khác? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, không đối khác nghĩa là không 
buông, không bỏ, không xả, đôi với cái có thể 
được. Cái không đối khác này gắn liền với cái 
không của không đổi khác. Vì sao? Vì chăng 
phải thường, chăng phải hoại, bản tánh là như 
vậy. Thiện Hiện, đó là không không đối khác. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là không bản tánh? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, bản tánh nghĩa là bản tánh của 
các pháp, hoặc tánh của pháp hữu vi, hoặc tánh 
của pháp vô vi, đêu chắng phải Thanh văn, Độc 
giác, Bồ-tát, Như Lai làm ra và cũng chăng phải 
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ai khác làm ra. Bản tánh này gắn liên với cái 
không của bản tánh. Vì sao? Vì chăng phải 
thường, chăng phải hoại, bản tánh là như vậy. 
Thiện Hiện, đó là không bản tánh. 
Thiện Hiện bạch Phật: 
-Bạch Thế Tôn, thế nào là không tự tướng? 
Phật dạy: 

Thiện Hiện, tự tướng nghĩa là tự tướng của 
các pháp, như biến đổi, ngăn ngại là tự tướng của 
sắc, lãnh hội, dung nạp là tự tướng của thọ, giữ 
lây hình tượng là tự tướng của tưởng, tạo tác là tự 
tướng của hành, phân biệt, hiểu biết là tự tướng 
của thức; hoặc là tự tướng của pháp hữu vị, tự 
tướng của pháp vô vi, cũng như vậy. Tự tướng 
này gắn liên với cái không của tự tướng. Vì sao? 
Vì chăng phải thường, chăng phải hoại, bản tánh 
là như vậy. Thiện Hiện, đó là không tự tướng. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thể nào là không cộng 
tướng? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, cộng tướng nghĩa là tướng 
chung của các pháp, như khô là cộng tướng của 
pháp hữu lậu, vô thường là cộng tướng của pháp 
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hữu vi, không, vô ngã là cộng tướng của các 
pháp, có vô lượng cộng tướng như vậy. Cộng 
tướng này gắn liền với cái không của cộng 
tướng. Vì sao? Vì chắng phải thường, chắng phải 
hoại, bản tánh là như vậy. Thiện Hiện, đó là 
không cộng tướng. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là không nơi tât cả 
pháp? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, tất cả pháp là pháp năm uân, 
mười hai xứ, mười tám giới, hoặc là pháp hữu 
sắc, vô sắc, hữu kiến, vô kiến, hữu đối, vô đối, 
hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi. Tất cả pháp này 
øăn liên với cái không của các pháp. Vì sao? Vì 
chắng phải thường, chắng phải hoại, bản tánh là 
như vậy. Thiện Hiện, đó là không nơi tật cả pháp. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là không chắng thể 
nắm bắt được? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, chăng thể năm bắt được là trong 
tất cả pháp này chăng thể năm bắt được, hoặc quá 
khứ, vị lai, chăng thể năm bắt được, hiện tại 
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chắng thê năm bắt được; hoặc trong quá khứ, 
không có vị lai, hiện tại, có thể năm bắt được; 
hoặc trong vị lai, không có quá khứ, hiện tại, có 
thể nắm bắt được, hoặc trong hiện tại không có 
quá khứ, vị lai có thể năm bắt được. Chăng thể 
năm bắt được này găn liên với cái không của 
chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì chắng phải 
thường, chăng phải hoại, bản tánh là như vậy. 
Thiện Hiện, đó là không chắng thể năm bắt được. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là không không 
tánh? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, không tánh là không có một 
mảy may tánh, có thê được. Không tánh này gắn 
liền với cái không của vô tánh. Vì sao? Vì chắng 
phải thường, chăng phải hoại, bản tánh là như 
vậy. Thiện Hiện, đó là không không tánh. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là không tự tánh? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, tự tánh là tự tánh có thê hòa hợp 
của các pháp. Tự tánh này găn liên với cái không 
của tự tánh. Vì sao? Vì chăng phải thường, chăng 
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phải hoại, bản tánh là như vậy. Thiện Hiện, đó 
là không tự tánh. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là không không tánh 
tự tánh? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, không tánh tự tánh là tánh 
không thê hòa hợp của các pháp đôi với chỗ hòa 
hợp của tự tánh. Không tánh tự tánh này gắn liền 
với cái không của không tánh tự tánh. Vì sao? Vì 
chắng phải thường, chăng phải hoại, bản tánh là 
như vậy. Thiện Hiện, đó là không không tánh tự 
tánh. 

Lại nữa Thiện Hiện, hữu tánh săn liên với cái 
không của hữu tánh, vô tánh gắn liên với cái 
không của vô tánh; tự tánh gắn liền với cái không 
của tự tánh, tha tánh gắn liền với cái không của 
tha tánh. 

Thế nào là tánh găn liền với cái không của 
hữu tánh? Hữu tánh là năm uấn. Hữu tánh này 
ăn liên với cái không của hữu tánh. Vì tánh sinh 
của năm uân chắng thê được. Đó là hữu tánh gắn 
liền với cái không của hữu tánh. 

Thế nào là vô tánh găn liên với cái không của 
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vô tánh? Vô tánh là vô vi. Vô tánh này gắn liên 
với cái không của vô tánh. Đó là vô tánh gắn liền 
với cái không của vô tánh. 

Thế nào là tự tánh găn liên với cái không của 
tự tánh? Nghĩa là tự tánh của các pháp đêu là 
“không”. Không này chăng phải do trí làm ra, 
chắng phải do kiến làm ra, cũng chăng phải do 
cái gì khác làm ra. Đó là tự tánh gắn liền với cái 
không của tự tánh. 

Thế nảo là tha tánh găn liên với cái không của 
tha tánh? Nghĩa là hoặc Phật xuất thể, hoặc 
chắng xuất thế, các pháp, pháp trụ, pháp định, 
pháp tánh, pháp giới, tánh bình đắng, tánh ly 
sinh, chân như, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, thật tế, đều găn liên với tha tánh nên là 
không. Đó là tha tánh gắn liên với cái không của 
tha tánh. 

Thiện Hiện nên biết, đó là tướng Đại thừa của 
Đại Bồ-tát. 


L] 
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Phẩm 15: BIỆN MINH VỀ ĐẠI THỪA (2) 


Lại nữa Thiện Hiện, tướng Đại thừa của Đại 
Bồ-tát là Tam-ma-địa Kiện hành, Tam-ma-địa 
Bảo ấn, Tam-ma-địa Sư tử du hý, Tam-ma-địa 
Diệu nguyệt, Tam-ma-địa Nguyệt tràng tướng, 
Tam-ma-địa Nhất thiết pháp dũng, Tam-ma-địa 
Quán đảnh, Tam-ma-địa Pháp giới quyết định, 
Tam-ma-địa Quyết định tràng tướng, Tam-ma- 
địa Kim cang dụ, Tam-ma-địa Nhập pháp ấn, 
Tam-ma-địa Tam-ma-địa vương, Tam-ma-địa 
Thiện an trụ, Tam-ma-địa Thiện lập định vương, 
Tam-ma-địa Phóng quang, Tam-ma-địa Vô vong 
thật, Tam-ma-địa Phóng quang vô vong thất, 
Tam-ma-địa Tinh tân lực, Tam-ma-địa Trang 
nghiêm lực, Tam-ma-địa Đắng dũng, Tam-ma- 
địa Nhập nhất thiết ngôn từ quyết định, Tam-ma- 
địa Nhập nhất thiết danh tự quyết định, Tam-ma- 
địa Quán phương, Tam-ma-địa Tổng trì ấn, Tam- 
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ma-địa Chư pháp đảng thú hải ân, Tam-ma-địa 
Vương ấn, Tam-ma-địa Biên phú hư không, 
Tam-ma-địa Kim cang luân, Tam-ma-địa Tam 
luân thanh tịnh, Tam-ma-địa Vô lượng quang, 
Tam-ma-địa Vô trước vô chướng, Tam-ma-địa 
Đoạn chư pháp chuyên, Tam-ma-địa Khí xả trần 
bảo, Tam-ma-địa Biến chiếu, Tam-ma-địa Bất 
thuần, Tam-ma-địa Vô tướng trụ, Tam-ma-địa 
Bất tư duy, Tam-ma-địa Hàng phục tứ ma, Tam- 
ma-địa Vô cấu đăng, Tam-ma-địa Vô biên 
quang, Tam-ma-địa Phát quang, Tam-ma-địa Phô 
chiêu, Tam-ma-địa Tịnh kiên định, Tam-ma-địa 
Sư tử phân tân, Tam-ma-địa Sư tử tần thân, Tam- 
ma-địa Khiếm khư, Tam-ma-địa Vô cấu quang, 
Tam-ma-địa Diệu lạc, Tam-ma-địa Điển đăng, 
Tam-ma-địa Vô tận, Tam-ma-địa Tối thăng tràng 
tướng, Tam-ma-địa Đề tướng, Tam-ma-địa 
Thuận minh chánh lưu, Tam-ma-địa Cụ oal 
quang, Tam-ma-địa Ly tận, Tam-ma-địa Bắt khả 
động chuyên, Tam-ma-địa Tịch tính, Tam-ma- 
địa Vô hà khích, Tam-ma-địa Nhật đăng, Tam- 
ma-địa Tịnh nguyệt, Tam-ma-địa Tịnh nhãn, 
Tam-ma-địa Tịnh quang, Tam-ma-địa Nguyệt 
đăng, Tam-ma-địa Phát minh, Tam-ma-địa Ưng 
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tác bât ưng tác, Tam-ma-địa Trí tướng, Tam- 

ma-địa Kim cang man, Tam-ma-địa Trụ tâm, 
Tam-ma-địa Phô minh, Tam-ma-địa Diệu an lập. 
Tam-ma-địa Bảo tích, Tam-ma-địa Diệu pháp ân, 
Tam-ma-địa Nhất thiết pháp bình đăng tánh, 
Tam-ma-địa Khí xả trần ái, Tam-ma-địa Pháp 
dũng viên mãn, Tam-ma-địa Nhập pháp đảnh, 
Tam-ma-địa Bảo tánh, Tam-ma-địa Xả huyện 
tránh, Tam-ma-địa Phiêu tán, Tam-ma-địa Phân 
biệt pháp ái, Tam-ma-địa Quyết định, Tam-ma- 
địa Vô câu hành, Tam-ma-địa Tự bình đắng 
tướng, Tam-ma-địa Ly văn tự tướng, Tam-ma- 
địa Đoạn sở duyên, Tam-ma-địa Vô biến dị, 
Tam-ma-địa Võ phẩm loại, Tam-ma-địa Nhập 
danh tướng, Tam-ma-địa Vô sở tác, Tam-ma-địa 
Nhập quyết định danh, Tam-ma-địa Vô tướng 
hành, Tam-ma-địa Ly ế ám, Tam-ma-địa Cụ 
hành, Tam-ma-địa Bất biến động, Tam-ma-địa 
Độ cảnh giới, Tam-ma-địa Tập nhất thiết công 
đức, Tam-ma-địa Vô tâm trụ, Tam-ma-địa Quyết 
định trụ, Tam-ma-địa Tịnh diệu hoa, Tam-ma-địa 
Cụ giác chi, Tam-ma-địa Vô biên biện, Tam-ma- 
địa Vô biên đăng, Tam-ma-địa Vô đăng đăng, 
Tam-ma-địa Siêu nhất thiết pháp, Tam-ma-địa 
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Quyết phán chư pháp, Tam-ma-địa Tản nghị, 
Tam-ma-địa Không có chỗ trụ, Tam-ma-địa Nhất 
tướng trang nghiêm, Tam-ma-địa Dẫn phát hành 
tướng, Tam-ma-địa Nhất hành tướng, Tam-ma- 
địa Ly chư hành tướng, Tam-ma-địa Diệu hạnh, 
Tam-ma-địa Đạt chư hữu đề viễn ly, Tam-ma-địa 
Nhập nhất thiết thi thiết ngữ ngôn, Tam-ma-địa 
Kiên cô bảo, Tam-ma-địa Ư nhất thiết pháp vô 
sở thủ trước, Tam-ma-địa Điển diệm trang 
nghiêm, Tam-ma-địa Trừ khiển, Tam-ma-địa Vô 
thăng, Tam-ma-địa Pháp cự, Tam-ma-địa Huệ 
đăng, Tam-ma-địa Thú hướng bất thoái chuyên 
thần thông, Tam-ma-địa Giải thoát âm thanh văn 
tự, Tam-ma-địa Cự xí nghiêm, Tam-ma-đla 
Nghiêm tịnh tướng, Tam-ma-địa Vô tướng, Tam- 
ma-địa Vô trược nhẫn tướng, Tam-ma-địa Cụ 
nhất thiết diệu tướng, Tam-ma-địa Cụ tổng trì, 
Tam-ma-địa Bất hỷ nhất thiết khô lạc, Tam-ma- 
địa Vô tận hành tướng, Tam-ma-địa Nhiếp phục 
nhất thiết chánh tà tướng, Tam-ma-địa Đoạn tăng 
ái, Tam-ma-địa Ly v1 thuận, Tam-ma-địa Vô cầu 
minh, Tam-ma-địa Cực kiên cố, Tam-ma-địa 
Mãn nguyệt tịnh quang, Tam-ma-địa Đại trang 
nghiêm, Tam-ma-địa Vô nhiệt điển quang, Tam- 
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ma-địa Năng chiêu nhất thiết thê gian, Tam-ma- 
địa Năng cứu nhất thiết thế gian, Tam-ma-địa 
Định bình đắng tánh, Tam-ma-địa Vô trần hữu 
trần bình đắng lý thú, Tam-ma-địa Vô tịnh hữu 
tịnh bình đăng lý thú, Tam-ma-địa Vô sào huyệt 
vô tiêu xí vô ái lạc, Tam-ma-địa Quyết định an 
trụ chân như, Tam-ma-địa Khí trung dũng xuất, 
Tam-ma-địa Thiêu chư phiền não, Tam-ma-địa 
Đại trí tuệ cự, Tam-ma-địa Xuất sinh thập 
phương, Tam-ma-địa Khai xiến, Tam-ma-địa 
Hoại thân ác hạnh, Tam-ma-địa Hoại ngữ ác 
hạnh, Tam-ma-địa Hoại ý ác hạnh, Tam-ma-đla 
Thiện quán sát, Tam-ma-địa Như hư không, 
Tam-ma-địa Vô nhiễm trước như hư không. Có 
vô lượng trăm ngàn pháp Tam-ma-địa như vậy, 
là tướng Đại thừa của Đại Bồ-tát. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, thể nào gọI là Tam-ma-địa 
Kiện hành? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này 
có khả năng dung nạp cảnh giới của các Tam- 
ma-địa, có khả năng làm việc một cách mạnh mẽ 
thù thăng vô biên, có khả năng dẫn đầu các pháp 
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đăng trì, như vậy gọi là Tam-ma-địa Kiện hành. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Bảo ân? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
có khả năng thấu triệt cảnh giới của các Tam-ma- 
địa và quyết định hành tướng cho mọi việc làm, 
như vậy gọi là Tam-ma-địa Bảo ân. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Sư tử du hý? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các pháp đăng trì, thể hiện mọi nẻo diệu 
dụng tự tại, như vậy gọi là Tam-ma-địa Sư tử du 
hý. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Diệu nguyệt? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
như mặt trăng tròn đây trong sáng chiếu khắp các 
định, như vậy gọi là Tam-ma-địa Diệu nguyệt. 

-Bạch Thế Tôn, thê nào gọI là Tam-ma-địa 
Nguyệt tràng tướng? 

-Thiện Hiện, nêu khi an trú Tam-ma-địa này, 
có khả năng châp trì hết tât cả tướng định, như 
mặt trăng tròn đây, trong sáng tỏa xuống luông 
ánh sáng vị diệu, như vậy gọi là Tam-ma-địa 
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Nguyệt tràng tướng. 
-Bạch Thế Tôn, thế nảo gọi là Tam-ma-đla 
Nhất thiết pháp dũng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
có khả năng phát xuất hết các Tam-ma-địa, như 
suối, ao lớn tuôn ra các dòng nước, như vậy gọi 
là Tam-ma-địa Nhất thiết pháp dũng. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Quán đánh? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
có khả năng quán đến điểm cao nhất của các 
Tam-ma-địa, như vậy gọi là Tam-ma-địa Quản 
đảnh. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Pháp giới quyết định? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
quyết định chiêu rõ các pháp giới, như vậy gọi là 
Tam-ma-địa Pháp giới quyết định. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Quyết định tràng tướng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
có khả năng quyết định duy trì các hình tướng 
tiêu biểu của các pháp định, như vậy gọi là Tam- 
ma-địa Quyết định tràng tướng. 
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-Bạch Thế Tôn, thê nào gọI1 là Tam-ma-địa 
Kñm cang dụ? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
có khả năng làm chủ các định chắng bị các định 
kia lôi cuốn, như vậy gọi là Tam-ma-địa Kim 
cang dụ. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Nhập pháp ân? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
có khả năng chứng nhập hết các pháp ấn, như 
vậy gọi là Tam-ma-địa Nhập pháp ân. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Tam-ma-địa vương? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
thống nhiếp các định tự tại như vua, như vậy gọi 
là Tam-ma-địa Tam-ma-địa vương. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Thiện an trú? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
khéo duy trì các công đức, chắng khiến lay động 
chao đảo, như vậy gọi là Tam-ma-địa Thiện an 
trú. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Thiện lập định vương? 
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-Thiện Hiện, nêu khi an trú Tam-ma-địa 
này, có khả năng khéo kiến lập, như vậy gọi là 
tam ma Thiện lập định vương. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Phóng quang? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với ánh sáng của các định, có khả năng khai 
phát hết, như vậy gọi là Tam-ma-địa Phóng 
quang. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô vong thất? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với hành tướng nơi cảnh giới các pháp đắng 
trì, có khả năng ghi nhớ, không hệ bỏ sót cảnh 
nào, như vậy gọi là Tam-ma-địa Vô vong thất. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Phóng quang vô vong thất? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
phóng ánh sáng của các định thù thắng, chiếu soi 
các loại hữu tình, khiến họ nhớ lại những việc đã 
qua, như vậy gọi là Tam-ma-địa Phóng quang vô 
vong thất. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Tỉnh tấn lực? 
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-Thiện Hiện, nêu khi an trú Tam-ma-địa 
này, có khả năng phát ra sức mạnh tinh tấn của 
các định, như vậy gọi là Tam-ma-địa Tình tần 
lực. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Trang nghiêm lực? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
có khả năng dẫn phát sức mạnh trang nghiêm của 
các định, như vậy gọi là Tam-ma-địa Trang 
nghiêm lực. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Đắng dũng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
khiến cho các pháp đăng trì bình đăng hiện ra, 
như vậy gọi là Tam-ma-địa Đắng dũng. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Nhất thiết ngôn từ quyết định? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với khắp các ngôn từ quyết định đều có khả 
năng ngộ nhập, như vậy gọi là Tam-ma-địa Nhất 
thiết ngôn từ quyết định. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Nhất thiết danh tự quyết định? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
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đôi với khắp các danh tự quyết định, đêu có khả 
năng ngộ nhập, như vậy gọi là Tam-ma-địa Nhất 
thiết danh tự quyết định. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Quán phương? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với hướng đến của các định, có khả năng 
quán chiếu khắp, như vậy gọi là Tam-ma-địa 
Quán phương. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Tổng trì ân? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
có khả năng giữ gìn hết ấn tượng của các định 
thâm điệu, như vậy gọi là Tam-ma-địa Tổng trì 
ân. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Chư pháp đăng thú hải ấn? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
khiến cho các pháp định thù thăng đều hội nhập 
vào đây một cách trọn vẹn, như biên rộng có thể 
nhiếp thọ các dòng sông, như vậy gọi là Tam- 
ma-địa Chư pháp đăng thú hải ấn. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Địa vương ân? 
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-Thiện Hiện, nêu khi an trú Tam-ma-địa 
này, khiên các sự nghiệp đều được quyết định, 
như được ân của vua, điều mong muốn đều thành 
tựu, như vậy gọi là Tam-ma-địa Địa vương ân. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Biến phú hư không? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các pháp đắng trì, có khả năng bảo hộ che 
chở, không có chỗ trống, như hư không rộng lớn 
bao trùm, như vậy gọi là Tam-ma-địa Biến phú 
hư không. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Km cang luân? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
có khả năng giữ gìn hết tất cả định thù thắng, 
khiến chắng tan hoại như bánh xe kim cang, như 
vậy gọi là Tam-ma-địa Km cang luân. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Tam luân thanh tịnh? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
chắng chấp trước nơi các định, người nhập định 
và cảnh định, như vậy gọi là Tam-ma-địa Tam 
luân thanh tịnh. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 52 55 


Vô lượng quang? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
luôn phóng ra các thứ ánh sáng, vượt qua mọi số 
lượng, như vậy gọi là Tam-ma-địa Vô lượng 
quang. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô trước vô chướng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với tật cả pháp, không chấp, không ngại, như 
vậy gọi là Tam-ma-địa Vô trước vô chướng. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Đoạn chư pháp chuyên? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
có khả năng cắt đứt các pháp lưu chuyền, như 
vậy gọi là Tam-ma-địa Đoạn chư pháp chuyên. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Khí xả trần bảo? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với tướng của các định đêu xả bỏ, huông chỉ 
là chăng xả bỏ tướng của các thứ phiên não, như 
vậy gọi là Tam-ma-địa Khí xả trân bảo. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Biến chiếu? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
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chiêu tỏa khắp các định, khiên ánh sáng các 
định ây luôn hiện rõ, như vậy gọi là Tam-ma-địa 
Biến chiếu. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Bắt thuân? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các pháp đăng trì này, tâm ý chuyên nhất 
với các định khác, pháp khác, không giữ lây, 
không mong câu, như vậy gọi là Tam-ma-địa Bất 
thuần. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô tướng trụ? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
chắng thây nơi các pháp định có mảy may tướng 
có thể an trụ, như vậy gọi là Tam-ma-địa Vô 
tướng trụ. 

-Bạch Thế Tôn, thê nào gọi là Tam-ma-địa 
Bất tư duy? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
chắng hề dây khởi tất cả tâm và tâm sở, như vậy 
gọi là Tam-ma-địa Bất tư duy. 

-Bạch Thế Tôn, thê nào gọi là Tam-ma-địa 
Hàng phục tứ ma? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 52 kếi 


đôi với bôn thứ ma oán, đêu có khả năng hàng 
phục chúng, như vậy gọi là Tam-ma-địa Hàng 
phục tứ ma. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô câu đăng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
như câm đèn thanh tịnh chiếu rõ các định, như 
vậy gọi là Tam-ma-địa Vô cầu đăng. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô biên quang? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
có khả năng phát ánh sáng lớn chiêu sáng vô 
cùng, như vậy gọi là Tam-ma-địa Vô biên quang. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Phát quang? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
chiếu soi các pháp đăng trì, khiến không gián 
đoạn, dẫn phát các thứ ánh sáng thù thăng, như 
vậy gọi là Tam-ma-địa Phát quang. 

-Bạch Thế Tôn, thê nào gọi là Tam-ma-địa 
Phố chiêu? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các nẻo định đều có khả năng chiêu khắp, 
như vậy gọi là Tam-ma-địa Phố chiếu. 
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-Bạch Thế Tôn, thê nào gọI1 là Tam-ma-địa 
Tịnh kiên định? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
chứng đắc tánh thanh tịnh bình đăng của các 
pháp đăng trì, như vậy gọi là Tam-ma-địa Tịnh 
kiên định. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Sư tử phần tấn? 

Thiện Hiện, nêu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các câu uê, tùy ý xả bỏ, như sư tử chúa tự 
tại hùng dũng tiến tới, như vậy gọi là Tam-ma- 
địa Sư tử phấn tấn. 

-Bạch Thế Tôn, thê nào gọi là Tam-ma-địa 
Sư tử tần thân? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
phát khởi thần thông thù thắng, tự tại, dứt mọi 
sợ hãi, hàng phục tất cả ma quân bạo ác, như 
vậy gọi là Tam-ma-địa Sư tử tần thân. 

-Bạch Thế Tôn, thê nào gọi là Tam-ma-địa 
Sư tử khiêm khư? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
dẫn phát biện tài khéo léo, ở chỗ đông đảo không 
chút sợ sệt, phá dẹp tất cả tà tông ngoại đạo, như 
vậy gọi là Tam-ma-địa Sư tử khiếm khư. 
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-Bạch Thê Tôn, thê nào gọI là Tam-ma-đỊa 
Vô cấu quang? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
có khả năng dứt trừ tất cả cấu uế của định, cũng 
có khả năng chiếu khắp các pháp đăng trì thù 
thăng, như vậy gọi là Tam-ma-địa Vô câu quang. 

-Bạch Thế Tôn, thê nào gọi là Tam-ma-địa 
Diệu lạc? 

Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
lãnh thọ niềm vui mâu nhiệm của các pháp đắng 
trì, như vậy gọi là Tam-ma-địa Diệu lạc. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Điện đăng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
chiếu các pháp đăng trì như ánh sáng điện chớp, 
như vậy gọi là Tam-ma-địa Điện đăng. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô tận? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
dẫn phát công đức vô tận của các pháp đăng trì 
mà chắng thây tướng tận, bất tận của nó, như vậy 
øọ1 là Tam-ma-địa Vô tận. 

-Bạch Thế Tôn, thể nảo gọi là Tam-ma-địa 
Tối thắng tràng tướng? 
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-Thiện Hiện, nêu khi an trú Tam-ma-địa 
này, vượt lên trên tướng của các định, như ngọn 
cờ tôi thắng, như vậy gọi là Tam-ma-địa Tôi 
thăng tràng tướng. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Đề tướng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các pháp đắng trì, chứng đắc tướng tự tại, 
như vậy gọi là Tam-ma-địa Đề tướng. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Thuận minh chánh lưu? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với dòng định tưởng luôn sáng suốt, chân 
chánh, hoàn toàn tùy thuận, như vậy gọi là Tam- 
ma-địa Thuận minh chánh lưu. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Cụ oa1 quang? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các pháp đăng trì, riêng nó hiện rõ uy 
quang tràn đây, như vậy gọi là Tam-ma-địa Cụ 
Oa1 quang. 

-Bạch Thế Tôn, thê nào gọi là Tam-ma-địa 
Ly tận? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 52 61 


thây các pháp đăng trì, tât cả đều vô tận, mà 
chắng thây tướng của một mảy may pháp nào có 
tận hoặc chắng tận, như vậy gọi là Tam-ma-địa 
Ly tận. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Bất khả động chuyển? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
khiến các pháp đăng trì không động, không 
vướng mắc, không thoái chuyên, không hý luận, 
như vậy gọi là Tam-ma-địa Bất khả động 
chuyên. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Tịch tĩnh? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các pháp đăng trì, đêu thấy tịch tĩnh, như 
vậy gọi là Tam-ma-địa Tịch tính. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô hà khích? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
khiến các pháp đắng trì quán chiếu không có kẽ 
hở, như vậy gọi là Tam-ma-địa Vô hà khích. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Nhật đăng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
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đổi với các môn định, luôn phát ra ánh sáng 
chiếu khắp, như vậy gọi là Tam-ma-địa Nhật 
đăng. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Tịnh nguyệt? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các pháp đăng trì, luôn phá tan bóng tối 
như mặt trăng tỏa sáng, như vậy gọi là Tam-ma- 
địa Tịnh nguyệt. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Tịnh nhãn? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
có khả năng khiến cho năm loại mắt đều được 
thanh tịnh, như vậy gọi là Tam-ma-địa Tịnh 
nhãn. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Tịnh quang? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các pháp đắng trì, đạt được bốn vô ngại, 
cũng khiến các định ấy đều có thể phát khởi, như 
vậy gọi là Tam-ma-đỊa TỊnh quang. 

-Bạch Thế Tôn, thê nào gọi là Tam-ma-địa 
Nguyệt đăng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
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diệt trừ sự ngu s1 tắm tôi của các loài hữu tình, 
như mặt trăng chiếu sáng, như vậy gọi là Tam- 
ma-địa Nguyệt đăng. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Phát minh? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
khiến các môn định luôn phát ánh sáng chiếu 
khắp, như vậy gọi là Tam-ma-địa Phát minh. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Ưng tác bất ưng tác? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
biết tất cả pháp đăng trì, nên thực hiện, chẳng 
nên thực hiện, cũng khiến các định thành tựu như 
việc này, như vậy gọi là Tam-ma-địa Ưng tác bất 
ưng tác. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Trí tướng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
luôn thây tướng sở hữu của các pháp đắng trì, 
như vậy gọi là Tam-ma-địa Trí tướng. 

-Bạch Thế Tôn, thể nảo gọi là Tam-ma-địa 
Km cang man? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
thông đạt các môn đăng trì và pháp, đối với định 
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và pháp, đêu không có sở kiến, như vậy gọi là 
Tam-ma-địa Kim cang man. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Trụ tâm? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
tâm chăng dao động, chăng chuyên, chăng chiêu, 
cũng chăng thiếu sót, chăng nghĩ có tâm, như vậy 
gọI là Tam-ma-địa Trụ tâm. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Phố minh? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với ánh sáng các định, có khả năng tỏa chiếu 
khắp, như vậy gọi là Tam-ma-địa Phố minh. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Diệu an lập? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các pháp đắng trì, có khả năng an lập 
mâu nhiệm, như vậy gọi là Tam-ma-địa Diệu an 
lập. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Bảo tích? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
thây các pháp đăng trì đều như khôi báu, như vậy 
gọ1 là Tam-ma-địa Bảo tích. 
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-Bạch Thê Tôn, thê nào gọI là Tam-ma-đỊa 
Pháp ấn? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
luôn in đậm các pháp đăng trì, vì dùng cái vô ấn 
mà 1n, như vậy gọi là Tam-ma-địa Pháp ân. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Nhất thiết pháp bình đăng tánh? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
không hề thấy có pháp lìa tánh bình đăng, như 
vậy gọi là Tam-ma-địa Nhất thiết pháp bình đăng 
tánh. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Khí xả trân ái? 

-Thiện Hiện, nêu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các pháp định, khiến xả bỏ mọi nẻo luyện 
ái cầu uê, như vậy gọi là Tam-ma-địa Khí xả trần 
ái. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Pháp dũng viên mãn? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
khiến các pháp của Phật hiện ra tròn đây dồi đảo, 
như vậy gọi là Tam-ma-địa Pháp dũng viên mãn. 

-Bạch Thế Tôn, thể nảo gọi là Tam-ma-địa 
Nhập pháp đánh? 
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-Thiện Hiện, nêu khi an trú Tam-ma-địa 
này, có khả năng dứt trừ vĩnh viễn các pháp tối 
tăm, cũng vượt lên các định mà đứng đầu, như 
vậy gọi là Tam-ma-địa Nhập pháp đảnh. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Bảo tánh? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
có khả năng phát ra vô biên sự quý báu của 
những công đức lớn lao, như vậy gọi là Tam-ma- 
địa Bảo tánh. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Xả huyện tránh? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
xả bỏ các thứ tranh cãi huyên náo trong thê gian, 
như vậy gọi là Tam-ma-địa Xả huyền tránh. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Phiêu tán? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
làm tiêu tan các pháp chấp về đăng trì, như vậy 
gọ1 là Tam-ma-địa Phiêu tán. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Phân biệt pháp cú? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
có khả năng khéo léo phân biệt pháp cú của các 
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định, như vậy gọi là Tam-ma-địa Phân biệt 
pháp cú. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Quyết định? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với việc thực hiện pháp đắng trì đều được 
quyết định, như vậy gọi là Tam-ma-địa Quyết 
định. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô câu hành? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
có khả năng phát ra vô biên hạnh thanh tịnh thù 
thăng, như vậy gọi là Tam-ma-địa Vô cấu hành. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Tự bình đắng tướng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
chứng đắc tướng bình đắng của các danh tự đắng 
trì, như vậy gọi là Tam-ma-địa Tự bình đăng 
tướng. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Ly văn tự tướng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các pháp đắng trì, chắng hề nắm giữ một 
chữ, như vậy gọi là Tam-ma-địa Ly văn tự tướng. 
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-Bạch Thế Tôn, thê nào gọi là Tam-ma-địa 
Đoạn sở duyên? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
dứt hết cảnh tướng sở duyên của các pháp đắng 
trì, như vậy gọi là Tam-ma-địa Đoạn sở duyên. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô biến dị? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
chắng thây có tướng biến dị của các pháp, như 
vậy gọi là Tam-ma-địa Vô biến d. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô phẩm loại? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
chăng thây tướng về phẩm loại sai khác của các 
pháp, như vậy gọi là Tam-ma-địa Vô phẩm loại. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Nhập danh tướng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
ngộ nhập nơi cõi thật về danh tướng của các 
pháp, như vậy gọi là Tam-ma-địa Nhập danh 
tướng. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô sở tác? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
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tật cả mọi tạo tác đều dừng nghỉ, như vậy gọi là 
Tam-ma-địa Vô sở tác. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Nhập quyết định danh? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
ngộ nhập nẻo danh tự quyết định của các pháp 
đều không sở hữu, chỉ giả bày ra, như vậy gọi là 
Tam-ma-địa Nhập quyết định danh. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô tướng hành? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với tướng các định đều không có sở đắc, như 
vậy gọi là Tam-ma-địa Vô tướng hành. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Ly ê ám? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
sự che khuất của các định đều được trừ hết, như 
vậy gọi là Tam-ma-địa Ly ê ám. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Cụ hành? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
ở trong việc thực hành định, tuy thấy mà không 
thây, như vậy gọi là Tam-ma-địa Cụ hành. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
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Bất biên động? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các pháp đăng trì, chắng thấy biến động, 
như vậy gọi là Tam-ma-địa Bất biến động. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Độ cảnh giới? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
luôn vượt lên cảnh giới sở duyên của các pháp 
đăng trì, như vậy gọi là Tam-ma-địa Độ cảnh 
ĐIỚI. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Tập nhất thiết công đức? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
có khả năng tập hợp công đức có được của các 
định, nhưng đôi với các pháp, không có ý tưởng 
tập hợp, như vậy gọi là Tam-ma-địa Tập nhất 
thiết công đức. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Võ tâm trụ? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các định, tâm không chuyền, không thoái 
đọa, như vậy gọi là Tam-ma-địa Vô tâm trụ. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Quyết định trụ? 
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-Thiện Hiện, nêu khi an trú Tam-ma-địa 
này, đôi với các định, tâm tuy quyết định an trú, 
nhưng biết rõ ràng tướng của nó chắng thể năm 
bắt được, như vậy gọi là Tam-ma-địa Quyết định 
trụ. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Tịnh diệu hoa? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
khiến các pháp đăng trì đều được thanh tịnh, 
trang nghiêm sáng rõ giống như hoa quý, như 
vậy gọi là Tam-ma-địa Tịnh diệu hoa. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Cụ giác chĩ? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
khiến tất cả định, đối với bảy chi Đắng giác, mau 
được viên mãn, như vậy gọi là Tam-ma-địa Cụ 
giác chI. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô biên biện? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
ở trong các pháp đạt được biện tài vô biên, như 
vậy gọi là Tam-ma-địa Võ biên biện. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô biên đăng? 
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-Thiện Hiện, nêu khi an trú Tam-ma-địa 
này, đôi với các pháp, đều có khả năng chiếu rõ, 
giông như cây đèn sáng, như vậy gọi là Tam-ma- 
địa Vô biên đăng. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô đăng đắng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
khiến các pháp đăng trì luôn đạt được bậc cao 
nhất, như vậy gọi là Tam-ma-địa Vô đắng đăng. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Siêu nhất thiết pháp? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với pháp trong ba cõi, đều khả năng siêu 
vượt, như vậy gọi là Tam-ma-địa Siêu nhất thiết 
pháp. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Quyết phán chư pháp? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
thây các thắng định và các pháp, vì các hữu tình 
mà phân biệt rõ ràng, như vậy gọi là Tam-ma-địa 
Quyết phán chư pháp. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Tán nghi? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
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đôi với các pháp đăng trì và các pháp khác, nêu 
có nhiều nghi ngờ, đều có thể đẹp tan, như vậy 
øọ1 là Tam-ma-địa Tán ngh1. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Không có chỗ trụ? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
chắng thấy các pháp có chỗ an trụ, như vậy gọi là 
Tam-ma-địa Không có chỗ trụ. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Tam-ma-địa 
Nhất tướng trang nghiêm? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
chắng thấy các pháp có hai tướng, như vậy gọi là 
Tam-ma-địa Nhất tướng trang nghiêm. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Dẫn phát hành tướng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các môn đăng trì và các pháp, tuy có khả 
năng dẫn phát các thứ hành tướng, nhưng hoàn 
toàn chăng thấy cái khả năng dẫn phát, như vậy 
gọi là Tam-ma-địa Dẫn phát hành tướng. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Nhất hành tướng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
thây các pháp đắng trì không có hai hành tướng, 


74 BÁT-NHÃ - BỘ 2 
như vậy gọi là Tam-ma-địa Nhât hành tướng. 

-Bạch Thế Tôn, thể nảo gọi là Tam-ma-địa 
Ly chư hành tướng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
thây các pháp đăng trì hoàn toàn không có hành 
tướng, như vậy gọi là Tam-ma-địa Ly chư hành 
tướng. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Diệu hành? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
khiến các pháp đăng trì, tuy khởi các thứ hạnh 
thù thắng vi diệu nhưng không có sự chấp trước 
chúng, như vậy gọi là Tam-ma-địa Diệu hành. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Đạt chư hữu đề viễn ly? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các pháp đăng trì và các pháp khác, 
chứng đắc trí thông đạt, được trí này rồi, đỗi với 
các pháp hữu, thông đạt, xa lia, như vậy gọi là 
Tam-ma-địa Đạt chư hữu để viễn ly. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Nhập nhất thiết thi thiết ngữ ngôn? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
ngộ nhập các pháp môn Tam-ma-địa, mượn lời 
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nói trình bày chúng, mà không hệ có sự ý lại, sự 
chấp giữ, như vậy gọi là Tam-ma-địa Nhập nhất 
thiết thi thiết ngữ ngôn. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Kiên cô bảo? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
có khả năng dẫn phát vô biên điều quý báu của 
công đức thù thắng, vi diệu, không thoái chuyên, 
không tan hoại, như vậy gọi là Tam-ma-địa Kiên 
cô bảo. 

-Bạch Thế Tôn, thê nào gọi là Tam-ma-địa Ư 
nhất thiết pháp vô sở thủ trước? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
trong các pháp, không có tham chấp, vì các pháp 
luôn lìa tánh tướng, như vậy gọi là Tam-ma-địa 
Ư nhất thiết pháp vô sở thủ trước. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Điểm diệm trang nghiêm? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
luôn phát ra các thứ ánh sáng chiếu tỏa đến những 
chỗ tôi tăm, lại dùng vô lượng công đức làm trang 
nghiêm, như vậy gọi là Tam-ma-địa Điểm diệm 
trang nghiêm. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
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Trừ khiến? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
diệt trừ vô biên phiên não, tập khí, như vậy gọi là 
Tam-ma-địa Trừ khiến. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Pháp cự? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
luôn chiếu rõ tự tướng, cộng tướng của các pháp, 
như vậy gọi là Tam-ma-địa Pháp cự. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Tuệ đăng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
chiếu rõ lý không, vô ngã của các pháp, như vậy 
gọ1 là Tam-ma-địa Tuệ đăng. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Thú hướng bất thoái chuyên thần thông? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
có khả năng dẫn phát vô lượng thân thông tôi 
thăng, khó hàng phục, chắng thoái chuyển, như 
vậy gọi là Tam-ma-địa Thú hướng bất thoái 
chuyền thân thông. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Cải thoát âm thanh văn tự? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
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thây các pháp đăng trì đã giải thoát các tướng 
âm thanh, văn tự, tịch diệt, như vậy gọi là Tam- 
ma-địa Giải thoát âm thanh văn tự. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Cự xí nhiên? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các pháp đắng trì, có oai đức của nó rất 
lớn, chiếu rõ các định, giỗng như ngọn đuốc 
bừng cháy, như vậy gọi là Tam-ma-địa Cự xí 
nhiên. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Nghiêm tịnh tướng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các pháp đăng trì, làm cho tướng của 
chúng được trang nghiêm thanh tịnh, như vậy gọi 
là Tam-ma-địa Nghiêm tịnh tướng. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô tướng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các pháp đắng trì, chắng thây tướng của 
chúng, như vậy gọi là Tam-ma-địa Vô tướng. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô trược nhẫn tướng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
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đôi với các pháp, đạt được cái nhẫn không còn 
uê trược, như vậy gọi là Tam-ma-địa Vô trược 
nhãn tướng. 
-Bạch Thê Tôn, thế nào øọ1 là Tam-ma-địa Cụ 
nhất thiết diệu tướng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
diệu tướng các định, đều thể hiện đây đủ, như 
vậy gọi là Tam-ma-địa Cụ nhất thiết diệu tướng. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Cụ tổng trì? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
có khả năng thâu tóm giữ gìn hết sự thù thắng 
của các định, như vậy gọi là Tam-ma-địa Cụ tổng 
trì. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Bất hý nhất thiết khô lạc? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với tướng khổ lạc của các pháp đăng trì, 
chắng thích quán sát, như vậy gọi là Tam-ma-địa 
Bất hý nhất thiết khố lạc. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô tận hành tướng? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
chăng thấy có sự chấm dứt nơi hành tướng của 
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các định, như vậy gọi là Tam-ma-địa Vô tận 
hành tướng. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Nhiếp phục nhất thiết chánh tà tánh? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với tánh chánh, tánh tà nơi các pháp đăng trì, 
luôn nhiếp phục các kiến chấp, đều khiến chắng 
khởi, như vậy gọi là Tam-ma-địa Nhiếp phục 
nhất thiết chánh tà tánh. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Đoạn tắng ái? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
chắng thây có tướng ghét, tướng ưa của các pháp 
định, như vậy gọi là Tam-ma-địa Đoạn tăng áI. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Ly vị thuận? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
chắng thây có tướng thuận, tướng nghịch của các 
pháp định, như vậy gọi là Tam-ma-địa Ly vị 
thuận. 

-Bạch Thế Tôn, thê nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô cầu minh? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các pháp đắng trì, hoặc rõ, hoặc mờ, đều 
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không thây, như vậy gọi là Tam-ma-địa Vô câu 
minh. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Cực kiên cô? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
khiến các pháp đắng trì đều được kiên cố, như 
vậy gọi là Tam-ma-địa Cực kiên có. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Mãn nguyệt tịnh quang? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
khiến công đức của các pháp đăng trì được đây 
đủ, như mặt trăng trong sáng, tròn đây làm nước 
các biển cả dâng lên, như vậy gọi là Tam-ma-địa 
Mãn nguyệt tịnh quang. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Đại trang nghiêm? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
khiến các pháp đắng trì thành tựu trang nghiêm 
lớn lao, hy hữu, vi diệu, như vậy gọi là Tam-ma- 
địa Đại trang nghiêm. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô nhiệt điển quang? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
phóng ánh sáng trong mát, chiếu các loại hữu 
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tình, khiên dứt hết mọi thứ tôi tăm, độc hại, 
nóng bức, như vậy gọi là Tam-ma-địa Vô nhiệt 
điển quang. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Năng chiếu nhất thiết thê gian? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
chiếu các pháp đăng trì và các pháp, khiến cho 
các loài hữu tình đều được hiểu rõ, như vậy gọi 
là Tam-ma-địa Năng chiếu nhất thiết thế gian. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Năng cứu nhất thiết thê gian? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
có khả năng cứu độ các thứ lo sầu, khô não của 
thê gian, như vậy gọi là Tam-ma-địa Năng cứu 
nhất thiết thế gian. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Định bình đăng tánh? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
chăng thây sự sai biệt giữa định và tánh của các 
pháp đăng trì, như vậy gọi là Tam-ma-địa Định 
bình đăng tánh. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô trân hữu trần bình đẳng lý thú? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
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thông tỏ đây đủ tính chất bình đắng hữu trân, vô 
trần của các định và các pháp, như vậy gọi là 
Tam-ma-địa Vô trần hữu trần bình đăng lý thú. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô tránh hữu tránh bình đắng lý thú? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
chăng thấy sự sai biệt giữa tánh và tướng có 
tranh biện không tranh biện của các pháp và các 
định, như vậy gọi là Tam-ma-địa Vô tránh hữu 
tránh bình đăng lý thú. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô sào huyệt, vô tiêu xí, vô ái lạc? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
phá hết các sảo huyệt, bỏ hết các cờ lịnh, đoạn 
các ái lạc, không hề chấp trước, như vậy gọi là 
Tam-ma-địa Vô sào huyệt, vô tiêu xí, vô ái lạc. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Khí trung dũng xuất? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
khiến các pháp đăng trì xuất sinh các công đức, 
như phước lực trời mà thức ăn trong bát hiện ra, 
như vậy gọi là Tam-ma-địa Khí trung dũng xuất. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Thiêu chư phiên não? 
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-Thiện Hiện, nêu khi an trú Tam-ma-địa 
này, đốt cháy các phiền não chăng sót tí nào, như 
vậy gọi là Tam-ma-địa Thiêu chư phiên não. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Đại trí tuệ cự? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
luôn phát ánh sáng trí tuệ soI thấu tất cả, như vậy 
øọI là Tam-ma-địa Đại trí tuệ cự. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Xuất sinh thập lực? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
khiến mười lực của Phật mau được viên mãn, 
như vậy gọi là Tam-ma-địa Xuất sinh thập lực. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Khai xiễn? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
thường vì các hữu tình, khai mở xiên dương 
chánh pháp thâm diệu, khiến mau giải thoát đại 
khô sinh tử, như vậy gọi là Tam-ma-địa Khai 
xiến. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Hoại thân ác hạnh? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
tuy chăng thây có thân, nhưng luôn dứt các hạnh 


§4 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


ác của thân, như vậy gọi là Tam-ma-địa Hoại 
thân ác hạnh. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Hoại ngữ ác hạnh? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
tuy chắng thấy có tiếng, nhưng luôn dứt các hạnh 
ác của lời nói, như vậy gọi là Tam-ma-địa Hoại 
ngữ ác hạnh. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Hoại ý ác hạnh? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
tuy chẳng thấy có tâm nhưng luôn dứt các hạnh 
xấu ác của ý, như vậy gọi là Tam-ma-địa Hoại ý 
ác hạnh. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Thiện quán sát? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các loài hữu tình có khả năng khéo quán 
sát và hiểu rõ căn tánh để mà độ thoát, như vậy 
gọ1 là Tam-ma-địa Thiện quán sát. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Như hư không? 

-Thiện Hiện, nếu khi an trú Tam-ma-địa này, 
đối với các loài hữu tình, có khả năng đem lại lợi 
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ích cho khắp cả, mà tâm bình đắng như hư 
không rộng lớn, như vậy gọi là Tam-ma-địa Như 
hư không. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào gọi là Tam-ma-địa 
Vô nhiễm trước như hư không? 

-Thiện Hiện, nêu khi an trú Tam-ma-địa này, 
quán các pháp, đêu không sở hữu, giống như hư 
không, không nhiễm, không đắm, như vậy gọi là 
Tam-ma-địa Vô nhiễm trước như hư không. 

Thiện Hiện, có vô lượng trăm ngàn pháp 
Tam-ma-địa như vậy, nên biết đó là tướng Đại 
thừa của Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, tướng Đại thừa của Đại 
Bồ-tát là bốn Niệm trụ. Những gì là bôn? Đó là 
thân niệm trụ, thọ niệm trụ, tâm niệm trụ, pháp 
niệm trụ. 

Thiện Hiện, thân niệm trụ là khi Đại Bô-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm 
phương tiện, tuy đối với bên trong thân, trụ quán 
khắp thân, nhưng rốt ráo không khởi tầm tư về 
thân, luôn mạnh mẽ tinh tân, đây đủ niệm chánh 
tri, vì muốn điều phục mọi tham lam ưu sâu nơi 
thê gian. Các Đại Bô-tát, khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tuy đối 


$6 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


với bên ngoài thân, trú quán khắp thân, nhưng 
rôt ráo không khởi tâm tư về thân, luôn mạnh mẽ 
tinh tấn, đây đủ niệm chánh tri, vì muôn điều 
phục mọi tham lam ưu sâu nơi thế gian. Các Đại 
Bỏ-tát, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lẫy vô 
sở đặc làm phương tiện, tuy đối với cả trong 
ngoài thân, trú quán khắp thân, nhưng rôt ráo 
không khởi tâm tư về thân, mạnh mẽ tinh tấn, đây 
đủ niệm chánh tri, vì muốn điều phục mọi tham 
lam ưu sâu nơi thê gian. Thiện Hiện, đó là niệm 
trụ về thân của Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, thọ niệm trụ là các Đại Bô-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm 
phương tiện, tuy đôi với bên trong thọ, trụ quán 
khắp thọ, nhưng rôt ráo không khởi tâm tư về 
thọ, mạnh mẽ tinh tân, đây đủ niệm chánh tr1, vì 
muốn điều phục mọi tham lam ưu sâu nơi thê 
gian. Các Đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, lấy vô sở đặc làm phương tiện, tuy đối 
với bên ngoài thọ, trú quán khắp thọ, nhưng rốt 
ráo không khởi tâm tư về thọ, mạnh mẽ tỉnh tấn, 
đây đủ niệm chánh tri; vì muốn điều phục mọi 
tham lam ưu sâu nơi thê gian. Các Đại Bô-tát, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc 
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làm phương tiện, tuy đối với cả trong và ngoài 
thọ, trú quán khắp thọ, nhưng rốt ráo không khởi 
tâm tư về thọ, mạnh mẽ tỉnh tân, đầy đủ niệm 
chánh tri, vì muốn điều phục mọi tham lam ưu 
sâu nơi thê gian. Thiện Hiện, đó là niệm trụ về 
thọ của Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, tâm niệm trụ là, Đại Bô-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, tuy đôi với bên trong tâm, trụ quán 
khắp tâm, nhưng rốt ráo không khởi tâm tư về 
tâm, mạnh mẽ tinh tấn, đây đủ niệm chánh trl, vì 
muốn điều phục mọi tham lam ưu sâu nơi thế 
gian. Các Đại Bô-tát, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, lấy vô sở đặc làm phương tiện, tuy đối 
với bên ngoài tâm, trú quán khắp tâm, nhưng rốt 
ráo không khởi tâm tư về tâm, mạnh mẽ tỉnh tấn, 
đây đủ niệm chánh tri; vì muốn điều phục mọi 
tham lam ưu sâu nơi thê gian. Các Đại Bô-tát, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, tuy đỗi với cả trong và ngoài 
tâm, trú quán khắp tâm, nhưng rốt ráo không 
khởi tầm tư về tâm, mạnh mẽ tỉnh tấn, đây đủ 
niệm chánh tri, vì muốn điều phục mọi tham lam 
ưu sâu nơi thế gian. Thiện Hiện, đó là niệm trụ 
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về tâm của Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, pháp niệm trụ là khi Đại Bồ-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm 
phương tiện, tuy đối với bên trong pháp, trụ quán 
khắp pháp, nhưng rôt ráo không khởi tầm tư về 
pháp, mạnh mẻ tinh tân, đầy đủ niệm chánh trị, vì 
muôn điều phục mọi tham lam ưu sầu nơi thê 
gian. Các Đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tuy đối 
với bên ngoải pháp, trú quán khắp pháp, nhưng 
rôt ráo không khởi tâm tư về pháp, mạnh mẽ tính 
tân, đây đủ niệm chánh tri; vì muốn điều phục 
mọi tham lam ưu sâu nơi thế gian. Các Đại Bồ- 
tát, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở 
đặc làm phương tiện, tuy đối với cả trong và 
ngoài pháp, trú quán "khắp pháp, nhưng rốt ráo 
không khởi tâm tư về pháp, mạnh mẽ tinh tân, 
đây đủ niệm chánh tri, vì muốn điều phục mọi 
tham lam ưu sâu nơi thế gian. Thiện Hiện, đó là 
niệm trụ về pháp của Đại Bô-tát. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 53 


Phẩm 15: BIỆN MINH VỀ ĐẠI THỪA (3) 


Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bôồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa lẫy vô sở đặc làm 
phương tiện, đối với bên trong lẫn bên ngoài của 
thân, thọ, tâm, pháp, trụ quán khắp thân, thọ, 
tâm, pháp, mạnh mẽ tinh tân, đây đủ niệm chánh 
tri, vì muốn điều phục mọi tham lam ưu sâu của 
thế gian? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm phương tiện, 
quán kỹ tự thân, khi đi biết là đi, khi đứng biết là 
đứng, khi ngôi biết là ngồi, khi năm biết là năm, 
cứ như thể, như thế, sự sai khác về oai nghi của 
tự thân như thê nào, biết chính xác đầy đủ. Này 
Thiện Hiện, đó là Đại Bô-tát, khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, lẫy vô sở đắc làm phương tiện, đối 
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với bên trong thân, trụ quán khắp thân, mạnh 
mẽ tinh tấn, đầy đủ niệm chánh trị, vì muốn điều 
phục mọi tham lam ưu sâu của thê Ø1an. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, quán kỹ tự thân, biết chính xác qua 
lại, biết chính xác nhìn ngăm, biết chính xác cúi 
xuống ngắng lên, biết chính xác VỀ CO duỗi, mặc 
y Tăng-già-lê, cầm nắm y bát, ăn, uống, năm 
nghỉ, kinh hành, ngồi đứng, đón tiếp, thức ngủ, 
nói im, vào ra các định đều nhớ biết chính xác. 
Này Thiện Hiện, đó là Đại Bô-tát, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm phương 
tiện, đối với bên {rong thân, trụ quán khắp thân, 
mạnh mẽ tính tân, đây đủ niệm chánh tri, vi 
muốn điều phục mọi tham lam ưu sâu của thế 
gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, quán kỹ tự thân, khi hít vào biết như 
thật thở vào, khi thở ra biết như thật thở ra; khi 
hít vào dài, biết như thật hít vào dài, khi thở ra 
dài, biết như thật thở ra dài; khi hít vào ngăn, biết 
như thật hít vào ngắn, khi thở ra ngăn, biết như 
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thật thở ra ngăn. Như thợ bánh xe hoặc học trò 
của ông ta, khi sức bánh xe quay nhiều vòng biết 
như thật sức bánh xe quay nhiều vòng, khi sức 
bánh xe quay ít vòng biết như thật sức bánh xe 
quay ít vòng. Các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm phương tiện, 
quán kỹ tự thân, hít vào, thở ra, hoặc dài, hoặc 
ngăn, đều biết như thật, cũng lại như vậy. Này 
Thiện Hiện, đó là Đại Bô-tát, khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, lẫy vô sở đắc làm phương tiện, đối 
với bên trong thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ 
tinh tấn, đây đủ niệm chánh tri, vì muốn điều 
phục mọi tham lam ưu sâu của thế gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, quán kỹ tự thân, nghĩ biết như thật 
về bôn giới sai biệt đó là địa giới, thủy, hỏa, 
phong giới, như người đô tế giỏi hoặc học trò của 
ông ta, giết chết trâu, lại dùng dao bén, cắt xẻ 
thân trâu, chia làm bốn phân, hoặc ngôi, đứng 
luôn quán biết như thật. Các Đại Bồ-tát, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, quán kỹ tự thân, nghĩ biết như thật, 
sự sai biệt của bốn giới địa, thủy, hỏa, phong, 
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cũng lại như vậy. Này Thiện Hiện, đó là Đại 
Bỏ-tát, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy vô 
sở đắc làm phương tiện, đối với bên trong thân, 
trụ quán khắp thân, mạnh mẽ tinh tấn, đây đủ 
niệm chánh tri, vì muốn điều phục mọi tham lam 
ưu sâu của thê gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, quán kỹ tự thân, nghĩ biết như thật, 
từ đầu đến chân, đây dẫy các loại bất tịnh trong 
đó, ngoài là lớp da mỏng bao bọc, đó là tóc lông, 
móng răng, da, máu thịt, gần, mạch, xương, tủy, 
tim, gan, tỳ, thận, phối, mật, dạ dày, ruột giả, 
ruột non, phân, nước tiểu, nước miễng, nước 
mũi, nước dãi, nước mắt, cáu, bẩn, mô hôi, đàm, 
mủ, mỡ lá, màng óc, ghèn, cứt ráy, những loại 
bất tịnh như vậy đây dẫy trong thân, như trong 
kho của nông phu hoặc các trưởng giả chứa đây 
các thứ tạp cốc, đó là nếp, mè, lúa té, đậu, lúa 
mì,... có người sáng mắt mở kho thấy hết, liên 
biết như thật, trong đó chỉ có các thứ tạp cốc như 
nếp, mè, lúa tẻ...; các Đại Bồ-tát, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm phương 
tiện, quán kỹ tự thân, nghĩ biết như thật, từ chân 
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đến đâu, chỉ có các thứ bất tịnh hôi thôi đây dẫy 
trong đó, rốt cuộc cũng lại như vậy; người trí nào 
ai xem quý thân này, chỉ có phảm phu mê lầm 
đăm trước. Này Thiện Hiện, đó là Đại Bô-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm 
phương tiện, đối với bên trong thân, trụ quán 
khắp thân, mạnh mẽ tinh tân, đây đủ niệm chánh 
tri, vì muôn điều phục mọi tham lam ưu sâu của 
thế gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, đến nơi hoang vắng, quán tử thi vật 
bỏ, tử thị trải qua một ngày, hoặc trải qua hai 
ngày, cho đến bảy ngày, tử thi ấy phìinh trướng, 
biến thành màu xanh, bâm, thôi rữa, da thủng, 
mủ máu chảy ra, thấy sự ấy rôi, tự nghĩ thân 
mình, cũng có tính chất như vậy, có đây đủ hiện 
tượng như vậy, chưa được giải thoát, rốt cuộc rôi 
cũng như vậy; người trí, nào có ai xem quý thân 
này, chỉ có kẻ ngu si mê lâm đắm trước. Này 
Thiện Hiện, đó là Đại Bô-tát, khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, lẫy vô sở đắc làm phương tiện, đối 
với bên trong thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ 
tỉnh tấn, đây đủ niệm chánh tri, vì muốn điều 
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phục mọi tham lam ưu sâu của thể Ø1an. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm 
phương tiện, đến nơi hoang vắng, quán tử thi vật 
bỏ, tử thị trải qua một ngày, hoặc hai ngày cho 
đến bảy ngày, bị các loài câm thú như chĩm điêu, 
thứu, quạ, bô cắt, xi, kiêu, hồ, báo, chôn, sói, đã 
can, chó... hoặc mô, hoặc bấu, xương thịt rơi rớt, 
căn rút mô ăn; thấy việc này rồi, tự nghĩ thân 
mình, cũng có tính chật như vậy, đây đủ các hiện 
tượng như vậy, chưa được giải thoát, rốt cuộc rồi 
cũng như vậy; người trí nào có ai xem quý thân 
này, chỉ có kẻ ngu si mới mê lầm đắm trước. Này 
Thiện Hiện, đó là Đại Bô-tát, khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, lẫy vô sở đắc làm phương tiện, đối 
với bên trong thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ 
tỉnh tấn, đây đủ niệm chánh tri, vì muốn điều 
phục mọi tham lam ưu sâu của thế gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, đến nơi hoang vắng quán tử thi vứt 
bỏ câm thú ăn rôi, tử thi tan rã nhây nhụa gớm 
chiết, máu mủ tràn lan, có vô lượng trùng dòi lúc 
nhúc, hôi thối ghê tởm hơn là chó chết, thây việc 
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ây rôi, tự nghĩ thân mình, cũng có tính chât như 
vậy, đầy đủ hiện tượng như vậy, chưa được giải 
thoát, rốt cuộc rôi cũng thể; người trí nào có ai 
xem quý thân này, chỉ có kẻ ngu sỉ mới mê lâm, 
chấp trước. Này Thiện Hiện, đó là Đại Bô-tát, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, đối với bên trong thân, trụ quán 
khắp thân, mạnh mẽ tỉnh tấn, đầy đủ niệm chánh 
tri, vì muốn điều phục mọi tham lam ưu sâu của 
thế gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm 
phương tiện, đến nơi hoang vắng quán tử thi vứt 
bỏ, trùng dòi ăn rôi, thịt rã xương rơi, lóng đốt 
liền nhau, gân ràng máu dính, chỉ còn thịt thôi 
rữa; thấy việc này rôi, tự nghĩ thân mình, cũng có 
tính chất như vậy, đây. đủ hiện tượng như vậy, 
chưa được giải thoát, rốt cuộc rồi cũng như thê; 
người trí nào có ai xem quý thần này, chỉ có kẻ 
nøu sI mới mê lầm, chấp trước. Này Thiện Hiện, 
đó là Đại Bô-tát, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, lây vô sở đắc làm phương tiện, đôi với bên 
trong thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ tỉnh tấn, 
đây đủ niệm chánh tri, vì muốn điều phục mọi 
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tham lam ưu sâu của thê gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, đến nơi hoang văng, quán tử thi vứt 
bỏ, còn bộ xương, máu thịt đều hết, chỉ còn gân 
găn liên; thấy việc này rôi, tự nghĩ thân mình, 
cũng có tính chất như vậy, đây đủ những hiện 
tượng như vậy, chưa được giải thoát, rốt cuộc rôi 
cũng thế; người trí nào có ai xem quý thân này, 
chỉ có kẻ ngu si mới mê lầm, chấp trước. Này 
Thiện Hiện, đó là Đại Bô-tát, khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, lẫy vô sở đắc làm phương tiện, đối 
với bên trong thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ 
tinh tấn, đây đủ niệm chánh tri, vì muốn điều 
phục mọi tham lam ưu sâu của thế gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, đến nơi hoang văng, quán tử thi vứt 
bỏ, chỉ còn sót lại ít xương, màu xương trắng xác 
như ốc tuyết kha, các gân tan nát, lóng đốt rời rã; 
thấy việc này rôi, tự nghĩ thân mình, cũng có tính 
chất như vậy, đây đủ hiện tượng như vậy, chưa 
được giải thoát, rốt cuộc rôi cũng thế; người trí 
nào có ai xem quý thân này, chỉ những kẻ ngu sI 
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mê lâm mới chấp trước. Này Thiện Hiện, đó là 
Đại Bô-tát, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây 
vô sở đặc làm phương tiện, đối với bên trong 
thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ tinh tân, đầy 
đủ niệm chánh tri, vì muốn điều phục mọi tham 
lam ưu sâu của thế gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, đến nơi hoang văng, quán tử thi vứt 
bỏ, đã thành xương trăng, lóng đốt phân tán, 
vung vãi khắp nơi, đó là xương bản chân, ống 
chân, đầu gôi, đùi về, bàn tọa, sống, xương Sườn, 
Xương ngực, bắp tay, cánh tay, bản tay, cô sau, 
Xương căm, xương má, xương đâu, môi xương 
năm riêng một chỗ; thấy việc nảy rồi, tự nghĩ 
thân mình, cũng có tính chất như vậy, đây đủ 
hiện tượng như vậy, chưa được giải thoát, rốt 
cuộc rôi cũng như thế; người trí nào ai xem quý 
thân này, chỉ kẻ ngu si mới mê lâm tham trước. 
Này Thiện Hiện, đó là Đại Bồ-tát, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm phương 
tiện, đôi với bên trong thân, trụ quán khắp thân, 
mạnh mẽ tỉnh tấn, đây đủ niệm chánh tri, vì 
muốn điều phục mọi tham lam ưu sâu của thế 
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Ø1an. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, đên nơi hoang văng, quán tử thi vứt 
bỏ, hài cốt ngôn ngang, gIÓ thối, mưa chan, nắng 
đốt, sương phủ, trãi nhiêu. năm tháng, màu như 
tuyết kha; thây việc này rÔi, tự nghĩ thân mình, 
cũng có tính chất như vậy, đây đủ những hiện 
tượng như vậy, chưa được giải thoát, chung quy 
cũng như thê; người trí nào ai xem quý thân này, 
chỉ những kẻ ngu si mới mê lầm chấp trước. Này 
Thiện Hiện, đó là Đại Bô-tát, khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, lẫy vô sở đắc làm phương tiện, đối 
với bên trong thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ 
tinh tấn, đây đủ niệm chánh tri, vì muốn điều 
phục mọi tham lam ưu sâu của thế gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, đến nơi hoang vắng, quán tử thị vứt 
bỏ, xương còn vung vãi trên mặt đất, trải nhiêu 
trăm năm, hoặc nhiêu ngàn năm, xương biến 
thành màu xanh, giỗng như màu chim cáp, hoặc 
có xương mục, nát bủn như bụi, hòa lẫn trong 
đất, chăng thê phân biệt; thấy việc này tôi, tự 
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nghĩ thân mình, cũng có tính chất như vậy, đây 
đủ những hiện tượng như vậy, chưa được giải 
thoát, rốt cuộc rôi cũng thế; người trí nào có ai 
xem quý thân này, chỉ những kẻ ngu s1 mới mê 
lầm chấp trước. Này Thiện Hiện, đó là Đại Bồ- 
tát, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lấy vô sở 
đắc làm phương tiện, đôi với bên trong thân, trụ 
quán khắp thân, mạnh mẽ tinh tấn, đây đủ niệm 
chánh tri, vì muốn điều phục mọi tham lam ưu 
sâu của thê gian. 

Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm phương 
tiện, đối với sự sai biệt của bên trong thân như 
vậy, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ tỉnh tân, đây 
đủ niệm chánh tri, vì muốn điều phục mọi tham 
lam ưu sâu của thê gian; đôi với bên ngoài thân, 
trụ quán khắp thân, đối với cả trong lẫn ngoài 
thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ tinh tân, đây 
đủ niệm chánh tri, vì muốn điều phục mọi tham 
lam ưu sâu của thế gian, tùy theo sở thích, cũng 
lại như vậy. 

Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, 
đối với cả trong lẫn ngoài của cả thọ, tâm, pháp, 
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trụ quán khắp thọ, tâm, pháp, mạnh mẽ tính 
tân, đây đủ niệm chánh tri, vì muốn điều phục 
mọi tham lam ưu sâu của thế gian. 

Thiện Hiện, như vậy, Đại Bô-tát, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm phương 
tiện, đối với cả trong lẫn ngoài thân và thọ, tâm, 
pháp, khi trụ quản khắp thân, thọ, tâm, pháp, tuy 
quán như vậy mà không có sở đắc. Thiện Hiện 
nên biết, đó là tướng Đại thừa của Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, tướng Đại thừa của Đại 
Bỏ-tát là bốn Chánh đoạn. Những øì là bốn? 

Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm phương 
tiện, đối với các pháp ác bất thiện chưa sinh, thì 
đừng cho sinh, nên sinh ý muốn thúc đấy, phát 
khởi sự siêng năng chân chính, thúc giục tâm 
giữ tâm, đó là Chánh đoạn thứ nhất. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, lây vô sở đắc làm phương tiện, đôi với các 
pháp ác bất thiện đã sinh, thì làm cho đoạn trừ 
vĩnh viễn, nên sinh ý muôn thúc đây phát khởi sự 
siêng năng chân chính, thúc giục tâm giữ tâm, đó 
là Chánh đoạn thứ hai. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa, lây vô sở đắc làm phương tiện, pháp 
thiện chưa sinh, thì khiến cho phát sinh, nên sinh 
ý muốn thúc đây phát khởi sự siêng năng chân 
chính, thúc giục tâm giữ tâm, đó là Chánh đoạn 
thứ ba. 

Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, pháp 
thiện đã sinh, thì khiến cho an trụ, chắng hề quên 
làm cho luôn tăng trưởng, mở rộng, càng thêm 
tốt đẹp viên mãn, nên sinh ý muôn thúc đây phát 
khởi sự siêng năng chân chính, thúc giục tâm g1ữ 
tâm, đó là Chánh đoạn thứ tư. 

Thiện Hiện nên biết, đó là tướng Đại thừa của 
Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, tướng Đại thừa của Đại 
Bỏ-tát là bốn Thân túc. Những gì là bốn? 

Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm phương tiện, 
tu thần túc Dục Tam-ma-địa đoạn hành thành 
tựu, nương vào sự xa lìa, nương vào không 
nhiễm trước, nương vào đoạn diệt, hồi hướng xả, 
đó là thần túc thứ nhất. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu thần 
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túc Cân Tam-ma-địa đoạn hành thành tựu, 
nương vào sự xa lìa, nương vào không nhiễm 
trước, nương vào đoạn diệt, hồi hướng xả, đó là 
thân túc thứ hai. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu thân 
túc Tâm Tam-ma-địa đoạn hành thành tựu, 
nương vào sự xa lìa, nương vào không nhiễm 
trước, nương vào đoạn diệt, hồi hướng xả, đó là 
thần túc thứ ba. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu thân 
túc Quán Tam-ma-địa đoạn hành thành tựu, 
nương vào sự xa lìa, nương vào không nhiễm 
trước, nương vào đoạn diệt, hồi hướng xả, đó là 
thân túc thứ tư. 

Thiện Hiện nên biết, đó là tướng Đại thừa của 
Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, tướng Đại thừa của Đại 
Bỏ-tát là năm Căn. Những øì là năm? 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, đối tượng tu hành là Tín căn, 
Tỉnh tấn căn, Niệm căn, Định căn, Tuệ căn. 

Thiện Hiện nên biết, đó là tướng Đại thừa của 
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Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, tướng Đại thừa của Đại 
Bỏ-tát là năm Lực. Những øì là năm? 

Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, đối tượng tu hành là Tín lực, 
Tĩnh tấn lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực. 

Thiện Hiện nên biết, đó là tướng Đại thừa của 
Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, tướng Đại thừa của Đại 
Bỏ-tát là bảy chi Đăng giác. Những gì là bảy? 

Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm phương tiện, 
đối tượng tu hành là Niệm đăng giác, Trạch pháp 
đăng giác, Tinh tấn đăng giác, Hỷ đắng giác, 
Khinh an đăng giác, Định đăng giác, Xả đắng 
giác, nương vào sự xa lia, nương vảo không 
nhiễm trước, nương vào đoạn diệt, hồi hướng xả. 

Thiện Hiện nên biết, đó là tướng Đại thừa của 
Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, tướng Đại thừa của Đại 
Bỏ-tát là tám chi Thánh đạo. Những gì là tám? 

Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm phương tiện, 
đối tượng tu hành là Chánh kiến, Chánh tư duy, 
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Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
Chánh tinh tân, Chánh niệm, Chánh định, nương 
vào sự xa lìa, nương vào không nhiễm trước, 
nương vào đoạn diệt, hồi hướng xả. 

Thiện Hiện nên biết, đó là tướng Đại thừa của 
Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, tướng Đại thừa của Đại 
Bồ-tát là ba Tam-ma-địa. Những gì là ba? 

Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm phương tiện, 
quán tự tướng của các pháp đều là không, tâm 
được an trụ, gọi là pháp môn giải thoát Không, 
cũng gọi là Tam-ma-địa Không, đó là Tam-ma- 
địa thứ nhất. 

Nếu Đại Bỏ-tát, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, lây vô sở đắc làm phương tiện, vì quán 
tự tướng của các pháp là không, nên đều không 
có tướng, tâm được an trụ, gọi là pháp môn giải 
thoát Vô tướng, cũng gọi là Tam-ma-địa Vô 
tướng, đó là Tam-ma-đỊa thứ haiI. 

Nếu Đại Bỏ-tát, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, lây vô sở đắc làm phương tiện, vì quán 
tự tướng của các pháp là không, nên đều không 
có sở nguyện, tâm được an trụ, gọi là pháp môn 
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giải thoát Vô nguyện, cũng gọi là Tam-ma-địa 
Vô nguyện, đó là Tam-ma-đỊa thứ ba. 

Thiện Hiện nên biết, đó là tướng Đại thừa của 
Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, tướng Đại thừa của Đại 
Bồ-tát là Pháp trí, Loại trí, Thê tục trí, Tha tâm 
trí, Khô trí, Tập trí, Diệt trí, Đạo trí, Tận trí, Vô 
sinh trí, Như thật trí, đó là tướng Đại thừa của 
Đại Bồ-tát. 

Tôn giả Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Pháp trí? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nếu trí lây vô sở đặc làm 
phương tiện, biết rõ về sự chuyển biến nơi các 
tướng saI biệt của năm uân..., đó là Pháp trĩ. 

-Bạch Thê Tôn, thế nào là Loại trí? 

-Thiện Hiện, nếu trí lây vô sở đặc làm 
phương tiện, biết về uân, giới, xứ và các duyên 
khởi, hoặc tổng, hoặc biệt là vô thường..., đó là 
Loại trĩ. 

-Bạch Thê Tôn, thế nào là Thế tục trí? 

-Thiện Hiện, nếu trí lây vô sở đặc làm 
phương tiện, biết tất cả pháp là danh tự giả bày, 
đó là Thế tục trí. 
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-Bạch Thê Tôn, thê nào là Tha tâm trí? 

-Thiện Hiện, nếu trí lây vô sở đặc làm 
phương tiện, biết tâm, các pháp tâm sở của hữu 
tình và tu hành chứng diệt, đó là Tha tâm trí. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Khổ trí? 

-Thiện Hiện, nếu trí lây vô sở đặc làm 
phương tiện, biết rõ về khổ nên chăng thọ sinh, 
đó là Khô trí. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Tập trí? 

-Thiện Hiện, nếu trí lây vô sở đặc làm 
phương tiện, biết rõ về tập nên đoạn trừ vĩnh 
viên, đó là Tập trí. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Diệt trí? 

-Thiện Hiện, nếu trí lây vô sở đặc làm 
phương tiện, biết rõ về diệt nên tác chứng, đó là 
Diệt trí. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đạo trí? 

-Thiện Hiện, nếu trí lây vô sở đặc làm 
phương tiện, biết rõ về đạo nên dốc tu tập. đó là 
Đạo trí. 

-Bạch Thế Tôn, thê nào là Tận trí? 

-Thiện Hiện, nếu trí lây vô sở đắc làm 
phương tiện, biết rõ về tham, sân, sĩ hết, đó là 
Tận trí. 
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-Bạch Thê Tôn, thê nào là Vô sinh trí? 

-Thiện Hiện, nếu trí lây vô sở đặc làm 
phương tiện, biết có cõi đến của chúng sinh 
chắng sinh lại, đó là Vô sinh trĩ. 

-Bạch Thê Tôn, thê nào là Như thật trí? 

-Thiện Hiện, trí Nhất thiết, trí Nhất thiết 
tướng của Như LaI, đó là Như thật trí. 

Thiện Hiện nên biết, đó là tướng Đại thừa của 
Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, tướng Đại thừa của Đại 
Bỏ-tát là ba vô lậu căn. Những gì là ba? Đó là vị 
tri đương tr1 căn, dĩ tri căn, cụ tr1 căn. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thể nào là vị tri đương tri 
căn? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nếu các hành giả, đối với các 
Thánh để, chưa được hiện quán, chưa được 
Thánh quả, nhưng có tín căn, tính tân căn, niệm 
căn, định căn, tuệ căn, đó gọi là vị tri đương trì 
căn. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là dĩ tri căn? 

-Thiện Hiện, nêu các hành giả, đối với các 
Thánh để, đã được hiện quán, đã được Thánh 
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quả, lại có tín căn, tinh tân căn, niệm căn, định 
căn, tuệ căn, đó là dĩ tri căn. 

-Bạch Thế Tôn, thế nảo là cụ tri căn? 

Thiện Hiện, các hành giả hoặc là A-la-hán, 
hoặc là Độc giác, hoặc là Bô-tát, đã trụ Thập địa, 
hoặc là chư Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác có 
tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, 
đó là cụ tr1 căn. 

Thiện Hiện, ba căn như vậy, nếu ai lây VÔ SỞ 
đắc làm phương tiện, nên biết đó là tướng Đại 
thừa của Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, tướng Đại thừa của Đại 
Bô-tát là ba Tam-ma-địa. Những gì là ba? Đó là 
Tam-ma-địa có tầm có tứ, Tam-ma-địa không 
tâm chỉ có tứ, Tam-ma-địa không tầm không tứ. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, thế nảo là Tam-ma-địa có 
tầm có tứ? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nêu lìa pháp dục ác bất thiện, có 
tâm, có tứ, ly sinh hỷ lạc, nhập tĩnh lự ban đầu và 
an trú trọn vẹn trong đó, đó là Tam-ma-địa có 
tâm có tứ. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào là Tam-ma-địa 
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không tâm chỉ có tứ? 

-Thiện Hiện, nếu là định ở khoảng giữa tĩnh 
lự ban đầu và tĩnh lự thứ hai, đó là Tam-ma-địa 
không tầm chỉ có tứ. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào là Tam-ma-địa 
không tầm không tứ? 

-Thiện Hiện, nếu là tĩnh lự thứ ba cho đến 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là Tam-ma-địa 
không tâm không tứ. 

Thiện Hiện, với ba Tam-ma-địa như vậy, nếu 
ai lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên biết đó là 
tướng Đại thừa của Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, tướng Đại thừa của Đại 
Bồ-tát là mười tùy niệm. Những øì là mười? Đó 
là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, 
tùy niệm giới, tùy niệm xả, tùy niệm thiên, tùy 
niệm tịch tĩnh, xa lìa, tùy niệm hơi thở ra vào, 
tùy niệm thân, tùy niệm về sự chết. 

Thiện Hiện, với mười tùy niệm như vậy, nêu 
ai lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên biết đó là 
tướng Đại thừa của Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, tướng Đại thừa của Đại 
Bô-tát nghĩa là đối với bôn Tĩnh lự, bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, tắm Giải thoát, tắm 
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Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ... có 
bao nhiêu pháp thiện, nếu lấy vô sở đắc làm 
phương tiện, nên biết đó là tướng Đại thừa của 
Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, tướng Đại thừa của Đại 
Bỏ-tát là mười lực của Phật. Những øì là mười? 
Đó là Xứ phi xứ trí lực, Nghiệp dị thục trí lực, 
Chủng chủng giới trí lực, Chủng chủng thắng 
giải trí lực, Căn thắng liệt trí lực, Biến hành hành 
trí lực, Tĩnh lự giải thoát đăng trì đăng chí tạp 
nhiễm thanh tịnh trí lực, Túc trụ tùy niệm trí lực, 
Tử sinh trí lực, Lậu tận trí lực. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Xứ phi xứ trí lực? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nêu lây vô sở đắc làm phương 
tiện, biết như thật về tướng xứ phi xứ của các 
pháp nhân quả..., đó là Xứ phi xứ trí lực. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Nghiệp dị thục trí 
lực? 

-Thiện Hiện, nêu lây vô sở đắc làm phương 
tiện, biết rõ như thật về hình tướng của các 
nghiệp pháp và các thứ nhân quả phải chịu ở quá 
khứ, vị lai, hiện tại của các loài hữu tỉnh, đó là 
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Nghiệp dị thục trí lực. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Chủng chủng giới 
trí lực? 

-Thiện Hiện, nêu lây vô sở đặc làm phương 
tiện, biết rõ như thật về hình tướng cảnh giới vô 
lượng của các loài hữu tình, đó là Chủng chủng 
giới trí lực. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Chủng chủng 
thăng giải trí lực? 

-Thiện Hiện, nêu lây. vô sở đặc làm phương 
tiện, biết rõ như thật về tướng thăng giải vô 
lượng của các loại hữu tình, đó là Chủng chủng 
thăng giải trí lực. 

-Bạch Thê Tôn, thế nào là Căn thăng liệt trí 
lực? 

-Thiện Hiện, nêu lây vô sở đặc làm phương 
tiện, biết rõ như thật về hình tướng căn hơn kém 
của các loài hữu tình, đó là Căn thăng liệt trí lực. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Biến hành hành trí 
lực? 

-Thiện Hiện, nêu lây vô sở đặc làm phương 
tiện, biết rõ như thật về hình tướng hoạt động 
cùng khắp của các loài hữu tình, đó là Biên hành 
hành trí lực. 
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-Bạch Thê Tôn, thế nào là Tĩnh lự giải 
thoát đẳng trì đăng chí tạp nhiễm thanh tịnh trí 
lực? 

-Thiện Hiện, nêu lây vô sở đặc làm phương 
tiện, biết rõ như thật về các hình tướng tính lự, 
giải thoát, đăng trì, đăng chí, tạp nhiễm, thanh 
tịnh, căn, lực, giác chi, đạo chi... của các loài hữu 
tình, đó là Tĩnh lự giải thoát đẳng trì đẳng chí tạp 
nhiễm thanh tịnh trí lực. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Túc trụ tùy niệm 
trí lực? 

-Thiện Hiện, nêu lây vô sở đắc làm phương 
tiện, biết rõ như thật về hình tướng, việc ở vô 
lượng vô số đời trước của các loài hữu tình, đó là 
Túc trụ tùy niệm trí lực. 

-Bạch Thế Tôn, thê nào là Tử sinh trí lực? 

-Thiện Hiện, nêu lây vô sở đắc làm phương 
tiện, biết rõ như thật về hình tướng nơi vô lượng 
vô sô việc sinh tử của các loài hữu tình, đó là Tử 
sinh trí lực. 

-Bạch Thê Tôn, thế nào là Lậu tận trí lực? 

-Thiện Hiện, nêu lây vô sở đắc làm phương 
tiện, biết rõ như thật: Các lậu dứt hắn, tâm vô lậu 
giải thoát, tuệ vô lậu giải thoát, ở trong hiện 
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pháp, tự tác chứng, an trú hoàn toàn, có khả 
năng chánh tri “Việc sinh tử đã dứt, phạm hạnh 
đã lập, việc làm đã xong, chắng thọ thân sau”, đó 
là Lậu tận trí lực. 

Thiện Hiện nên biết, đó là tướng Đại thừa của 
Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, tướng Đại thừa của Đại 
Bỏ-tát là bốn vô sở úy. Những gì là bốn? Đó là 
Chánh đăng giác vô úy, Lậu tận vô úy, Chướng 
pháp vô úy, Tận khô đạo vô úy. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thê nào là Chánh đăng giác 
vô úy? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nêu lây vô sở đặc làm phương 
tiện, tự xưng ta là Bậc Chánh Đắng Các, cho dù 
có Sa-môn, hoặc Bà-la-môn, hoặc Trời, Ma, 
Phạm, hoặc kẻ thế tục nào khác, dựa vào pháp 
lập vấn nạn và nghĩ nhớ nói rằng, đôi với pháp 
ây, chắng phải là Chánh đắng giác, Ta đối với 
vần nạn kia, thấy rõ là không có lý do. Vì đối với 
vấn nạn kia, thây không có lý do, nên được an trú 
trong yên ôn, không sợ, không hãi; tự xưng ta ở 
ngôi vị Đại Tiên tôn quý, ở trong đại chúng, 
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chính thức gâm lên tiếng rồng sư tử, chuyên 

bánh xe pháp nhiệm mâu; bánh xe đó thanh tịnh, 
chánh chân vô thượng. Tất cả Sa-môn, hoặc Bà- 
la-môn, hoặc Trời, Ma, Phạm, hoặc kẻ thế tục 
nào khác đều không ai có khả năng chuyền bánh 
xe pháp như vậy, đó là Chánh đẳng giác vô úy. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Lậu tận vô úy? 

-Thiện Hiện, nêu lây vô sở đặc làm phương 
tiện, tự xưng ta đã dứt hắn các lậu, dù có Sa-môn, 
hoặc Bà-la-môn, hoặc Trời, Ma, Phạm, hoặc kẻ 
thế tục nào khác, đựa vào pháp lập vẫn nạn và 
nghĩ nhớ nói rằng, các lậu như vậy, chưa dứt hắn, 
ta đối với sự vẫn nạn kia, thây không có lý do, 
nên được an trú trong yên ổn, không sợ, không 
hãi; tự xưng ta ở ngôi vị Đại Tiên tôn quý, Ở trong 
đại chúng, chính thức gâm lên tiếng rông sư tử, 
chuyển bánh xe pháp nhiệm mâu. Bánh xe đó 
thanh tịnh, chánh chân vô thượng: tất cả Sa-môn, 
hoặc Bà-la-môn, hoặc Trời, Ma, Phạm, hoặc kẻ 
thê tục nào khác đều không ai có khả năng 
chuyển bánh xe pháp như vậy, đó là Lậu tận vô 
úy. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Chướng pháp vô 
úy? 
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-Thiện Hiện, nêu lây vô sở đặc làm phương 
tiện, vì các đệ tử thuyết giảng về các pháp làm 
chướng ngại đạo, dù có Sa-môn, hoặc Bà-la- 
môn, hoặc Trời, Ma, Phạm, hoặc kẻ thế tục nào 
khác, dựa vào pháp lập vẫn nạn và nghĩ nhớ nói 
răng, làm theo pháp này chăng có khả năng gây 
chướng ngại cho đạo; ta đối với sự vẫn nạn kia, 
thây rõ là không có lý do; vì đôi với sự vẫn nạn 
kia, thấy không có lý do, nên được an trú trong 
sự yên ôn, không sợ, không hãi. Tự xưng, ta ở 
ngôi vị Đại Tiên tôn quý, ở trong đại chúng 
chính thức gầm lên tiếng rông sư tử, chuyển bánh 
xe pháp nhiệm mâu; bánh xe này thanh tịnh, 
chánh chân vô thượng: các Sa-môn, hoặc Bà-la- 
môn, hoặc Trời, Ma, Phạm, hoặc kẻ thế tục nào 
khác đều không ai có khả năng chuyển bánh xe 
pháp như vậy, đó là Chướng pháp vô úy. 

-Bạch Thế Tôn, thê nào là Tận khổ đạo vô 
úy? 

-Thiện Hiện, nêu lây vô sở đắc làm phương 
tiện, vì các đệ tử thuyết giảng đạo dứt hết khổ, dù 
có Sa-môn, hoặc Bà-la-môn, hoặc Trời, Ma, 
Phạm, hoặc kẻ thể tục nào khác, dựa vào pháp 
lập vẫn nạn và nghĩ nhớ nói rằng, tu đạo này, 
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chắng thê dứt hết khô. Ta đối với sự vân nạn 
kia, thấy rõ là không có lý do; vì đối với sự vấn 
nạn kia, thấy không có lý do, nên được an trú 
trong sự yên ôn, không sợ, không hãi; tự xưng ta 
ở ngôi vị Đại Tiên tôn quý, ở trong đại chúng, 
chính thức gầm lên tiếng rông sư tử, chuyển bánh 
xe pháp nhiệm mâu. Bánh xe này thanh tịnh, 
chánh chân vô thượng: các Sa-môn, hoặc Bà-la- 
môn, hoặc Trời, Ma, Phạm, hoặc kẻ thể tục nào 
khác đều không ai có khả năng chuyển bánh xe 
pháp như vậy, đó là Tận khổ đạo vô úy. 

Thiện Hiện nên biết, đó là tướng Đại thừa của 
Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, tướng Đại thừa của Đại 
Bồ-tát là bôn sự hiểu biết thông suốt. Những gì là 
bốn? Đó là sự hiểu biết thông suốt về nghĩa, sự 
hiểu biết thông suốt về pháp, sự hiểu biết thông 
suốt về từ, sự hiệu biết thông suốt về biện luận. 

Thiện Hiện, với bôn sự hiểu biết thông suốt 
như vậy, nêu lẫy vô sở đặc làm phương tiện, nên 
biết đó là tướng Đại thừa của Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, tướng Đại thừa của Đại 
Bô-tát là đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, năm loại 
mắt, sáu phép thần thông, trí Nhất thiết, trí Đạo 
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tướng, trí Nhật thiết tướng. 

Thiện Hiện, với các pháp như vậy, nếu lấy vô 
sở đặc làm phương tiện, nên biết đó là tướng Đại 
thừa của Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, tướng Đại thừa của Đại 
Bồ-tát là mười tám pháp Phật bất cộng. Những gì 
là mười tám? Đó là: Ta, Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác, từ đêm mới chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột cho đến đêm cuối cùng, việc làm đã 
xong, nhập Vô dư y Đại Niết-bản, ở trong 
khoảng giữa, thường không lầm lần, không một 
lời vội vàng thô bạo, không một niệm lơ đễnh, 
không tâm bất định, không nghĩ mông lung, có 
chọn có bỏ, chí muôn không lùi, tinh tấn không 
lùi, niệm không lùi, giải thoát tri kiến không lùi, 
tật cả thân nghiệp trí là dẫn đầu tùy trí mà 
chuyền, tất cả ngữ nghiệp, trí là dẫn đâu tùy trí 
mà chuyên, tật cả ý nghiệp trí là dẫn đầu tùy trí 
mà chuyên, đối với đời quá khử phát khởi trí kiến 
không đăm không ngại, đôi với đời vị lai, phát 
khởi trí kiến không đăm không ngại, đôi với đời 
hiện tại, phát khởi trí kiến không đăm không 
ngại. Thiện Hiện, mười tắm pháp Phật bất cộng 
như vậy, đều lẫy vô sở đặc làm phương tiện, nên 
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Lại nữa Thiện Hiện, tướng Đại thừa của Đại 
Bỏ-tát là các pháp môn văn tự Đà-la-ni. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp môn văn tự 
Đàả-la-n1? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, tánh bình đăng của văn tự, tánh 
bình đẳng của ngôn ngữ, tánh bình đăng của 
ngôn thuyết lý thú, hội nhập vào các pháp môn 
văn tự, đó là pháp môn văn tự Đà-la-n1. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào là nhập vào các pháp 
môn văn tự? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lẫy vô sở đắc làm phương tiện 
do nhập vào pháp môn chữ “Ä” (A) nên ngộ tất 
cả pháp vốn chắng sinh; do nhập vào pháp môn 
chữ “lạc” (Ra), nên ngộ tất cả pháp lìa bụi bặm 
cấu uế; do nhập vào pháp môn chữ “bả” (Pa), 
nên ngộ thắng nghĩa của các pháp; do nhập vào 
pháp môn chữ “giả” (Ca), nên ngộ tính không 
sinh tử của các pháp; do nhập vào pháp môn chữ 

na” (Na), nên ngộ tính không được mất, xa lìa 
danh tướng của các pháp; do nhập vào pháp môn 
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chữ “lỏa” (La), nên ngộ tính xuất thế gian của 

các pháp, chi Ái trong nhân duyên vĩnh viễn 
chắng hiện; do nhập vào pháp môn chữ “đà” 
(Da), nên ngộ tính điều phục, tịch tĩnh, chân như, 
bình đẳng, vô phân biệt của các pháp; do nhập 
vào pháp môn chữ “bà” (Ba), nên ngộ tính lia 
ràng buộc của các pháp; do nhập vào pháp môn 
chữ “đô” (Đa), nên ngộ tính xa lìa mọi nẻo nóng 
nảy, kiêu mạn, cấu uế của các pháp, được thanh 
tịnh; do nhập vào pháp môn chữ “sa” (Xa), nên 
ngộ tính không còn trở ngại của các pháp; do 
nhập vào pháp môn chữ “phược” (Va), nên ngộ 
tính dứt tuyệt mọi nẻo ngôn ngữ của các pháp; do 
nhập vào pháp môn chữ “đả” (Ta), nên ngộ tính 
chân như bất động của các pháp; do nhập vào 
pháp môn chữ “giã” (Ya), nên ngộ tính như thật 
chắng sinh của các pháp; do nhập vào pháp môn 
chữ “trá” (Stha), nên ngộ các tướng chê ngự điêu 
phục, giữ gìn duy trì của các pháp là chăng thể 
đạt được; do nhập vào pháp môn chữ “ca” (Ka), 
nên ngộ tác giả của các pháp là chắng thể năm 
bắt được; do nhập vào pháp môn chữ “ta” (Sa), 
nên ngộ tính bình đăng về thời gian của các pháp 
là chắng thể nắm bắt được; do nhập vào pháp 
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môn chữ “ma” (Ma), nên ngộ tánh ngã và ngã 
sở của các pháp là chăng thể nắm bắt được; do 
nhập vào pháp môn chữ “già” (Ga), nên ngộ tánh 
tạo tác giữ lây của các pháp là chắng thê nắm bắt 
được; do nhập vào pháp môn chữ “tha” (Tha), 
nên ngộ xứ sở của các pháp là chắng thê năm bắt 
được; do nhập vào pháp môn chữ “xà” (Ja), nên 
ngộ sự sinh khởi của các pháp là chăng thể năm 
bắt được; do nhập vào pháp môn chữ “thấp 
phược” (Zva), nên ngộ tánh an ổn của các pháp 
là chắng thể nắm bắt được; do nhập vào pháp 
môn chữ “đạt” (Dha), nên ngộ tánh của các pháp 
giới là chắng thê nắm bắt được; do nhập vào 
pháp môn chữ “xả” (Z4), nên ngộ tánh tịch tĩnh 
của các pháp là chăng thể nắm bắt được; do nhập 
vào pháp môn chữ “khư” (Kha), nên ngộ tánh 
như hư không của các pháp là chăng thể năm bắt 
được; do nhập vào pháp môn chữ “săn” (Kxa), 
nên ngộ tánh cùng tận của các pháp là chăng thê 
năm bắt được; do nhập vào pháp môn chữ “tát 
đả” (Sta), nên ngộ tánh bảo vệ giữ gìn nẻo xứ phi 
xứ khiến chắng động chuyên của các pháp là 
chăng thể nắm bắt được; do nhập vảo pháp môn 
chữ “nhã” (Jĩa), nên ngộ tánh được biết rõ của 
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các pháp là chăng thể năm bắt được; do nhập 

vào pháp môn chữ “lật tha” (Ta), nên ngộ tánh 
chấp trước nghĩa của các pháp là chăng thể nắm 
bắt được; do nhập vào pháp môn chữ “kha” (Ha), 
nên ngộ tánh tạo nhân của các pháp là chăng thê 
năm bắt được; do nhập vào pháp môn chữ “bạc” 

(Bha), nên ngộ tánh có thể phá hoại của các pháp 
là chắng thể năm bắt được; do nhập vào pháp 
môn chữ “xước” (Cha), nên ngộ tánh che khuất 
của dục lạc nơi tất cả pháp là chăng thê nắm bắt 
được; do nhập vào pháp môn chữ “tấp ma” 
(Sma), nên ngộ tánh có thể nhớ nghĩ của các 
pháp là chẳng thể năm bắt được; do nhập vào 
pháp môn chữ “hạp phước” (Hva), nên ngộ tảnh 
có thể vời gọi của các pháp là chẳng thê nắm bắt 
được; do nhập vào pháp môn chữ “ta” (Tsa), nên 
ngộ tánh dũng mãnh của các nà h chắng thế 
nắm bắt được; do nhập vào pháp môn chữ “kiện” 
(Gha), nên ngộ tánh bình đăng rộng lớn của các 
pháp là chẳng thể năm bắt được; do nhập vào 
pháp môn chữ “sai” (la), nên ngộ tánh phân chia, 
lôi kéo của các pháp là chắng thể nắm bắt được; 
do nhập vào pháp môn chữ “noa” (la), nên ngộ 
sự xa lìa mọi việc tranh cãi ôn ào, tính chất 
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không lại, không qua, đi, đứng, năm, ngôi của 
các pháp là chăng thể nắm bắt được; do nhập vào 
pháp môn chữ “phả” (Pha), nên ngộ tính chất quả 
báo đây đủ cùng khắp của các pháp là chắng thể 
năm bắt được; do nhập vào pháp môn chữ “tắt 
ca” (Ska), nên ngộ tánh tích tụ chứa nhóm của 
các pháp là chăng thể nắm bắt được; do nhập vào 
pháp môn chữ “dật ta” (Ysa), nên ngộ tánh già 
suy của các pháp là chắng thể năm bắt được; do 
nhập vào pháp môn chữ “chước” (Z⁄ca), nên ngộ 
dâu vết tụ tập của các pháp là chăng thê nắm bắt 
được; do nhập vào pháp môn chữ “tra” (Ta), nên 
ngộ tánh bức bách xua đuôi nhau của các pháp là 
chẳng thể năm bắt được; do nhập vào pháp môn 
chữ “trạch” (ha), nên ngộ nẻo cứu cánh của các 
pháp là chắng thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, các pháp môn văn tự như thế, là 
có khả năng ngộ nhập đến tận cùng nơi pháp 
không; trừ văn tự như thị, là biểu thị về cái 
không của các pháp lại chắng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Thiện Hiện, ý nghĩa của văn tự như thị là 
chắng thê nói ra được, chắng thể nêu bày làm cho 
hiển hiện được, chăng thể chấp thủ, chăng thể ghi 
chép giữ gìn, chắng thể quán sát, vì nó luôn lìa 
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các tướng. 

Thiện Hiện, giống như hư không là nơi hướng 
về, øôm thâu của các vật, các pháp môn văn tự 
này, cũng lại như vậy. Nghĩa không của các pháp 
đều nhập vào pháp môn này mới được rõ bày. 

Thiện Hiện, nhập vào chữ k.. này... øỌ1 là 
nhập vào các pháp môn văn tự. Thiện Hiện, nêu 
Đại Bồ-tát đỗi với việc nhập vào các pháp môn 
văn tự như vậy, đạt được trí thiện xảo, đối với 
mọi sự nói năng, phô diễn, thể hiện của các thứ 
âm thanh, ngôn ngữ đều không bị trở ngại; đôi 
với tánh bình đắng — không của các pháp có khả 
năng chứng đắc và duy trì hết; đôi với các thứ âm 
thanh, ngôn ngữ đều đạt được thông suốt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát có thể nghe và 
nhập vào tướng ân, cú ân của các pháp môn văn 
tự như vậy, nghe rôi thọ trì, đọc tụng, quảng 
diễn, vì người khác giảng giải, chắng ham danh 
lợi, do nhân duyên này mà đạt được hai mươi thứ 
công đức thù thắng. Những øì là hai mươi? Đó là 
được sự nhớ nghĩ mạnh mẽ, sâu sắc có được mọi 
sự hỗ thẹn hơn hết, sức mạnh kiên cố, đạt được 
mọi sự thâm diệu tột cùng của pháp, hiểu biết 
luôn tăng trưởng dôi dào, trí tuệ thù thăng, biện 
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tài vô ngại, pháp môn tông trì, dứt trừ nghi 
hoặc, không giận hay ưa thích đối với lời nói 
nghịch thuận, an trú trong bình đăng không cao 
thập, thông suốt với âm thanh ngôn ngữ của hữu 
tình, uẫn hoàn hảo, xứ hoàn hảo, giới hoàn hảo, 
duyên khởi hoàn hảo, nhân hoàn hảo, duyên hoàn 
hảo, pháp hoàn hảo, được trí hoàn hảo, phân biệt 
hơn kém của căn, trí hoản hảo biết tâm người 
khác, quán sát khéo léo về tinh tú niên lịch, trí 
thiện nhĩ hoàn hảo, trí túc trụ tùy niệm hoàn hảo, 
trí thân cảnh hoàn hảo, trí biết rõ về sống chết 
hoàn hảo, trí lậu tận hoàn hảo, trí hoàn hảo nêu 
bày về xứ phi xứ, mọi oai nghi, qua lại trên 
đường hết sức hoàn hảo. 

Thiện Hiện, đó là được hai mươi thứ công 
đức thù thắng. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lẫy vô sở đắc làm phương tiện 
đạt được các pháp môn văn tự Đà-la-n1, nên biết, 
đó là tướng Đại thừa của Đại Bồ-tát. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Ông hỏi làm thế nào để biết Đại Bô-tát phát 
tâm hướng đến Đại thừa ư? 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành sáu 
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pháp Ba-la-mật-đa, từ bậc này đến bậc khác, 
nên biết đó là Đại Bô-tát phát tâm hướng đến Đại 
thừa. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bô-tát tu hành 
sáu pháp Ba-la-mật-đa, từ bậc này đến bậc khác? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát nhận biết tất cả 
pháp không từ đâu đến, cũng chăng đi về đâu, vì 
sao? Vì các pháp không đi, không đến, không 
chỗ khởi hành, không có đích để tới, vì các pháp 
đó không biến hoại, Đại Bồ-tát ấy đối với chỗ 
khởi hành và chỗ đến, chăng ÿ lại, chăng tư duy, 
tuy tu sửa sự hành hóa ở bậc của mình mà chắng 
thây bậc ấy. Này Thiện Hiện, đó là Đại Bồ-tát 
khi tu hành sáu pháp Ba-la-mật-đa đã từ bậc này 
đạt đến bậc khác. 

Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Đại Bồ-tát tu 
sửa sự hành hóa ở bậc của mình? 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi trụ ở bậc ban đầu 
là Cực hỷ, nên khéo tu sửa mười thứ hành hóa 
thù thắng. Những gì là mười? Một là lây vô sở 
đắc làm phương tiện, tu sửa nghiệp ý lạc thù 
thăng thanh tịnh, vì ý lạc thù thăng ấy, chăng thê 
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năm bắt được; hai là lây vô sở đắc làm phương 
tiện, tu sửa nghiệp tâm bình đăng đối với các loài 
hữu tình, vì các loài hữu tình chắng thể năm bắt 
được; ba là lây vô sở đắc làm phương tiện, tu sửa 
nghiệp bồ thí, vì người cho, kẻ nhận và vật được 
cho, đều chăng thể năm bắt được; bốn là lây vô 
sở đắc làm phương tiện, tu sửa nghiệp thân cận 
thiện hữu, vì thiện hữu, ác hữu không có hai 
tướng; năm là lây vô sở đắc làm phương tiện, tu 
sửa nghiệp câu pháp, vì các pháp được cầu là 
chắng thể năm bắt được; sáu là lây vô sở đắc làm 
phương tiện, tu sửa nghiệp thường ưa xuất gia, 
vì xả bỏ nhà cửa chắng thê nắm bắt được; bảy là 
lây vô sở đắc làm phương tiện, tu sửa nghiệp 
mên thích thân Phật, vì các tướng tốt và vẻ đẹp 
kèm theo đều chắng thê nắm bắt được; tám là lấy 
VÔ SỞ đắc làm phương tiện, tu sửa nghiệp khai 
mở xiến dương giáo pháp, vì pháp được phân 
biệt là chăng thể nắm bắt được; chín là lây vô sở 
đặc làm phương tiện, tu sửa nghiệp phá trừ kiêu 
mạn, vì tính chất hưng thạnh của các pháp là 
chắng thê năm bắt được; mười là lây vô sở đặc 
làm phương tiện, tu sửa nghiệp ngôn ngữ chân 
thật, thường hăng vì tánh của các loại ngôn ngữ 
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chăng thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi an trú bậc ban đầu 
là Cực hỷ, nên khéo tu sửa mười nẻo hành hóa 
thù thắng như vậy. 

Lại nữa Thiện Hiện, Đại Bô-tát khi tu bậc thứ 
hai là Ly cấu địa, đôi với tám pháp nên dốc tư 
duy, tu tập khiến mau được viên mãn. Những gì 
là tám? Một là cắm giới thanh tịnh; hai là tri ân 
báo ân; ba là trụ sức an nhẫn; bốn là thọ hoan hỷ 
thù thăng; năm là không bỏ loài hữu tình; sáu là 
thường khởi đại Bi; bảy là đối với các Sư trưởng, 
đem tâm kính tín để thăm hỏi, làm theo lời dạy, 
cúng dường, tưởng như phụng sự Phật; tám là 
dốc sức tu tập Ba-la-mật-đa. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát khi trụ bậc thứ hai là 
Ly cấu địa, nên đối với tám pháp dốc tư duy, tu 
tập. khiến mau được viên mãn. 

Lại nữa Thiện Hiện, Đại Bô-tát khi tu bậc thứ 
ba là Phát quang, nên trụ nơi năm pháp. Những 
øì là năm? Một là dốc cầu đa văn, thường không 
nhàm chán, không cho là đủ đối với pháp đã 
nghe, không chấp trước văn tự; hai là lẫy tâm 
không nhiễm, thường hành pháp thí, tuy mở rộng 
giáo hóa mà không tự cao; ba là vì muốn làm 
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nghiêm tịnh quốc độ mà trông các căn lành, tuy 
là để hôi hướng mà chắng tự đề cao; bốn là vì 
giáo hóa hữu tình, tuy chắng tỏ ra mệt mỏi chán 
nản với việc sinh tử vô biên mà chẳng tự cao; 
năm là tuy trụ nơi sự hồ thẹn mà không chấp 
trước. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát khi trụ bậc thứ ba là 
Phát quang, nên thường an trú năm pháp như 
vậy. 

Lại nữa Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi trụ bậc 
thứ tư là Diệm tuệ, phải nên trụ mười pháp, 
thường thực hành chăng bỏ. Những gì là mười? 
Một là ở các nơi chốn thanh vắng, thường chắng 
xa lìa; hai là luôn tỏ ra ít ham muốn; ba là vui vẻ 
biết đủ; bốn là thường chắng lìa bỏ công đức đầu 
đà; năm là đối với các học xứ chưa từng xả bỏ; 
sáu là đối với dục lạc nên hết sức sinh nhàm chán 
xa lìa; bảy là thường ưa phát khởi tâm vắng lặng: 
tám là bỏ các sở hữu; chín là tâm chắng ngưng 
trệ chìm đắm; mười là đỗi với mọi sở hữu không 
có gì luyến tiếc đoái hoài. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi trụ bậc thứ tư là 
Diệm tuệ, nên an trú mười pháp như vậy, thường 
hành chăng bỏ. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 54 


Phẩm 15: BIỆN MINH VỀ ĐẠI THỪA (4) 


Lại nữa Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi trụ bậc 
thứ năm là Cực nan thắng, phải xa lìa mười pháp. 
Những gì là mười? Một là phải xa lìa nhà ở; hai 
là phải xa la Bí-sô-m1; ba là phải xa lìa các gia 
đình keo kiệt; bỗn là phải xa lìa chúng hội tranh 
cãi giận hờn; năm là phải xa lìa việc khen mình 
chê người; sáu là phải xa lìa mười nghiệp đạo bất 
thiện; bảy là phải xa lia việc tăng thượng kiêu 
mạn ngạo nghễ; tám là phải xa lìa việc điên đảo; 
chín là phải xa lìa việc do dự; mười là phải xa lia 
tham, sân, sI. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát, khi trụ bậc thứ năm 
là Cực nan thắng, phải thường xa lìa mười pháp 
như vậy. 

Lại nữa Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi trụ bậc 
thứ sáu là Hiện tiền phải dốc làm viên mãn sáu 
pháp. Những gì là sáu? Một là phải dốc làm viên 
mãn Bồ thí ba-la-mật-đa; hai là phải dốc làm 
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viên mãn Tịnh giới ba-la-mật-đa; ba là phải 
dốc làm viên mãn An nhẫn ba-la-mật-đa; bốn là 
phải dốc làm viên mãn Tinh tân ba-la-mật-đa; 
năm là phải dốc làm viên mãn Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa; sáu là phải dốc làm viên mãn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Lại, phải xa lìa sáu pháp. Những gi là 
sáu? Một là phải xa lìa tâm Thanh văn; hai là 
phải xa lia tâm Độc giác; ba là phải xa lhìa tâm 
nhiệt não; bốn là thây kẻ hành khất đến, tâm 
chắng bực bội lo lăng: năm là bỏ vật sở hữu tâm 
không lo buôn hỗi tiếc; sáu là đối với kẻ đến cầu 
xin, hoàn toàn chăng kiêu ngạo dối gạt. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát khi trụ bậc thứ sáu là 
Hiện tiền, phải dốc làm viên mãn sáu pháp như 
vậy và phải xa lìa sáu pháp như vậy. 

Lại nữa Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi trụ bậc 
thứ bảy là Viễn hành, phải xa lìa hai mươi pháp. 
Những gì là hai mươi? Một là phải xa lìa chấp 
ngã, chấp hữu tình cho đến chấp cái biết, chấp 
cái thây; hai là phải xa lìa chấp đoạn; ba là phải 
xa lìa chấp thường; bốn là phải xa lìa chấp tướng: 
năm là phải xa lìa chấp nhân... kiến; sáu là phải 
xa lìa chấp danh sắc; bảy là phải xa lìa chấp uân; 
tám là phải xa lia chấp xứ; chín là phải xa lìa 
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châp giới; mười là phải xa lìa châp Thánh đề: 
mười một là phải xa lìa chấp duyên khởi; mười 
hai là phải xa lìa chấp trụ trước ba cối; mười ba 
là phải xa lìa chấp tật cả pháp; mười bốn là phải 
xa lìa chấp như lý hoặc chăng như lý của tất cả 
pháp; mười lăm là phải xa lìa kiễn chấp nương 
vào Phật; mười sáu là phải xa lìa kiến chấp 
nương vào Pháp; mười bảy là phải xa lìa kiến 
chấp nương vào Tăng; mười tám là phải xa lìa 
kiến chấp nương vào giới; mười chín là phải xa 
la sự sợ hãi pháp không; hai mươi là phải xa lia 
sự chống trái tánh không. Lại phải dốc làm viên 
mãn hai mươi pháp. Những gi là hai mươi? Một 
là phải dốc làm viên mãn việc thông đạt cái 
không; hai là phải làm viên mãn việc chứng đắc 
vô tướng; ba là phải làm viên mãn việc hiểu biết 
vô nguyện; bốn là phải làm viên mãn ba luân 
thanh tịnh; năm là phải làm viên mãn tâm thương 
xót loài hữu tình và đối với loài hữu tình luôn dứt 
mọi nẻo chấp trước; sáu là phải làm viên mãn 
những nhận thức bình đăng về tất cả các pháp và 
ở trong đó không có sự chấp trước; bảy là phải 
làm viên mãn những nhận thức bình đẳng về các 
loài hữu tình và ở trong đó không có sự chấp 
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trước; tám là phải làm viên mãn việc thông đạt 
lý thú chân thật và ở trong đó, không có sự chấp 
trước; chín là phải làm viên mãn trí Vô sinh 
nhẫn; mười là phải làm viên mãn việc ngôn 
thuyết tất cả pháp đều quy về lý nhất tướng; 
mười một là phải làm viên mãn việc diệt trừ phân 
biệt; mười hai là phải làm viên mãn việc xa lìa 
các tướng; mười ba là phải làm viên mãn việc xa 
lia các kiến chấp; mười bốn là phải làm viên mãn 
việc xa lia phiên não; mười lăm là phải làm viên 
mãn bậc Xa-ma-tha (Chỉ), Ty-bát-xá-na (Quán); 
mười sáu là phải làm viên mãn việc điều phục 
tâm tánh; mười bảy là phải làm viên mãn việc 
tịch tĩnh tâm tánh; mười tám là phải làm viên 
mãn tánh Vô ngại trí; mười chín là phải làm viên 
mãn việc không ái nhiễm; hai mươi là phải làm 
viên mãn việc tùy theo ý muốn, đến các cõi Phật, 
tự hiện thân trong chúng hội của Phật. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát khi trụ bậc thứ bảy là 
Viễn hành, phải xa lìa hai mươi pháp như vậy và 
phải dốc sức làm viên mãn hai mươi pháp như 
vậy. 

Lại nữa Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi trụ bậc 
thứ tám là Bất động, phải làm viên mãn bốn 
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pháp. Những gì là bỗn? Một là phải làm viên 

mãn việc ngộ nhập tâm hạnh của các loài hữu 
tình; hai là phải làm viên mãn các thân thông 
điệu dụng: ba là phải làm viên mãn nhận thây các 
cõi Phật; và như sự nhận thây ây mà tự trang 
nghiêm các cõi Phật; bốn là phải làm viên mãn 
việc cúng dường, thừa sự chư Phật Thê Tôn, đối 
với thân Như Lai, luôn quản sát như thật. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát khi trụ bậc thứ tám là 
Bất động, phải làm viên mãn bốn pháp như vậy. 

Lại nữa Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi trụ bậc 
thứ chín là Thiện tuệ, phải làm viên mãn bốn 
pháp. Những gì là bốn? Một là phải làm viên 
mãn hiểu biết về trí căn cơ hơn, kém của các hữu 
tình; hai là phải làm viên mãn việc nghiêm tịnh 
cõi Phật; ba là phải làm viên mãn pháp đăng trì 
như huyền thường nhập vào các định; bốn là phải 
làm viên mãn tùy theo căn lành thuần thục của 
các hữu tình mà nhập vào các cõi, tự hiện hóa 
sinh. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát khi trụ bậc thứ chín là 
Thiện tuệ, phải làm viên mãn bốn pháp như vậy. 

Lại nữa Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi trụ bậc 
thứ mười là Pháp vân, phải làm viên mãn mười 
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hai pháp. Những øiì là mười hai? Một là phải 
làm viên mãn đại nguyện nhiếp thọ vô biên xứ 
sở, tùy theo sở nguyện đêu được viên mãn; hai là 
phải làm viên mãn cái trí nhận biết về âm thanh 
của các loài khác nhau như là Thiên, Long, 
Dược-xoa, Kiên-đạt-phược, A-tô-lạc, Yết-lộ-trà, 
Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân...; 
ba là phải làm viên mãn trí biện thuyết vô ngại; 
bốn là phải làm viên mãn việc nhập thai hoàn 
hảo; năm là phải làm viên mãn việc sinh ra đời 
một cách hoàn hảo; sáu là phải làm viên mãn gia 
tộc hoàn hảo; bảy là phải làm viên mãn chủng 
tánh hoàn hảo; tám là phải làm viên mãn quyến 
thuộc hoàn hảo; chín là phải làm viên mãn sinh 
thân hoàn hảo; mười là phải làm viên mãn xuất 
ø1a hoàn hảo; mười một là phải làm viên mãn 
công việc trang nghiêm cây Bồ-để hoàn hảo; 
mười hai là phải làm viên mãn việc hoàn thành 
tất cả công đức hoàn hảo. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát khi trụ bậc thứ mười 
là Pháp vân, phải làm viên mãn mười hai pháp 
như vậy. Thiện Hiện nên biết, đã viên mãn nơi 
bậc thứ mười là Pháp vân, Đại Bồ-tát cùng các 
Như Lai phát ra lời nói không khác. 
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Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát tu sửa 
hành hóa ý lạc thù thăng thanh tịnh? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nếu Bô-tát lẫy tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí, tu tập tất cả thiện căn, đó là Đại 
Bồ-tát tu sửa hành hóa ý lạc thù thăng thanh tịnh. 

-Bạch Thê Tôn, thể nào là Đại Bô-tát tu sửa 
hành hóa của tâm bình đắng đối với các loài hữu 
tình? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát lẫy tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí, dẫn phát bốn thứ vô lượng: 
Từ, Bi, Hỷ, Xả, đó là Đại Bồ-tát tu sửa hành hóa 
của tâm bình đăng đối với các loài hữu tình. 

-Bạch Thê Tôn, thê nào là Đại Bô-tát tu sửa 
hành hóa bô thí? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bôồ-tát đôi với các loài 
hữu tình không có phân biệt hành bố thí, đó là 
Đại Bô-tát tu sửa hành hóa bồ thí. 

-Bạch Thê Tôn, thê nào là Đại Bô-tát tu sửa 
hành hóa thân cận với thiện hữu? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát thấy các thiện 
hữu khuyến hóa hữu tình, khiến họ tu tập trí Nhất 
thiết trí, liên thân cận cung kính, tôn trọng ngợi 
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khen, thăm hỏi, thọ lãnh chánh pháp, ngày đêm 
vâng lời, phụng sự, tâm không lười mỏi, đó là 
Đại Bô-tát tu sửa hành hóa thân cận với thiện 
hữu. 

-Bạch Thê Tôn, thế nảo là Đại Bô-tát tu sửa 
hành hóa câu pháp? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát lẫy tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí, cần câu Chánh pháp vô 
thượng của Như Lai, chắng rƠI Vào các bậc 
Thanh văn, Độc giác, đó là Đại Bồ-tát tu sửa 
hành hóa cầu pháp. 

-Bạch Thê Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát tu sửa 
hành hóa thường ưa thích xuất gia? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát ở tất cả nơi chỗn 
sinh ra, thường chán sự tạp nhạp ôn ào của cảnh 
ø1a đình tù túng trói buộc, thường ưa vui với Phật 
pháp, thanh tịnh xuất gia, không gì có thể ngăn 
trở, đó là Đại Bô-tát tu sửa hành hóa thường ưa 
thích xuất gia. 

-Bạch Thê Tôn, thế nảo là Đại Bô-tát tu sửa 
hành hóa mễn ưa thân Phật? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát chỉ thoáng thây 
hình tượng Phật rôi từ đó cho đến khi chứng đắc 
quả vị Giác ngộ cao tột, hoàn toàn chắng rời bỏ 


138 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


tác ý nghĩ nhớ đến Phật, đó là Đại Bô-tát tu sửa 
hành hóa ưa mến thân Phật. 

-Bạch Thê Tôn, thê nào là Đại Bô-tát tu sửa 
hành hóa triển khai giáo pháp? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi Phật còn tại 
thế và sau khi nhập Niết-bàn, vì các hữu tình, 
luôn triển khai giáo pháp, lúc đầu, khoảng giữa 
và sau đều thiện, văn nghĩa xảo diệu, thuần nhất 
viên mãn, phạm hạnh trong sạch, đó là Khế kinh, 
Ứng tụng, Ký biệt, Phúng tụng, Tự thuyết, 
Duyên khởi, Thí dụ, Bản sự, Bản sinh, Phương 
quảng, Hy hữu pháp, Luận nghĩa, đó là Đại Bồ- 
tát tu sửa hành hóa triển khai giáo pháp. 

-Bạch Thê Tôn, thê nào là Đại Bô-tát tu sửa 
hành hóa phá bỏ kiêu mạn? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bôồ-tát thường giữ sự 
khiêm tốn, cung kính, điều phục tâm kiêu mạn, 
do đó chăng sinh vào giòng họ hạ tiện, đó là Đại 
Bỏ-tát tu sửa hành hóa phá bỏ kiêu mạn. 

-Bạch Thê Tôn, thê nào là Đại Bô-tát tu sửa 
hành hóa về ngôn ngữ chắc thật thường hăng? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát nói ra tương 
xứng với hiểu biết, lời nói và việc làm hợp nhau, 
đó là Đại Bồ-tát tu sửa hành hóa về ngôn ngữ 
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chắc thật thường hăng. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bôồ-tát tu sửa 
hành hóa giữ câm giới thanh tịnh? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát chắng khởi tác ý 
Thanh văn, Độc giác và các việc khác về phá giới 
làm chướng ngại nẻo giác ngộ, đó là Đại Bồ-tát 
tu sửa hành hóa giữ câm giới thanh tịnh. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bô-tát tu sửa 
hành hóa tri ân, báo ân? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi hành Bồ-tát 
hạnh, đối với việc được một ân nhỏ còn chắng 
thể quên báo đáp, huông chỉ là đối với ân huệ lớn 
mà chắng dốc báo đến, đó là Đại Bồ-tát tu sửa 
hành hóa tri ân, báo ân. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bỗ-tát trụ sức 
an nhẫn? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát dù có các hữu 
tình đến xúc phạm, hủy nhục, nhưng đôi với họ, 
không hê có tâm tức giận, làm hại, đó là Đại Bồ- 
tát trụ sức an nhãn. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát thọ sự 
hoan hỷ thù thắng? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bỏ-tát việc giáo hóa 
hữu tình đã được thành thục, thân tâm vui vẻ, 
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hưởng niêm hoan hỷ thù thắng, đó là Đại Bô- 
tát thọ nhận sự hoan hỷ thù thăng. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bô-tát chắng 
lia bỏ hữu tình? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bô-tát cứu độ hữu tình, 
tâm thường chăng bỏ, đó là Đại Bồ-tát chắng lìa 
bỏ hữu tỉnh. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát luôn 
khởi đại B1? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi hành Bô-tát 
hạnh, khởi lên ý nghĩ thế này: “Ta vì nhắm đem 
lại lợi ích cho các loài hữu tỉnh, giả sử trải qua vô 
lượng vô số trăm ngàn kiếp, ở trong đại địa ngục 
chịu các khô kịch liệt, hoặc thiêu, hoặc nâu, hoặc 
chém, hoặc cắt, hoặc đâm, hoặc treo, hoặc Xay, 
hoặc giã, chịu vô lượng sự khô như vậy, là nhăm 
vì muốn khiến họ nương nơi Phật thừa mà nhập 
Niết-bàn, cho đến thế giới của các loài hữu tình 
như vậy mà hết đi, nhưng tâm đại Bi chưa từng 
mệt mỏi chán nản”, đó là Đại Bồ-tát luôn khởi 
đại BI. 

-Bạch Thê Tôn, thê nào là Đại Bồ-tát đôi với 
các Sư trưởng đem tâm kính tín thăm hỏi, phụng 
sự, cúng dường tưởng như phụng sự Phật? 
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-Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát vì câu quả vị 
Ciác ngộ cao tột, dốc cung thuận Sư trưởng, 
không đề tâm đến điều gì khác, đó là Đại Bồ-tát 
đối với các Sư trưởng đem tâm kính tín thăm hỏi, 
phụng sự, cúng dường tưởng như phụng sự Phật. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát siêng 
năng dốc sức tu tập ba-la-mật-đa? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát đối với các pháp 
Ba-la-mật-đa, chuyên tâm cầu học, xa lìa các 
việc khác, đó là Đại Bồ-tát siêng năng dốc sức tu 
tập Ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thê Tôn, thê nào là Đại Bồ-tát dốc câu 
đa văn, thường không chắn nản, không cho là đủ, 
đối pháp được nghe, chăng vướng mặc vào văn 
tự? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát phát khởi sự 
siêng năng tinh tấn, nghĩ rằng đôi với chánh pháp 
của Phật ở cõi này, hoặc chư Phật Thê Tôn ở 
mười phương thế giới đã nói, ta đêu nghe, tu tập, 
đọc tụng, thọ tri, nhưng đối với những giáo pháp 
Ấy, chăng vướng mặc nơi văn tự, đó là Đại Bồ-tát 
dốc cầu đa văn, thường không chán nản, không 
cho là đủ, đôi pháp được nghe, chăng vướng mắc 
vào văn tự. 
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-Bạch Thế Tôn, thê nào là Đại Bô-tát lây 
tâm không nhiễm, thường hành pháp thí, tuy mở 
rộng giáo hóa nhưng chăng tự cao? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bô-tát vì các hữu tình 
tuyên thuyết chánh pháp hãy còn chẳng tự vì 
mình duy trì căn lành này hồi hướng đến quả 
Giác ngộ, huông chi là cầu những việc khác, tuy 
giáo hóa dẫn dắt nhiều mà chắng tự thị, đó là Đại 
Bỏ-tát lẫy tâm không nhiễm, thường hành pháp 
thí tuy mở rộng giáo hóa nhưng chăng tự cao. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào là Đại Bồ-tát vì 
nhăm làm nghiêm tịnh cõi nước, trồng các căn 
lành, tuy để hồi hướng nhưng chăng tự đề cao? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát dũng mãnh tính 
tân tu các căn lành, vì muôn làm trang nghiêm 
các cõi Phật thanh tịnh cùng làm thanh tịnh tâm 
địa của mình và người, tuy làm việc như vậy mà 
chắng tự đề cao, đó là Đại Bồ-tát vì nhằm làm 
nghiêm tịnh cõi nước, trồng các căn lành, tuy để 
hôi hướng nhưng chăng tự đề cao. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát vì giáo 
hóa hữu tình, tuy chắng hề chán nản mệt mỏi đối 
với cõi sinh tử vô biên, nhưng chẳng tự cao? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bô-tát vì muôn đem lại 
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sự thành tựu đây đủ cho hữu tình, trông các căn 
lành, làm nghiêm tịnh cõi Phật cho đến khi chưa 
được viên mãn trí Nhất thiết trí, tuy chịu cần khô 
của đường sinh tử vô biên, nhưng không hề chán 
nản mỏi mệt, cũng chắng tự cao, đó là Đại Bô-tát 
vì giáo hóa hữu tình, tuy không hề chán nản mệt 
mỏi đối với đường sinh tử vô biên, nhưng chăng 
tự cao. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bô-tát tuy trụ 
nơi sự hồ thẹn nhưng không hề có sự tham đắm 
vướng mắc? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bô-tát chuyên cầu quả 
vị GIác ngộ cao tột, đôi với ý nghĩ về Thanh văn, 
Độc giác, luôn có đầy đủ sự hồ thẹn, hoàn toàn 
chăng móng khởi, nhưng ở trong đó cũng không 
tham đắm vướng mắc, đó là Đại Bô-tát tuy trụ 
nơi sự hồ thẹn nhưng không tham vướng. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát trụ nơi 
thanh văng thường chăng rời bỏ? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát vì cầu quả vị 
Ciác ngộ cao tột, vượt lên các bậc Thanh văn, 
Độc giác..., thường chăng rời bỏ nơi thanh văng, 
đó là Đại Bô-tát trụ nơi thanh văng thường chăng 
rời bỏ. 
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-Bạch Thê Tôn, thể nào là Đại Bô-tát ít 
ham muốn? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát đỗi với quả VỊ 
đại Giác ngộ, còn chẳng tự mong câu, huông chỉ 
là muốn có được tiếng khen, lợi dưỡng... của thế 
gian, đó là Đại Bô-tát ít ham muốn. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát vui vẻ 
biết đủ? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát chỉ vì chứng đắc 
trí Nhất thiết trí, nên đối với các việc khác, 
không hề tham đắm vướng mắc, đó là Đại Bô-tát 
vui vẻ biết đủ. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bô-tát thường 
chắng rời bỏ công đức Đỗ-đa? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát thường đối với 
pháp thâm diệu, khởi lên sự kiên nhẫn quán sát 
kỹ lưỡng, đó là Đại Bô-tát thường chắng rời bỏ 
công đức Đã-đa. 

-Bạch Thê Tôn, thê nào là Đại Bồ-tát đôi với 
các học xứ chưa từng xả bỏ? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát đôi với giới đã 
học, giữ vững chăng sai lệch, nhưng ở trong đó, 
thường chắng chấp tướng, đó là Đại Bô-tát đôi 
với các học xứ chưa từng xả bỏ. 
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-Bạch Thê Tôn, thê nào là Đại Bô-tát đôi 
với các dục lạc luôn sinh nhàm chán sâu sắc, xa 
ha? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát đôi với dục lạc 
ngọt ngào hấp dẫn, không hê khởi tâm ham muôn 
mong câu, đó là Đại Bô-tát đối với các dục lạc 
sinh nhàm chán sâu sắc, xa lìa. 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bô-tát thường 
hay phát khởi tâm tịch diệt vốn có? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đạt được các 
pháp nhưng không hề dây khởi mọi tạo tác, đó là 
Đại Bồ-tát thường hay phát khởi tâm tịch diệt 
vốn có. 

-Bạch Thế Tôn, thê nào là Đại Bồ-tát dứt bỏ 
các sở hữu? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đôi với pháp 
trong, ngoài, không hê chấp giữ, đó là Đại Bồ-tát 
dứt bỏ các sở hữu. 

-Bạch Thế Tôn, thể nào là Đại Bô-tát, tâm 
chăng ngưng trệ chìm đắm? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát đôi với các thức 
đã trụ chưa từng khởi tâm, đó là Đại Bồ-tát tâm 
chăng trì trệ chìm đắm. 

-Bạch Thế Tôn, thê nào là Đại Bồ-tát đối với 
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-Thiện Hiện, nếu Đại Bô-tát đối với các vật, 
không hê có chút nghĩ ngợi về chúng, đó là Đại 
Bô-tát đối với các sở hữu, không tham luyến, 
đoái hoài. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao Đại Bô-tát xa la nhà 
ở? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bô-tát với ý chí muốn 
đi đến các cõi Phật, tùy theo nơi sinh ra, thường 
ưa xuất gia, cạo bỏ râu tóc, thọ trì bình bát, 
khoác ba pháp y, hiện làm Sa-môn, đó là lý do 
khiến Đại Bôồ-tát phải xa lìa nhà ở. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa lia 
Bí-sô-m1? 

Thiện Hiện, nếu là Đại Bô-tát, thường phải xa 
la các Bí-sô-ni, chăng cùng ở chung dù chỉ trong 
khoảnh khắc, đôi với họ cũng lại chắng dấy khởi 
tâm gì khác, đó là lý do khiến Đại Bô-tát phải xa 
ha Bí-sô-n1. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa lia 
g1a đình keo kiệt? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khởi lên ý nghĩ: 
'“Ƒa nên ở trong đêm dài tăm tôi, làm việc lợi ích, 
an lạc cho các loài hữu tình, khiến các loài hữu 
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tình này do phước lực của họ cảm hóa được gia 
đình, thí chủ tốt đẹp, vì thê ta ở trong đó, không 
hề tham lam, ganh ghét”, đó là lý do khiến Đại 
Bồ-tát phải xa lìa gia đình keo kiệt. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa la 
chúng hội tranh chấp, giận dữ? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khởi lên ý nghĩ 
thê này: “Nếu ở nơi chúng hội, mà trong chúng 
đó, hoặc có Thanh văn, Độc giác, nói giảng vê 
thừa ấy cho là tương ưng với pháp yếu, khiến ta 
thoái chuyên mất tâm đại Bô-đề, vì thế nhất định 
phải xa lìa chúng hội”; lại khởi lên ý nghĩ thế 
này: “Các kẻ tranh chấp, giận dữ có thể khiến 
cho loài hữu tình phát khởi sân hại, tạo tác đủ các 
loại nghiệp ác bất thiện, việc ây còn trái VỚI 
đường thiện, huống chỉ là đôi với nẻo đại Bô-đê, 
vì thê nên nhất định phải xa lìa sự tranh chấp 
giận dữ”, đó là lý do khiến Đại Bồ-tát phải xa lìa 
chúng hội tranh chấp, giận đữ. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa lia 
việc tự khen mình, chê người? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát đối với các pháp 
trong ngoài, đều không thây có, nên xa lìa việc tự 
khen mình, chê người, đó là lý do khiến Đại Bỗ- 
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tát phải xa lìa việc tự khen mình, chê người. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa lia 
mười nghiệp đạo bất thiện? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khởi lên ý nghĩ 
thế này: “Mười pháp ác này, còn trở ngại cho con 
đường thiện, Nhị thừa, Thánh đạo, huông chi là 
đôi với quả vị đại GIác ngộ, cho nên phải xa la”, 
đó là lý do khiến Đại Bô-tát phải xa lìa mười 
nghiệp đạo bất thiện. 

-Bạch Thể Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải xa la 
sự ngạo mạn tăng thượng? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát chắng hê thây có 
pháp có thê khởi ngạo mạn, đó là lý do khiến Đại 
Bồ-tát phải xa lìa sự ngạo mạn tăng thượng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa lia 
điên đảo? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát quán mọi việc 
điên đảo hoàn toàn chắng thể năm bắt được, đó là 
lý do khiến Đại Bô-tát phải xa lìa điên đảo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa lia 
do dự? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát quán việc do dự 
hoàn toàn chăng thể nắm bắt được, đó là lý do 
khiến Đại Bô-tát phải xa lìa do dự. 
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-Bạch Thê Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải xa 
ha tham, sân, s1? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát hoàn toàn chắng 
thây có việc tham, sân, si, đó là lý do khiến Đại 
Bồ-tát phải xa lìa tham, sân, s1. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải dốc 
làm viên mãn sáu pháp Ba-la-mật-đa? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát làm viên mãn 
sáu pháp Ba-la-mật-đa vượt lên các bậc Thanh 
văn và Độc giác, lại trụ nơi sáu pháp Ba-la-mật- 
đa này (Phát và hàng Nhị thừa có khả năng vượt 
qua năm thứ bờ biển của đối tượng nhận thức: 
Những øì là năm? Quả khư, vị lai, hiện tại, Võ Vì, 
chăng thể nêu bày), đó là lý do khiên Đại Bồ-tát 
phải dốc làm viên mãn sáu pháp Ba-la-mật-đa. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa lia 
tâm Thanh văn? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khởi lên ý nghĩ 
thế này: “Tâm của các Thanh văn chẳng phải là 
thứ tâm chứng đạo giác ngộ vô thượng, cho nên 
phải xa lìa”, đó là lý do khiến Đại Bô-tát phải xa 
lia tâm Thanh văn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa lia 
tâm Độc giác? 
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-Thiện Hiện, nêu Đại Bỏ-tát khởi lên ý 
nghĩ thê này: “Tâm của các Độc giác nhất định 
chắng có khả năng chứng đắc trí Nhất thiết trí, 
cho nên ta nay phải xa lìa”, đó là lý do khiến Đại 
Bồ-tát phải xa lìa tâm Độc giác. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa lia 
tâm nhiệt não? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khởi lên ý nghĩ 
thể này: “Tâm sợ hãi sinh tử nhiệt não chắng 
phải là tâm chứng đắc đạo Giác ngộ cao tột, cho 
nên phải xa lìa”, đó là lý do khiến Đại Bồ-tát 
phải xa lìa tâm nhiệt não. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát thây kẻ ăn 
xin đến, tâm chăng nhàm chán lo lăng? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khởi lên ý nghĩ 
thế này: “Tâm nhàm chán lo lắng ấy, đỗi với nẻo 
đại Bồ-đề, chăng có khả năng chứng đạo, nên ta 
nay nhất định phải xa lìa”, đó là lý do khiến Đại 
Bồ-tát thấy kẻ ăn xin đến, tâm chắng nhàm chán 
lo lăng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bô-tát bỏ các vật 
sở hữu không hê có tâm hôi tiếc? 

Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khởi lên ý nghĩ 
thế này: “Tâm hối tiếc ấy, đôi với việc chứng đắc 
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quả vị Giác ngộ cao tột, nhât định là chướng 
ngại, nên ta phải bỏ”, đó là lý do khiến Đại Bồ- 
tát bỏ các vật sở hữu, không hề có tâm hồi tiếc. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát, đôi với 
người đến câu xin, hoàn toàn chắng kiêu mạn dối 
gạt? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khởi lên ý nghĩ 
thế này: “Tâm kiêu mạn dối gạt ây, nhất định 
chắng phải là đạo Giác ngộ cao tột; vì sao? Vì 
Đại Bô-tát, khi mới phát tâm câu quả vị Giác ngộ 
cao tột, có phát lời thê răng, hễ ta có vật gì đêu 
cho người đến xin, tùy theo ý muôn, không làm 
lơ, nhưng tại sao bây giờ lại kiêu ngạo, dối gạt 
họ”, đó là lý do khiến Đại Bồ-tát đối với người 
đến câu xin, hoàn toàn chắng kiêu mạn, dôỗi gạt. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa lia 
chấp ngã, chấp loài hữu tình cho đến chấp về sự 
hiểu biết, chập về sự nhận thức? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát quán ngã, hữu 
tình, cho đến sự hiểu biết, sự nhận thức rốt ráo 
chăng thê năm bắt được, đó là lý do khiến Đại 
Bôồ-tát phải xa lia chấp ngã, chấp hữu tình cho 
đến chấp sự hiểu biết, sự nhận thức. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa lia 
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châp đoạn? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát quán nghĩa rốt 
ráo của các pháp là chăng sinh, không đoạn, đó 
là lý do khiến Đại Bồ-tát phải xa lìa chấp đoạn. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải xa lìa 
chấp thường? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát quán tánh của 
các pháp là vô thường, đó là lý do khiến Đại Bồ- 
tát phải xa lìa chấp thường. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa lia 
tướng tưởng? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát quán tánh tạp 
nhiễm chăng thể nắm bắt được, đó là lý do khiến 
Đại Bồ-tát phải xa lìa tướng tưởng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa lìa 
kiên chấp về nhân...? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bôồ-tát hoàn toàn chẵng 
thấy có các tánh thây, đó là lý do khiến Đại Bồ- 
tát phải xa lìa kiến châp về nhân... 

-Bạch Thê Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải xa lìa 
chấp danh sắc? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bôồ-tát quán tánh của 
danh sắc hoàn toàn chắng thể năm bắt được, đó 
là lý do khiến Đại Bồ-tát phải xa lìa chấp danh 
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sắc. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải xa lìa 
chấp uân? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bôồ-tát quán tánh của 
năm uân hoản toàn chắng thể năm bắt được, đó 
là lý do khiến Đại Bồ-tát phải xa lìa chấp uấn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải xa lìa 
chấp xứ? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát quán tánh của 
mười hai xứ hoàn toàn chắng thể năm bắt được, 
đó là lý do khiến Đại Bôồ-tát phải xa lìa chấp xứ. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải xa lia 
chấp giới? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát quán tánh của 
mười tám giới... hoàn toàn chăng thể nắm bắt 
được, đó là lý do khiến Đại Bô-tát phải xa lìa 
chấp giới. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa la 
chấp đê? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát quán tánh của 
các để hoàn toàn chắng thể năm bắt được, đó là 
lý do khiến Đại Bô-tát phải xa lìa chấp đề. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa lia 
chấp duyên khởi? 
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-Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát quán tánh của 
các duyên khởi chăng thê năm bắt được, đó là lý 
do khiến Đại Bô-tát phải xa lìa chấp duyên khởi. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa lia 
chấp trụ đắm trước nơi ba cõi? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát quán tánh của ba 
cối hoàn toàn chắng thể năm bắt được, đó là lý 
do khiến Đại Bồ-tát phải xa lìa chấp trụ đắm 
trước nơi ba cõi. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa la 
chấp nơi các pháp? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát quán tánh của 
các pháp đều như hư không, hoàn toàn chắng thê 
năm bắt được, đó là lý do khiến Đại Bô-tát phải 
xa lìa chấp nơi tất cả pháp. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa lia 
chấp về sự như lý, chắng như lý đôi với các 
pháp? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát quán tánh của 
các pháp hoàn toàn chăng thể năm bắt được cũng 
như tánh của các pháp không có sự như lý hoặc 
bất như lý, đó là lý do khiến Đại Bô-tát phải xa 
lia chấp về sự như lý, chăng như lý của các pháp. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa lia 
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kiên chấp nương vào Phật? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát nhận biết kiến 
chấp nương vào Phật chắng được thây Phật, đó là 
lý do mà Đại Bô-tát phải xa lìa kiên chấp nương 
vào Phật. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa lia 
kiến chấp nương vào Pháp? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bôồ-tát đạt được chân 
pháp tánh là chăng thê thấy được, đó là lý do mà 
Đại Bồ-tát phải xa lìa kiến chấp nương vảo Pháp. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa lia 
kiến chấp nương vào Tăng? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát nhận biết chúng 
hòa hợp là vô tướng, vô vi chăng thể thấy được, 
đó là lý do mà Đại Bô-tát phải xa lìa kiến chấp 
nương vào Tăng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa la 
kiến chấp nương vào Giới? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát biết tánh của tội 
phước hoàn toàn không có, đó là lý do mà Đại Bồ- 
tát phải xa lìa kiến chấp nương vào Giới. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải xa lìa sự 
sợ hãi pháp không? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát quán các pháp 
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không đều không có tự tánh, đôi tượng của sự 
sợ hãi rốt ráo không có, đó là lý do mà Đại Bồ- 
tát phải xa lìa sự sợ hãi pháp không. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải xa la 
tánh chống trái cái không? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát quán tự tánh của 
các pháp đều là không, chăng phải không cùng 
cái không chắng có sự chống trái, đó là lý do mà 
Đại Bồ-tát phải xa lìa tánh chống trái cái không. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải làm 
viên mãn thông đạt cái không? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát thấu đạt tự 
tướng của các pháp đêu là không đó là lý do mà 
Đại Bô-tát phải làm viên mãn việc thông đạt cái 
không. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải làm 
viên mãn việc chứng đắc vô tướng? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bỗ-tát không hề nghĩ 
ngợi về các tướng, đó là lý do mà Đại Bồ-tát phải 
làm viên mãn chứng đắc vô tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải làm 
viên mãn hiểu biết về vô nguyện? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát đôi với pháp của 
ba cõi, tâm không có chỗ trụ, đó là lý do mà Đại 
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Bô-tát phải làm viên mãn hiểu biết vê vô 
nguyện. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải làm 
viên mãn ba luân thanh tịnh? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát tạo được sự 
thanh tịnh hoàn toàn nơi mười nghiệp đạo, đó là 
lý do mà Đại Bôồ-tát phải làm viên mãn ba luân 
thanh tịnh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn lòng từ bị thương xót loài hữu tỉnh và 
đối với loài hữu tình không có sự chấp trước? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát đã chứng đắc 
tâm đại Bi và làm nghiêm tịnh quốc độ, đó là lý 
do mà Đại Bô-tát phải làm viên mãn lòng từ bi 
thương xót loài hữu tình và đôi với hữu tình 
không có sự chấp trước. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn nhận thức bình đăng đối với các pháp 
và ở trong đó không có sự chấp trước? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát đôi với các pháp 
không tăng, không giảm và trong đó không giữ 
lây, không trụ chấp, đó là lý do mà Đại Bồ-tát 
phải làm viên mãn nhận thức bình đăng đỗi với 
các pháp và ở trong đó không có sự chấp trước. 
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-Bạch Thể Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải làm 
viên mãn nhận thức bình đắng đối với các loài 
hữu tình và trong đó không có sự chấp trước? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bô-tát đôi với các hữu 
tình không tăng, không giảm và trong đó không 
giữ lấy, không trụ chấp, đó là lý do mà Đại Bồ- 
tát phải làm viên mãn nhận thức bình đăng đối 
với các loài hữu tình và ở trong đó không có sự 
chấp trước. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải làm 
viên mãn việc thông đạt diệu lý chân thật và ở 
trong đó không có sự chấp trước? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát đôi với diệu lý 
chân thật của tât cả pháp, tuy thông đạt như thật, 
nhưng không có đôi tượng được thông đạt và ở 
trong đó không giữ lấy, không trụ chấp, đó là lý 
do mà Đại Bồ-tát phải làm viên mãn việc thông 
đạt diệu lý chân thật và ở trong đó không có sự 
chấp trước. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát nên làm 
viên mãn trí Vô sinh nhẫn? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát an nhẫn nơi tính 
chất không sinh, không diệt, không có sự tạo tác 
của tật cả các pháp và biết danh sắc rốt ráo là 
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chăng sinh, đó là lý do mà Đại Bô-tát phải làm 
viên mãn trí Vô sinh nhẫn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn việc thuyết giảng các pháp đều quy về 
lý nhất tướng? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát đối với tất cả 
hành tướng của các pháp không hề thấy có hai 
tướng, đó là lý do mà Đại Bồ-tát phải làm viên 
mãn thuyết các pháp đều quy về lý nhất tướng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn việc diệt trừ phần biệt? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát đối với tất cả 
pháp, chăng hê dấy khởi sự phân biệt đó là lý do 
mà Đại Bô-tát phải làm viên mãn việc diệt trừ 
phân biệt. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn việc xa lìa các tưởng? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát luôn xa lìa tất cả 
các tưởng lớn, nhỏ, vô lượng, đó là lý do mà Đại 
Bồ-tát phải làm viên mãn việc xa lìa các tưởng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn việc xa lìa các kiên chấp? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát luôn xa lìa tất cả 
kiến chấp của hàng Thanh văn, Độc giác..., đó là 
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lý do mà Đại Bô-tát phải làm viên mãn việc xa 
lia các kiến chấp. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn việc xa lìa phiên não? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát luôn xả bỏ sự 
tương tục của các tập khí phiền não hữu lậu, đó 
là lý do mà Đại Bồ-tát phải làm viên mãn việc xa 
lia phiên não. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn các bậc Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bôồ-tát dốc tu tập dốc 
đạt trí Nhất thiết trí, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng, đó là lý do mà Đại Bồ-tát phải làm viên 
mãn các bậc Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn việc điều phục tâm tánh? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát đôi với pháp của 
ba cõi, chăng ưa, chăng động, đó là lý do mà Đại 
Bô-tát phải làm viên mãn việc điều phục tâm 
tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn việc tịch tĩnh nơi tâm tánh? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát luôn khéo nhiếp 
phục sáu căn, đó là lý do mà Đại Bồ-tát phải làm 
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viên mãn việc tịch tĩnh nơi tâm tánh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn tánh vô ngại trí? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bỏ-tát dốc tu hành 
chứng đắc Phật nhãn, đó là lý do mà Đại Bồ-tát 
phải làm viên mãn tánh vô ngại trí. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải làm 
viên mãn việc không ái nhiễm? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát đối với sáu xứ 
bên ngoài luôn có khả năng khéo xả bỏ, đó là lý 
do mà Đại Bô-tát phải làm viên mãn việc không 
ái nhiễm. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải làm 
viên mãn việc tùy theo ý muôn đi đến các cõi 
Phật, tự hiện thần trong chúng hội của Phật? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát tu hành nhằm 
đạt thân thông thù thắng, từ cõi Phật này đến cõi 
Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen chư Phật Thế Tôn, thỉnh chuyển Pháp luân 
làm lợi ích cho tất cả, đó là lý do mà Đại Bồ-tát 
phải làm viên mãn việc tùy theo ý muốn đi đến 
các cõi Phật, tự hiện thân trong chúng hội của 
Phật. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải làm 
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viên mãn việc ngộ nhập tâm hành của các loài 
hữu tình? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bô-tát dùng trí nhất tâm 
biết khắp như thật về tâm và tâm sở pháp của các 
loài hữu tình, đó là lý do mà Đại Bô-tát phải làm 
viên mãn việc ngộ nhập tâm hành của các loài 
hữu tình. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn các thần thông diệu dụng? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bỗ-tát dùng các thứ 
thân thông tự tại thể hiện mọi diệu dụng, để được 
thây Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, 
cũng lại chăng sinh ý tưởng về sự du hóa ấy, đó 
là lý do mà Đại Bôồ-tát phải làm viên mãn các 
thân thông diệu dụng. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn việc nhận thây các cõi Phật và theo như 
cái thây ây mà tự làm trang nghiêm các cõi Phật? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bô-tát an trụ ở một cõi 
Phật mà có khả năng nhận thây vô biên các cõi 
Phật trong mười phương, cũng có khả năng thị 
hiện nhưng chắng từng sinh ý tưởng về cõi Phật, 
lại vì nhằm đem lại sự thành tựu đây đủ cho các 
hữu tình, nên hiện ở trong ba lần ngàn thế giới, ở 
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ngôi Chuyên luân vương mà tự làm trang 
nghiêm, cũng có khả năng xả bỏ, không có sự 
chấp trước, đó là lý do mà Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn việc nhận thây các cối Phật và như cái 
thây ây, tự làm trang nghiêm các cõi Phật. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải làm 
viên mãn việc cúng dường, vâng theo lời chỉ dạy 
của chư Phật Thế Tôn, đôi với thân Như Lai, 
quán sát như thật? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bô-tát vì muôn đem lại 
lợi ích cho các hữu tình, nên đối với nẻo diệu 
nghĩa của pháp luôn phân biệt như thật, như vậy 
gọi là dùng pháp để cúng dường, vâng theo lời 
dạy chư Phật, lại quán sát kỹ pháp thân chư Phật, 
đó là lý do mà Đại Bồ-tát phải làm viên mãn việc 
cúng dường, vâng theo lời dạy của chư Phật Thế 
Tôn, đối với thân Như Lai, quán sát như thật. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn việc hiểu biết về cái trí hơn kém của 
căn cơ nơi các hữu tình? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát an trú nơi mười 
lực của Phật, biết rõ như thật về các căn hơn kém 
của các loài hữu tình, đó là lý do mà Đại Bồ-tát 
phải làm viên mãn việc hiểu biết vệ cái trí hơn 
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kém của căn cơ nơi các hữu tỉnh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn việc nghiêm tịnh cõi Phật? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát lây vô sở đắc 
làm phương tiện, làm nghiêm tịnh tất cả hành 
tướng của tâm nơi hữu tình, đó là lý do mà Đại 
Bồ-tát phải làm viên mãn việc nghiêm tịnh cõi 
Phật. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải làm 
viên mãn pháp đăng trì như huyễn, nhập vào các 
định? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát trụ nơi pháp 
đăng trì này, tuy có khả năng hoàn thành tất cả sự 
nghiệp mà tâm chăng hề động, lại tu tập pháp 
đăng trì đến thành thục cùng tột, chăng khởi gia 
hạnh mà luôn luôn hiện tiền, đó là lý do mà Đại 
Bỏ-tát phải làm viên mãn pháp đắng trì như 
huyễn, nhập vào các định. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải làm 
viên mãn việc tùy theo căn lành thuân thục của 
các hữu tình để nhập vào các cõi, tự hiện hóa 
sinh? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát vì muốn đem lại 
sự thành tựu đây đủ căn lành thù thăng của các 
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loài hữu tình, tùy theo điêu kiện thuận tiện của 
họ, nên nhập vào các cõi mà thị hiện thọ sinh, đó 
là lý do mà Đại Bôồ-tát phải làm viên mãn việc 
tùy theo căn lành thuần thục của các hữu tình để 
nhập vào các cõi, tự hiện hóa sinh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn đại nguyện nhiếp thọ vô biên xứ sở, tùy 
theo sở nguyện đều viên mãn? 

Thiện Hiện, nếu đại Bồ vì đã tu đây đủ sáu 
pháp Ba-la-mật-đa hết sức viên mãn, nên hoặc 
làm nghiêm tịnh các cõi Phật, hoặc đem lại sự 
thành tựu đầy đủ cho các loài hữu tình, tùy sở 
nguyện của tâm, đều được viên mãn, đó là lý do 
mà Đại Bỏ-tát phải làm viên mãn đại nguyện 
nhiếp thọ vô biên xứ sở, tùy theo sở nguyện đều 
viên mãn. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn trí hiểu biết về âm thanh tùy theo các 
loài khác nhau như Thiên, Long, Dược-xoa, 
Kiên-đạt-phược, A-tô-lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại- 
lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân... ? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát tu tập đạt hiểu 
biết vô ngại về ngôn từ thù thăng, biết rõ sự sai 
biệt về âm thanh ngôn ngữ của hữu tình, đó là lý 
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do mà Đại Bô-tát phải làm viên mãn trí hiểu 
biết về âm thanh tùy theo các loài khác nhau như 
Thiên, Long, Dược-xoa, Kiên-đạt-phược, A-tô- 
lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-g1à, 
Nhân phi nhân... 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải làm 
viên mãn trí Biện thuyết vô ngại? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát tu tập đạt sự 
hiểu biết vô ngại, biện tài thù thăng, vì các loài 
hữu tình, thường thuyết giảng không dừng nghị, 
đó là lý do mà Đại Bô-tát phải làm viên mãn trí 
Biện thuyết vô ngại. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải làm 
viên mãn việc nhập thai hoàn hảo? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát tuy đôi với tất cả 
nơi chốn sinh ra sự thực là thường hóa sinh, 
nhưng vì nhằm đem lại lợi ích cho loài hữu tình 
nên hiện nhập thai tạng, ở trong ây luôn thể hiện 
đây đủ các việc thù thắng, đó là lý do mà Đại Bồ- 
tát phải làm viên mãn việc nhập thai hoàn hảo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải làm 
viên mãn việc đản sinh hoàn hảo? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bô-tát vào khi xuất 
thai, thị hiện các việc thù thăng hy hữu, khiến 
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cho các hữu tình trông thây đêu hoan hỷ, đạt 
được lợi lạc lớn, đó là lý do mà Đại Bồ-tát phải 
làm viên mãn việc đản sinh hoàn hảo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn gia tộc hoàn hảo? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát hoặc sinh vào 
nhà thuộc dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, hoặc sinh vào 
nhà thuộc dòng dõi lớn Bà-la-môn, việc nương 
vào cha mẹ để ra đời không thể chê trách, đó là 
lý do mà Đại Bôồ-tát phải làm viên mãn gia tộc 
hoàn hảo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn chủng tánh hoàn hảo? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát thường hội nhập 
trong chủng tánh của các Đại Bô-tát ở quá khứ 
mà sinh ra, đó là lý do mà Đại Bô-tát phải làm 
viên mãn chủng tánh hoàn hảo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn quyến thuộc hoàn hảo? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bô-tát thuần lây vô 
lượng vô số Bồ- tát làm quyến thuộc chăng phải 
các hạng hỗn tạp tầm thường, đó là lý do mà Đại 
Bỏ-tát phải làm viên mãn quyền thuộc hoàn hảo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
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-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát vào lúc sơ sinh, 
thân thể hoàn hảo, có tất cả tướng tốt, phóng hào 
quang lớn chiêu khắp vô biên thế giới chư Phật, 
cũng khiến cho thê giới ấy hiện đủ sáu thứ biến 
động, hữu tình gặp được đều đạt lợi ích, đó là lý 
do mà Đại Bô-tát phải làm viên mãn sinh thân 
hoàn hảo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn việc xuất gia hoàn hảo? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát vào lúc xuất 1a, 
có vô lượng vô số Thiên, Long, Dược-xoa, Nhân 
phi nhân... đi theo hai bên, đi tới đạo tràng, cạo 
bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, thọ trì bình bát, dẫn 
dắt vô lượng vô số hữu tình, khiến nương vào ba 
thừa mà hướng đến cõi viên tịch, đó là lý do mà 
Đại Bô-tát phải làm viên mãn việc xuất gia hoàn 
hảo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bô-tát phải làm 
viên mãn việc trang nghiêm cây Bồ-đề hoàn hảo? 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát có căn lành thù 
thắng, nguyện lực rộng lớn, cảm ứng đạt được 
cây Bồ-đề đẹp đẽ như thế này: Dùng ngọc quý 
phệ lưu ly làm thân, vàng ròng làm gôc; cành, lá, 
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hoa, quả đều dùng loại bảy báu hảo hạng hoàn 
thành; cây này cao rộng phủ khắp cõi Phật trong 
thê giới ba lần ngàn, ánh sáng rực rỡ chiêu khắp 
vô sô thế giới chư Phật trong mười phương, đó là 
lý do mà Đại Bô-tát phải làm viên mãn việc trang 
nghiêm cây Bô-đề hoàn hảo. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát phải làm 
viên mãn tât cả công đức hoàn hảo? 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bô-tát đạt đây đủ tư 
tưởng trí tuệ thù thắng, đem lại sự thành tựu đây 
đủ cho loài hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, 
đó là lý do mà Đại Bô-tát phải làm viên mãn tât 
cả công đức hoàn hảo. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 55 


Phẩm 15: BIỆN MINH VỀ ĐẠI THỪA (5) 


-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bô-tát khi đã thực 
hiện viên mãn bậc Pháp vân thứ mười, cùng chư 
Như Lai phát ra lời nói không khác? 

-Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát ấy đã tu tập viên 
mãn sáu pháp Ba-la-mật-đa, đã làm viên mãn 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; đã 
thực hiện viên mãn bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo; đã tu tập viên 
mãn các pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, 
Vô nguyện; đã thực hiện viên mãn năm loại mắt, 
sáu phép thân thông; đã tu tập viên mãn mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng; đã tu học viên mãn 
tất cả pháp Phật; lại nêu đoạn trừ vĩnh viễn sự 
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tương tục của tật cả phiên não tập khí, liên trụ 
Phật địa, vì vậy nên biết là do đã thực hiện viên 
mãn bậc Pháp vân thứ mười, nên Đại Bồ-tát cùng 
với chư Như Lai, phát ra lời nói không khác. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, làm thế nào từ bậc Pháp vân 
thứ mười, Đại Bồ-tát hướng đến bậc Như Lai? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Đại Bô-tát ây dùng phương tiện 
thiện xảo, hành sáu pháp Ba-la-mật-đa, tu vô 
lượng pháp tĩnh lự, định vô sắc, ba mươi bảy 
pháp Bô-đề phần, ba pháp môn giải thoát; học 
năm loại mắt, sáu phép thân thông, mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng, vì các pháp Phật đã được 
viên mãn nên vượt qua các bậc Tịnh quán, bậc 
Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ kiến, bậc Bạc, 
bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc giác và mười 
bậc Bồ-tát, đoạn trừ vĩnh viễn tương tục của tập 
khí phiên não, mới thành Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác. 

Thiện Hiện, như vậy từ bậc Pháp vân thứ 
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mười, Đại Bô-tát hướng đến bậc Như Lai. 

Thiện Hiện nên biết, đó là Đại Bồ-tát phát 
tâm hướng đến Đại thừa. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông hỏi Đại thừa như 
vậy phát xuất từ nơi nào và đến an trụ ở đâu? 

Thiện Hiện, Đại thừa như vậy từ trong ba cối 
mà ra và đến an trụ trong trí Nhất thiết trí, do vì 
trí Nhất thiết trí mà hiện ra ba cõi, nhưng vì 
không có hai nên không từ đâu ra không có chỗ 
đến. Vì sao? Vì hoặc Đại thừa, hoặc trí Nhất thiết 
trí, hai pháp như vậy không phải tương ưng, 
không phải chắng tương ưng, không phải hữu 
sắc, không phải vô sắc, không phải hữu kiến, 
không phải vô kiến, không phải hữu đối, không 
phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là không 
có tướng. Pháp không tướng không từ đâu ra, 
không có chỗ đến. Vì sao? Thiện Hiện, vì pháp 
vô tướng không phải đã từ đâu ra và đã có chỗ 
đến, không phải sẽ từ đâu ra và đang có chỗ đến. 

Thiện Hiện, ai muôn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ây muốn khiến chân như 
có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì chân như 
không thể từ trong ba cõi mà ra, cũng không thê 
đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện 
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Hiện, vì chân như và tự tánh của chân như là 
“không”. 

Thiện Hiện, ai muốn khiên pháp không 
tướng, có chỗ ra và chỗ đến kẻ ây muốn khiến 
pháp giới, pháp tánh, chắng hư vọng, chắng đối 
khác, bình đẳng, ly sinh, các cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn, hư không, đoạn, ly, diệt, không tánh, 
không tướng, không tạo tác, không hành động, an 
ồn, tịch tĩnh, pháp định, pháp trụ, bản vô, thật tế 
có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì pháp giới 
cho đến thật tế không thê từ trong ba cõi mà ra, 
cũng không thể đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì 
sao? Thiện Hiện, vì pháp giới và tự tánh của 
pháp giới cho đến thật tế và tự tánh của thật tê là 
“không”. 

Thiện Hiện, ai muốn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ây muôn khiến sắc có 
chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì sắc không thê từ 
trong ba cõi mà ra, cũng không thể đến trụ trong 
trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì sắc và tự 
tánh của sắc là “không”. 

Thiện Hiện, ai muốn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ây muốn khiến thọ, 
tưởng, hành, thức có chỗ ra và có chỗ đến. Vì 
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sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức không thể từ 
trong ba cõi mà ra, cũng không thê đến trụ trong 
trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì thọ, 
tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, hành, 
thức là “không”. 

Thiện Hiện, ai muốn khiên pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ấy muốn khiến nhãn xứ 
có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì nhãn xứ 
không thể từ trong ba cõi mà ra, cũng không thê 
đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là 
“không”. 

Thiện Hiện, ai muốn khiên pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ấy muốn khiến nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? 
Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không thể từ trong ba 
cõi mà ra, cũng không thể đến trụ trong trí Nhất 
thiết trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ấy muốn khiên sắc XỨ có 
chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì sắc xứ không 
thể từ trong ba cõi mà ra, cũng không thể đến trụ 
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trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ấy muốn khiến thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ có chỗ ra và có chỗ đến. 
Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không 
thể từ trong ba cõi mà ra, cũng không thể đến trụ 
trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ấy muốn khiến nhãn giới 
có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì nhãn giới 
không thể từ trong ba cõi mà ra, cũng không thê 
đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là 
“không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiên pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ây muốn khiến sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra có chỗ ra và có chỗ đến. 
Vì sao? Vì sắc giới cho đến cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra không thê từ trong ba cõi 
mà ra, cũng không thê đến trụ trong trí Nhất thiết 
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trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì sắc ØIới Và tự tánh 
của sắc giới là không, cho đến cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của các 
thọ do nhăn xúc làm duyên sinh ra là “không”. 

Thiện Hiện, a1 muôn khiên pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ấy muốn khiến nhĩ giới 
có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì nhĩ giới 
không thể từ trong ba cõi mà ra, cũng không thê 
đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là 
“không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ấy muốn khiến thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra có chỗ ra và có chỗ đến. 
Vì sao? Vì thanh giới cho đến cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra không thê từ trong ba 
cõi mà ra, cũng không thể đến trụ trong trí Nhất 
thiết trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì thanh giới và tự 
tánh của thanh giới là không, cho đến cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra và tự tảnh của 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đên kẻ ây muôn khiến tỷ giới có 
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chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì tỷ giới không 
thể từ trong ba cõi mà ra, cũng không thê đến trụ 
trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì tỷ 
giới và tự tánh của tỷ giới là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiên pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ây muốn khiên hương 
giới, tÿ thức giới và tỷ xúc củng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra có chỗ ra và có chỗ đến. 
Vì sao? Vì hương giới cho đến cùng các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra không thể từ trong ba 
cõi mà ra, cũng không thể đến trụ trong trí Nhất 
thiết trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì hương giới và tự 
tánh của hương giới là không, cho đến cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đên kẻ ấy muôn khiến thiệt giới 
có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì thiệt giới 
không thể từ trong ba cõi mà ra, cũng không thể 
đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là 
“không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiên pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ấy muôn khiến vị giới, 
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thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra có chỗ ra và có chỗ 
đến. Vì sao? Vì vị giới cho đến cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra không thể từ trong ba 
cõi mà ra, cũng không thể đến trụ trong trí Nhất 
thiết trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì vị giới và tự tánh 
của vị giới là không, cho đến cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ây muốn khiến thân giới 
có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì thân giới 
không thể từ trong ba cõi mà ra, cũng không thê 
đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì thân giới và tự tánh của thân giới là 
“không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiên pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ấy muốn khiến xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra có chỗ ra và có chỗ đến. 
Vì sao? Vì xúc giới cho đến cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra không thể từ trong ba cõi 
mà ra, cũng không thê đến trụ trong trí Nhất thiết 
trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì xúc giới và tự tánh của 
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xúc giới là không, cho đên cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ây muốn khiến ý giới có 
chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì ý giới không thê 
từ trong ba cõi mà ra, cũng không thể đến trụ 
trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì ý 
giới và tự tánh của ý giới là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiên pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ấy muốn khiến pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra có chỗ ra và có chỗ đến. Vì 
sao? Vì pháp giới cho đến cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra không thể từ trong ba cõi mà 
ra, cũng không thể đến trụ trong trí Nhất thiết trí. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì pháp giới và tự tánh của 
pháp giới là không, cho đến cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ây muôn khiến địa giới 
có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì địa giới 
không thể từ trong ba cõi mà ra, cũng không thê 
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đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì địa giới và tự tánh của địa giới là 
“không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ây muốn khiến thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới có chỗ ra và có chỗ đến. 
Vì sao? Vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
không thể từ trong ba cõi mà ra, cũng không thê 
đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tự 
tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
“không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ấy muốn khiến Thánh đề 
khô có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì Thánh 
đế khô không thể từ trong ba cõi mà ra, cũng 
không thể đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? 
Thiện Hiện, vì Thánh để khổ và tự tánh của 
Thánh đề khô là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ấy muôn khiến Thánh đề 
tập, diệt, đạo có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì 
Thánh để tập. diệt, đạo không thể từ trong ba cõi 
mà ra, cũng không thê đến trụ trong trí Nhất thiết 
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trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì Thánh đề tập. diệt, 
đạo và tự tánh của Thánh để tập. diệt, đạo là 
“không”. 

Thiện Hiện, ai muỗn khiên pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ấy muôn khiến vô minh 
có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì vô minh 
không thể từ trong ba cõi mà ra, cũng không thê 
đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì vô minh và tự tánh của vô minh là 
“không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiên pháp không tướng 
có chỗ ra và, chỗ đến kẻ ấy muốn khiến hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não có chỗ ra và có 
chỗ đến. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não không thể từ trong ba cõi mà ra, cũng 
không thể đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? 
Thiện Hiện, vì hành và tự tánh của hành là 
không, cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não và tự 
tánh của lão tử, sâu bi khô ưu não là “không”. 

Thiện Hiện, ai muốn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đên kẻ ấy muốn khiến sự huyễn 
có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì sự huyễn 
không thể từ trong ba cõi mà ra, cũng không thê 
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đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì sự huyễn và tự tánh của sự huyễn là 
“không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đên kẻ ây muốn khiến các cảnh 
mộng, ảnh tượng, tiếng vang, ánh sáng, hoa đôm 
hư không, ánh nước, ảo thành, sự biến hóa, có 
chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì các cảnh mộng 
cho đến sự biên hóa không thể từ trong ba cõi mà 
ra, cũng không thê đến trụ trong trí Nhất thiết trí. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì cảnh mộng và tự tánh của 
các cảnh mộng là không, cho đến sự biến hóa và 
tự tánh của sự biến hóa là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiên pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ấy muôn khiến không 
bên trong có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì 
không bên trong không thê từ trong ba cõi mà ra, 
cũng không thê đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì 
sao? Thiện Hiện, vì không bên trong và tự tánh 
của không bên trong là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiên pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ấy muôn khiến không 
bên ngoài, không cả trong ngoài, không không, 
không lớn, không thăng nghĩa, không hữu vị, 
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không vô vi, không rôt ráo, không không biên 
giới, không tản mạn, không không đổi khác, 
không bản tánh, không tự tướng, không cộng 
tướng, không nơi tất cả pháp, không chăng thê 
năm bắt được, không không tánh, không tự tánh, 
không không tánh tự tánh, có chỗ ra và có chỗ 
đến. Vì sao? Vì không bên ngoài cho đến không 
không tánh tự tánh không thể từ trong ba cõi mà 
ra, cũng không thê đến trụ trong trí Nhất thiết trí. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì không bên ngoài và tự 
tánh của không bên ngoải là không, cho đến 
không không tánh tự tánh và tự tánh của không 
không tánh tự tánh là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ấy muôn khiến pháp Bồ 
thí ba-la-mật-đa có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? 
Vì Bồ thí ba-la-mật-đa không thể từ trong ba cõi 
mà ra, cũng không thê đến trụ trong trí Nhất thiết 
trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa và 
tự tánh của Bồ thí ba- la-mật-đa là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiên pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ây muôn khiến các pháp 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì 
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các pháp Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể từ trong ba cõi 
mà ra, cũng không thê đến trụ trong trí Nhất thiết 
trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì các pháp Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
và tự tánh của các pháp Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đên kẻ ấy muốn khiến bốn Tĩnh 
lự có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì bỗn Tĩnh 
lự không thể từ trong ba cõi mà ra, cũng không 
thể đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì bốn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự 
là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ấy muốn khiến bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc có chỗ ra và có chỗ đến. 
Vì sao? Vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không 
thể từ trong ba cõi mà ra, cũng không thể đến trụ 
trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là “không”. 

Thiện Hiện, ai muỗn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ấy muốn khiến bỗn Niệm 
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trụ có chỗ ra và có chỗ đên. Vì sao? Vì bôn 
Niệm trụ không thể từ trong ba cõi mà ra, cũng 
không thể đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? 
Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn 
Niệm trụ là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiên pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ấy muốn khiến bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo có chỗ ra 
và có chỗ đến. Vì sao? Vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo không thể từ trong ba cõi 
mà ra, cũng không thê đến trụ trong trí Nhất thiết 
trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì bỗn Chánh đoạn và tự 
tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo và tự tánh của tấm chi Thánh đạo là 
“không”. 

Thiện Hiện, ai muốn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ â Ấy muốn khiến pháp môn 
giải thoát Không có chỗ ra và có chỗ đến. Vì 
sao? Vì pháp môn giải thoát Không không thể từ 
trong ba cõi mà ra, cũng không thể đến trụ trong 
trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì pháp 
môn giải thoát Không và tự tánh của pháp môn 
giải thoát Không là “không”. 
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Thiện Hiện, ai muôn khiên pháp không 
tướng có chỗ ra và chỗ đến kẻ ây muôn khiến 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có chỗ 
ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện không thể từ trong ba cõi 
mà ra, cũng không thê đến trụ trong trí Nhất thiết 
trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là “không”. 

Thiện Hiện, ai muốn khiến pháp không tướng 
có. chỗ ra và chỗ đến kẻ â Ấy muốn khiến năm loại 
mắt có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì năm loại 
mắt không thê từ trong ba cõi mà ra, cũng không 
thể đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì năm loại mắt và tự tánh của năm loại 
mắt là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiên pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ây muốn khiến sáu phép 
thân thông có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì 
sáu phép thân thông không thể từ trong ba cõi mà 
ra, cũng không thê đến trụ trong trí Nhất thiết trí. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì sáu phép thần thông và tự 
tánh của sáu phép thần thông là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiến pháp không tướng 
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có chỗ ra và chỗ đên kẻ ây muôn khiến mười 
lực của Phật có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì 
mười lực của Phật không thể từ trong ba cõi mà 
ra, cũng không thê đến trụ trong trí Nhất thiết trí. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì mười lực của Phật và tự 
tánh nơi mười lực của Phật là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiên pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ â ây muôn khiên bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì bốn điêu 
không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng không thê 
từ trong ba cõi mà ra, cũng không thể đến trụ 
trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
bốn điều không sợ và tự tánh của bỗn điều không 
sợ là không, cho đến trí Nhất thiết tướng và tự 
tánh của trí Nhất thiết tướng là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ây muôn khiến bậc Dự 
lưu sinh vào đường ác có chỗ ra và có chỗ đến. 
Vì sao? Vì bậc Dự lưu sinh vào đường ác không 
thể từ trong ba cõi mà ra, cũng không thể đến trụ 
trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì bậc 
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Dự lưu sinh vào đường ác và tự tánh của bậc 
Dự lưu sinh vào đường ác là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ấy muốn khiến bậc Nhất 
lai sinh lại nhiều lần, bậc Bất hoàn sinh vào Dục 
g1ới, bậc Đại Bồ-tát sinh ra đề tự lợi, bậc La-hán, 
Độc giác, Phật-đà Chánh Đắng Chánh Giác sinh 
lại đời sau, có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì 
bậc Nhất lai sinh lại nhiều lần cho đến Phật-đà 
Chánh Đăng Chánh Giác sinh lại đời sau không 
thể từ trong ba cõi mà ra, cũng không thể đến trụ 
trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì bậc 
Nhất lai sinh lại nhiều lần và tự tánh của bậc 
Nhất lai sinh lại nhiêu lần là không, cho đến 
Phật-đà Chánh Đăng Chánh Giác và tự tánh của 
Phật-đà Chánh Đăng Chánh Giác là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiên pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ây muốn khiến Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả có chỗ ra và có chỗ đến. Vì 
sao? Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả không thê từ 
trong ba cõi mà ra, cũng không thể đến trụ trong 
trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả là “không”. 
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Thiện Hiện, ai muốn khiến pháp không 
tướng có chỗ ra và chỗ đến kẻ ây muốn khiến 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả, 
Độc giác hướng, Độc giác quả, Bồ-tát Như Lai 
có chỗ ra và có chỗ đến. Vì sao? Vì Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả cho đến Như Lai không thê 
từ trong ba cõi mà ra, cũng không thể đến trụ 
trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả và tự tánh của Nhất 
lai hướng, Nhất lai quả là không, cho đến Như 
Lai và tự tánh của Như Lai là “không”. 

Thiện Hiện, ai muốn khiến pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ấy muôn khiến danh tự, 
giả tưởng, nêu bày, ngôn thuyết, có chỗ ra và có 
chỗ đến. Vì sao? Vì danh tự, g1ả tưởng, nêu bày, 
ngôn thuyết không thể từ trong ba cõi mà ra, cũng 
không thê đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? 
Thiện Hiện, vì danh tự, giả tưởng, nêu bày, ngôn 
thuyết và tự tánh của danh tự, giả tưởng, nêu bày, 
ngôn thuyết là “không”. 

Thiện Hiện, ai muôn khiên pháp không tướng 
có chỗ ra và chỗ đến kẻ ây muốn khiến các pháp 
không sinh, không diệt, không nhiễm, không 
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tịnh, vô tướng, vô vi có chỗ ra và có chỗ đến. 
Vì sao? Vì các pháp không sinh, không diệt, 
không nhiễm, không tịnh, vô tướng, vô vi không 
thể từ trong ba cõi mà ra, cũng không thể đến trụ 
trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thiện Hiện, vì các 
pháp không sinh, không diệt, không nhiễm, 
không tịnh, vô tướng, vô v1 và tự tánh của không 
sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vô 
tướng, vô vi là “không”. 

Thiện Hiện, do duyên này nên việc Đại thừa 
từ trong ba cõi mà ra, đến an trụ trong trí Nhất 
thiết trí là không hai, nên không từ đâu ra, không 
có chỗ đến. Vì là pháp không tướng, nên không 
động, không chuyên. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông hỏi, Đại thừa như 
vậy là trụ ở chỗ nào? 

Thiện Hiện, Đại thừa như vậy hoàn toàn 
không có chỗ trụ. Vì sao? Vì tất cả pháp đều 
không có chỗ trụ. Vì sao? Vì chỗ trụ của các 
pháp, là chăng thê nắm bắt được. 

Thiện Hiện, Đại thừa ấy trụ vào nơi không 
chỗ trụ. 

Thiện Hiện, như tánh của chân như là chắng 
phải trụ, chăng phải chăng trụ. Đại thừa cũng 
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vậy, chăng phải trụ, chăng phải chăng trụ. Vì 
sao? Vì tánh của chân như là không trụ, không 
phải không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh chân 
như tức là không của tánh chân như. 

Thiện Hiện, như pháp giới, pháp tánh, chắng 
hư vọng, chăng đối khác, bình đắng, ly sinh, các 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn, hư không, đoạn, ly, 
diệt, không tánh, không tướng, không tạo tác, 
không hành động, an ôn, tịch tĩnh, pháp định, 
pháp trụ, bản vô, thật tế là chăng phải trụ, chẳng 
phải chăng trụ. Đại thừa cũng vậy, chắng phải 
trụ, chăng phải chăng trụ. Vì sao? Vì tánh pháp 
giới cho đến tánh thật tế là không trụ, không phải 
không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh pháp giới 
tức là không của tánh pháp giới cho đến tánh thật 
tế là không của tánh thật tế. 

Thiện Hiện, như tánh của sắc là chắng phải 
trụ. chắng phải chắng trụ. Đại thừa cũng vậy, 
chắng phải trụ, chăng phải chăng trụ. Vì sao? Vì 
tánh sắc là không trụ, không phải không trụ. Vì 
sao? Thiện Hiện, vì tánh sắc tức là không của 
tánh sắc. 

Thiện Hiện, như tánh của thọ, tưởng, hành, 
thức là chắng phải trụ, chăng phải chăng trụ. Đại 
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thừa cũng vậy, chăng phải trụ, chắng phải 
chắng trụ. Vì sao? Vì tánh thọ, tưởng, hành, thức 
là không trụ, không phải không trụ. Vì sao? 
Thiện Hiện, vì tánh thọ, tưởng, hành, thức tức là 
không của tánh thọ, tưởng, hành, thức. 

Thiện Hiện, như tánh của nhãn xứ là chăng 
phải trụ, chăng phải chắng trụ. Đại thừa cũng 
vậy, chăng phải trụ, chăng phải chắng trụ. Vì 
sao? Vì táảnh nhãn xứ là không trụ, không phải 
không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh nhãn xứ 
tức là không của tánh nhãn xứ. 

Thiện Hiện, như tánh của nhị, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ là chăng phải trụ, chắng phải chắng trụ. Đại 
thừa cũng vậy, chăng phải trụ, chăng phải chắng 
trụ. Vì sao? Vì tánh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì tánh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ tức là 
không của tánh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 

Thiện Hiện, như tánh của sắc xứ là chăng 
phải trụ, chăng phải chắng trụ. Đại thừa cũng 
vậy, chăng phải trụ, chắng phải chăng trụ. Vì 
sao? Vì tánh sắc xứ là không trụ, không phải 
không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh sắc xứ tức 
là không của tánh sắc xứ. 
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Thiện Hiện, như tánh của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ là chăng phải trụ, chăng phải chăng 
trụ. Đại thừa cũng vậy, chăng phải trụ, chắng 
phải chắng trụ. Vì sao? Vì tánh thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là không trụ, không phải không trụ. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ tức là không của tánh thanh, hương, 
vỊ, Xúc, pháp xứ. 

Thiện Hiện, như tánh của nhãn giới là chắng 
phải trụ, chăng phải chăng trụ. Đại thừa cũng 
vậy, chăng phải trụ, chăng phải chắng trụ. Vì 
sao? Vì tánh nhãn giới là không trụ, không phải 
không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh nhãn giới 
tức là không của tánh nhãn giới. 

Thiện Hiện, như tánh của sắc ø1ớI, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là chăng phải trụ, chắng phải chăng 
trụ. Đại thừa cũng vậy, chăng phải trụ, chắng 
phải chắng trụ. Vì sao? Vì tánh của sắc giới cho 
đến tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là không trụ, không phải không trụ. Vì sao? 
Thiện Hiện, vì tánh sắc giới tức là không của 
tánh sắc ØIới, cho đến tánh các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra tức là không của tánh các thọ 
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do nhãn xúc làm duyên sinh ra. 

Thiện Hiện, như tánh của nhĩ giới là chắng 
phải trụ, chăng phải chắng trụ. Đại thừa cũng 
vậy, chăng phải trụ, chăng phải chắng trụ. Vì 
sao? Vì tánh nhĩ giới là không trụ, không phải 
không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh nhĩ giới 
tức là không của tánh nhĩ giới. 

Thiện Hiện, như tánh của thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra là chăng phải trụ, chắng phải chắng 
trụ. Đại thừa cũng vậy, chắng phải trụ, chắng 
phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh của thanh giới 
cho đến tánh của các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra là không trụ, không phải không trụ. Vì 
sao? Thiện Hiện, vì tánh thanh giới tức là không 
của tánh thanh giới, cho đến tánh các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra tức là không của tánh các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. 

Thiện Hiện, như tánh của tỷ giới là chăng 
phải trụ, chăng phải chắng trụ. Đại thừa cũng 
vậy, chăng phải trụ, chăng phải chắng trụ. Vì 
sao? Vì tánh của tỷ giới là không trụ, không phải 
không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh tỷ giới tức 
là không của tánh tỷ g1ới. 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 55 195 


Thiện Hiện, như tánh của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra là chăng phải trụ, chẳng phải chăng 
trụ. Đại thừa cũng vậy, chắng phải trụ, chắng 
phải chăng trụ. Vì sao? Vì tánh của hương giới 
cho đến tánh của các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra là không trụ, không phải không trụ. Vì 
sao? Thiện Hiện, vì tánh hương giới tức là không 
của tánh hương giới, cho đến tánh các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra tức là không của tánh các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. 

Thiện Hiện, như tánh của thiệt giới là chắng 
phải trụ, chăng phải chắng trụ. Đại thừa cũng 
vậy, chăng phải trụ, chăng phải chắng trụ. Vì 
sao? Vì tánh thiệt giới là không trụ, không phải 
không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh thiệt giới 
tức là không của tánh thiệt giới. 

Thiện Hiện, như tánh của vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra là chăng phải trụ, chắng phải chăng 
trụ. Đại thừa cũng vậy, chăng phải trụ, chắng 
phải chăng trụ. Vì sao? Vì tánh của vị giới cho 
đến tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là không trụ, không phải không trụ. Vì sao? 
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Thiện Hiện, vì tánh vị giới tức là không của 
tánh vị giới, cho đến tánh các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra tức là không của tánh các thọ 
đo thiệt xúc làm duyên sinh ra. 

Thiện Hiện, như tánh của thân giới là chắng 
phải trụ, chăng phải chắng trụ. Đại thừa cũng 
vậy, chăng phải trụ, chăng phải chắng trụ. Vì 
sao? Vì tánh thân giới là không trụ, không phải 
không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh thân giới 
tức là không của tánh thân giới. 

Thiện Hiện, như tánh của xúc giới, thần thức 
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra là chăng phải trụ, chẳng phải chăng 
trụ. Đại thừa cũng vậy, chăng phải trụ, chắng 
phải chăng trụ. Vì sao? Vì tánh của xúc giới cho 
đến tánh của các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra là không trụ, không phải không trụ. Vì sao? 
Thiện Hiện, vì tánh xúc giới tức là không của 
tánh xúc giới, cho đến tánh các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra tức là không của tánh các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra. 

Thiện Hiện, như tánh của ý giới là chăng phải 
trụ. chắng phải chắng trụ. Đại thừa cũng vậy, 
chắng phải trụ, chăng phải chăng trụ. Vì sao? Vì 
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tánh ý giới là không trụ, không phải không trụ. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh ý giới tức là không 
của tánh ý gIới. 

Thiện Hiện, như tánh của pháp giới, ý thức 
Ø1ới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra là chăng phải trụ, chăng phải chắng trụ. 
Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chăng phải 
chăng trụ. Vì sao? Vì tánh của pháp giới cho đến 
tánh của các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là 
không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì tánh pháp giới tức là không của tánh 
pháp giới, cho đến tánh các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra tức là không của tánh các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra. 

Thiện Hiện, như tánh của địa giới là chắng 
phải trụ, chăng phải chăng trụ. Đại thừa cũng 
vậy, chăng phải trụ, chăng phải chắng trụ. Vì 
sao? Vì tánh địa giới là không trụ, không phải 
không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh địa giới 
tức là không của tánh địa g1ới. 

Thiện Hiện, như tánh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là chắng phải trụ, chăng phải 
chắng trụ. Đại thừa cũng vậy, chăng phải trụ, 
chắng phải chắng trụ. Vì sao? Vì tánh thủy, hỏa, 
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phong, không, thức giới là không trụ, không 
phải không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới tức là không của 
tánh thủy, hỏa, phong, không, thức gIới. 

Thiện Hiện, như tánh của Thánh để khổ là 
chăng phải trụ, chăng phải chắng trụ. Đại thừa 
cũng vậy, chăng phải trụ, chắng phải chăng trụ. 
Vì sao? Vì tánh Thánh đề khô là không trụ, không 
phải không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì tảnh 
Thánh để khổ tức là không của tánh Thánh để 
khô. 

Thiện Hiện, như tánh của Thánh để tập, diệt, 
đạo là chăng phải trụ, chắng phải chắng trụ. Đại 
thừa cũng vậy, chăng phải trụ, chăng phải chắng 
trụ. Vì sao? Vì tánh Thánh để tập. diệt, đạo là 
không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì tánh Thánh để tập, diệt, đạo tức là không 
của tánh Thánh đề tập. diệt, đạo. 

Thiện Hiện, như tánh của vô minh là chắng 
phải trụ, chăng phải chắng trụ. Đại thừa cũng 
vậy, chăng phải trụ, chăng phải chắng trụ. Vì 
sao? Vì tánh vô minh là không trụ, không phải 
không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh vô minh 
tức là không của tánh vô minh. 
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Thiện Hiện, như tánh của hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não là chẳng phải trụ, chăng phải 
chăng trụ. Đại thừa cũng vậy, chăng phải trụ, 
chăng phải chắng trụ. Vì sao? Vì tánh hành cho 
đến tánh lão tử, sâu bi khô ưu não là không trụ, 
không phải không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
tánh hành tức là không của tánh hành, cho đến 
tánh lão tử, sầu bi khổ ưu não tức là không của 
tánh lão tử, sâu bi khổ ưu não. 

Thiện Hiện, như tánh của sự huyễn là chăng 
phải trụ, chăng phải chăng trụ. Đại thừa cũng 
vậy, chăng phải trụ, chăng phải chắng trụ. Vì 
sao? Vì tánh sự huyễn là không trụ, không phải 
không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh sự huyễn 
tức là không của tánh sự huyễn. 

Thiện Hiện, như tánh của các cảnh mộng, ảnh 
tượng, tiếng vang, ánh sáng, hoa đôm hư không, 
ánh nước, ảo thành, sự biến hóa là chắng phải 
trụ. chắng phải chắng trụ. Đại thừa cũng vậy, 
chắng phải trụ, chăng phải chăng trụ. Vì sao? Vì 
tánh cảnh mộng cho đến tánh sự biến hóa là 
không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì tánh cảnh mộng tức là không của tánh 
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cảnh mộng, cho đên tánh sự biên hóa tức là 
không của tánh sự biến hóa. 

Thiện Hiện, như tánh của pháp không bên 
trong là chăng phải trụ, chắng phải chăng trụ. Đại 
thừa cũng vậy, chăng phải trụ, chăng phải chắng 
trụ. Vì sao? Vì tánh pháp không bên trong là 
không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì tánh của pháp không bên trong tức là 
không của tánh pháp không bên trong. 

Thiện Hiện, như tánh của pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thể năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh là chăng phải trụ, chắng phải 
chắng trụ. Đại thừa cũng vậy, chăng phải trụ, 
chắng phải chắng trụ. Vì sao? Vì tánh pháp 
không bên ngoài cho đến tánh pháp không không 
tánh tự tánh là không trụ, không phải không trụ. 
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Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh pháp không bên 
ngoài tức là không của tánh pháp không bên 
ngoài, cho đến tánh pháp không không tánh tự 
táảnh tức là không của tánh pháp không không 
tánh tự tánh. 

Thiện Hiện, như tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa 
là chăng phải trụ, chắng phải chăng trụ. Đại thừa 
cũng vậy, chăng phải trụ, chắng phải chắng trụ. 
Vì sao? Vì tánh Bồ thí ba-la-mật-đa là không trụ, 
không phải không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
tánh Bồ thí ba-la-mật-đa tức là không của tánh 
Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Thiện Hiện, như tánh của Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là chắng 
phải trụ, chăng phải chăng trụ. Đại thừa cũng 
vậy, chắng phải trụ, chắng phải chắng trụ. Vì 
sao? Vì tánh Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không trụ, không 
phải không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa tức là không của tánh Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Thiện Hiện, như tánh của bốn Tĩnh lự là 
chăng phải trụ, chăng phải chăng trụ. Đại thừa 
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cũng vậy, chăng phải trụ, chăng phải chắng trụ. 
Vì sao? Vì tánh bôn Tĩnh lự là không trụ, không 
phải không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh bốn 
Tĩnh lự tức là không của tánh bôn Tĩnh lự. 

Thiện Hiện, như tánh của bôn Vô lượng, bỗn 
Định vô sắc là chắng phải trụ, chắng phải chắng 
trụ. Đại thừa cũng vậy, chăng phải trụ, chắng 
phải chắng trụ. Vì sao? Vi tánh bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là không trụ, không phải không 
trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc tức là không của tánh bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc. 

Thiện Hiện, như tánh của bốn Niệm trụ là 
chăng phải trụ, chăng phải chắng trụ. Đại thừa 
cũng vậy, chăng phải trụ, chắng phải chắng trụ. 
Vì sao? Vì tánh bốn Niệm trụ là không trụ, 
không phải không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
tánh bốn Niệm trụ tức là không của tánh bốn 
Niệm trụ. 

Thiện Hiện, như tánh của bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo là chăng phải trụ, chắng 
phải chăng trụ. Đại thừa cũng vậy, chăng phải 
trụ, chăng phải chắng trụ. Vì sao? Vì tánh bốn 
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Chánh đoạn cho đến tánh tám chi Thánh đạo là 
không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì tánh bỗn Chánh đoạn tức là không của 
tánh bỗn Chánh đoạn, cho đến tánh tám chỉ 
Thánh đạo tức là không của tánh tám chị Thánh 
đạo. 

Thiện Hiện, như tánh của pháp môn giải thoát 
Không là chăng phải trụ, chắng phải chắng trụ. 
Đại thừa cũng vậy, chắng phải trụ, chăng phải 
chắng trụ. Vì sao? Vì tánh pháp môn giải thoát 
Không là không trụ, không phải không trụ. Vì 
sao? Thiện Hiện, vì tánh pháp môn giải thoát 
Không tức là không của tánh pháp môn giải thoát 
Không. 

Thiện Hiện, như tánh của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là chắng phải trụ, chăng 
phải chăng trụ. Đại thừa cũng vậy, chăng phải 
trụ, chăng phải chăng trụ. Vì sao? Vì tánh pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là không 
trụ, không phải không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
táảnh pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ nguyện 
tức là không của tánh pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện. 

Thiện Hiện, như tánh của năm loại mắt là 
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chắng phải trụ, chắng phải chăng trụ. Đại thừa 
cũng vậy, chắng phải trụ, chắng phải chăng trụ. 
Vì sao? Vì tánh năm loại mắt là không trụ, không 
phải không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh năm 
loại mắt tức là không của tánh năm loại mắt. 

Thiện Hiện, như tánh của sáu phép thần 
thông là chắng phải trụ, chăng phải chăng trụ. 
Đại thừa cũng vậy, chăng phải trụ, chắng phải 
chắng trụ. Vì sao? Vì tánh sáu phép thần thông 
là không trụ, không phải không trụ. Vì sao? 
Thiện Hiện, vì tánh sáu phép thân thông tức là 
không của tánh sáu phép thân thông. 

Thiện Hiện, như tánh của mười lực của Phật 
là chăng phải trụ, chắng phải chăng trụ. Đại thừa 
cũng vậy, chắng phải trụ, chăng phải chăng trụ. 
Vì sao? Vì tánh mười lực của Phật là không trụ, 
không phải không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
tánh mười lực của Phật tức là không của tánh 
mười lực của Phật. 

Thiện Hiện, như tánh của bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
chăng phải trụ, chăng phải chăng trụ. Đại thừa 
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cũng vậy, chăng phải trụ, chăng phải chăng trụ. 
Vì sao? Vì tánh mười lực của Phật cho đến tánh 
trí Nhất thiết tướng là không trụ, không phải 
không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh mười lực 
của Phật tức là không của tánh mười lực của 
Phật, cho đến tánh trí Nhất thiết tướng tức là 
không của tánh trí Nhất thiết tướng. 

Thiện Hiện, như tánh của bậc Dự lưu sinh 
vào đường ác là chăng phải trụ, chắng phải chắng 
trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chắng 
phải chắng trụ. Vì sao? Vì tánh bậc Dự lưu sinh 
vào đường ác là không trụ, không phải không trụ. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh bậc Dự lưu sinh vào 
đường ác tức là không của tánh bậc Dự lưu sinh 
vào đường ác. 

Thiện Hiện, như tánh của bậc Nhất lai sinh lại 
nhiều lần, bậc Bất hoàn sinh vào Dục giới, bậc 
Đại Bồ-tát sinh ra để tự lợi, bậc La-hán, Độc 
giác, Phật-đà Chánh Đăng Chánh Giác sinh lại 
đời sau là chẳng phải trụ, chắng phải chắng trụ. 
Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chăng phải 
chắng trụ. Vì sao? Vì tánh bậc Nhất lai sinh lại 
nhiêu lần cho đến tánh Phật-đà Chánh Đắng 
Chánh Giác sinh lại đời sau là không trụ, không 
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phải không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh bậc 
Nhất lai sinh lại nhiêu lần tức là không của tánh 
bậc Nhất lai sinh lại nhiều lần, cho đến tánh 
Phật-đà Chánh Đăng Chánh Giác sinh lại đời sau 
tức là không của tánh Phật-đà Chánh Đăng 
Chánh Giác sinh lại đời sau. 

Thiện Hiện, như tánh của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả là chắng phải trụ, chăng phải chẳng trụ. 
Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chăng phải 
chăng trụ. Vì sao? Vì tánh Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả là không trụ, không phải không trụ. Vì 
sao? Thiện Hiện, vì tánh Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả tức là không của tánh Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả. 

Thiện Hiện, như tánh của Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hản hướng, A-la-hán quả, Độc giác hướng, 
Độc giác quả, Bồ-tát, Như Lai là chắng phải trụ, 
chăng phải chắng trụ. Đại thừa cũng vậy, chăng 
phải trụ, chăng phải chăng trụ. Vì sao? Vì tánh 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả cho đến tánh Như 
Lai là không trụ, không phải không trụ. Vì sao? 
Thiện Hiện, vì tánh Nhất lai hướng, Nhất lai quả 
tức là không của tánh Nhất lai hướng, Nhất lai 
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quả, cho đến tánh Như Lai tức là không của 
táảnh Như LaI. 

Thiện Hiện, như tánh của danh tự, giả tưởng, 
nêu bày, ngôn thuyết chắng phải trụ, chăng phải 
chắng trụ. Đại thừa cũng vậy, chăng phải trụ, 
chăng phải chắng trụ. Vì sao? Vì tánh danh tự, 
giả tưởng, nêu bày, ngôn thuyết là không trụ, 
không phải không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
tánh danh tự, giả tưởng, nêu bày, ngôn thuyết tức 
là không của tánh danh tự, giả tưởng, nêu bày, 
ngôn thuyết. 

Thiện Hiện, như tánh của không sinh, không 
diệt, không nhiễm, không tịnh, vô tướng, vô vi là 
chăng phải trụ, chăng phải chắng trụ. Đại thừa 
cũng vậy, chắng phải trụ, chăng phải chăng trụ. 
Vì sao? Vì tánh không sinh, không diệt, không 
nhiễm, không tịnh, vô tướng, vô vi là không trụ, 
không phải không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
tánh không sinh, không diệt, không nhiễm, không 
tịnh, vô tướng, vô vi tức là không của tánh không 
sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vô 
tướng, VÔ VI. 

Thiện Hiện, do vì duyên này, Đại thừa như 
vậy tuy hoàn toàn không có chỗ trụ nhưng mà trụ 
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Lại nữa Thiện Hiện, ông hỏi, ai là người 
nương vào Đại thừa ây mà xuất hiện? 

Thiện Hiện, hoàn toàn không ai nương vào 
Đại thừa ây mà xuất hiện. Vì sao? Vì hoặc chỗ đề 
nương và người nương, do lễ này, vì lẽ này, tức 
chỗ xuất hiện, chỗ đi đến cùng lúc xuất hiện, lúc 
đi đến, tất cả điều ây đều không sở hữu, hoàn 
toàn chắng thể năm bắt được. Vì sao? Thiện 
Hiện, tất cả pháp đều không sở hữu, hoàn toàn 
chắng thể năm bắt được, rốt ráo thanh tịnh, như 
vậy làm sao có thê nói là có chỗ để nương, người 
nương, có xuất hiện, đi đến và lúc xuất hiện, lúc 
đi đến? 

Thiện Hiện nên biết, ngã không sở hữu, nên 
chắng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào Đại thừa 
cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo 
thanh tịnh. Như vậy, hữu tình, dòng sinh mạng, 
sự sinh khởi, sự nuôi dưỡng, sự trưởng thành, chủ 
thể luân hôi, ý sinh, nho đồng, khả năng làm việc, 
khả năng khiến người làm việc, khả năng tạo 
nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, khả 
năng thọ quả báo, khả năng khiến người thọ quả 
báo, cái biết, cái thấy đêu không sở hữu, nên 
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chắng thê năm bắt được. Kẻ nương vào Đại 
thừa cũng chăng thể nắm bắt được, vì đều rốt ráo 
thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, chân như không sở hữu, 
nên chắng thể năm bắt được. Kẻ nương vào Đại 
thừa cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
rột ráo thanh tịnh. Như vậy, các pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, chăng thể nghĩ bàn, 
hư không, đoạn, ly, diệt, không tánh, không 
tướng, không tạo tác, không hành động, an ồn, 
tịch tĩnh, pháp định, pháp trụ, bản vô, thật tế đều 
không sở hữu, nên chắng thê nắm bắt được. Kẻ 
nương vào Đại thừa cũng chăng thể nắm bắt 
được, vì thảy đều rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, sắc không sở hữu, nên 
chắng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào Đại thừa 
cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo 
thanh tịnh. Như vậy, thọ, tưởng, hành, thức đều 
không sở hữu, nên chắng thê nắm bắt được. Kẻ 
nương vào Đại thừa cũng chăng thể nắm bắt 
được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, nhãn xứ không sở hữu, 
nên chắng thể năm bắt được. Kẻ nương vào Đại 
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thừa cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ đêu không sở hữu, nên chắng thể năm bắt 
được. Kẻ nương vào Đại thừa cũng chăng thê 
nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, sắc xử không sở hữu, 
nên chắng thể năm bắt được. Kẻ nương vào Đại 
thừa cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
rôt ráo thanh tịnh. Như vậy, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ đều không sở hữu, nên chắng thê 
năm bắt được. Kẻ nương vào Đại thừa cũng 
chắng thể năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, nhãn giới không sở hữu, 
nên chắng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào Đại 
thừa cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, sắc ø1ớI, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra đều không sở hữu, nên chẳng thê 
năm bắt được. Kẻ nương vào Đại thừa cũng 
chắng thể năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, nhĩ giới không sở hữu, 
nên chắng thể năm bắt được. Kẻ nương vào Đại 
thừa cũng chắng thể năm băt được. Vì sao? Vì rốt 
ráo thanh tịnh. Như vậy, thanh giới, nhĩ thức giới 
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và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra đêu không sở hữu, nên chắng thê nắm bắt 
được. Kẻ nương vào Đại thừa cũng chăng thể 
năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, tỷ giới không sở hữu, 
nên chắng thể năm bắt được. Kẻ nương vào Đại 
thừa cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
rột ráo thanh tịnh. Như vậy, hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra đêu không sở hữu, nên chắng thê nắm bắt 
được. Kẻ nương vào Đại thừa cũng chẳng thê 
nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, thiệt giới không sở hữu, 
nên chắng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào Đại 
thừa cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
rột ráo thanh tịnh. Như vậy, vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra đều không sở hữu, nên chẳng thê 
năm bắt được. Kẻ nương vào Đại thừa cũng 
chắng thể năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, thân giới không sở hữu, 
nên chắng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào Đại 
thừa cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, xúc giới, thân thức 
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giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra đều không sở hữu, nên chẳng thê 
năm bắt được. Kẻ nương vào Đại thừa cũng 
chắng thể năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 
Thiện Hiện nên biết, ý giới không sở hữu, nên 
chắng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào Đại thừa 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo 
thanh tịnh. Như vậy, pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều 
không sở hữu, nên chăng thê nắm bắt được. Kẻ 
nương vào Đại thừa cũng chăng thể nắm bắt 
được, vì rốt ráo thanh tịnh. 


L] 
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Phẩm 15: BIỆN MINH VỀ ĐẠI THỪA (6) 


Thiện Hiện nên biết, địa giới không sở hữu, 
nên chắng thể năm bắt được. Kẻ nương vào Đại 
thừa cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
rôt ráo thanh tịnh. Như vậy, thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới đêu không sở hữu, nên chắng 
thể năm bắt được. Kẻ nương vào Đại thừa cũng 
chắng thể năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, Thánh đế khổ không sở 
hữu, nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào 
Đại thừa cũng chăng thê nắm bắt được. Vì sao? 
Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, Thánh đề tập. 
diệt, đạo đều không sở hữu, nên chắng thể năm 
bắt được. Kẻ nương vào Đại thừa cũng chăng thể 
nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, vô minh không sở hữu, 
nên chắng thể năm bắt được. Kẻ nương vào Đại 
thừa cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 


214 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


rôt ráo thanh tịnh. Như vậy, hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khỗ ưu não đều không sở hữu, nên chăng thể 
năm bắt được. Kẻ nương vào Đại thừa cũng 
chắng thể năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, huyền hóa không sở 
hữu, nên chắng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào 
Đại thừa cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, cảnh mộng, ảnh 
tượng, tiếng vang, ánh sáng, hoa đôm hư không, 
ánh nước, ảo thành, sự biến hóa đều không sở 
hữu, nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào 
Đại thừa cũng chắng thể năm bắt được, vì rốt ráo 
thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, pháp không bên trong 
không sở hữu, nên chắng thê nắm bắt được. Kẻ 
nương vào Đại thừa cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đối khác, pháp không bản tánh, 
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pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
đều không sở hữu, nên chăng thể năm bắt được. 
Kẻ nương vào Đại thừa cũng chắng thể năm bắt 
được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, Bố thí ba-la-mật-đa 
không sở hữu, nên chắng thê nắm bắt được. Kẻ 
nương vào Đại thừa cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa đều không sở hữu, nên chăng thể 
năm bắt được. Kẻ nương vào Đại thừa cũng 
chắng thể năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, bốn Tĩnh lự không sở 
hữu, nên chắng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào 
Đại thừa cũng chăng thê nắm bắt được. Vì sao? 
Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc đều không sở hữu, nên chăng 
thể năm bắt được. Kẻ nương vào Đại thừa cũng 
chắng thể năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, bốn Niệm trụ không sở 
hữu, nên chắng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào 
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Đại thừa cũng chăng thể năm băt được. Vì sao? 
Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo đều không sở hữu, nên 
chắng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào Đại thừa 
cũng chắng thể nắm bắt được, vì rốt ráo thanh 
tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, pháp môn giải thoát 
Không không sở hữu, nên chắng thể năm bắt 
được. Kẻ nương vào Đại thừa cũng chăng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như 
vậy, pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ nguyện 
đêu không sở hữu, nên chăng thể năm bắt được. 
Kẻ nương vào Đại thừa cũng chắng thể năm bắt 
được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, năm loại mặt không sở 
hữu, nên chắng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào 
Đại thừa cũng chăng thê nắm bắt được. Vì sao? 
Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, sáu phép thân 
thông đêu không sở hữu, nên chăng thê nắm bắt 
được. Kẻ nương vào Đại thừa cũng chẳng thê 
nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, mười lực của Phật 
không sở hữu, nên chắng thể nắm bắt được. Kẻ 
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nương vào Đại thừa cũng chăng thê năm bắt 
được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng đều không sở hữu, nên chẳng 
thể năm bắt được. Kẻ nương vào Đại thừa cũng 
chăng thê năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, bậc Dự lưu sinh vào 
đường ác không sở hữu, nên chắng thể nắm bắt 
được. Kẻ nương vào Đại thừa cũng chẳng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như 
vậy, bậc Nhất lai sinh lại nhiêu lần, bậc Bất hoàn 
sinh vào Dục giới, bậc Đại Bồ-tát sinh ra để tự 
lợi, bậc La-hán, Độc giác, Phật-đà Chánh Đắng 
Chánh Giác sinh lại đời sau đều không sở hữu, 
nên chắng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào Đại 
thừa cũng chắng thể nắm bắt được, vì rốt ráo 
thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả không sở hữu, nên chăng thể nắm bắt được. 
Kẻ nương vào Đại thừa cũng chắng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
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Bật hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả, 
Độc giác hướng, Độc giác quả, Bồ-tát, Như Lai 
đều không sở hữu, nên chăng thể năm bắt được. 
Kẻ nương vào Đại thừa cũng chắng thể năm bắt 
được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, danh tự, giả tưởng, nêu 
bày, ngôn thuyết không sở hữu, nên chăng thể 
năm bắt được. Kẻ nương vào Đại thừa cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh 
tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, không sinh, không diệt, 
không nhiễm, không tịnh, vô tướng, vô vi không 
sở hữu, nên chắng thể nắm bắt được. Kẻ nương 
vào Đại thừa cũng chắng thể năm bắt được, vì rốt 
ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, khoảng trước, khoảng 
giữa và khoảng sau, đêu không sở hữu, nên 
chắng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào Đại thừa 
cũng chăng thể nắm bắt được, vì rốt ráo thanh 
tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, sự vãng lai, không sở 
hữu, nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào 
Đại thừa cũng chắng thể năm bắt được, vì rốt ráo 
thanh tịnh. 
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Thiện Hiện nên biết, sự đi, đứng, không sở 
hữu, nên chăng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào 
Đại thừa cũng chắng thê nắm bắt được, vì rốt ráo 
thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, pháp không sinh, không 
sở hữu, nên chăng thể nắm bắt được. Kẻ nương 
vào Đại thừa cũng chăng thể năm bắt được, vì rốt 
ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, sự tăng, giảm không sở 
hữu, nên chắng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào 
Đại thừa cũng chắng thể năm bắt được, vì rốt ráo 
thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, bậc Cực hỷ không sở 
hữu, nên chắng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt 
ráo thanh tịnh. Như vậy, bậc Ly cầu, bậc Phát 
quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc 
Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc 
Thiện tuệ, bậc Pháp vân, đều không sở hữu, nên 
chắng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào Đại thừa 
cũng chăng thể nắm bắt được, vì rốt ráo thanh 
tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, bậc Tịnh quán không sở 
hữu, nên chắng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào 
Đại thừa cũng chăng thê nắm bắt được. Vì sao? 
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Vì rột ráo thanh tịnh. Như vậy, bậc Chúng tánh, 
bậc Đệ bát, bậc Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc 
Dĩ biện, bậc Độc giác, bậc Bồ-tát, bậc Như Lai 
đêu không sở hữu, nên chẳng thể năm bắt được. 
Kẻ nương vào Đại thừa cũng chăng thể nắm bắt 
được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, sự thành tựu đây đủ cho 
loài hữu tình, không sở hữu, nên chắng thể năm 
bắt được. Kẻ nương vào Đại thừa cũng chăng thể 
năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện nên biết, sự nghiêm tịnh cõi Phật 
không sở hữu, nên chắng thê nắm bắt được. Kẻ 
nương vào Đại thừa cũng chăng thể nắm bắt 
được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, pháp nào chắng thể năm bắt 
được, nên nói là ngã... chắng thê năm bắt được? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, tánh của ngã chắng thể năm bắt 
được, nên nói ngã chăng thể năm bắt được, cho 
đến tánh của cái thây chăng thể năm bắt được, 
nên nói cái thây chăng thể năm băt được. Vì sao? 
Vì tánh ngã cho đến tánh cái thấy, chăng, phải đã 
có thê nắm bắt được, sẽ có thể nắm bắt được, 
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đang có thê năm bắt được, vì rột ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh chân như chắng thể năm bắt 
được, nên nói chân như chắng thể nắm bắt được, 
cho đến tánh thật tế chắng thể năm bắt được, nên 
nói thật tế chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
tánh chân như cho đến tánh thật tế, chẳng phải đã 
có thê năm bắt được, sẽ có thể nắm bắt được, 
đang có thể năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh sắc chắng thể năm bắt được, 
nên nói sắc, chắng thể năm bắt được, cho đến 
tánh thức chắng thể năm bắt được, nên nói thức 
chăng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh sắc cho 
đến tánh thức, chắng phải đã có thể nắm bắt 
được, sẽ có thể năm bắt được, đang có thê nắm 
bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh nhãn xứ chắng thể nắm bắt 
được, nên nói nhãn xứ, chắng thể năm bắt được, 
cho đến tánh ý xứ chăng thể nắm bắt được, nên 
nói ý xứ chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì tánh 
nhãn xứ cho đến tánh ý xứ, chăng phải đã có thê 
nắm bắt được, sẽ có thể nắm bắt được, đang có 
thể năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh sắc xứ chắng thể nắm bắt 
được, nên nói sắc xứ, chắng thê nắm bắt được, 
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cho đến tánh pháp xứ chắng thê năm bắt được, 
nên nói pháp xứ chăng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì tánh nhãn xứ cho đến tánh pháp xứ, chăng 
phải đã có thể nắm bắt được, sẽ có thê năm bắt 
được, đang có thê nắm bắt được, vì rốt ráo thanh 
tịnh. 

Thiện Hiện, tánh nhãn giới chăng thê nắm bắt 
được, nên nói nhãn gIới, chắng thê năm bắt được, 
cho đến tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra chắng thể nắm bắt được, nên nói các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì tánh nhãn giới cho đến tánh các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, chăng phải đã 
có thê nắm bắt được, sẽ có thê năm bắt được, 
đang có thể năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh nhĩ giới chăng thể năm bắt 
được, nên nói nhĩ giới, chắng thê năm bắt được, 
cho đến tánh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra chắng thể nắm bắt được, nên nói các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì tánh nhĩ giới cho đến tánh các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, chăng. phải đã 
có thê nắm bắt được, sẽ có thê năm bắt được, 
đang có thể năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 
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Thiện Hiện, tánh tỷ giới chắng thể năm bắt 
được, nên nói tỷ giới, chắng thê nắm bắt được, 
cho đến tánh các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
chắng thể nắm bắt được, nên nói các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra chăng thê năm bắt được. 
Vì sao? Vì tánh tỷ giới cho đến tánh các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra, chăng phải đã có thể nắm 
bắt được, sẽ có thê năm bắt được, đang có thê 
nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh thiệt giới chăng thể nắm bắt 
được, nên nói thiệt giới, chắng thể nắm bắt được, 
cho đến tánh các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra chắng thể nắm bắt được, nên nói các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra chắng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì tánh thiệt giới cho đến tánh các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, chăng phải đã 
có thê năm bắt được, sẽ có thể nắm bắt được, 
đang có thể năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh thân giới chăng thể nắm bắt 
được, nên nói thân giới, chắng thê năm bắt được, 
cho đến tánh các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra chắng thể nắm bắt được, nên nói các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra chăng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì tánh thân giới cho đến tánh các 
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thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, chắng phải 
đã có thê năm bắt được, sẽ có thể năm bắt được, 
đang có thể năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh ý giới chăng: thể năm bắt 
được, nên nói ý giới, chắng thể năm bắt được, 
cho đến tánh các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
chắng thể năm bắt được, nên nói các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra chăng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì tánh ý giới cho đến tánh các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra, chắng phải đã có thê nắm bắt 
được, sẽ có thể năm bắt được, đang có thê nắm 
bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh địa giới chăng thê nắm bắt 
được, nên nói địa gIới, chắng thể năm bắt được, 
cho đến tánh thức giới chắng thể nắm bắt được, 
nên nói thức giới chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì tánh địa giới cho đến tánh thức giới, 
chăng phải đã có thể nắm bắt được, sẽ có thê 
nắm bắt được, đang có thể năm bắt được, vì rốt 
ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh Thánh đế khổ chăng thể 
năm bắt được, nên nói Thánh đề khô, chắng thể 
nắm bắt được, cho đến tánh Thánh đề đạo chắng 
thể nắm bắt được, nên nói Thánh để đạo chắng 
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thê năm bắt được. Vì sao? Vì tánh Thánh đê 
khô cho đến tánh Thánh đề đạo, chăng phải đã có 
thể năm bắt được, sẽ có thê năm bắt được, đang 
có thể nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh vô minh chăng thể nắm bắt 
được, nên nói vô minh, chắng thể nắm bắt được, 
cho đến tánh lão tử, sầu bi khô ưu não chăng thê 
nắm bắt được, nên nói lão tử, sầu bi khổ ưu não 
chắng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh vô minh 
cho đến tánh lão tử, sâu bi khổ ưu não, chắng 
phải đã có thể năm bắt được, sẽ có thể năm bắt 
được, đang có thê nắm bắt được, vì rốt ráo thanh 
tịnh. 

Thiện Hiện, tánh của sự huyễn chắng thể năm 
bắt được, nên nói sự huyễn, chắng thể nắm bắt 
được, cho đến tánh của sự biến hóa chắng thê 
nắm bắt được, nên nói sự biễn hóa chắng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì tánh của sự huyễn cho đến 
tánh của sự biến hóa, chăng phải đã có thê năm 
bắt được, sẽ có thể nắm bắt được, đang có thể 
nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh pháp không bên trong chắng 
thể năm bắt được, nên nói pháp không bên trong, 
chắng thể năm bắt được, cho đến tánh pháp 
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không không tánh tự tánh chăng thể năm bắt 
được, nên nói pháp không không tánh tự tánh 
chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh pháp 
không bên trong cho đến tánh pháp không không 
tánh tự tánh, chắng phải đã có thể nắm bắt được, 
sẽ có thể năm bắt được, đang có thê nắm bắt 
được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh Bồ thí ba-la-mật-đa chắng 
thể năm bắt được, nên nói Bỗ thí ba-la-mật-đa 
chắng thể nắm bắt được, cho đến tánh Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chắng thể năm bắt được, nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa chăng thê năm bắt được. Vì 
sao? Vì tánh Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến tánh 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng phải đã có thể năm 
bắt được, sẽ có thể nắm bắt được, đang có thể 
nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh bốn Tĩnh lự chắng thể nắm 
bắt được, nên nói bốn Tĩnh lự chắng thể năm bắt 
được, cho đến tánh bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc chắng thể năm bắt được, nên nói bốn Định vô 
sắc chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì tánh bốn 
Tĩnh lự cho đến tánh bốn Định vô sắc, chắng 
phải đã có thể năm bắt được, sẽ có thể năm bắt 
được, đang có thê nắm bắt được, vì rốt ráo thanh 
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tịnh. 

Thiện Hiện, tánh bốn Niệm trụ chắng thể năm 
bắt được, nên nói bỗn Niệm trụ chắng thể nắm 
bắt được, cho đến tánh tám chi Thánh đạo chắng 
thể năm bắt được, nên nói tám chi Thánh đạo 
chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh bốn 
Niệm trụ cho đến tánh tám chi Thánh đạo, chắng 
phải đã có thể năm bắt được, sẽ có thể năm bắt 
được, đang có thê nắm bắt được, vì rốt ráo thanh 
tịnh. 

Thiện Hiện, tánh pháp môn giải thoát Không 
chăng thể năm bắt được, nên nói pháp môn giải 
thoát Không, chăng thể nắm bắt được, cho đến 
tánh pháp môn giải thoát Vô nguyện chắng thế 
năm bắt được, nên nói pháp môn giải thoát Vô 
nguyện chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì tánh 
pháp môn giải thoát Không cho đến tánh pháp 
môn giải thoát Vô nguyện, chẳng phải đã có thê 
nắm bắt được, sẽ có thể nắm bắt được, đang có 
thể năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh năm loại mắt chẳng thể nắm 
bắt được, nên nói năm loại mắt, chắng thể nắm 
bắt được; tánh sáu phép thần thông chăng thể 
năm bắt được, nên nói sáu phép thần thông chắng 
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thê năm bắt được. Vì sao? Vì tánh năm loại 
mắt, tánh sáu phép thân thông, chăng phải đã có 
thể nắm. bắt được, sẽ có thê năm bắt được, đang 
có thê năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh mười lực của Phật chăng thể 
năm bắt được, nên nói mười lực của Phật, chắng 
thể năm bắt được, cho đến tánh trí Nhất thiết 
tướng chăng thể năm bắt được, nên nói trí Nhất 
thiết tướng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
tánh mười lực của Phật cho đến tánh trí Nhất 
thiết tướng, chăng phải đã có thê nắm bắt được, 
sẽ có thể năm bắt được, đang có thê nắm bắt 
được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh bậc Dự lưu sinh vào đường 
ác chắng thể năm bắt được, nên nói bậc Dự lưu 
sinh vào đường ác, chắng thê năm bắt được, cho 
đến tánh Phật-đà Chánh Đắng Chánh Giác sinh 
lại đời sau chắng thể năm bắt được, nên nói Phật- 
đà Chánh Đăng Chánh Giác sinh lại đời sau 
chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì tánh bậc Dự 
lưu sinh vào đường ác cho đến tánh Phật-đà 
Chánh Đắng Chánh Giác sinh lại đời sau, chắng 
phải đã có thể năm bắt được, sẽ có thể năm bắt 
được, đang có thê nắm bắt được, vì rốt ráo thanh 
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tịnh. 

Thiện Hiện, tánh Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
chắng thể năm bắt được, nên nói Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả, chắng thể năm bắt được, cho đến 
tánh Như Lai chắng thể năm bắt được, nên nói 
Như Lai chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
tánh Dự lưu hướng, Dự lưu quả cho đến tánh 
Như Lai, chăng phải đã có thê năm bắt được, sẽ 
có thể năm bắt được, đang có thê năm bắt được, 
vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh danh tự, giả tưởng, nêu bày, 
ngôn thuyết chăng thể nắm bắt được, nên nói 
danh tự, giả tưởng, nêu bảy, ngôn thuyết chăng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì tánh danh tự, giả 
tưởng, nêu bảy, ngôn thuyết, chăng phải đã có 
thể năm. bắt được, sẽ có thê nắm bắt được, đang 
có thê năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh của các pháp không sinh, 
không diệt, không nhiễm, không tịnh, vô tướng, 
VÔ VI chắng thể năm bắt được, nên nói không 
sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vô 
tướng, vô vi chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
tánh của các pháp không sinh, không diệt, không 
nhiễm, không tịnh, vô tướng, vô vi, chắng phải 
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đã có thê năm bắt được, sẽ có thê nắm bắt 
được, đang có thê nắm bắt được, vì rốt ráo thanh 
tịnh. 

Thiện Hiện, tánh của khoảng đầu, giữa, sau 
chắng thê nắm bắt được, nên nói khoảng đầu, 
giữa, sau chẳng thể năm băt được. Vì sao? Vì 
tánh của khoảng đâu, giữa, sau, chăng phải đã có 
thể nắm. bắt được, sẽ có thê năm bắt được, đang 
có thê năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh vãng lai chẳng thể năm bắt 
được, nên nói vãng lai chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì tánh vãng lai, chăng phải đã có thê 
nắm bắt được, sẽ có thể nắm bắt được, đang có 
thể năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh đi, đứng chăng thể năm bắt 
được, nên nói đi, đứng chăng. thể năm bắt được. 
Vì sao? Vi tánh đi, đứng, chắng phải đã có thê 
năm bắt được, sẽ có thê năm bắt được, đang có 
thể năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh sinh tử chắng thể nắm bắt 
được, nên nói sinh tử chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì tánh sinh tử, chắng phải đã có thê nắm 
bắt được, sẽ có thể nắm bắt được, đang có thể 
nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 
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Thiện Hiện, tánh tăng giảm chắng thể năm 
bắt được, nên nói tăng giảm chắng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì tánh tăng giảm, chắng phải đã 
có thê năm bắt được, sẽ có thể nắm bắt được, 
đang có thể năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh của bậc Cực hý chăng thê 
nắm bắt được, nên nói bậc Cực hỷ chắng thể nắm 
bắt được, cho đến tánh của bậc Pháp vân chắng 
thể năm bắt được, nên nói bậc Pháp vân chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì tánh của bậc Cực 
hỷ cho đên tánh của bậc Pháp vân, chắng phải đã 
có thể năm bắt được, sẽ có thê năm bắt được, 
đang có thể năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh bậc Tịnh quán chăng thể 
nắm bắt được, nên nói bậc Tịnh quán, chắng thê 
nắm bắt được, cho đến tánh bậc Như Lai chắng 
thể năm bắt được, nên nói bậc Như Lai chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì tánh bậc Tịnh quán cho 
đến tánh bậc Như Lai, chăng phải đã có thê năm 
bắt được, sẽ có thê năm bắt được, đang có thê 
nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh của sự thành tựu đây đủ cho 
loài hữu tình chắng thê năm bắt được, nên nói sự 
thành tựu đây đủ cho loài hữu tình chăng thể năm 
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bắt được. Vì sao? Vì tánh của sự thành tựu đây 
đủ cho loài hữu tình, chăng phải đã có thê năm 
bắt được, sẽ có thể nắm bắt được, đang có thể 
nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh của việc làm nghiêm tịnh 
cối Phật chắng thê nắm bắt được, nên nói việc 
làm nghiêm tịnh cõi Phật chăng thế năm bắt 
được. Vì sao? Vì tánh của việc làm nghiêm tịnh 
cõi Phật, chắng phải đã có thể năm bắt được, sẽ 
có thể năm bắt được, đang có thê năm bắt được, 
vì rốt ráo thanh tịnh. 

Lại nữa Thiện Hiện, tánh của các pháp Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa trong pháp không bên trong chăng 
thể nắm bắt được, nên nói Bồ thí cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chắng thể năm bắt được, cho 
đến tánh Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa trong pháp không 
không tánh tự tánh chắng thể năm bắt được, nên 
nói Bồ thí cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa chăng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh của Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa ở trong đó, chẳng phải đã có thể 
nắm bắt được, sẽ có thể nắm bắt được, đang có 
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thê năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh của bôn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc trong pháp không bên 
trong chăng thể năm bắt được, nên nói bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chắng thê 
năm bắt được, cho đên tánh bốn Tĩnh lự, bôn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc trong pháp không không 
tánh tự tánh chắng thê năm bắt được, nên nói bốn 
Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì tánh bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc ở trong đó, chăng 
phải đã có thể năm bắt được, sẽ có thê năm bắt 
được, đang có thê nắm bắt được, vì rốt ráo thanh 
tịnh. 

Thiện Hiện, tánh bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đăng giác, tám chi Thánh đạo ở trong pháp 
không bên trong chắng thê nắm bắt được, nên nói 
bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo chắng 
thể nắm bắt được, cho đến tánh bốn Niệm trụ, 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo trong 
pháp không không tánh tự tánh chăng thể năm 
bắt được, nên nói bốn Niệm trụ cho đến tám chi 
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Thánh đạo chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì 
tánh bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám 
chi Thánh đạo ở trong đó, chẳng phải đã có thê 
nắm bắt được, sẽ có thể nắm bắt được, đang có 
thể năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh của pháp môn giải thoát 
Không, Vô tướng, Vô nguyện trong pháp không 
bên trong chắng thể nắm bắt được, nên nói pháp 
môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện 
chăng thê năm bắt được, cho đến tánh pháp môn 
giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện trong 
pháp không không tánh tự tánh chắng thể năm 
bắt được, nên nói pháp môn giải thoát Không, Vô 
tướng, Vô nguyện chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì tánh pháp môn giải thoát Không, Vô 
tướng, Vô nguyện ở trong đó, _chắng phải đã có 
thể năm bắt được, sẽ có thê nắm bắt được, đang 
có thê năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh năm loại mắt, sáu phép thần 
thông trong pháp không bên trong chắng thê năm 
bắt được, nên nói năm loại mắt, sáu phép thần 
thông chắng thê năm bắt được, cho đến tánh năm 
loại mặt, sáu phép thân thông trong pháp không 
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không tánh tự tánh chắng thê năm bắt được, 
nên nói năm loại mắt, sáu phép thần thông chắng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh năm loại mắt, 
sáu phép thân thông ở trong đó, chắng phải đã có 
thể năm bắt được, sẽ có thê năm bắt được, đang 
có thê năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
ở trong pháp không bên trong chăng thể nắm bắt 
được, nên nói mười lực của Phật cho đến trí Nhất 
thiết tướng chăng thể năm bắt được, cho đến tánh 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ở trong pháp 
không không tánh tự tánh chăng thể nắm bắt 
được, nên nói mười lực của Phật cho đến trí Nhất 
thiết tướng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
tánh mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tắm pháp Phật bất cộng, trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng ở trong 
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đó, chắng phải đã có thê năm bắt được, sẽ có 
thể năm bắt được, đang có thê năm bắt được, vì 
rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh Dự lưu hướng, Dự lưu quả, 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bắt hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả, Độc 
giác hướng, Độc giác quả, Bồ-tát, Như Lai trong 
pháp không bên trong chăng thế nắm bắt được, 
nên nói Dự lưu hướng, Dự lưu quả cho đến Bồ- 
tát, Như Lai chắng thể nắm bắt được, cho đến 
tánh Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hản hướng, A-la-hán quả, Độc giác hướng, 
Độc giác quả, Bô-tát, Như Lai trong pháp không 
không tánh tự tánh chắng thể năm bắt được, nên 
nói Dự lưu hướng, Dự lưu quả cho đến Bồ-tát, 
Như Lai chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai hướng, Nhất 
lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả, Độc giác hướng, Độc giác 
quả, Bồ-tát, Như Lai ở trong đó, chắng phải đã có 
thể năm bắt được, sẽ có thể năm bắt được, đang 
có thê năm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh bậc Cực hý, bậc Ly câu, bậc 
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Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, 
bậc Hiện tiên, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc 
Thiện tuệ, bậc Pháp vân ở trong pháp không bên 
trong chắng thể năm bắt được, nên nói bậc Cực 
hỷ cho đến bậc Pháp vân chăng thể nắm bắt 
được, cho đến tánh bậc Cực hỷ, bậc Ly cầu, bậc 
Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, 
bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc 
Thiện tuệ, bậc Pháp vân ở trong pháp không 
không tánh tự tánh chắng thể năm bắt được, nên 
nói bậc Cực hý cho đến bậc Pháp vân chăng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh bậc Cực hỷ, bậc 
Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực 
nan thắng, bậc Hiện tiên, bậc Viễn hành, bậc Bắt 
động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vần ở trong đó, 
chăng phải đã có thể năm bắt được, sẽ có thê 
nắm bắt được, đang có thể năm bắt được, vì rốt 
ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh của các bậc Tịnh quán, 
Chủng tánh, Đệ bát, Cụ kiến, Bạc, Ly dục, Dĩ 
biện, Độc giác, Bồ-tát, Như Lai ở trong pháp 
không bên trong chắng thê nắm bắt được, nên nói 
các bậc Tịnh quán cho đến bậc Như Lai chắng 
thể năm bắt được, cho đến tánh của các bậc Tịnh 
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quán, Chủng tánh, Đệ bát, Cụ kiến, Bạc, Ly 
dục, Dĩ biện, Độc giác, Bô-tát, Như Lai trong 
pháp không không tánh tự tánh chắng thể năm 
bắt được, nên nói các bậc Tịnh quán cho đến bậc 
Như Lai chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
tánh của các bậc Tịnh quán, Chủng tánh, Đệ bát, 
Cụ kiến, Bạc, Ly dục, Dĩ biện, Độc giác, Bô- tát, 
Như Lai trong đó, _ chắng phải đã có thê nắm bắt 
được, sẽ có thê năm bắt được, đang có thể năm 
bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh của sự thành tựu đây đủ cho 
loài hữu tình ở trong pháp không bên trong chắng 
thể nắm bắt được, nên nói sự thành tựu đây đủ 
cho loài hữu tỉnh chắng thể nắm bắt được, cho 
đến tánh của sự thành tựu đây đủ cho loài hữu 
tình ở trong pháp không không tánh tự tánh 
chắng thê năm bắt được, nên nói sự thành tựu 
đây đủ cho loài hữu tình chăng thể nắm bắt được. 
VỊ sao? V1 tánh của sự thành tựu đây đủ cho loài 
hữu tình ở trong đó, chắng phải đã có thể năm 
bắt được, sẽ có thể nắm bắt được, đang có thể 
nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Thiện Hiện, tánh của sự làm nghiêm tịnh cõi 
Phật ở trong pháp không bên trong chăng thể 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 56 2309 


năm bắt được, nên nói sự làm nghiêm tịnh cõi 
Phật chăng thể năm bắt được, cho đến tánh của 
sự làm nghiêm tịnh cõi Phật ở trong pháp không 
không tánh tự tánh chăng thê năm bắt được, nên 
nói sự làm nghiêm tịnh cõi Phật chắng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì tánh của sự làm nghiêm tịnh 
cõi Phật ở trong đó, chăng phải đã có thê nắm bắt 
được, sẽ có thể năm bắt được, đang có thê nắm 
bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Như vậy, Thiện Hiện, các Đại Bôồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, tuy quán tất cả các 
pháp đều không sở hữu, chăng thể nắm bắt được, 
rốt ráo thanh tịnh, nên không nương nơi Đại thừa 
mà xuất hiện và đi đến, nhưng lây vô sở đặc làm 
phương tiện, nương nơi Đại thừa để lìa khỏi sinh 
tử trong ba cõi, đạt đến trí Nhất thiết trí, đem lại 
lợi ích, an ốn cho các loài hữu tình, cho đến tận 
cùng đời vị lai, thường không dừng nghỉ. 


M 
Phẩm 16: TÁN DƯƠNG ĐẠI THỪA (1) 


Bây ø1ờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch: 
Bạch Thê Tôn, nói Đại thừa, Đại thừa ây là 
tôi tôn, tôi diệu, vượt hơn tât cả Trời, Người, A- 
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tô-lạc... trong thê gian. Đại thừa như vậy ngang 
băng với hư không. Thí như hư không có khả 
năng bao trùm vô sỐ, vÔ lượng, vô biên hữu tình, 
Đại thừa cũng vậy, có khả năng bao trùm vô SỐ, 
vô lượng, vô biên hữu tỉnh. Lại như hư không 
không đến, không đi, không trụ có thể thây, Đại 
thừa cũng vậy, không đến, không đi, không trụ 
có thể thấy. Lại như hư không, khoảng trước, 
Sau, giữa đều chắng thể năm bắt được. Đại thừa 
cũng vậy, khoảng trước, sau và giữa đều chắng 
thể năm bắt được, ba đời bình đắng, nên gọi là 
Đại thừa. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói! Bô-tát 
Đại thừa đầy đủ vô biên công đức như thê. 

Thiện Hiện nên biết, Đại thừa như vậy tức là 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Thiện Hiện nên biết, Đại thừa như 
vậy tức là pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
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không tản mạn, pháp không không đối khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chăng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh. 

Lại nữa Thiện Hiện nên biết, Đại thừa như 
vậy, tức là Tam-ma-địa Kiện hành cho đến Tam- 
ma-địa Vô nhiễm trước như hư không... và vô 
lượng trăm ngàn pháp môn Tam-ma-đla. 

Lại nữa Thiện Hiện nên biết, Đại thừa như 
vậy tức là bỗn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, bỗn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo. 

Lại nữa Thiện Hiện nên biết, Đại thừa như 
vậy, tức là ba Tam-ma-địa cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng. 

Lại nữa Thiện Hiện nên biết, Đại thừa như 
vậy tức là pháp môn văn tự Đà-la-ni... và tất cả 
các pháp môn Đà-la-n1. 

Thiện Hiện nên biết, vô lượng, vô biên công 
đức thù thắng như vậy đều là Đại thừa của Đại 
Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông nói, Đại thừa là tối 
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tôn, tôi diệu, vượt hơn tât cả Trời, Người, A-tô- 
lạc... trong thế gian? Đúng vậy, đúng vậy, như 
lời ông nói! Vì sao? Thiện Hiện, nêu Dục giới là 
chân như, không phải hư vọng, điên đảo, g1ả bày, 
là chắc, là thật, thường, hăng, không biên, không 
dịch, thật tánh, thì Đại thừa này, chắng phải tôn, 
điệu, vượt hơn các Trời, Người, A -tỗ-lạc... trong 
thế gian, nhưng vì Dục giới không phải là chân 
như mà là hư vọng, điên đảo, giả bày, chắng phải 
chắc, thật, không thường, hằng, có biến, dịch, 
hoàn toàn không thật tánh, nên Đại thừa này là 
tôn, diệu, vượt hơn các Trời, Người, A -tỗ-lạc... 
trong thê gian. 

Thiện Hiện, nếu Sắc, Vô sắc giới là chân như, 
không phải hư vọng, điên đảo, giả bày, là chắc, là 
thật, thường, hăng, không biến, không dịch, thật 
tánh, thì Đại thừa này, chăng phải tôn, diệu, vượt 
hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 
Nhưng vì Sắc, Vô sắc giới không phải là chân 
như mà là hư vọng, điên đảo, giả bày, chắng phải 
chắc, thật, không thường, hằng, có biến, dịch, 
hoàn toàn không thật tánh, nên Đại thừa này là 
tôn, diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A -tỗ-lạc... 
trong thê gian. 
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Thiện Hiện, nêu sắc là chân như, không phải 
hư vọng, điên đảo, giả bày, là chắc, là thật, 
thường, hăng, không biến, không dịch, thật tánh, 
thì Đại thừa này, chắng phải tôn, diệu, vượt hơn 
tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế Ø1an. 
Nhưng vì sắc không phải là chân như mà là hư 
vọng, điên đảo, giả bảy, chắng phải chắc, thật, 
không thường, hăng, có biến, dịch, hoàn toàn 
không thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, diệu, 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế 
ø1an. 

Thiện Hiện, nếu thọ, tưởng, hành, thức là 
chân như, không phải hư vọng, điên đảo, g1ả bày, 
là chắc, là thật, thường, hăng, không biến, không 
dịch, thật tánh, thì Đại thừa này, chắng phải tôn, 
diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... 
trong thế gian. Nhưng vì thọ, tưởng, hành, thức 
không phải là chân như mà là hư vọng, điên đảo, 
giả bày, chăng phải chắc, thật, không thường, 
hăng, có biến, dịch, hoàn toàn không thật tánh, 
nên Đại thừa này là tôn, diệu, vượt hơn tất cả 
Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 

Thiện Hiện, nếu nhãn xứ là chân như, không 
phải hư vọng, điên đảo, giả bày, là chắc, là thật, 
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thường, hăng, không biên, không dịch, thật 
tánh, thì Đại thừa này, chăng phải tôn, diệu, vượt 
hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 
Nhưng vì nhãn xứ không phải là chân như mà là 
hư vọng, điên đảo, giả bày, chăng phải chắc, thật, 
không thường, hăng, có biến, dịch, hoàn toàn 
không thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, diệu, 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A -tô-lạc... trong thế 
ø1an. 

Thiện Hiện, nếu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
chân như, không phải hư vọng, điên đảo, g1ả bày, 
là chắc, là thật, thường, hằng, không biến, không 
dịch, thật tánh, thì Đại thừa này, chắng phải tôn, 
diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... 
trong thê gian. Nhưng vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
không phải là chân như mà là hư vọng, điên đảo, 
giả bày, chắng phải chắc, thật, không thường, 
hăng, có biến, dịch, hoàn toàn không thật tánh, 
nên Đại thừa này là tôn, diệu, vượt hơn tất cả 
Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 

Thiện Hiện, nếu sắc xứ là chân như, không 
phải hư vọng, điên đảo, giả bày, là chắc, là thật, 
thường, hăng, không biến, không dịch, thật tánh, 
thì Đại thừa này, chắng phải tôn, diệu, vượt hơn 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 56 245 


tật cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thể Ø1an. 
Nhưng vì sắc xứ không phải là chân như mà là 
hư vọng, điên đảo, giả bày, chăng phải chắc, thật, 
không thường, hăng, có biến, dịch, hoàn toàn 
không thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, diệu, 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A -tô-lạc... trong thế 
ø1an. 

Thiện Hiện, nếu thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ là chân như, không phải hư vọng, điên đảo, 
giả bày, là chăc, là thật, thường, hằng, không 
biến, không dịch, thật tánh, thì Đại thừa này, 
chắng phải tôn, diệu, vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tô-lạc.. trong thế gian. Nhưng vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không phải là 
chân như mà là hư vọng, điện đảo, giả bày, chăng 
phải chắc, thật, không thường, hằng, có biến, 
dịch, hoàn toàn không thật tánh, nên Đại thừa 
này là tôn, diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A- 
tố-lạc... trong thế gian. 

Thiện Hiện, nêu nhãn giới là chân như, không 
phải hư vọng, điên đảo, giả bày, là chắc, là thật, 
thường, hằng, không biến, không dịch, thật tánh, 
thì Đại thừa này, chắng phải tôn, diệu, vượt hơn 
tất cả Trời, Người, A-tố-lạc... trong thế Ø1an. 
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Nhưng vì nhãn giới không phải là chân như mà 
là hư vọng, điện đảo, giả bày, chắng phải chắc, 
thật, không thường, hăng, có biến, dịch, hoàn toàn 
không thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, diệu, 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế 
ø1an. 

Thiện Hiện, nếu sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là chân như, không phải hư vọng, điên 
đảo, giả bày, là chắc, là thật, thường, hăng, 
không biến, không dịch, thật tánh, thì Đại thừa 
này, chắng phải tôn, diệu, vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tô-lạc... trong thể gian. Nhưng vì sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra không phải là chân 
như mà là hư vọng, điên đảo, giả bày, chăng phải 
chắc, thật, không thường, hằng, có biến, dịch, 
hoàn toàn không thật tánh, nên Đại thừa này là 
tôn, diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... 
trong thế gian. 

Thiện Hiện, nếu nhĩ giới là chân như, không 
phải hư vọng, điên đảo, giả bày, là chắc, là thật, 
thường, hằng, không biến, không dịch, thật tánh, 
thì Đại thừa này, chắng phải tôn, diệu, vượt hơn 
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tật cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thể Ø1an. 
Nhưng vì nhĩ giới không phải là chân như mà là 
hư vọng, điên đảo, giả bày, chắng phải chắc, thật, 
không thường, hăng, có biến, dịch, hoàn toàn 
không thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, diệu, 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A -tỗ-lạc... trong thế 
ø1an. 

Thiện Hiện, nếu thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra là chân như, không phải hư vọng, điên đảo, giả 
bày, là chắc, là thật, thường, hăng, không biến, 
không dịch, thật tánh, thì Đại thừa này, chắng 
phải tôn, diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô- 
lạc... trong thê gian. Nhưng vì thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra không phải là chân như mà là hư 
vọng, điên đảo, giả bày, chắng phải chắc, thật, 
không thường, hăng, có biến, dịch, hoàn toàn 
không thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, diệu, 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế 
ø1an. 

Thiện Hiện, nếu tỷ giới là chân như, không 
phải hư vọng, điên đảo, giả bày, là chắc, là thật, 
thường, hăng, không biến, không dịch, thật tánh, 
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thì Đại thừa này, chắng phải tôn, diệu, vượt 
hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 
Nhưng vì tỷ giới không phải là chân như mà là 
hư vọng, điên đảo, giả bày, chắng phải chắc, thật, 
không thường, hăng, có biến, dịch, hoàn toàn 
không thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, diệu, 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thê 
ø1an. 

Thiện Hiện, nêu hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
chân như, không phải hư vọng, điên đảo, g1ả bày, 
là chắc, là thật, thường, hăng, không biên, không 
dịch, thật tánh, thì Đại thừa này, chăng phải tôn, 
diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... 
trong thế gian. Nhưng vì hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra không phải là chân như mà là hư vọng, điên 
đảo, giả bày, chăng phải chắc, thật, không 
thường, hăng, có biến, dịch, hoàn toàn không thật 
tánh, nên Đại thừa này là tôn, diệu, vượt hơn tất 
cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thê gian. 

Thiện Hiện, nêu thiệt giới là chân như, không 
phải hư vọng, điên đảo, giả bày, là chắc, là thật, 
thường, hăng, không biến, không dịch, thật tánh, 
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thì Đại thừa này, chắng phải tôn, diệu, vượt hơn 
tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế Ø1an. 
Nhưng vì thiệt giới không phải là chân như mà là 
hư vọng, điên đảo, giả bày, chắng phải chắc, thật, 
không thường, hăng, có biến, dịch, hoàn toàn 
không thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, diệu, 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế 
ø1an. 

Thiện Hiện, nêu vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra là chân như, không phải hư vọng, điên 
đảo, giả bày, là chắc, là thật, thường, hăng, không 
biến, không dịch, thật tánh, thì Đại thừa này, 
chẳng phải tôn, diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, 
A-tô-lạc... trong thê gian. Nhưng vì vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra không phải là chân như mà là 
hư vọng, điên đảo, giả bày, chắng phải chắc, thật, 
không thường, hăng, có biến, dịch, hoàn toàn 
không thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, diệu, 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế 
ø1an. 

Thiện Hiện, nếu thân giới là chân như, không 
phải hư vọng, điên đảo, giả bày, là chắc, là thật, 
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thường, hăng, không biên, không dịch, thật 
tánh, thì Đại thừa này, chăng phải tôn, diệu, vượt 
hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 
Nhưng vì thân giới không phải là chân như mà là 
hư vọng, điên đảo, giả bày, chăng phải chắc, thật, 
không thường, hăng, có biến, dịch, hoàn toàn 
không thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, diệu, 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế 
ø1an. 

Thiện Hiện, nếu xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra là chân như, không phải hư vọng, điên đảo, giả 
bày, là chắc, là thật, thường, hăng, không biến, 
không dịch, thật tánh, thì Đại thừa này, chắng 
phải tôn, diệu, vượt hơn tât cả Trời, Người, A-tô- 
lạc... trong thế gian. Nhưng vì xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra không phải là chân như mà là hư 
vọng, điên đảo, giả bày, chắng phải chắc, thật, 
không thường, hăng, có biến, dịch, hoàn toàn 
không thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, diệu, 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế 
ø1an. 

Thiện Hiện, nếu ý giới là chân như, không 
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phải hư vọng, điên đảo, giả bày, là chăc, là 
thật, thường, hăng, không biến, không dịch, thật 
tánh, thì Đại thừa này, chắng phải tôn, diệu, vượt 
hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 
Nhưng vì ý giới không phải là chân như mà là hư 
vọng, điên đảo, giả bày, chắng phải chắc, thật, 
không thường, hăng, có biến, dịch, hoàn toàn 
không thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, diệu, 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A -tỗ-lạc... trong thế 
ø1an. 

Thiện Hiện, nêu pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là 
chân như, không phải hư vọng, điên đảo, giả bày, 
là chắc, là thật, thường, hăng, không biến, không 
dịch, thật tánh, thì Đại thừa này, chăng phải tôn, 
diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tố-lạc... 
trong thê gian. Nhưng vì pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
không phải là chân như mà là hư vọng, điên đảo, 
giá Dày, chăng phải chắc, thật, không thường, 
hăng, có biến, dịch, hoàn toàn không thật tánh, 
nên Đại thừa này là tôn, diệu, vượt hơn tất cả 
Trời, Người, A-tô-lạc... trong thê gian. 

Thiện Hiện, nếu địa giới là chân như, không 
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phải hư vọng, điên đảo, giả bày, là chặc, là 
thật, thường, hăng, không biến, không dịch, thật 
tánh, thì Đại thừa này, chăng phải tôn, diệu, vượt 
hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 
Nhưng vì địa giới không phải là chân như mà là 
hư vọng, điên đảo, giả bày, chắng phải chắc, thật, 
không thường, hăng, có biến, dịch, hoàn toàn 
không thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, diệu, 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A -tỗ-lạc... trong thế 
ø1an. 

Thiện Hiện, nếu thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là chân như, không phải hư vọng, điên 
đảo, giả bày, là chắc, là thật, thường, hăng, 
không biến, không dịch, thật tánh, thì Đại thừa 
này, chắng phải tôn, diệu, vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tô-lạc... trong thế gian. Nhưng vì thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới không phải là chân 
như mà là hư vọng, điên đảo, giả bảy, chắng phải 
chắc, thật, không thường, hằng, có biến, dịch, 
hoàn toàn không thật tánh, nên Đại thừa này là 
tôn, diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A -tỗ-lạc... 
trong thê gian. 

Thiện Hiện, nếu vô minh là chân như, không 
phải hư vọng, điên đảo, giả bày, là chắc, là thật, 
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thường, hăng, không biên, không dịch, thật 
tánh, thì Đại thừa này, chăng phải tôn, diệu, vượt 
hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 
Nhưng vì vô minh không phải là chân như mà là 
hư vọng, điên đảo, giả bày, chăng phải chắc, thật, 
không thường, hăng, có biến, dịch, hoàn toàn 
không thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, diệu, 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A -tỗ-lạc... trong thế 
ø1an. 

Thiện Hiện, nêu hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não là chân như, không phải hư vọng, điên đảo, 
giả bày, là chặc, là thật, thường, hằng, không 
biến, không dịch, thật tánh, thì Đại thừa này, 
chắng phải tôn, diệu, vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tô-lạc... trong thế gian. Nhưng vì hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não không phải là 
chân như mà là hư vọng, điện đảo, giả bày, chăng 
phải chắc, thật, không thường, hăng, có biến, 
dịch, hoàn toàn không thật tánh, nên Đại thừa 
này là tôn, diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A- 
tố-lạc... trong thế gian. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 57 


Phẩm 16: TÁN DƯƠNG ĐẠI THỪA (2) 


Lại nữa Thiện Hiện, nêu chân như có thật 
tánh, thì Đại thừa này không phải tôn, diệu, 
không vượt hơn tất cả Trời, Người, A -tỗ-lạc... 
trong thế gian; nhưng vì chân như không phải 
thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, diệu, vượt hơn 
tật cả Trời, Người, A- tố-lạc... trong thế gian. 

Thiện Hiện, nếu pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, không đối khác, bình đăng, ly 
sinh, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn, hư không, 
đoạn, ly, diệt, không tánh, không tướng, không 
tạo tác, không hành động, an ồn, tịch tĩnh, pháp 
định, pháp trụ, bản vô, thật tế mà có thật tánh, thì 
Đại thừa này không phải tôn, diệu, không vượt 
hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 
Nhưng vì pháp giới cho đến thật tế, không phải 
thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, diệu, vượt hơn 
tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế Ø1an. 

Thiện Hiện, nếu pháp không bên trong có thật 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 57 255 


tánh, thì Đại thừa này không phải tôn, diệu, 
không vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tố-lạc... 
trong thê gian. Nhưng vì pháp không bên trong 
không phải thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, 
diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tố-lạc... 
trong thế gian. 

Thiện Hiện, nếu pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh là có thật tánh, thì Đại thừa này không phải 
tôn, diệu, không vượt hơn tất cả Trời, Người, A- 
tố-lạc... trong thê gian. Nhưng vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh, 
không phải thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, 
diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... 
trong thê gian. 

Thiện Hiện, nếu Bồ thí ba-la-mật-đa có thật 
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tánh, thì Đại thừa này không phải tôn, diệu, 
không vượt hơn tất cả Trời, Người, A -tỗ-lạc... 
trong thế gian. Nhưng vì Bồ thí ba-la-mật-đa 
không phải thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, 
diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... 
trong thê gian. 

Thiện Hiện, nêu Tịnh giới, An nhãn, Tính tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có thật tánh, thì 
Đại thừa này không phải tôn, diệu, không vượt 
hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 
Nhưng vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, không phải thật tánh, nên 
Đại thừa này là tôn, diệu, vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Thiện Hiện, nêu bốn Tĩnh lự có thật tánh, thì 
Đại thừa này không phải tôn, diệu, không vượt 
hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 
Nhưng vì bốn Tĩnh lự không phải thật tánh, nên 
Đại thừa này là tôn, diệu, vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Thiện Hiện, nêu bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc có thật tánh, thì Đại thừa này không phải tôn, 
diệu, không vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tỗ- 
lạc... trong thê gian. Nhưng vì bôn Vô lượng, bốn 
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Định vô sắc, không phải thật tánh, nên Đại 
thừa này là tôn, diệu, vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Thiện Hiện, nêu bốn Niệm trụ có thật tánh, 
thì Đại thừa này không phải tôn, diệu, không 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế 
gian. Nhưng vì bốn Niệm trụ không phải thật 
tánh, nên Đại thừa này là tôn, diệu, vượt hơn tất 
cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế Ø1an. 

Thiện Hiện, nếu bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tấm 
chi Thánh đạo có thật tánh, thì Đại thừa này 
không phải tôn, diệu, không vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tô-lạc... trong thế gian. Nhưng vì bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, không 
phải thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, diệu, vượt 
hơn tật cả Trời, Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Thiện Hiện, nêu pháp môn giải thoát Không 
có thật tánh, thì Đại thừa này không phải tôn, 
diệu, không vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tố- 
lạc... trong thê gian. Nhưng vì pháp môn giải 
thoát Không không phải thật tánh, nên Đại thừa 
này là tôn, diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A- 
tố-lạc... trong thế gian. 
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Thiện Hiện, nêu pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện có thật tánh, thì Đại thừa này 
không phải tôn, diệu, không vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. Nhưng vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, không phải 
thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, diệu, vượt hơn 
tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế Ø1an. 

Thiện Hiện, nêu năm loại mắt có thật tánh, thì 
Đại thừa này không phải tôn, diệu, không vượt 
hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 
Nhưng vì năm loại mắt không phải thật tánh, nên 
Đại thừa này là tôn, diệu, vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Thiện Hiện, nêu sáu phép thân thông có thật 
tánh, thì Đại thừa này không phải tôn, diệu, 
không vượt hơn tất cả Trời, Người, A -tỗ-lạc... 
trong thế gian. Nhưng vì sáu phép thân thông, 
không phải thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, 
diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... 
trong thê gian. 

Thiện Hiện, nêu mười lực của Phật có thật 
tánh, thì Đại thừa này không phải tôn, diệu, 
không vượt hơn tất cả Trời, Người, A -tỗ-lạc... 
trong thê gian. Nhưng vì mười lực của Phật 
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không phải thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, 
diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... 
trong thê gian. 

Thiện Hiện, nêu bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tắm pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đều có thật 
tánh, thì Đại thừa này không phải tôn, diệu, 
không vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... 
trong thế gian. Nhưng vì bốn điều không sợ cho 
đến trí Nhất thiết tướng, không phải thật tánh, 
nên Đại thừa này là tôn, diệu, vượt hơn tất cả 
Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 

Thiện Hiện, nêu mười bậc của Bồ-tát có thật 
tánh, thì Đại thừa này không phải tôn, diệu, 
không vượt hơn tất cả Trời, Người, A -tỗ-lạc... 
trong thế gian. Nhưng vì mười bậc của Bồ-tát 
không phải thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, 
diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... 
trong thê gian. 

Thiện Hiện, nếu pháp nơi các bậc Chủng tánh, 
Đệ bát, Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, 
Độc giác, Đại Bôồ-tát, Phật-đà Chánh Đăng 
Chánh Giác đều có thật tánh, thì Đại thừa này 
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không phải tôn, diệu, không vượt hơn tât cả 
Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian. Nhưng vì 
pháp các bậc Chủng tánh, Đệ bát cho đến pháp 
Phật-đà Chánh Đắng Chánh Giác, không phải 
thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, diệu, vượt hơn 
tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế Ø1an. 

Thiện Hiện, nêu Bố-đặc-già-la của bậc Tịnh 
quán có thật tánh, thì Đại thừa này không phải 
tôn, diệu, không vượt hơn tất cả Trời, Người, A- 
tố-lạc... trong thê gian. Nhưng vì Bỗ-đặc-già-la 
của bậc Tịnh quán không phải thật tánh, nên Đại 
thừa này là tôn, diệu, vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Thiện Hiện, nêu Bồ-đặc-già-la của bậc Chủng 
tánh, Dự lưu, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác, Đại 
Bỏ-tát, Phật-đà Chánh Đăng Chánh Giác có thật 
tánh, thì Đại thừa này không phải tôn, diệu, 
không vượt hơn tất cả Trời, Người, A -tô-lạc... 
trong thế gian. Nhưng vì Bồ-đặc-già-la của bậc 
Chủng tánh cho đến Phật-đà Chánh Đắng Chánh 
Các, không phải thật tánh, nên Đại thừa này là 
tôn, diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A -tỗ-lạc... 
trong thê gian. 

Thiện Hiện, nếu tất cả Trời, Người, A-tỗ- 
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lạc... trong thể gian có thật tánh, thi Đại thừa 
này không phải tôn, diệu, không vượt hơn tất cả 
Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian. Nhưng vì 
tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian 
không phải thật tánh, nên Đại thừa này là tôn, 
diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... 
trong thê gian. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát từ lúc mới phát 
tâm cho đến khi được ngôi tòa Bô-đề nhiệm mâu, 
các tâm khởi lên trong khoảng ấy có thật tánh, thì 
Đại thừa này không phải tôn, diệu, không vượt 
hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 
Nhưng vì Đại Bồ-tát, từ lúc mới phát tâm cho 
đến khi được ngồi tòa Bồ-đề nhiệm mâu, các tâm 
khởi lên trong khoảng ây không phải thật tánh, 
nên Đại thừa này là tôn, diệu, vượt hơn tất cả 
Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 

Thiện Hiện, nếu trí Kim cang dụ của Đại Bồ- 
tát có thật tánh, thì Đại thừa này không phải tôn, 
diệu, không vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tỗ- 
lạc... trong thế gian. Nhưng vì trí Kim cang dụ 
của Đại Bô-tát không phải thật tánh, nên Đại 
thừa này là tôn, diệu, vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 
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Thiện Hiện, nêu đôi tượng dứt trừ của trí 
Km cang dụ nơi Đại Bồ-tát là sự tương tục của 
tập khí phiền não là có thật tánh, thì chủ thể đoạn 
trừ của trí Kim cang dụ nơi Đại Bô-tát không thể 
thấu đạt các thứ ây đều không có tự tánh; đoạn 
xong, chứng đắc trí Nhất thiết trí. Nhưng vì đối 
tượng dứt trừ của trí Kim cang dụ nơi Đại Bồ-tát 
là sự tương tục của tập khí phiên não không phải 
thật tánh, nên trí Kim cang dụ năng đoạn này mới 
có khả năng thấu đạt các thứ ây là hoàn toàn 
không có tự tánh; đoạn xong, chứng đắc trí Nhât 
thiết trí. 

Thiện Hiện, nếu các thứ làm trang nghiêm 
thân của Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác là 
ba mươi hai tướng Đại sĩ và tắm mươi vẻ đẹp 
kèm theo mà có thật tánh, thì oai quang diệu đức 
của các Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
chăng vượt hơn tất cả trời người, A-tô-lạc... trong 
thê gian. Nhưng các thứ làm trang nghiêm thân 
của Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác là ba 
mươi hai tướng Đại sĩ và tắm mươi vẻ đẹp kèm 
theo không phải thật tánh, nên oai quang diệu 
đức của các Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
mới vượt hơn tất cả Trời, Người, A -tỗ-lạc... trong 
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thê gian. 

Thiện Hiện, nếu các hào quang tỏa chiêu của 
Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác mà có thật 
tánh, thì các hào quang tỏa chiếu của Đức Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác không có thê chiếu 
khắp vô số thê giới chư Phật trong mười phương: 
nhưng vì các hào quang tỏa chiếu của Đức Như 
Lai Ứng Chánh Đắng Giác không phải thật tánh, 
nên các hào quang tỏa chiêu của Đức Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác đều có thể chiêu khắp vô 
số thế giới chư Phật trong mười phương. 

Thiện Hiện, nêu sáu mươi thứ âm thanh mỹ 
diệu của Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác có 
thật tánh, thì Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác có đầy đủ sáu mươi thứ âm thanh mỹ diệu 
ây không thể tuyên giảng khắp vô lượng, vô số 
trăm ngàn, ức thế giới chư Phật trong mười 
phương; nhưng vì sáu mươi thứ âm thanh mỹ 
diệu của các Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Ciác không phải thật tánh, nên các Đức Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác có đầy đủ sáu mươi thứ 
âm thanh mỹ diệu đều có khả năng tuyên giảng 
khắp vô lượng, vô số trăm ngàn, ức thế giới chư 
Phật trong mười phương. 
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Thiện Hiện, nếu sự chuyên pháp luân của 
các Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác mà có 
thật tánh, thì sự chuyển pháp luân của các Đức 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác không phải 
thanh tịnh hết mực, cũng không phải tất cả Sa- 
môn, Bà-la-môn, Trời, Ma, Phạm.... trong thế 
gian không có thể chuyển được. Nhưng vì sự 
chuyên pháp luân của các Đức Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác không phải thật tánh, nên sự 
chuyển pháp luân của các Đức Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác là tôi cực thanh tịnh, tất cả Sa- 
môn, Bà-la-môn, Trời, Ma, Phạm.... trong thế 
gian đêu không có thê chuyền được. 

Thiện Hiện, nếu các loài hữu tình được các 
Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác chuyên diệu 
pháp luân mà có thật tánh, thì sự chuyên pháp 
luân của các Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác không thê khiến các loài hữu tình ấy, đối 
với cảnh giới Niết-bàn Vô dư y vi diệu; đã nhập, 
đang nhập và sẽ nhập Niết-bàn. Nhưng vì các 
loài hữu tình được các Đức Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác chuyên diệu pháp luân không phải 
thật tánh, nên sự chuyên pháp luân của các Đức 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác đều có thể khiến 
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các loài hữu tình ây, đôi với cảnh giới Niễt-bàn 
Vô dư y vi diệu, đã nhập, đang nhập và sẽ nhập 
Niết-bàn. 

Thiện Hiện, do vô lượng nhân duyên như 
vậy, nên nói Đại thừa là tôi tôn, tối diệu vượt hơn 
tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế Ø1an. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông nói Đại thừa như thế 
là ngang băng với hư không? Đúng vậy, đúng 
vậy, như lời ông nói! Vì sao? Thiện Hiện, ví như 
hư không, không có sự phần ranh phương hướng 
Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn hướng, trên dưới và 
có thể được. Đại thừa cũng vậy, không có sự 
phân ranh phương hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, 
bốn hướng, trên dưới và có thể được, nên nói Đại 
thừa cùng với hư không ngang băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không có hình 
sắc dài ngắn, vuông, tròn, cao thập, cong ngay và 
có thể được. Đại thừa cũng vậy, không có hình 
sắc dài ngắn, vuông, tròn, cao thập, cong ngay và 
có thể được, nên nói Đại thừa cùng với hư không 
ngang băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không có hiển 
bày rõ các sắc như xanh, vàng, đỏ, trăng, đen, tía, 
xanh nhạt... có thể được, Đại thừa cũng vậy 
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không phải có hiện bảy rõ các sắc như xanh, 
vàng, đỏ, trắng, đen, tía, xanh nhạt... có thể 
được, nên nói Đại thừa cùng với hư không ngang 
băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải 
quá khứ, vị lai, hiện tại, Đại thừa cũng vậy, 
không phải quá khứ, vị lai, hiện tại, nên nói Đại 
thừa cùng với hư không ngang băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải 
tăng, giảm, tân, thoái, Đại thừa cũng vậy, không 
phải tăng, giảm, tân, thoái, nên nói Đại thừa cùng 
với hư không ngang băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải 
nhiễm tạp, thanh tịnh; Đại thừa cũng vậy, không 
phải nhiễm tạp, thanh tịnh, nên nói Đại thừa cùng 
với hư không ngang băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải 
sinh, diệt, trụ, dị, Đại thừa cũng vậy, không phải 
sinh, diệt, trụ, dị, nên nói Đại thừa cùng với hư 
không ngang băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải 
thiện, chắng phải thiện, hữu ký, vô ký, Đại thừa 
cũng vậy, không phải thiện, chẳng phải thiện, 
hữu ký, vô ký, nên nói Đại thừa cùng với hư 
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không ngang băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải 
kiến, văn, giác, trI, Đại thừa cũng vậy, không 
phải kiến, văn, giác, tr1, nên nói Đại thừa cùng 
với hư không ngang băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải sở 
tri, sở đạt, Đại thừa cũng vậy, không phải sở tri, 
sở đạt, nên nói Đại thừa cùng với hư không 
ngang băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải 
biến tri, vĩnh đoạn, tác chứng, tu tập, Đại thừa 
cũng vậy, không phải biến tri, vĩnh đoạn, tác 
chứng, tu tập, nên nói Đại thừa cùng với hư 
không ngang băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải DỊ 
thục, có pháp DỊ thục, Đại thừa cũng vậy, không 
phải DỊ thục, có pháp DỊ thục, nên nói Đại thừa 
cùng với hư không ngang băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải có 
pháp tham, có pháp ly tham, Đại thừa cũng vậy, 
không phải có pháp tham, có pháp ly tham, nên 
nói Đại thừa cùng với hư không ngang băng 
nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải có 
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pháp sân, có pháp ly sân, Đại thừa cũng vậy, 
không phải có pháp sân, có pháp ly sân, nên nói 
Đại thừa cùng với hư không ngang băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải có 
pháp s1, có pháp ly s1, Đại thừa cũng vậy, không 
phải có pháp s1, có pháp ly s1, nên nói Đại thừa 
cùng với hư không ngang băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải 
đọa Dục giới, đọa Sắc giới, đọa Vô sắc giới, Đại 
thừa cũng vậy, không phải đọa Dục giới, đọa Sắc 
giới, đọa Vô sắc giới, nên nói Đại thừa cùng với 
hư không ngang băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải có 
bậc mới phát tâm, có thể được, cho đến không 
phải có bậc thứ mười phát tâm, có thê được, Đại 
thừa cũng vậy, không phải có bậc mới phát tâm, 
có thể được, cho đên không phải có bậc thứ mười 
phát tâm, có thể được, nên nói Đại thừa cùng với 
hư không ngang băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải có 
các bậc Tịnh quán, Chủng tánh, Đệ bát, Cụ kiến, 
Bạc, Ly dục, Dĩ biện, Độc giác, Bô-tát, Như Lai, 
có thể được, Đại thừa cũng vậy, không phải có 
các bậc Tịnh quán, cho đến bậc Như Lai, có thê 
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được, nên nói Đại thừa cùng với hư không 
ngang băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải có 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai hướng, Nhất 
lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả, Độc giác hướng, Độc giác 
quả, Bồ-tát, Như Lai, có thể được, Đại thừa cũng 
vậy, không phải có Dự lưu hướng, Dự lưu quả, 
cho đến Bôồ-tát, Như Lai, có thể được, nên nói 
Đại thừa cùng với hư không ngang băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải có 
các bậc Thanh văn, Độc giác, Chánh Đắng CIác, 
có thể được, Đại thừa cũng vậy, không phải có 
các bậc Thanh văn, Độc giác, Chánh Đắng CIác, 
có thể được, nên nói Đại thừa cùng với hư không 
ngang băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải 
hữu sắc, vô sắc, hữu kiến, vô kiến, hữu đối, vô 
đối, tương ưng, chắng tương ưng, Đại thừa cũng 
vậy, không phải hữu sắc, vô sắc, hữu kiến, vô 
kiến, hữu đối, vô đôi, tương ưng, chẳng tương 
ưng, nên nói Đại thừa cùng với hư không ngang 
băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải 
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thường, vô thường, lạc, khổ, ngã, vô ngã, tịnh, 
bất tịnh, Đại thừa cũng vậy, không phải thường, 
vô thường, lạc, khổ, ngã, vô ngã, tịnh, bất tịnh, 
nên nói Đại thừa cùng với hư không ngang băng 
nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải 
không, bất không, hữu tướng, vô tướng, hữu 
nguyện, vô nguyện, Đại thừa cũng vậy, không 
phải không, bất không, hữu tướng, vô tướng, hữu 
nguyện, vô nguyện, nên nói Đại thừa cùng với hư 
không ngang băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh, xa la, chẳng xa hìa, Đại 
thừa cũng vậy, không phải tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh, xa lìa, chăng xa lìa, nên nói Đại thừa cùng 
với hư không ngang băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải 
sáng, tôi, Đại thừa cũng vậy, không phải sáng, 
tối, nên nói Đại thừa cùng với hư không ngang 
băng nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải 
uấn, xứ, giới, lìa uấn, xứ, giới, Đại thừa cũng 
vậy, không phải uẫn, xứ, giới, lìa uẫn, xứ, ĐIỚI, 
nên nói Đại thừa cùng với hư không ngang băng 
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nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải có 
thê được, chắng có thê được, Đại thừa cũng vậy, 
không phải có thê được, chắng có thê được, nên 
nói Đại thừa cùng với hư không ngang bằng 
nhau. 

Thiện Hiện, lại như hư không, không phải có 
thể ngôn thuyết, chăng có thể ngôn thuyết, Đại 
thừa cũng vậy, không phải có thể ngôn thuyết, 
chăng có thể ngôn thuyết, nên nói Đại thừa cùng 
với hư không ngang băng nhau. 

Thiện Hiện, do vô lượng nhân duyên như 
vậy, nên nói đại cùng với hư không ngang băng 
nhau. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông nói giỗng như hư 
không, có thể bao trùm hết vô số, vô lượng, vô 
biên loài hữu tình, Đại thừa cũng vậy, có thê bao 
trùm hết vô số, vô lượng, vô biên loài hữu tình? 
Đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói! Vì sao? 
Thiện Hiện, vì các loài hữu tình không sở hữu 
nên biết hư không cũng không sở hữu. Vì hư 
không không sở hữu, nên biết Đại thừa cũng 
không sở hữu. Do ý nghĩa như vậy nên nói Đại 
thừa có thể bao trùm hết vô số, vô lượng, vô biên 
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loài hữu tình. Vì sao? Thiện Hiện, vì hoặc loài 
hữu tình, hoặc hư không, hoặc Đại thừa, tất cả 
đều không sở hữu, nên chăng thể năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì các loài hữu tình vô 
SỐ, VÔ lượng, vô biên, nên biết hư không cũng vô 
SỐ, VÔ lượng, vô biên. Vì hư không vô SỐ, VÔ 
lượng, vô biên, nên biết Đại thừa cũng vô SỐ, VÔ 
lượng, vô biên. Do ý nghĩa như vậy nên nói Đại 
thừa có thê bao trùm hết vô số, vô lượng, vô biên 
loài hữu tình. Vì sao? Thiện Hiện, vì các loài hữu 
tình vô số, vô lượng, vô biên, hư không vô SỐ, VÔ 
lượng, vô biên, Đại thừa vô SỐ, VÔ lượng, vô 
biên, nên tất cả đều không sở hữu, nên chắng thê 
nắm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì các loài hữu tỉnh 
không sở hữu, nên hư không cũng không sở hữu. 
Vì hư không không sở hữu, nên Đại thừa cũng 
không sở hữu. Vì Đại thừa không sở hữu, nên vô 
sô cũng không sở hữu. Vì vô số không sở hữu, 
nên vô lượng cũng không sở hữu. Vì vô lượng 
không sở hữu, nên vô biên cũng không sở hữu. 
Vì vô biên không sở hữu, nên các pháp cũng 
không sở hữu. Do ý nghĩa như vậy nên nói Đại 
thừa có thê bao trùm hết vô số, vô lượng, vô biên 
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loài hữu tình. Vì sao? Thiện Hiện, vì các loài 
hữu tình, hư không, Đại thừa, vô số, vô lượng, vô 
biên, các pháp đều không sở hữu chắng thể năm 
bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì ngã không sở hữu, nên 
loài hữu tình cũng không sở hữu, vì các loài hữu 
tình không sở hữu, nên dòng sinh mạng cũng 
không sở hữu. Vì dòng sinh mạng không sở hữu, 
nên việc sinh trưởng cũng không sở hữu. Vì sinh 
khởi không sở hữu, nên dưỡng dục cũng không 
sở hữu. Vì dưỡng dục không sở hữu, nên trưởng 
thành cũng không sở hữu. Vì trưởng thành không 
sở hữu, nên chủ thể luân hồi cũng không sở hữu. 
Vì chủ thể luân hồi không sở hữu, nên ý sinh 
cũng không sở hữu. Vì ý sinh không sở hữu, nên 
nho đồng cũng không sở hữu. Vì nho đồng 
không sở hữu, nên người làm việc cũng không sở 
hữu. Vì người làm việc không sở hữu, nên khiến 
người làm việc cũng không sở hữu. Vì khiến 
người làm việc không sở hữu, nên người tạo 
nghiệp cũng không sở hữu. Vì người tạo nghiệp 
không sở hữu, nên khiến người tạo nghiệp cũng 
không sở hữu. Vì khiến người tạo nghiệp không 
sở hữu, nên người thọ quả báo cũng không sở 
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hữu. Vì người thọ quả báo không sở hữu, nên 
khiến người thọ quả báo cũng không sở hữu. Vì 
khiến người thọ quả báo không sở hữu, nên sự 
hiểu biết cũng không sở hữu. Vì sự hiểu biết 
không sở hữu, nên sự nhận thức cũng không sở 
hữu. Vì sự nhận thức không sở hữu, nên hư 
không cũng không sở hữu. Vì hư không không sở 
hữu, nên Đại thừa cũng không sở hữu. Vì Đại 
thừa không sở hữu, nên vô số cũng không sở 
hữu. Vì vô số không sở hữu, nên vô lượng cũng 
không sở hữu. Vì vô lượng không sở hữu, nên vô 
biên cũng không sở hữu. Vì vô biên không sở 
hữu, nên các pháp cũng không sở hữu. Do ý 
nghĩa như vậy nên nói Đại thừa có thể bao trùm 
hết vô số, vô lượng, vô biên loài hữu tình. Vì 
sao? Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự nhận 
thức, hư không, Đại thừa, vô SỐ, VÔ lượng, vô 
biên, các pháp, đêu không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên chân như cũng 
không sở hữu. Vì chân như không sở hữu, nên 
pháp giới cũng không sở hữu. Vì pháp giới 
không sở hữu, nên pháp tảnh cũng không sở hữu. 
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Vì pháp tánh không sở hữu, nên tánh chăng hư 

vọng cũng không sở hữu. Vì tánh chăng hư vọng 
không sở hữu, nên tánh chắng đổi khác cũng 
không sở hữu. Vì tánh chăng đổi khác không sở 
hữu, nên tánh bình đắng cũng không sở hữu. Vì 
tánh bình đẳng không sở hữu, nên tánh ly sinh 
cũng không sở hữu. Vì tánh ly sinh không sở 
hữu, nên cảnh bất tư nghị cũng không sở hữu. Vì 
cảnh bất tư nghị không sở hữu, nên cảnh giới hư 
không cũng không sở hữu. Vì cảnh giới hư 
không không sở hữu, nên cảnh giới đoạn không 
cũng không sở hữu. Vì cảnh giới đoạn không 
không sở hữu, nên cảnh giới ly cũng không sở 
hữu. Vì cảnh giới ly không sở hữu, nên cảnh giới 
diệt cũng không sở hữu. Vì cảnh giới diệt không 
sở hữu, nên cảnh giới vô tánh cũng không sở 
hữu. Vì cảnh giới vô tánh không sở hữu, nên 
cảnh giới vô tướng cũng không sở hữu. Vì cảnh 
giới vô tướng không sở hữu, nên cảnh giới vô tác 
cũng không sở hữu. Vì cảnh giới vô tác không sở 
hữu, nên cảnh giới vô vi cũng không sở hữu. Vì 
cảnh giới vô vi không sở hữu, nên cảnh giới an 
ân cũng không sở hữu. Vì cảnh giới an ôn không 
sở hữu, nên cảnh giới tịch tính cũng không sở 
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hữu. Vì cảnh giới tịch tĩnh không sở hữu, nên 
pháp định cũng không sở hữu. Vì pháp định 
không sở hữu, nên pháp trụ cũng không sở hữu. 
Vì pháp trụ không sở hữu, nên bản vô cũng 
không sở hữu. Vì bản vô không sở hữu, nên thật 
tế cũng không sở hữu. Vì thật tế không sở hữu, 
nên hư không cũng không sở hữu. Vì hư không 
không sở hữu, nên Đại thừa cũng không sở hữu. 
Vì Đại thừa không sở hữu, nên vô số cũng không 
sở hữu. Vì vô số không sở hữu, nên vô lượng 
cũng không sở hữu. Vì vô lượng không sở hữu, 
nên vô biên cũng không sở hữu. Vì vô biên 
không sở hữu, nên các pháp cũng không sở hữu. 
Do ý nghĩa như vậy nên nói Đại thừa có thể bao 
trùm hết vô số, vô lượng, vô biên loài hữu tình. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự nhận 
thức, hoặc chân như cho đến thật tế; hoặc hư 
không, Đại thừa, vô sỐ, VÔ lượng, vô biên, tất cả 
pháp, tất cả đêu không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên sắc cũng không sở 
hữu. Vì sắc không sở hữu, nên thọ cũng không sở 
hữu. Vì thọ không sở hữu, nên tưởng cũng không 
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sở hữu. Vì tưởng không sở hữu, nên hành cũng 
không sở hữu. Vì hành không sở hữu, nên thức 
cũng không sở hữu. Vì thức không sở hữu, nên 
hư không cũng không sở hữu. Vì hư không 
không sở hữu, nên Đại thừa cũng không sở hữu. 
Vì Đại thừa không sở hữu, nên vô số cũng không 
sở hữu. Vì vô số không sở hữu, nên vô lượng 
cũng không sở hữu. Vì vô lượng không sở hữu, 
nên vô biên cũng không sở hữu. Vì vô biên 
không sở hữu, nên các pháp cũng không sở hữu. 
Do ý nghĩa như vậy nên nói Đại thừa có thể bao 
trùm hết vô số, vô lượng, vô biên loài hữu tình. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự nhận 
thức, hoặc săắc, thọ, tưởng, hành, thức, hoặc hư 
không, Đại thừa, vô sỐ, VÔ lượng, vô biên, các 
pháp đều không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Lại nữa Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên nhãn xứ cũng 
không sở hữu. Vì nhãn xứ không sở hữu, nên nhĩ 
xứ cũng không sở hữu. Vì nhĩ xứ không sở hữu, 
nên tỷ xứ không sở hữu. Vì tỷ xứ không sở hữu, 
nên thiệt xứ cũng không sở hữu. Vì thiệt xứ 
không sở hữu, nên thân xứ cũng không sở hữu. 
Vì thân xứ không sở hữu, nên ý xứ cũng không 
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sở hữu. Vì ý xứ không sở hữu, nên hư không 
cũng không sở hữu. Vì hư không không sở hữu, 
nên Đại thừa cũng không sở hữu. Vì Đại thừa 
không sở hữu, nên vô số cũng không sở hữu. Vì 
vô sô không sở hữu, nên vô lượng cũng không sở 
hữu. Vì vô lượng không sở hữu, nên vô biên 
cũng không sở hữu. Vì vô biên không sở hữu, 
nên các pháp cũng không sở hữu. Do ý nghĩa như 
vậy nên nói Đại thừa có thể bao trùm hết vô số, 
vô lượng, vô biên loài hữu tình. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì cái ngã cho đến sự nhận thức, hoặc nhãn 

nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc hư không, Đại 
thừa, vô số, vô lượng, vô biên, các pháp đều 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên sắc xứ cũng không 
sở hữu. Vì sắc xứ không sở hữu, nên thanh xứ 
cũng không sở hữu. Vì thanh xứ không sở hữu, 
nên hương xứ không sở hữu. Vì hương xứ không 
sở hữu, nên vị xứ cũng không sở hữu. Vì vị xứ 
không sở hữu, nên xúc xứ cũng không sở hữu. Vì 
xúc xứ không sở hữu, nên pháp xứ cũng không 
sở hữu. Vì pháp xứ không sở hữu, nên hư không 
cũng không sở hữu. Vì hư không không sở hữu, 
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nên Đại thừa cũng không sở hữu. Vì Đại thừa 
không sở hữu, nên vô số cũng không sở hữu. Vì 
vô sô không sở hữu, nên vô lượng cũng không sở 
hữu. Vì vô lượng không sở hữu, nên vô biên 
cũng không sở hữu. Vì vô biên không sở hữu, 
nên các pháp cũng không sở hữu. Do ý nghĩa như 
vậy nên nói Đại thừa có thể bao trùm hết vô số, 
vô lượng, vô biên loài hữu tình. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì cái ngã cho đến sự nhận thức, hoặc sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc hư không, 
Đại thừa, vô số, vô lượng, vô biên, các pháp đều 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên nhãn giới cũng 
không sở hữu. Vì nhãn giới không sở hữu, nên 
sắc giới cũng không sở hữu. Vì sắc giới không sở 
hữu, nên nhãn thức giới cũng không sở hữu. Vì 
nhãn thức giới không sở hữu, nên nhãn xúc cũng 
không sở hữu. Vì nhãn xúc không sở hữu, nên 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng 
không sở hữu. Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra không sở hữu, nên hư không cũng không 
sở hữu. Vì hư không không sở hữu, nên Đại thừa 
cũng không sở hữu. Vì Đại thừa không sở hữu, 
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nên vô sô cũng không sở hữu. Vì vô sô không 
sở hữu, nên vô lượng cũng không sở hữu. Vì vô 
lượng không sở hữu, nên vô biên cũng không sở 
hữu. Vì vô biên không sở hữu, nên các pháp cũng 
không sở hữu. Do ý nghĩa như vậy nên nói Đại 
thừa có thê bao trùm hết vô số, vô lượng, vô biên 
loài hữu tình. Vì sao? Thiện Hiện, vì cái ngã cho 
đến sự nhận thức, hoặc nhãn gI1ới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc hư không, 
Đại thừa, vô số, vô lượng, vô biên, các pháp đều 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cải ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên nhĩ giới cũng 
không sở hữu. Vì nhĩ giới không sở hữu, nên 
thanh giới cũng không sở hữu. Vì thanh giới 
không sở hữu, nên nhĩ thức giới cũng không sở 
hữu. Vì nhĩ thức giới không sở hữu, nên nhĩ xúc 
cũng không sở hữu. Vì nhĩ xúc không sở hữu, 
nên các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng 
không sở hữu. Vì các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra không sở hữu, nên hư không cũng không 
sở hữu. Vì hư không không sở hữu, nên Đại thừa 
cũng không sở hữu. Vì Đại thừa không sở hữu, 
nên vô số cũng không sở hữu. Vì vô số không sở 
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hữu, nên vô lượng cũng không sở hữu. Vì vô 
lượng không sở hữu, nên vô biên cũng không sở 
hữu. Vì vô biên không sở hữu, nên các pháp cũng 
không sở hữu. Do ý nghĩa như vậy nên nói Đại 
thừa có thê bao trùm hết vô số, vô lượng, vô biên 
loài hữu tình. Vì sao? Thiện Hiện, vì cái ngã cho 
đến sự nhận thức, hoặc nhĩ giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, hoặc hư không, 
Đại thừa, vô số, vô lượng, vô biên, các pháp đều 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên tỷ giới cũng không 
sở hữu. Vì tỷ giới không sở hữu, nên hương gIới 
cũng không sở hữu. Vì hương giới không sở hữu, 
nên tỷ thức giới cũng không sở hữu. Vì tỷ thức 
giới không sở hữu, nên tỷ xúc cũng không sở 
hữu. Vì tỷ xúc không sở hữu, nên các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra cũng không sở hữu. Vì các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, 
nên hư không cũng không sở hữu. Vì hư không 
không sở hữu, nên Đại thừa cũng không sở hữu. 
Vì Đại thừa không sở hữu, nên vô số cũng không 
sở hữu. Vì vô số không sở hữu, nên vô lượng 
cũng không sở hữu. Vì vô lượng không sở hữu, 
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nên vô biên cũng không sở hữu. Vì vô biên 
không sở hữu, nên các pháp cũng không sở hữu. 
Do ý nghĩa như vậy nên nói Đại thừa có thể bao 
trùm hết vô số, vô lượng, vô biên loài hữu tình. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự nhận 
thức, hoặc tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra, hoặc hư không, Đại thừa, vô SỐ, 
vô lượng, vô biên, các pháp đều không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên thiệt giới cũng 
không sở hữu. Vì thiệt giới không sở hữu, nên vị 
giới cũng không sở hữu. Vì vị giới không sở hữu, 
nên thiệt thức giới cũng không sở hữu. Vì thiệt 
thức giới không sở hữu, nên thiệt xúc cũng không 
sở hữu. Vì thiệt xúc không sở hữu, nên các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng không sở hữu. 
Vì các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không 
sở hữu, nên hư không cũng không sở hữu. Vì hư 
không không sở hữu, nên Đại thừa cũng không sở 
hữu. Vì Đại thừa không sở hữu, nên vô số cũng 
không sở hữu. Vì vô số không sở hữu, nên vô 
lượng cũng không sở hữu. Vì vô lượng không sở 
hữu, nên vô biên cũng không sở hữu. Vì vô biên 
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không sở hữu, nên các pháp cũng không sở hữu. 
Do ý nghĩa như vậy nên nói Đại thừa có thể bao 
trùm hết vô số, vô lượng, vô biên loài hữu tình. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự nhận 
thức, hoặc thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra, hoặc hư không, Đại thừa, vô 
SỐ, VÔ lượng, vô biên, các pháp đều không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên thân giới cũng 
không sở hữu. Vì thân giới không sở hữu, nên 
xúc giới cũng không sở hữu. Vì xúc giới không 
sở hữu, nên thân thức giới cũng không sở hữu. Vì 
thân thức giới không sở hữu, nên thân xúc cũng 
không sở hữu. Vì thân xúc không sở hữu, nên các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng không sở 
hữu. Vì các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
không sở hữu, nên hư không cũng không sở hữu. 
Vì hư không không sở hữu, nên Đại thừa cũng 
không sở hữu. Vì Đại thừa không sở hữu, nên vô 
sô cũng không sở hữu. Vì vô số không sở hữu, 
nên vô lượng cũng không sở hữu. Vì vô lượng 
không sở hữu, nên vô biên cũng không sở hữu. 
Vì vô biên không sở hữu, nên các pháp cũng 
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không sở hữu. Do ý nghĩa như vậy nên nói Đại 
thừa có thể bao trùm hết vô sô, vô lượng, vô biên 
loài hữu tình. Vì sao? Thiện Hiện, vì cái ngã cho 
đến sự nhận thức, hoặc thân ØI1ớI cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra, hoặc hư không, 
Đại thừa, vô số, vô lượng, vô biên, các pháp đều 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên ý giới cũng không 
sở hữu. Vì ý giới không sở hữu, nên pháp giới 
cũng không sở hữu. Vì pháp giới không sở hữu, 
nên ý thức giới cũng không sở hữu. Vì ý thức 
giới không sở hữu, nên ý xúc cũng không sở hữu. 
Vì ý xúc không sở hữu, nên các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra cũng không sở hữu. Vì các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, nên hư 
không cũng không sở hữu. Vì hư không không sở 
hữu, nên Đại thừa cũng không sở hữu. Vì Đại 
thừa không sở hữu, nên vô số cũng không sở 
hữu. Vì vô số không sở hữu, nên vô lượng cũng 
không sở hữu. Vì vô lượng không sở hữu, nên vô 
biên cũng không sở hữu. Vì vô biên không sở 
hữu, nên các pháp cũng không sở hữu. Do ý 
nghĩa như vậy nên nói Đại thừa có thể bao trùm 
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hết vô số, vô lượng, vô biên loài hữu tình. Vì 
sao? Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự nhận 
thức, hoặc ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, hoặc hư không, Đại thừa, vô SỐ, 
vô lượng, vô biên, các pháp đều không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên địa giới cũng không 
sở hữu. Vì địa giới không sở hữu, nên thủy giới 
cũng không sở hữu. Vì thủy giới không sở hữu, 
nên hỏa giới cũng không sở hữu. Vì hỏa giới 
không sở hữu, nên phong giới cũng không sở 
hữu. Vì phong giới không sở hữu, nên thức giới 
cũng không sở hữu. Vì thức giới không sở hữu, 
nên hư không cũng không sở hữu. Vì hư không 
không sở hữu, nên Đại thừa cũng không sở hữu. 
Vì Đại thừa không sở hữu, nên vô số cũng không 
sở hữu. Vì vô số không sở hữu, nên vô lượng 
cũng không sở hữu. Vì vô lượng không sở hữu, 
nên vô biên cũng không sở hữu. Vì vô biên 
không sở hữu, nên các pháp cũng không sở hữu. 
Do ý nghĩa như vậy nên nói Đại thừa có thể bao 
trùm hết vô số, vô lượng, vô biên loài hữu tình. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự nhận 
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thức, hoặc địa, thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, hoặc hư không, Đại thừa, vô số, vô lượng, 
vô biên, các pháp đều không sở hữu, chắng thê 
nắm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên Thánh đề khổ cũng 
không sở hữu. Vì Thánh đế khổ không sở hữu, 
nên Thánh đề tập cũng không sở hữu. Vì Thánh 
đế tập không sở hữu, nên Thánh để diệt cũng 
không sở hữu. Vì Thánh để diệt không sở hữu, 
nên Thánh đề đạo cũng không sở hữu. Vì Thánh 
đế đạo không sở hữu, nên hư không cũng không 
sở hữu. Vì hư không không sở hữu, nên Đại thừa 
cũng không sở hữu. Vì Đại thừa không sở hữu, 
nên vô sô cũng không sở hữu. Vì vô số không sở 
hữu, nên vô lượng cũng không sở hữu. Vì vô 
lượng không sở hữu, nên vô biên cũng không sở 
hữu. Vì vô biên không sở hữu, nên các pháp cũng 
không sở hữu. Do ý nghĩa như vậy nên nói Đại 
thừa có thể bao trùm hết vô số, vô lượng, vô biên 
loài hữu tình. Vì sao? Thiện Hiện, vì cái ngã cho 
đến sự nhận thức, hoặc Thánh đề khổ, tập, diệt, 
đạo, hoặc hư không, Đại thừa, vô SỐ, VÔ lượng, 
vô biên, các pháp đều không sở hữu, chắng thê 
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năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cải ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên vô minh cũng 
không sở hữu. Vì vô minh không sở hữu, nên 
hành cũng không sở hữu. Vì hành không sở hữu, 
nên thức cũng không sở hữu. Vì thức không sở 
hữu, nên danh sắc cũng không sở hữu. Vì danh 
sắc không sở hữu, nên lục xứ cũng không sở hữu. 
Vì lục xứ không sở hữu, nên xúc cũng không sở 
hữu. Vì xúc không sở hữu, nên thọ cũng không 
sở hữu. Vì thọ không sở hữu, nên ái cũng không 
sở hữu. Vì ái không sở hữu, nên thủ cũng không 
sở hữu. Vì thủ không sở hữu, nên hữu cũng 
không sở hữu. Vì hữu không sở hữu, nên sinh 
cũng không sở hữu. Vì sinh không sở hữu, nên 
lão tử, sâu bi khô ưu não cũng không sở hữu. Vì 
lão tử, sầu bi khổ ưu não không sở hữu, nên hư 
không cũng không sở hữu. Vì hư không không sở 
hữu, nên Đại thừa cũng không sở hữu. Vì Đại 
thừa không sở hữu, nên vô số cũng không sở 
hữu. Vì vô số không sở hữu, nên vô lượng cũng 
không sở hữu. Vì vô lượng không sở hữu, nên vô 
biên cũng không sở hữu. Vì vô biên không sở 
hữu, nên các pháp cũng không sở hữu. Do ý 
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nghĩa như vậy nên nói Đại thừa có thể bao 
trùm hết vô số, vô lượng, vô biên loài hữu tình. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự nhận 
thức, hoặc vô minh cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu 
não, hoặc hư không, Đại thừa, vô sỐ, VÔ lượng, 
vô biên, các pháp đều không sở hữu, chắng thê 
nắm bắt được. 


L] 
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Phẩm 16: TÁN DƯƠNG ĐẠI THỪA (3) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì ngã cho đến sự nhận 
thức không sở hữu, nên pháp không bên trong 
cũng không sở hữu. Vì pháp không bên trong 
không sở hữu, nên pháp không bên ngoài cũng 
không sở hữu. Vì pháp không bên ngoài không 
sở hữu, nên pháp không cả trong ngoài cũng 
không sở hữu. Vi pháp không cả trong ngoài 
không sở hữu, nên pháp không không cũng 
không sở hữu. Vì pháp không không, không sở 
hữu, nên pháp không lớn cũng không sở hữu. Vì 
pháp không lớn không sở hữu, nên pháp không 
thăng nghĩa cũng không sở hữu. Vì pháp không 
thăng nghĩa không sở hữu, nên pháp không hữu 
vi cũng không sở hữu. Vì pháp không hữu vi 
không sở hữu, nên pháp không vô vi cũng không 
sở hữu. Vì pháp không vô vi không sở hữu, nên 
pháp không rốt ráo cũng không sở hữu. Vì pháp 
không rốt ráo không sở hữu, nên pháp không 
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không biên giới cũng không sở hữu. Vì pháp 
không không biên giới không sở hữu, nên pháp 
không tản mạn cũng không sở hữu. Vì pháp 
không tản mạn không sở hữu, nên pháp không 
không đối khác cũng không sở hữu. Vì pháp 
không không đổi khác không sở hữu, nên pháp 
không bản tánh cũng không sở hữu. Vì pháp 
không bản tánh không sở hữu, nên pháp không tự 
tướng cũng không sở hữu. Vì pháp không tự 
tướng không sở hữu, nên pháp không cộng tướng 
cũng không sở hữu. Vì pháp không cộng tướng 
không sở hữu, nên pháp không nơi tất cả pháp 
cũng không sở hữu. Vì pháp không nơi tất cả 
pháp không sở hữu, nên pháp không chăng thể 
năm bắt được cũng không sở hữu. Vi pháp không 
chăng thê năm bắt được không sở hữu, nên pháp 
không không tánh cũng không sở hữu. Vì pháp 
không không tánh không sở hữu, nên pháp không 
tự tánh cũng không sở hữu. Vì pháp không tự 
táảnh không sở hữu, nên pháp không không tánh 
tự tánh cũng không sở hữu. Vì pháp không không 
tánh tự tánh không sở hữu, nên hư không cũng 
không sở hữu. Vì hư không không sở hữu, nên 
Đại thừa cũng không sở hữu. Vì Đại thừa không 
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sở hữu, nên vô sô cũng không sở hữu. Vì vô sô 
không sở hữu, nên vô lượng cũng không sở hữu. 
Vì vô lượng không sở hữu, nên vô biên cũng 
không sở hữu. Vì vô biên không sở hữu, nên các 
pháp cũng không sở hữu. Do ý nghĩa như vậy 
nên nói Đại thừa có thể bao trùm hết vô số, vô 
lượng, vô biên hữu tình. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
ngã cho đến cái thấy, hoặc pháp không bên trong 
cho đến pháp không không tánh tự tánh, hoặc hư 
không, Đại thừa, vô số, VÔ lượng, vô biên, các 
pháp đều không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Lại nữa Thiện Hiện, vì cải ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên Bồ thí ba-la-mật-đa 
cũng không sở hữu. Vì Bố thí ba-la-mật-đa 
không sở hữu, nên Tịnh giới ba-la-mật-đa cũng 
không sở hữu. Vì Tịnh giới ba-la-mật-đa không 
sở hữu, nên An nhẫn ba-la-mật-đa cũng không sở 
hữu. Vì An nhẫn ba-la-mật-đa không sở hữu, nên 
Tinh tân ba-la-mật-đa cũng không sở hữu. Vì 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa không sở hữu, nên Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa cũng không sở hữu. Vì Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa không sở hữu, nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không sở hữu. Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không sở hữu, nên hư không cũng không sở hữu. 
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Vì hư không không sở hữu, nên Đại thừa cũng 
không sở hữu. Vì Đại thừa không sở hữu, nên vô 
sô cũng không sở hữu. Vì vô số không sở hữu, 
nên vô lượng cũng không sở hữu. Vì vô lượng 
không sở hữu, nên vô biên cũng không sở hữu. 
Vì vô biên không sở hữu, nên các pháp cũng 
không sở hữu. Do ý nghĩa như vậy nên nói Đại 
thừa có thê bao trùm hết vô số, vô lượng, vô biên 
hữu tình. Vì sao? Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến 
sự nhận thức, hoặc Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc hư 
không, Đại thừa, vô số, VÔ lượng, vô biên, các 
pháp đều không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cải ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên bốn Tĩnh lự cũng 
không sở hữu. Vì bốn Tĩnh lự không sở hữu, nên 
bốn Vô lượng cũng không sở hữu. Vì bốn Vô 
lượng không sở hữu, nên bốn Định vô sắc cũng 
không sở hữu. Vì bốn Định vô sắc không sở hữu, 
nên hư không cũng không sở hữu. Vì hư không 
không sở hữu, nên Đại thừa cũng không sở hữu. 
Vì Đại thừa không sở hữu, nên vô số cũng không 
sở hữu. Vì vô số không sở hữu, nên vô lượng 
cũng không sở hữu. Vì vô lượng không sở hữu, 
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nên vô biên cũng không sở hữu. Vì vô biên 
không sở hữu, nên các pháp cũng không sở hữu. 
Do ý nghĩa như vậy nên nói Đại thừa có thể bao 
trùm hết vô số, vô lượng, vô biên hữu tình. Vì 
sao? Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự nhận 
thức, hoặc bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc, hoặc hư không, Đại thừa, vô SỐ, VÔ 
lượng, vô biên, các pháp đều không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên bốn Niệm trụ cũng 
không sở hữu. Vì bốn Niệm trụ không sở hữu, 
nên bôn Chánh đoạn cũng không sở hữu. Vì bốn 
Chánh đoạn không sở hữu, nên bốn Thân túc 
cũng không sở hữu. Vì bốn Thân túc không sở 
hữu, nên năm Căn cũng không sở hữu. Vì năm 
Căn không sở hữu, nên năm Lực cũng không sở 
hữu. Vì năm Lực không sở hữu, nên bảy chị 
Đắng giác cũng không sở hữu. Vì bảy chi Đăng 
giác không sở hữu, nên tám chi Thánh đạo cũng 
không sở hữu. Vì tám chi Thánh đạo không sở 
hữu, nên hư không cũng không sở hữu. Vì hư 
không không sở hữu, nên Đại thừa cũng không 
sở hữu. Vì Đại thừa không sở hữu, nên vô sỐ 
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cũng không sở hữu. Vì vô sô không sở hữu, 
nên vô lượng cũng không sở hữu. Vì vô lượng 
không sở hữu, nên vô biên cũng không sở hữu. 
Vì vô biên không sở hữu, nên các pháp cũng 
không sở hữu. Do ý nghĩa như vậy nên nói Đại 
thừa có thể bao trùm hết vô số, vô lượng, vô biên 
hữu tình. Vì sao? Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến 
sự nhận thức, hoặc bỗn Niệm trụ cho đến tám chi 
Thánh đạo, hoặc hư không, Đại thừa, vô số, vô 
lượng, vô biên, các pháp đều không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên pháp môn giải thoát 
Không cũng không sở hữu. Vì pháp môn giải 
thoát Không không sở hữu, nên pháp môn giải 
thoát Vô tướng cũng không sở hữu. Vì pháp môn 
giải thoát Vô tướng không sở hữu, nên pháp môn 
giải thoát Võ nguyện cũng không sở hữu. Vì 
pháp môn giải thoát Võ nguyện không sở hữu, 
nên hư không cũng không sở hữu. Vì hư không 
không sở hữu, nên Đại thừa cũng không sở hữu. 
Vì Đại thừa không sở hữu, nên vô số cũng không 
sở hữu. Vì vô số không sở hữu, nên vô lượng 
cũng không sở hữu. Vì vô lượng không sở hữu, 
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nên vô biên cũng không sở hữu. Vì vô biên 
không sở hữu, nên các pháp cũng không sở hữu. 
Do ý nghĩa như vậy nên nói Đại thừa có thể bao 
trùm hết vô số, vô lượng, vô biên hữu tình. Vì 
sao? Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự nhận 
thức, hoặc pháp môn giải thoát Không, Vô 
tướng, Vô nguyện, hoặc hư không, Đại thừa, vô 
sô, vô lượng, vô biên, các pháp đều không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên năm loại mắt cũng 
không sở hữu. Vì năm loại mắt không sở hữu, 
nên sáu phép thân thông cũng không sở hữu. Vì 
sáu phép thân thông không sở hữu, nên hư không 
cũng không sở hữu. Vì hư không không sở hữu, 
nên Đại thừa cũng không sở hữu. Vì Đại thừa 
không sở hữu, nên vô số cũng không sở hữu. Vì 
vô sô không sở hữu, nên vô lượng cũng không sở 
hữu. Vì vô lượng không sở hữu, nên vô biên 
cũng không sở hữu. Vì vô biên không sở hữu, 
nên các pháp cũng không sở hữu. Do ý nghĩa như 
vậy nên nói Đại thừa có thể bao trùm hết vô số, 
vô lượng, vô biên hữu tình. Vì sao? Thiện Hiện, 
vì cái ngã cho đến sự nhận thức, hoặc năm loại 
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mắt, sáu phép thân thông, hoặc hư không, Đại 
thừa, vô số, vô lượng, vô biên, các pháp đều 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên mười lực của Phật 
cũng không sở hữu. Vì mười lực của Phật không 
sở hữu, nên bốn điều không sợ cũng không sở 
hữu. Vì bốn điều không sợ không sở hữu, nên 
bốn sự hiểu biết thông suốt cũng không sở hữu. 
Vì bốn sự hiểu biết thông suốt không sở hữu, nên 
đại từ cũng không sở hữu. Vì đại từ không sở 
hữu, nên đại BI cũng không sở hữu. Vì đại Bi 
không sở hữu, nên đại hỷ cũng không sở hữu. Vì 
đại hỷ không sở hữu, nên đại xả cũng không sở 
hữu. Vì đại xả không sở hữu, nên mười tám pháp 
Phật bất cộng cũng không sở hữu. Vì mười tám 
pháp Phật bất cộng không sở hữu, nên trí Nhất 
thiết cũng không sở hữu. Vì trí Nhất thiết không 
sở hữu, nên trí Đạo tướng cũng không sở hữu. Vì 
trí Đạo tướng không sở hữu, nên trí Nhất thiết 
tướng cũng không sở hữu. Vì trí Nhất thiết tướng 
không sở hữu, nên hư không cũng không sở hữu. 
Vì hư không không sở hữu, nên Đại thừa cũng 
không sở hữu. Vì Đại thừa không sở hữu, nên vô 
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sô cũng không sở hữu. Vì vô sô không sở hữu, 
nên vô lượng cũng không sở hữu. Vì vô lượng 
không sở hữu, nên vô biên cũng không sở hữu. 
Vì vô biên không sở hữu, nên các pháp cũng 
không sở hữu. Do ý nghĩa như vậy nên nói Đại 
thừa có thê bao trùm hết vô số, vô lượng, vô biên 
hữu tình. Vì sao? Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến 
sự nhận thức, hoặc mười lực của Phật cho đến trí 
Nhất thiết tướng, hoặc hư không, Đại thừa, vô SỐ, 
vô lượng, vô biên, các pháp đều không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên bậc Cực hỷ cũng 
không sở hữu. Vì bậc Cực hỷ không sở hữu, nên 
bậc Ly câu cũng không sở hữu. Vì bậc Ly câu 
không sở hữu, nên bậc Phát quang cũng không sở 
hữu. Vì bậc Phát quang không sở hữu, nên bậc 
Diệm tuệ cũng không sở hữu. Vì bậc Diệm tuệ 
không sở hữu, nên bậc Cực nan thăng cũng 
không sở hữu. Vì bậc Cực nan thắng không sở 
hữu, nên bậc Hiện tiền cũng không sở hữu. Vì 
bậc Hiện tiền không sở hữu, nên bậc Viễn hành 
cũng không sở hữu. Vì bậc Viễn hành không sở 
hữu, nên bậc Bất động cũng không sở hữu. Vì 
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bậc Bât động không sở hữu, nên bậc Thiện tuệ 
cũng không sở hữu. Vì bậc Thiện tuệ không sở 
hữu, nên bậc Pháp vân cũng không sở hữu. Vì 
bậc Pháp vân không sở hữu, nên hư không cũng 
không sở hữu. Vì hư không không sở hữu, nên 
Đại thừa cũng không sở hữu. Vì Đại thừa không 
sở hữu, nên vô số cũng không sở hữu. Vì vô số 
không sở hữu, nên vô lượng cũng không sở hữu. 
Vì vô lượng không sở hữu, nên vô biên cũng 
không sở hữu. Vì vô biên không sở hữu, nên các 
pháp cũng không sở hữu. Do ý nghĩa như vậy 
nên nói Đại thừa có thể bao trùm hết vô số, vô 
lượng, vô biên hữu tình. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
cái ngã cho đến sự nhận thức, hoặc bậc Cực hỷ 
cho đến bậc Pháp vân, hoặc hư không, Đại thừa, 
vô SỐ, VÔ lượng, vô biên, các pháp đều không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên bậc Tịnh quán cũng 
không sở hữu. Vì bậc Tịnh quán không sở hữu, 
nên bậc Chủng tánh cũng không sở hữu. Vì bậc 
Chủng tánh không sở hữu, nên bậc Đệ bát cũng 
không sở hữu. Vì bậc Đệ bát không sở hữu, nên 
bậc Cụ kiến cũng không sở hữu. Vì bậc Cụ kiến 
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không sở hữu, nên bậc Bạc cũng không sở hữu. 
Vì bậc Bạc không sở hữu, nên bậc Ly dục cũng 
không sở hữu. Vì bậc Ly dục không sở hữu, nên 
bậc Dĩ biện cũng không sở hữu. Vì bậc Dĩ biện 
không sở hữu, nên bậc Độc giác cũng không sở 
hữu. Vì bậc Độc giác không sở hữu, nên bậc Bồ- 
tát cũng không sở hữu. Vì bậc Bồ-tát không sở 
hữu, nên bậc Như Lai cũng không sở hữu. Vì bậc 
Như Lai không sở hữu, nên hư không cũng 
không sở hữu. Vì hư không không sở hữu, nên 
Đại thừa cũng không sở hữu. Vì Đại thừa không 
sở hữu, nên vô số cũng không sở hữu. Vì vô số 
không sở hữu, nên vô lượng cũng không sở hữu. 
Vì vô lượng không sở hữu, nên vô biên cũng 
không sở hữu. Vì vô biên không sở hữu, nên các 
pháp cũng không sở hữu. Do ý nghĩa như vậy 
nên nói Đại thừa có thể bao trùm hết vô số, vô 
lượng, vô biên hữu tình. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
cái ngã cho đến sự nhận thức, hoặc bậc Tịnh 
quán cho đến bậc Như Lai, hoặc hư không, Đại 
thừa, vô số, vô lượng, vô biên, các pháp đều 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên Dự lưu hướng cũng 
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không sở hữu. Vì Dự lưu hướng không sở hữu, 
nên Dự lưu quả cũng không sở hữu. Vì Dự lưu 
quả không sở hữu, nên Nhất lai hướng cũng 
không sở hữu. Vì Nhất lai hướng không sở hữu, 
nên Nhất lai quả cũng không sở hữu. Vì Nhất lai 
quả không sở hữu, nên Bất hoàn hướng cũng 
không sở hữu. Vì Bất hoàn hướng không sở hữu, 
nên Bất hoàn quả cũng không sở hữu. Vì Bất 
hoàn quả không sở hữu, nên A-la-hán hướng 
cũng không sở hữu. Vì A-la-hán hướng không sở 
hữu, nên A-la-hán quả cũng không sở hữu. Vì A- 
la-hản quả không sở hữu, nên Độc giác hướng 
cũng không sở hữu. Vì Độc giác hướng không sở 
hữu, nên Độc giác quả cũng không sở hữu. Vì 
Độc giác quả không sở hữu, nên pháp đại Bồ-đề 
cũng không sở hữu. Vì pháp đại Bồ-đề không sở 
hữu, nên pháp Phật-đà Chánh Đăng Chánh Giác 
cũng không sở hữu. Vì pháp Phật-đà Chánh 
Đăng Chánh Giác không sở hữu, nên hư không 
cũng không sở hữu. Vì hư không không sở hữu, 
nên Đại thừa cũng không sở hữu. Vì Đại thừa 
không sở hữu, nên vô sô cũng không sở hữu. Vì 
vô sô không sở hữu, nên vô lượng cũng không sở 
hữu. Vì vô lượng không sở hữu, nên vô biên 
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cũng không sở hữu. Vì vô biên không sở hữu, 
nên các pháp cũng không sở hữu. Do ý nghĩa như 
vậy nên nói Đại thừa có thể bao trùm hết vô số, 
vô lượng, vô biên hữu tình. Vì sao? Thiện Hiện, 
vì cái ngã cho đến sự nhận thức, hoặc Dự lưu 
hướng cho đến pháp Phật-đà Chánh Đăng Chánh 
Các, hoặc hư không, Đại thừa, vô SỐ, VÔ lượng, 
vô biên, các pháp đều không sở hữu, chắng thê 
nắm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên chủ thê luân hôi của 
Dự lưu hướng cũng không sở hữu. Vì chủ thể 
luân hồi của Dự lưu hướng không sở hữu, nên 
chủ thể luân hôi của Dự lưu quả cũng không sở 
hữu. Vì chủ thể luân hôi của Dự lưu quả không sở 
hữu, nên chủ thể luân hồi của Nhất lai hướng 
cũng không sở hữu. Vì chủ thể luân hồi của Nhất 
lai hướng không sở hữu, nên chủ thể luân hồi của 
Nhất lai quả cũng không sở hữu. Vì chủ thể luân 
hồi của Nhất lai quả không sở hữu, nên chủ thể 
luân hôi của Bất hoàn hướng cũng không sở hữu. 
Vì chủ thể luân hồi của Bất hoàn hướng không sở 
hữu, nên chủ thể luân hồi của Bất hoàn quả cũng 
không sở hữu. Vì chủ thể luân hồi của Bất hoàn 
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quả không sở hữu, nên chủ thể luân hôi của A- 
la-hán hướng cũng không sở hữu. Vì chủ thể luân 
hồi của A-la-hán hướng không sở hữu, nên chủ 
thể luân hồi của A-la-hán quả cũng không sở hữu. 
Vì chủ thể luân hồi của A-la-hán quả không sở 
hữu, nên chủ thể luân hồi của Độc giác hướng 
cũng không sở hữu. Vì chủ thể luân hồi của Độc 
giác hướng không sở hữu, nên chủ thể luân hồi 
của Độc giác quả cũng không sở hữu. Vì chủ thê 
luân hồi của Độc giác quả không sở hữu, nên đại 
Bồ-tát cũng không sở hữu. Vì đại Bô-tát không sở 
hữu, nên pháp Phật-đà Chánh Đăng Chánh Giác 
cũng không sở hữu. Vì pháp Phật-đà Chánh Đăng 
Chánh Giác không sở hữu, nên hư không cũng 
không sở hữu. Vì hư không không sở hữu, nên 
Đại thừa cũng không sở hữu. Vì Đại thừa không 
sở hữu, nên vô số cũng không sở hữu. Vì vô số 
không sở hữu, nên vô lượng cũng không sở hữu. 
Vì vô lượng không sở hữu, nên vô biên cũng 
không sở hữu. Vì vô biên không sở hữu, nên các 
pháp cũng không sở hữu. Do ý nghĩa như vậy 
nên nói Đại thừa có thể bao trùm hết vô số, vô 
lượng, vô biên hữu tình. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
cái ngã cho đến sự nhận thức, hoặc chủ thể luân 
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hôi của Dự lưu hướng cho đên pháp Phật-đà 
Chánh Đắng Chánh Giác, hoặc hư không, Đại 
thừa, vô số, vô lượng, vô biên, các pháp đều 
không sở hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên Thanh văn thừa 
cũng không sở hữu. Vì Thanh văn thừa không sở 
hữu, nên Độc giác thừa cũng không sở hữu. Vì 
Độc giác thừa không sở hữu, nên Chánh đăng 
giác thừa cũng không sở hữu. Vì Chánh đắng 
giác thừa không sở hữu, nên hư không cũng 
không sở hữu. Vì hư không không sở hữu, nên 
Đại thừa cũng không sở hữu. Vì Đại thừa không 
sở hữu, nên vô số cũng không sở hữu. Vì vô số 
không sở hữu, nên vô lượng cũng không sở hữu. 
Vì vô lượng không sở hữu, nên vô biên cũng 
không sở hữu. Vì vô biên không sở hữu, nên các 
pháp cũng không sở hữu. Do ý nghĩa như vậy 
nên nói Đại thừa có thể bao trùm hết vô số, vô 
lượng, vô biên hữu tình. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
cái ngã cho đến sự nhận thức, hoặc Thanh văn 
thừa, Độc giác thừa, Chánh đăng giác thừa, hoặc 
hư không, Đại thừa, vô số, vô lượng, vô biên, các 
pháp đều không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
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Lại nữa Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự 
nhận thức không sở hữu, nên chủ thể luân hồi 
của Thanh văn thừa cũng không sở hữu. Vì chủ 
thể luân hồi của Thanh văn thừa không sở hữu, 
nên chủ thể luân hồi của Độc giác thừa cũng 
không sở hữu. Vì chủ thể luân hôi của Độc giác 
thừa không sở hữu, nên chủ thể luân hồi của 
Chánh đăng giác thừa cũng không sở hữu. Vì chủ 
thể luân hồi của Chánh đắng giác thừa không sở 
hữu, nên hư không cũng không sở hữu. Vì hư 
không không sở hữu, nên Đại thừa cũng không 
sở hữu. Vì Đại thừa không sở hữu, nên vô số 
cũng không sở hữu. Vì vô số không sở hữu, nên 
vô lượng cũng không sở hữu. Vì vô lượng không 
sở hữu, nên vô biên cũng không sở hữu. Vì vô 
biên không sở hữu, nên các pháp cũng không sở 
hữu. Do ý nghĩa như vậy nên nói Đại thừa có thể 
bao trùm hết vô số, vô lượng, vô biên hữu tình. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì cái ngã cho đến sự nhận 
thức, hoặc chủ thể luân hôi của Thanh văn thừa, 
Độc giác thừa, Chánh đăng giác thừa, hoặc hư 
không, Đại thừa, vô số, VÔ lượng, vô biên, các 
pháp đều không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Thiện Hiện nên biết, như cảnh giới Niết-bàn 
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có thê bao trùm khắp vô SỐ, VÔ lượng, vô biên 
hữu tình, Đại thừa cũng vậy, có thể bao trùm 
khắp vô SỐ, VÔ lượng, vô biên hữu tình. 

Thiện Hiện, do nhân duyên này, cho nên nói: 
Thí như hư không có thê bao trùm khắp vô số, vô 
lượng, vô biên hữu tình, Đại thừa cũng vậy, có 
thể bao trùm khắp vô sô, vô lượng, vô biên hữu 
tình. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông nói, lại như hư 
không không đến, đi, trụ có thể thấy, Đại thừa 
cũng vậy, không đến, đi, trụ có thê thây? Đúng 
vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói! Vì sao? 
Thiện Hiện, vì các pháp không đến, đi, cũng 
không trụ. Vì sao? Vì các pháp hoặc động, hoặc 
trụ, đều chắng thê năm bắt được. 

Thiện Hiện, sắc không đến, đi, cũng không 
trụ; thọ, tưởng, hành, thức không đến, đi, cũng 
không trụ. Bản tánh của sắc không đến, đi, cũng 
không trụ; bản tánh của thọ, tưởng, hành, thức 
không đến, đi, cũng không trụ. Chân như của sắc 
không đến, đi, cũng không trụ; chân như của thọ, 
tưởng, hành, thức không đến, đi, cũng không trụ. 
Tự tánh của sắc không đến, đi, cũng không trụ; 
tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức không đến, đi, 
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cũng không trụ. Tự tướng của sắc không đến, 
đi, cũng không trụ; tự tướng của thọ, tưởng, 
hành, thức không đến, đi, cũng không trụ. Vì 
sao? Thiện Hiện, vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
và bản tánh, chân như, tự tánh, tự tướng của 
chúng, hoặc động, hoặc trụ, chắng thê nắm bắt 
được. 

Lại nữa Thiện Hiện, nhãn xứ không đến, đi, 
cũng không trụ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không 
đến, đi, cũng không trụ. Bản tánh của nhãn xứ 
không đến, đi, cũng không trụ; bản tánh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ không đến, đi, cũng không 
trụ. Chân như của nhãn xứ không đến, đi, cũng 
không trụ; chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
không đến, đi, cũng không trụ. Tự tánh của nhãn 
xứ không đến, đi, cũng không trụ; tự tánh của 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ không đến, đi, cũng 
không trụ. Tự tướng của nhãn xứ không đến, đi, 
cũng không trụ; tự tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ không đến, đi, cũng không trụ. Vì sao? 
Thiện Hiện, vì nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và 
bản tánh, chân như, tự tánh, tự tướng của chúng, 
hoặc động, hoặc trụ, chắng thê năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, sắc xứ không đến, đi, 
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cũng không trụ; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ: 
không đến, đi, cũng không trụ. Bản tánh của sắc 
xứ không đến, đi, cũng không trụ; bản tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không đến, đi, 
cũng không trụ. Chân như của sắc xứ không đến, 
đi, cũng không trụ; chân như của thanh, hương, 
vị, Xúc, pháp xứ không đến, đi, cũng không trụ. 
Tự tánh của sắc xứ không đến, đi, cũng không 
trụ; tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
không đến, đi, cũng không trụ. Tự tướng của sắc 
xứ không đến, đi, cũng không trụ; tự tướng của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không đến, đi, 
cũng không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì sắc 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và bản tánh, chân 
như, tự tánh, tự tướng của chúng, hoặc động, 
hoặc trụ, chắng thể năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, nhãn giới không đến, đi, 
cũng không trụ; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
không đến, đi, cũng không trụ. Bản tánh của 
nhãn giới không đến, đi, cũng không trụ; bản 
tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra không đến, đi, cũng không trụ. 
Chân như của nhãn giới không đến, đi, cũng 
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không trụ; chân như của sắc ØIới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không đến, đi, 
cũng không trụ. Tự tánh của nhãn giới không 
đến, đi, cũng không trụ; tự tánh của sắc ØIới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không 
đến, đi, cũng không trụ. Tự tướng của nhãn giới 
không đến, đi, cũng không trụ; tự tướng của sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra không đến, đi, cũng không trụ. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và bản tánh, chân như, tự tánh, tự tướng 
của chúng, hoặc động, hoặc trụ, chắng thể năm 
bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, nhĩ giới không đến, đi, 
cũng không trụ; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
không đến, đi, cũng không trụ. Bản tánh của nhĩ 
giới không đến, đi, cũng không trụ; bản tánh của 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra không đến, đi, cũng không trụ. Chân như 
của nhĩ giới không đến, đi, cũng không trụ; chân 
như của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra không đến, đi, cũng không trụ. 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 58 309 


Tự tánh của nhĩ giới không đên, đi, cũng không 
trụ; tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra không đến, đi, cũng không 
trụ. Tự tướng của nhĩ giới không đến, đi, cũng 
không trụ; tự tướng của thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không đến, đi, 
cũng không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì nhĩ giới, 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra và bản tánh, chân 
như, tự tánh, tự tướng của chúng, hoặc động, 
hoặc trụ, chắng thể năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, tỷ giới không đến, đi, 
cũng không trụ; hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
không đến, đi, cũng không trụ. Bản tánh của tỷ 
giới không đến, đi, cũng không trụ; bản tánh của 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra không đến, đi, cũng không trụ. Chân như 
của tỷ giới không đến, đi, cũng không trụ; chân 
như của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra không đến, đi, cũng không trụ. 
Tự tánh của tỷ giới không đến, đi, cũng không 
trụ; tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra không đến, đi, cũng không 
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trụ. Tự tướng của tỷ giới không đến, đi, cũng 
không trụ; tự tướng của hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không đến, đi, 
cũng không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì tỷ giới, 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra và bản tánh, chân 
như, tự tánh, tự tướng của chúng, hoặc động, 
hoặc trụ, chắng thể năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, thiệt giới không đến, đi, 
cũng không trụ; vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
không đến, đi, cũng không trụ. Bản tánh của thiệt 
giới không đến, đi, cũng không trụ; bản tánh của 
VỊ ĐIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra không đến, đi, cũng không trụ. Chân như 
của thiệt giới không đến, đi, cũng không trụ; 
chân như của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra không đến, đi, cũng không trụ. 
Tự tánh của thiệt giới không đến, đi, cũng không 
trụ; tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra không đến, đi, cũng không 
trụ. Tự tướng của thiệt giới không đến, đi, cũng 
không trụ; tự tướng của vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra không đến, đi, 
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cũng không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì thiệt 
giới, VỊ ØIỚI, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra và bản tánh, 
chân như, tự tánh, tự tướng của chúng, hoặc 
động, hoặc trụ, chẳng thê năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, thân giới không đến, đi, 
cũng không trụ; xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
không đến, đi, cũng không trụ. Bản tánh của thân 
giới không đến, đi, cũng không trụ; bản tánh của 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra không đến, đi, cũng không trụ. Chân như 
của thân giới không đến, đi, cũng không trụ; 
chân như của xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra không đến, đi, cũng không 
trụ. Tự tánh của thân giới không đến, đi, cũng 
không trụ; tự tánh của xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra không đến, đi, 
cũng không trụ. Tự tướng của thân giới không 
đến, đi, cũng không trụ; tự tướng của xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
không đến, đi, cũng không trụ. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì thân giới, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
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sinh ra và bản tánh, chân như, tự tánh, tự tướng 
của chúng, hoặc động, hoặc trụ, chắng thể nắm 
bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ý giới không đến, đi, 
cũng không trụ; pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không 
đến, đi, cũng không trụ. Bản tánh của ý giới 
không đến, đi, cũng không trụ; bản tánh của pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
không đến, đi, cũng không trụ. Chân như của ý 
giới không đến, đi, cũng không trụ; chân như của 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra không đến, đi, cũng không trụ. Tự tánh 
của ý giới không đến, đi, cũng không trụ; tự tánh 
của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra không đến, đi, cũng không trụ. Tự 
tướng của ý giới không đến, đi, cũng không trụ; 
tự tướng của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra không đến, đi, cũng không trụ. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì ý giới, pháp giới, ý thức 
g1ới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra và bản tánh, chân như, tự tánh, tự tướng 
của chúng, hoặc động, hoặc trụ, chắng thể nắm 
bắt được. 
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Lại nữa Thiện Hiện, địa giới không đến, đi, 
cũng không trụ; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới không đến, đi, cũng không trụ. Bản tánh của 
địa giới không đến, đi, cũng không trụ; bản tánh 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới không 
đến, đi, cũng không trụ. Chân như của địa giới 
không đến, đi, cũng không trụ; chân như của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới không đến, đi, 
cũng không trụ. Tự tánh của địa giới không đến, 
đi, cũng không trụ; tự tánh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới không đến, đi, cũng không trụ. 
Tự tướng của địa giới không đến, đi, cũng không 
trụ; tự tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới không đến, đi, cũng không trụ. Vì sao? 
Thiện Hiện, vì địa, thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới và bản tánh, chân như, tự tánh, tự tướng của 
chúng, hoặc động, hoặc trụ, chắng thê nắm bắt 
được. 

Lại nữa Thiện Hiện, Thánh đế khổ không 
đến, đi, cũng không trụ; Thánh đề tập. diệt, đạo 
không đến, đi, cũng không trụ. Bản tánh của 
Thánh đề khổ không đến, đi, cũng không trụ; bản 
tánh của Thánh để tập, diệt, đạo không đến, đi, 
cũng không trụ. Chân như của Thánh để khổ 
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không đến, đi, cũng không trụ; chân như của 
Thánh để tập, diệt, đạo không đến, đi, cũng 
không trụ. Tự tánh của Thánh đề khổ không đến, 
đi, cũng không trụ; tự tánh của Thánh đề tập. 
diệt, đạo không đến, đi, cũng không trụ. Tự 
tướng của Thánh để khô không đến, đi, cũng 
không trụ; tự tướng của Thánh đề tập. diệt, đạo 
không đến, đi, cũng không trụ. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì Thánh đề khô, tập, diệt, đạo và bản tánh, 
chân như, tự tánh, tự tướng của chúng, hoặc 
động, hoặc trụ, chắng thê năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, vô minh không đến, đi, 
cũng không trụ; hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não không đến, đi, cũng không trụ. Bản tánh của 
vô minh không đến, đi, cũng không trụ; bản tánh 
của hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não không 
đến, đi, cũng không trụ. Chân như của vô minh 
không đến, đi, cũng không trụ; chân như của 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não không 
đến, đi, cũng không trụ. Tự tánh của vô minh 
không đến, đi, cũng không trụ; tự tánh của hành 
cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não không đến, đi, 
cũng không trụ. Tự tướng của vô minh không 
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đến, đi, cũng không trụ; tự tướng của hành cho 
đến lão tử, sâu bi khổ ưu não không đến, đi, cũng 
không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì vô minh, hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não và bản tánh, chân 
như, tự tánh, tự tướng của chúng, hoặc động, 
hoặc trụ, chắng thể năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, chân như không đến, đi, 
cũng không trụ; pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn, cảnh 
giới hư không, cảnh giới đoạn, cảnh giới ly, cảnh 
giới diệt, cảnh giới vô tánh, cảnh giới vô tướng, 
cảnh giới vô tác, cảnh giới vô vi, cảnh giới an Ôn, 
cảnh giới tịch tính, pháp định, pháp trụ, bản vô, 
thật tê không đến, đi, cũng không trụ. Bản tánh 
của chân như không đến, đi, cũng không trụ; bản 
tánh của pháp giới cho đến thật tế không đến, đi, 
cũng không trụ. Chân như của chân như không 
đến, đi, cũng không trụ; chân như của pháp giới 
cho đến thật tế không đến, đi, cũng không trụ. Tự 
tánh của chân như không đến, đi, cũng không trụ; 
tự tánh của pháp giới cho đến thật tế không đến, 
đi, cũng không trụ. Tự tướng của chân như 
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không đến, đi, cũng không trụ; tự tướng của 
pháp giới cho đến thật tế không đến, đi, cũng 
không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì chân như cho 
đến thật tế và bản tánh, chân như, tự tánh, tự 
tướng của chúng, hoặc động, hoặc trụ, chắng thể 
nắm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, không bên trong không 
đến, đi, cũng không trụ; không bên ngoài, không 
cả trong ngoài, không không, không lớn, không 
thăng nghĩa, không hữu vi, không vô vi, không 
rột ráo, không không biên giới, không tản mạn, 
không không đôi khác, không bản tánh, không tự 
tướng, không cộng tướng, không nơi tật cả pháp, 
không chắng thể nắm bắt được, không không 
tánh, không tự tánh, không không tánh tự tánh 
không đến, đi, cũng không trụ. Bản tánh của 
không bên trong không đến, đi, cũng không trụ; 
bản tánh của không bên ngoài cho đến không 
không tánh tự tánh không đến, đi, cũng không 
trụ. Chân như của không bên trong không đến, 
đi, cũng không trụ; chân như của không bên 
ngoài cho đến không không tánh tự tánh không 
đến, đi, cũng không trụ. Tự tánh của không bên 
trong không đến, đi, cũng không trụ; tự tánh của 
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không bên ngoài cho đên không không tánh tự 
tánh không đến, đi, cũng không trụ. Tự tướng 
của không bên trong không đến, đi, cũng không 
trụ; tự tướng của không bên ngoài cho đến 
không không tánh tự tánh không đến, đi, cũng 
không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì pháp không 
bên trong cho đến pháp không không tánh tự 
tánh và bản tánh, chân như, tự tánh, tự tướng của 
chúng, hoặc động, hoặc trụ, chắng thể năm bắt 
được. 

Lại nữa Thiện Hiện, Bố thí ba-la-mật-đa 
không đến, đi, cũng không trụ; Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không đến, đi, cũng không trụ. Bản tánh của Bồ 
thí ba-la-mật-đa không đến, đi, cũng không trụ; 
bản tánh của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không đến, đi, cũng 
không trụ. Chân như của Bồ thí ba-la-mật-đa 
không đến, đi, cũng không trụ; chân như của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không đến, đi, cũng không trụ. Tự 
tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa không đến, đi, cũng 
không trụ; tự tánh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không đến, đi, 
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cũng không trụ. Tự tướng của Bồ thí ba-la-mật- 
đa không đến, đi, cũng không trụ; tự tướng của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không đến, đi, cũng không trụ. Vì 
sao? Thiện Hiện, vì Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và bản 
tánh, chân như, tự tánh, tự tướng của chúng, hoặc 
động, hoặc trụ, chắng thê năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, bốn Tĩnh lự không đến, 
đi, cũng không trụ; bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc không đến, đi, cũng không trụ. Bản tánh của 
bốn Tĩnh lự không đến, đi, cũng không trụ; bản 
tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không 
đến, đi, cũng không trụ. Chân như của bốn Tĩnh 
lự không đến, đi, cũng không trụ; chân như của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không đến, đi, 
cũng không trụ. Tự tánh của bốn Tĩnh lự không 
đến, đi, cũng không trụ; tự tánh của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc không đến, đi, cũng 
không trụ. Tự tướng của bốn Tĩnh lự không đến, 
đi, cũng không trụ; tự tướng của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc không đến, đi, cũng không trụ. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc và bản tánh, chân như, tự 
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tánh, tự tướng của chúng, hoặc động, hoặc trụ, 
chăng thể năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, bốn Niệm trụ không đến, 
đi, cũng không trụ; bỗn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo không đến, đi, cũng không trụ. 
Bản tánh của bốn Niệm trụ không đến, đi, cũng 
không trụ; bản tánh của bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo không đến, đi, cũng không 
trụ. Chân như của bốn Niệm trụ không đến, đi, 
cũng không trụ; chân như của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo không đến, đi, cũng 
không trụ. Tự tánh của bỗn Niệm trụ không đến, 
đi, cũng không trụ; tự tánh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo không đến, đi, cũng 
không trụ. Tự tướng của bốn Niệm trụ không 
đến, đi, cũng không trụ; tự tướng của bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo không đến, đi, 
cũng không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì bốn Niệm 
trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
và bản tánh, chân như, tự tánh, tự tướng của 
chúng, hoặc động, hoặc trụ, chắng thê nắm bắt 
được. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN ã9 

Phẩm 16: TÁN DƯƠNG ĐẠI THỪA (4) 

Lại nữa Thiện Hiện, pháp môn giải thoát 
Không, không đến, đi, cũng không trụ; pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không đến, đi, 
cũng không trụ. Bản tánh của pháp môn giải 
thoát Không, không đến, đi, cũng không trụ; bản 
tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện không đến, đi, cũng không trụ. Chân như 
của pháp môn giải thoát Không, không đến, đi, 
cũng không trụ; chân như của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện không đến, đi, cũng 
không trụ. Tự tánh của pháp môn giải thoát 
Không, không đến, đi, cũng không trụ; tự tánh 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
không đến, đi, cũng không trụ. Tự tướng của 
pháp môn giải thoát Không, không đến, đi, cũng 
không trụ; tự tướng của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện không đến, đi, cũng không trụ. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát 
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Không, Vô tướng, Vô nguyện và bản tánh, 
chân như, tự tánh, tự tướng của chúng, hoặc 
động, hoặc trụ, chắng thê năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, năm loại mặt không đến, 
đi, cũng không trụ; sáu phép thân thông không 
đến, đi, cũng không trụ. Bản tánh của năm loại 
mắt không đến, đi, cũng không trụ; bản tánh của 
sáu phép thần thông không đến, đi, cũng không 
trụ. Chân như của năm loại mắt không đến, đi, 
cũng không trụ; chân như của sáu phép thần 
thông không đến, đi, cũng không trụ. Tự tánh 
của năm loại mắt không đến, đi, cũng không trụ; 
tự tánh của sáu phép thân thông không đến, đi, 
cũng không trụ. Tự tướng của năm loại mắt 
không đến, đi, cũng không trụ; tự tướng của sảu 
phép thân thông không đến, đi, cũng không trụ. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì năm loại mắt, sáu phép 
thần thông và bản tánh, chân như, tự tánh, tự 
tướng của chúng, hoặc động, hoặc trụ, chắng thể 
nắm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, mười lực của Phật không 
đến, đi, cũng không trụ; bỗn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất 
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thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiệt tướng không 
đến, đi, cũng không trụ. Bản tánh của mười lực 
của Phật không đến, đi, cũng không trụ; bản tánh 
của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết 
tướng không đến, đi, cũng không trụ. Chân như 
của mười lực của Phật không đến, đi, cũng không 
trụ; chân như của bốn điều không sợ cho đến trí 
Nhất thiết tướng không đến, đi, cũng không trụ. 
Tự tánh của mười lực của Phật không đến, đi, 
cũng không trụ; tự tánh của bốn điều không sợ 
cho đến trí Nhất thiết tướng không đến, đi, cũng 
không trụ. Tự tướng của mười lực của Phật 
không đến, đi, cũng không trụ; tự tướng của bốn 
điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng không 
đến, đi, cũng không trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng và bản tánh, 
chân như, tự tánh, tự tướng của chúng, hoặc 
động, hoặc trụ, chẳng thê năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, Bô-tát không đến, đi, 
cũng không trụ; Phật-đà giác ngộ không đến, đi, 
cũng không trụ. Bản tánh của Bô-tát không đến, 
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đi, cũng không trụ; bản tánh của Phật-đà giác 
ngộ không đến, đi, cũng không trụ. Chân như của 
Bồ-tát không đến, đi, cũng không trụ; chân như 
của Phật-đả giác ngộ không đến, đi, cũng không 
trụ. Tự tánh của Bồ-tát không đến, đi, cũng 
không trụ; tự tánh của Phật-đảà giác ngộ không 
đến, đi, cũng không trụ. Tự tướng của Bồ -tát 
không đến, đi, cũng không trụ; tự tướng của 
Phật-đà giác ngộ không đến, đi, cũng không trụ. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì Bồ-tát, Phật-đà giác ngộ 
và bản tánh, chân như, tự tánh, tự tướng của 
chúng, hoặc động, hoặc trụ, chắng thể nắm bắt 
được. 

Lại nữa Thiện Hiện, hữu vi không đến, đi, 
cũng không trụ; vô vi không đến, đi, cũng không 
trụ. Bản tánh của hữu vi không đến, đi, cũng 
không trụ; bản tánh của vô vi không đến, đi, 
cũng không trụ. Chân như của hữu vi không đến, 
đi, cũng không trụ; chân như của vô vi không 
đến, đi, cũng không trụ. Tự tánh của hữu vị 
không đến, đi, cũng không trụ; tự tánh của vô vi 
không đến, đi, cũng không trụ. Tự tướng của hữu 
vi không đến, đi, cũng không trụ; tự tướng của 
vô vi không đến, đi, cũng không trụ. Vì sao? 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 59 325 


Thiện Hiện, vì hữu vị, vô vị và bản tánh, chân 
như, tự tánh, tự tướng của chúng, hoặc động, 
hoặc trụ, chắng thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, cho nên nói Đại thừa không đến, 
không đi, không trụ có thể thấy, giỗng như hư 
không. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông nói như hư không, 
khoảng trước, sau, giữa đêu chắng thể nắm bắt 
được, Đại thừa cũng vậy, khoảng trước, sau, giữa 
đều chắng thể nắm bắt được, vì ba đời đêu bình 
đăng, nên gọi là Đại thừa? Đúng vậy, đúng vậy, 
đúng như lời ông nói! Vì sao? Thiện Hiện, vì đời 
quá khứ tức là “không” của đời quá khứ, đời vị 
lai tức là “không” của đời vị lai, đời hiện tại tức 
là “không” của đời hiện tại, tánh bình đăng ba 
đời tức là “không” của tánh bình đăng ba đời, 
tánh Đại thừa tức là “không” của tánh Đại thừa, 
Đại Bồ-tát tức là “không” của Đại Bô-tát. Vì 
sao? Thiện Hiện, vì không không có tướng dị 
biệt một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 
mười. Vì vậy Đại thừa bình đắng ba đời. Thiện 
Hiện, như vậy, trong Đại thừa, tướng bình đăng, 
bất bình đăng hoàn toàn chăng thể năm bắt được; 
tướng tham, chăng tham hoàn toàn chăng thể 
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năm bắt được; tướng sân, chắng sân hoàn toàn 
chắng thê năm bắt được; tướng s1, chắng si hoàn 
toàn chắng thể năm bắt được; tướng kiêu mạn, 
chăng thê kiêu mạn hoàn toàn chăng thể nắm bắt 
được. Như vậy cho đến tướng thiện, chăng phải 
thiện hoàn toàn chắng thể năm bắt được; tướng 
hữu ký, vô ký hoàn toàn chăng thê nắm bắt được; 
tướng hữu lậu, vô lậu hoàn toàn chẳng thê nắm 
bắt được; tướng hữu tội, vô tội hoàn toàn chắng 
thể nắm bắt được; tướng có nhiễm, lìa nhiễm 
hoàn toàn chẳng thể năm bắt được; tướng thế 
gian, xuất thê gian, hoàn toàn chắng thê nắm bắt 
được; tướng tạp nhiễm, thanh tịnh, hoàn toàn 
chắng thể nắm bắt được; tướng sinh tử, Niết-bàn, 
hoàn toàn chắng thể nắm bắt được; tướng 
thường, vô thường, hoàn toàn chăng thê nắm bắt 
được; tướng lạc, khổ, hoàn toàn chắng thể nắm 
bắt được; tướng ngã, vô ngã, hoàn toàn chắng thể 
nắm bắt được; tướng tịnh, bất tịnh, hoàn toàn 
chắng thể năm bắt được; tướng tịch tĩnh, chắng 
tịch tĩnh, hoàn toàn chắng thê năm bắt được; 
tướng xa lìa, chẳng xa lìa, hoàn toàn chăng thê 
nắm bắt được; tướng Dục giới, ra khỏi Dục giới, 
hoàn toàn chăng thể năm bắt được; tướng Sắc 
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giới, ra khỏi Sắc giới, hoàn toàn chắng thê năm 
bắt được; tướng Vô sắc giới, ra khỏi Vô sắc ĐIỚI, 
hoàn toàn chắng thể năm bắt được. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì trong Đại thừa, tự tánh của các pháp, 
chăng thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, sắc quá khứ tức là “không” của 
sắc quá khứ, sắc vị lai tức là “không” của sắc vị 
lai, sắc hiện tại tức là “không” của sắc hiện tại; 
thọ, tưởng, hành, thức quá khứ tức là “không” 
của thọ, tưởng, hành, thức quá khứ; thọ, tưởng, 
hành, thức vị lai tức là “không” của thọ, tưởng, 
hành, thức vị lai; thọ, tưởng, hành, thức hiện tại 
tức là “không” của thọ, tưởng, hành, thức hiện 
tại. Vì sao? Thiện Hiện, vì trong không của sắc 
quá khứ chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì sắc 
quá khứ tức là “không”, tánh không cũng là 
không: trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huông gì là trong không, có sắc quá 
khứ, có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, sắc vị lai chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì sắc vị lai tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thê năm bắt được, 
huống øì là trong không, có sắc vị lai, có thể nắm 
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bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, sắc hiện tại 
chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc hiện tại 
tức là “không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thê năm bắt được, 
huông øÌ là trong không, có sắc hiện tại, có thể 
nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, sắc quá khứ, vị 
lai, hiện tại chăng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì 
sắc quá khứ, vị lai, hiện tại tức là “không”, tánh 
không cũng là không; trong không, không còn 
chăng thể năm bắt được, huông gì là {rong 
không, có sắc quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể năm 
bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, thọ, tưởng, 
hành, thức quá khứ chăng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức quá khứ tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có thọ, tưởng, hành, 
thức quả khứ, có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, thọ, tưởng, 
hành, thức vị lai chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì thọ, tưởng, hành, thức vị lai tức là “không”, 
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táảnh không cũng là không: trong không, không 
còn chăng thể năm bắt được, huống gì là trong 
không, có thọ, tưởng, hành, thức vị lai, có thể 
nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, thọ, tưởng, 
hành, thức hiện tại chắng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức hiện tại tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có thọ, tưởng, hành, 
thức hiện tại, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, thọ, tưởng, 
hành, thức quá khứ, vị lai, hiện tại chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức quá 
khứ, vị lai, hiện tại tức là “không”, tánh không 
cũng là không: trong không, không còn chăng thê 
năm bắt được, huống øgì là trong không, có thọ, 
tưởng, hành, thức quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể 
năm bắt được! 

Thiện Hiện, nhãn xứ quá khứ tức là “không” 
của nhãn xứ quá khứ, nhãn xứ vị lai tức là 
“không” của nhãn xứ vị lai, nhãn xứ hiện tại tức 
là “không” của nhãn xứ hiện tại; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ quá khứ tức là “không” của nhĩ, tỷ, 
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thiệt, thân, ý xứ quá khứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ vị lai tức là “không” của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ vị lai; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hiện tại tức là 
“không” của nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xứ hiện tại. Vì 
sao? Thiện Hiện, vì trong cái không, nhãn xứ quá 
khứ chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì nhãn xứ 
quá khứ tức là “không”, tánh không cũng là 
không: trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huống gì là trong không, có nhãn xứ 
quá khứ, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, nhãn xứ vị lai 
chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhãn xứ vị 
lai tức là “không”, tánh không cũng là không; 
trong không, không còn chăng thê năm bắt được, 
huông gì là trong không, có nhãn xứ vị lai, có thể 
năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, nhãn xứ hiện tại 
chắng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì nhãn xứ hiện 
tại tức là “không”, tánh không cũng là không: 
trong không, không còn chăng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có nhãn xứ hiện tại, có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, nhãn xứ quá 
khứ, vị lai, hiện tại chăng thê năm bắt được. Vì 
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sao? Vì nhãn xứ quá khứ, vị lai, hiện tại tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có nhãn xứ quá khứ, vị 
lai, hiện tại, có thê nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ quá khứ chắng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ quá khứ tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống gì là trong không, có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ quá khứ, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ vị lai chắng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vị lai tức là “không”, 
táảnh không cũng là không; trong không, không 
còn chăng thể năm bắt được, huông øì là trong 
không, có nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ vị lai, có thể 
năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xứ hiện tại chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xứ hiện tại tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chẳng thể nắm bắt được, 
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huông øì là trong không, có nhĩ, tỷ, thiệt, thần, 
ý xứ hiện tại, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ quá khứ, vị lai, hiện tại chắng thê năm 
bắt được. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ quá 
khứ, vị lai, hiện tại tức là “không”, tánh không 
cũng là không: trong không, không còn chăng thê 
năm bắt được, huông gì là trong không, có nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ quá khứ, vị lai, hiện tại, có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, sắc xứ quá khứ tức là “không” 
của sắc xứ quá khứ, sắc xứ vị lai tức là “không” 
của sắc xứ vị lai, sắc xứ hiện tại tức là “không” 
của sắc xứ hiện tại; thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ quá khứ tức là “không” của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ quá khứ; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ vị lai tức là “không” của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ vị lai; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ hiện tại tức là “không” của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hiện tại. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì trong cái không, sắc xứ quá khứ chăng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc xứ quá khứ tức 
là “không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
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huôồng øì là trong không, có săc xứ quá khứ, có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, sắc xứ vị lai 
chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc xứ vị lai 
tức là “không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có sắc xứ vị lai, có thê 
nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, sắc xứ hiện tại 
chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì sắc xứ hiện 
tại tức là “không”, tánh không cũng là không; 
trong không, không còn chăng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có sắc xứ hiện tại, có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, sắc xứ quá khứ, 
vỊ lai, hiện tại chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì sắc xứ quá khứ, vị lai, hiện tại tức là “không”, 
táảnh không cũng là không; trong không, không 
còn chăng thể năm bắt được, huống gì là trong 
không, có sắc Xứ quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể 
nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ quá khứ chắng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
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quá khứ tức là “không”, tánh không cũng là 
không: trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huông gì là trong không, có thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ quá khứ, có thê nắm bắt 
được! 

Thiện Hiện, trong cái không, thanh, hương, 
vỊ, xúc, pháp xứ vị lai chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vị lai 
tức là “không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống gì là trong không, có thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ vị lai, có thê nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, thanh, hương, 
vỊ, xúc, pháp xứ hiện tại chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hiện 
tại tức là “không”, tánh không cũng là không; 
trong không, không còn chăng thê năm bắt được, 
huống gì là trong không, có thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ hiện tại, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ quá khứ, vị lai, hiện tại chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ quá khứ, vị lai, hiện tại tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
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không, không còn chăng thê năm bắt được, 
huống gì là trong không, có thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm 
bắt được! 

Thiện Hiện, nhẫn giới quá khứ tức là “không” 
của nhãn giới quá khứ, nhãn giới vị lai tức là 
“không” của nhãn giới vị lai, nhãn giới hiện tại 
tức là “không” của nhãn giới hiện tại; sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra trong quá khứ tức là 
“không” của sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra trong quá khứ; sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra trong vị lai tức là “không” 
của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra trong vị lai; sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra trong hiện tại tức là “không” của 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra trong hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
trong cái không, nhãn giới quá khứ chăng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì nhãn giới quá khứ tức 
là “không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
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huồng øì là trong không, có nhãn giới quá khứ, 
có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, nhãn giới vị lai 
chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì nhãn giới vị 
lai tức là “không”, tánh không cũng là không; 
trong không, không còn chăng thể nắm bắt được, 
huống gì là trong không, có nhãn giới vị lai, có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, nhãn giới hiện 
tại chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì nhãn gIớI 
hiện tại tức là “không”, tánh không cũng là 
không: trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huống øì là trong không, có nhãn giới 
hiện tại, có thê nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, nhãn giới quá 
khứ, vị lai, hiện tại chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì nhãn giới quá khứ, vị lai, hiện tại tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có nhãn giới quá khứ, vị 
lai, hiện tại, có thê nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra trong quá khứ chắng thể năm 
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bắt được. Vì sao? Vì sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra trong quá khứ tức 
là “không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thê năm bắt được, 
huống øgì là trong không, có sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra trong quá 
khứ, có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, sắc ø1ớI, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra trong vị lai chăng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra trong vị lai tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chăng thê năm bắt được, 
huống øì là trong không, có sắc giới cho đến các 
thọ do nhăn xúc làm duyên sinh ra trong vị lai, 
có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, sắc ø1ớI, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra trong hiện tại chắng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì sắc gI1ới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra trong hiện tại tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
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huông øì là trong không, có sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra trong hiện 
tại, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, sắc ø1ớI, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại 
chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra trong 
quá khứ, vị lai, hiện tại tức là “không”, tánh 
không cũng là không; trong không, không còn 
chắng thể năm bắt được, huỗng gì là trong 
không, có sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại, 
có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, nhĩ giới quá khứ tức là “không” 
của nhĩ giới quá khứ, nhĩ giới vị lai tức là 
“không” của nhĩ giới vị lai, nhĩ giới hiện tại tức 
là “không” của nhĩ giới hiện tại; thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra trong quá khứ tức là “không” của 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra trong quá khứ; thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc củng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra trong vị lai tức là “không” của thanh giới 
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cho đên các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
trong vị lai; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra trong 
hiện tại tức là “không” của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra trong hiện 
tại. Vì sao? Thiện Hiện, vì trong cái không, nhĩ 
giới quá khứ chắng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì 
nhĩ giới quả khứ tức là “không”, tánh không 
cũng là không: trong không, không còn chắng 
thể nắm bắt được, huông gì là trong không, có 
nhĩ giới quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, nhĩ giới vị lai 
chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhĩ giới vị 
lai tức là “không”, tánh không cũng là không; 
trong không, không còn chăng thê năm bắt được, 
huông gì là trong không, có nhĩ giới vị lai, có thể 
năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, nhĩ giới hiện tại 
chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhĩ giới hiện 
tại tức là “không”, tánh không cũng là không; 
trong không, không còn chăng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có nhĩ giới hiện tại, có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, nhĩ giới quá 
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khứ, vị lai, hiện tại chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì nhĩ giới quá khứ, vị lai, hiện tại tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có nhĩ giới quá khứ, vị 
lai, hiện tại, có thê nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra trong 
quá khứ chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra trong quá khứ tức là “không”, tánh không 
cũng là không: trong không, không còn chăng thê 
năm bắt được, huống øì là trong không, có thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra trong quá khứ, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra trong vị lai chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra trong vị lai tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra trong vị lai, 
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có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra trong hiện tại chăng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra trong hiện tại tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra trong hiện 
tại, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại 
chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
trong quá khứ, vị lai, hiện tại tức là “không”, 
táảnh không cũng là không; trong không, không 
còn chăng thể năm bắt được, huống gì là trong 
không, có thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại, 
có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, tỷ giới quá khứ tức là “không” 
của tỷ giới quá khứ, tỷ giới vị lai tức là “không” 
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của tỷ giới vị lai, tỷ giới hiện tại tức là 
“không” của tỷ giới hiện tại; hương giới, tỷ thức 
Ø1ới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra trong quá khứ tức là “không” của hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
trong quá khứ; hương giới, tỷ thức g1ới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra trong 
vị lai tức là “không” của hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra trong vị laI; 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra trong hiện tại tức là 
“không” của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra trong hiện tại. Vì sao? 
Thiện Hiện, vì trong cái không, tỷ giới quá khứ 
chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tỷ giới quá 
khứ tức là “không”, tánh không cũng là không; 
trong không, không còn chắng thê nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có tỷ giới quá khứ, có 
thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, tỷ giới vị lai 
chăng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì tỷ giới vị lai 
tức là “không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có tỷ giới vị lai, có thê 
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năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, tỷ giới hiện tại 
chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tỷ giới hiện 
tại tức là “không”, tánh không cũng là không; 
trong không, không còn chăng thể nắm bắt được, 
huống gì là trong không, có tỷ giới hiện tại, có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, tỷ giới quá khứ, 
vị lai, hiện tại chăng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì tỷ giới quá khứ, vị lai, hiện tại tức là “không”, 
táảnh không cũng là không; trong không, không 
còn chăng thể năm bắt được, huống gì là trong 
không, có tỷ giới quá khứ, vị lai, hiện tại, có thê 
nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra trong quá khứ chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra trong quá khứ tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể năm bắt được, 
huống øì là trong không, có hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra trong quá 
khứ, có thê năm bắt được! 
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Thiện Hiện, trong cái không, hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra trong vị lai chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra trong vị lai tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra trong vị lai, 
có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra trong hiện tại chăng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra trong hiện tại tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm băt được, 
huống øì là trong không, có hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra trong hiện 
tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại 
chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì hương giới 
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cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
trong quá khứ, vị lai, hiện tại tức là “không”, 
tánh không cũng là không; trong không, không 
còn chăng thể năm bắt được, huống gì là trong 
không, có hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại, 
có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, thiệt giới quá khứ tức là “không” 
của thiệt giới quá khứ, thiệt giới vị lai tức là 
“không” của thiệt giới vị lai, thiệt giới hiện tại 
tức là “không” của thiệt giới hiện tại; VỊ ØIỚI, VỊ 
thức giới và vị xúc cùng các thọ do vị xúc làm 
duyên sinh ra trong quá khứ tức là “không” của 
VỊ ØIới cho đến các thọ do vị xúc làm duyên sinh 
ra trong quá khứ; vị giới, vị thức giới và vị xúc 
cùng các thọ do vị xúc làm duyên sinh ra trong 
VỊ lai tức là “không” của vị giới cho đến các thọ 
do vị xúc làm duyên sinh ra trong vỊị lal; VỊ ØIỚI, 
vị thức giới và vỊ xúc cùng các thọ do vị xúc làm 
duyên sinh ra trong hiện tại tức là “không” của 
VỊ ØIới cho đến các thọ do vị xúc làm duyên sinh 
ra trong hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện, vì trong 
cái không, thiệt giới quá khứ chăng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì thiệt giới quá khứ tức là 
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“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có thiệt giới quá khứ, 
có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, thiệt giới vị lai 
chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì thiệt ĐIỚI VỊ 
lai tức là “không”, tánh không cũng là không; 
trong không, không còn chăng thể nắm bắt được, 
huống gì là trong không, có thiệt giới vị lai, có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, thiệt giới hiện 
tại chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì thiệt ĐIỚI 
hiện tại tức là “không”, tánh không cũng là 
không: trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huống øgì là trong không, có thiệt giới 
hiện tại, có thê nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, thiệt giới quá 
khứ, vị lai, hiện tại chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì thiệt giới quá khứ, vị lai, hiện tại tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có thiệt giới quá khứ, vị 
lai, hiện tại, có thê nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, vị giới cho đến 
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các thọ do vị xúc làm duyên sinh ra trong quá 
khứ chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì vị giới 
cho đến các thọ do vị xúc làm duyên sinh ra 
trong quá khứ tức là “không”, tánh không cũng là 
không: trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huồng øì là trong không, có vị giới cho 
đến các thọ do vị xúc làm duyên sinh ra trong 
quá khứ, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, vị giới, vị thức 
Ø1ớI Và VỊ Xúc cùng các thọ do vị xúc làm duyên 
sinh ra trong vị lai chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì vị giới cho đến các thọ do vị xúc làm 
duyên sinh ra trong vị lai tức là “không”, tánh 
không cũng là không; trong không, không còn 
chắng thể nắm bắt được, huống gì là trong 
không, có vị giới cho đến các thọ do vị xúc làm 
duyên sinh ra trong vị lai, có thê nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, vị giới, vị thức 
Ø1ớI Và VỊ Xúc cùng các thọ do vị xúc làm duyên 
sinh ra trong hiện tại chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì vị giới cho đến các thọ do vị xúc làm 
duyên sinh ra trong hiện tại tức là “không”, tánh 
không cũng là không; trong không, không còn 
chắng thể nắm bắt được, huống gì là trong 
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không, có vị giới cho đên các thọ do vị xúc 
làm duyên sinh ra trong hiện tại, có thê năm bắt 
được! 

Thiện Hiện, trong cái không, vị giới, vị thức 
Ø1ớI và vỊ xúc cùng các thọ do vị xúc làm duyên 
sinh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại chắng thê 
nắm bắt được. Vì sao? Vì vị gIiới cho đến các thọ 
do vị xúc làm duyên sinh ra trong quá khứ, vị lai, 
hiện tại tức là “không”, tánh không cũng là 
không; trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huông øì là trong không, có vị giới cho 
đến các thọ do vị xúc làm duyên sinh ra trong 
quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, thân giới quá khứ tức là “không” 
của thân giới quá khứ, thân giới vị lai tức là 
“không” của thân giới vị lai, thân giới hiện tại 
tức là “không” của thân giới hiện tại; xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra trong quá khứ tức là 
“không” của thân giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra trong quá khứ; xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra trong vị lai tức là “không” 
của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
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duyên sinh ra trong vị lai; xúc giới, thần thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra trong hiện tại tức là “không” của 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra trong hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
trong cái không, thân giới quá khứ chẳng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì thân giới quá khứ tức 
là “không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có thân giới quá khứ, có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, thân giới vị lai 
chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thân giới vị 
lai tức là “không”, tánh không cũng là không; 
trong không, không còn chăng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có thân giới vị lai, có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, thân giới hiện 
tại chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì thân ĐIỚI 
hiện tại tức là “không”, tánh không cũng là 
không: trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huông øgì là trong không, có thân giới 
hiện tại, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, thần giới quá 
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khứ, vị lai, hiện tại chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì thân giới quá khứ, vị lai, hiện tại tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có thân giới quá khứ, vị 
lai, hiện tại, có thê nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, xúc giới, thân 
thức giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra trong quá khứ chắng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì xúc Ø1ới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra trong quá khứ tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra trong quá khứ, 
có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra trong vị lai chăng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra trong vị lai tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có xúc giới cho đến các 
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thọ do thân xúc làm duyên sinh ra trong vị lai, 
có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra trong hiện tại chắng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì xúc ØI1ới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra trong hiện tại tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra trong hiện tại, 
có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại 
chăng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra trong 
quá khứ, vị lai, hiện tại tức là “không”, tánh 
không cũng là không; trong không, không còn 
chắng thể nắm bắt được, huống gì là trong 
không, có xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại, 
có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, ý giới quá khứ tức là “không” 
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của ý giới quá khứ, ý giới vị lai tức là “không” 
của ý giới vỊ lai, ý giới hiện tại tức là “không” 
của ý giới hiện tại; pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
trong quá khứ tức là “không” của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trong quá 
khứ; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra trong vị lai tức là 
“không” của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra trong vị lai; pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra trong hiện tại tức là “không” của pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
trong hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện, vì trong cái 
không, ý giới quá khứ chăng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì ý giới quá khứ tức là “không”, tánh 
không cũng là không; trong không, không còn 
chắng thể nắm bắt được, huông gì là trong 
không, có ý giới quá khứ, có thể năm bắt được! 
Thiện Hiện, trong cái không, ý giới vị lai 
chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì ý giới vị lai 
tức là “không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có ý giới vị lai, có thê 
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năm băt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, ý giới hiện tại 
chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì ý giới hiện 
tại tức là “không”, tánh không cũng là không; 
tronø không, không còn chăng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có ý giới hiện tại, có thê 
năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, ÿ giới quá khứ, 
vị lai, hiện tại chăng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì ý giới quá khứ, vị lai, hiện tại tức là “không”, 
táảnh không cũng là không; trong không, không 
còn chăng thể năm bắt được, huống gì là trong 
không, có ý giới quá khứ, vị lai, hiện tại, có thê 
nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, pháp giới, Ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra trong quá khứ chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra trong quá khứ tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống gì là trong không, có pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trong quá 
khứ, có thê năm bắt được! 
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Thiện Hiện, trong cái không, pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra trong vị lai chăng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra trong vị lai tức là “không”, 
tánh không cũng là không; trong không, không 
còn chăng thể năm bắt được, huống gì là trong 
không, có pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra trong vị lai, có thể năm bắt 
được! 

Thiện Hiện, trong cái không, pháp giới, Ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra trong hiện tại chăng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra trong hiện tại tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống gì là trong không, có pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trong hiện tại, 
có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, pháp giới, ý thức 
giới Và ý Xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các 
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thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trong quá khứ, 
vỊ la, hiện tại tức là “không”, tánh không cũng là 
không: trong không, không còn chẳng thể năm 
bắt được, huống øì là trong không, có pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trong 
quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể năm bắt được! 
Thiện Hiện, địa giới quá khứ tức là “không” 
của địa giới quá khứ, địa giới vị lai tức là 
“không” của địa giới vị lai, địa giới hiện tại tức 
là “không” của địa giới hiện tại; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới quá khứ tức là “không” 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới quá khứ; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới vị lai tức là 
“không” của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
vỊ lai, thủy, hỏa, phong, không, thức giới hiện tại 
tức là “không” của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện, vì trong cái 
không, địa giới quá khứ chăng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì địa giới quá khứ tức là “không”, tánh 
không cũng là không; trong không, không còn 
chắng thể nắm bắt được, huông: øì là trong 
không, có địa giới quá khứ, có thê năm bắt được! 
Thiện Hiện, trong cái không, địa giới vị lai 
chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì địa ĐIỚI VỊ 
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lai tức là “không”, tánh không cũng là không: 
trong không, không còn chăng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có địa giới vị lai, có thê 
nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, địa giới hiện tại 
chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì địa giới hiện 
tại tức là “không”, tánh không cũng là không; 
trong không, không còn chăng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có địa giới hiện tại, có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, địa giới quá 
khứ, vị lai, hiện tại chăng thê năm bắt được. Vì 
sao? Vì địa giới quá khứ, vị lai, hiện tại tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có địa giới quá khứ, vị 
lai, hiện tại, có thê nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới quá khứ chắng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới quá khứ tức là “không”, tánh không 
cũng là không: trong không, không còn chăng thê 
năm bắt được, huông gì là trong không, có thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới quá khứ, có thể 
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năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới vị lai chắng thê năm bắt 
được. Vì sao? Vì thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới VỊ lai tức là “không”, tánh không cũng là 
không: trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huống øì là trong không, có thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới vị lai, có thể nắm bắt 
được! 

Thiện Hiện, trong cái không, thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới hiện tại chắng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới hiện tại tức là “không”, tánh không 
cũng là không; trong không, không còn chăng thê 
năm bắt được, huông øì là trong không, có thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hiện tại, có thể năm 
bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới quá khứ, vị lai, hiện tại 
chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới quá khứ, vị lai, hiện tại 
tức là “không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có thủy, hỏa, phong, 
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không, thức giới quá khứ, vị lai, hiện tại, có thê 
năm bắt được! 

Thiện Hiện, vô mình quả khứ tức là “không” 
của vô mình quá khứ, vô minh vị lai tức là 
“không” của vô minh vị lai, vô minh hiện tại tức 
là “không” của vô minh hiện tại; hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu b¡ khô ưu não quá khứ tức là “không” của 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não quá khứ; 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não vị lai tức là 
“không” của hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu 
não vị lai, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khỗ ưu não hiện 
tại tức là “không” của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện, vì trong 
cái không, vô minh quá khứ chắng thê nắm bắt 
được. Vì sao? Vì vô minh quá khứ tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có vô minh quá khứ, có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, vô mình vị lai 
chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì vô minh vị 
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lai tức là “không”, tánh không cũng là không: 
trong không, không còn chăng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có vô minh vị lai, có thê 
nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, vô minh hiện tại 
chắng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì vô minh hiện 
tại tức là “không”, tánh không cũng là không; 
trong không, không còn chăng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có vô minh hiện tại, có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, vô minh quá 
khứ, vị lai, hiện tại chăng thê năm bắt được. Vì 
sao? Vì vô minh quá khứ, vị lai, hiện tại tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có vô minh quá khứ, vị 
lai, hiện tại, có thê nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khô ưu não quá khứ chắng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu 
não quá khứ tức là “không”, tánh không cũng là 
không: trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huống gì là trong không, có hành cho 


360 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


đến lão tử, sâu bi khỗ ưu não quá khứ, có thê 
nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khô ưu não vị lai chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não vị 
lai tức là “không”, tánh không cũng là không; 
trong không, không còn chăng thê năm bắt được, 
huông gi là trong không, có hành cho đến lão tử, 
sâu bi khô ưu não vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, hành, thức, danh 
săc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não hiện tại chẳng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não hiện tại tức là “không”, tánh không cũng là 
không; trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huống gì là trong không, có hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não hiện tại, có thể năm 
bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khô ưu não quá khứ, vị lai, hiện tại chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não quá khứ, vị lai, hiện tại tức là 
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“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống gì là trong không, có hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể 
nắm bắt được! 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 60 


Phẩm 16: TÁN DƯƠNG ĐẠI THỪA (5) 


Thiện Hiện, Bồ thí ba-la-mật-đa quá khứ tức 
là cái không của Bồ thí ba-la-mật-đa quá khứ, Bồ 
thí ba-la-mật-đa vị lai tức là cái không của Bồ thí 
ba-la-mật-đa vị lai, Bố thí ba-la-mật-đa hiện tại 
tức là cái không của Bồ thí ba-la-mật-đa hiện tại; 
Tịnh giới, An nhẫn, Tính tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa quá khứ tức là cái không của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa quá khứ; Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa vị lai tức là cái 
không của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa vị lai; Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hiện tại 
tức là cái không của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hiện tại. Vì sao? 
Thiện Hiện, vì trong cái không, Bồ thí ba-la-mật- 
đa quá khứ chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa quá khứ tức là “không”, tánh 
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không cũng là không; trong không, không còn 
chăng thể năm bắt được, huồng gì là trong không, 
có Bồ thí ba-la-mật-đa quá khứ, có thể nắm bắt 
được! 

Thiện Hiện, trong cái không, Bồ thí ba-la- 
mật-đa vị lai chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa vị lai tức là “không”, tánh 
không cũng là không; trong không, không còn 
chắng thể nắm bắt được, huống gì là trong 
không, có Bồ thí ba-la-mật-đa vị lai, có thể nắm 
bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, Bồ thí ba-la- 
mật-đa hiện tại chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì Bồ thí ba-la-mật-đa hiện tại tức là “không”, 
táảnh không cũng là không; trong không, không 
còn chăng thể năm bắt được, huống gì là trong 
không, có Bồ thí ba-la-mật-đa hiện tại, có thê 
nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, Bồ thí ba-la- 
mật-đa quá khứ, vị lai, hiện tại chắng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì Bồ thí ba-la-mật-đa quá khứ, vị 
lai, hiện tại tức là “không”, tánh không cũng là 
không: trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huồng øì là trong không, có Bồ thí ba- 


364 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


la-mật-đa quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể năm 
bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quá khứ chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa quá khứ tức là “không”, tánh không 
cũng là không: trong không, không còn chăng thê 
năm bắt được, huống øì là trong không, có Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa quá khứ, có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, Tịnh giới, An 
nhãn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa vị 
lai chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì Tịnh ĐIỚI, 
An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
VỊ lai tức là “không”, tánh không cũng là không; 
trong không, không còn chăng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa vị lai, có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hiện tại chẳng thê năm bắt được. Vì sao? Vì Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa hiện tại tức là “không”, tánh không 
cũng là không: trong không, không còn chăng thể 
năm bắt được, huống øì là trong không, có Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa hiện tại, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quá khứ, vị lal, hiện tại chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa quá khứ, vị lai, hiện tại tức 
là “không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa quá khứ, 
vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, bốn Tĩnh lự quá khứ tức là cái 
không của bốn Tĩnh lự quá khứ, bỗn Tĩnh lự vị 
lai tức là cái không của bốn Tĩnh lự vị lai; bốn 
Tĩnh lự hiện tại tức là cái không của bốn Tĩnh lự 
hiện tại; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc quá khứ 
tức là cái không của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc quá khứ; bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc vị 
lai tức là cái không của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc vị lai, bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc hiện 
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tại tức là cái không của bôn Vô lượng, bôn 
Định vô sắc hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
trong cái không, bôn Tĩnh lự quá khứ chăng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự quá khứ 
tức là “không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể năm bắt được, 
huông gì là trong không, có bốn Tĩnh lự quá khứ, 
có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, bốn Tĩnh lự vị 
lai chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn Tĩnh 
lự vị lai tức là “không”, tánh không cũng là 
không; trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huống gì là trong không, có bỗn Tĩnh 
lự vị lai, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, bốn Tĩnh lự hiện 
tại chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì bốn Tĩnh 
lự hiện tại tức là “không”, tánh không cũng là 
không: trong không, không còn chăng thể nắm 
bắt được, huống gì là trong không, có bốn Tĩnh 
lự hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, bốn Tĩnh lự quá 
khứ, vị lai, hiện tại chăng thê năm bắt được. Vì 
sao? Vì bốn Tĩnh lự quá khứ, vị lai, hiện tại tức 
là “không”, tánh không cũng là không; trong 
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không, không còn chăng thê năm bắt được, 
huống øì là trong không, có bốn Tĩnh lự quá khứ, 
vị lai, hiện tại, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc quá khứ chắng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
quá khứ tức là “không”, tánh không cũng là 
không; trong không, không còn chăng thê nắm 
bắt được, huông gì là trong không, có bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc quá khứ, có thê năm bắt 
được! 

Thiện Hiện, trong cái không, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc vị lai chắng thê năm bắt được. 
Vì sao? Vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc vị lai 
tức là “không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống gì là trong không, có bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc vị lai, có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc hiện tại chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc hiện 
tại tức là “không”, tánh không cũng là không; 
trong không, không còn chăng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có bốn Vô lượng, bốn 
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Định vô sắc hiện tại, có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc quá khứ, vị lai, hiện tại chăng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc quá khứ, vị lai, hiện tại tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chăng thể nắm bắt được, 
huống gì là trong không, có bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể năm 
bắt được! 

Thiện Hiện, bốn Niệm trụ quá khứ tức là cái 
không của bốn Niệm trụ quá khứ, bốn Niệm trụ 
vị lai tức là cái không của bốn Niệm trụ vị lai, 
bốn Niệm trụ hiện tại tức là cái không của bốn 
Niệm trụ hiện tại; bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo quá khứ tức là cái không của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo quá khứ; 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo vị lai 
tức là cái không của bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo vị lai; bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo hiện tại tức là cái không của 
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bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện, vì trong cái không, 
bốn Niệm trụ quá khứ chắng thê năm bắt được. 
Vì sao? Vì bốn Niệm trụ quá khứ tức là “không”, 
tánh không cũng là không; trong không, không 
còn chăng thể năm bắt được, huống gì là trong 
không, có bốn Niệm trụ quá khứ, có thể nắm bắt 
được! 

Thiện Hiện, trong cái không, bốn Niệm trụ vị 
lai chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bỗn Niệm 
trụ vị lai tức là “không”, tánh không cũng là 
không: trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huống øì là trong không, có bốn Niệm 
trụ vị lai, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, bốn Niệm trụ 
hiện tại chắng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì bỗn 
Niệm trụ hiện tại tức là “không”, tánh không 
cũng là không: trong không, không còn chăng thê 
năm bắt được, huông gì là trong không, có bốn 
Niệm trụ hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, bốn Niệm trụ 
quá khứ, vị lal, hiện tại chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì bốn Niệm trụ quá khứ, vị lai, hiện tại 
tức là “không”, tánh không cũng là không; trong 
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không, không còn chăng thê năm bắt được, 
huống øì là trong không, có bốn Niệm trụ quá 
khứ, vị lai, hiện tại, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đăng giác, tám chị Thánh đạo quá khứ chăng thê 
nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo quá khứ tức là “không”, 
táảnh không cũng là không; trong không, không 
còn chăng thể nắm bắt được, huống gì là trong 
không, có bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo quá khứ, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đăng giác, tám chi Thánh đạo vị lai chăng thế 
năm bắt được. Vì sao? Vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo vị lai tức là “không”, tánh 
không cũng là không; trong không, không còn 
chắng thể nắm bắt được, huống gì là trong 
không, có bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo hiện tại chắng thê 
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năm bắt được. Vì sao? Vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo hiện tại tức là “không”, 
táảnh không cũng là không; trong không, không 
còn chăng thể năm bắt được, huống gì là trong 
không, có bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo hiện tại, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo quá khứ, vị lai, 
hiện tại chắng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì bỗn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo quá khứ, 
vỊ lai, hiện tại tức là “không”, tánh không cũng là 
không: trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huống øì là trong không, có bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo quá khứ, vị laI, 
hiện tại, có thê nắm bắt được! 

Thiện Hiện, pháp môn giải thoát Không quá 
khứ tức là cái không của pháp môn giải thoát 
Không quá khứ, pháp môn giải thoát Không vị 
lai tức là cái không của pháp môn giải thoát 
Không vị lai, pháp môn giải thoát Không hiện tại 
tức là cái không của pháp môn giải thoát Không 
hiện tại; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện quá khứ tức là cái không của pháp môn 
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giải thoát Vô tướng, Vô nguyện quá khứ; pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Võ nguyện vị lai tức là 
cái không của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện vị lai; pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện hiện tại tức là cái không của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hiện tại. Vì sao? 
Thiện Hiện, vì trong cái không, pháp môn giải 
thoát Không quá khứ chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì pháp môn giải thoát Không quá khứ tức 
là “không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có pháp môn giải thoát 
Không quá khứ, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, pháp môn giải 
thoát Không vị lai chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì pháp môn giải thoát Không vị lai tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có pháp môn giải thoát 
Không vị lai, có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, pháp môn giải 
thoát Không hiện tại chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì pháp môn giải thoát Không hiện tại tức 
là “không”, tánh không cũng là không: trong 
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không, không còn chăng thê năm bắt được, 
huống øì là trong không, có pháp môn giải thoát 
Không hiện tại, có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, pháp môn giải 
thoát Không quá khứ, vị lai, hiện tại chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát 
Không quá khứ, vị lai, hiện tại tức là “không”, 
táảnh không cũng là không; trong không, không 
còn chăng thể năm bắt được, huống gì là trong 
không, có pháp môn giải thoát Không quá khứ, 
vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện quá khứ chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện quá khứ tức là “không”, 
táảnh không cũng là không; trong không, không 
còn chăng thể năm bắt được, huống gì là trong 
không, có pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện quá khứ, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện vị lai chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện vị lai tức là “không”, tánh 
không cũng là không; trong không, không còn 
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chăng thể nắm băt được, huông gì là trong 
không, có pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện vị lai, có thể năm băt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện hiện tại chăng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện hiện tại tức là “không”, 
táảnh không cũng là không; trong không, không 
còn chăng thể năm bắt được, huống gì là trong 
không, có pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện hiện tại, có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện quá khứ, vị lai, hiện 
tại chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Võ nguyện quá khứ, vị lai, 
hiện tại tức là “không”, tánh không cũng là 
không; trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huông øì là trong không, có pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện quá khứ, vị lai, 
hiện tại, có thê nắm bắt được! 

Thiện Hiện, năm loại mặt quá khứ tức là cái 
không của năm loại mắt quá khứ, năm loại mắt vị 
lai tức là cái không của năm loại mắt vị lai, năm 
loại mắt hiện tại tức là cái không của năm loại 
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mắt hiện tại; sáu phép thân thông quá khứ tức 
là cái không của sáu phép thân thông quá khứ; 
sáu phép thân thông vị lai tức là cái không của 
sáu phép thân thông vị lai; sáu phép thần thông 
hiện tại tức là cái không của sáu phép thân thông 
hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện, vì trong cái không, 
năm loại mắt quá khứ chắng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì năm loại mắt quá khứ tức là “không”, 
tánh không cũng là không; trong không, không 
còn chăng thể năm bắt được, huông gì là trong 
không, có năm loại mắt quá khứ, có thể nắm bắt 
được! 

Thiện Hiện, trong cái không, năm loại mắt vị 
lai chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì năm loại 
mắt vị lai tức là “không”, tánh không cũng là 
không: trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huông øì là trong không, có năm loại 
mắt vị lai, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, năm loại mắt 
hiện tại chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì năm 
loại mắt hiện tại tức là “không”, tánh không cũng 
là không: trong không, không còn chắng thê năm 
bắt được, huông øì là trong không, có năm loại 
mắt hiện tại, có thể nắm bắt được! 
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Thiện Hiện, trong cái không, năm loại mắt 
quá khứ, vị lal, hiện tại chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì năm loại mắt quá khứ, vị lai, hiện tại 
tức là “không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có năm loại mắt quá 
khứ, vị lai, hiện tại, có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, sáu phép thần 
thông quá khứ chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì sáu phép thần thông quá khứ tức là “không”, 
táảnh không cũng là không; trong không, không 
còn chăng thể năm bắt được, huống gì là trong 
không, có sáu phép thân thông quá khứ, có thể 
năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, sáu phép thần 
thông vị lai chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì 
sáu phép thân thông vị lai tức là “không”, tánh 
không cũng là không; trong không, không còn 
chắng thể nắm bắt được, huống gì là trong 
không, có sáu phép thân thông vị lai, có thể năm 
bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, sáu phép thân 
thông hiện tại chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì sáu phép thần thông hiện tại tức là “không”, 
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tánh không cũng là không: trong không, không 
còn chăng thể năm bắt được, huống gì là trong 
không, có sáu phép thần thông hiện tại, có thể 
năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, sáu phép thân 
thông quá khứ, vị lai, hiện tại chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì sáu phép thần thông quá khứ, vị 
lai, hiện tại tức là “không”, tánh không cũng là 
không; trong không, không còn chăng thê nắm 
bắt được, huông øì là trong không, có sáu phép 
thân thông quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm 
bắt được! 

Thiện Hiện, mười lực của Phật quá khứ tức là 
cái không nơi mười lực của Phật quá khứ, mười 
lực của Phật vị lai tức là cái không nơi mười lực 
của Phật vị lai, mười lực của Phật hiện tại tức là 
cái không nơi mười lực của Phật hiện tại; bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng quá khứ tức là cái không của bốn điều 
không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng quá khứ; 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
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Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng vị lai tức là cái không của bốn 
điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng vị lai; 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng hiện tại tức là cái không của bốn 
điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng hiện 
tại. VÌ sao? Thiện Hiện, vì trong cái không, mười 
lực của Phật quá khứ chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì mười lực của Phật quá khứ tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống gì là trong không, có mười lực của Phật 
quá khứ, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, mười lực của 
Phật vị lai chắng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì 
mười lực của Phật vị lai tức là “không”, tánh 
không cũng là không; trong không, không còn 
chắng thể nắm bắt được, huống gì là trong 
không, có mười lực của Phật vị lai, có thể nắm 
bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, mười lực của 
Phật hiện tại chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
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mười lực của Phật hiện tại tức là “không”, tánh 
không cũng là không; trong không, không còn 
chắng thể nắm bắt được, huống gì là trong 
không, có mười lực của Phật hiện tại, có thể năm 
bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, mười lực của 
Phật quá khứ, vị lai, hiện tại chắng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì mười lực của Phật quá khứ, vị 
lai, hiện tại tức là “không”, tánh không cũng là 
không: trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huôỗng øì là trong không, có mười lực 
của Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể năm bắt 
được! 

Thiện Hiện, trong cái không, bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng quá 
khứ chắng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn điều 
không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng quá khứ 
tức là “không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huông gì là trong không, có bốn điêu không sợ 
cho đến trí Nhất thiết tướng quá khứ, có thể nắm 
bắt được! 
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Thiện Hiện, trong cái không, bôn điêu 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
VỊ lai chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì bỗn 
điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng vị lai 
tức là “không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huông gì là trong không, có bốn điêu không sợ 
cho đến trí Nhất thiết tướng vỊ lai, có thể năm bắt 
được! 

Thiện Hiện, trong cái không, bốn điêu không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
hiện tại chắng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì bỗn 
điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng hiện 
tại tức là “không”, tánh không cũng là không; 
trong không, không còn chăng thể nắm bắt được, 
huống gì là trong không, có bốn điêu không sợ 
cho đến trí Nhất thiết tướng hiện tại, có thể nắm 
bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, bốn điêu không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
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đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhật thiết tướng 
quá khứ, vị lal, hiện tại chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì bỗn điều không sợ cho đến trí Nhất 
thiết tướng quá khứ, vị lai, hiện tại tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chăng thể nắm bắt được, 
huông gì là trong không, có bốn điều không sợ 
cho đến trí Nhất thiết tướng quá khứ, vị lai, hiện 
tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, phàm phu quá khứ tức là cái 
không của phàm phu quá khứ, phàm phu vị lai 
tức là cái không của phàm phu vị lai, phàm phu 
hiện tại tức là cái không của phàm phu hiện tại; 
Thanh văn, Độc giác, Bô-tát, Như Lai quá khứ 
tức là cái không của Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát, 
Như Lai quá khứ; Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát, 
Như Lai vị lai tức là cái không của Thanh văn, 
Độc giác, Bồ-tát, Như Lai vị lai; Thanh văn, Độc 
giác, Bồ-tát, Như Lai hiện tại tức là cái không 
của Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát, Như Lai hiện 
tại. Vì sao? Thiện Hiện, vì trong cái không, phảm 
phu quá khứ chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
phàảm phu quá khứ tức là “không”, tánh không 
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cũng là không: trong không, không còn chăng 
thể nắm bắt được, huông gì là trong không, có 
phàm phu quá khứ, có thê nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, phàm phu vị lai 
chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì phảm phu vị 
lai tức là “không”, tánh không cũng là không; 
trong không, không còn chăng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có phàm phu vị lai, có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, phàm phu hiện 
tại chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì phàm phu 
hiện tại tức là “không”, tánh không cũng là 
không: trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huông gì là trong không, có phàm phu 
hiện tại, có thê nắm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, phảm phu quá 
khứ, vị lai, hiện tại chăng thê năm bắt được. Vì 
sao? Vì phàm phu quá khứ, vị lai, hiện tại tức là 
“không”, tánh không cũng là không; trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống øì là trong không, có phàm phu quá khử, 
vị lai, hiện tại, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, Thanh văn, Độc 
giác, Bồ-tát, Như Lai quá khứ chăng thể nắm bắt 
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được. Vì sao? Vì Thanh văn, Độc giác, Bô-tát, 
Như Lai quá khứ tức là “không”, tánh không 
cũng là không: trong không, không còn chăng thê 
năm bắt được, huông øì là trong không, có Thanh 
văn, Độc giác, Bỏ-tát, Như Lai quá khứ, có thể 
năm bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, Thanh văn, Độc 
giác, Bồ-tát, Như Lai vị lai chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì Thanh văn, Độc giác, Bô-tát, 
Như Lai vị lai tức là “không”, tánh không cũng 
là không; trong không, không còn chắng thê năm 
bắt được, huông øì là trong không, có Thanh văn, 
Độc giác, Bồ-tát, Như Lai vị lai, có thể năm bắt 
được! 

Thiện Hiện, trong cái không, Thanh văn, Độc 
giác, Bồ-tát, Như Lai hiện tại chắng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát, 
Như Lai hiện tại tức là “không”, tánh không cũng 
là không: trong không, không còn chắng thê năm 
bắt được, huông øì là trong không, có Thanh văn, 
Độc giác, Bồ-tát, Như Lai hiện tại, có thể năm 
bắt được! 

Thiện Hiện, trong cái không, Thanh văn, Độc 
giác, Bô-tát, Như Lai quá khứ, vị lai, hiện tại 
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chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì Thanh văn, 
Độc giác, Bô-tát, Như Lai quá khứ, vị lai, hiện 
tại tức là “không”, tánh không cũng là không; 
trong không, không còn chăng thê năm bắt được, 
huông gì là trong không, có Thanh văn, Độc giác, 
Bô- tát, Như Lai quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể 
nắm bắt được! 

Lại nữa Thiện Hiện, sắc đời trước, chắng thể 
nắm bắt được; sắc đời sau, chắng thể năm bắt 
được; sắc đời giữa, chẳng thể năm bắt được; 
trong cái bình đăng của ba đời, sắc cũng chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện, vì trong 
cái bình đắng, sắc của quá khứ, vị lai, hiện tại, 
đêu chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái 
bình đăng, tánh bình đăng còn chắng thê nắm bắt 
được, huông øì là trong cái bình đăng, có sắc quá 
khứ, vị lai, hiện tại, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, thọ, tưởng, hành, thức đời trước, 
chắng thê năm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức 
đời sau, chắng thể năm bắt được; thọ, tưởng, 
hành, thức đời giữa, chắng thê nắm bắt được; 
trong cái bình đắng của ba đời, thọ, tưởng, hành, 
thức cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì trong cái bình đăng, thọ, tưởng, hành, 
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thức của quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chăng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đắng, 
tánh bình đắng còn chắng thể năm bắt được, 
huống øì là trong cái bình đăng, có thọ, tưởng, 
hành, thức quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể năm 
bắt được! 

Thiện Hiện, nhãn xứ đời trước, chắng thể 
năm bắt được; nhãn xứ đời sau, chắng thể nắm 
bắt được; nhãn xứ đời giữa chắng thê năm bắt 
được. Trong cái bình đăng của ba đời, nhãn xứ 
cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì trong cái bình đăng, nhãn xứ của quá 
khứ, vị lai, hiện tại, đều chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đắng 
còn chăng thể năm bắt được, huống gì là trong 
cái bình đăng, có nhãn xứ quá khứ, vị lai, hiện 
tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đời 
trước, chắng thể năm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ đời sau, chắng thể nắm bắt được; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ đời giữa chẳng thể nắm bắt 
được. Trong cái bình đăng của ba đời, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ cũng chắng thê nắm bắt được. Vì 
sao? Thiện Hiện, vì trong cái bình đăng, nhĩ, tý, 
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thiệt, thân, ý xứ của quá khứ, vị lai, hiện tại, 
đêu chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái 
bình đăng, tánh bình đăng còn chắng thê nắm bắt 
được, huống øì là trong cái bình đăng, có nhị, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể 
năm bắt được! 

Thiện Hiện, sắc xứ đời trước, chắng thê năm 
bắt được; sắc xứ đời sau, chắng thể năm bắt 
được; sắc xứ đời giữa, chắng thể năm bắt được. 
Trong cái bình đăng của ba đời, sắc xứ cũng 
chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
trong cái bình đăng, sắc Xứ của quá khứ, vị lai, 
hiện tại, đều chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong cái bình đắng, tánh bình đăng còn chắng 
thể nắm bắt được, huống gì là trong cái bình 
đăng, có sắc xứ quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể 
nắm bắt được! 

Thiện Hiện, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
đời trước, chắng thể năm bắt được; thanh, hương, 
vị, Xúc, pháp xứ đời sau, chắng thể năm bắt 
được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đời giữa 
chắng thê nắm bắt được. Trong cái bình đắng của 
ba đời, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng 
chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
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trong cái bình đăng, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ của quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chăng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình 
đăng, tánh bình đăng còn chắng thể năm bắt 
được, huồng gì là trong cái bình đăng, có thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ quá khứ, vị lai, hiện tại, 
có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, nhãn giới đời trước, chăng thê 
nắm bắt được; nhãn ØIới đời sau, chắng thể năm 
bắt được; nhãn giới đời giữa, chắng thể năm bắt 
được. Trong cái bình đắng của ba đời, nhãn giới 
cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì trong cái bình đăng, nhãn giới của quá 
khứ, vị lai, hiện tại, đều chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đắng 
còn chăng thể năm bắt được, huống gì là trong 
cái bình đăng, có nhãn giới quá khứ, vị lai, hiện 
tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
trong đời trước, chắng thê nắm bắt được; sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra trong đời sau, chắng 
thể năm bắt được; sắc ø1ới, nhãn thức giới và 
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nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra trong đời giữa, chăng thể nắm bắt được. 
Trong cái bình đăng của ba đời, sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra cũng chăng thê năm bắt được. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì trong cái bình đăng, sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra trong quá khứ, vị lai, 
hiện tại, đều chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong cái bình đắng, tánh bình đăng còn chắng 
thể nắm bắt được, huống gì là trong cái bình 
đăng, có sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
trong quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt 
được! 

Thiện Hiện, nhĩ giới đời trước, chăng thê nắm 
bắt được; nhĩ gIới đời Sau, chẳng thể năm bắt 
được; nhĩ giới đời giữa, chắng thể năm bắt được. 
Trong cái bình đăng của ba đời, nhĩ giới cũng 
chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
trong cái bình đăng, nhĩ giới của quá khứ, vị lai, 
hiện tại, đều chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong cái bình đắng, tánh bình đăng còn chắng 
thể nắm bắt được, huống gì là trong cái bình 
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đăng, có nhĩ giới quá khứ, vị lai, hiện tại, có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
trong đời trước, chăng thể nắm bắt được; thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra trong đời sau, chẳng thê 
năm bắt được; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
trong đời giữa, chăng thể nắm bắt được. Trong 
cái bình đắng của ba đời, thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Thiện Hiện, vì trong cái bình đăng, thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra trong quá khứ, vị lai, hiện 
tại, đều chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong cái bình đắng, tánh bình đăng còn chắng 
thể nắm bắt được, huống gì là trong cái bình 
đăng, có thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra trong 
quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, tỷ giới đời trước, chăng thể năm 
bắt được; tỷ Ø1ỚớI đời sau, chẳng thể năm bắt được; 
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tỷ giới đời giữa, chăng thể năm bắt được. Trong 
cái bình đăng của ba đời, tỷ giới cũng chăng thê 
năm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện, vì trong cái 
bình đắng, tỷ giới của quá khứ, vị lai, hiện tại, 
đêu chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái 
bình đăng, tánh bình đăng còn chắng thê năm bắt 
được, huông øì là trong cái bình đăng, có tỷ giới 
quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể năm bắt được! 
Thiện Hiện, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra trong 
đời trước, chắng thể năm bắt được; hương ĐgIới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra trong đời sau, chắng thể nắm bắt 
được; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra trong đời giữa, 
chắng thê nắm bắt được. Trong cái bình đắng của 
ba đời, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng 
thể năm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện, vì trong 
cái bình đắng, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra trong 
quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chăng thê năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong cái bình đăng, tánh bình 
đăng còn chắng thể nắm bắt được, huống gì là 
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trong cái bình đăng, có hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt 
được! 

Thiện Hiện, thiệt giới đời trước, chẳng thể 
nắm bắt được; thiệt ØIỚI đời sau, chắng thê năm 
bắt được; thiệt giới đời giữa, chăng thể năm bắt 
được. Trong cái bình đăng của ba đời, thiệt giới 
cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì trong cái bình đăng, thiệt giới của quá 
khứ, vị lai, hiện tại, đều chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đắng 
còn chăng thể năm bắt được, huống gì là trong 
cái bình đăng, có thiệt giới quá khứ, vị lai, hiện 
tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
trong đời trước, chắng thê năm bắt được; vị ĐIỚI, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra trong đời sau, chắng thê 
năm bắt được; vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
trong đời giữa, chăng thể nắm bắt được. Trong 
cái bình đắng của ba đời, vị giới, thiệt thức giới 
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và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng thê nắm bắt được. Vì 
sao? Thiện Hiện, vì trong cái bình đẳng, VỊ ĐIỚI, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra trong quá khứ, vị lai, hiện 
tại, đều chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong cái bình đắng, tánh bình đăng còn chắng 
thể nắm bắt được, huống gì là trong cái bình 
đăng, có vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra trong quá 
khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, thân giới đời trước, chắng thê 
nắm bắt được; thân ØIỚI đời Sau, chắng thê nắm 
bắt được; thân giới đời giữa, chăng thể năm bắt 
được. Trong cái bình đẳng của ba đời, thân giới 
cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì trong cái bình đăng, thân giới của quá 
khứ, vị lai, hiện tại, đều chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đắng 
còn chăng thể năm bắt được, huống gì là trong 
cái bình đăng, có thân giới quá khứ, vị lai, hiện 
tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
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trong đời trước, chắng thê năm bắt được; xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra trong đời sau, chăng 
thể nắm bắt được; xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra trong đời giữa, chăng thể nắm bắt được. 
Trong cái bình đăng của ba đời, xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra cũng chẳng thê nắm bắt được. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì trong cái bình đăng, xÚC 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra trong quá khứ, vị lai, 
hiện tại, đều chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong cái bình đắng, tánh bình đăng còn chắng 
thể nắm bắt được, huống gì là trong cái bình 
đăng, có xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra trong 
quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể năm bắt được! 
Thiện Hiện, ý giới đời trước, chăng thê nắm 
bắt được; ý giới đời sau, chẳng thể năm bắt được; 
ý giới đời giữa, chăng thể năm bắt được. Trong 
cái bình đăng của ba đời, ý giới cũng chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện, vì trong cái 
bình đăng, ý giới của quá khứ, vị lai, hiện tại, 
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đêu chăng thê nắm băt được. Vì sao? Vì trong 
cái bình đăng, tánh bình đắng còn chắng thể nắm 
bắt được, huống øì là trong cái bình đăng, có ý 
giới quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt 
được! 

Thiện Hiện, pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trong 
đời trước, chắng thê nắm bắt được; pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra trong đời sau, chắng thể nắm bắt 
được; pháp giới, ý thức giới và Ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trong đời giữa, 
chắng thê nắm bắt được. Trong cái bình đăng của 
ba đời, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng thê 
năm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện, vì trong cái 
bình đăng, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trong quá 
khứ, vị lai, hiện tại, đều chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong cái bình đắng, tánh bình đắng 
còn chăng thể năm bắt được, huống gì là trong 
cái bình đăng, có pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trong 
quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể năm bắt được! 
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Thiện Hiện, địa giới đời trước, chăng thê 
nắm bắt được; địa ĐIỚI đời sau, chẳng thể năm 
bắt được; địa giới đời giữa, chăng thể năm bắt 
được. Trong cái bình đăng của ba đời, địa giới 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì trong cái bình đăng, địa giới của quá 
khứ, vị lai, hiện tại, đều chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình 
đăng còn chăng thể nắm bắt được, huông gì là 
trong cái bình đăng, có địa giới quá khứ, vị lai, 
hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới đời trước, chăng thể nắm bắt được; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới đời sau, chăng thê 
nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
đời giữa, chắng thê nắm bắt được. Trong cái bình 
đăng của ba đời, thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì trong cái bình đăng, thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới của quá khứ, vị lai, hiện tại, đều 
chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong cái 
bình đăng, tánh bình đăng còn chắng thê năm bắt 
được, huống gì là trong cái bình đắng, có thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới quá khứ, vị lai, hiện 
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Thiện Hiện, vô minh đời trước, chắng thể 
nắm bắt được; vô minh đời sau, chắng thể nắm 
bắt được; vô minh đời giữa, chắng thể nắm bắt 
được. Trong cái bình đắng của ba đời, vô minh 
cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì trong cái bình đắng, vô minh của quá 
khứ, vị lai, hiện tại, đều chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong cái bình đắng, tánh bình đắng 
còn chăng thể năm bắt được, huống gì là trong 
cái bình đăng, có vô minh quá khứ, vị lai, hiện 
tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não 
đời trước, chắng thể năm bắt được; hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não đời sau, chăng thể nắm 
bắt được; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
đời giữa, chắng thể nắm bắt được. Trong cái bình 
đăng của ba đời, hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? 
Thiện Hiện, vì trong cái bình đăng, hành cho đến 
lão tử, sầu bi khô ưu não của quá khứ, vị lai, hiện 
tại, đều chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong cái bình đắng, tánh bình đăng còn chắng 
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thể năm bắt được, huông gì là trong cái bình 
đăng, có hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, Bồ thí ba-la-mật-đa đời trước, 
chắng thể nắm bắt được; Bồ thí ba-la-mật-đa đời 
sau, chắng thê năm bắt được; Bồ thí ba-la-mật-đa 
đời giữa, chắng thê năm bắt được. Trong cái bình 
đăng của ba đời, Bồ thí ba-la-mật-đa cũng chăng 
thể năm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện, vì trong 
cái binh đăng, Bồ thí ba-la-mật-đa của quá khứ, 
vị lai, hiện tại, đều chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong cái bình đăng, tánh bình đăng còn 
chăng thể nắm bắt được, huống øì là trong cái 
binh đăng, có Bồ thí ba-la-mật-đa quá khứ, vị lai, 
hiện tại, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa đời trước, chắng 
thể nắm bắt được; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa đời sau, chắng thê 
năm bắt được; Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa đời giữa, chắng thể nắm 
bắt được. Trong cái bình đăng của ba đời, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? 
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Thiện Hiện, vì trong cái bình đăng, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chăng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đăng, tánh 
bình đăng còn chắng thê năm bắt được, huống gì 
là trong cái bình đăng, có Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa quá khứ, 
vị lai, hiện tại, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, bốn Tĩnh lự đời trước, chăng thê 
năm bắt được; bốn Tĩnh lự đời sau, chắng thể 
năm bắt được; bốn Tĩnh lự đời giữa, chắng thể 
năm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, 
bốn Tĩnh lự cũng chăng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Thiện Hiện, vì trong cái bình đăng, bốn 
Tĩnh lự của quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chăng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình 
đăng, tánh bình đăng còn chẳng thể năm bắt 
được, huông gì là trong cái bình đẳng, có bốn 
Tĩnh lự quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể năm bắt 
được! 

Thiện Hiện, bốn Vô lượng, bôn Định vô sắc 
đời trước, chắng thể nắm bắt được; bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc đời sau, chắng thể nắm 
bắt được; bỗôn Vô lượng, bốn Định vô sắc đời 
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giữa, chăng thê năm bắt được. Trong cái bình. 
đăng của ba đời, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì trong cái bình đăng, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc của quá khứ, vị lai, hiện tại, đều 
chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong cái 
bình đăng, tánh bình đăng còn chắng thê nắm bắt 
được, huông øì là trong cái bình đắng, có bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc quá khứ, vị lai, hiện tại, 
có thê năm bắt được! 

Thiện Hiện, bốn Niệm trụ đời trước, chắng 
thể nắm bắt được; bốn Niệm trụ đời sau, chắng 
thể năm bắt được; bốn Niệm trụ đời giữa, chắng 
thể năm bắt được. Trong cái bình đắng của ba 
đời, bỗn Niệm trụ cũng chắng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì trong cái bình đăng, bốn 
Niệm trụ của quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chăng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình 
đăng, tánh bình đăng còn chắng thể năm bắt 
được, huông gì là trong cái bình đẳng, có bốn 
Niệm trụ quá khứ, vị lai, hiện tại, có thê năm bắt 
được! 

Thiện Hiện, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
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Thánh đạo trước, chắng thê năm bắt được; bôn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đời sau, 
chắng thê năm bắt được; bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo đời giữa, chắng thể nắm 
bắt được. Trong cái bình đăng của ba đời, bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng 
chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
trong cái bình đắng, bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo của quá khứ, vị lai, hiện tại, 
đêu chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái 
bình đăng, tánh bình đăng còn chắng thê nắm bắt 
được, huông gì là trong cái bình đẳng, có bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo quá khứ, 
vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, pháp môn giải thoát Không đời 
trước, chăng thể năm bắt được; pháp môn giải 
thoát Không đời sau, chăng thê nắm bắt được; 
pháp môn giải thoát Không đời giữa, chắng thê 
năm bắt được. Trong cái bình đắng của ba đời, 
pháp môn giải thoát Không cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Thiện Hiện, vì trong cái bình 
đăng, pháp môn giải thoát Không của quá khứ, vị 
lai, hiện tại, đều chẳng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong cái bình đắng, tánh bình đăng còn chắng 
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thể năm bắt được, huông øì là trong cái bình 
đăng, có pháp môn giải thoát Không quá khứ, vị 
lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện đời trước, chăng thể năm bắt được; 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện đời 
sau, chắng thể năm bắt được; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện đời giữa, chẳng thê 
năm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, 
pháp môn giải thoát Võ tướng, Võ nguyện cũng 
chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện, vì 
trong cái bình đắng, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện của quá khứ, vị lai, hiện tại, 
đêu chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái 
bình đăng, tánh bình đăng còn chắng thê nắm bắt 
được, huông øì là trong cái bình đăng, có pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Võ nguyện quả khứ, vị 
lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, năm loại mắt đời trước, chắng 
thể nắm bắt được; năm loại mắt đời sau, chắng 
thể năm bắt được; năm loại mắt đời giữa, chắng 
thể năm bắt được. Trong cái bình đắng của ba 
đời, năm loại mắt cũng chắng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì trong cái bình đăng, năm 
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loại mắt của quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chắng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình 
đăng, tánh bình đăng còn chăng thể nắm bắt 
được, huông gì là trong cái bình đắng, có năm 
loại mắt quá khứ, vị lai, hiện tại, có thê năm bắt 
được! 

Thiện Hiện, sáu phép thân thông đời trước, 
chắng thê năm bắt được; sáu phép thần thông đời 
sau, chẳng thể nắm bắt được; sáu phép thần 
thông đời giữa, chăng thể năm bắt được. Trong 
cái bình đăng của ba đời, sáu phép thân thông 
cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì trong cái bình đăng, sáu phép thân thông 
của quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chăng thê nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đăng, tánh 
bình đăng còn chăng thê nắm bắt được, huông gì 
là trong cái bình đăng, có sáu phép thân thông 
quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, mười lực của Phật đời trước, 
chắng thể năm bắt được; mười lực của Phật đời 
sau, chắng thể năm bắt được; mười lực của Phật 
đời giữa, chắng thể nắm bắt được. Trong cái bình 
đăng của ba đời, mười lực của Phật cũng chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện, vì trong 
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cái bình đăng, mười lực của Phật quá khứ, vị 
lai, hiện tại, đều chẳng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong cái bình đắng, tánh bình đăng còn chắng 
thể nắm bắt được, huống gì là trong cái bình 
đăng, có mười lực của Phật quá khứ, vị lai, hiện 
tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đời trước, chắng 
thể nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến trí 
Nhất thiết tướng đời sau, chăng thể năm bắt 
được; bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết 
tướng đời giữa, chăng thể nắm bắt được. Trong 
cái bình đắng của ba đời, bỗn điều không sợ cho 
đến trí Nhất thiết tướng cũng chắng thể năm bắt 
được. Vì sao? Thiện Hiện, vì trong cái bình đẳng, 
bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng 
của quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chăng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đăng, tánh 
bình đăng còn chăng thê nắm bắt được, huông gì 
là trong cái bình đắng, có bốn điều không sợ cho 
đến trí Nhất thiết tướng quá khứ, vị lai, hiện tại, 
có thê năm bắt được! 
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Phẩm 16: TÁN DƯƠNG ĐẠI THỪA (6) 


Thiện Hiện, phàm phu đời trước, chăng thể 
năm bắt được; phàm phu đời sau, chăng thể năm 
bắt được; phàm phu đời giữa, chắng thể nắm bắt 
được; trong cái bình đăng của ba đời, phàm phu 
cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì trong cái bình đăng, phàm phu của quá 
khứ, vị lai, hiện tại đều chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong cái bình đắng, tánh bình đắng 
còn chăng thể năm bắt được, huống gì là trong 
cái bình đắng, có phàm phu quá khứ, vị lai, hiện 
tại có thể được! Như vậy, ngã, hữu tình cho đến 
sự hiểu biết, nhận thức cũng chắng thê nắm bắt 
được. 

Thiện Hiện, Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát, 
Như Lai đời trước, chắng thể năm bắt được; 
Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát, Như Lai đời sau, 
chắng thể nắm bắt được; Thanh văn, Độc giác, 
Bỏ-tát, Như Lai đời giữa, chăng thể năm bắt 
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được; trong cái bình đăng của ba đời, Thanh 

văn, Độc giác, Bồ-tát, Như Lai cũng chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện, vì trong cái 
bình đăng, Thanh văn, Độc giác, Bô-tát, Như Lai 
của quá khứ, vị lai, hiện tại đều chắng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đăng, tánh 
bình đăng còn chăng thê năm bắt được, huông gì 
là trong cái bình đắng có Thanh văn, Độc giác, 
Bồ-tát, Như Lai quá khứ, vị lai, hiện tại có thê 
được! Như vậy, ngã, hữu tình cho đến sự hiểu 
biết, nhận thức cũng chăng thê năm bắt được. 

Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, an trụ trong tướng bình đăng 
ba đời này, tính cần tu học trí Nhất thiết trí, 
không tham đắm vướng mắc, nên mau thành tựu 
viên mãn. Thiện Hiện, đó gọi là tướng Đại thừa 
bình đăng ba đời của Đại Bô-tát. Nêu Đại Bồ-tát 
an trú trong tướng Đại thừa như vậy, thì vượt 
hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thê ø1an, 
có khả năng mau chứng đắc trí Nhất thiết trí, 
đem lại lợi lạc cho mọi hữu tình. 

Bây giờ, Trưởng giả Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, hay thay, hay thay! Đức Như 
Lai Ứng Chánh Đắng Giác đã nêu giảng rất hay, 
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rât đúng vê Đại thừa của Đại Bô-tát. 

Bạch Thế Tôn, Đại thừa như vậy là tối tôn, 
tối diệu. Các Đại Bồ-tát nơi quá khứ tu học trong 
đó đã đạt được trí Nhất thiết trí; các Đại Bồ-tát ở 
vỊ lai, tu học trong đó sẽ đạt được trí Nhất thiết 
trí; tất cả Đại Bồ-tát nơi vô lượng, vô số, vô biên 
thể giới trong mười phương ở hiện tại tu học 
trong đó hiện đạt được trí Nhất thiết trí. Vì vậy 
Đại thừa là tối tôn, tôi diệu, là chỗ nương dựa 
chân thật, hơn hết của trí Nhất thiết trí. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông nói! Các 
Đại Bồ-tát ở quá khứ, vị lai, hiện tại, đều nương 
vào Đại thừa, tinh cần tu học, mau chứng đắc quả 
vị GIác ngộ cao tột. Vì vậy nên Đại thừa là tối 
tôn, tối diệu. 

M 
Phẩm 17: TÙY THUẬN 


Bây giờ, Trưởng giả Mãn Từ Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Như Lai trước đây bảo Tôn 
giả Thiện Hiện, vì các Đại Bồ-tát tuyên thuyết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, nhưng nay vì sao lại nói 
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Đại thừa? 

Trưởng giả Thiện Hiện liền bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vừa rồi con nói Đại thừa 
không hề chông trái, vượt qua Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Ông vừa nói Đại thừa đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, hoàn toàn tùy thuận, không có sự chông 
trái, vượt qua. Vì sao? Thiện Hiện, vì tất cả pháp 
thiện, các pháp Bôỏ-đề phân, Thanh văn, Độc 
giác, Bô-tát, pháp chư Phật, tất cả không gì là 
không nhiếp thâu vào Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Trưởng giả Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, những øì là tất cả pháp thiện, 
pháp Bồ-đề phần, pháp Thanh văn, pháp Độc 
giác, pháp Bôồ-tát, pháp chư Phật, hoàn toàn nhiếp 
thâu vào Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, An nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tân 
ba-la-mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc; hoặc bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng 
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giác, tám chi Thánh đạo; hoặc pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện; hoặc năm loại mắt, sáu phép thần thông; 
hoặc mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; hoặc pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả. Thiện Hiện, 
tất cả pháp thiện, Bỏ-đề phân, Thanh văn, Độc 
giác, Bồ-tát, chư Phật, tất cả pháp như vậy đều 
hoàn toàn nhiếp thâu vào Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nữa Thiện Hiện, hoặc Đại thừa, hoặc Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, hoặc tĩnh lự, tinh tấn, an nhẫn, 
tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa; hoặc sắc, hoặc thọ, 
tưởng, hành, thức; hoặc nhãn xứ, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ; hoặc sắc xứ, hoặc thanh, hương, 
vỊị, xúc, pháp xứ; hoặc nhãn giới, sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra; hoặc nhĩ giới, thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra; hoặc tỷ giới, hương giới, tỷ thức 
g1ới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra; hoặc thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
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sinh ra; hoặc thân giới, xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra; hoặc ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra; 
hoặc địa giới, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới; hoặc Thánh đề khổ, hoặc Thánh để tập, diệt, 
đạo; hoặc vô minh, hoặc hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi 
khổ ưu não; hoặc Dục, Sắc, Vô sắc gIớI; hoặc 
pháp thiện, pháp chăng phải thiện; hoặc pháp 
hữu ký, vô ký; hoặc pháp hữu lậu, vô lậu; hoặc 
pháp hữu vi, vô vi; hoặc pháp thế gian, xuất thê 
gian; hoặc bốn Tĩnh lự, hoặc bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc; hoặc tắm Giải thoát, hoặc tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; hoặc 
bốn Niệm trụ, hoặc bốn Chánh đoạn, bỗn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo; hoặc pháp môn giải thoát Không, 
hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; 
hoặc năm loại mắt, hoặc sáu phép thần thông: 
hoặc mười lực của Phật, hoặc bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: 
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hoặc pháp không quên mật, hoặc tánh luôn 
luôn xả; hoặc tật cả pháp môn Đả-la-ni, hoặc tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa; hoặc các Đức Như 
Lai; hoặc pháp luật Đức Phật đã giác ngộ và đã 
nói; hoặc pháp không bên trong, hoặc không bên 
ngoài, không cả trong ngoài, không không, 
không lớn, không thăng nghĩa, không hữu vị, 
không vô vi, không rốt ráo, không không biên 
giới, không tản mạn, không không đổi khác, 
không bản tánh, không tự tướng, không cộng 
tướng, không nơi tất cả pháp, không chăng thê 
năm bắt được, không không tánh, không tự tánh, 
không không tánh tự tánh; hoặc chân như, hoặc 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh 
không đối khác, cảnh giới chăng thê nghĩ bàn, hư 
không, đoạn, ly, diệt, tánh bình đăng, ly sinh, 
pháp định, trụ, cảnh giới không tánh, không 
tướng, không tạo tác, không hành động, an ồn, 
tịch tĩnh, bản vô, thật tế, cứu cánh Niết-bàn, tất 
cả pháp như vậy, đều không phải tương ưng, 
không phải không tương ưng, hữu sắc, vô sắc, 
hữu kiến, vô kiến, hữu đối, vô đối, đều cùng một 
tướng, gọi đó là không có tướng. 

Thiện Hiện, do nhân duyên này, vừa rôi ông 
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nói Đại thừa đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
hoàn toàn tùy thuận, không có sự chống trái, 
vượt qua. Vì sao? Thiện Hiện, vì Đại thừa không 
khác Bát-nhã ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không khác Đại thừa. Vì sao? Vì, hoặc Đại thừa, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa, tánh vốn không hai, 
vì không có hai phân. 

Thiện Hiện, Đại thừa không khác Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật- 
đa; Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí 
ba-la-mật-đa, không khác Đại thừa. Vì sao? Vì, 
hoặc Đại thừa, hoặc Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, 
Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa, tánh vốn không 
hai, vì không có hai phân. 

Thiện Hiện, Đại thừa không khác bốn Tĩnh 
lự, bốn Tĩnh lự không khác Đại thừa. Vì sao? Vì, 
hoặc Đại thừa, hoặc bốn Tĩnh lự, tánh vỗn không 
hai, vì không có hai phân. 

Thiện Hiện, Đại thừa không khác bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc, không khác Đại thừa. Vì sao? Vì, hoặc 
Đại thừa, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
tánh vốn không hai, vì không có hai phân. 

Thiện Hiện, Đại thừa không khác tám Giải 
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thoát, tám Giải thoát, không khác Đại thừa. Vì 
sao? Vì, hoặc Đại thừa, hoặc tám Giải thoát, tánh 
vốn không hai, vì không có hai phân. 

Thiện Hiện, Đại thừa không khác tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, không khác 
Đại thừa. Vì sao? Vì, hoặc Đại thừa, hoặc tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, tánh 
vốn không hai, vì không có hai phân. 

Thiện Hiện, Đại thừa không khác bốn Niệm 
trụ, bốn Niệm trụ, không khác Đại thừa. Vì sao? 
Vì, hoặc Đại thừa, hoặc bốn Niệm trụ, tánh vốn 
không hai, vì không có hai phân. 

Thiện Hiện, Đại thừa không khác bôn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đắng giác, tám chị Thánh đạo; bốn Chánh đoạn 
cho đên tám chi Thánh đạo, không khác Đại 
thừa. Vì sao? Vì, hoặc Đại thừa, hoặc bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, tánh vốn không 
hai, vì không có hai phân. 

Thiện Hiện, Đại thừa không khác pháp môn 
giải thoát Không; pháp môn giải thoát Không, 
không khác Đại thừa. Vì sao? Vì, hoặc Đại thừa, 
hoặc pháp môn giải thoát Không, tánh vốn không 
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hai, vì không có hai phân. 

Thiện Hiện, Đại thừa không khác pháp môn 
giải thoát Võ tướng, Vô nguyện; pháp môn giải 
thoát Võ tướng, Vô nguyện, không khác Đại 
thừa. Vì sao? Vì, hoặc Đại thừa, hoặc pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, tánh vốn không 
hai, vì không có hai phân. 

Thiện Hiện, Đại thừa không khác năm loại 
mắt, năm loại mắt không khác Đại thừa. Vì sao? 
Vì, hoặc Đại thừa, hoặc năm loại mắt, tánh vốn 
không hai, vì không có hai phân. 

Thiện Hiện, Đại thừa không khác sáu phép 
thân thông; sáu phép thần thông, không khác Đại 
thừa. Vì sao? Vì, hoặc Đại thừa, hoặc sáu phép 
thân thông, tánh vốn không hai, vì không có hai 
phân. 

Thiện Hiện, Đại thừa không khác mười lực 
của Phật; mười lực của Phật, không khác Đại 
thừa. Vì sao? Vì, hoặc Đại thừa, hoặc mười lực 
của Phật, tánh vốn không hai, vì không có hai 
phân. 

Thiện Hiện, Đại thừa không khác bốn điêu 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng, 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 61 415 
trí Nhât thiết, trí Đạo tướng, trí Nhật thiết 
tướng: bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết 
tướng, không khác Đại thừa. Vì sao? Vì, hoặc 
Đại thừa, hoặc bốn điều không sợ cho đến trí 
Nhất thiết tướng, tánh vốn không hai, vì không 
có hai phân. 

Thiện Hiện, Đại thừa không khác pháp không 
quên mất; pháp không quên mất, không khác Đại 
thừa. Vì sao? Vì, hoặc Đại thừa, hoặc pháp 
không quên mắt, tánh vốn không hai, vì không có 
hai phân. 

Thiện Hiện, Đại thừa không khác tánh luôn 
luôn xả; tánh luôn luôn xả, không khác Đại thừa. 
VỊ sao? Vì, hoặc Đại thừa, hoặc tánh luôn luôn 
xả, tánh vốn không hai, vì không có hai phân. 

Thiện Hiện, Đại thừa không khác các pháp 
uấn, giới, Xứ, không, bất không..., các pháp uấn, 
giới, Xứ, không, bất không không háẽ Đại thùa. 
Vì sao? Vì, hoặc Đại thừa, hoặc các pháp uân, 
giới, xứ, không, bất không, tánh vốn không hai, 
vì không có hai phân. 

Thiện Hiện, do nhân duyên này nên ông vừa 
nói Đại thừa đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoàn 
toàn tùy thuận, không có sự chông trái, vượt qua. 
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Nếu nói Đại thừa tức là đã nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; nêu nói Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là đã 
nói Đại thừa. Hai pháp như vậy, không có sự 
phân biệt khác nhau. 


M 
Phẩm 18: VÔ SỞ ĐẮC (1) 


Bây giờ, Trưởng giả Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát đời trước, chăng 
thể năm bắt được; Đại Bồ-tát đời sau, chắng thể 
nắm bắt được; Đại Bồ-tát đời giữa, chắng thể 
nắm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, vì sắc vô biên, nên biết Đại 
Bồ-tát cũng vô biên; vì thọ, tưởng, hành, thức vô 
biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô biên. 

Bạch Thế Tôn, vì nhãn xứ vô biên, nên biết 
Đại Bôồ-tát cũng vô biên; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô biên. 

Bạch Thế Tôn, vì sắc xứ vô biên, nên biết Đại 
Bồ-tát cũng vô biên; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô 
biên. 

Bạch Thê Tôn, vì nhãn giới vô biên, nên biết 
Đại Bồ-tát cũng vô biên; vì sắc giới, nhãn thức 
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giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng 
vô biên. 

Bạch Thê Tôn, vì nhĩ giới vô biên, nên biết 
Đại Bôồ-tát cũng vô biên; vì thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra vô biên, nên biết Đại Bô-tát cũng 
vô biên. 

Bạch Thế Tôn, vì tỷ giới vô biên, nên biết Đại 
Bồ-tát cũng vô biên; vì hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô biên. 

Bạch Thế Tôn, vì thiệt giới vô biên, nên biết 
Đại Bồ-tát cũng vô biên; vì vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra vô biên, nên biết Đại Bô-tát cũng 
vô biên. 

Bạch Thế Tôn, vì thân giới vô biên, nên biết 
Đại Bồ-tát cũng vô biên; vì xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra vô biên, nên biết Đại Bỗ-tát cũng 
vô biên. 

Bạch Thê Tôn, vì ý giới vô biên, nên biết Đại 
Bỏ-tát cũng vô biên; vì pháp giới, ý thức giới và 
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ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
vô biên, nên biết Đại Bô-tát cũng vô biên. 

Bạch Thế Tôn, vì địa giới vô biên, nên biết 
Đại Bồ-tát cũng vô biên; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới vô biên, nên biết Đại Bồ-tát 
cũng vô biên. 

Bạch Thế Tôn, vì Thánh để khổ vô biên, nên 
biết Đại Bô-tát cũng vô biên; vì Thánh để tập, 
diệt, đạo vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô 
biên. 

Bạch Thế Tôn, vì vô minh vô biên, nên biết 
Đại Bồ-tát cũng vô biên; vì hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi 
khổ ưu não vô biên, nên biết Đại Bỗ-tát cũng vô 
biên. 

Bạch Thế Tôn, vì Bố thí ba-la-mật-đa vô 
biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô biên; vì Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa vô biên, nên biết Đại Bô-tát cũng vô biên. 

Bạch Thế Tôn, vì bốn Tĩnh lự vô biên, nên 
biết Đại Bồ-tát cũng vô biên; vì bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc vô biên, nên biết Đại Bồ-tát 
cũng vô biên. 

Bạch Thê Tôn, vì tám Giải thoát vô biên, nên 
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biết Đại Bô-tát cũng vô biên; vì tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ vô biên, nên biết 
Đại Bô-tát cũng vô biên. 

Bạch Thế Tôn, vì bốn Niệm trụ vô biên, nên 
biết Đại Bô-tát cũng vô biên; vì bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo vô biên, nên biết Đại 
Bỏ-tát cũng vô biên. 

Bạch Thê Tôn, vì pháp môn giải thoát Không 
vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô biên; vì 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện vô 
biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô biên. 

Bạch Thế Tôn, vì năm loại mắt vô biên, nên 
biết Đại Bô-tát cũng vô biên; vì sáu phép thân 
thông vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô biên. 

Bạch Thế Tôn, vì pháp không bên trong vô 
biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô biên; vì pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
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pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh vô biên, nên biết 
Đại Bồ-tát cũng vô biên. 

Bạch Thế Tôn, vì chân như vô biên, nên biết 
Đại Bồ-tát cũng vô biên; vì pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh không đổi khác, các 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn, hư không, đoạn, ly, 
diệt, tánh bình đăng, ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
không tánh, không tướng, không tạo tác, không 
hành động, an ồn, tịch tĩnh, bản vô, thật tế, cứu 
cánh Niết-bàn vô biên, nên biết Đại Bô-tát cũng 
vô biên. 

Bạch Thế Tôn, vì Thanh văn thừa vô biên, 
nên biết Đại Bồ-tát cũng vô biên; vì Độc giác 
thừa vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô biên. 

Bạch Thế Tôn, chính sắc, Đại Bồ-tát không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được; lìa sắc, Đại Bỗ- 
tát không sở hữu, chắng thê nắm bắt được. Chính 
thọ, tưởng, hành, thức, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được; lìa thọ, tưởng, hành, 
thức, Đại Bô-tát không sở hữu, chăng thể nắm 
bắt được. 

Bạch Thế Tôn, chính nhãn xứ, Đại Bồ-tát 
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không sở hữu, chắng thê năm bắt được; lìa 
nhãn xứ, Đại Bô-tát không sở hữu, chắng thể 
nắm bắt được. Chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, 
Đại Bồ-tát không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; lỉa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, chính sắc xứ, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; lìa sắc 
xứ, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được. Chính thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chắng thể năm bắt được; lìa 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, Đại Bồ-tát không 
sở hữu, chăng thể năm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, chính nhãn giới, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chăng thê nắm bắt được; lìa nhãn 
giới, Đại Bô-tát không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. Chính sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; lìa 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra, Đại Bồ-tát không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, chính nhĩ giới, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; la nhĩ 
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giới, Đại Bô-tát không sở hữu, chăng thê năm 
bắt được. Chính thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, 
Đại Bồ-tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; lìa thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Bạch Thể Tôn, chính tỷ giới, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được; lìa tỷ 
giới, Đại Bô-tát không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. Chính hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, Đại 
Bô-tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; lìa 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra, Đại Bô-tát không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, chính thiệt giới, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; lìa thiệt 
giới, Đại Bô-tát không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. Chính vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; lìa 
vỊ gIới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra, Đại Bồ-tát không 
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sở hữu, chắng thê năm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, chính thân giới, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được; lìa thân 
giới, Đại Bô-tát không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. Chính xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; lìa 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thần xúc làm duyên sinh ra, Đại Bồ-tát không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, chính ý giới, Đại Bồ-tát không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được; lìa ý giới, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Chính pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, Đại Bồ-tát không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được; lìa pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, chính địa giới, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; lìa địa 
giới, Đại Bô-tát không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. Chính thủy, hỏa, phong, không, thức giới, 
Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
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được; lia thủy, hỏa, phong, không, thức giới, 
Đại Bôồ-tát không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. 

Bạch Thế Tôn, chính Thánh đề khổ, Đại Bồ- 
tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; lìa 
Thánh để khổ, Đại Bô-tát không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được. Chính Thánh đề tập, diệt, đạo, 
Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; lìa Thánh để tập, diệt, đạo, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, chính vô minh, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; lìa vô 
minh, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể nắm 
bắt được. Chính hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não, Đại Bô-tát không sở hữu, chăng thê nắm bắt 
được; lìa hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não, 
Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được. 

Bạch Thế Tôn, chính Bồ thí ba-la-mật-đa, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; lìa 
Bồ thí ba-la-mật-đa, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chăng thế năm bắt được. Chính Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
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Đại Bô-tát không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; lìa Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, chính bốn Tĩnh lự, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được; lìa bỗn 
Tĩnh lự, Đại Bô-tát không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. Chính bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; lìa bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, chính tám Giải thoát, Đại Bồ- 
tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; lìa 
tám Giải thoát, Đại Bồ-tát không sở hữu, chăng 
thể nắm bắt được. Chính tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biễn xứ, Đại Bồ-tát không sở 
hữu, chắng thê năm bắt được; lìa tám Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, chính bốn Niệm trụ, Đại Bồ- 
tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; lìa 
bốn Niệm trụ, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. Chính bỗn Chánh đoạn, bôn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
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tám chi Thánh đạo, Đại Bô-tát không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; lìa bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, chính pháp môn giải thoát 
Không, Đại Bồ-tát không sở hữu, chăng thê năm 
bắt được; lìa pháp môn giải thoát Không, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Chính pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thê năm 
bắt được; lìa pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thê năm 
bắt được. 

Bạch Thế Tôn, chính năm loại mặt, Đại Bồ- 
tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; lìa 
năm loại mắt, Đại Bô-tát không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. Chính sáu phép thân thông, 
Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; lìa sáu phép thân thông, Đại Bô-tát không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, chính mười lực của Phật, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; lìa 
mười lực của Phật, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chăng thế nắm bắt được. Chính bốn điều không 
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sợ, bôn sự hiểu biết thông suôt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; lìa bốn điêu không sợ cho đến trí Nhất 
thiết tướng, Đại Bôồ-tát không sở hữu, chăng thể 
nắm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, chính trí Đạo tướng, Đại Bồ- 
tát không sở hữu, chăng thê nắm bắt được; lìa trí 
Đạo tướng, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được. 

Bạch Thê Tôn, chính pháp không quên mất, 
Đại Bôồ-tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; lìa pháp không quên mất, Đại Bô-tát không 
sở hữu, chắng thể nắm bắt được. Chính tánh luôn 
luôn xả, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thê nắm 
bắt được; lìa tánh luôn luôn xả, Đại Bô-tát không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, chính tất cả pháp môn Đà-la- 
ni, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được; lìa tật cả pháp môn Đà-la-mi, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chăng thê năm bắt được. Chính tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa, Đại Bôồ-tát không sở 
hữu, chắng thê năm bắt được; lìa tất cả pháp môn 
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Tam-ma-địa, Đại Bô-tát không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, chính pháp không bên trong, 
Đại Bôồ-tát không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; lìa pháp không bên trong, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chẳng thể năm bắt được. Chính 
không bên ngoài, không cả trong ngoài, không 
không, không lớn, không thắng nghĩa, không hữu 
vi, không vô vi, không rốt ráo, không không biên 
giới, không tản mạn, không không đổi khác, 
không bản tánh, không tự tướng, không cộng 
tướng, không nơi tất cả pháp, không chăng thê 
năm bắt được, không không tánh, không tự tánh, 
không không tánh tự tánh, Đại Bồ-tát không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; lìa không bên 
ngoài cho đến không không tánh tự tánh, Đại Bồ- 
tát không sở hữu, chắng thê nắm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, chính chân như, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được; lìa chân 
như, Đại Bô-tát không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được. Chính pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh không đổi khác; các cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn, hư không, đoạn, ly, diệt, tánh bình 
đăng, ly sinh, pháp định, pháp trụ, không tánh, 
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không tướng, không tạo tác, không hành động, 
an ôn, tịch tĩnh, bản vô, thật tế, cứu cánh Niết- 
bàn, Đại Bôồ-tát không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được; lìa pháp giới, pháp tánh cho đến thật tế, 
cứu cánh Niệt- bàn, Đại Bôồ-tát không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, chính Thanh văn thừa, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; lìa 
Thanh văn thừa, Đại Bô-tát không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được. Chính Độc giác thừa, Đại Bồ- 
tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; lìa 
Độc giác thừa, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng 
thê năm bắt được. Chính Đại thừa, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; lìa Đại 
thừa, Đại Bô-tát không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được. 

Bạch Thế Tôn, chính chủ thể luân hồi của 
Thanh văn thừa, Đại Bô-tát không sở hữu, chăng 
thê năm bắt được; lìa chủ thê luân hồi của Thanh 
văn thừa, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được. Chính chủ thể luân hồi của Độc 
giác Đại thừa, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được; lìa chủ thê luân hồi của Độc 
giác Đại thừa, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng 
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Bạch Thế Tôn, đôi với tất cả pháp, con dùng 
tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian để cầu Đại Bô-tát, nhưng hoàn toàn không 
có đối tượng để nhận thức và rốt ráo chẳng thê 
nắm bắt được, tại sao Thế Tôn bảo con dùng Bát- 
nhã ba-la-mật-đa đề chỉ dạy, trao truyền cho các 
Đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, Đại Bô-tát chỉ có giả danh, 
như nói ngã... rốt ráo chăng sinh; các pháp cũng 
vậy, hoàn toàn không có tự tánh. 

Bạch Thế Tôn, sắc... các pháp. rốt ráo chắng 
sinh; nếu rột ráo chăng sinh thì chắng mang tên 
là sắc... 

Bạch Thế Tôn, con đâu có thể dùng Bát-nhã 
ba-la-mật-đa rốt ráo chăng sinh để chỉ dạy trao 
truyền cho các Đại Bô-tát rốt ráo chăng sinh. 

Bạch Thế Tôn, lìa rốt ráo chăng sinh, cũng 
không có Đại Bô-tát có thể tu hành quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Bạch Thê Tôn, nếu Đại Bồ-tát nghe nói như 
vậy mà tâm không kinh hoàng, hãi hùng, sợ sệt, 
đăm, chìm, lo âu, hối tiếc, nên biết Đại Bô-tát ấy, 
có khả năng tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Lúc này, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Vi duyên cớ gì mà nói Đại Bô-tát đời trước, 
chẳng thể năm bắt được, Đại Bồ-tát đời sau, 
chăng thế nắm bắt được, Đại Bôồ-tát đời giữa, 
chắng thể năm bắt được? Vì duyên cớ gì mà nói 
sắc... vô biên, nên Đại Bồ- tát cũng vô biên? Vị 
duyên cớ gì mà nói chính sắc... Đại Bồ-tát không 
sở hữu, chắng thể nắm bắt được? Lìa sắc... Đại 
Bỏ-tát không sở hữu, chắng thể nắm bắt được? Vì 
duyên cớ gì mà nói đối với tất cả pháp, con dùng 
tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời gian 
để câu Đại Bô-tát nhưng hoản toàn chắng có đôi 
tượng để nhận thức và rốt ráo chắng thể nắm bắt 
được, tại sao khiến con dùng Bát-nhã ba-la-mật- 
đa để chỉ dạy trao truyền cho các Đại Bô-tát? Vì 
duyên cớ gì mà nói, Đại Bô-tát chỉ có giả danh? 
Vì duyên cớ gì mà nói ngã..., rốt ráo chăng sinh? 
Vì duyên cớ gì mà nói các pháp cũng vậy, hoàn 
toàn không có tự tánh? Vì duyên cớ gì mà nói 
sắc... các pháp, rốt ráo chăng sinh? Vì duyên cớ 
øì mà nói rốt ráo chắng sinh, thì chắng mang tên 
là sắc...? Vì duyên cớ gì mà nói con đâu có thê 
dùng Bát-nhã ba-la-mật-đa rốt ráo chắng sinh để 
dạy bảo trao truyền cho các Đại Bồ-tát rốt ráo 
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chăng sinh? Vì duyên cớ gì mà nói lìa sự rốt ráo 
chăng sinh, cũng không có Đại Bô-tát có khả 
năng tu hành quả vị Giác ngộ cao tột? Vì duyên 
cớ gì mà nói nêu Đại Bô-tát nghe nói như vậy mà 
tâm không kinh hoàng, hãi hùng, sợ sệt, chìm, 
đắm, lo âu, hồi tiếc, thì nên biết đó là Đại Bồ-tát 
có khả năng tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa? 
Trưởng giả Thiện Hiện trả lời Xá-lợi Tử: 
-Nếu như Tôn giả hỏi: “Vì duyên cớ gi mà 
nói Đại Bồ-tát đời trước, chăng thể năm bắt 
được; Đại Bô-tát đời sau, chắng thê năm bắt 
được; Đại Bồ-tát đời giữa, chắng thê nắm bắt 
được”, thì thưa ngài Xá-lợi Tử, vì hữu tình là 
không sở hữu, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chắng thể năm bắt được; vì hữu tình là 
không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể năm bắt được; vì hữu tình là xa lìa, nên Đại 
Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thê năm bắt 
được; vì hữu tình không có tự tánh, nên Đại Bồ- 
tát đời trước, sau, g1ữa, chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Thưa ngài Xá-lợi Tử, vì trong những cái 
không sở hữu, không, xa lia, không tự tánh của 
hữu tình, Đại Bỗ-tát đời trước, sau, giữa, đều 
chăng thể năm bắt được. 
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Xá-lợi Tử, không phải cái không sở hữu 
của hữu tình có sự sai khác; không phải cái 
không của hữu tình có sự sai khác; không phải 
cái xa lìa của hữu tình có sự sai khác; không phải 
cái không tự tánh của hữu tình có sự sai khác; 
không phải Đại Bô-tát đời trước, có sự sai khác; 
không phải Đại Bồ-tát đời sau, có sự sai khác; 
không phải Đại Bồ-tát đời giữa, có sự sai khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của hữu 
tình hoặc không của hữu tình, hoặc cái xa la của 
hữu tình, hoặc không tự tánh của hữu tình, hoặc 
Đại Bồ-tát đời trước, hoặc Đại Bô-tát đời sau, 
hoặc Đại Bôồ-tát đời giữa, tất cả pháp như vậy 
đêu không hai, không hai phân, thưa ngài Xá-lợi 
Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là Đại Bồ-tát 
đời trước, chắng thể năm bắt được, Đại Bô-tát 
đời sau, chắng thể năm bắt được, Đại Bồ-tát đời 
giữa, chắng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì sắc là không sở hữu, nên Đại 
Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể năm bắt 
được; vì thọ, tưởng, hành, thức là không sở hữu, 
nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
năm bắt được. Vì sắc là không, nên Đại Bồ-tát 
đời trước, sau, giữa, chắng thể năm bắt được; vì 
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thọ, tưởng, hành, thức là không, nên Đại Bô-tát 
đời trước, sau, g1ữa, chắng thể nắm bắt được. Vì 
sắc là xa lìa, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, 
chắng thể nắm bắt được; vì thọ, tưởng, hành, 
thức là xa lìa, nên Đại Bô-tát đời trước, sau, giữa, 
chắng thể năm bắt được. Vì sắc là không tự tánh, 
nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
nắm bắt được; vì thọ, tưởng, hành, thức là không 
tự tánh, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, 
chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì 
trong những cái không sở hữu, không, xa la, 
không tự tánh của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, các 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, đều chắng thể 
nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, không phải cái không sở hữu của 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức có sự sai khác; không 
phải cái không của sắc, thọ, tưởng, hành, thức có 
sự sai khác; không phải cái xa lìa của sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức có sự sai khác; không phải cái 
không tự tánh của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, có 
sự sai khác; không phải Đại Bồ-tát đời trước, có 
sự sai khác; không phải Đại Bồ-tát đời sau, có sự 
sai khác; không phải Đại Bồ-tát đời giữa, có sự 
sai khác. 
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Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức; hoặc không của sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức; hoặc cái xa lìa của sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức; hoặc không tự tánh của sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức; hoặc Đại Bồ-tát đời trước, 
hoặc Đại Bồ-tát đời sau, hoặc Đại Bồ-tát đời 
giữa, tất cả pháp như vậy đều không hai, không 
hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời sau, chẳng thể năm bắt được, Đại 
Bồ-tát đời giữa, chắng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì nhãn xứ là không sở hữu, nên 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể nắm 
bắt được; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không sở 
hữu, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể năm bắt được. Vì nhãn xứ là không, nên Đại 
Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thê năm bắt 
được; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không, nên 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể nắm 
bắt được. Vì nhãn xứ là xa lìa, nên Đại Bồ-tát đời 
trước, sau, g1ữa, chắng thể năm bắt được; vì nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ là xa lìa, nên Đại Bô-tát đời 
trước, sau, giữa, chắng thể năm bắt được. Vì 
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nhãn xứ không tự tánh, nên Đại Bô-tát đời 
trước, sau, g1ữa, chắng thể năm bắt được; vì nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ không tự tánh, nên Đại Bồ-tát 
đời trước, sau, g1ữa, chắng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Xá-lợi Tử, vì trong những cái không sở hữu, 
không, xa lìa, không tự tánh của nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ, Đại Bô-tát đời trước, sau, giữa, 
đều chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, không phải cái không sở hữu của 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có sự sai khác; 
không phải cái không của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ có sự sai khác; không phải cái xa lìa 
của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có sự sai khác; 
không phải cái không tự tánh của nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ có sự saI khác; không phải Đại 
Bồ-tát đời trước, có sự sai khác; không phải Đại 
Bô-tát đời sau, có sự sai khác; không phải Đại 
Bồ-tát đời giữa, có sự sai khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; hoặc không của nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; hoặc cái xa lìa của nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; hoặc không tự tánh của 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; hoặc Đại Bồ-tát 
đời trước, hoặc Đại Bồ-tát đời sau, hoặc Đại Bô- 
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tát đời giữa, tât cả pháp như vậy đêu không hai, 
không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời sau, chẳng thể năm bắt được, Đại 
Bồ-tát đời giữa, chắng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì sắc xứ là không sở hữu, nên Đại 
Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thê năm bắt 
được; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không 
sở hữu, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, 
chăng thê nắm bắt được. Vì sắc xứ là không, nên 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chăng thể năm 
bắt được; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể nắm bắt được. Vì sắc xứ là xa la, nên Đại 
Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thê năm bắt 
được; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là xa la, 
nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thê 
năm bắt được. Vì sắc xứ là không tự tánh, nên 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể nắm 
bắt được; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
không tự tánh, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chắng thể năm bắt được. Vì sao? Xá-lợi Tử, 
vì trong những cái không sở hữu, không, xa lìa, 
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không tự tánh của sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ, Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, đều 
chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, không phải cái không sở hữu của 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có sự sai 
khác; không phải cái không của sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ có sự sai khác; không 
phải cái xa lìa của sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ có sự sai khác; không phải cái không tự 
tánh của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, có 
sự sai khác; không phải Đại Bôồ-tát đời trước, có 
sự sai khác; không phải Đại Bồ-tát đời sau, có sự 
sai khác; không phải Đại Bồ-tát đời Đ1ữa, CÓ Sự 
sai khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; hoặc không của 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; hoặc cái xa 
lia của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; hoặc 
không tự tánh của sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ; hoặc Đại Bồ-tát đời trước, hoặc Đại Bồ- 
tát đời sau, hoặc Đại Bồ-tát đời giữa, tất cả pháp 
như vậy đêu không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
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Đại Bô-tát đời sau, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời giữa, chắng thể năm bắt được. 
Xá-lợi Tử, vì nhãn giới là không sở hữu, nên 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể nắm 
bắt được; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
không sở hữu, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chăng thể năm bắt được. Vì nhãn giới là 
không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể năm bắt được; vì sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chăng thê nắm bắt được. Vì nhãn giới là xa 
lia, nên Đại Bỗ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
nắm bắt được; vì sắc ø1ớ1, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
là xa lìa, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, 
chắng thê nắm bắt được. Vì nhãn giới là không tự 
tánh, nên Đại Bô-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể năm bắt được; vì sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là không tự tánh, nên Đại Bô-tát đời 
trước, sau, ø1ữa, chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Xá-lợi Tử, vì trong những cái không sở hữu, 
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không, xa lìa, không tự tánh của nhãn giới, sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra, Đại Bồ-tát đời 
trước, sau, ø1ữa, đều chắng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, không phải cái không sở hữu của 
nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra có sự sai khác; không phải cái không của 
nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra có sự sai khác; không phải cải xa lia của 
nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra có sự sai khác; không phải cái không tự 
tánh của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra, có sự sai khác; không phải 
Đại Bôồ-tát đời trước, có sự sai khác; không phải 
Đại Bồ-tát đời sau, có sự sai khác; không phải 
Đại Bồ-tát đời giữa, có sự sai khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của nhãn 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra; hoặc không của nhãn giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc cái xa lìa của 
nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra; hoặc không tự tánh của nhãn giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc 
Đại Bồ-tát đời trước, hoặc Đại Bồ-tát đời sau, 
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hoặc Đại Bô-tát đời giữa, tât cả pháp như vậy 
đêu không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời sau, chắng thể năm bắt được, Đại 
Bồ-tát đời giữa, chắng thê năm bắt được. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÉÊN 62 
Phẩm 18: VÔ SỞ ĐẮC (2) 

Xá-lợi Tử, vì nhĩ giới là không sở hữu, nên 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể nắm 
bắt được; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không sở hữu, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chắng thể năm bắt được. Vì nhĩ giới là 
không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể nắm bắt được; vì thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra là không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, 
chăng thể năm bắt được. Vì nhĩ giới là xa lìa, nên 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chăng thể năm 
bắt được; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là xa 
lia, nên Đại Bô-tát đời trước, sau, giữa, chăng thể 
năm bắt được. Vì nhĩ giới là không có tự tánh, 
nên Đại Bô-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
nắm bắt được; vì thanh ø1ớ1, nhĩ thức giới và nhĩ 
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xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
là không có tự tánh, nên Đại Bôồ-tát đời trước, 
Sau, g1ữa, chắng thể năm bắt được. Vì sao? Xá- 
lợi Tử, vì trong những cái không sở hữu, không, 
xa lìa, không tự tánh của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, 
đều chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, chắng phải cái không sở hữu của 
nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra có sự sai khác; chăng phải cái không của 
nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra có sự sai khác; chắng phải cái xa lìa của 
nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra có sự sai khác; chăng phải cái không có 
tự tánh của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra có sự sai khác; chắng phải Đại 
Bôồ-tát đời trước, có sự sai khác; chắng phải Đại 
Bô-tát đời sau, có sự sai khác; chắng phải Đại 
Bồ-tát đời giữa, có sự sai khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của nhĩ 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra; hoặc cái không của nhĩ giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra; hoặc cái xa lìa của 
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nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra; hoặc cái không có tự tánh của nhĩ giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra; 
hoặc Đại Bồ-tát đời trước, hoặc Đại Bồ-tát đời 
sau, hoặc Đại Bồ-tát đời giữa, tất cả pháp như 
vậy đều không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời sau, chẳng thể năm bắt được, Đại 
Bỏ-tát đời giữa, chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì tỷ giới là không sở hữu, nên Đại 
Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thê năm bắt 
được; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không sở 
hữu, nên Đại Bôồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể nắm bắt được. Vì tỷ giới là không, nên Đại 
Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thê năm bắt 
được; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không, 
nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
năm bắt được. Vì tỷ giới là xa lìa, nên Đại Bồ-tát 
đời trước, sau, giữa, chắng thể năm bắt được; vì 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra là xa lìa, nên Đại 
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Bô-tát đời trước, sau, giữa, chắng thê năm bắt 
được. Vì tỷ giới là không có tự tánh, nên Đại Bồ- 
tát đời trước, sau, giữa, chắng thê nắm bắt được; 
vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không có tự tánh, 
nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì trong những 
cái không sở hữu, không, xa la, không tự tánh 
của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, Đại 
Bồ-tát đời trước, sau, giữa, đều chắng thể nắm 
bắt được. 

Xá-lợi Tử, chăng phải cái không sở hữu của tỷ 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
có sự sai khác; chăng phải cái không của tỷ giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có sự 
sai khác; chăng phải cái xa lìa của tỷ giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có sự sai 
khác; chăng phải cái không có tự tánh của tỷ giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có sự 
sai khác; chắng phải Đại Bồ-tát đời trước, có sự 
sai khác; chắng phải Đại Bồ-tát đời sau, có sự sai 
khác; chắng phải Đại Bồ-tát đời ĐIỮa, CÓ SỰ SaI1 
khác. 
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Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của tỷ 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra; 
hoặc cái không của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra; hoặc cái xa lìa của tỷ g1ới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra; 
hoặc cái không có tự tánh của tỷ giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra; hoặc Đại Bồ-tát 
đời trước, hoặc Đại Bôồ-tát đời sau, hoặc Đại Bô- 
tát đời giữa, tất cả pháp như vậy đều không hai, 
không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời sau, chắng thể năm bắt được, Đại 
Bồ-tát đời giữa, chắng thể nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì thiệt giới là không sở hữu, nên 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể nắm 
bắt được; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không sở hữu, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chăng thể nắm bắt được. Vì thiệt giới là 
không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể nắm bắt được; vì vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra là không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
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giữa, chăng thể năm bắt được. Vì thiệt giới là 
xa lìa, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể nắm bắt được; vì vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra là xa lìa, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chăng thể nắm bắt được. Vì thiệt giới là 
không có tự tánh, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chăng thể năm bắt được; vì vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra là không có tự tánh, nên Đại 
Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thê năm bắt 
được. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì trong những cái 
không sở hữu, không, xa lia, không tự tánh của 
thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, Đại 
Bồ-tát đời trước, sau, giữa, đều chắng thể nắm 
bắt được. 

Xá-lợi Tử, chăng phải cái không sở hữu của 
thiệt giới cho đên các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra có sự sai khác; chăng phải cái không của 
thiệt giới cho đên các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra có sự sai khác; chắng phải cái xa lìa của 
thiệt giới cho đên các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra có sự sai khác; chăng phải cái không có 
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tự tánh của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra có sự sai khác; chắng phải 
Đại Bồ-tát đời trước, có sự sai khác; chắng phải 
Đại Bồ-tát đời sau, có sự sai khác; chẳng phải 
Đại Bồ-tát đời giữa, có sự sai khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của thiệt 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra; hoặc cái không của thiệt giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra; hoặc cái xa la 
của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra; hoặc cái không có tự tánh của thiệt 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra; hoặc Đại Bồ-tát đời trước, hoặc Đại Bồ-tát 
đời sau, hoặc Đại Bô-tát đời giữa, tất cả pháp 
như vậy đêu không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời sau, chẳng thể năm bắt được, Đại 
Bồ-tát đời giữa, chắng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì thân giới là không sở hữu, nên 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể nắm 
bắt được; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là 
không sở hữu, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
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giữa, chăng thể năm bắt được. Vì thân giới là 
không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể năm bắt được; vì xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chăng thể nắm bắt được. Vì thân giới là xa 
lia, nên Đại Bỗ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
năm bắt được; vì xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
là xa lìa, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, 
chắng thê nắm bắt được. Vì thân giới là không có 
tự tánh, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, 
chắng thể nắm bắt được; vì xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra là không có tự tánh, nên Đại Bồ-tát 
đời trước, sau, g1ữa, chắng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Xá-lợi Tử, vì trong những cái không sở hữu, 
không, xa lia, không tự tánh của thân giới, xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra, Đại Bồ-tát đời trước, 
Sau, 01ữa, đều chắng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, chắng phải cái không sở hữu của 
thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra có sự sai khác; chăng phải cái không của 
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thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra có sự sai khác; chăng phải cái xa 
lia của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra có sự sai khác; chẳng phải cái 
không có tự tánh của thân giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra có sự sai khác; 
chắng phải Đại Bồ-tát đời trước, có sự sai khác; 
chắng phải Đại Bồ-tát đời sau, có sự sai khác; 
chăng phải Đại Bô-tát đời giữa, có sự sai khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của thân 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra; hoặc cái không của thân giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra; hoặc cái xa lia 
của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra; hoặc cái không có tự tánh của thần 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra; hoặc Đại Bồ-tát đời trước, hoặc Đại Bồ-tát 
đời sau, hoặc Đại Bồ-tát đời giữa, tất cả pháp 
như vậy đêu không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời sau, chắng thể năm bắt được, Đại 
Bồ-tát đời giữa, chắng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì ý giới là không sở hữu, nên Đại 
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Bô-tát đời trước, sau, giữa, chắng thê năm bắt 
được; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không sở hữu, 
nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
năm bắt được. Vì ý giới là không, nên Đại Bồ-tát 
đời trước, sau, giữa, chắng thể năm bắt được; vì 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra là không, nên Đại Bồ-tát 
đời trước, sau, g1ữa, chắng thê năm bắt được. Vì 
ý giới là xa lìa, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chăng thể nắm bắt được; vì pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là xa lìa, nên Đại Bồ-tát đời trước, 
sau, giữa, chăng thê nắm bắt được. Vì ý giới là 
không có tự tánh, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chăng thể nắm bắt được; vì pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là không có tự tánh, nên Đại Bồ-tát 
đời trước, sau, g1ữa, chắng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Xá-lợi Tử, vì trong những cái không sở hữu, 
không, xa lìa, không tự tánh của ý giới, pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra, Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, đều chăng thê nắm bắt được. 
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Xá-lợi Tử, chăng phải cái không sở hữu 
của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra có sự sai khác; chăng phải cái không của 
ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra có sự sai khác; chăng phải cái xa lìa của ý 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
có sự sai khác; chăng phải cái không có tự tánh 
của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra có sự sai khác; chăng phải Đại Bôồ-tát đời 
trước, có sự sai khác; chăng phải Đại Bồ-tát đời 
sau, có sự sai khác; chăng phải Đại Bồ-tát đời 
giữa, có sự sai khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của ý giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra; hoặc 
cái không của ý giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra; hoặc cải xa lìa của ý giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra; hoặc cái 
không có tự tánh của ý giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra; hoặc Đại Bồ-tát đời trước, 
hoặc Đại Bồ-tát đời sau, hoặc Đại Bồ-tát đời 
giữa, tật cả pháp như vậy đều không hai, không 
hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
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Đại Bô-tát đời sau, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời giữa, chắng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì địa giới là không sở hữu, nên 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể nắm 
bắt được; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không sở hữu, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chăng thể nắm bắt được. Vì địa giới là 
không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể năm bắt được; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là không, nên Đại Bô-tát đời trước, sau, 
giữa, chăng thể năm bắt được. Vì địa giới là xa 
lia, nên Đại Bỗ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
năm bắt được; vì thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là xa lìa, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, 
chắng thể nắm bắt được. Vì địa giới là không có 
tự tánh, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, 
chắng thể nắm bắt được; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là không có tự tánh, nên Đại 
Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thê năm bắt 
được. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì trong những cái 
không sở hữu, không, xa lia, không tự tánh của 
địa, thủy, hỏa, phong, không, thức giới, Đại Bồ- 
tát đời trước, sau, giữa, đều chẳng thể nắm bắt 
được. 
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Xá-lợi Tử, chăng phải cái không sở hữu của 
địa, thủy, hỏa, phong, không, thức giới có sự sai 
khác; chắng phải cái không của địa, thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới có sự sai khác; chắng 
phải cái xa lìa của địa, thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới có sự sai khác; chăng phải cái không có 
tự tánh của địa, thủy, hỏa, phong, không, thức 
gIỚớI CÓ SỰ Sa1 khác; chăng phải Đại Bồ-tát đời 
trước, có sự sai khác; chắng phải Đại Bồ-tát đời 
sau, có sự sai khác; chắng phải Đại Bồ-tát đời 
giữa, có sự sai khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của địa, 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới; hoặc cái 
không của địa, thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới; hoặc cái xa lia của địa, thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới; hoặc cái không có tự tánh của 
địa, thủy, hỏa, phong, không, thức giới; hoặc Đại 
Bồ-tát đời trước, hoặc Đại Bô-tát đời sau, hoặc 
Đại Bồ-tát đời giữa, tất cả pháp như vậy đều 
không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời sau, chắng thể năm bắt được, Đại 
Bỏ-tát đời giữa, chăng thể năm bắt được. 
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Xá-lợi Tử, vì Thánh để khổ là không sở 
hữu, nên Đại Bô-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể nắm bắt được; vì Thánh đề tập, diệt, đạo là 
không sở hữu, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chăng thê nắm băt được. Vì Thánh đề khô 
là không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, 
chăng thể năm bắt được; vì Thánh để tập, diệt, 
đạo là không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, 
chắng thể nắm bắt được. Vì Thánh đề khổ là xa 
lia, nên Đại Bỗ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
năm bắt được; vì Thánh đề tập, diệt, đạo là xa lìa, 
nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
năm bắt được. Vì Thánh để khổ là không có tự 
tánh, nên Đại Bô-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể nắm bắt được; vì Thánh đề tập, diệt, đạo là 
không có tự tánh, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chắng thể năm bắt được. Vì sao? Xá-lợi Tử, 
vì trong những cái không sở hữu, không, xa lìa, 
không tự tánh của Thánh để khô, tập, diệt, đạo, 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, đều chắng thể 

nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, chắng phải cái không sở hữu của 
Thánh để khổ, tập. diệt, đạo có sự sai khác; 
chăng phải cái không của Thánh để khổ, tập, 
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diệt, đạo có sự sai khác; chắng phải cái xa lìa 
của Thánh đề khổ, tập. diệt, đạo có sự sai khác; 
chăng phải cái không có tự tánh của Thánh để 
khổ, tập. diệt, đạo có sự sai khác; chắng phải Đại 
Bồ-tát đời trước, có sự sai khác; chắng phải Đại 
Bô-tát đời sau, có sự sai khác; chắng phải Đại 
Bồ-tát đời giữa, có sự sai khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của Thánh 
đề khô, tập, diệt, đạo; hoặc cái không của Thánh 
đề khổ, tập. diệt, đạo; hoặc cái xa la của Thánh 
để khổ, tập, diệt, đạo; hoặc cái không có tự tánh 
của Thánh đề khổ, tập, diệt, đạo; hoặc Đại Bô-tát 
đời trước, hoặc Đại Bồ-tát đời sau, hoặc Đại Bồ- 
tát đời giữa, tất cả pháp như vậy đều không hai, 
không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời sau, chẳng thể năm bắt được, Đại 
Bồ-tát đời giữa, chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì vô minh là không sở hữu, nên 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chăng thể nắm 
bắt được; vì hành, thức, danh săc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não là 
không sở hữu, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
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giữa, chăng thê năm băt được. Vì vô minh là 
không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể năm bắt được; vì hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não là không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chăng thể năm bắt được. Vì vô minh là xa 
lia, nên Đại Bô-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
nắm bắt được; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não là xa lìa, nên Đại Bô-tát đời trước, sau, giữa, 
chăng thê nắm bắt được. Vì vô minh là không có 
tự tánh, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, 
chắng thể nắm bắt được; vì hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi 
khổ ưu não là không có tự tánh, nên Đại Bồ-tát 
đời trước, sau, g1ữa, chắng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Xá-lợi Tử, vì trong những cái không sở hữu, 
không, xa lìa, không tự tánh của vô minh, hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não, Đại Bồ-tát đời 
trước, sau, ø1ữa, đều chắng thể năm bắt được. 
Xá-lợi Tử, chắng phải cái không sở hữu của 
vô minh cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não có sự 
sai khác; chăng phải cái không của vô minh cho 


458 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


đến lão tử, sâu bi khổ ưu não có sự sai khác; 
chăng phải cái xa lìa của vô minh cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não có sự sai khác; chắng phải cái 
không có tự tánh của vô minh cho đến lão tử, sầu 
bi khổ ưu não có sự sai khác; chăng phải Đại Bồ- 
tát đời trước, có sự sai khác; chăng phải Đại Bồ- 
tát đời sau, có sự saI khác; chắng phải Đại Bồ-tát 
đời giữa, có sự sai khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của vô 
minh cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não; hoặc cái 
không của vô minh cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu 
não; hoặc cái xa lìa của vô minh cho đến lão tử, 
sâu bi khô ưu não; hoặc cái không có tự tánh của 
vô minh cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não; hoặc 
Đại Bồ-tát đời trước, hoặc Đại Bô-tát đời sau, 
hoặc Đại Bôồ-tát đời giữa, tất cả pháp như vậy 
đêu không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời sau, chẳng thể năm bắt được, Đại 
Bồ-tát đời giữa, chắng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì Bồ thí ba-la-mật-đa là không sở 
hữu, nên Đại Bôồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể năm bắt được; vì Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
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tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không sở 
hữu, nên Đại Bôồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể năm bắt được. Vì Bồ thí ba-la-mật-đa là 
không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể năm bắt được; vì Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không, nên 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể nắm 
bắt được. Vì Bồ thí ba-la-mật-đa là xa lìa, nên 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể nắm 
bắt được; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là xa lìa, nên Đại Bồ-tát 
đời trước, sau, g1ữa, chắng thể nắm bắt được. Vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa là không có tự tánh, nên Đại 
Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thê năm bắt 
được; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là không có tự tánh, nên 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì trong những cái 
không sở hữu, không, xa lia, không tự tánh của 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, Đại Bô-tát đời trước, sau, 
giữa, đều chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, chăng phải cái không sở hữu của 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa có sự sai khác; chắng 
phải cái không của Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có sự sai 
khác; chắng phải cái xa lìa của Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
có sự sai khác; chăng phải cái không có tự tánh 
của Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có sự sai khác; chăng phải 
Đại Bồ-tát đời trước, có sự sai khác; chắng phải 
Đại Bồ-tát đời sau, có sự sai khác; chẳng phải 
Đại Bồ-tát đời giữa, có sự sai khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc cái không của Bồ thí, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc cái xa lìa của Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc cái không có tự tánh của Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc Đại Bồ-tát đời trước, hoặc Đại Bồ-tát 
đời sau, hoặc Đại Bô-tát đời giữa, tất cả pháp 
như vậy đêu không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
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Đại Bô-tát đời sau, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời giữa, chắng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì bôn Tĩnh lự là không sở hữu, 
nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
nắm bắt được; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là không sở hữu, nên Đại Bô-tát đời trước, sau, 
giữa, chăng thể năm bắt được. Vì bốn Tĩnh lự là 
không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể nắm bắt được; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc là không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, 
chắng thể năm bắt được. Vì bỗn Tĩnh lự là xa lìa, 
nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
nắm bắt được; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là xa lìa, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, 
chăng thể nắm bắt được. Vì bốn Tĩnh lự là không 
có tự tánh, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, 
chắng thê nắm bắt được; vì bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là không có tự tánh, nên Đại Bồ-tát 
đời trước, sau, g1ữa, chắng thê nắm bắt được. Vì 
sao? Xá-lợi Tử, vì trong những cái không sở hữu, 
không, xa lìa, không tự tảnh của bốn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, Đại Bô-tát đời trước, 
Sau, 01ữa, đều chắng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, chăng phải cái không sở hữu của 


462 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


bôn Tĩnh lự, bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc có 
sự sai khác; chẳng phải cái không của bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bôn Định vô sắc có sự sai 
khác; chăng phải cái xa lìa của bốn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bôn Định vô sắc có sự sai khác; chắng 
phải cái không có tự tánh của bốn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc có sự sai khác; chắng 
phải Đại Bồ-tát đời trước, có sự sai khác; chắng 
phải Đại Bồ-tát đời sau, có sự sai khác; chắng 
phải Đại Bồ-tát đời giữa, có sự sai khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của bốn 
Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc; hoặc cái 
không của bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc; hoặc cái xa lìa của bỗn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc; hoặc cái không có tự 
tánh của bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc; hoặc Đại Bồ-tát đời trước, hoặc Đại Bồ-tát 
đời sau, hoặc Đại Bồ-tát đời giữa, tất cả pháp 
như vậy đêu không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời sau, chẳng thể năm bắt được, Đại 
Bồ-tát đời giữa, chắng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì tám Giải thoát là không sở hữu, 
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nên Đại Bô-tát đời trước, sau, giữa, chăng thê 
năm bắt được; vì tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ là không sở hữu, nên Đại Bồ- 
tát đời trước, sau, g1ữa, chắng thể nắm bắt được. 
Vì tám Giải thoát là không, nên Đại Bồ-tát đời 
trước, sau, g1ữa, chắng thể nắm bắt được; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể năm bắt được. Vì tám Giải thoát là xa lìa, nên 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể nắm 
bắt được; vì tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ là xa lìa, nên Đại Bồ-tát đời trước, 
Sau, g1ữa, chắng thể năm bắt được. Vì tám Giải 
thoát là không có tự tánh, nên Đại Bồ-tát đời 
trước, sau, g1ữa, chắng thể nắm bắt được; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không có tự tánh, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chắng thể năm bắt được. Vì sao? Xá-lợi Tử, 
vì trong những cái không sở hữu, không, xa lìa, 
không tự tánh của tám Giải thoát, tắm Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, Đại Bồ-tát đời 
trước, sau, ø1ữa, đều chắng thể năm bắt được. 
Xá-lợi Tử, chăng phải cái không sở hữu của 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
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mười Biên xứ có sự sai khác; chăng phải cái 
không của tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ có sự sai khác; chắng 
phải cái xa lìa của tắm Giải thoát, tám Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biển xứ có sự sai khác; 
chắng phải cái không có tự tánh của tám Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ có sự sai khác; chắng phải Đại Bồ-tát 
đời trước, có sự sai khác; chắng phải Đại Bồ-tát 
đời sau, có sự sai khác; chắng phải Đại Bồ-tát 
đời giữa, có sự sai khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của tám 
Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ; hoặc cái không của tám Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ; hoặc cái xa lìa của tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; hoặc 
cái không có tự tánh của tám Giải thoát, tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ; hoặc 
Đại Bồ-tát đời trước, hoặc Đại Bô-tát đời sau, 
hoặc Đại Bôồ-tát đời giữa, tất cả pháp như vậy 
đêu không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
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Đại Bô-tát đời sau, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời giữa, chắng thể năm bắt được. 
Xá-lợi Tử, vì bốn Niệm trụ là không sở hữu, 
nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
nắm bắt được; vì bỗn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo là không sở hữu, nên Đại Bồ-tát đời 
trước, sau, g1ữa, chắng thể nắm bắt được. Vì bốn 
Niệm trụ là không, nên Đại Bô-tát đời trước, sau, 
giữa, chẳng thê năm bắt được; vì bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo là không, nên Đại 
Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thê năm bắt 
được. Vì bốn Niệm trụ là xa lìa, nên Đại Bồ-tát 
đời trước, sau, giữa, chắng thể năm bắt được; vì 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo là xa 
lia, nên Đại Bỗ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
nắm bắt được. Vì bốn Niệm trụ là không có tự 
tánh, nên Đại Bô-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể năm bắt được; vì bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo là không có tự tánh, nên Đại Bồ- 
tát đời trước, sau, g1ữa, chắng thể năm bắt được. 
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Vì sao? Xá-lợi Tử, vì trong những cái không sở 
hữu, không, xa la, không tự tánh của bỗn Niệm 
trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo, 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, đều chắng thể 
nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, chắng phải cái không sở hữu của 
bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo có sự 
sai khác; chẳng phải cái không của bốn Niệm trụ 
cho đến tám chi Thánh đạo có sự sai khác; chắng 
phải cái xa lìa của bốn Niệm trụ cho đến tám chỉ 
Thánh đạo có sự sai khác; chăng phải cái không 
có tự tánh của bốn Niệm trụ cho đến tám chỉ 
Thánh đạo có sự sai khác; chăng phải Đại Bồ-tát 
đời trước, có sự sai khác; chắng phải Đại Bồ-tát 
đời sau, có sự sai khác; chắng phải Đại Bồ-tát 
đời giữa, có sự sai khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của bốn 
Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo; hoặc cái 
không của bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh 
đạo; hoặc cái xa lìa của bốn Niệm trụ cho đến 
tám chi Thánh đạo; hoặc cái không có tự tánh 
của bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo: 
hoặc Đại Bô-tát đời trước, hoặc Đại Bồ-tát đời 
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sau, hoặc Đại Bô-tát đời giữa, tật cả pháp như 
vậy đêu không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời sau, chẳng thể năm bắt được, Đại 
Bồ-tát đời giữa, chắng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì pháp môn giải thoát Không là 
không sở hữu, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chắng thể năm bắt được; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là không sở hữu, nên 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể nắm 
bắt được. Vì pháp môn giải thoát Không là 
không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể nắm bắt được; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Võ nguyện là không, nên Đại Bồ-tát đời 
trước, sau, giữa, chắng thể năm bắt được. Vì 
pháp môn giải thoát Không là xa lìa, nên Đại Bô- 
tát đời trước, sau, giữa, chăng thể năm bắt được; 
vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là 
xa lìa, nên Đại Bô-tát đời trước, sau, giữa, chăng 
thể năm bắt được. Vì pháp môn giải thoát Không 
là không có tự tánh, nên Đại Bô-tát đời trước, 
sau, giữa, chăng thể năm bắt được; vì pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là không có tự 
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tánh, nên Đại Bô-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì trong 
những cái không sở hữu, không, xa lìa, không tự 
tảnh của pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, 
Vô nguyện, Đại Bô-tát đời trước, sau, giữa, đều 
chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, chắng phải cái không sở hữu của 
pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện có sự sai khác; chắng phải cái không của 
pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện có sự sai khác; chắng phải cái xa lìa của 
pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện có sự sai khác; chăng phải cái không có 
tự tánh của pháp môn giải thoát Không, Vô 
tướng, Vô nguyện có sự sai khác; chăng phải Đại 
Bồ-tát đời trước, có sự sai khác; chắng phải Đại 
Bô-tát đời sau, có sự sai khác; chắng phải Đại 
Bồ-tát đời giữa, có sự sai khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của pháp 
môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện; 
hoặc cái không của pháp môn giải thoát Không, 
Vô tướng, Vô nguyện; hoặc cái xa lìa của pháp 
môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện; 
hoặc cải không có tự tảnh của pháp môn giải 
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thoát Không, Võ tướng, Vô nguyện; hoặc Đại 
Bồ-tát đời trước, hoặc Đại Bô-tát đời sau, hoặc 
Đại Bồ-tát đời giữa, tất cả pháp như vậy đều 
không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời sau, chắng thể năm bắt được, Đại 
Bỏ-tát đời giữa, chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì năm loại mắt là không sở hữu, 
nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
năm bắt được; vì sáu phép thần thông là không 
sở hữu, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, 
chắng thể năm bắt được. Vì năm loại mắt là 
không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể năm bắt được; vì sáu phép thần thông là 
không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể nắm bắt được. Vì năm loại mắt là xa lìa, nên 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể năm 
bắt được; vì sáu phép thần thông là xa lìa, nên 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể nắm 
bắt được. Vì năm loại mắt là không có tự tánh, 
nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
năm bắt được; vì sáu phép thần thông là không 
có tự tánh, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, 
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chắng thê năm bắt được. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì 
trong những cái không sở hữu, không, xa la, 
không tự tánh của năm loại mắt, sáu phép thân 
thông, Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, đều chăng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, chăng phải cái không sở hữu của 
năm loại mặt, sáu phép thần thông có sự sai 
khác; chăng phải cái không của năm loại mắt, sáu 
phép thân thông có sự sai khác; chăng phải cái xa 
lia của năm loại mắt, sáu phép thân thông có sự 
sai khác; chăng phải cái không có tự tánh của 
năm loại mặt, sáu phép thần thông có sự sai 
khác; chắng phải Đại Bồ-tát đời trước, có sự sai 
khác; chắng phải Đại Bồ-tát đời sau, có sự sai 
khác; chắng phải Đại Bồ-tát đời Ø1Ữa, CÓ SỰ Sal 
khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của năm 
loại mắt, sáu phép thần thông; hoặc cái không 
của năm loại mắt, sáu phép thân thông: hoặc cái 
xa lìa của năm loại mắt, sáu phép thân thông; 
hoặc cái không có tự tánh của năm loại mắt, sáu 
phép thần thông; hoặc Đại Bồ-tát đời trước, hoặc 
Đại Bồ-tát đời sau, hoặc Đại Bô-tát đời giữa, tật 
cả pháp như vậy đều không hai, không hai phân. 
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Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời sau, chắng thể năm bắt được, Đại 
Bồ-tát đời giữa, chắng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì mười lực của Phật là không sở 
hữu, nên Đại Bô-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể năm bắt được; vì bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là không sở 
hữu, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chăng 
thể nắm bắt được. Vì mười lực của Phật là 
không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể năm bắt được; vì bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là không, nên 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể nắm 
bắt được. Vì mười lực của Phật là xa lìa, nên Đại 
Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể năm bắt 
được; vì bỗn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là xa lìa, nên Đại Bồ- 
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tát đời trước, sau, giữa, chắng thê năm bắt 
được. Vì mười lực của Phật là không có tự tánh, 
nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
năm bắt được; vì bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là không có tự 
tánh, nên Đại Bô-tát đời trước, sau, giữa, đều 
chắng thê nắm bắt được. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì 
trong những cái không sở hữu, không, xa la, 
không tự tánh nơi mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, đều chắng thể 
nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, chăng phải cái không sở hữu nơi 
mười lực của Phật cho đến trí Nhất thiết tướng có 
sự sai khác; chăng phải cái không nơi mười lực 
của Phật cho đến trí Nhật thiết tướng có sự sai 
khác; chăng phải cái xa lìa nơi mười lực của Phật 
cho đến trí Nhất thiết tướng có sự sai khác; 
chăng phải cái không có tự tánh nơi mười lực của 
Phật cho đến trí Nhất thiết tướng có sự sai khác; 
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chăng phải Đại Bô-tát đời trước, có sự sai 
khác; chắng phải Đại Bồ-tát đời sau, có sự sai 
khác; chắng phải Đại Bồ-tát đời Đ1Ữa, CÓ SỰ Sal 
khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu nơi mười 
lực của Phật cho đến trí Nhất thiết tướng; hoặc 
cái không nơi mười lực của Phật cho đến trí Nhất 
thiết tướng; hoặc cái xa lìa nơi mười lực của Phật 
cho đến trí Nhất thiết tướng: hoặc cái không có 
tự tánh nơi mười lực của Phật cho đến trí Nhất 
thiết tướng; hoặc Đại Bồ-tát đời trước, hoặc Đại 
Bồ-tát đời sau, hoặc Đại Bồ-tát đời giữa, tất cả 
pháp như vậy đều không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bôồ-tát đời sau, chẳng thể năm bắt được, Đại 
Bỏ-tát đời giữa, chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì pháp không quên mất là không 
sở hữu, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, 
chắng thể năm bắt được; vì tánh luôn luôn xả là 
không sở hữu, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chăng thể nắm bắt được. Vì pháp không 
quên mất là không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chăng thể năm bắt được; vì tánh luôn luôn 
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xả là không, nên Đại Bô-tát đời trước, sau, 
giữa, chăng thể năm bắt được. Vì pháp không 
quên mất là xa lìa, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chăng thể năm bắt được; vì tánh luôn luôn 
xả là xa lìa, nên Đại Bôồ-tát đời trước, sau, giữa, 
chăng thể nắm bắt được. Vì pháp không quên 
mất là không có tự tánh, nên Đại Bồ-tát đời 
trước, sau, g1ữa, chắng thể năm bắt được; vì tánh 
luôn luôn xả là không có tự tánh, nên Đại Bồ-tát 
đời trước, sau, g1ữa, chắng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Xá-lợi Tử, vì trong những cái không sở hữu, 
không, xa lia, không tự tánh của pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả, Đại Bồ-tát đời 
trước, sau, ø1ữa, đều chắng thể năm bắt được. 
Xá-lợi Tử, chắng phải cái không sở hữu của 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả có sự sai 
khác; chắng phải cái không của pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả có sự sai khác; chăng phải 
cái xa lìa của pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả có sự sai khác; chăng phải cái không có 
tự tánh của pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả có sự sai khác; chẳng phải Đại Bồ-tát đời 
trước, có sự sai khác; chắng phải Đại Bồ-tát đời 
sau, có sự sai khác; chắng phải Đại Bồ-tát đời 
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Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả; hoặc cái 
không của pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả; hoặc cái xa lìa của pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả; hoặc cái không có tự tánh của 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; hoặc 
Đại Bồ-tát đời trước, hoặc Đại Bôồ-tát đời sau, 
hoặc Đại Bôồ-tát đời giữa, tất cả pháp như vậy 
đêu không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời sau, chắng thể năm bắt được, Đại 
Bồ-tát đời giữa, chăng thể năm bắt được. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 63 


Phẩm 18: VÔ SỞ ĐẮC (3) 


Xá-lợi Tử, vì pháp môn Đà-la-nI là không sở 
hữu, nên Đại Bô-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể nắm bắt được; vì pháp môn Tam-ma-địa 
không sở hữu, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chăng thê nắm bắt được. Vì pháp môn Đà- 
lam là không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chăng thể năm bắt được; vì pháp môn Tam- 
ma-địa là không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chăng thê nắm bắt được. Vì pháp môn Đàả- 
la-ni là xa lìa, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chăng thể nắm bắt được; vì pháp môn Tam- 
ma-địa là xa lìa, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chắng thể nắm bắt được. Vì pháp môn Đà- 
la-ni là không có tự tánh, nên Đại Bồ-tát đời 
trước, sau, giữa, chăng thể nắm bắt được; vì pháp 
môn Tam-ma-địa không có tự tánh, nên Đại Bồ- 
tát đời trước, sau, g1ữa, chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, vì trong những cái không sở 
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hữu, không, xa lìa, không có tự tánh của pháp 
môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa, Đại Bồ-tát 
đời trước, sau, g1ữa, đều chắng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, chắng phải cái không sở hữu của 
pháp môn Đà-la-n1, pháp môn Tam-ma-đỊa có sự 
sai khác; chắng phải cái không của pháp môn 
Đà-la-n1, pháp môn Tam-ma-địa có sự sai khác; 
chăng phải cái xa lìa của pháp môn Đà-la-ni, 
pháp môn Tam-ma-địa có sự sai khác; chăng 
phải cái không có tự tánh của pháp môn Đà-la-n1, 
pháp môn Tam-ma-địa, có sự sai khác; chăng 
phải Đại Bồ-tát đời trước, có sự sai khác; chắng 
phải Đại Bồ-tát đời sau, có sự sai khác; chắng 
phải Đại Bồ-tát đời giữa, có sự saI khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của pháp 
môn Đà-la-nI, pháp môn Tam-ma-địa; hoặc cái 
không của pháp môn Đà-la-nI, pháp môn Tam- 
ma-địa; hoặc cái xa lia của pháp môn Đà-la-nI, 
pháp môn Tam-ma-đla; hoặc cái không có tự 
táảnh của pháp môn Đà-la-n1, pháp môn Tam-ma- 
địa; hoặc Đại Bô-tát đời trước, hoặc Đại Bồ-tát 
đời sau, hoặc Đại Bồ-tát đời giữa, tất cả pháp 
như vậy đêu không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
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Đại Bô-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời sau, chắng thể năm bắt được, Đại 
Bồ-tát đời giữa, chắng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì pháp không bên trong là không 
sở hữu, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chẳng 
thể năm bắt được; vì pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thê năm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh, không sở hữu, nên Đại Bô-tát đời trước, sau, 
giữa, chắng thể năm bắt được. Vì pháp không bên 
trong là không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chắng thể nắm bắt được; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thê năm bắt được. Vì pháp không bên trong là xa 
lia, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chẳng thể 
năm bắt được; vì pháp không bên ngoài cho đến 
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pháp không không tánh tự tánh là xa lìa, nên 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể năm bắt 
được. Vì pháp không bên trong không có tự tánh, 
nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chẳng thể 
năm bắt được; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh không có tự tánh, 
nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì trong những 
cái không sở hữu, không, xa lia, không có tự tánh 
của pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh, Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, đều chắng thể nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, chăng phải cái không sở hữu của 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh có sự sai khác; chắng phải cái không 
của pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh có sự sai khác; chăng phải cái 
xa lìa của pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh có sự sai khác; chắng 
phải cái không có tự tánh của pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh, có 
sự saIl khác; chắng phải Đại Bồ-tát đời trước, có 
sự sai khác; chẳng phải Đại Bồ-tát đời sau, có sự 
sai khác; chắng phải Đại Bồ-tát đời giữa, có sự 
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sai khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh; hoặc cái không của pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh; 
hoặc cái xa lìa của pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh; hoặc cái không 
có tự tánh của pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh; hoặc Đại Bô-tát 
đời trước, hoặc Đại Bồ-tát đời sau, hoặc Đại Bồ- 
tát đời giữa, tất cả pháp như vậy đều không hai, 
không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời sau, chắng thể năm bắt được, Đại 
Bồ-tát đời giữa, chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì chân như là không sở hữu, nên 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chăng thể năm 
bắt được; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, chăng đối khác, các cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn, hư không, đoạn, ly, diệt, tánh bình 
đăng, ly sinh, pháp định, pháp trụ, không tánh, 
không tướng, không tạo tác, không hành động, an 
ồn, tịch tĩnh, bản vô, thật tế, đều không sở hữu, 
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nên Đại Bô-tát đời trước, sau, giữa, chắng thê 
năm bắt được. Vì chân như là không, nên Đại 
Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thê năm bắt 
được; vì pháp giới, pháp tánh cho đến bản vô, 
thật tế là không, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chắng thê năm bắt được. Vì chân như là xa 
lia, nên Đại Bỗ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
năm bắt được; vì pháp giới, pháp tánh cho đến 
bản vô, thật tế là xa lìa, nên Đại Bô-tát đời trước, 
sau, giữa, chăng thể nắm bắt được. Vì chân như 
không có tự tánh, nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, chăng thể năm bắt được; vì pháp giới, pháp 
tánh cho đến bản vô, thật tế không có tự tánh, 
nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì trong những 
cái không sở hữu, không, xa lìa, không có tự tánh 
của chân như, pháp giới cho đến bản vô, thật tế, 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, đều chắng thể 
nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, chăng phải cái không sở hữu của 
chân như, pháp giới cho đến bản vô, thật tế có sự 
sai khác; chăng phải cái không của chân như, 
pháp giới cho đến bản vô, thật tế có sự sai khác; 
chắng phải cái xa lìa của chân như, pháp giới cho 
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đến bản vô, thật tê có sự sai khác; chắng phải 
cái không có tự tánh của chân như, pháp giới cho 
đến bản vô, thật tế, có sự sai khác; chẳng phải 
Đại Bồ-tát đời trước, có sự sai khác; chắng phải 
Đại Bồ-tát đời sau, có sự sai khác; chẳng phải 
Đại Bồ-tát đời giữa, có sự sai khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của chân 
như, pháp giới cho đến bản vô, thật tế; hoặc cái 
không của chân như, pháp giới cho đến bản vô, 
thật tế; hoặc cái xa lìa của chân như, pháp giới 
cho đến bản vô, thật tế; hoặc cái không có tự tánh 
của chân như, pháp giới cho đến bản vô, thật tế; 
hoặc Đại Bô-tát đời trước, hoặc Đại Bô-tát đời 
sau, hoặc Đại Bồ-tát đời giữa, tất cả pháp như 
vậy đêu không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời sau, chẳng thể nắm bắt được, Đại 
Bồ-tát đời giữa, chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì Thanh văn thừa là không sở 
hữu, nên Đại Bôồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể năm bắt được. Vì Thanh văn thừa là không, 
nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
năm bắt được. Vì Thanh văn thừa là xa lìa, nên 
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Đại Bô-tát đời trước, sau, giữa, chăng thê năm 
bắt được. Vì Thanh văn thừa không có tự tánh, 
nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì trong những 
cái không sở hữu, không, xa lìa, không có tự tánh 
của Thanh văn thừa, Đại Bô-tát đời trước, sau, 
giữa, đều chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, chắng phải cái không sở hữu của 
Thanh văn thừa có sự sai khác; chắng phải cái 
không của Thanh văn thừa có sự sai khác; chắng 
phải cái xa lìa của Thanh văn thừa có sự sai 
khác; chắng phải cái không có tự tánh của Thanh 
văn thừa, có sự sai khác; chắng phải Đại Bồ-tát 
đời trước, có sự sai khác; chắng phải Đại Bồ-tát 
đời sau, có sự sai khác; chắng phải Đại Bồ-tát 
đời giữa, có sự sai khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của Thanh 
văn thừa; hoặc cái không của Thanh văn thừa; 
hoặc cái xa lìa của Thanh văn thừa; hoặc cái 
không có tự tánh của Thanh văn thừa; hoặc Đại 
Bồ-tát đời trước, hoặc Đại Bô-tát đời sau, hoặc 
Đại Bồ-tát đời giữa, tất cả pháp như vậy đều 
không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
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Đại Bô-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bôồ-tát đời sau, chắng thể năm bắt được, Đại 
Bồ-tát đời giữa, chắng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì Độc giác thừa là không sở hữu, 
nên Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể 
nắm bắt được. Vì Độc giác thừa là không, nên 
Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thể nắm 
bắt được. Vì Độc giác thừa là xa lìa, nên Đại Bồ- 
tát đời trước, sau, g1ữa, chắng thể năm bắt được. 
Vì Độc giác thừa không có tự tánh, nên Đại Bồ- 
tát đời trước, sau, g1ữa, chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, vì trong những cái không sở 
hữu, không, xa lìa, không có tự tánh của Độc 
giác thừa, Đại Bồ-tát đời trước, sau, giữa, đều 
chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, chăng phải cái không sở hữu của 
Độc giác thừa có sự sai khác; chắng phải cái 
không của Độc giác thừa có sự sai khác; chắng 
phải cái xa lìa của Độc giác thừa có sự saI khác; 
chăng phải cái không có tự tánh của Độc giác 
thừa, có sự sai khác; chăng phải Đại Bô-tát đời 
trước, có sự sai khác; chắng phải Đại Bồ-tát đời 
sau, có sự sai khác; chắng phải Đại Bồ-tát đời 
giữa, có sự sai khác. 
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Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của Độc 
giác thừa; hoặc cái không của Độc giác thừa; 
hoặc cái xa lìa của Độc giác thừa; hoặc cái không 
có tự tánh của Độc giác thừa; hoặc Đại Bồ-tát 
đời trước, hoặc Đại Bồ-tát đời sau, hoặc Đại Bồ- 
tát đời giữa, tất cả pháp như vậy đều không hai, 
không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời sau, chắng thể năm bắt được, Đại 
Bồ-tát đời giữa, chắng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì Đại thừa không sở hữu, nên Đại 
Bồ-tát đời trước, sau, giữa, chắng thê năm bắt 
được. Vì Đại thừa là không, nên Đại Bồ-tát đời 
trước, sau, g1ữa, chắng thê nắm bắt được. Vì Đại 
thừa là xa lìa, nên Đại Bô-tát đời trước, sau, giữa, 
chắng thể năm bắt được. Vì Đại thừa không có tự 
tánh, nên Đại Bô-tát đời trước, sau, giữa, chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì trong 
những cái không sở hữu, không, xa lia, không có 
tự tánh của Đại thừa, Đại Bồ-tát đời trước, sau, 
giữa, đều chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, chắng phải cái không sở hữu của 
Đại thừa có sự sai khác; chăng phải cái không 
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của Đại thừa có sự sai khác; chắng phải cái xa 
lia của Đại thừa có sự sai khác; chăng phải cái 
không có tự tánh của Đại thừa, có sự sai khác; 
chắng phải Đại Bồ-tát đời trước, có sự sai khác; 
chắng phải Đại Bồ-tát đời sau, có sự sai khác; 
chăng phải Đại Bô-tát đời giữa, có sự sai khác. 

Xá-lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của Đại 
thừa; hoặc cái không của Đại thừa; hoặc cái xa 
lia của Đại thừa; hoặc cái không có tự tánh của 
Đại thừa; hoặc Đại Bồ-tát đời trước, hoặc Đại 
Bồ-tát đời sau, hoặc Đại Bồ-tát đời giữa, tất cả 
pháp như vậy đều không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Đại Bồ-tát đời trước, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bồ-tát đời sau, chắng thể năm bắt được, Đại 
Bồ-tát đời giữa, chăng thể năm bắt được. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện lại đáp lời Xá-lợi 
Tử: 

Như Tôn giả đã hỏi, vì duyên cớ gì mà nói 
là sắc... vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô 
biên? 

Xá-lợi Tử, sắc như hư không; thọ, tưởng, 
hành, thức như hư không. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì 
như hư không, khoảng trước chăng thể năm bắt 
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được, khoảng sau chắng thê năm bắt được, 
khoảng giữa chẳng thể nắm bắt được, vì biên giới 
trong đó chắng thể nắm bắt được, nên nói là hư 
không. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy, 
khoảng trước chăng thể năm băt được, khoảng 
sau chăng thể năm bắt được, khoảng giữa chăng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh của sắc là 
“không”, vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức là 
“không”. Trong cái không, khoảng trước chắng 
thể nắm bắt được, khoảng sau chắng thể nắm bắt 
được, khoảng giữa chăng thể nắm bắt được, cũng 
vì biên giới trong đó, hoàn toản chăng thể nắm 
bắt được, nên nói là không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là sắc 
vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô biên; vì thọ, 
tưởng, hành, thức vô biên, nên biết Đại Bồ-tát 
cũng vô biên. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ như hư không; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ như hư không. Vì sao? Xá-lợi 
Tử, vì như hư không, khoảng trước chăng thể 
năm bắt được, khoảng sau chăng thể nắm bắt 
được, khoảng giữa chăng thể năm bắt được, vì 
biên giới trong đó chăng thể năm bắt được, nên 
nói là hư không. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 


488 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


cũng như vậy, khoảng trước chăng thể nắm bắt 
được, khoảng sau chắng thê nắm bắt được, 
khoảng giữa chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
táảnh của nhãn xứ là “không”, vì tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là “không”. Trong cái không, 
khoảng trước chăng thê nắm bắt được, khoảng 
sau chăng thể năm bắt được, khoảng giữa chăng 
thể năm bắt được, cũng vì biên giới trong đó, 
hoàn toàn chắng thể năm bắt được, nên nói là 
không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
nhãn xứ vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô 
biên; vì nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ vô biên, nên biết 
Đại Bồ-tát cũng vô biên. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ như hư không; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ như hư không. Vì sao? 
Xá-lợi Tử, vì như hư không, khoảng trước chăng 
thể nắm bắt được, khoảng sau chắng thể nắm bắt 
được, khoảng giữa chăng thể năm bắt được, vì 
biên giới trong đó chắng thể năm bắt được, nên 
nói là hư không. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ cũng như vậy, khoảng trước chăng thể năm 
bắt được, khoảng sau chắng thê năm bắt được, 
khoảng giữa chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
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tánh của sắc xứ là “không”, vì tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là “không”. Trong cái 
không, khoảng trước chăng thể nắm bắt được, 
khoảng sau chăng thê nắm bắt được, khoảng giữa 
chăng thê nắm băt được, cũng vì biên giới trong 
đó, hoàn toàn chắng thể năm bắt được, nên nói là 
không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là sắc 
xứ vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô biên; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô biên, nên biết 
Đại Bồ-tát cũng vô biên. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới như hư không; sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra như hư không. Vì sao? 
Xá-lợi Tử, vì như hư không, khoảng trước chắng 
thể nắm bắt được, khoảng sau chắng thể nắm bắt 
được, khoảng giữa chăng thể năm bắt được, vì 
biên giới trong đó chăng thể năm bắt được, nên 
nói là hư không. Nhãn giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy, 
khoảng trước chăng thê nắm bắt được, khoảng 
sau chăng thể năm bắt được, khoảng giữa chắng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh của nhãn giới 
là “không”, vì tánh của sắc giới cho đến các thọ 
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do nhãn xúc làm duyên sinh ra là “không”. 
Trong cái không, khoảng trước chăng thể nắm 
bắt được, khoảng sau chăng thể nắm bắt được, 
khoảng giữa chắng thể nắm bắt được, cũng vì 
biên giới trong đó, hoàn toàn chắng thể nắm bắt 
được, nên nói là không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
nhãn giới vô biên, nên biết Đại Bôồ-tát cũng vô 
biên; vì sắc Ø1ới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng 
vô biên. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới như hư không; thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra như hư không. Vì sao? Xá-lợi 
Tử, vì như hư không, khoảng trước chẳng thê 
năm bắt được, khoảng sau chăng thể nắm bắt 
được, khoảng giữa chăng thể năm bắt được, vì 
biên giới trong đó chăng thể năm bắt được, nên 
nói là hư không. Nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy, khoảng 
trước chăng thê năm bắt được, khoảng sau chắng 
thể năm bắt được, khoảng giữa chắng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì tánh của nhĩ giới là 
“không”, vì tánh của thanh giới cho đến các thọ 
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do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là “không”. 
Trong cái không, khoảng trước chăng thể năm 
bắt được, khoảng sau chăng thể nắm bắt được, 
khoảng giữa chắng thể nắm bắt được, cũng vì 
biên giới trong đó, hoàn toàn chắng thể nắm bắt 
được, nên nói là không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là nhĩ 
giới vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô biên; vì 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô biên. 

Xá-lợi Tử, tỷ giới như hư không; hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra như hư không. Vì sao? Xá-lợi Tử, 
vì như hư không, khoảng trước chăng thể năm 
bắt được, khoảng sau chăng thể nắm bắt được, 
khoảng giữa chẳng thể nắm bắt được, vì biên giới 
trong đó chắng thể nắm bắt được, nên nói là hư 
không. Tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cũng như vậy, khoảng trước chắng 
thể nắm bắt được, khoảng sau chắng thể nắm bắt 
được, khoảng giữa chăng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì tánh của tỷ giới là “không”, vì tánh của 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra là “không”. Trong cái không, khoảng 
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trước chăng thể năm bắt được, khoảng sau 
chắng thể nắm bắt được, khoảng giữa chắng thê 
năm bắt được, cũng vì biên giới trong đó, hoàn 
toàn chắng thể năm bắt được, nên nói là không. 
Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là tỷ 
giới vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô biên; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô biên. 
Xá-lợi Tử, thiệt giới như hư không; vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra như hư không. Vì sao? 
Xá-lợi Tử, vì như hư không, khoảng trước chắng 
thể nắm bắt được, khoảng sau chắng thể nắm bắt 
được, khoảng giữa chăng thể năm bắt được, vì 
biên giới trong đó chăng thể năm bắt được, nên 
nói là hư không. Thiệt giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy, 
khoảng trước chăng thê nắm bắt được, khoảng 
sau chăng thể năm bắt được, khoảng giữa chắng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh của thiệt giới 
là “không”, vì tánh của vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra là “không”. Trong cái 
không, khoảng trước chăng thể năm bắt được, 
khoảng sau chăng thê nắm bắt được, khoảng giữa 
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chắng thể năm băt được, cũng vì biên giới 
trong đó, hoàn toàn chắng thể nắm bắt được, nên 
nói là không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
thiệt giới vô biên, nên biết Đại Bôồ-tát cũng vô 
biên; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng 
vô biên. 

Xá-lợi Tử, thân giới như hư không; xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra như hư không. Vì sao? 
Xá-lợi Tử, vì như hư không, khoảng trước chăng 
thể nắm bắt được, khoảng sau chắng thể nắm bắt 
được, khoảng giữa chăng thể năm bắt được, vì 
biên giới trong đó chắng thể năm bắt được, nên 
nói là hư không. Thân giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy, 
khoảng trước chăng thê nắm bắt được, khoảng 
sau chăng thể năm bắt được, khoảng giữa chắng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh của thân giới 
là “không”, vì tánh của xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra là “không”. Trong 
cái không, khoảng trước chăng thể năm bắt được, 
khoảng sau chăng thê nắm bắt được, khoảng giữa 
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chăng thể năm bắt được, cũng vì biên giới 
trong đó, hoàn toàn chăng thể nắm bắt được, nên 
nói là không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
thân giới vô biên, nên biết Đại Bô-tát cũng vô 
biên; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng 
vô biên. 

Xá-lợi Tử, ý giới như hư không; pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra như hư không. Vì sao? Xá-lợi Tử, 
vì như hư không, khoảng trước chăng thể năm 
bắt được, khoảng sau chăng thể nắm bắt được, 
khoảng giữa chẳng thể nắm bắt được, vì biên giới 
trong đó chắng thể nắm bắt được, nên nói là hư 
không. Ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra cũng như vậy, khoảng trước chắng 
thể nắm bắt được, khoảng sau chắng thể nắm bắt 
được, khoảng giữa chăng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì tánh của ý giới là “không”, vì tánh của 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra là “không”. Trong cái không, khoảng 
trước chăng thê năm bắt được, khoảng sau chắng 
thể năm bắt được, khoảng giữa chắng thể năm 
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bắt được, cũng vì biên giới trong đó, hoàn toản 
chăng thể năm bắt được, nên nói là không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là ý 
giới vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô biên; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô biên. 

Xá-lợi Tử, địa giới như hư không: thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới như hư không. Vì sao? 
Xá-lợi Tử, vì như hư không, khoảng trước chăng 
thể nắm bắt được, khoảng sau chắng thể nắm bắt 
được, khoảng giữa chăng thể năm bắt được, vì 
biên giới trong đó chăng thể năm bắt được, nên 
nói là hư không. Địa, thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới cũng như vậy, khoảng trước chẳng thể 
năm bắt được, khoảng sau chăng thể nắm bắt 
được, khoảng giữa chăng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì tánh của địa giới là “không”, vì tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là “không”. 
Trong cái không, khoảng trước chăng thể năm 
bắt được, khoảng sau chắng thê năm bắt được, 
khoảng giữa chắng thể nắm bắt được, cũng vì 
biên giới trong đó, hoàn toàn chắng thể nắm bắt 
được, nên nói là không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là địa 
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giới vô biên, nên biết Đại Bô-tát cũng vô biên; 
vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới vô biên, 
nên biết Đại Bô-tát cũng vô biên. 

Xá-lợi Tử, Thánh đế khố như hư không; 
Thánh để tập. diệt, đạo như hư không. Vì sao? 
Xá-lợi Tử, vì như hư không, khoảng trước chăng 
thể nắm bắt được, khoảng sau chắng thể năm bắt 
được, khoảng giữa chăng thể năm bắt được, vì 
biên giới trong đó chăng thể nắm bắt được, nên 
nói là hư không. Thánh để khô, tập, diệt, đạo 
cũng như vậy, khoảng trước chăng thể năm bắt 
được, khoảng sau chăng thê năm bắt được, 
khoảng giữa chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì 
tánh của Thánh đề khổ là “không”, vì tánh của 
Thánh để tập, diệt, đạo là “không”. Trong cái 
không, khoảng trước chăng thể năm bắt được, 
khoảng sau chăng thể năm bắt được, khoảng 
giữa chăng thể nắm bắt được, cũng vì biên giới 
trong đó, hoàn toàn chẳng thê năm bắt được, nên 
nói là không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Thánh đề khố vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng 
vô biên; vì Thánh để tập, diệt, đạo vô biên, nên 
biết Đại Bồ-tát cũng vô biên. 
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Xá-lợi Tử, vô minh như hư không; hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não như hư không. Vì 
sao? Xá-lợi Tử, vì như hư không, khoảng trước 
chăng thể nắm bắt được, khoảng sau chăng thể 
năm bắt được, khoảng giữa chắng thể năm bắt 
được, vì biên giới trong đó chăng thể nắm bắt 
được, nên nói là hư không. Vô minh cho đến lão 
tử, sâu bi khố ưu não cũng như vậy, khoảng 
trước chăng thể năm bắt được, khoảng sau chăng 
thể năm bắt được, khoảng giữa chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì tánh của vô minh là 
“không”, vì tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi 
khô ưu não là “không”. Trong cái không, khoảng 
trước chăng thể năm bắt được, khoảng sau chắng 
thể năm bắt được, khoảng giữa chăng thể nắm 
bắt được, cũng vì biên giới trong đó, hoàn toàn 
chắng thê nắm bắt được, nên nói là không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là vô 
minh vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô biên; 
vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não vô 
biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô biên. 

Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa như hư không: 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa như hư không. Vì sao? Xá-lợi Tử, 
vì như hư không, khoảng trước chăng thể năm 
bắt được, khoảng sau chăng thể nắm bắt được, 
khoảng giữa chẳng thể nắm bắt được, vì biên giới 
trong đó chắng thể nắm bắt được, nên nói là hư 
không. Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng như vậy, khoảng 
trước chăng thê năm bắt được, khoảng sau chắng 
thể năm bắt được, khoảng giữa chắng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì tánh của Bồ thí ba-la-mật- 
đa là “không”, vì tánh của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bátnhã ba-lamật-đa là 
“không”. Trong cái không, khoảng trước chắng 
thể nắm bắt được, khoảng sau chắng thể nắm bắt 
được, khoảng giữa chăng thể nắm bắt được, cũng 
vì biên giới trong đó, hoàn toản chăng thể nắm 
bắt được, nên nói là không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là Bồ 
thí ba-la-mật-đa vô biên, nên biết Đại Bồ-tát 
cũng vô biên; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa vô biên, nên biết 
Đại Bồ-tát cũng vô biên. 

Xá-lợi Tử, bỗôn Tĩnh lự như hư không; bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc như hư không. Vì 
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sao? Xá-lợi Tử, vì như hư không, khoảng trước 
chắng thể nắm bắt được, khoảng sau chăng thê 
năm bắt được, khoảng giữa chắng thể năm bắt 
được, vì biên giới trong đó chăng thể năm bắt 
được, nên nói là hư không. Bồn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cũng như vậy, khoảng 
trước chăng thê năm bắt được, khoảng sau chắng 
thể năm bắt được, khoảng giữa chắng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì tánh của bôn Tĩnh lự là 
“không”, vì tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc là “không”. Trong cái không, khoảng trước 
chắng thể nắm bắt được, khoảng sau chăng thê 
năm bắt được, khoảng giữa chắng thể năm bắt 
được, cũng vì biên giới trong đó, hoàn toàn 
chắng thê năm bắt được, nên nói là không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
bốn Tĩnh lự vô biên, nên biết Đại Bô-tát cũng vô 
biên; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc vô biên, 
nên biết Đại Bô-tát cũng vô biên. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát như hư không: tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ như 
hư không. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì như hư không, 
khoảng trước chăng thê nắm bắt được, khoảng 
sau chăng thể năm bắt được, khoảng giữa chắng 
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thê năm bắt được, vì biên giới trong đó chăng 
thể năm bắt được, nên nói là hư không. Tám Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ cũng như vậy, khoảng trước chăng thê 
năm bắt được, khoảng sau chăng thể nắm bắt 
được, khoảng giữa chăng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì tánh của tám Cải thoát là “không”, vì 
tánh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ là “không”. Trong cái không, khoảng 
trước chăng thê năm bắt được, khoảng sau chắng 
thể năm bắt được, khoảng giữa chắng thể năm 
bắt được, cũng vì biên giới trong đó, hoàn toàn 
chắng thể năm bắt được, nên nói là không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
tám Giải thoát vô biên, nên biết Đại Bô-tát cũng 
vô biên; vì tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ vô biên, nên biết Đại Bô-tát cũng 
vô biên. 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ như hư không: bốn 
Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo như hư 
không. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì như hư không, 
khoảng trước chăng thê nắm bắt được, khoảng 
sau chăng thể năm bắt được, khoảng giữa chắng 
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thê năm bắt được, vì biên giới trong đó chăng 
thể năm bắt được, nên nói là hư không. Bốn 
Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo, cũng như 
vậy, khoảng trước chắng thể năm bắt được, 
khoảng sau chăng thê nắm bắt được, khoảng giữa 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì tánh của bỗn 
Niệm trụ là “không”, vì tánh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là “không”. Trong cái 
không, khoảng trước chăng thể năm bắt được, 
khoảng sau chăng thê nắm bắt được, khoảng giữa 
chăng thê nắm băt được, cũng vì biên giới trong 
đó, hoàn toàn chắng thể năm bắt được, nên nói là 
không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
bốn Niệm trụ vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng 
vô biên; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô 
biên. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không như 
hư không; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện như hư không. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì như 
hư không, khoảng trước chắng thể nắm bắt được, 
khoảng sau chăng thê nắm bắt được, khoảng giữa 
chắng thể năm bắt được, vì biên giới trong đó 
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chắng thê năm bắt được, nên nói là hư không. 
Pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện cũng như vậy, khoảng trước chăng thể 
năm bắt được, khoảng sau chăng thể nắm bắt 
được, khoảng giữa chăng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì tánh của pháp môn giải thoát Không là 
“không”, vì tánh của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là “không”. Trong cái không, 
khoảng trước chăng thê nắm bắt được, khoảng 
sau chăng thể năm bắt được, khoảng giữa chắng 
thể năm bắt được, cũng vì biên giới trong đó, 
hoàn toàn chắng thể năm bắt được, nên nói là 
không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
pháp môn giải thoát Không vô biên, nên biết Đại 
Bỏ-tát cũng vô biên; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện vô biên, nên biết Đại Bồ-tát 
cũng vô biên. 

Xá-lợi Tử, năm loại mắt như hư không; sáu 
phép thân thông như hư không. Vì sao? Xá-lợi 
Tử, vì như hư không, khoảng trước chẳng thê 
năm bắt được, khoảng sau chăng thể nắm bắt 
được, khoảng giữa chăng thể năm bắt được, vì 
biên giới trong đó chăng thể nắm bắt được, nên 
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nói là hư không. Năm loại mắt, sáu phép thân 
thông cũng như vậy, khoảng trước chắng thể 
năm bắt được, khoảng sau chăng thể nắm bắt 
được, khoảng giữa chăng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì tánh của năm loại mắt là “không”, vì 
tánh của sáu phép thân thông là “không”. Trong 
cái không, khoảng trước chắng thể năm bắt 
được, khoảng sau chăng thê năm bắt được, 
khoảng giữa chăng thể nắm bắt được, cũng vì 
biên giới trong đó, hoàn toàn chăng thê nắm bắt 
được, nên nói là không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
năm loại mắt vô biên, nên biết Đại Bỗ-tát cũng 
vô biên; vì sáu phép thân thông vô biên, nên biết 
Đại Bồ-tát cũng vô biên. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật như hư không: 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng như hư không. Vì sao? Xá-lợi 
Tử, vì như hư không, khoảng trước chắng thê 
năm bắt được, khoảng sau chăng thể nắm bắt 
được, khoảng giữa chăng thể năm bắt được, vì 
biên giới trong đó chăng thể năm bắt được, nên 
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nói là hư không. Mười lực của Phật cho đến trí 
Nhất thiết tướng cũng như vậy, khoảng trước 
chắng thể nắm bắt được, khoảng sau chăng thê 
năm bắt được, khoảng giữa chắng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì tánh của mười lực của Phật là 
“không”, vì tánh của bốn điều không sợ cho đến 
trí Nhất thiết tướng là “không”. Trong cái không, 
khoảng trước chăng thê nắm bắt được, khoảng 
sau chăng thể năm bắt được, khoảng giữa chắng 
thể năm bắt được, cũng vì biên giới trong đó, 
hoàn toàn chắng thê năm bắt được, nên nói là 
không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
mười lực của Phật vô biên, nên biết Đại Bồ-tát 
cũng vô biên; vì bốn điều không sợ cho đến trí 
Nhất thiết tướng vô biên, nên biết Đại Bồ-tát 
cũng vô biên. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất như hư 
không: tánh luôn luôn xả như hư không. Vì sao? 
Xá-lợi Tử, vì như hư không, khoảng trước chăng 
thể nắm bắt được, khoảng sau chắng thể nắm bắt 
được, khoảng giữa chăng thể năm bắt được, vì 
biên giới trong đó chăng thể năm bắt được, nên 
nói là hư không. Pháp không quên mất, tánh luôn 
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luôn xả cũng như vậy, khoảng trước chăng thê 
năm bắt được, khoảng sau chăng thể năm bắt 
được, khoảng giữa chăng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì tánh của pháp không quên mất là 
“không”, vì tánh của tánh luôn luôn xả là 
“không”. Trong cái không, khoảng trước chắng 
thể nắm bắt được, khoảng sau chắng thể nắm bắt 
được, khoảng giữa chắng thê nắm bắt được, cũng 
vì biên giới trong đó, hoàn toàn chắng thê năm 
bắt được, nên nói là không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
pháp không quên mất vô biên, nên biết Đại Bô- 
tát cũng vô biên; vì tánh luôn luôn xả vô biên, 
nên biết Đại Bô-tát cũng vô biên. 

Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn Đà-la-ni như hư 
không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa như hư 
không. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì như hư không, 
khoảng trước chăng thê nắm bắt được, khoảng 
sau chăng thể năm bắt được, khoảng giữa chắng 
thể năm bắt được, vì biên giới trong đó chắng thê 
năm bắt được, nên nói là hư không. Tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng 
như vậy, khoảng trước chắng thể năm bắt được, 
khoảng sau chăng thê nắm bắt được, khoảng giữa 
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chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì tánh của 
tất cả pháp môn Đà-la-ni là “không”, vì tánh của 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa là “không”. Trong 
cái không, khoảng trước chăng thể năm bắt được, 
khoảng sau chăng thê nắm bắt được, khoảng giữa 
chăng thê nắm băắt được, cũng vì biên giới trong 
đó, hoàn toàn chắng thể năm bắt được, nên nói là 
không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là tất 
cả pháp môn Đà-la-ni vô biên, nên biết Đại Bồ- 
tát cũng vô biên; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô biên. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong như hư 
không; pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chắng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không 
tánh tự tánh như hư không. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì 
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như hư không, khoảng trước chăng thể năm 
bắt được, khoảng sau chăng thể nắm bắt được, 
khoảng giữa chắng thể nắm bắt được, vì biên 
giới trong đó chăng thể nắm bắt được, nên nói là 
hư không. Pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cũng như vậy, khoảng 
trước chăng thể năm bắt được, khoảng sau chắng 
thể năm bắt được, khoảng giữa chăng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì tánh của pháp không bên 
trong là “không”, vì tánh của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
“không”. Trong cái không, khoảng trước chắng 
thể nắm bắt được, khoảng sau chắng thể năm bắt 
được, khoảng giữa chăng thể nắm bắt được, 
cũng vì biên giới trong đó, hoàn toàn chăng thể 
nắm bắt được, nên nói là không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
pháp không bên trong vô biên, nên biết Đại Bôồ- 
tát cũng vô biên; vì pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh vô biên, nên 
biết Đại Bô-tát cũng vô biên. 

Xá-lợi Tử, chân như như hư không; pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, chăng đôi 
khác, các cảnh giới chắng thể nghĩ bàn, hư 
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không, đoạn, ly, diệt, tánh bình đăng, ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, không tánh, không tướng, 
không tạo tác, không hành động, an ồn, tịch tĩnh, 
bản vô, thật tế, cứu cánh Niết-bàn như hư không. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, vì như hư không, khoảng 
trước chăng thể năm bắt được, khoảng sau chắng 
thể năm bắt được, khoảng giữa chắng thể năm 
bắt được, vì biên giới trong đó chắng thê năm bắt 
được, nên nói là hư không. Chân như cho đến 
cứu cánh Niết-bàn cũng như vậy, khoảng trước 
chắng thể nắm bắt được, khoảng sau chăng thê 
năm bắt được, khoảng giữa chắng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì tánh của chân như là “không”, 
vì tánh của pháp giới cho đến cứu cánh Niết-bàn 
là “không”. Trong cải không, khoảng trước 
chắng thể nắm bắt được, khoảng sau chăng thê 
năm bắt được, khoảng giữa chăng thể nắm bắt 
được, cũng vì biên giới trong đó, hoàn toàn 
chăng thể năm bắt được, nên nói là không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chân như vô biên, nên biết Đại Bôồ-tát cũng vô 
biên; vì pháp giới cho đến cứu cánh Niết-bàn vô 
biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng vô biên. 

Xá-lợi Tử, Thanh văn thừa như hư không; 
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Độc giác thừa như hư không; Đại thừa như hư 
không. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì như hư không, 
khoảng trước chăng thê nắm bắt được, khoảng 
sau chăng thể năm bắt được, khoảng giữa chắng 
thể năm bắt được, vì biên giới trong đó chăng thê 
năm bắt được, nên nói là hư không. Thanh văn 
thừa, Độc giác thừa, Đại thừa cũng như vậy, 
khoảng trước chăng thê nắm bắt được, khoảng 
sau chăng thể năm bắt được, khoảng giữa chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì tánh của Thanh văn 
thừa là “không”, vì tánh của Độc giác thừa, Đại 
thừa là “không”. Trong cái không, khoảng trước 
chắng thể nắm bắt được, khoảng sau chăng thê 
năm bắt được, khoảng giữa chắng thể năm bắt 
được, cũng vì biên giới trong đó, hoàn toàn 
chắng thể năm bắt được, nên nói là không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
Thanh văn thừa vô biên, nên biết Đại Bồ-tát cũng 
vô biên; vì Độc giác thừa, Đại thừa vô biên, nên 
biết Đại Bô-tát cũng vô biên. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện lại đáp lời Xá-lợi 
Tử: 

Như Tôn giả đã hỏi, vì duyên cớ gì mà nói 
chính sắc..., Đại Bô-tát không sở hữu, chăng thê 
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năm bắt được, lìa săắc..., Đại Bô-tát không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được? 

Xá-lợi Tử, sắc và tánh của sắc là “không”. Vì 
sao? Vì trong tánh không của sắc, sắc không sở 
hữu, chắng thê năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được. Cái 
chắng phải sắc và tánh của cái chăng phải sắc là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của cái 
chắng phải sắc, cái chăng phải sắc không sở 
hữu, chăng thê năm bắt được, Đại Bô-tát cũng 
không sở hữu, chăng thê nắm bắt được. Thọ, 
tưởng, hành, thức và tánh của thọ, tưởng, hành, 
thức là “không”. Vì sao? Vì trong tánh không 
của thọ, tưởng, hành, thức, thọ, tưởng, hành, 
thức không sở hữu, chăng thể nắm bắt được, Đại 
Bô-tát cũng không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. Cái chăng phải thọ, tưởng, hành, thức và 
tánh của cái chăng phải thọ, tưởng, hành, thức là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của cái 
chắng phải thọ, tưởng, hành, thức, cái chăng 
phải thọ, tưởng, hành, thức không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không sở 
hữu, chắng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
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chính sắc, Đại Bô-tát không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được; lia sắc, Đại Bô-tát không sở hữu, 
chăng thê năm bắt được. Chính thọ, tưởng, hành, 
thức, Đại Bô-tát không sở hữu, chăng thể nắm 
bắt được; lìa thọ, tưởng, hành, thức, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của nhãn 
xứ, nhãn xứ không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được. Cái chắng phải nhãn xứ và tánh 
của cái chăng phải nhãn xứ là “không”. Vì sao? 
Vì trong tánh không của cái chắng phải nhãn xứ, 
cái chắng phải nhãn xứ không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
và tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là “không”. 
Vì sao? Vì trong tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không 
sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Cái chăng phải 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của cái chắng 
phải nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là “không”. Vì sao? 
Vì trong tánh không của cái chăng phải nhĩ, tý, 
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thiệt, thân, ý xứ, cái chắng phải nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, chắng thể 
nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính nhãn xứ, Đại Bô-tát không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; lìa nhãn xứ, Đại Bỗ-tát không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được. Chính nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ, Đại Bỏ-tát không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được; lìa nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ, 
Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ và tánh của sắc xứ là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của sắc 
xứ, sắc xứ không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được. Cái chăng phải sắc xứ và tánh của 
cái chăng phải sắc xứ là “không”. Vì sao? Vì 
trong tánh không của cái chăng phải sắc xứ, cái 
chắng phải săc xứ không sở hữu, chăng thể nắm 
bắt được, Đại Bôồ-tát cũng không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được. Thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của thanh, 
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hương, vị, xúc, pháp xứ, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ không sở hữu, chăng thể năm bắt được, 
Đại Bô-tát cũng không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được. Cái chăng phải thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ và tánh của cái chăng phải thanh, hương, 
vị, Xúc, pháp xứ là “không”. Vì sao? Vì trong 
tánh không của cái chăng phải thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ, cái chắng phải thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, chắng thể 
nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính sắc xứ, Đại Bồ-tát không sở hữu, chăng thể 
nắm bắt được; lìa sắc xứ, Đại Bồ-tát không sở 
hữu, chăng thể nắm bắt được. Chính thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, Đại Bồ-tát không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; lìa thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 64 


Phẩm 18: VÔ SỞ ĐẮC (4) 


Xá-lợi Tử, nhãn giới và tánh của nhãn giới là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của nhãn 
giới, nhãn giới không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được. Cái chăng phải nhãn giới và tánh 
của cái chăng phải nhãn giới là “không”. Vì sao? 
Vì trong tánh không của cái chăng phải nhãn 
giới, cái chăng phải nhãn giới không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được. Sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra và tánh của sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra, Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra không sở hữu, chắng thể nắm bắt 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 64 515 


được, Đại Bôồ-tát cũng không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được. Cái chăng phải sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra và tánh của cái chắng phải sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của cái 
chăng phải sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra, cái chăng phải sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được, Đại Bô-tát cũng 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính nhãn giới, Đại Bô-tát không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; lìa nhãn giới, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Chính 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra, Đại Bồ-tát không 
sở hữu, chắng thể nắm bắt được; lìa sắc ĐIỚI, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của nhĩ 
giới, nhĩ giới không sở hữu, chắng thê năm bắt 
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được, Đại Bô-tát cũng không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được. Cái chăng phải nhĩ giới và tánh 
của cái chăng phải nhĩ giới là “không”. Vì sao? 
Vì trong tánh không của cái chăng phải nhĩ giới, 
cái chăng phải nhĩ giới không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được. Thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra và tánh của thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là “không”. Vì 
sao? Vì trong tánh không của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, Đại Bồ- 
tát cũng không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Cái chăng phải thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của cái chăng phải thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là “không”. Vì 
sao? Vì trong tánh không của cái chăng phải 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra, cái chăng phải thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không 
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sở hữu, chắng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính nhĩ giới, Đại Bồ-tát không sở hữu, chăng 
thể nắm bắt được; lìa nhĩ giới, Đại Bồ-tát không 
sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Chính thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; lìa thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, tỷ giới và tánh của tỷ giới là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của tỷ 
giới, tỷ giới không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được. Cái chắng phải tỷ giới và tánh của 
cái chăng phải tỷ giới là “không”. Vì sao? Vì 
trong tánh không của cái chắng phải tỷ giới, cái 
chắng phải tỷ giới không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được, Đại Bô-tát cũng không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra là “không”. Vì sao? Vì trong 
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tánh không của hương giới cho đên các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra, hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không 
sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Cái chăng phải 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra và tánh của cái 
chăng phải hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra là “không”. Vì sao? Vì trong 
tánh không của cái chắng phải hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, cái 
chăng phải hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra không sở hữu, chăng thê nắm 
bắt được, Đại Bô-tát cũng không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính tỷ giới, Đại Bồ-tát không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được; lìa tỷ giới, Đại Bồ-tát không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Chính hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được; lìa hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, 
Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
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được. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới và tánh của thiệt giới là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của thiệt 
giới, thiệt giới không sở hữu, chăng thê nắm bắt 
được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được. Cái chắng phải thiệt giới và tánh 
của cái chắng phải thiệt giới là “không”. Vì sao? 
VÌ trong tánh không của cái chắng phải thiệt ĐIỚI, 
cái chắng phải thiệt giới không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được, Đại Bô-tát cũng không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được. Vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra là “không”. Vì sao? 
Vì trong tánh không của vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra, vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được. Cái 
chăng phải vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của cái chăng phải vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra là “không”. Vì 
sao? Vì trong tánh không của cái chăng phải vị 
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giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra, cái chăng phải vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính thiệt giới, Đại Bô-tát không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; lìa thiệt giới, Đại Bô-tát không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được. Chính vị ĐIỚI, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được; lìa vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra, Đại Bôồ-tát không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, thần giới và tánh của thân giới là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của thân 
giới, thân giới không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được. Cái chăng phải thân giới và tánh 
của cái chăng phải thân giới là “không”. Vì sao? 
Vì trong tánh không của cái chăng phải thân giới, 
cái chăng phải thân giới không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được, Đại Bôồ-tát cũng không sở hữu, 
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chắng thê năm bắt được. Xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra và tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là “không”. Vì 
sao? Vì trong tánh không của xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, Đại Bồ- 
tát cũng không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Cái chẳng phải xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
và tánh của cái chăng phải xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là “không”. Vì 
sao? Vì trong tánh không của cái chăng phải xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra, cái chăng phải xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính thân giới, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; lìa thân giới, Đại Bô-tát không 
sở hữu, chắng thể nắm bắt được. Chính xúc ĐIỚI, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
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xúc làm duyên sinh ra, Đại Bô-tát không sở 
hữu, chắng thê nắm bắt được; lìa xúc giới, thần 
thức giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Xá- lợi Tử, ý giới và tánh của ý giới là 
“không”. Vì sao? VÌ trong tánh không của ý giới, 
ý giới không sở hữu, chăng thể nắm bắt được, 
Đại Bô-tát cũng không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được. Cái chăng phải ý giới và tánh của cái 
chăng phải ý giới là “không”. Vì sao? Vi trong 
tánh không của cái chắng phải ý gBIỚI, Cải chăng 
phải ý giới không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và tánh 
của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là “không”. Vì sao? Vì trong tánh 
không của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra, pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, chắng thê 
nắm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được. Cái chăng phải pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
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làm duyên sinh ra và tánh của cái chăng phải 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra là “không”. Vì sao? Vì trong tánh không 
của cái chăng phải pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra, cái chẳng phải pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, Đại Bồ- 
tát cũng không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 
Xá-lợi Tử, do duyên cớ nảy, nên tôi nói là 
chính ý giới, Đại Bồ-tát không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được; la ý giới, Đại Bô-tát không sở 
hữu, chẳng thê năm bắt được. Chính pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; lìa pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Xá-lợi Tử, địa giới và tánh của địa giới là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của địa 
giới, địa giới không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được. Cái chăng phải địa giới và tánh 
của cái chăng phải địa giới là “không”. Vì sao? 
Vì trong tánh không của cái chắng phải địa giới, 
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cái chăng phải địa giới không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được. Thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới và tánh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là “không”. Vì sao? Vì trong 
tánh không của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, thủy, hỏa, phong, không, thức giới không sở 
hữu, chăng thế năm bắt được, Đại Bô-tát cũng 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được. Cái 
chắng phải thủy, hỏa, phong, không, thức giới và 
tánh của cái chăng phải thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là “không”. Vì sao? Vì trong tánh 
không của cái chẳắng phải thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, cái chăng phải thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được, Dại Bồ-tát cũng không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính địa giới, Đại Bô-tát không sở hữu, chăng 
thể nắm bắt được; lìa địa giới, Đại Bồ-tát không 
sở hữu, chăng thế nắm bắt được. Chính thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới, Đại Bô-tát không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được; lìa thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, Đại Bôồ-tát không sở 
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hữu, chăng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Thánh để khổ và tánh của Thánh 
để khô là “không”. Vì sao? Vì trong tánh không 
của Thánh để khổ, Thánh đề khổ không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không 
sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Cái chăng phải 
Thánh để khổ và tánh của cái chăng phải Thánh 
để khô là “không”. Vì sao? Vì trong tánh không 
của cái chăng phải Thánh đề khô, cái chắng phải 
Thánh đề khổ không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được. Thánh đề tập, diệt, đạo và tánh 
của Thánh để tập. diệt, đạo là “không”. Vì sao? 
Vì trong tánh không của Thánh đề tập. diệt, đạo, 
Thánh để tập, diệt, đạo không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được. Cái chăng phải Thánh 
đề tập. diệt, đạo và tánh của cái chắng phải 
Thánh để tập, diệt, đạo là “không”. Vì sao? Vì 
trong tánh không của cái chăng phải Thánh để 
tập. diệt, đạo, cái chắng phải Thánh đề tập. diệt, 
đạo không sở hữu, chắng thể nắm bắt được, Đại 
Bỏ-tát cũng không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. 
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Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính Thánh để khổ, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; lìa Thánh để khổ, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 
Chính Thánh đề tập, diệt, đạo, Đại Bô-tát không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được; lìa Thánh để 
tập, diệt, đạo, Đại Bô-tát không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vô minh và tánh của vô minh là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của vô 
minh, vô minh không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được. Cái chăng phải vô minh và tánh 
của cái chăng phải vô minh là “không”. Vì sao? 
Vì trong tánh không của cái chăng phải vô minh, 
cái chăng phải vô minh không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được. Hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi 
khổ ưu não và tánh của hành cho đến lão tử, sầu 
bi khô ưu não là “không”. Vì sao? Vì trong tánh 
không của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu 
não, hành cho đến lão tử, sầu bi khố ưu não 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, Đại Bồ- 
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tát cũng không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. Cái chắng phải hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não và tánh của cái chắng phải hành cho đến 
lão tử, sâu bi khổ ưu não là “không”. Vì sao? Vì 
trong tánh không của cái chăng phải hành cho 
đến lão tử, sâu bi khô ưu não, cái chăng phải 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính vô minh, Đại Bôồ-tát không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được; lìa vô minh, Đại Bồ-tát không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được. Chính hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não, Đại Bồ-tát không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được; lìa hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khổ ưu não, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa và tánh của 
Bồ thí ba-la-mật-đa là “không”. Vì sao? Vì trong 
tánh không của Bồ thí ba-la-mật-đa, Bồ thí ba-la- 
mật-đa không sở hữu, chắng thê nắm bắt được, 
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Đại Bô-tát cũng không sở hữu, chắng thê nắm 
bắt được. Cái chăng phải Bồ thí ba-la-mật-đa và 
tánh của cái chăng phải Bồ thí ba-la-mật-đa là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của cái 
chăng phải Bồ thí ba-la-mật-đa, cái chắng phải 
Bồ thí ba-la-mật-đa không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được, Đại Bôồ-tát cũng không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tánh của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là “không”. Vì sao? Vì trong tánh không 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không 
sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Cái chăng phải 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa và tánh của cái chăng phải Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là “không”. Vì sao? Vì trong tánh không 
của cái chắng phải Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, cái chắng phải 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
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được, Đại Bô-tát cũng không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính Bồ thí ba-la-mật-đa, Đại Bôồ-tát không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được; lìa Bồ thí ba-la- 
mật-đa, Đại Bô-tát không sở hữu, chắng thể nắm 
bắt được. Chính Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, Đại Bồ-tát không 
sở hữu, chắng thể nắm bắt được; lìa Tịnh ĐIỚI, 
An nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thê năm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự và tánh của bốn Tĩnh 
lự là “không”. Vì sao? Vì trong tánh không của 
bốn Tĩnh lự, bốn Tĩnh lự không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được. Cái chăng phải bốn 
Tĩnh lự và tánh của cái chăng phải bốn Tĩnh lự là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của cái 
chăng phải bốn Tĩnh lự, cái chắng phải bốn Tĩnh 
lự không sở hữu, chắng thể năm bắt được, Đại 
Bỏ-tát cũng không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. Bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc và tánh 
của bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc là “không”. 
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Vì sao? Vì trong tánh không của bôn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, Đại Bồ- 
tát cũng không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Cái chắng phải bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
và tánh của cái chắng phải bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là “không”. Vì sao? Vì trong tánh 
không của cái chăng phải bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, cái chẳng phải bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, chắng thể 
nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính bốn Tĩnh lự, Đại Bôồ-tát không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; lìa bỗn Tĩnh lự, Đại Bô- 
tát không sở hữu, chắng thê nắm bắt được. Chính 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; lìa bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, Đại Bô-tát không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát và tánh của tám 
Giải thoát là “không”. Vi sao? Vì trong tánh 
không của tám Giải thoát, tâm GIải thoát không 
sở hữu, chắng thê nắm bắt được, Đại Bô-tát cũng 
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không sở hữu, chắng thê năm bắt được. Cái 
chắng phải tám Giải thoát và tánh của cái chắng 
phải tám Giải thoát là “không”. Vì sao? Vì trong 
tánh không của cái chăng phải tám Giải thoát, cái 
chăng phải tám Giải thoát không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. Tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ và tánh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ không 
sở hữu, chắng thê nắm bắt được, Đại Bô-tát cũng 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Cái 
chăng phải tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ và tánh của cái chăng phải tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
“không”. Vì sao? Vị trong tánh không của cái 
chăng phải tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ, cái chăng phải tắm Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
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chính tám Giải thoát, Đại Bô-tát không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; lìa tám Giải thoát, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chắng thê năm bắt được. 
Chính tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ, Đại Bồ-tát không sở hữu, chẳng thể 
năm bắt được; lìa tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ, Đại Bôồ-tát không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ và tánh của bốn 
Niệm trụ là “không”. Vì sao? Vì trong tánh 
không của bốn Niệm trụ, bôn Niệm trụ không sở 
hữu, chăng thê năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được. Cái 
chắng phải bốn Niệm trụ và tánh của cái chăng 
phải bốn Niệm trụ là “không”. Vì sao? Vì trong 
tánh không của cái chắng phải bỗn Niệm trụ, cái 
chắng phải bốn Niệm trụ không sở hữu, chăng 
thê năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. Bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo và tánh của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là “không”. Vì 
sao? Vì trong tánh không của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo, bỗn Chánh đoạn cho 
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đến tám chi Thánh đạo không sở hữu, chăng 
thê năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái chắng phải 
bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo và 
tánh của cái chắng phải bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo là “không”. Vì sao? Vì trong 
tánh không của cái chăng phải bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo, cái chăng phải bỗn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được, Đại Bồ-tát 
cũng không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính bốn Niệm trụ, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được; lìa bốn Niệm trụ, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Chính bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo, 
Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; lia bôn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thê nắm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không và 
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tánh của pháp môn giải thoát Không là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của pháp 
môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Không không sở hữu, chắng thể nắm bắt được, 
Đại Bô-tát cũng không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được. Cái chăng phải pháp môn giải thoát 
Không và tánh của cái chắng phải pháp môn giải 
thoát Không là “không”. Vì sao? Vì trong tánh 
không của cái chăng phải pháp môn giải thoát 
Không, cái chăng phải pháp môn giải thoát 
Không không sở hữu, chăng thê năm bắt được, 
Đại Bô-tát cũng không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được. Pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện và tánh của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Võ nguyện là “không”. Vì sao? Vì trong 
tảnh không của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện không sở hữu, chăng thể nắm bắt được, 
Đại Bô-tát cũng không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được. Cái chắng phải pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện và tánh của cái chắng phải 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của cái 
chắng phải pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
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nguyện, cái chăng phải pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được, Đại Bô-tát cũng không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính pháp môn giải thoát Không, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; lìa pháp 
môn giải thoát Không, Đại Bô-tát không sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được. Chính pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện, Đại Bồ-tát không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được; lìa pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện, Đại Bôồ-tát không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, năm loại mắt và tánh của năm loại 
mắt là “không”. Vì sao? Vì trong tánh không của 
năm loại mắt, năm loại mắt không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được. Cái chắng phải năm loại 
mắt và tánh của cái chăng phải năm loại mắt là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của cái 
chăng phải năm loại mắt, cái chăng phải năm loại 
mắt không sở hữu, chắng thể nắm bắt được, Đại 
Bỏ-tát cũng không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. Sáu phép thân thông và tánh của sáu phép 
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thân thông là “không”. Vì sao? Vì trong tánh 
không của sáu phép thân thông, sáu phép thần 
thông không sở hữu, chắng thê năm bắt được, 
Đại Bô-tát cũng không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được. Cái chắng phải sáu phép thân thông và 
tánh của cái chăng phải sáu phép thần thông là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của cái 
chắng phải sáu phép thân thông, cái chẳng phải 
sáu phép thần thông không sở hữu, chẳng thê 
nắm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính năm loại mắt, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; lìa năm loại mặt, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Chính sáu phép thần thông, Đại Bô-tát không sở 
hữu, chắng thê năm bắt được; lìa sáu phép thần 
thông, Đại Bôồ-tát không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật và tánh nơi 
mười lực của Phật là “không”. Vì sao? Vì trong 
tánh không nơi mười lực của Phật, mười lực của 
Phật không sở hữu, chắng thể năm bắt được, Đại 
Bỏ-tát cũng không sở hữu, chăng thể năm bắt 
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được. Cái chắng phải mười lực của Phật và 

tánh nơi cái chắng phải mười lực của Phật là 
“không”. Vì sao? Vì trong táảnh không nơi cải 
chắng phải mười lực của Phật, cái chăng phải 
mười lực của Phật không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được. Bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Nhất thiết tướng và tánh của bỗn điều không 
sợ cho đến trí Nhất thiết tướng là “không”. Vì 
sao? Vì trong tánh không của bôn điều không sợ 
cho đến trí Nhất thiết tướng, bốn điều không sợ 
cho đến trí Nhất thiết tướng không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được. Cái chắng phải bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng, 
trí Nhất thiết, trí Nhất thiết tướng và tánh của cái 
chăng phải bốn điêu không sợ cho đến trí Nhất 
thiết tướng là “không”. Vì sao? Vì trong tánh 
không của cái chăng phải bốn điều không sợ cho 
đến trí Nhật thiết tướng, cái chắng phải bốn điêu 
không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng không sở 
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hữu, chắng thê năm bắt được, Đại Bô-tát cũng 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính mười lực của Phật, Đại Bô-tát không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được; lìa mười lực của 
Phật, Đại Bô-tát không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được. Chính bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; lìa bốn 
điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, trí Đạo tướng và tánh của trí Đạo 
tướng là “không”. Vì sao? Vì trong tánh không 
của trí Đạo tướng, trí Đạo tướng không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không 
sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Cái chăng phải 
trí Đạo tướng và tánh của cái chăng phải trí Đạo 
tướng là “không”. Vì sao? Vì trong tánh không 
của cái chăng phải trí Đạo tướng, cái chăng phải 
trí Đạo tướng không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, chắng thể 
nắm bắt được. 
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Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính trí Đạo tướng, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được; lìa trí Đạo tướng, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất và tánh của 
pháp không quên mật là “không”. Vì sao? Vì 
trong tánh không của pháp không quên mật, pháp 
không quên mất không sở hữu, chăng thể nắm 
bắt được, Đại Bô-tát cũng không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. Cái chăng phải pháp không 
quên mất và tánh của cái chăng phải pháp không 
quên mật là “không”. Vì sao? Vì trong tánh 
không của cái chăng phải pháp không quên mật, 
cái chăng phải pháp không quên mất không sở 
hữu, chăng thế năm bắt được, Đại Bô-tát cũng 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Tánh 
luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn xả là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của tánh 
luôn luôn xả, tánh luôn luôn xả không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không 
sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Cái chăng phải 
tánh luôn luôn xả và tánh của cái chăng phải tánh 
luôn luôn xả là “không”. Vì sao? Vì trong tánh 
không của cái chắng phải tánh luôn luôn xả, cái 
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chăng phải tánh luôn luôn xả không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính pháp không quên mất, Đại Bô-tát không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; lìa pháp không 
quên mất, Đại Bồ-tát không sở hữu, chăng thể 
nắm bắt được. Chính tánh luôn luôn xả, Đại Bồ- 
tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; lìa 
tánh luôn luôn xả, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn Đà-la-ni và tánh 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni là “không”. Vì sao? 
Vì trong tánh không của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni, tật cả pháp môn Đà-la-ni không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được. Cái chắng phải tất cả 
pháp môn Đà-la-ni và tánh của cái chăng phải tất 
cả pháp môn Đà-la-ni là “không”. Vì sao? Vì 
trong tánh không của cái chăng phải tất cả pháp 
môn Đả-la-ni, cái chăng phải tất cả pháp môn 
Đà-la-nI không sở hữu, chắng thể năm bắt được, 
Đại Bô-tát cũng không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được. Tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tánh 
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của tât cả pháp môn Tam-ma-địa là “không”. 
Vì sao? Vì trong tánh không của tât cả pháp môn 
Tam-ma-địa, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không 
sở hữu, chắng thê nắm bắt được, Đại Bô-tát cũng 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Cái 
chắng phải tật cả pháp môn Tam-ma-địa và tánh 
của cái chăng phải tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
là “không”. Vì sao? VÌ trong tánh không của cái 
chắng phải tật cả pháp môn Tam-ma-đla, cái 
chắng phải tật cả pháp môn Tam-ma-địa không 
sở hữu, chắng thê nắm bắt được, Đại Bô-tát cũng 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính tất cả pháp môn Đà-la-ni, Đại Bô-tát không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được; lìa tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, Đại Bồ-tát không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được. Chính tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa, Đại Bô-tát không sở hữu, chắng thể nắm 
bắt được; lìa tất cả pháp môn Tam-ma-địa, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong và tánh của 
pháp không bên trong là “không”. Vì sao? Vì 
trong tánh không của pháp không bên trong, 
pháp không bên trong không sở hữu, chăng thể 
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năm bắt được, Đại Bô-tát cũng không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được. Cái chăng phải pháp 
không bên trong và tánh của cái chăng phải pháp 
không bên trong là “không”. Vì sao? Vì trong 
tánh không của cái chăng phải pháp không bên 
trong, cái chăng phải pháp không bên trong 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được, Đại Bồ- 
tát cũng không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chắng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và 
tánh của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh đều là “không”. Vì 
sao? Vì trong tánh không của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh, 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh không sở hữu, chăng thể năm 
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bắt được, Đại Bô-tát cũng không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. Cái chăng phải pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh và tánh của cái chắng phải pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của cái 
chắng phải pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh, cái chắng phải pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh, không sở hữu, chắng thể năm bắt được, 
Đại Bô-tát cũng không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính pháp không bên trong, Đại Bồ-tát không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; lìa pháp không bên 
trong, Đại Bô-tát không sở hữu, chẳng thể năm 
bắt được. Chính pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chăng thê nắm bắt được; lìa pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể nắm 
bắt được. 

Xá-lợi Tử, chân như và tánh của chân như là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của chân 
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như, chân như không sở hữu, chắng thê năm 
bắt được, Đại Bô-tát cũng không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được. Cái chăng phải chân như và 
tánh của cái chăng phải chân như là “không”. Vì 
sao? Vì trong tánh không của cái chăng phải 
chân như, cái chắng phải chân như không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không 
sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh không đối khác, 
các cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, hư không, đoạn, 
ly, diệt, tánh bình đăng, ly sinh, pháp định, trụ, 
không tánh, không tướng, không tạo tác, không 
hành động, an ồn, tịch tĩnh, bản vô, thật tế, cứu 
cánh Niết-bàn và tánh của pháp giới, pháp tánh 
cho đến thật tế, cứu cánh Niết-bàn là “không”. Vì 
sao? Vì trong tánh không của các pháp giới, pháp 
tánh cho đến thật tế, cứu cánh Niết-bàn, pháp 
giới, pháp tánh cho đến thật tê, cứu cánh Niết- 
bàn không sở hữu, chắng thể nắm bắt được, Đại 
Bỏ-tát cũng không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được. Cái chắng phải pháp giới, pháp tánh cho 
đến thật tế, cứu cánh Niết-bàn và tánh của cái 
chắng phải pháp giới, pháp tánh cho đến thật tê, 
cứu cánh Niết-bàn là “không”. Vì sao? Vì trong 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 64 545 


tánh không của cái chăng phải pháp giới, pháp 
tánh cho đến thật tế, cứu cánh Niết-bàn, cái 
chắng phải pháp giới, pháp tánh cho đến thật tê, 
cứu cánh Niễt-bàn không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được, Đại Bô-tát cũng không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính chân như, Đại Bô-tát không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được; lìa chân như, Đại Bồ-tát không 
sở hữu, chăng thể năm bắt được. Chính pháp 
giới, pháp tánh cho đến thật tế, cứu cánh Niết- 
bàn, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thê năm bắt 
được; lìa pháp giới, pháp tánh cho đến thật tế, 
cứu cánh Niết-bàn, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Thanh văn thừa và tánh của Thanh 
văn thừa là “không”. Vì sao? Vì trong táảnh 
không của Thanh văn thừa, Thanh văn thừa 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, Đại Bồ- 
tát cũng không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Cái chẳng phải Thanh văn thừa và tánh của cái 
chắng phải Thanh văn thừa là “không”. Vì sao? 
Vì trong tánh không của cái chăng phải Thanh 
văn thừa, cái chắng phải Thanh văn thừa không 
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sở hữu, chăng thê năm bắt được, Đại Bô-tát 
cũng không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Độc 
giác thừa, Đại thừa và tánh của Độc giác thừa, 
Đại thừa là “không”. Vì sao? Vì trong tánh 
không của Độc giác thừa, Đại thừa, Độc giác 
thừa, Đại thừa không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được, Đại Bô-tát cũng không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được. Cái chắng phải Độc giác thừa, Đại 
thừa và tánh của cái chăng phải Độc giác thừa, 
Đại thừa là “không”. Vì sao? Vì trong tánh 
không của cái chăng phải Độc giác thừa, Đại 
thừa, cái chắng phải Độc giác thừa, Đại thừa 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, Đại Bồ- 
tát cũng không sở hữu, chăng thê nắm bắt được. 
Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính Thanh văn thừa, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; lìa Thanh văn thừa, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Chính Độc giác thừa, Đại thừa, Đại Bô-tát không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được; lìa Độc giác 
thừa, Đại thừa, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 
Xá-lợi Tử, chủ thể luân hồi của Thanh văn 
thừa và tánh của chủ thê luân hồi của Thanh văn 
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thừa là “không”. Vì sao? Vì trong tánh không 

của chủ thể luân hồi của Thanh văn thừa, chủ thể 
luân hỏi của Thanh văn thừa không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được, Đại Bồ-tát cũng không 
sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Cái chăng phải 
chủ thê luân hồi của Thanh văn thừa và tánh của 
cái chăng phải chủ thê luân hồi của Thanh văn 
thừa là “không”. Vì sao? Vì trong tánh không của 
cái chăng phải chủ thê luân hồi của Thanh văn 
thừa, cái chăng phải chủ thể luân hồi của Thanh 
văn thừa không sở hữu, chăng thể năm bắt được, 
Đại Bô-tát cũng không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được. chủ thể luân hồi của Độc giác thừa, Đại 
thừa và tánh của chủ thể luân hồi của Độc giác 
thừa, Đại thừa là “không”. Vì sao? Vì trong tánh 
không của chủ thể luân hồi của Độc giác thừa, 
Đại thừa, chủ thể luân hồi của Độc giác thừa, Đại 
thừa không sở hữu, chắng thể năm bắt được, Đại 
Bỏ-tát cũng không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. Cái chắng phải chủ thể luân hồi của Độc 
giác thừa, Đại thừa và tánh của cái chăng phải 
chủ thể luân hồi của Độc giác thừa, Đại thừa là 
“không”. Vì sao? Vì trong tánh không của cái 
chăng phải chủ thê luân hôi của Độc giác thừa, 
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Đại thừa, cái chắng phải chủ thê luân hôi của 
Độc giác thừa, Đại thừa không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được, Đại Bôồ-tát cũng không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
chính chủ thê luân hồi của Thanh văn thừa, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; lìa 
chủ thể luân hồi của Thanh văn thừa, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Chính 
chủ thể luân hồi của Độc giác thừa, Đại thừa, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; lìa 
chủ thể luân hồi của Độc giác thừa, Đại thừa, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 

Bây giờ, Trưởng giả Thiện Hiện lại đáp lời 
Xá-lợi Tử: 

Như Tôn giả đã hỏi, vì duyên cớ gì mà nói, 
đôi với tất cả pháp, tôi dùng tật cả phương tiện, 
tật cả nơi chôn, tất cả thời gian đề cầu Đại Bồ- tát, 
hoàn toàn không sở hữu và rốt ráo chắng thể năm 
bắt được thì tại sao lại khiến tôi dùng Bát-nhã ba- 
la-mật-đa để chỉ dạy trao truyền cho các Đại Bỗ- 
tát? 

Xá-lợi Tử, vì tánh của sắc là “không”, nên 
sắc đôi với sắc không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
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được; sắc đôi với thọ không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được. Vì tánh của thọ là không, nên thọ 
đối với thọ không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; thọ đối với sắc không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được; sắc, thọ đỗi với tưởng không sở 
hữu, chăng thể nắm bắt được. Vì tánh của tưởng 
là không, nên tưởng đối với tưởng không sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được; tưởng, đối với sắc, thọ 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được; sắc, thọ, 
tưởng đối với hành không sở hữu, chăng thê năm 
bắt được. Vì tánh của hành là không, nên hành 
đối với hành không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; hành đôi với săc, thọ, tưởng không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; sắc, thọ, tưởng, hành 
đối với thức không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được. Vì tánh của thức là không, nên thức đối 
với thức không sở hữu, chắng thê năm bắt được; 
thức đối với sắc, thọ, tưởng, hành không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bỏồ-tát, cũng không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là 
không. 
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Xá-lợi Tử, vì tánh của nhãn xứ là không, 
nên nhãn xứ đối với nhãn xứ không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; nhãn xứ đỗi với nhĩ xứ 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh 
của nhĩ xứ là không, nên nhĩ xứ đôi với nhĩ xứ 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; nhĩ xứ 
đối với nhãn xứ không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được; nhãn, nhĩ xứ đối với tỷ xứ không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. Vì tánh của tỷ xứ là 
không, nên tỷ xứ đối với tỷ xứ không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; tỷ xứ đối với nhãn, nhĩ 
xứ không sở hữu, chắng thể năm bắt được; nhãn, 
nhĩ, tỷ xứ đối với thiệt xứ không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được. Vì tánh của thiệt xứ là không, 
nên thiệt xứ đôi với thiệt xứ không sở hữu, chăng 
thể nắm bắt được; thiệt xứ đối với nhãn, nhĩ, tý, 
xứ không sở hữu, chắng thể năm bắt được; nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, xứ đối với thân xứ không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được. Vì tánh của thân xứ là 
không, nên thân xứ đối với thân xứ không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; thân xứ đôi với 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, xứ không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được; nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân xứ đôi với 
ý xứ không sở hữu, chăng thê năm bắt được. Vì 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 64 551 


tánh của ý xứ là không, nên ý xứ đôi với ý xứ 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; ý xứ đối 
với nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân xứ không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đôi với các pháp như vậy, tôi dùng 
tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bồ-tát, cũng không sở hữu, 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là 
không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của sắc xứ là không, nên 
sắc xứ đối với sắc xứ không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được; sắc xứ đối với thanh xứ không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh của thanh 
xứ là không, nên thanh xứ đối với thanh xứ 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; thanh xứ 
đối với sắc xứ không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được; sắc, thanh xứ đối với hương xứ không sở 
hữu, chắng thê năm bắt được. Vì tánh của hương 
xứ là không, nên hương xứ đối với hương xứ 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được; hương 
xứ đôi với sắc, thanh xứ không sở hữu, chắng thê 
nắm bắt được; sắc, thanh, hương xứ đôi với vị xứ 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh 
của vị xứ là không, nên vị xứ đối với vị xứ không 
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sở hữu, chăng thê nắm bắt được; vị xứ đôi với 
sắc, thanh, hương xứ không sở hữu, chắng thể 
nắm bắt được; sắc, thanh, hương, vị xứ đôi với 
xúc xứ không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Vì tánh của xúc xứ là không, nên xúc xứ đối với 
xúc xứ không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; 
xúc xứ đôi với sắc, thanh, hương, vị xứ không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được; sắc, thanh, hương, 
vị, xúc xứ đối với pháp xứ không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. Vì tánh của pháp xứ là không, 
nên pháp xứ đối với pháp xứ không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được; pháp xứ đối với sắc, 
thanh, hương, vị, xúc xứ không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tật cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
Ø1an, để cầu Đại Bồ-tát, cũng không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là 
không. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 6ã 


Phẩm 18: VÔ SỞ ĐẮC (5) 


Xá-lợi Tử, vi tánh của nhãn giới là “không”, 
nên nhãn giới đối với nhãn giới là không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được; nhãn ĐIỚI đối với sắc 
giới không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì 
tánh của sắc giới là “không”, nên sắc ĐIỚI đối với 
sắc giới không sở hữu, chắng thể năm bắt được; 
sắc ĐIỚI đối với nhãn giới không sở hữu, chăng 
thể nắm bắt được; nhãn ĐIỚI, SắC ĐIỚI đôi với 
nhãn thức giới không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được. Vì tánh của nhãn thức giới là “không”, nên 
nhãn thức giới đôi với nhãn thức giới không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được; nhãn thức giới đôi 
với nhãn giới, sắc giới không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được; nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới 
đối với nhãn xúc không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. Vì tánh của nhãn xúc là “không”, nên 
nhãn xúc đôi với nhãn xúc không sở hữu, chăng 
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thê năm bắt được; nhãn xúc đôi với nhãn ĐIỚI, 
sắc giới, nhãn thức giới không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được; nhãn ĐIỚI, sắc ø1ớ1, nhãn thức giới 
và nhãn xúc đối với các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được. Vì tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là “không”, nên các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra đối với các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đôi 
với nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc không sở hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tật cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bô-tát, cũng đều là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của nhĩ giới là “không”, 
nên nhĩ giới đôi với nhĩ giới là không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được; nhĩ ĐIỚI đôi với thanh 
giới không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Vì 
tánh của thanh giới là “không”, nên thanh giới 
đối với thanh giới không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được; thanh giới đối với nhĩ giới không sở 
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hữu, chắng thể năm bắt được; nhĩ giới, thanh 
giới đôi với nhĩ thức giới không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. Vì tánh của nhĩ thức giới là 
“không”, nên nhĩ thức giới đối với nhĩ thức giới 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được; nhĩ thức 
giới đối với nhĩ giới, thanh giới không sở hữu, 
chăng thê năm bắt được; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ 
thức giới đôi với nhĩ xúc không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được. Vì tánh của nhĩ xúc là 
“không”, nên nhĩ xúc đối với nhĩ xúc không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; nhĩ xúc đối với nhĩ 
giới, thanh giới, nhĩ thức giới không sở hữu, 
chăng thê năm bắt được; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc đối với các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra không sở hữu, chăng thê nắm 
bắt được. Vì tánh của các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra là “không”, nên các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra đối với các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đôi 
với nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
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gian, để câu Đại Bô-tát, cũng đêu là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của tỷ giới là “không”, nên 
tỷ giới đôi với tỷ giới là không sở hữu, chăng thế 
năm bắt được; tỷ giới đối với hương giới không 
sở hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì tánh của 
hương giới là “không”, nên hương giới đối với 
hương giới không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được; hương giới đối với tỷ giới không sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được; tỷ giới, hương giới đối 
với tỷ thức giới không sở hữu, chẳng thê năm bắt 
được. Vì tánh của tỷ thức giới là “không”, nên tỷ 
thức giới đôi với tỷ thức giới không sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được; tỷ thức giới đối với tỷ 
giới, hương giới không sở hữu, chắng thể nắm 
bắt được; tỷ giới, hương ĐiớI, tỷ thức giới đối với 
tỷ xúc không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì 
tánh của tỷ xúc là “không”, nên tỷ xúc đôi với tỷ 
xúc không sở hữu, chắng thể năm bắt được; tỷ 
xúc đối với tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; tỷ ĐIỚI, 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc đối với các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, chắng 
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thê năm bắt được. Vì tánh của các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra là “không”, nên các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra đối với các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được; các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra đôi với tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc không sở hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tật cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bồ-tát, cũng đêu là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của thiệt giới là “không”, 
nên thiệt giới đôi với thiệt giới là không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; thiệt giới đối với vị giới 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh 
của vị giới là “không”, nên vị giới đối với vị giới 
không sở hữu, chẳng thể năm bắt được; vị ĐIỚI 
đối với thiệt giới không sở hữu, chăng thể nắm 
bắt được; thiệt giới, vị giới đối với thiệt thức giới 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh 
của thiệt thức giới là “không”, nên thiệt thức giới 
đối với thiệt thức giới không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được; thiệt thức giới đối với thiệt giới, vị 
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giới không sở hữu, chăng thê năm bắt được; 
thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới đôi với thiệt xúc 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh 
của thiệt xúc là “không”, nên thiệt xúc đôi với 
thiệt xúc không sở hữu, chắng thể năm bắt được; 
thiệt xúc đối với thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; thiệt 
giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc đối với 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không sở 
hữu, chẳng thể năm bắt được. Vì tánh của các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra là “không”, nên 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đôi với 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra đôi với thiệt giới, vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bô-tát, cũng đều là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của thân giới là “không”, 
nên thân giới đối với thân giới là không sở hữu, 
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chăng thể năm bắt được; thân giới đôi với xúc 

giới không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Vì 
tánh của xúc giới là “không”, nên xúc giới đối 
với xúc giới không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; xúc giới đối với thân giới không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được; thân giới, xúc giới đôi 
với thân thức giới không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. Vì tánh của thân thức giới là “không”, 
nên thân thức giới đôi với thân thức giới không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được; thân thức ĐIỚI 
đối với thân giới, xúc giới không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được; thân giới, xúc giới, thân thức 
giới đối với thân xúc không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được. Vì tánh của thân xúc là “không”, 
nên thân xúc đối với thân xúc không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được; thân xúc đỗi với thân 
giới, XÚC giới, thân thức giới không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; thân giới, xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc đôi với các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra không sở hữu, chắng thể nắm 
bắt được. Vì tánh của các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra là “không”, nên các thọ do thần 
xúc làm duyên sinh ra đối với các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, chắng thê 
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năm bắt được; các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra đối với thân giới, xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tật cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bô-tát, cũng đều là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của ý giới là “không”, nên 
ý giới đôi với ý giới là không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được; ý giới đôi với pháp giới không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp 
giới là “không”, nên pháp giới đối với pháp giới 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; pháp giới 
đối với ý giới không sở hữu, chăng thê nắm bắt 
được; ÿ giới, pháp giới đối với ý thức giới không 
sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh của ý 
thức giới là “không”, nên ý thức giới đôi với ý 
thức giới không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; 
ý thức giới đối với ý giới, pháp giới không sở 
hữu, chắng thê năm bắt được; ý giới, pháp giới, ý 
thức giới đối với ý xúc không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được. Vì tánh của ý xúc là “không”, nên 
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ý xúc đôi với ý xúc không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được; ý xúc đối với ý giới, pháp giới, ÿ 
thức giới không sở hữu, chăng thể năm bắt được; 
ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc đôi với các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được. Vì tánh của các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra là “không”, nên các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra đôi với các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra không sở hữu, chăng thê nắm 
bắt được; các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đôi 
với ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc không 
sở hữu, chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bô-tát, cũng đều là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của địa giới là “không”, 
nên địa giới đối với địa giới là không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; địa giới đối với thủy 
giới không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì 
tánh của thủy giới là “không”, nên thủy giới đối 
với thủy giới không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được; thủy giới đôi với địa giới không sở hữu, 
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chắng thể năm bắt được; địa, thủy giới đôi với 
hỏa giới không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. 
Vì tánh của hỏa giới là “không”, nên hỏa giới đối 
với hỏa giới không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; hỏa giới đôi với địa, thủy giới không sở 
hữu, chắng thê nắm bắt được; địa, thủy, hỏa giới 
đối với phong giới không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. Vì tánh của phong giới là “không”, nên 
phong giới đổi với phong giới không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; phong gIỚI đối với địa, 
thủy, hỏa giới không sở hữu, chăng, thể năm bắt 
được; địa, thủy, hỏa, phong giới đôi với không 
giới không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì 
tánh của không giới là “không”, nên không giới 
đối với không giới không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được; không giới đối với địa, thủy, hỏa, 
phong giới không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; địa, thủy, hỏa, phong, không giới đối với 
thức giới không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. 
Vì tánh của thức giới là “không”, nên thức giới 
đối với thức giới không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được; thức giới đối với địa, thủy, hỏa, phong, 
không giới không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. 
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Xá-lợi Tử, đôi với các pháp như vậy, tôi 
dùng tật cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả 
thời gian, để cầu Đại Bồ-tát, cũng đều là không 
sở hữu, chắng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì tự 
tánh là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của Thánh đế khổ là 
“không”, nên Thánh đế khô đối với Thánh để 
khổ là không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; 
Thánh để khổ đôi với Thánh để tập không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. Vì tánh của Thánh 
đế tập là “không”, nên Thánh để tập đối với 
Thánh để tập không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; Thánh để tập đôi với Thánh đề khổ không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được; Thánh đề khổ, 
tập đối với Thánh để diệt không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. Vì tánh của Thánh để diệt là 
“không”, nên Thánh đề diệt đối với Thánh để 
diệt không sở hữu, chắng thê nắm bắt được; 
Thánh để diệt đối với Thánh để khô, tập không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được; Thánh đề khổ, 
tập, diệt đôi với Thánh để đạo không sở hữu, 
chăng thê năm bắt được. Vì tánh của Thánh để 
đạo là “không”, nên Thánh đề đạo đối với Thánh 
đề đạo không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; 
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Thánh để đạo đôi với Thánh để khổ, tập, diệt 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tật cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bồ-tát, cũng đêu là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của vô minh là “không”, 
nên vô minh đối với vô minh là không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được; vô minh đối với hành 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh 
của hành là “không”, nên hành đối với hành 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được; hành đối 
với vô minh không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; vô minh, hành đôi với thức không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. Vì tánh của thức là 
“không”, nên thức đối với thức không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; thức đối với vô minh, 
hành, thức không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; vô minh, hành, thức đối với danh sắc 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh 
của danh sắc là “không”, nên danh sắc đối với 
danh sắc không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; 
danh sắc đối với vô minh, hành, thức không sở 
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hữu, chăng thể năm bắt được; vô minh, hành, 

thức, danh sắc đối với lục xứ không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được. Vì tánh của lục xứ là 
“không”, nên lục xứ đôi với lục xứ không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được; lục xứ đối với vô 
minh, hành, thức, danh sắc không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được; vô minh, hành, thức, danh sắc, 
lục xứ đôi với xúc không sở hữu, chăng thể nắm 
bắt được. Vì tánh của xúc là “không”, nên xúc 
đối với xúc không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; xúc đôi với vô minh, hành, thức, danh săc, 
lục xứ không sở hữu, chắng thể năm bắt được; vô 
minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc đối với 
thọ không sở hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì 
tánh của thọ là “không”, nên thọ đối với thọ 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; thọ đối 
với vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; vô minh, 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ đối với ái 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Vì tánh 
của ái là “không”, nên ái đối với ái không sở 
hữu, chắng thê năm bắt được; ái đôi với vô minh, 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ không sở 
hữu, chẳng thể năm bắt được; vô minh, hành, 
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thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái đôi với thủ 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh 
của thủ là “không”, nên thủ đôi với thủ không sở 
hữu, chẳng thể năm bắt được; thủ đôi với vô 
minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; vô minh, 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ đối 
với hữu không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 
Vì tánh của hữu là “không”, nên hữu đối với hữu 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; hữu đối 
với vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ không sở hữu, chắng thê nắm bắt 
được; vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu đôi với sinh không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được. Vì tánh của sinh là 
“không”, nên sinh đối với sinh không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được; sinh đối với vô minh, 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; vô 
minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh đỗi với lão tử, sầu bi khô ưu não 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh 
của lão tử, sầu bi khổ ưu não là “không”, nên lão 
tử, sâu b¡ khô ưu não đối với lão tử, sâu bi khổ 
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ưu não không sở hữu, chắng thê năm bắt được; 
lão tử, sầu bi khổ ưu não đối với vô minh, hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tật cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bô-tát, cũng đều là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa là 
“không”, nên Bồ thí ba-la-mật-đa đối với Bồ thí 
ba-la-mật-đa là không sở hữu, chăng thê năm bắt 
được; Bồ thí ba-la-mật-đa đối với Tịnh giới ba- 
la-mật-đa không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Vì tánh của Tịnh giới ba-la-mật-đa là “không”, 
nên Tịnh giới ba-la-mật-đa đối với Tịnh giới ba- 
la-mật-đa không sở hữu, chắng thê năm bắt được; 
Tịnh giới ba-la-mật-đa đối với Bồ thí ba-la-mật- 
đa không sở hữu, chắng thể năm bắt được; bồ thí, 
Tịnh giới ba-la-mật-đa đôi với An nhẫn ba-la- 
mật-đa không sở hữu, chắng thê nắm bắt được. 
Vì tánh của An nhẫn ba-la-mật-đa là “không”, 
nên An nhẫn ba-la-mật-đa đỗi với An nhẫn ba-la- 
mật-đa không sở hữu, chắng thê nắm bắt được; 
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An nhẫn ba-la-mật-đa đôi với bô thí, Tịnh giới 
ba-la-mật-đa không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; bố thí, tịnh giới, An nhẫn ba-la-mật-đa đôi 
với Tinh tân ba-la-mật-đa không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được. Vì tánh của Tỉnh tấn ba-la- 
mật-đa là “không”, nên Tĩnh tân ba-la-mật-đa đối 
với Tinh tân ba-la-mật-đa không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được; Tỉnh tân ba-la-mật-đa đối với 
bồ thí, tịnh giới, An nhẫn ba-la-mật-đa không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được; bồ thí, tịnh giới, an 
nhẫn, Tinh tấn ba-la-mật-đa đối với Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Vì tánh của Tĩnh lự ba-la-mật-đa là “không”, nên 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa đối với Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa không sở hữu, chăng thể năm bắt được; Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa đối với bồ thí, tịnh giới, an nhẫn, 
Tinh tân ba-la-mật-đa không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được; bồ thí, tịnh giới, an nhãn, tinh tấn, 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Vì 
tảnh của Bát-nhã ba-la-mật-đa là “không”, nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đôi với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa không sở hữu, chẳng thê năm bắt được; Bát- 
nhã ba-la-mật-đa đối với bố thí, tịnh giới, an 
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nhân, tinh tân, Tĩnh lự ba-la-mật-đa không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tật cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bồ-tát, cũng đêu là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-ilợi Tử, vì tánh của bổn Tĩnh lự là 
“không”, nên bốn Tĩnh lự đối với bốn Tĩnh lự là 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được; bốn Tĩnh 
lự đối với bốn Vô lượng không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được. Vì tánh của bốn Vô lượng là 
“không”, nên bốn Vô lượng đối với bốn Vô 
lượng không sở hữu, chắng thê năm bắt được; 
bốn Vô lượng đối với bốn Tĩnh lự không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng đôi với bốn Định vô sắc không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được. Vì tánh của bốn Định 
vô sắc là “không”, nên bốn Định vô sắc đỗi với 
bốn Định vô sắc không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được; bôn Định vô sắc đối với bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
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tât cả phương tiện, tât cả nơi chôn, tât cả thời 
gian, để cầu Đại Bô-tát, cũng đều là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của tám Giải thoát là 
“không”, nên tám Giải thoát đôi với tám Giải 
thoát là không sở hữu, chẳng thể năm bắt được; 
tám Giải thoát đối với tám Thắng xứ không sở 
hữu, chăng thể nắm bắt được. Vì tánh của tám 
Thăng xứ là “không”, nên tám Thăng xứ đối với 
tám Thăng xứ không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được; tám Thắng xứ đôi với tám Giải thoát 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được; tám Giải 
thoát, tám Thắng xứ đối với chín Định thứ đệ 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh 
của chín Định thứ đệ là “không”, nên chín Định 
thứ đệ đối với chín Định thứ đệ không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; chín Định thứ đệ đối 
với tám Giải thoát, tám Thăng xứ không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; tám Giải thoát, tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ đôi với mười Biến 
xứ không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Vì 
tánh của mười Biến xứ là “không”, nên mười 
Biến xứ đối với mười Biến xứ không sở hữu, 
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chắng thê năm bắt được; mười Biên xứ đối với 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tật cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bô-tát, cũng đều là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của bốn Niệm trụ là 
“không”, nên bốn Niệm trụ đôi với bỗn Niệm trụ 
là không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; bốn 
Niệm trụ đôi với bốn Chánh đoạn không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được. Vì tánh của bôn Chánh 
đoạn là “không”, nên bốn Chánh đoạn đối với 
bốn Chánh đoạn không sở hữu, chăng thể nắm 
bắt được; bốn Chánh đoạn đôi với bốn Niệm trụ 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; bốn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn đối với bỗn Thân túc 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh 
của bốn Thân túc là “không”, nên bốn Thân túc 
đối với bôn Thân túc không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được; bốn Thân túc đôi với bốn Niệm 
trụ, bỗn Chánh đoạn không sở hữu, chắng thê 
nắm bắt được; bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, 
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bôn Thân túc đôi với năm Căn không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được. Vì tánh của năm Căn là 
“không”, nên năm Căn đối với năm Căn không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được; năm Căn đối 
với bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được; bốn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn đối với năm Lực không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được. Vì tánh của năm Lực là “không”, 
nên năm Lực đỗi với năm Lực không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được; năm Lực đối với bỗn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; bỗn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực đối với bảy chi Đăng giác không 
sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh của bảy 
chi Đăng giác là “không”, nên bảy chi Đắng giác 
đối với bảy chi Đăng giác không sở hữu, chăng 
thể nắm bắt được; bảy chi Đăng giác đối với bốn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực không sở hữu, chắng thê năm bắt 
được; bôn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác đôi 
với bảy chi Đắng giác không sở hữu, chẳng thê 
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năm bắt được. Vì tánh của tám chi Thánh đạo 
là “không”, nên tám chi Thánh đạo đôi với tám 
chi Thánh đạo không sở hữu, chăng thê năm bắt 
được; tám chi Thánh đạo đối với bốn Niệm trụ, 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tật cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bồ-tát, cũng đêu là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của pháp môn giải thoát 
Không là “không”, nên pháp môn giải thoát 
Không đối với pháp môn giải thoát Không là 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được; pháp 
môn giải thoát Không đối với pháp môn giải 
thoát Vô tướng không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. Vì tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng 
là “không”, nên pháp môn giải thoát Vô tướng 
đối với pháp môn giải thoát Vô tướng không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được; pháp môn giải 
thoát Vô tướng đôi với pháp môn giải thoát 
Không không sở hữu, chắng thể năm bắt được; 
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pháp môn giải thoát Không, Vô tướng đôi với 
pháp môn giải thoát Võ nguyện không sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp môn 
giải thoát Vô nguyện là “không”, nên pháp môn 
giải thoát Vô nguyện đối với pháp môn giải thoát 
Vô nguyện không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; pháp môn giải thoát Vô nguyện đối với 
pháp môn giải thoát Không, Vô tướng không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tất cả phương tiện, tất cả nơi chôn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bô-tát, cũng đều là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của năm loại mặt là 
“không”, nên năm loại mắt đối với năm loại mắt 
là không sở hữu, chắng thê nắm bắt được; năm 
loại mắt đối với sáu phép thần thông không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh của sáu 
phép thần thông là “không”, nên sáu phép thân 
thông đối với sáu phép thần thông không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; sáu phép thần thông đối 
với năm loại mặt không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. 
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Xá-lợi Tử, đổi với các pháp như vậy, tôi 
dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi chỗn, tất cả 
thời gian, để cầu Đại Bồ-tát, cũng đều là không 
sở hữu, chắng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì tự 
tánh là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh nơi mười lực của Phật là 
“không”, nên mười lực của Phật đôi với mười 
lực của Phật là không sở hữu, chăng thê năm bắt 
được; mười lực của Phật đôi với bốn điều không 
sợ không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Vì 
tánh của bốn điều không sợ là “không”, nên bốn 
điêu không sợ đôi với bốn điều không sợ không 
sở hữu, chăng thê nắm bắt được; bốn điều không 
sợ đối với mười lực của Phật không sở hữu, 
chăng thê nắm bắt được; mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ đôi với bốn sự hiểu biết thông 
suốt không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Vì 
tánh của bốn sự hiểu biết thông suốt là “không”, 
nên bốn sự hiểu biết thông suốt đối với bốn sự 
hiểu biết thông suốt không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được; bốn sự hiểu biết thông suốt đối 
với mười lực của Phật, bốn điều không sợ không 
sở hữu, chăng thê nắm bắt được; mười lực của 
Phật, bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
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suốt đôi với đại Từ không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được. Vì tánh của đại Từ là “không”, 
nên đại Từ đối với đại Từ không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được; đại Từ đỗi với mười lực của 
Phật, bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt không sở hữu, chắng thê năm bắt được; 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ đối với đại Bi không 
sở hữu, chẳng thê năm bắt được. Vì tánh của đại 
BI là “không”, nên đại Bì đôi với đại Bi không 
sở hữu, chăng thể năm bắt được; đại Bi đối với 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ không sở hữu, chăng 
thể nắm bắt được; mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi đôi với đại Hỷ không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được. Vì tánh của đại Hỷ là “không”, 
nên đại Hỷ đối với đại Hỷ không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được; đại Hỷ đối với mười lực của 
Phật, bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi không sở hữu, chăng thể 
nắm bắt được; mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ đổi với đại Xả không sở hữu, 
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chăng thê năm bắt được. Vì tánh của đại xả là 
“không”, nên đại Xả đôi với đại Xả không sở 
hữu, chăng thể nắm bắt được; đại Xả đối với 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; mười 
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả 
đối với mười tám pháp Phật bất cộng không sở 
hữu, chăng thê năm bắt được. Vì tánh của mười 
tám pháp Phật bất cộng là “không”, nên mười 
tám pháp Phật bất cộng đôi với mười tám pháp 
Phật bất cộng không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; mười tám pháp Phật bất cộng đôi với 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bô-tát, cũng đều là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-ilợi Tử, vì tánh của trí Nhất thiết là 
“không”, nên trí Nhất thiết đối với trí Nhất thiết 
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là không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; trí 
Nhất thiết đối với trí Đạo tướng không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được. Vì tánh của trí Đạo 
tướng là “không”, nên trí Đạo tướng đối với trí 
Đạo tướng không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; trí Đạo tướng đối với trí Nhất thiết không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được; trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng đối với trí Nhất thiết tướng không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì tánh của trí 
Nhất thiết tướng là “không”, nên trí Nhất thiết 
tướng đối với trí Nhất thiết tướng không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được; trí Nhất thiết tướng đôi 
với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bồ-tát, cũng đêu là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của pháp không quên mất 
là “không”, nên pháp không quên mất đôi với 
pháp không quên mất là không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được; pháp không quên mất đối với tánh 
luôn luôn xả không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
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được. Vì tánh của tánh luôn luôn xả là 
“không”, nên tánh luôn luôn xả đôi với tánh luôn 
luôn xả không sở hữu, chắng thể năm bắt được; 
tánh luôn luôn xả đôi với pháp không quên mất 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tật cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bô-tát, cũng đều là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni là “không”, nên tất cả pháp môn Đà-la-ni đôi 
với tất cả pháp môn Đả-la-ni là không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; tất cả pháp môn Đà-la- 
ni đôi với tất cả pháp môn Tam-ma-địa không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là “không”, nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa đôi với tật cả pháp môn 
Tam-ma-địa không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đôi với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni không sở hữu, chăng thể nắm 
bắt được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
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gian, để câu Đại Bô-tát, cũng đêu là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của pháp không bên trong 
là “không”, nên pháp không bên trong đôi với 
pháp không bên trong là, không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được; pháp không bên trong đối với 
pháp không bên ngoài không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được. Vì tánh của pháp không bên ngoài 
là “không”, nên pháp không bên ngoài đôi với 
pháp không bên ngoài, không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được; pháp không bên ngoài đối với 
pháp không bên trong, không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được; pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài đối với pháp không cả trong 
ngoài không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì 
tánh của pháp không cả trong ngoài là “không”, 
nên pháp không cả trong ngoài đối với pháp 
không cả trong ngoải, không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được; pháp không cả trong ngoài đối với 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được; pháp 
không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài đối với pháp không không, 
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không sở hữu, chắng thê năm bắt được. Vì tánh 

của pháp không không là “không”, nên pháp 
không không đối với pháp không không, không 
sở hữu, chăng thể năm bắt được; pháp không 
không đỗi với pháp không bên trong, pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được; pháp không bên 
trong cho đến pháp không không đôi với pháp 
không lớn, không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. Vì tánh của pháp không lớn là “không”, 
nên pháp không lớn đối với pháp không lớn, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; pháp 
không lớn đối với pháp không bên trong cho đên 
pháp không không, không sở hữu, chắng thê năm 
bắt được; pháp không bên trong cho đến pháp 
không lớn đôi với pháp không thăng nghĩa không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được. Vì tánh của 
pháp không thăng nghĩa là “không”, nên pháp 
không thắng nghĩa đối với pháp không thắng 
nghĩa, không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; 
pháp không thắng nghĩa đối với pháp không bên 
trong cho đến pháp không lớn, không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; pháp không bên trong 
cho đên pháp không thăng nghĩa đôi với pháp 


582 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


không hữu vi không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. Vì tánh của pháp không hữu vi là “không”, 
nên pháp không hữu vi đôi với pháp không hữu 
vi, không sở hữu, chăng thể năm bắt được; pháp 
không hữu vi đối với pháp không bên trong cho 
đến pháp không. thăng nghĩa, không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; pháp không bên trong 
cho đến pháp không hữu vi đối với pháp không 
vô vi không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì 
tánh của pháp không vô vi là “không”, nên pháp 
không vô vi đôi với cái không vô vi, không sở 
hữu, chẳng thể năm bắt được; pháp không vô vi 
đối với pháp không bên trong cho đên pháp 
không hữu vi, không sở hữu, chăng thê nắm bắt 
được; pháp không bên trong cho đến pháp không 
vô vi đối với pháp không rốt ráo không sở hữu, 
chăng thê nắm bắt được. Vì tánh của pháp không 
rột ráo là “không”, nên pháp không rột ráo đối 
với pháp không rôt ráo, không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được; pháp không rột ráo đối với pháp 
không bên trong cho đến pháp không vô vị, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; pháp 
không bên trong cho đến pháp không rốt ráo đối 
với pháp không không biên giới không sở hữu, 
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chắng thể năm bắt được. Vì tánh của pháp 

không không biên giới là “không”, nên pháp 
không không biên giới đôi với pháp không không 
biên giới, không sở hữu, chắng thể năm bắt được; 
pháp không không biên giới đối với pháp không 
bên trong cho đến pháp không rốt ráo, không sở 
hữu, chăng thể nắm bắt được; pháp không bên 
trong cho đến pháp không không biên giới đối 
với pháp không tản mạn không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được. Vì tánh của pháp không tản mạn 
là “không”, nên pháp không tản mạn đối với 
pháp không tản mạn, không sở hữu, chăng thế 
năm bắt được; pháp không tản mạn đối với pháp 
không bên trong cho đến pháp không không biên 
giới, không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; 
pháp không bên trong cho đến pháp không tản 
mạn đối với pháp không không đối khác không 
sở hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì tánh của 
pháp không không đôi khác là “không”, nên pháp 
không không đôi khác đôi với pháp không không 
đôi khác, không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; 
pháp không không đối khác đôi với pháp không 
bên trong cho đến pháp không tản mạn, không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được; pháp không bên 
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trong cho đên pháp không không đôi khác đôi 
với pháp không bản tánh không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được. Vì tánh của pháp không bản 
tánh là “không”, nên cái không bản tánh đối với 
pháp không bản tánh, không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được; pháp không bản tánh đối với pháp 
không bên trong cho đến pháp không không đổi 
khác, không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; 
pháp không bên trong cho đến pháp không bản 
tánh đôi với pháp không tự tướng không sở hữu, 
chăng thê nắm bắt được. Vì tánh của pháp không 
tự tướng là “không”, nên pháp không tự tướng 
đối với pháp không tự tướng, không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; pháp không tự tướng 
đối với pháp không bên trong cho đến pháp 
không bản tánh, không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được; pháp không bên trong cho đến pháp 
không tự tướng đối với pháp không cộng tướng 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh 
của pháp không cộng tướng là “không”, nên pháp 
không cộng tướng đôi với pháp không cộng 
tướng, không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; 
pháp không cộng tướng đối với pháp không bên 
trong cho đến pháp không tự tướng, không sở 
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hữu, chăng thể nắm bắt được; pháp không bên 

trong cho đến pháp không cộng tướng đổi với 
pháp không nơi tất cả pháp không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được. Vì tánh của pháp không nơi tất 
cả pháp là “không”, nên pháp không nơi tất cả 
pháp đôi với pháp không nơi tất cả pháp, không 
sở hữu, chăng thể nắm bắt được; pháp không nơi 
tật cả pháp đôi với pháp không bên trong cho đến 
pháp không cộng tướng, không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được; pháp không bên trong cho đến 
pháp không nơi tất cả pháp đôi với cái không 
chắng thê năm bắt được không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được. Vì tánh của pháp không chắng thê 
năm bắt được là “không”, nên cái không chắng 
thể năm bắt được đối với pháp không chăng thê 
năm bắt được, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; pháp không chắng thể nắm bắt được đối 
với pháp không bên trong cho đến pháp không 
nơi tất cả pháp, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; pháp không bên trong cho đến pháp không 
chăng thể nắm bắt được đôi với pháp không 
không tánh không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được. Vì tánh của pháp không không tánh là 
“không”, nên pháp không không tánh đối với 
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pháp không không tánh, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; pháp không không tánh đối 
với pháp không bên trong cho đến pháp không 
chăng thể năm bắt được, không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được; pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh đối với pháp không tự 
tánh không sở hữu, chăng thê năm bắt được. Vì 
tánh của pháp không tự tánh là “không”, nên 
pháp không tự tánh đôi với pháp không tự tánh, 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được; pháp 
không tự tánh đôi với pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh, không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; pháp không bên trong 
cho đến pháp không tự tánh đôi với pháp không 
không tánh tự tánh không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. Vì tánh của pháp không không tánh tự 
tánh là “không”, nên pháp không không tánh tự 
tánh đôi với pháp không không tánh tự tánh, 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được; pháp 
không không tánh tự tánh đối với pháp không 
bên trong cho đến pháp không tự tánh không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được. 
Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
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gian, đề câu Đại Bô-tát, cũng đêu là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của chân như là “không”, 
nên chân như đối với chân như là không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được; chân như đối với pháp 
giới không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì 
tánh của pháp giới là “không”, nên pháp giới đối 
với pháp giới không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; pháp giới đối với chân như không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; chân như, pháp giới đối 
với pháp tánh không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được. Vì tánh của pháp tánh là “không”, nên 
pháp tánh đối với pháp tánh không sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được; pháp tánh đối với chân như, 
pháp giới không sở hữu, chăng thể năm bắt được; 
chân như, pháp giới, pháp tánh đối với tánh 
chăng hư vọng không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. Vì tánh của tánh chăng hư vọng là 
“không”, nên tánh chắng hư vọng đối với tánh 
chăng hư vọng không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; tánh chăng hư vọng đôi với chân như, 
pháp giới, pháp tánh không sở hữu, chắng thế 
năm băắt được; chân như cho đến tánh chăng hư 
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vọng đôi với tánh chăng đối khác không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì tánh của tánh 
chăng đôi khác là “không”, nên tánh chăng đôi 
khác đôi với tánh chắng đổi khác không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; tánh chăng đôi khác đối 
với chân như cho đến tánh chắng hư vọng không 
sở hữu, chắng thể nắm bắt được; chân như cho 
đến tánh chắng đối khác đối với cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. Vì tánh của cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
là “không”, nên cảnh giới chăng thể nghĩ bàn đối 
với cảnh giới chăng thể nghĩ bàn không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được; cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn đôi với chân như cho đến tánh chăng 
đối khác không sở hữu, chăng thê năm bắt được; 
chân như cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
đối với cảnh giới hư không không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. Vì tánh của cảnh giới hư 
không là “không”, nên cảnh giới hư không đối 
với cảnh giới hư không không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được; cảnh giới hư không đối với chân 
như cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn không 
sở hữu, chắng thể nắm bắt được; chân như cho 
đến cảnh giới hư không đỗi với cảnh giới đoạn 
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không sở hữu, chắng thê năm bắt được. Vì tánh 

của cảnh giới đoạn là “không”, nên cảnh giới 
đoạn đối với cảnh giới đoạn không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được; cảnh giới đoạn đôi với chân 
như cho đến cảnh giới hư không không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; chân như cho đến cảnh 
giới đoạn đối với cảnh giới ly không sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được. Vì tánh của cảnh giới ly 
là “không”, nên cảnh giới ly đôi với cảnh giới ly 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; cảnh giới 
ly đối với chân như cho đến cảnh giới đoạn 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được; chân như 
cho đến cảnh giới ly đôi với cảnh giới diệt không 
sở hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì tánh của 
cảnh giới diệt là “không”, nên cảnh giới diệt đôi 
với cảnh giới diệt không sở hữu, chăng thê nắm 
bắt được; cảnh giới diệt đối với chân như cho 
đến cảnh giới ly không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được; chân như cho đến cảnh giới diệt đôi 
với tánh bình đăng không sở hữu, chăng thê năm 
bắt được. Vì tánh của tánh bình đăng là “không”, 
nên tánh bình đăng đối với tánh bình đăng không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được; tánh bình đắng 
đối với chân như cho đến cảnh giới diệt không sở 
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hữu, chắng thể năm bắt được; chân như cho 
đến tánh bình đăng đối với tánh ly sinh không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. Vì tánh của tánh ly 
sinh là “không”, nên tánh ly sinh đối với tánh ly 
sinh không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; tánh 
ly sinh đôi với chân như cho đến tánh bình đắng 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được; chân như 
cho đến tánh ly sinh đối với pháp định không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh của pháp 
định là “không”, nên pháp định đối với pháp định 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được; pháp 
định đối với chân như cho đến tánh ly sinh không 
sở hữu, chắng thể nắm bắt được; chân như cho 
đến pháp định đối với pháp trụ không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được. Vì tánh của pháp trụ là 
“không”, nên pháp trụ đối với pháp trụ không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được; pháp trụ đối với 
chân như cho đến pháp định không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được; chân như cho đến pháp trụ đôi 
với cảnh giới vô tánh không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được. Vì tánh của cảnh giới vô tánh là 
“không”, nên cảnh giới vô tánh đối với cảnh giới 
vô tánh không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; 
cảnh giới vô tánh đối với chân như cho đến pháp 
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trụ không sở hữu, chắng thể năm bắt được; 

chân như cho đến cảnh giới vô tánh đối với cảnh 
giới vô tướng không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. Vì tánh của cảnh giới vô tướng là “không”, 
nên cảnh giới vô tướng đối với cảnh giới vô 
tướng không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; 
cảnh giới vô tướng đôi với chân như cho đến 
cảnh giới vô tánh không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được; chân như cho đến cảnh giới vô tướng 
đối với cảnh giới vô tác không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được. Vì tánh của cảnh giới vô tác là 
“không”, nên cảnh giới vô tác đối với cảnh giới 
vô tác không sở hữu, chăng thể năm bắt được; 
cảnh giới vô tác đối với chân như cho đến cảnh 
giới vô tướng không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; chân như cho đến cảnh ØIỚI VÔ tác đôi với 
cảnh giới vô vi không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được. Vì tánh của cảnh giới vô vi là “không”, 
nên cảnh giới vô vi đối với cảnh giới vô vi không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được; cảnh ĐIỚI VÔ VI 
đối với chân như cho đến cảnh giới vô tác không 
sở hữu, chắng thể nắm bắt được; chân như cho 
đến cảnh giới vô vi đối với cảnh giới an ổn 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh 
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của cảnh giới an ồn là “không”, nên cảnh giới 
an ốn đôi với cảnh giới an ôn không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được; cảnh giới an ôn đối với 
chân như cho đến cảnh giới vô vi không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được; chân như cho đến cảnh 
giới an ốn đối với cảnh giới tịch tĩnh không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì tánh của cảnh 
giới tịch tĩnh là “không”, nên cảnh giới tịch tính 
đối với cảnh giới tịch tĩnh không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được; cảnh giới tịch tĩnh đối với 
chân như cho đến cảnh giới an ôn không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; chân như cho đến cảnh 
giới tịch tĩnh đối với bản vô không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được. Vì tánh của bản vô là “không”, 
nên bản vô đối với bản vô không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; bản vô đôi với chân như cho 
đến cảnh giới tịch tĩnh không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được; chân như cho đến bản vô đối với 
thật tê không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Vì 
tánh của thật tế là “không”, nên thật tế đối với 
thật tế không sở hữu, chăng thể năm bắt được; 
thật tê đôi với chân như cho đến bản vô không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; chân như cho đến 
thật tế đôi với cứu cánh Niết-bản không sở hữu, 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 65 593 


chắng thể năm bắt được. Vì tánh của cứu cánh 
Niết-bàn là “không”, nên cứu cánh Niết-bàn đôi 
với cứu cánh Niết-bàn không sở hữu, chăng thể 
nắm bắt được; cứu cánh Niết-bàn đối với chân 
như cho đến thật tế không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tật cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bồ-tát, cũng đêu là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của pháp bậc Cực hỷ là 
“không”, nên pháp bậc Cực hý đối với pháp bậc 
Cực hỷ là không sở hữu, chẳng thể năm bắt 
được; pháp bậc Cực hý đối với pháp bậc Ly cấu 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh 
của pháp bậc Ly câu là “không”, nên pháp bậc 
Ly cầu đối với pháp bậc Ly câu không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được; pháp bậc Ly câu đối với 
pháp bậc Cực hỷ không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được; pháp bậc Cực hỷ, Ly cấu đối với pháp 
bậc Phát quang không sở hữu, chắng thê năm bắt 
được. Vì tánh của pháp bậc Phát quang là 
“không”, nên pháp bậc Phát quang đối với pháp 
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bậc Phát quang không sở hữu, chăng thê năm 
bắt được; pháp bậc Phát quang đôi với pháp bậc 
Cực hý, Ly cầu không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; pháp bậc Cực hỷ, Ly câu, Phát quang đôi 
với pháp bậc Diệm tuệ không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được. Vì tánh của pháp bậc Diệm tuệ là 
“không”, nên pháp bậc Diệm tuệ đối với pháp 
bậc Diệm tuệ không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được; pháp bậc Diệm tuệ đối với pháp bậc Cực 
hỷ, Ly câu, Phát quang không sở hữu, chẳng thể 
năm bắt được; pháp bậc Cực hỷ, Ly câu, Phát 
quang, Diệm tuệ đôi với pháp bậc Cực nan thăng 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh 
của pháp bậc Cực nan thắng là “không”, nên 
pháp bậc Cực nan thắng đôi với pháp bậc Cực 
nan thăng không sở hữu, chẳắng thể năm bắt 
được; pháp bậc Cực nan thăng đối với pháp bậc 
Cực hy, Ly cầu, Phát quang, Diệm tuệ không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; pháp bậc Cực hỷ, 
Ly cầu, Phát quang, Diệm tuệ, Cực nan thắng đối 
với pháp bậc Hiện tiên không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được. Vì tánh của pháp bậc Hiện tiền là 
“không”, nên pháp bậc Hiện tiên đối với pháp 
bậc Hiện tiên không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
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được; pháp bậc Hiện tiên đôi với pháp bậc Cực 

hỷ, Ly câu, Phát quang, Diệm tuệ, Cực nan thăng 
không sở hữu, . chắng thể nắm bắt được; pháp bậc 
Cực hỷ, Ly cầu, Phát quang, Diệm tuệ, Cực nan 
thăng, Hiện tiền đối với pháp bậc Viễn hành 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh 
của pháp bậc Viễn hành là “không”, nên pháp 
bậc Viễn hành đỗi với pháp bậc Viễn hành không 
sở hữu, chăng thể năm bắt được; pháp bậc Viễn 
hành đối với pháp bậc Cực hỷ, Ly cầu, Phát 
quang, Diệm tuệ, Cực nan thắng, Hiện tiên 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được; pháp bậc 
Cực hỷ, Ly câu, Phát quang, Diệm tuệ, Cực nan 
thăng, Hiện tiền, Viễn hành đối với pháp bậc Bất 
động không sở hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì 
tánh của pháp bậc Bất động là “không”, nên pháp 
bậc Bất động đôi với pháp bậc Bất động không 
sở hữu, chăng thể năm bắt được; pháp bậc Bất 
động đôi với pháp bậc Cực hý, Ly cấu, Phát 
quang, Diệm tuệ, Cực nan thăng, Hiện tiền, Viễn 
hành không sở hữu, chắng thê nắm bắt được; 
pháp bậc Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm tuệ, 
Cực nan thăng, Hiện tiền, Viễn hành, Bất động 
đối với pháp bậc Thiện tuệ không sở hữu, chắng 
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thê năm bắt được. Vì tánh của pháp bậc Thiện 
tuệ là “không”, nên pháp bậc Thiện tuệ đối với 
pháp bậc Thiện tuệ không sở hữu, chắng thê năm 
bắt được; pháp bậc Thiện tuệ đối với pháp bậc 
Cực hỷ, Ly câu, Phát quang, Diệm tuệ, Cực nan 
thắng, Hiện tiên, Viễn hành, Bất động không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được; pháp bậc Cực hỷ, 
Ly câu, Phát quang, Diệm tuệ, Cực nan thắng, 
Hiện tiền, Viễn hành, Bắt động, Thiện tuệ đôi với 
pháp bậc Pháp vân không sở hữu, chắng thê năm 
bắt được. Vì tánh của pháp bậc Pháp vân là 
“không”, nên pháp bậc Pháp vân đối với pháp 
bậc Pháp vân không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; pháp bậc Pháp vân đối với pháp bậc Cực 
hỷ, Ly câu, Phát quang, Diệm tuệ, Cực nan 
thăng, Hiện tiên, Viễn hành, Bất động, Thiện tuệ 
đều không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 
Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bô-tát, cũng đều là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 
Xá-ilợi Tử, vì tánh của bậc Cực hý là 
“không”, nên bậc Cực hỷ đôi với bậc Cực hỷ là 
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không sở hữu, chắng thê năm băt được; bậc 

Cực hỷ đối với bậc Ly câu không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được. Vì tánh của bậc Ly câu là 
“không”, nên bậc Ly câu đôi với bậc Ly cấu 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được; bậc Ly 
cầu đối với bậc Cực hý không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được; bậc Cực hý, Ly cấu đối với bậc 
Phát quang không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được. Vì tánh của bậc Phát quang là “không”, 
nên bậc Phát quang đối với bậc Phát quang 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được; bậc Phát 
quang đối với bậc Cực hỷ, Ly câu không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; bậc Cực hỷ, Ly câu, 
Phát quang đôi với bậc Diệm tuệ không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được. Vì tánh của bậc Diệm 
tuệ là “không”, nên bậc Diệm tuệ đối với bậc 
Diệm tuệ không sở hữu, chắng thê năm bắt được; 
bậc Diệm tuệ đối với bậc Cực hỷ, Ly cấu, Phát 
quang không sở hữu, chăng thể năm bắt được; 
bậc Cực hỷ, Ly câu, Phát quang, Diệm tuệ đôi 
với bậc Cực nan thăng không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được. Vì tánh của bậc Cực nan thăng là 
“không”, nên bậc Cực nan thăng đôi với bậc Cực 
nan thăng không sở hữu, chẳắng thể năm bắt 
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được; bậc Cực nan thăng đôi với bậc Cực hỷ, 
Ly câu, Phát quang, Diệm tuệ không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; bậc Cực hỷ, Ly câu, 
Phát quang, Diệm tuệ, Cực nan thăng đôi với bậc 
Hiện tiền không sở hữu, chắng thê năm bắt được. 
Vì tánh của bậc Hiện tiền là “không”, nên bậc 
Hiện tiền đôi với bậc Hiện tiền không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được; bậc Hiện tiên đôi với 
bậc Cực hỷ, Ly câu, Phát quang, Diệm tuệ, Cực 
nan thăng không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được; bậc Cực hỷ, Ly cầu, Phát quang, Diệm tuệ, 
Cực nan thăng, Hiện tiên đôi với bậc Viễn hành 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh 
của bậc Viễn hành là “không”, nên bậc Viễn 
hành đối với bậc Viễn hành không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được; bậc Viễn hành đôi với bậc Cực 
hỷ, Ly câu, Phát quang, Diệm tuệ, Cực nan 
thăng, Hiện tiền không sở hữu, chăng thể nắm 
bắt được; bậc Cực hỷ, Ly câu, Phát quang, Diệm 
tuệ, Cực nan thăng, Hiện tiền, Viễn hành đối với 
bậc Bất động không sở hữu, chắng thê năm bắt 
được. Vì tánh của bậc Bất động là “không”, nên 
bậc Bất động đối với bậc Bất động không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; bậc Bất động đôi với 
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nan thắng, Hiện tiên, Viễn hành không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được; bậc Cực hý, Ly cầu, 
Phát quang, Diệm tuệ, Cực nan thắng, Hiện tiên, 
Viễn hành, Bất động đối với bậc Thiện tuệ không 
sở hữu, chắng thê nắm bắt được. Vì tánh của bậc 
Thiện tuệ là “không”, nên bậc Thiện tuệ đôi với 
bậc Thiện tuệ không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; bậc Thiện tuệ đôi với bậc Cực hỷ, Ly cầu, 
Phát quang, Diệm tuệ, Cực nan thắng, Hiện tiền, 
Viễn hành, Bất động không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được; bậc Cực hỷ, Ly cầu, Phát quang, 
Diệm tuệ, Cực nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành, 
Bất động, Thiện tuệ đôi với bậc Pháp vân không 
sở hữu, chắng thê nắm bắt được. Vì tánh của bậc 
Pháp vân là “không”, nên bậc Pháp vân đối với 
bậc Pháp vân không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; bậc Pháp vân đôi với bậc Cực hý, Ly cầu, 
Phát quang, Diệm tuệ, Cực nan thắng, Hiện tiền, 
Viễn hành, Bất động, Thiện tuệ đều không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bồ-tát, cũng đêu là không sở 
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hữu, chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì tự 
tánh là không. 


L] 
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Phẩm 18: VÔ SỞ ĐẮC (6) 


Xá-lợi Tử, vì tánh của pháp bậc phàm phu là 
“không”, nên pháp bậc phàm phu đối với pháp 
bậc phàm phu là không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được; pháp bậc phảm phu đối với pháp bậc 
Chủng tánh không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. Vì tánh của pháp bậc Chủng tánh là 
“không”, nên pháp bậc Chủng tánh đối với pháp 
bậc Chủng tánh không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được; pháp bậc Chủng tánh đối với pháp bậc 
phàm phu không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; pháp bậc phàm phu, Chủng tánh đôi với 
pháp bậc Đệ bát không sở hữu, chắng thể nắm 
bắt được. Vì tánh của pháp bậc Đệ bát là 
“không”, nên pháp bậc Đệ bát đối với pháp bậc 
Đệ bát không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; 
pháp bậc Đệ bát đối với pháp bậc phàm phu, 
Chủng tánh không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
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được; pháp bậc phàm phu, Chúng tánh, Đệ bát 
đối với pháp bậc Cụ kiến không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. Vì tánh của pháp bậc Cụ kiến 
là “không”, nên pháp bậc Diệm tuệ đối với pháp 
bậc Cụ kiến không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được; pháp bậc Cụ kiến đối với pháp bậc phàm 
phu, Chúng tánh, Đệ bát không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được; pháp bậc phàm phu, Chủng tánh, 
Đệ bát, Cụ kiến đối với pháp bậc Bạc không sở 
hữu, lu thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp 
bậc Bạc là “không”, nên pháp bậc Bạc đôi với 
pháp bậc Bạc không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; pháp bậc Bạc đối với pháp bậc phàm phu, 
Chủng tánh, Đệ bát, Cụ kiến không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; pháp bậc phảm phu, 
Chủng tánh, Đệ bát, Cụ kiến, Bạc đối với pháp 
bậc Ly dục không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được. Vì tánh của pháp bậc Ly dục là “không”, 
nên pháp bậc Ly dục đối với pháp bậc Ly dục 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được; pháp bậc 
Ly dục đối với pháp bậc phàm phu, Chủng tánh, 
Đệ bát, Cụ kiến, Bạc không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được; pháp bậc phàm phu, Chủng tánh, 
Đệ bát, Cụ kiến, Bạc, Ly dục đôi với pháp bậc Dĩ 
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biện không sở hữu, chắng thê năm bắt được. Vì 

táảnh của pháp bậc Dĩ biện là “không”, nên pháp 
bậc Dĩ biện đối với pháp bậc Dĩ biện không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được; pháp bậc Dĩ biện 
đối với pháp bậc phàm phu, Chủng tánh, Đệ bát, 
Cụ kiến, Bạc, Ly dục không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được; pháp bậc phàm phu, Chủng tánh, 
Đệ bát, Cụ kiến, Bạc, Ly dục, Dĩ biện đối VỚI 
pháp bậc Độc giác không sở hữu, chăng thê năm 
bắt được. Vì tánh của pháp bậc Độc giác là 
“không”, nên pháp bậc Độc giác đôi với pháp 
bậc Độc giác không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được; pháp bậc Độc giác đối với pháp bậc phàm 
phu, Chủng tánh, Đệ bát, Cụ kiến, Bạc, Ly dục, 
Dĩ biện không sở hữu, chắng thể năm bắt được; 
pháp bậc phàm phu, Chúng tánh, Đệ bát, Cụ 
kiến, Bạc, Ly dục, Dĩ biện, Độc giác đôi VỚI 
pháp bậc Bô-tát không sở hữu, chăng thê nắm bắt 
được. Vì tánh của pháp bậc Bô-tát là “không”, 
nên pháp bậc Bôồ-tát đối với pháp bậc Bỏ-tát 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được; pháp bậc 
Bỏ-tát đối với pháp bậc phàm phu, Chủng tánh, 
Đệ bát, Cụ kiến, Bạc, Ly dục, Dĩ biện, Độc giác 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được; pháp bậc 
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phàm phu, Chủng tánh, Đệ bát, Cụ kiên, Bạc, 
Ly dục, Dĩ biện, Độc giác, Bô-tát đối với pháp 
bậc Như Lai không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. Vì tánh của pháp bậc Như Lai là “không”, 
nên pháp bậc Như Lai đối với pháp bậc Như Lai 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được; pháp bậc 
Như Lai đối với pháp bậc phàm phu, Chủng tánh, 
Đệ bát, Cụ kiến, Bạc, Ly dục, Dĩ biện, Độc giác, 
Bồ-tát không sở hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tật cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bô-tát, cũng đêu là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của bậc phàm phu là 
“không”, nên bậc phàm phu đối với bậc phàm 
phu là không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; 
bậc phàm phu đối với bậc Chủng tánh không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. Vì tánh của bậc 
Chủng tánh là “không”, nên bậc Chủng tánh đối 
với bậc Chủng tánh không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được; bậc Chủng tánh đối với bậc phàm phu 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; bậc 
phàm phu, Chủng tánh đỗi với bậc Đệ bát không 
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sở hữu, chắng thê năm bắt được. Vì tánh của 

bậc Đệ bát là “không”, nên bậc Đệ bát đối với 
bậc Đệ bát không sở hữu, chắng thê nắm bắt 
được; bậc Đệ bát đối với bậc phàm phu, Chủng 
táảnh không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; bậc 
phàm phu, Chủng tánh, Đệ bát đôi với bậc Cụ 
kiến không sở hữu, chăng thê nắm bắt được. Vì 
tánh của bậc Cụ kiến là “không”, nên bậc Diệm 
tuệ đôi với bậc Cụ kiến không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được; bậc Cụ kiến đối với bậc phàm 
phu, Chúng tánh, Đệ bát không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được; bậc phàm phu, Chủng tánh, Đệ 
bát, Cụ kiến đối với bậc Bạc không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được. Vì tánh của bậc Bạc là 
“không”, nên bậc Bạc đôi với bậc Bạc không sở 
hữu, chắng thê năm bắt được; bậc Bạc đỗi với 
bậc phàm phu, Chủng tánh, Đệ bát, Cụ kiến 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; bậc 
phàm phu, Chủng tánh, Đệ bát, Cụ kiến, Bạc đôi 
với bậc Ly dục không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. Vì tánh của bậc Ly dục là “không”, nên 
bậc Ly dục đối với bậc Ly dục không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; bậc Ly dục đỗi với bậc 
phàm phu, Chủng tánh, Đệ bát, Cụ kiến, Bạc 
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không sở hữu, chắng thê năm bắt được; bậc 
phàm phu, Chủng tánh, Đệ bát, Cụ kiến, Bạc, Ly 
dục đôi với bậc Dĩ biện không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được. Vì tánh của bậc Dĩ biện là 
“không”, nên bậc Dĩ biện đôi với bậc Dĩ biện 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; bậc Dĩ 
biện đối với bậc phàm phu, Chủng tánh, Đệ bát, 
Cụ kiến, Bạc, Ly dục không sở hữu, chắng thể 
nắm bắt được; bậc phàm phu, Chủng tánh, Đệ 
bát, Cụ kiến, Bạc, Ly dục, Dĩ biện đối với bậc 
Độc giác không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. 
Vì tánh của bậc Độc giác là “không”, nên bậc 
Độc giác đôi với bậc Độc giác không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; bậc Độc giác đôi với 
bậc phảm phu, Chủng tánh, Đệ bát, Cụ kiến, Bạc, 
Ly dục, Dĩ biện không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được; bậc phàm phu, Chủng tánh, ĐỆ bát, Cụ 
kiến, Bạc, Ly dục, Dĩ biện, Độc giác đối với bậc 
Bồ-tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Vì 
tánh của bậc Bồ-tát là “không”, nên bậc Bồ-tát 
đối với bậc Bô-tát không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được; bậc Bỏ-tát đối với bậc phàm phu, 
Chủng tánh, Đệ bát, Cụ kiến, Bạc, Ly dục, Dĩ 
biện, Độc giác không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
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được; bậc phàm phu, Chúng tánh, Đệ bát, Cụ 
kiến, Bạc, Ly dục, Dĩ biện, Độc giác, Bồ-tát đối 
với bậc Như Lai không sở hữu, chắng thể nắm 
bắt được. Vì tánh của bậc Như Lai là “không”, 
nên bậc Như Lai đối với bậc Như Lai không sở 
hữu, chăng thể nắm bắt được; bậc Như Lai đối 
với bậc phàm phu, Chủng tánh, Đệ bát, Cụ kiến, 
Bạc, Ly dục, Dĩ biện, Độc giác, Bô-tát không sở 
hữu, chăng thể nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tật cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bô-tát, cũng đều là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của pháp Dự lưu hướng là 
“không”, nên pháp Dự lưu hướng đỗi với pháp 
Dự lưu hướng là không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được; pháp Dự lưu hướng đôi với pháp Dự 
lưu quả không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Vì tánh của pháp Dự lưu quả là “không”, nên 
pháp Dự lưu quả đối với pháp Dự lưu quả không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được; pháp Dự lưu 
quả đôi với pháp Dự lưu hướng không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; pháp Dự lưu hướng, 
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pháp Dự lưu quả đôi với pháp Nhất lai hướng 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh 
của pháp Nhất lai hướng là “không”, nên pháp 
Nhất lai hướng đối với pháp Dự lưu hướng, pháp 
Dự lưu quả không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được; pháp Dự lưu hướng cho đến pháp Nhất lai 
hướng đổi với pháp Nhất lai quả không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp Nhất 
lai quả là “không”, nên pháp Nhất lai quả đối VỚI 
pháp Nhất lai quả không sở hữu, chắng thể nắm 
bắt được; pháp Nhất lai quả đối với pháp Dự lưu 
hướng cho đến pháp Nhất lai hướng không sở 
hữu, chăng thể nắm bắt được; pháp Dự lưu 
hướng cho đến pháp Nhất lai quả đôi với pháp 
Bất hoàn hướng không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được. Vì tánh của pháp Bất hoàn hướng là 
“không”, nên pháp Bất hoàn hướng đôi với pháp 
Bất hoàn hướng không sở hữu, chẳng thể năm 
bắt được; pháp Bất hoàn hướng đối với pháp Dự 
lưu hướng cho đến pháp Nhất lai quả không sở 
hữu, chăng thể nắm bắt được; pháp Dự lưu 
hướng cho đến pháp Bất hoàn hướng đối với 
pháp Bất hoàn quả không sở hữu, chăng thê năm 
bắt được. Vì tánh của pháp Bất hoàn quả là 
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“không”, nên pháp Bất hoàn quả đôi với pháp 

Bất hoàn quả không sở hữu, chắng thê năm bắt 
được; pháp Bất hoàn quả đối với pháp Dự lưu 
hướng cho đến pháp Bất hoàn hướng không sở 
hữu, chăng thể nắm bắt được; pháp Dự lưu 
hướng cho đến pháp Bất hoàn quả đối với pháp 
A-la-hán hướng không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được. Vì tánh của pháp A-la-hán hướng là 
“không”, nên pháp A-la-hán hướng đôi với pháp 
A-la-hán hướng không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được; pháp A-la-hán hướng đối với pháp Dự lưu 
hướng cho đến pháp Bất hoàn quả không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; pháp Dự lưu hướng cho 
đến pháp A-la-hán hướng đôi với pháp A-la-hán 
quả không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì 
tánh của pháp A-la-hán quả là “không”, nên pháp 
A-la-hán quả đối với pháp A-la-hán quả không 
sở hữu, chắng thể nắm bắt được; pháp A-la-hán 
quả đối với pháp Dự lưu hướng cho đến pháp A- 
la-hản hướng không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; pháp Dự lưu hướng cho đến pháp A-la-hán 
quả đối với pháp Độc giác hướng không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được. Vì tánh của pháp Độc 
giác hướng là “không”, nên pháp Độc giác hướng 
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đôi với pháp Độc giác hướng không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được; pháp Độc giác hướng 
đối với pháp Dự lưu hướng cho đến pháp A-la- 
hán quả không sở hữu, chẳng thể năm bắt được; 
pháp Dự lưu hướng cho đến pháp Độc giác 
hướng đối với pháp Độc giác quả không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được. Vì tánh của pháp Độc 
giác quả là “không”, nên pháp Độc giác quả đối 
với pháp Độc giác quả không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được; pháp Độc giác quả đỗi với pháp 
Dự lưu hướng cho đến pháp Độc giác hướng 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; pháp Dự 
lưu hướng cho đến pháp Độc giác quả đối VỚI 
pháp Đại Bồ-tát không sở hữu, chẳng thể năm 
bắt được. Vì tánh của pháp Đại Bôồ-tát là 
“không”, nên pháp Đại Bô-tát đối với pháp Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chắng thê năm bắt được; 
pháp Đại Bô-tát đối với pháp Dự lưu hướng cho 
đên pháp Độc giác quả không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được; pháp Dự lưu hướng cho đến pháp 
Đại Bôồ-tát đôi với pháp Phật-đà Chánh Đăng 
Chánh Giác không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. Vì tánh của pháp Phật-đà Chánh Đăng 
Chánh Giác là “không”, nên pháp Phật-đà Chánh 
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Đắng Chánh Giác đôi với pháp Phật-đà Chánh 
Đắng Chánh Giác không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được; pháp Phật-đà Chánh Đăng Chánh Giác 
đối với pháp Dự lưu hướng cho đến pháp Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng 
tật cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bồ-tát, cũng đêu là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của Dự lưu hướng là 
“không”, nên Dự lưu hướng đôi với Dự lưu 
hướng là không sở hữu, chắng thể năm bắt được; 
Dự lưu hướng đối với Dự lưu quả không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được. Vì tánh của Dự lưu quả 
là “không”, nên Dự lưu quả đối với Dự lưu quả 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Dự lưu 
quả đôi với Dự lưu hướng không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được; Dự lưu hướng, Dự lưu quả đối 
với Nhất lai hướng không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. Vì tánh của Nhất lai hướng là “không”, 
nên Nhất lai hướng đối với Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả không sở hữu, chắng thể năm bắt được; 
Dự lưu hướng cho đến Nhất lai hướng đối với 
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Nhất lai quả không sở hữu, chăng thê nắm băt 
được. Vì tánh của Nhất lai quả là “không”, nên 
Nhất lai quả đôi với Nhất lai quả không sở hữu, 
chăng thê nắm bắt được; Nhất lai quả đối với Dự 
lưu hướng cho đến Nhất lai hướng không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; Dự lưu hướng cho đến 
Nhất lai quả đối với Bất hoàn hướng không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được. Vì tánh của Bất 
hoàn hướng là “không”, nên Bất hoàn hướng đối 
với Bất hoàn hướng không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được; Bất hoàn hướng đối với Dự lưu 
hướng cho đến Nhất lai quả không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; Dự lưu hướng cho đến Bất 
hoàn hướng đối với Bất hoàn quả không sở hữu, 
chăng thê năm bắt được. Vì tánh của Bất hoàn 
quả là “không”, nên Bất hoàn quả đôi với Bất 
hoàn quả không sở hữu, chắng thê năm bắt được; 
Bất hoàn quả đối với Dự lưu hướng cho đến Bất 
hoàn hướng không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được; Dự lưu hướng cho đến Bất hoàn quả đôi 
với A-la-hán hướng không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được. Vì tánh của A-la-hán hướng là 
“không”, nên A-la-hán hướng đối với A-la-hán 
hướng không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; 
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A-la-hán hướng đổi với Dự lưu hướng cho đến 

Bất hoàn quả không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; Dự lưu hướng cho đến A-la-hán hướng đôi 
với A-la-hán quả không sở hữu, chẳng thể năm 
bắt được. Vì tánh của A-la-hán quả là “không”, 
nên A-la-hán quả đôi với A-la-hán quả không sở 
hữu, chắng thê năm bắt được; A-la-hán quả đôi 
với Dự lưu hướng cho đến A-la-hán hướng 
không sở hữu, chẳng thể năm bắt được; Dự lưu 
hướng cho đến A-la-hán quả đối với Độc giác 
hướng không sở hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì 
tảnh của Độc giác hướng là “không”, nên Độc 
giác hướng đối với Độc giác hướng không sở 
hữu, chắng thê năm bắt được; Độc giác hướng 
đối với Dự lưu hướng cho đến A-la-hán quả 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Dự lưu 
hướng cho đến Độc giác hướng đôi với Độc giác 
quả không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì 
tánh của Độc giác quả là “không”, nên Độc giác 
quả đôi với Độc giác quả không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được; Độc giác quả đôi với Dự lưu 
hướng cho đến Độc giác hướng không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; Dự lưu hướng cho đến 
Độc giác quả đối với Đại Bô-tát không sở hữu, 
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chắng thê năm bắt được. Vì tánh của Đại Bô- 
tát là “không”, nên Đại Bô-tát đôi với Đại Bô-tát 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ- 
tát đôi với Dự lưu hướng cho đến Độc giác quả 
không sở hữu, chẳng thể năm bắt được; Dự lưu 
hướng cho đến Đại Bồ-tát đôi với Phật-đà Chánh 
Đắng Chánh Giác không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. Vì tánh của Phật-đà Chánh Đăng 
Chánh Giác là “không”, nên Phật-đà Chánh Đắng 
Chánh Giác đôi với Phật-đà Chánh Đắng Chánh 
Ciác không sở hữu, chắng thê nắm bắt được; 
Phật-đà Chánh Đăng Chánh Giác đối với Dự lưu 
hướng cho đến Đại Bôồ-tát không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đôi với các pháp như vậy, tôi dùng 
tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
gian, để cầu Đại Bồ-tát, cũng đêu là không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, vì tánh của Đại Bô-tát là “không”, 
nên Đại Bỏ-tát đôi với Đại Bô-tát là không sở 
hữu, chăng thê năm bắt được; Đại Bồ-tát đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được. Vì tánh của Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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là “không”, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa đôi với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không sở hữu, chăng thể 
nắm bắt được; Bát-nhã ba-la-mật-đa đôi với Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chắng thê năm bắt được; 
Đại Bồ-tát, Bát-nhã ba-la-mật-đa đối với sự chỉ 
dạy trao truyền không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được. Vì tánh của sự chỉ dạy trao truyền là 
“không”, nên sự chỉ dạy trao truyền đối với sự 
chỉ dạy trao truyền không sở hữu, chăng thể nắm 
bắt được; sự chỉ dạy trao truyền đôi với Đại Bồ- 
tát, Bát-nhã ba-la-mật-đa không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, đôi với các pháp như vậy tôi dùng 
tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời 
Ø1an, để câu Đại Bô-tát, cũng đều không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là 
không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói đối 
với tật cả pháp, tôi dùng tất cả phương tiện, tât cả 
nơi chốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ-tát 
nhưng hoàn toàn không đối tượng để nhận thức 
và rốt ráo chắng thể năm bắt được, thì tại sao 
khiến tôi dùng Bát-nhã ba-la-mật-đa để chỉ dạy 
trao truyền cho các Đại Bô-tát? 
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Bây giờ, Trưởng giả Thiện Hiện lại đáp lời 
Xá-lợi Tử: 

—Như Tôn giả đã hỏi là vì duyên cớ gì mà Đại 
Bỏ-tát chỉ là giả danh? Xá-lợi Tử, vì danh Đại 
Bỏ-tát chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Vì duyên cớ gì mà nói danh Đại Bồ-tát chỉ 
là cái bên ngoài được thâu nhiễp? 

Thiện Hiện đáp: 

-Như danh của tất cả pháp chỉ cái bên ngoài 
được thâu nhiếp, trong mười phương, ba đời, 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
trụ vào đâu; trong tật cả pháp không danh, trong 
danh không tất cả pháp, chăng phải hòa hợp, 
chăng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì tất 
cả pháp cùng với danh, tự tánh đều là “không”; 
trong cái không của tự tánh ây, hoặc tất cả pháp. 
hoặc là danh đêu không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được, nên danh Đại Bô-tát cũng lại như vậy, 
chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Ở trong 
mười phương, ba đời, không từ đâu đến, không 
đi về đâu, cũng không trụ ở đâu, trong Đại Bồ-tát 
không danh, trong danh không Đại Bô-tát, chăng 
phải hòa hợp, chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. 
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Vì sao? Vì Đại Bô-tát cùng với danh, tự tánh 
đều không: trong cái không của tự tánh ấy, hoặc 
Đại Bồ-tát, hoặc danh đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bỏ-tát chỉ giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của sắc, chỉ cái bên ngoài 
được thâu nhiếp, trong mười phương, ba đời, 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
trụ ở đâu; trong sắc không danh, trong danh 
không sắc, chăng phải hòa hợp, chăng phải xa lìa, 
chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì sắc cùng với danh, tự 
tánh đều là “không”; trong cái không của tự tánh 
ây, hoặc sắc, hoặc danh đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. Như danh của thọ, tưởng, hành, 
thức chỉ cái bên ngoài được thâu nhiếp, trong 
mười phương, ba đời, không từ đâu đến, không đi 
về đâu, cũng không trụ ở đâu; trong thọ, tưởng, 
hành, thức không danh, trong danh không thọ, 
tưởng, hành, thức, chắng phải hòa hợp, chắng 
phải xa lia, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì thọ, tưởng, 
hành, thức cùng với danh, tự tánh đêu là “không”; 
trong cái không của tự tánh ây, hoặc thọ, tưởng, 
hành, thức, hoặc là danh, đều không sở hữu, 
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chắng thê năm bắt được; danh Đại Bô-tát cũng 
lại như vậy, chỉ cái bên ngoài được thâu nhiếp, 
trong mười phương, ba đời, không từ đâu đến, 
không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu; trong Đại 
Bồ-tát không danh, trong danh không Đại Bô-tát, 
chăng phải hòa hợp, chăng phải xa lìa, chỉ giả bày 
ra. Vì sao? Vì Đại Bô-tát cùng với danh, tự tánh 
đêu là “không”; trong cái không của tự tánh ấy, 
hoặc Đại Bồ-tát, hoặc danh đều không sở hữu, 
chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bỏ-tát chỉ giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của nhãn xứ, chỉ cái bên 
ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, ba 
đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong nhãn xứ không danh, 
trong danh không nhãn xứ, chăng phải hòa hợp, 
chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì nhãn 
xứ cùng với danh, tự tánh đều là “không”; trong 
cái không của tự tánh ây, hoặc nhãn xứ, hoặc 
danh đều không sở hữu, chắng thể nắm bắt được. 
Như danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chỉ cái bên 
ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, ba 
đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
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không trụ ở đâu; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ 
không danh, trong danh không nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ, chăng phải hòa hợp, chắng phải xa lìa, chỉ 
giả bày ra. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ 
cùng với danh, tự tánh đều là “không”; trong cái 
không của tự tánh ấy, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ, hoặc danh, đêu, không sở hữu, chăng thể nắm 
bắt được; cái danh Đại Bô-tát cũng lại như vậy, 
chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp ở trong 
mười phương, ba đời, không từ đâu đến, không 
đi về đâu, cũng không trụ ở đâu; trong Đại Bôồ-tát 
không danh, trong danh không Đại Bô-tát, chăng 
phải hòa hợp, chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. 
Vì sao? Vì Đại Bô-tát cùng với danh, tự tánh đều 
là “không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
Đại Bồ-tát, hoặc danh đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bỏ-tát chỉ giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của sắc xứ, chỉ cái bên 
ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, ba 
đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong sắc xứ không danh, trong 
danh không sắc xứ, chắng phải hòa hợp, chắng 
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phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì sắc xứ 
cùng với danh, tự tánh đêu là “không”; trong cái 
không của tự tánh ây, hoặc sắc xứ, hoặc danh đều 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Như 
danh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chỉ cái 
bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, 
ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ không danh, trong danh không thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, chăng phải hòa hợp, 
chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với danh, tự 
tánh đều là “không”; trong cái không của tự tánh 
ây, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc 
danh, đêu, không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; cái danh Đại Bôồ-tát cũng lại như vậy, chỉ 
là cái bên ngoài được thâu nhiếp ở trong mười 
phương, ba đời, không từ đâu đến, không đi về 
đâu, cũng không trụ ở đâu; trong Đại Bồ-tát 
không danh, trong danh không Đại Bô-tát, chắng 
phải hòa hợp, chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. 
Vì sao? Vì Đại Bô-tát cùng với danh, tự tánh đều 
là “không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
Đại Bồ-tát, hoặc danh đều không sở hữu, chắng 
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thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bỏ-tát chỉ giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của nhãn giới, chỉ cái 
bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, 
ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong nhãn giới không danh, 
trong danh không nhãn giới, chăng phải hòa hợp, 
chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì nhãn 
giới cùng với danh, tự tánh đều là “không”; trong 
cái không của tự tánh ây, hoặc nhãn giới, hoặc 
danh đều không sở hữu, chắng thể nắm bắt được. 
Như danh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
chỉ cái bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười 
phương, ba đời, không từ đâu đến, không đi về 
đâu, cũng không trụ ở đâu; trong sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra không danh, trong danh không 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra, chắng phải hòa 
hợp, chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra cùng với danh, tự 
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tánh đêu là “không”; trong cái không của tự 
tánh ây, hoặc sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, 
hoặc danh, đều, không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được; cái danh Đại Bồ-tát cũng lại như vậy, chỉ 
là cái bên ngoài được thâu nhiếp ở trong mười 
phương, ba đời, không từ đâu đến, không đi về 
đâu, cũng không trụ ở đâu; trong Đại Bồ-tát 
không danh, trong danh không Đại Bô-tát, chăng 
phải hòa hợp, chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. 
Vì sao? Vì Đại Bô-tát cùng với danh, tự tánh đều 
là “không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
Đại Bồ-tát, hoặc danh đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bỏ-tát chỉ giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của nhĩ giới, chỉ cái bên 
ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, ba 
đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong nhĩ giới không danh, 
trong danh không nhĩ giới, chắng phải hòa hợp, 
chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì nhĩ 
giới cùng với danh, tự tánh đều là “không”; trong 
cái không của tự tánh ây, hoặc nhĩ giới, hoặc 
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danh đêu không sở hữu, chăng thể năm bắt 

được. Như danh của thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra chỉ cái bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười 
phương, ba đời, không từ đâu đến, không đi về 
đâu, cũng không trụ ở đầu; trong thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra không danh, trong danh không 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, chắng phải hòa 
hợp, chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cùng với danh, tự 
tánh đều là “không”; trong cái không của tự tánh 
ây, hoặc thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, hoặc danh, 
đều, không sở hữu, chăng thê nắm bắt được; cái 
danh Đại Bồ-tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên 
ngoài được thâu nhiếp ở trong mười phương, ba 
đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong Đại Bồ-tát không danh, 
trong danh không Đại Bồ-tát, chăng phải hòa 
hợp, chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì 
Đại Bỏồ-tát cùng với danh, tự tánh đều là 
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“không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
Đại Bồ-tát, hoặc danh đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bỏ-tát chỉ giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của tỷ giới, chỉ cái bên 
ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, ba 
đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong tỷ giới không danh, trong 
danh không tỷ giới, chắng phải hòa hợp, chẳng 
phải xa lia, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì tỷ giới 
cùng với danh, tự tánh đêu là “không”; trong cái 
không của tự tánh ây, hoặc tỷ giới, hoặc danh 
đều không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Như 
danh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chỉ cái bên 
ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, ba 
đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra không danh, trong danh không hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra, chắng phải hòa hợp, chắng phải xa 
lia, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì hương giới, tỷ thức 
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giới Và tÿ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với danh, tự tánh đều là 
“không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra, hoặc danh, đều, 
không sở hữu, chẳng thê nắm bắt được; cái đanh 
Đại Bôồ-tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài 
được thâu nhiếp ở trong mười phương, ba đời, 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
trụ ở đâu; trong Đại Bồ-tát không danh, trong 
danh không Đại Bồ-tát, chắng phải hòa hợp, 
chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại 
Bồ-tát cùng với danh, tự tánh đều là “không”; 
trong cái không của tự tánh ây, hoặc Đại Bồ-tát, 
hoặc danh đều không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bỏ-tát chỉ giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của thiệt giới, chỉ cái 
bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, 
ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong thiệt giới không danh, 
trong danh không thiệt giới, chăng phải hòa hợp, 
chăng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì thiệt 
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giới cùng với danh, tự tánh đêu là “không”; 
trong cái không của tự tánh ây, hoặc thiệt giới, 
hoặc danh đều không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. Như danh của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra chỉ cái bên ngoài được thâu nhiếp, trong 
mười phương, ba đời, không từ đâu đến, không 
đi về đâu, cũng không trụ ở đâu; trong vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra không danh, trong danh 
không vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, chăng 
phải hòa hợp, chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. 
Vì sao? Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cùng 
với danh, tự tánh đêu là “không”; trong cái 
không của tự tánh ây, hoặc vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra, hoặc danh, đều, không sở hữu, chắng thể 
nắm bắt được; cái danh Đại Bồ-tát cũng lại như 
vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp ở trong 
mười phương, ba đời, không từ đâu đến, không 
đi về đâu, cũng không trụ ở đâu; trong Đại Bô-tát 
không danh, trong danh không Đại Bô-tát, chăng 
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phải hòa hợp, chăng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. 
Vì sao? Vì Đại Bô-tát cùng với danh, tự tánh đều 
là “không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
Đại Bồ-tát, hoặc danh đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bỏ-tát chỉ giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của thân giới, chỉ cái 
bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, 
ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong thân giới không danh, 
trong danh không thân giới, chăng phải hòa hợp, 
chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì thân 
giới cùng với danh, tự tánh đều là “không”; trong 
cái không của tự tánh ây, hoặc thân giới, hoặc 
danh đều không sở hữu, chắng thê nắm bắt được. 
Như danh của xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
chỉ cái bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười 
phương, ba đời, không từ đâu đến, không đi về 
đâu, cũng không trụ ở đâu; trong xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra không danh, trong danh không 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
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do thân xúc làm duyên sinh ra, chắng phải hòa 
hợp, chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra cùng với danh, tự 
tánh đều là “không”; trong cái không của tự tánh 
ây, hoặc xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, hoặc 
danh, đều, không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; cái danh Đại Bồ-tát cũng lại như vậy, chỉ 
là cái bên ngoài được thâu nhiếp ở trong mười 
phương, ba đời, không từ đâu đên, không đi về 
đâu, cũng không trụ ở đâu; trong Đại Bồ-tát 
không danh, trong danh không Đại Bô-tát, chăng 
phải hòa hợp, chẳng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. 
Vì sao? Vì Đại Bô-tát cùng với danh, tự tánh đều 
là “không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
Đại Bồ-tát, hoặc danh đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bỏ-tát chỉ giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của ý giới, chỉ cái bên 
ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, ba 
đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong ý giới không danh, trong 
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danh không ý giới, chắng phải hòa hợp, chăng 

phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì ý g1ới cùng 
với danh, tự tánh đêu là “không”; trong cái 
không của tự tánh â Ấy, hoặc ý giới, hoặc danh đều 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Như 
danh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chỉ cái bên ngoài 
được thâu nhiếp, trong mười phương, ba đời, 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
trụ ở đâu; trong pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không 
danh, trong danh không pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, 
chăng phải hòa hợp, chăng phải xa lìa, chỉ giả 
bày ra. Vì sao? Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cùng với 
danh, tự tánh đều là “không”; trong cái không 
của tự tánh ấy, hoặc pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, 
hoặc danh, đều, không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được; cái danh Đại Bồ-tát cũng lại như vậy, chỉ 
là cái bên ngoài được thâu nhiếp ở trong mười 
phương, ba đời, không từ đâu đến, không đi về 
đâu, cũng không trụ ở đâu; trong Đại Bồ-tát 
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không danh, trong danh không Đại Bô-tdát, 
chăng phải hòa hợp, chăng phải xa lìa, chỉ giả 
bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát cùng với danh, tự 
tánh đều là “không”; trong cái không của tự tánh 
ây, hoặc Đại Bô-tát, hoặc danh đêu không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bỏ-tát chỉ giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của địa giới, chỉ cái bên 
ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, ba 
đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong địa giới không danh, trong 
danh không địa giới, chăng phải hòa hợp, chắng 
phải xa lia, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì địa giới 
cùng với danh, tự tánh đêu là “không”; trong cái 
không của tự tánh ây, hoặc địa giới, hoặc danh 
đều không sở hữu, chăng thê năm bắt được. Như 
danh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chỉ 
cái bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười 
phương, ba đời, không từ đâu đến, không đi về 
đâu, cũng không trụ ở đâu; trong thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới không danh, trong danh 
không thủy, hỏa, phong, không, thức giới, chắng 
phải hòa hợp, chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. 
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Vì sao? Vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
cùng với danh, tự tánh đêu là “không”; trong cái 
không của tự tánh ây, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, hoặc danh, đều, không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; cái danh Đại Bỗ-tát 
cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu 
nhiếp ở trong mười phương, ba đời, không từ đâu 
đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu; 
trong Đại Bô-tát không danh, trong danh không 
Đại Bồ-tát, chắng phải hòa hợp, chẳng phải xa 
lia, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát cùng 
với danh, tự tánh đêu là “không”; trong cái 
không của tự tánh ây, hoặc Đại Bô-tát, hoặc danh 
đều không sở hữu, chăng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bỏ-tát chỉ giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của Thánh để khổ, chỉ 
cái bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười 
phương, ba đời, không từ đâu đến, không đi về 
đâu, cũng không trụ ở đâu; trong Thánh để khổ 
không danh, trong danh không Thánh đề khỏ, 
chắng phải hòa hợp, chăng phải xa lìa, chỉ giả 
bày ra. Vì sao? Vì Thánh để khô cùng với danh, 
tự tánh đêu là “không”; trong cái không của tự 
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tánh ây, hoặc Thánh đê khố, hoặc danh đêu 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Như 
danh của Thánh để tập. diệt, đạo chỉ cái bên 
ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, ba 
đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong Thánh đề tập. diệt, đạo 
không danh, trong danh không Thánh để tập, 
diệt, đạo, chắng phải hòa hợp, chắng phải xa la, 
chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Thánh đề tập. diệt, đạo 
cùng với danh, tự tánh đều là “không”; trong cái 
không của tự tánh ấy, hoặc Thánh để tập, diệt, 
đạo, hoặc danh, đều, không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được; cái danh Đại Bồ-tát cũng lại như 
vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp ở trong 
mười phương, ba đời, không từ đâu đến, không 
đi về đâu, cũng không trụ ở đâu; trong Đại Bôồ-tát 
không danh, trong danh không Đại Bô-tát, chăng 
phải hòa hợp, chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. 
Vì sao? Vì Đại Bô-tát cùng với danh, tự tánh đều 
là “không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
Đại Bồ-tát, hoặc danh đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 
Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bỏ-tát chỉ giả danh. 
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Xá-lợi Tử, như danh của vô minh, chỉ cái 
bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, 
ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong vô minh không danh, 
trong danh không vô minh, chắng phải hòa hợp, 
chăng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì vô 
minh cùng với danh, tự tánh đều là “không”; 
trong cái không của tự tánh ây, hoặc vô minh, 
hoặc danh đều không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. Như danh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não chỉ cái bên ngoài được thâu nhiếp, trong 
mười phương, ba đời, không từ đâu đến, không 
đi về đâu, cũng không trụ ở đâu; trong hành cho 
đến lão tử, sâu bi khỗ ưu não không danh, trong 
danh không hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu 
não, chăng phải hòa hợp, chắng phải xa lìa, chỉ 
giả bày ra. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não cùng với danh, tự tánh đều là 
“không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não, hoặc 
danh, đều, không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; cái danh Đại Bồ-tát cũng lại như vậy, chỉ 
là cái bên ngoài được thâu nhiếp ở trong mười 
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phương, ba đời, không từ đâu đên, không đi về 
đâu, cũng không trụ ở đâu; trong Đại Bồ-tát 
không danh, trong danh không Đại Bô-tát, chăng 
phải hòa hợp, chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. 
Vì sao? Vì Đại Bô-tát cùng với danh, tự tánh đều 
là “không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
Đại Bồ-tát, hoặc danh đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bỏ-tát chỉ giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của bỗn Tĩnh lự, chỉ cái 
bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, 
ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong bốn Tĩnh lự không danh, 
trong danh không bốn Tĩnh lự, chăng phải hòa 
hợp, chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì 
bốn Tĩnh lự cùng với danh, tự tánh đều là 
“không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
bốn Tĩnh lự, hoặc danh đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. Như danh của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc chỉ cái bên ngoài được thâu 
nhiếp, trong mười phương, ba đời, không từ đâu 
đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu; 
trong bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không 
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danh, trong danh không bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, chắng phải hòa hợp, chắng phải xa 
lia, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc củng với danh, tự tánh. đều là 
“không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, hoặc danh, đều, 
không sở hữu, chẳng thê nắm bắt được; cái đanh 
Đại Bô-tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài 
được thâu nhiếp ở trong mười phương, ba đời, 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
trụ ở đâu; trong Đại Bô-tát không danh, trong 
danh không Đại Bồ-tát, chắng phải hòa hợp, 
chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại 
Bồ-tát cùng với danh, tự tánh đều là “không”; 
trong cái không của tự tánh ây, hoặc Đại Bồ-tát, 
hoặc danh đều không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bỏ-tát chỉ giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của tám Giải thoát, chỉ 
cái bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười 
phương, ba đời, không từ đâu đến, không đi về 
đâu, cũng không trụ ở đâu; trong tám Giải thoát 
không danh, trong danh không tám Giải thoát, 
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chăng phải hòa hợp, chăng phải xa lìa, chỉ giả 
bày ra. Vì sao? Vì tám Giải thoát cùng với danh, 
tự tánh đều là “không”; trong cái không của tự 
tánh ây, hoặc tám Giải thoát, hoặc danh đều 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được. Như 
danh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ chỉ cái bên ngoài được thâu nhiếp, trong 
mười phương, ba đời, không từ đâu đến, không 
đi về đâu, cũng không trụ ở đâu; trong tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ không danh, 
trong danh không tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ, chăng phải hòa hợp, chắng 
phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cùng với 
danh, tự tánh đều là “không”; trong cái không 
của tự tánh ây, hoặc tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ, hoặc danh, đều, không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; cái danh Đại Bỗ- 
tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được 
thâu nhiếp ở trong mười phương, ba đời, không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở 
đâu; trong Đại Bô-tát không danh, trong danh 
không Đại Bô-tát, chắng phải hòa hợp, chăng 
phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bô-tát 
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cùng với danh, tự tánh đêu là “không”; trong 
cái không của tự tánh ây, hoặc Đại Bô-tát, hoặc 
danh đều không sở hữu, chẳng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bỏ-tát chỉ giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của bốn Niệm trụ, chỉ 
cái bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười 
phương, ba đời, không từ đâu đến, không đi về 
đâu, cũng không trụ ở đâu; trong bỗn Niệm trụ 
không danh, trong danh không bốn Niệm trụ, 
chăng phải hòa hợp, chăng phải xa lìa, chỉ giả 
bày ra. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ cùng với danh, 
tự tánh đều là “không”; trong cái không của tự 
tánh ây, hoặc bốn Niệm trụ, hoặc danh đều 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được. Như 
danh của bỗn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo chỉ cái bên ngoài được thâu nhiếp, trong 
mười phương, ba đời, không từ đâu đến, không 
đi về đâu, cũng không trụ ở đâu; trong bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo không 
danh, trong danh không bôn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
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tám chi Thánh đạo, chắng phải hòa hợp, chăng 
phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì bỗn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo cùng với danh, tự 
tánh đêu là “không”; trong cái không của tự tánh 
ây, hoặc bốn Chánh đoạn, bỗn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo, hoặc danh, đều, không sở hữu, chắng thê 
nắm bắt được; cái danh Đại Bồ-tát cũng lại như 
vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp ở trong 
mười phương, ba đời, không từ đâu đến, không 
đi về đâu, cũng không trụ ở đâu; trong Đại Bôồ-tát 
không danh, trong danh không Đại Bô-tát, chắng 
phải hòa hợp, chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. 
Vì sao? Vì Đại Bô-tát cùng với danh, tự tánh đều 
là “không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
Đại Bồ-tát, hoặc danh đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 
Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bỏ-tát chỉ giả danh. 


L] 
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Phẩm 18: VÔ SỞ ĐẮC (7) 


Xá-lợi Tử, như danh của pháp môn giải thoát 
Không, chỉ cái bên ngoài được thâu nhiếp, trong 
mười phương, ba đời, không từ đâu đến, không 
đi về đâu, cũng không trụ ở đâu; trong pháp môn 
giải thoát Không không danh, trong danh không 
pháp môn giải thoát Không, chắng phải hòa hợp, 
chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì pháp 
môn giải thoát Không cùng với danh, tự tánh đều 
là “không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
pháp môn giải thoát Không, hoặc danh đều 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Như 
danh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện chỉ cái bên ngoài được thâu nhiếp, trong 
mười phương, ba đời, không từ đâu đến, không 
đi về đâu, cũng không trụ ở đâu; trong pháp môn 
giải thoát Võ tướng, Vô nguyện không danh, 
trong danh không pháp môn giải thoát Vô tướng, 
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Vô nguyện, chăng phải hòa hợp, chăng phải xa 
la, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì pháp môn giải 
thoát Võ tướng, Vô nguyện cùng với danh, tự 
tánh đều là “không”; trong cái không của tự tánh 
ây, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, hoặc danh, đêu, không sở hữu, chăng thế 
năm bắt được; cái danh Đại Bô-tát cũng lại như 
vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp ở trong 
mười phương, ba đời, không từ đâu đến, không 
đi về đâu, cũng không trụ ở đâu; trong Đại Bôồ-tát 
không danh, trong danh không Đại Bô-tát, chăng 
phải hòa hợp, chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. 
Vì sao? Vì Đại Bô-tát cùng với danh, tự tánh đều 
là “không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
Đại Bồ-tát, hoặc danh đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bồ-tát chỉ là giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của năm loại mắt, chỉ cái 
bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, 
ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong năm loại mắt không danh, 
trong danh không năm loại mắt, chăng phải hòa 
hợp, chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì 
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năm loại mắt cùng với danh, tự tánh đều là 
“không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
năm loại mắt, hoặc danh đều không sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được. Như danh của sáu phép 
thân thông chỉ cái bên ngoài được thâu nhiệp, 
trong mười phương, ba đời, không từ đâu đến, 
không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu; trong sáu 
phép thần thông không danh, trong danh không 
sáu phép thân thông, chăng phải hòa hợp, chắng 
phải xa lia, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì sáu phép 
thân thông cùng với danh, tự tánh đều là 
“không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
sáu phép thần thông, hoặc danh, đều, không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; cái danh Đại Bồ- 
tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được 
thâu nhiếp ở trong mười phương, ba đời, không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở 
đâu; trong Đại Bô-tát không danh, trong danh 
không Đại Bô-tát, chắng phải hòa hợp, chăng 
phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bô-tát 
cùng với danh, tự tánh đêu là “không”; trong cái 
không của tự tánh ây, hoặc Đại Bô-tát, hoặc danh 
đều không sở hữu, chăng thê năm bắt được. 
Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
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Bô-tát chỉ là giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh nơi mười lực của Phật, 
chỉ cái bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười 
phương, ba đời, không từ đâu đến, không đi về 
đâu, cũng không trụ ở đâu; trong mười lực của 
Phật không danh, trong danh không mười lực của 
Phật, chắng phải hòa hợp, chăng phải xa lìa, chỉ 
ø1ả bày ra. Vì sao? Vì mười lực của Phật cùng 
với danh, tự tánh đêu là “không”; trong cái 
không của tự tánh ây, hoặc mười lực của Phật, 
hoặc danh đều không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. Như danh của bốn điều không sợ, bỗn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng chỉ cái bên 
ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, ba 
đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong bốn điều không sợ, bỗn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng không danh, 
trong danh không bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng, chắng phải hòa 
hợp, chắng phải xa lìa, chỉ giả bảy ra. Vì sao? Vì 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
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đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng cùng với danh, tự tánh đều là 
“không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng, hoặc danh, đều, không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được; cái danh Đại Bỗ-tát 
cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu 
nhiếp ở trong mười phương, ba đời, không từ đâu 
đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu; 
trong Đại Bô-tát không danh, trong danh không 
Đại Bồ-tát, chắng phải hòa hợp, chẳng phải xa 
lia, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát cùng 
với danh, tự tánh đêu là “không”; trong cái 
không của tự tánh ây, hoặc Đại Bô-tát, hoặc danh 
đều không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bồ-tát chỉ là giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của trí Nhất thiết, chỉ cái 
bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, 
ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong trí Nhất thiết không danh, 
trong danh không trí Nhất thiết, chăng phải hòa 
hợp, chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì 
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trí Nhật thiết cùng với danh, tự tánh đêu là 
“không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc trí 
Nhất thiết, hoặc danh đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. Như danh của trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng chỉ cái bên ngoài được thâu 
nhiệp, trong mười phương, ba đời, không từ đâu 
đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu; 
trong trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không 
danh, trong danh không trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng, chăng phải hòa hợp, chăng phải xa 
lia, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cùng với danh, tự tánh đều là 
“không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, hoặc danh, đều, 
không sở hữu, chẳng thê nắm bắt được; cái danh 
Đại Bô-tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài 
được thâu nhiếp ở trong mười phương, ba đời, 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
trụ ở đâu; trong Đại Bồ-tát không danh, trong 
danh không Đại Bồ-tát, chắng phải hòa hợp, 
chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại 
Bồ-tát cùng với danh, tự tánh đều là “không”; 
trong cái không của tự tánh ây, hoặc Đại Bồ-tát, 
hoặc danh đều không sở hữu, chăng thê nắm bắt 
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được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bồ-tát chỉ là giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của pháp không quên 
mất, chỉ cái bên ngoài được thâu nhiệp, trong 
mười phương, ba đời, không từ đâu đến, không 
đi về đâu, cũng không trụ ở đâu; trong pháp 
không quên mất không danh, trong danh không 
pháp không quên mắt, chắng phải hòa hợp, chăng 
phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì pháp không 
quên mất cùng với danh, tự tánh đều là “không”; 
trong cái không của tự tánh â ây, hoặc pháp không 
quên TẤT, hoặc danh đều không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được. Như danh của tánh luôn luôn 
xả chỉ cái bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười 
phương, ba đời, không từ đâu đến, không đi về 
đâu, cũng không trụ ở đâu; trong tánh luôn luôn 
xả không danh, trong danh không tánh luôn luôn 
xả, chăng phải hòa hợp, chăng phải xa lìa, chỉ giả 
bày ra. Vì sao? Vì tánh luôn luôn xả cùng với 
danh, tự tánh đều là “không”; trong cái không 
của tự tánh ây, hoặc tánh luôn luôn xả, hoặc 
danh, đều, không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; cái danh Đại Bồ-tát cũng lại như vậy, chỉ 
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là cái bên ngoài được thâu nhiệp ở trong mười 
phương, ba đời, không từ đâu đến, không đi về 
đâu, cũng không trụ ở đâu; trong Đại Bồ-tát 
không danh, trong danh không Đại Bô-tát, chăng 
phải hòa hợp, chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. 
Vì sao? Vì Đại Bô-tát cùng với danh, tự tánh đều 
là “không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
Đại Bồ-tát, hoặc danh đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bồ-tát chỉ là giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của tất cả pháp môn Đà- 
la-ni, chỉ cái bên ngoài được thâu nhiếp, trong 
mười phương, ba đời, không từ đâu đến, không 
đi về đâu, cũng không trụ ở đâu; trong tất cả 
pháp môn Đàả-la-ni không danh, trong danh 
không tất cả pháp môn Đả-la-ni, chăng phải hòa 
hợp, chăng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni cùng với danh, tự tánh 
đều là “không”; trong cái không của tự tánh ấy, 
hoặc tất cả pháp môn Đà-la-m, hoặc danh đều 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Như 
danh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa chỉ cái 
bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, 
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ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, 
cũng không trụ ở đâu; trong tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa không danh, trong danh không tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa, chắng phải hòa hợp, 
chăng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa cùng với danh, tự tánh 
đều là “không”; trong cái không của tự tánh ấy, 
hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa, hoặc danh, 
đều, không sở hữu, chăng thê nắm bắt được; cái 
danh Đại Bồ-tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên 
ngoài được thâu nhiếp ở trong mười phương, ba 
đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong Đại Bồ-tát không danh, 
trong danh không Đại Bồ-tát, chăng phải hòa 
hợp, chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì 
Đại Bỏồ-tát cùng với danh, tự tánh đều là 
“không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
Đại Bồ-tát, hoặc danh đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bồ-tát chỉ là giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của pháp không bên 
trong, chỉ cái bên ngoài được thâu nhiếp, trong 
mười phương, ba đời, không từ đâu đến, không 
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đi về đâu, cũng không trụ ở đâu; trong pháp 
không bên trong không danh, trong danh không 
pháp không bên trong, chăng phải hòa hợp, 
chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì pháp 
không bên trong cùng với danh, tự tánh đều là 
“không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
pháp không bên trong, hoặc danh đêu không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. Như danh của 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh chỉ cái bên ngoài được thâu nhiếp, trong 
mười phương, ba đời, không từ đâu đến, không 
đi về đâu, cũng không trụ ở đâu; trong pháp 
không bên ngoải cho đến pháp không không tánh 
tự tánh không danh, trong danh không pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 67 649 


tự tánh, chăng phải hòa hợp, chăng phải xa lìa, 
chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh cùng với 
danh, tự tánh đều là “không”; trong cái không 
của tự tánh ây, hoặc pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh, hoặc danh, 
đều, không sở hữu, chăng thê nắm bắt được; cái 
danh Đại Bồ-tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên 
ngoài được thâu nhiếp ở trong mười phương, ba 
đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong Đại Bồ-tát không danh, 
trong danh không Đại Bồ-tát, chăng phải hòa 
hợp, chắng phải xa la, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì 
Đại Bỏồ-tát cùng với danh, tự tánh đều là 
“không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
Đại Bồ-tát, hoặc danh đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bồ-tát chỉ là giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của chân như, chỉ cái 
bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, 
ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong chân như không danh, 
trong danh không chân như, chắng phải hòa hợp, 
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chăng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì 
chân như cùng với danh, tự tánh đều là “không”; 
trong cái không của tự tánh ây, hoặc chân như, 
hoặc danh đều không sở hữu, chăng thê nắm bắt 
được. Như danh của pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn, cảnh giới hư không, cảnh 
giới đoạn, cảnh giới ly, cảnh giới diệt, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, cảnh giới 
vô tánh, cảnh giới vô tướng, cảnh giới vô tác, 
cảnh giới vô vi, cảnh giới an ôn, cảnh giới tịch 
tĩnh, bản vô, thật tế, cứu cánh Niết-bàn chỉ cái 
bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, 
ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong pháp giới cho đến cứu 
cánh Niết-bàn không danh, trong danh không 
pháp giới cho đến cứu cánh Niết-bàn, chăng phải 
hòa hợp, chăng phải xa lìa, chỉ giả bảy ra. Vì 
sao? Vì pháp giới cho đến cứu cánh Niết-bàn 
cùng với danh, tự tánh đêu là “không”; trong cái 
không của tự tánh ây, hoặc pháp giới cho đến 
cứu cánh Niếễt-bàn, hoặc danh, đều, không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; cái danh Đại Bỗ- 
tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được 
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thâu nhiếp ở trong mười phương, ba đời, không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở 
đâu; trong Đại Bô-tát không danh, trong danh 
không Đại Bô-tát, chắng phải hòa hợp, chăng 
phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bô-tát 
cùng với danh, tự tánh đêu là “không”; trong cái 
không của tự tánh ây, hoặc Đại Bô-tát, hoặc danh 
đều không sở hữu, chăng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bồ-tát chỉ là giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của bậc Cực hý, chỉ cái 
bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, 
ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong bậc Cực hỷ không danh, 
trong danh không bậc Cực hỷ, chắng phải hòa 
hợp, chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì 
bậc Cực hỷ cùng với danh, tự tánh đều là 
“không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
bậc Cực hỷ, hoặc danh đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. Như danh của bậc Ly cầu, bậc 
Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, 
bậc Hiện tiên, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc 
Thiện tuệ, bậc Pháp vân chỉ cái bên ngoài được 
thâu nhiếp, trong mười phương, ba đời, không từ 
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đâu đến, không đi vê đâu, cũng không trụ ở 
đâu; trong bậc Ly cầu cho đến bậc Pháp vân 
không danh, trong danh không bậc Ly câu cho 
đến bậc Pháp vân, chăng phải hòa hợp, chắng 
phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì bậc Ly câu 
cho đến bậc Pháp vân cùng với danh, tự tánh đều 
là “không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
bậc Ly cầu cho đến bậc Pháp vân, hoặc danh, 
đều, không sở hữu, chăng thê nắm bắt được; cái 
danh Đại Bồ-tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên 
ngoài được thâu nhiếp ở trong mười phương, ba 
đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong Đại Bồ-tát không danh, 
trong danh không Đại Bồ-tát, chăng phải hòa 
hợp, chắng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì 
Đại Bồ-tát cùng với danh, tự tánh đều là 
“không”; trong cái không của tự tánh ây, hoặc 
Đại Bồ-tát, hoặc danh đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bồ-tát chỉ là giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của bậc phàm phu, chỉ 
cái bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười 
phương, ba đời, không từ đâu đến, không đi về 
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đâu, cũng không trụ ở đâu; trong bậc phàm phu 

không danh, trong danh không bậc phàm phu, 
chăng phải hòa hợp, chăng phải xa lìa, chỉ giả 
bày ra. Vì sao? Vì bậc phàm phu cùng với danh, 
tự tánh đều là “không”; trong cái không của tự 
tánh ây, hoặc bậc phàm phu, hoặc danh đều 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Như 
danh của bậc Chúng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ 
kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc 
giác, bậc Bồ-tát, bậc Như Lai chỉ cái bên ngoài 
được thâu nhiếp, trong mười phương, ba đời, 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
trụ ở đâu; trong bậc Chúng tánh cho đến bậc Như 
Lai không danh, trong danh không bậc Chủng 
tánh cho đến bậc Như Lai, chắng phải hòa hợp, 
chăng phải xa lìa, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì bậc 
Chủng tánh cho đến bậc Như Lai cùng với danh, 
tự tánh đều là “không”; trong cái không của tự 
tánh ây, hoặc bậc Chúng tánh cho đến bậc Như 
Lai, hoặc danh, đều, không sở hữu, chắng thể 
nắm bắt được; cái danh Đại Bồ-tát cũng lại như 
vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp ở trong 
mười phương, ba đời, không từ đâu đến, không 
đi về đâu, cũng không trụ ở đâu; trong Đại Bô-tát 
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không danh, trong danh không Đại Bô-tdát, 
chăng phải hòa hợp, chăng phải xa lìa, chỉ giả 
bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát cùng với danh, tự 
tánh đều là “không”; trong cái không của tự tánh 
ây, hoặc Đại Bôồ-tát, hoặc danh đêu không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bồ-tát chỉ là giả danh. 

Xá-lợi Tử, như danh của Thanh văn thừa, chỉ 
cái bên ngoài được thâu nhiếp, trong mười 
phương, ba đời, không từ đâu đên, không đi về 
đâu, cũng không trụ ở đâu; trong Thanh văn thừa 
không danh, trong danh không Thanh văn thừa, 
chăng phải hòa hợp, chăng phải xa lìa, chỉ giả 
bày ra. Vì sao? Vì Thanh văn thừa cùng với 
danh, tự tánh đều là “không”; trong cái không 
của tự tánh ây, hoặc Thanh văn thừa, hoặc danh 
đều không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Như 
danh của Độc giác thừa, Đại thừa chỉ cái bên 
ngoài được thâu nhiếp, trong mười phương, ba 
đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không trụ ở đâu; trong Độc giác thừa, Đại thừa 
không danh, trong danh không Độc giác thừa, 
Đại thừa, chăng phải hòa hợp, chăng phải xa lìa, 
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chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Độc giác thừa, Đại 
thừa cùng với danh, tự tánh đều là “không”; 
trong cái không của tự tánh ây, hoặc Độc giác 
thừa, Đại thừa, hoặc danh, đều, không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được; cái danh Đại Bỗ-tát 
cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu 
nhiếp ở trong mười phương, ba đời, không từ đâu 
đến, không ởi về đâu, cũng không trụ ở đâu; 
trong Đại Bô-tát không danh, trong danh không 
Đại Bồ-tát, chắng phải hòa hợp, chẳng phải xa 
lia, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát cùng 
với danh, tự tánh đêu là “không”; trong cái 
không của tự tánh ây, hoặc Đại Bô-tát, hoặc danh 
đều không sở hữu, chăng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói Đại 
Bồ-tát chỉ là giả danh. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện lại đáp lời Xá-lợi 
Tử: 

Như Tôn giả đã hỏi, vì duyên cớ gì mà nói: 
Như nói ngã... rột ráo đều chăng sinh? 

Xá-lợi Tử, ngã rốt ráo hoản toàn không sở 
hữu, đã chắng thê năm bắt được thì tại sao có 
sinh? Hữu tình, dòng sinh mạng, sự sinh khởi, sự 
nuôi dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hỏi, ý 
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sinh, nho đông, khả năng làm việc, khả năng 
khiến người làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả 
năng khiến người tạo nghiệp, khả năng thọ quả 
báo, khả năng khiến người thọ quả báo, cái biết, 
cái thấy rốt ráo hoàn toàn không sở hữu, đã 
chắng thể năm bắt được thì tại sao có sinh? Sắc 
rột ráo hoàn toàn không sở hữu, đã chăng thể 
năm bắt được thì tại sao có sinh? Thọ, tưởng, 
hành, thức rốt ráo đều không sở hữu, đã chắng 
thể năm bắt được thì tại sao có sinh? 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ rốt ráo hoàn toàn không 
sở hữu, đã chắng thể nắm bắt được thì tại sao có 
sinh? Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ rốt ráo đêu không 
sở hữu, đã chắng thể nắm bắt được thì tại sao có 
sinh? 

Xá-lợi Tử, sắc xứ rốt ráo hoàn toàn không sở 
hữu, đã chắng thê năm bắt được thì tại sao có 
sinh? Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ rốt ráo đều 
không sở hữu, đã chẳng thê nắm bắt được thì tại 
sao có sinh? 

Xá-lợi Tử, nhãn giới rốt ráo không sở hữu, đã 
chắng thể năm bắt được thì tại sao có sinh? Sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra rốt ráo đều không sở 
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hữu, đã chắng thê năm bắt được thì tại sao có 
sinh? 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới rỗt ráo không sở hữu, đã 
chắng thể năm bắt được thì tại sao có sinh? 
Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo đêu không 
sở hữu, đã chắng thể nắm bắt được thì tại sao có 
sinh? 

Xá-lợi Tử, tỷ giới rốt ráo không sở hữu, đã 
chắng thể năm bắt được thì tại sao có sinh? 
Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo đều không sở 
hữu, đã chắng thê năm bắt được thì tại sao có 
sinh? 

Xá-lợi Tử, thiệt giới rột ráo không sở hữu, đã 
chắng thể nắm bắt được thì tại sao có sinh? Vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra rốt ráo đêu không sở 
hữu, đã chắng thê năm bắt được thì tại sao có 
sinh? 

Xá-lợi Tử, thân giới rốt ráo không sở hữu, đã 
chắng thê năm bắt được thì tại sao có sinh? Xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra rốt ráo đều không sở 
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sinh? 

Xá-lợi Tử, ý giới rốt ráo không sở hữu, đã 
chắng thể năm bắt được thì tại sao có sinh? Pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra rốt ráo đều không sở hữu, đã 
chắng thể năm bắt được thì tại sao có sinh? 

Xá-lợi Tử, địa giới rốt ráo không sở hữu, đã 
chắng thể năm bắt được thì tại sao có sinh? Thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới rốt ráo đều không 
sở hữu, đã chắng thể nắm bắt được thì tại sao có 
sinh? 

Xá-lợi Tử, vô minh rốt ráo không sở hữu, đã 
chắng thể năm bắt được thì tại sao có sinh? 
Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não rốt ráo đều 
không sở hữu, đã chẳng thê nắm bắt được thì tại 
sao có sinh? 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong rốt ráo 
không sở hữu, đã chẳng thê nắm bắt được thì tại 
sao có sinh? Pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
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không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tật cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh rột ráo đều không sở hữu, đã chắng thê năm 
bắt được thì tại sao có sinh? 

Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa rốt ráo không 
sở hữu, đã chắng thê nắm bắt được thì tại sao có 
sinh? Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa rốt ráo đều không sở hữu, đã 
chắng thể năm bắt được thì tại sao có sinh? 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự rốt ráo không sở hữu, 
đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sinh? 
Bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc rốt ráo đều 
không sở hữu, đã chắng thể nắm bắt được thì tại 
sao có sinh? 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát rốt ráo không sở 
hữu, đã chắng thê năm bắt được thì tại sao có 
sinh? Tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ rốt ráo đều không sở hữu, đã chăng thê 
nắm bắt được thì tại sao có sinh? 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ rốt ráo không sở 
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hữu, đã chắng thê năm bắt được thì tại sao có 
sinh? Bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
rột ráo đều không sở hữu, đã chắng thể năm bắt 
được thi tại sao có sinh? 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không rốt ráo 
không sở hữu, đã chắng thể nắm bắt được thì tại 
sao có sinh? Pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện rốt ráo đều không sở hữu, đã chăng thể 
nắm bắt được thì tại sao có sinh? 

Xá-lợi Tử, năm loại mặt rốt ráo không sở 
hữu, đã chắng thê năm bắt được thì tại sao có 
sinh? Sáu phép thần thông rốt ráo không sở hữu, 
đã chắng thể năm bắt được thì tại sao có sinh? 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật rốt ráo không 
sở hữu, đã chắng thể nắm bắt được thì tại sao có 
sinh? Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng rốt ráo đều không sở hữu, đã 
chắng thể năm bắt được thì tại sao có sinh? 

Xá-lợi Tử, trí Nhật thiết rốt ráo không sở hữu, 
đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sinh? 
Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng rốt ráo đều 
không sở hữu, đã chắng thể nắm bắt được thì tại 
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sao có sinh? 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất rốt ráo 
không sở hữu, đã chẳng thể năm bắt được thì tại 
sao có sinh? Tánh luôn luôn xả rốt ráo không sở 
hữu, đã chắng thê năm bắt được thì tại sao có 
sinh? 

Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn Đà-la-m rốt ráo 
không sở hữu, đã chắng thể nắm bắt được thì tại 
sao có sinh? Tất cả pháp môn Tam-ma-địa rốt 
ráo không sở hữu, đã chăng thể năm bắt được thì 
tại sao có sinh? 

Xá-lợi Tử, bậc Cực hỷ rột ráo không sở hữu, 
đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sinh? 
Bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc 
Cực nan thăng, bậc Hiện tiên, bậc Viễn hành, bậc 
Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân rốt ráo 
đều không sở hữu, đã chăng thể năm bắt được thì 
tại sao có sinh? 

Xá-lợi Tử, bậc phàm phu rốt ráo không sở 
hữu, đã chắng thê năm bắt được thì tại sao có 
sinh? Bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ kiến, 
bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc giác, 
bậc Bô-tát, bậc Như Lai rốt ráo đều không sở 
hữu, đã chắng thê năm bắt được thì tại sao có 
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sinh? 

Xá-lợi Tử, Thanh văn thừa rốt ráo không sở 
hữu, đã chắng thê năm bắt được thì tại sao có 
sinh? Độc giác thừa, Đại thừa rốt ráo đêu không 
sở hữu, đã chắng thể nắm bắt được thì tại sao có 
sinh? 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
ngã..., đều rốt ráo chắng sinh. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện lại đáp lời Xá-lợi 
Tử: 

Như Tôn giả đã hỏi, vì duyên cớ gì mà nói 
các pháp cũng vậy, đêu không có tự tánh? 

Xá-lợi Tử, các pháp đêu không có tự tánh hòa 
hợp. Vì sao? Vì hòa hợp nên có pháp, còn tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Pháp nào không có tự tánh hòa hợp? 

Thiện Hiện đáp: 

-Xá-lợi Tử, sắc không có tự tánh hòa hợp; 
thọ, tưởng, hành, thức đều không có tự tánh hòa 
hợp. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ không có tự tánh hòa hợp; 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều không có tự tánh hòa 
hợp. 
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Xá-lợi Tử, sắc xứ không có tự tánh hòa 
hợp; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều không 
có tự tánh hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới không có tự tánh hòa 
hợp; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đêu không 
có tự tánh hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới không có tự tánh hòa hợp; 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đều không có tự 
tánh hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, tỷ giới không có tự tánh hòa hợp; 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra đều không có tự tánh 
hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới không có tự tánh hòa 
hợp; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đều không có 
tự tánh hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, thân giới không có tự tánh hòa 
hợp; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra đều không 
có tự tánh hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, ý giới không có tự tánh hòa hợp; 
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pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra đều không có tự tánh 
hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, địa giới không có tự tánh hòa hợp; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới đều không có 
tự tánh hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, vô minh không có tự tánh hòa 
hợp; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não đều 
không có tự tánh hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong không có tự 
tánh hòa hợp; pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh đều không có tự tánh hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa không có tự 
tánh hòa hợp; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
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lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa đều không có tự tánh 
hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự không có tự tánh hòa 
hợp; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc đều không 
có tự tánh hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát không có tự tánh 
hòa hợp; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ đều không có tự tánh hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ không có tự tánh 
hòa hợp; bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo đều không có tự tánh hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không không 
có tự tánh hòa hợp; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện đêu không có tự tánh hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, năm loại mắt không có tự tánh hòa 
hợp; sáu phép thân thông đều không có tự tánh 
hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật không có tự 
tánh hòa hợp; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng đều không có tự 
tánh hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, trí Nhất thiết không có tự tánh hòa 
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hợp; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đều 
không có tự tánh hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mắt không có tự 
tánh hòa hợp; tánh luôn luôn xả đều không có tự 
tánh hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn Đà-la-ni không có 
tự tánh hòa hợp; tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
đều không có tự tánh hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, bậc Cực hỷ không có tự tánh hòa 
hợp; bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, 
bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, 
bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân đều 
không có tự tánh hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, bậc phàm phu không có tự tánh 
hòa hợp; bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ 
kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc 
giác, bậc Bồ-tát, bậc Như Lai đều không có tự 
tánh hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, Thanh văn thừa không có tự tánh 
hòa hợp; Độc giác thừa, Đại thừa đều không có 
tự tánh hòa hợp. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là các 
pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các pháp là chăng phải 
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thường, cũng không tan mật. Vì sao? Vì các 
pháp là chăng phải thường nên tánh của chúng là 
không cùng tận. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Pháp nào là chăng phải thường, cũng không 
tan mất? 

Thiện Hiện đáp: 

-Xá-lợi Tử, sắc chẳắng phải thường, cũng 
không tan mất; thọ, tưởng, hành, thức chắng phải 
thường, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ chăng phải thường, cũng 
không tan mất; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chắng 
phải thường, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ chăng phải thường, cũng 
không tan mất; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
chắng phải thường, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới chắng phải thường, cũng 
không tan mất; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc củng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
chắng phải thường, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới chắng phải thường, cũng 
không tan mất; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
chắng phải thường, cũng không tan mắt. 
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Xá-lợi Tử, tỷ giới chăng phải thường, cũng 
không tan mất; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chắng 
phải thường, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới chắng phải thường, cũng 
không tan mất; vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
chăng phải thường, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, thân giới chăng phải thường, cũng 
không tan mất; xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
chăng phải thường, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, ý giới chăng phải thường, cũng 
không tan mất; pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chắng 
phải thường, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, địa giới chăng phải thường, cũng 
không tan mất; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới chăng phải thường, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, Thánh để khô chăng phải thường, 
cũng không tan mất; Thánh để tập, diệt, đạo 
chăng phải thường, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, vô minh chắng phải thường, cũng 
không tan mất; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
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thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não 
chăng phải thường, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong chăng phải 
thường, cũng không tan mất; pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh chăng phải thường, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, Bố thí ba-la-mật-đa chắng phải 
thường, cũng không tan mất; Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng 
phải thường, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự chắng phải thường, 
cũng không tan mất; bốn Vô lượng, bỗn Định vô 
sắc chăng phải thường, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát chắng phải thường, 
cũng không tan mất; tám Thăng xứ, chín Định 
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thứ đệ, mười Biên xứ chắng phải thường, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ chắng phải thường, 
cũng không tan mất; bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo chắng phải thường, cũng không tan 
mắt. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không chắng 
phải thường, cũng không tan mất; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện chăng phải thường, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, năm loại mắt chăng phải thường, 
cũng không tan mất; sáu phép thần thông chắng 
phải thường, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật chăng phải 
thường, cũng không tan mất; bốn điêu không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng chắng 
phải thường, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, trí Nhất thiết chăng phải thường, 
cũng không tan mất; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng chăng phải thường, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất chăng phải 
thường, cũng không tan mất; tánh luôn luôn xả 
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chăng phải thường, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng 
phải thường, cũng không tan mất; tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa chăng phải thường, cũng không 
tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bậc Cực hỷ chắng phải thường, 
cũng không tan mất; bậc Ly cấu, bậc Phát quang, 
bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiên, 
bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc 
Pháp vân chắng phải thường, cũng không tan 
mắt. 

Xá-lợi Tử, bậc phàm phu chăng phải thường, 
cũng không tan mất; bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, 
bậc Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, 
bậc Độc giác, bậc Bồ-tát, bậc Như Lai chắng 
phải thường, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, Thanh văn thừa chắng phải 
thường, cũng không tan mất; Độc giác thừa, Đại 
thừa chăng phải thường, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là các 
pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các pháp là chăng phải 
lạc, cũng không tan mất. Vì sao? Vì các pháp là 
chăng phải lạc nên tánh của chúng là không cùng 
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tận. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Pháp nảo là chắng phải lạc, cũng không tan 
mật? 

Thiện Hiện đáp: 

-Xá-lợi Tử, sắc chắng phải lạc, cũng không 
tan mất; thọ, tưởng, hành, thức chắng phải lạc, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ chắng phải lạc, cũng 
không tan mất; nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ chắng 
phải lạc, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ chăng phải lạc, cũng không 
tan mất; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chăng 
phải lạc, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới chăng phải lạc, cũng 
không tan mất; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
chăng phải lạc, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới chăng phải lạc, cũng 
không tan mất; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
chăng phải lạc, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, tỷ giới chăng phải lạc, cũng không 
tan mất; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
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các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chăng phải 
lạc, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới chăng phải lạc, cũng 
không tan mất; vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
chăng phải lạc, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, thân giới chăng phải lạc, cũng 
không tan mất; xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
chăng phải lạc, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, ý giới chăng phải lạc, cũng không 
tan mật; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chăng phải lạc, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, địa giới chắng phải lạc, cũng 
không tan mất; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới chăng phải lạc, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, Thánh đề khô chắng phải lạc, cũng 
không tan mất; Thánh đề tập, diệt, đạo chắng 
phải lạc, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, vô minh chăng phải lạc, cũng 
không tan mất; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não 
chăng phải lạc, cũng không tan mắt. 
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Xá-lợi Tử, pháp không bên trong chăng 
phải lạc, cũng không tan mất; pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh chăng phải lạc, cũng không 
tan mắt. 

Xá-lợi Tử, Bố thí ba-la-mật-đa chắng phải 
lạc, cũng không tan mất; Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng 
phải lạc, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự chăng phải lạc, cũng 
không tan mất; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
chăng phải lạc, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát chăng phải lạc, 
cũng không tan mất; tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biên xứ chắng phải lạc, cũng không 
tan mắt. 
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Xá-lợi Tử, bôn Niệm trụ chắng phải lạc, 
cũng không tan mất; bốn Chánh đoạn, bôn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo chăng phải lạc, cũng không tan 
mắt. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không chắng 
phải lạc, cũng không tan mất; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện chăng phải lạc, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, năm loại mắt chăng phải lạc, cũng 
không tan mất; sáu phép thần thông chắng phải 
lạc, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật chắng phải lạc, 
cũng không tan mất; bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng chắng phải lạc, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, trí Nhất thiết chăng phải lạc, cũng 
không tan mất; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
chăng phải lạc, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất chăng phải 
lạc, cũng không tan mất; tánh luôn luôn xả chắng 
phải lạc, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tật cả pháp môn Đà-la-ni chăng 
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phải lạc, cũng không tan mất; tât cả pháp môn 
Tam-ma-địa chắng phải lạc, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bậc Cực hỷ chăng phải lạc, cũng 
không tan mất; bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc 
Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiên, bậc 
Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc 
Pháp vân chăng phải lạc, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bậc phàm phu chắng phải lạc, 
cũng không tan mất; bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, 
bậc Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, 
bậc Độc giác, bậc Bồ-tát, bậc Như Lai chắng 
phải lạc, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, Thanh văn thừa chắng phải lạc, 
cũng không tan mất; Độc giác thừa, Đại thừa 
chăng phải lạc, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là các 
pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các pháp là chăng phải 
ngã, cũng không tan mất. Vì sao? Vì các pháp là 
chắng phải ngã nên tánh của chúng là không 
cùng tận. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Pháp nào là chắng phải ngã, cũng không tan 
mật? 
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Thiện Hiện đáp: 

-Xá-lợi Tử, sắc chắng phải ngã, cũng không 
tan mất; thọ, tưởng, hành, thức chắng phải ngã, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ chắng phải ngã, cũng 
không tan mất; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chắng 
phải ngã, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ chăng phải ngã, cũng 
không tan mất; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
chăng phải ngã, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới chăng phải ngã, cũng 
không tan mất; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
chăng phải ngã, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới chắng phải ngã, cũng 
không tan mất; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
chăng phải ngã, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, tỷ giới chăng phải ngã, cũng 
không tan mất; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chắng 
phải ngã, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới chắng phải ngã, cũng 
không tan mất; vị giới, thiệt thức giới và thiệt 


678 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
chăng phải ngã, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, thân giới chẳng phải ngã, cũng 
không tan mất; xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
chắng phải ngã, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, ý giới chăng phải ngã, cũng không 
tan mất; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chăng phải ngã, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, địa giới chắng phải ngã, cũng 
không tan mất; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới chăng phải ngã, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, Thánh để khô chẳng phải ngã, 
cũng không tan mất; Thánh để tập, diệt, đạo 
chắng phải ngã, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, vô minh chắng phải ngã, cũng 
không tan mất; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não 
chắng phải ngã, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong chăng phải 
ngã, cũng không tan mất; pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
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không hữu vi, pháp không vô vị, pháp không 
rột ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh chăng phải ngã, cũng không 
tan mất. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 68 


Phẩm 18: VÔ SỞ ĐẮC (8) 


Xá-lợi Tử, Bố thí ba-la-mật-đa chắng phải 
ngã, cũng không tan mất; Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng 
phải ngã, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự chăng phải ngã, cũng 
không tan mất; bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
chắng phải ngã, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát chăng phải ngã, 
cũng không tan mất; tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ chăng phải ngã, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ chăng phải ngã, 
cũng không tan mất; bốn Chánh đoạn, bôn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo chắng phải ngã, cũng không tan 
mắt. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không chắng 
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phải ngã, cũng không tan mât; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện chăng phải ngã, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, năm loại mặt chẳng phải ngã, cũng 
không tan mất; sáu phép thân thông chăng phải 
ngã, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật chắng phải ngã, 
cũng không tan mất; bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng chắng phải 
ngã, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, trí Nhất thiết chăng phải ngã, cũng 
không tan mất; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
chăng phải ngã, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất chăng phải 
ngã, cũng không tan mất; tánh luôn luôn xả 
chăng phải ngã, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng 
phải ngã, cũng không tan mất; tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa chăng phải ngã, cũng không tan 
mắt. 

Xá-lợi Tử, bậc Cực hỷ chăng phải ngã, cũng 
không tan mất; bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc 
Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiền, bậc 
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Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc 
Pháp vân chăng phải ngã, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bậc phàm phu chắng phải ngã, 
cũng không tan mất; bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, 
bậc Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, 
bậc Độc giác, bậc Bồ-tát, bậc Như Lai chắng 
phải ngã, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tủ, Thanh văn thừa chắng phải ngã, 
cũng không tan mất; Độc giác thừa, Đại thừa 
chắng phải ngã, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là các 
pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các pháp là tịch tĩnh, cũng 
không tan mất. Vì sao? Vì các pháp là tịch tĩnh 
nên tánh của chúng là không cùng tận. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Pháp nào là tịch tĩnh, cũng không tan mắt? 

Thiện Hiện đáp: 

-Xá-lợi Tử, sắc tịch tĩnh, cũng không tan 
mất; thọ, tưởng, hành, thức tịch tĩnh, cũng không 
tan mắt. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ tịch tĩnh, cũng không tan 
mất; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ tịch tĩnh, cũng 
không tan mắt. 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 68 683 


Xá-lợi Tử, sắc xứ tịch tĩnh, cũng không tan 
mất; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ tịch tĩnh, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới tịch tĩnh, cũng không 
tan mất; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra tịch 
tĩnh, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới tịch tĩnh, cũng không tan 
mất; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra tịch tĩnh, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tỷ giới tịch tĩnh, cũng không tan 
mất; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra tịch tính, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới tịch tĩnh, cũng không tan 
mất; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra tịch tĩnh, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, thân giới tịch tĩnh, cũng không tan 
mất; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra tịch tĩnh, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, ý giới tịch tính, cũng không tan 
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mật; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra tịch tĩnh, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, địa giới tịch tĩnh, cũng không tan 
mất; thủy, hỏa, phong, không, thức giới tịch tĩnh, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, Thánh để khô tịch tĩnh, cũng 
không tan mất; Thánh để tập. diệt, đạo tịch tĩnh, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, vô minh tịch tĩnh, cũng không tan 
mất; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não tịch tĩnh, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong tịch tĩnh, 
cũng không tan mất; pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
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tánh tịch tĩnh, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa tịch tĩnh, cũng 
không tan mất; Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa tịch tĩnh, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự tịch tĩnh, cũng không 
tan mất; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc tịch 
tĩnh, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát tịch tĩnh, cũng 
không tan mất; tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ tịch tĩnh, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ tịch tĩnh, cũng 
không tan mất; bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo tịch tĩnh, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không tịch 
tĩnh, cũng không tan mất; pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện tịch tĩnh, cũng không tan 
mất. 

Xá-lợi Tử, năm loại mắt tịch tĩnh, cũng không 
tan mất; sáu phép thân thông tịch tĩnh, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật tịch tĩnh, cũng 
không tan mất; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
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biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tắm pháp Phật bất cộng tịch tĩnh, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tủ, trí Nhất thiết tịch tĩnh, cũng không 
tan mất; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng tịch 
tĩnh, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất tịch tĩnh, 
cũng không tan mất; tánh luôn luôn xả tịch tĩnh, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tật cả pháp môn Đà-la-ni tịch tĩnh, 
cũng không tan mất; tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa tịch tĩnh, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bậc Cực hỷ tịch tính, cũng không 
tan mất; bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm 
tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn 
hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân 
tịch tĩnh, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bậc phàảm phu tịch tính, cũng 
không tan mất; bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc 
Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc 
Độc giác, bậc Bồ-tát, bậc Như Lai tịch tĩnh, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, Thanh văn thừa tịch tĩnh, cũng 
không tan mất; Độc giác thừa, Đại thừa tịch tĩnh, 
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cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là các 
pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các pháp là xa lìa, cũng 
không tan mất. Vì sao? Vì các pháp là xa lìa nên 
tánh của chúng là không cùng tận. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Pháp nào là xa lìa, cũng không tan mắt? 

Thiện Hiện đáp: 

—Xá-lợi Tử, sắc là xa lìa, cũng không tan mất; 
thọ, tưởng, hành, thức là xa lia, cũng không tan 
mắt. 

Xá-lợi Tử, nhăn xứ là xa lìa, cũng không tan 
mất; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là xa lìa, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ là xa lìa, cũng không tan 
mất; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là xa la, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới là xa lìa, cũng không tan 
mất; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là xa la, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới là xa lìa, cũng không tan 
mất; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
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các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đều xa lìa, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tỷ giới là xa lìa, cũng không tan 
mất; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đều xa lìa, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới là xa lìa, cũng không tan 
mất; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đều xa lìa, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, thân giới là xa lia, cũng không tan 
mất; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra đều xa lìa, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, ý giới là xa lìa, cũng không tan 
mất; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra đều xa lìa, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, địa giới là xa lìa, cũng không tan 
mất; thủy, hỏa, phong, không, thức giới đều xa 
lia, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, Thánh để khổ là xa lìa, cũng 
không tan mất; Thánh đề tập. diệt, đạo đều xa lìa, 
cũng không tan mất. 
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Xá-lợi Tử, vô minh là xa lìa, cũng không 
tan mất; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não đều 
xa lìa, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong là xa la, 
cũng không tan mất; pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh đều xa lìa, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, pháp Bồ thí ba-la-mật-đa là xa lìa, 
cũng không tan mất; Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa đều xa lìa, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp bốn Tĩnh lự là xa lìa, cũng 
không tan mất; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
đều xa lìa, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát là xa la, cũng 
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không tan mât; tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ đều xa lìa, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bỗn Niệm trụ là xa lìa, cũng không 
tan mất; bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo đều xa lìa, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không là xa 
lia, cũng không tan mất; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện đều xa lìa, cũng không tan 
mắt. 

Xá-lợi Tử, năm loại mắt là xa lìa, cũng không 
tan mất; sáu phép thần thông đều xa lìa, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật là xa lìa, cũng 
không tan mất; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng đều xa lìa, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, trí Nhất thiết là xa lìa, cũng không 
tan mất; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đều 
xa lìa, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất là xa lìa, 
cũng không tan mất; tánh luôn luôn xả đều xa lìa, 
cũng không tan mất. 
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Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn Đả-la-ni là xa 
lia, cũng không tan mất; tật cả pháp môn Tam- 
ma-địa đều xa lìa, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bậc Cực hỷ là xa lìa, cũng không 
tan mất; bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm 
tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn 
hành, bậc Bắt động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân 
đều xa lìa, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bậc phàm phu là xa lìa, cũng không 
tan mất; bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ kiến, 
bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc giác, 
bậc Bồ-tát, bậc Như Lai đều xa lìa, cũng không 
tan mắt. 

Xá-lợi Tử, Thanh văn thừa là xa lìa, cũng 
không tan mất; Độc giác thừa, Đại thừa đều xa 
lia, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là các 
pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các pháp là không, cũng 
không tan mất. Vì sao? Vì các pháp là không, 
nên tánh của chúng là không cùng tận. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Pháp nào là không, cũng không tan mât? 

Thiện Hiện đáp: 
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-Xá-lợi Tử, săc là không, cũng không tan 
mất; thọ, tưởng, hành, thức là không, cũng không 
tan mắt. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ là không, cũng không tan 
mất; nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ là không, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ là không, cũng không tan 
mất; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới là không, cũng không 
tan mất; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
không, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới là không, cũng không tan 
mất; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tỷ giới là không, cũng không tan 
mất; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới là không, cũng không 
tan mất; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không, 
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cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, thân giới là không, cũng không tan 
mất; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thần xúc làm duyên sinh ra là không, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, ý giới là không, cũng không tan 
mất; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra là không, cũng không 
tan mắt. 

Xá-lợi Tử, địa giới là không, cũng không tan 
mất; thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, Thánh đế khổ là không, cũng 
không tan mất; Thánh để tập. diệt, đạo là không, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, vô minh là không, cũng không tan 
mất; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não là không, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong là không, 
cũng không tan mât; pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
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pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh là không, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa là không, cũng 
không tan mất; Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự là không, cũng không 
tan mất; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát là không, cũng 
không tan mất; tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là không, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ là không, cũng 
không tan mất; bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo là không, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không là 
không, cũng không tan mất; pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Võ nguyện là không, cũng không tan 
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mất. 

Xá-lợi Tử, năm loại mặt là không, cũng 
không tan mất; sáu phép thân thông là không, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật là không, cũng 
không tan mất; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng là không, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, trí Nhất thiết là không, cũng 
không tan mất; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là không, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất là không, 
cũng không tan mất; tánh luôn luôn xả là không, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn Đà-la-ni là không, 
cũng không tan mât; tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa là không, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bậc Cực hỷ là không, cũng không 
tan mất; bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm 
tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn 
hành, bậc Bắt động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân 
là không, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bậc phàm phu là không, cũng 
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không tan mật; bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, 
bậc Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, 
bậc Độc giác, bậc Bô-tát, bậc Như Lai là không, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, Thanh văn thừa là không, cũng 
không tan mất; Độc giác thừa, Đại thừa là không, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là các 
pháp cũng vậy, đêu không có tự tánh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các pháp là vô tướng, cũng 
không tan mất. Vì sao? Vì các pháp là vô tướng 
nên tánh của chúng là không cùng tận. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Pháp nào là vô tướng, cũng không tan mắt? 

Thiện Hiện đáp: 

—Xá-lợi Tử, sắc là vô tướng, cũng không tan 
mất; thọ, tưởng, hành, thức là vô tướng, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ là vô tướng, cũng không 
tan mất; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là vô tướng, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ là vô tướng, cũng không 
tan mất; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là vô 
tướng, cũng không tan mắt. 
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Xá-lợi Tử, nhăn giới là vô tướng, cũng 
không tan mất; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
là vô tướng, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới là vô tướng, cũng không 
tan mất; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là vô tướng, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tỷ giới là vô tướng, cũng không tan 
mất; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là vô tướng, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới là vô tướng, cũng không 
tan mất; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là vô 
tướng, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, thân giới là vô tướng, cũng không 
tan mất; xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là vô 
tướng, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, ý giới là vô tướng, cũng không tan 
mất; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra là vô tướng, cũng 
không tan mắt. 
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Xá-lợi Tử, địa giới là vô tướng, cũng không 
tan mất; thủy, hỏa, phong, không, thức giới là vô 
tướng, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, Thánh để khô là vô tướng, cũng 
không tan mât; Thánh để tập, diệt, đạo là vô 
tướng, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, vô minh là vô tướng, cũng không 
tan mất; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não là vô 
tướng, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong là vô tướng, 
cũng không tan mất; pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh là vô tướng, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa là vô tướng, 
cũng không tan mất; Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
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tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là vô tướng, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự là vô tướng, cũng 
không tan mất; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
vô tướng, cũng không tan mật. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát là vô tướng, cũng 
không tan mất; tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là vô tướng, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ là vô tướng, cũng 
không tan mất; bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo là vô tướng, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không là vô 
tướng, cũng không tan mất; pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là vô tướng, cũng không 
tan mắt. 

Xá-lợi Tử, năm loại mắt là vô tướng, cũng 
không tan mất; sáu phép thân thông là vô tướng, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật là vô tướng, 
cũng không tan mất; bốn điều không sợ, bỗn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng là vô tướng, 
cũng không tan mất. 
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Xá-lợi Tử, trí Nhất thiết là vô tướng, cũng 
không tan mất; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là vô tướng, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất là vô tướng, 
cũng không tan mất; tánh luôn luôn xả là vô 
tướng, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn Đà-la-ni là vô 
tướng, cũng không tan mất; tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa là vô tướng, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bậc Cực hýỷ là vô tướng, cũng 
không tan mất; bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc 
Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiên, bậc 
Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc 
Pháp vân là vô tướng, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bậc phàm phu là vô tướng, cũng 
không tan mất; bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc 
Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc 
Độc giác, bậc Bồ-tát, bậc Như Lai là vô tướng, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, Thanh văn thừa là vô tướng, cũng 
không tan mất; Độc giác thừa, Đại thừa là vô 
tướng, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là các 
pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, các pháp là vô nguyện, 
cũng không tan mất. Vì sao? Vì các pháp là vô 
nguyện nên tánh của chúng là không cùng tận. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

Pháp nào là vô nguyện, cũng không tan 
mật? 

Thiện Hiện đáp: 

—Xá-lợi Tử, sắc là vô nguyện, cũng không tan 
mất; thọ, tưởng, hành, thức là vô nguyện, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ là vô nguyện, cũng không 
tan mất; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là vô nguyện, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ là vô nguyện, cũng không 
tan mất; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là vô 
nguyện, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới là vô nguyện, cũng 
không tan mất; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
là vô nguyện, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới là vô nguyện, cũng không 
tan mất; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là vô 
nguyện, cũng không tan mất. 
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Xá-lợi Tử, tỷ giới là vô nguyện, cũng không 
tan mất; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là vô 
nguyện, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới là vô nguyện, cũng 
không tan mất; vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
là vô nguyện, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, thân giới là vô nguyện, cũng 
không tan mất; xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
là vô nguyện, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, ý giới là vô nguyện, cũng không 
tan mật; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là vô nguyện, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, địa giới là vô nguyện, cũng không 
tan mất; thủy, hỏa, phong, không, thức giới là vô 
nguyện, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, Thánh để khô là vô nguyện, cũng 
không tan mât; Thánh để tập, diệt, đạo là vô 
nguyện, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, vô minh là vô nguyện, cũng không 
tan mất; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
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ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não là 
vô nguyện, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong là vô 
nguyện, cũng không tan mất; pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đối khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh là vô nguyện, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa là vô nguyện, 
cũng không tan mất; Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là vô nguyện, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự là vô nguyện, cũng 
không tan mất; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
vô nguyện, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát là vô nguyện, cũng 
không tan mất; tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
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mười Biến xứ là vô nguyện, cũng không tan 
mắt. 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ là vô nguyện, cũng 
không tan mất; bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chỉ 
Thánh đạo là vô nguyện, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không là vô 
nguyện, cũng không tan mất; pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là vô nguyện, cũng không 
tan mắt. 

Xá-lợi Tử, năm loại mắt là vô nguyện, cũng 
không tan mất; sáu phép thần thông là vô 
nguyện, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật là vô nguyện, 
cũng không tan mất; bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng là vô nguyện, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, trí Nhất thiết là vô nguyện, cũng 
không tan mất; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là vô nguyện, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất là vô 
nguyện, cũng không tan mất; tánh luôn luôn xả là 
vô nguyện, cũng không tan mắt. 
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Xá-lợi Tử, tật cả pháp môn Đà-la-nI là vô 
nguyện, cũng không tan mất; tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa là vô nguyện, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bậc Cực hỷ là vô nguyện, cũng 
không tan mất; bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc 
Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiên, bậc 
Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc 
Pháp vân là vô nguyện, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bậc phàm phu là vô nguyện, cũng 
không tan mất; bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc 
Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc 
Độc giác, bậc Bồ-tát, bậc Như Lai là vô nguyện, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, Thanh văn thừa là vô nguyện, 
cũng không tan mất; Độc giác thừa, Đại thừa là 
vô nguyện, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là các 
pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các pháp là thiện, cũng 
không tan mất. Vì sao? Vì các pháp là thiện nên 
tánh của chúng là không cùng tận. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Pháp nào là thiện, cũng không tan mắt? 

Thiện Hiện đáp: 
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-Xá-lợi Tử, sắc là thiện, cũng không tan 
mất; thọ, tưởng, hành, thức là thiện, cũng không 
tan mắt. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ là thiện, cũng không tan 
mất; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là thiện, cũng không 
tan mắt. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ là thiện, cũng không tan 
mất; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là thiện, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới là thiện, cũng không tan 
mất; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là thiện, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới là thiện, cũng không tan 
mất; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là thiện, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tỷ giới là thiện, cũng không tan 
mất; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là thiện, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới là thiện, cũng không tan 
mất; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là thiện, cũng 
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không tan mật. 

Xá-lợi Tử, thân giới là thiện, cũng không tan 
mất; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là thiện, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, ý giới là thiện, cũng không tan 
mất; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra là thiện, cũng không 
tan mắt. 

Xá-lợi Tử, địa giới là thiện, cũng không tan 
mất; thủy, hỏa, phong, không, thức giới là thiện, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tủ, Thánh đề khô là thiện, cũng không 
tan mất; Thánh đề tập. diệt, đạo là thiện, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, vô minh là thiện, cũng không tan 
mất; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não là thiện, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong là thiện, 
cũng không tan mât; pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
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pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh là thiện, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa là thiện, cũng 
không tan mất; Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là thiện, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự là thiện, cũng không 
tan mất; bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc là thiện, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát là thiện, cũng 
không tan mất; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là thiện, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ là thiện, cũng không 
tan mất; bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo là thiện, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không là 
thiện, cũng không tan mất; pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là thiện, cũng không tan 
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mât. 

Xá-lợi Tử, năm loại mắt là thiện, cũng không 
tan mât; sáu phép thần thông là thiện, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật là thiện, cũng 
không tan mất; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng là thiện, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, trí Nhất thiết là thiện, cũng không 
tan mất; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
thiện, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất là thiện, 
cũng không tan mất; tánh luôn luôn xả là thiện, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tật cả pháp môn Đả-la-ni là thiện, 
cũng không tan mất; tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa là thiện, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bậc Cực hy là thiện, cũng không 
tan mất; bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm 
tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn 
hành, bậc Bắt động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân 
là thiện, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bậc phàm phu là thiện, cũng không 
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tan mât; bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ 
kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc 
giác, bậc Bỏ-tát, bậc Như Lai là thiện, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, Thanh văn thừa là thiện, cũng 
không tan mất; Độc giác thừa, Đại thừa là thiện, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là các 
pháp cũng vậy, đêu không có tự tánh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các pháp là vô tội, cũng 
không tan mất. Vì sao? Vì các pháp là vô tội nên 
tánh của chúng là không cùng tận. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Pháp nào là vô tội, cũng không tan mắt? 

Thiện Hiện đáp: 

-Xá-lợi Tử, sắc là vô tội, cũng không tan 
mất; thọ, tưởng, hành, thức là vô tội, cũng không 
tan mắt. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ là vô tội, cũng không tan 
mất; nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ là vô tội, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ là vô tội, cũng không tan 
mất; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là vô tội, 
cũng không tan mất. 
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Xá-lợi Tử, nhãn giới là vô tội, cũng không 
tan mất; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là vô 
tội, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới là vô tội, cũng không tan 
mất; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là vô tội, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tỷ giới là vô tội, cũng không tan 
mất; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là vô tội, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới là vô tội, cũng không tan 
mất; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là vô tội, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, thân giới là vô tội, cũng không tan 
mất; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thần xúc làm duyên sinh ra là vô tội, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, ý giới là vô tội, cũng không tan 
mất; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra là vô tội, cũng không 
tan mắt. 
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Xá-lợi Tử, địa giới là vô tội, cũng không 
tan mất; thủy, hỏa, phong, không, thức giới là vô 
tội, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, Thánh để khổ là vô tội, cũng 
không tan mật; Thánh đề tập, diệt, đạo là vô tội, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, vô minh là vô tội, cũng không tan 
mất; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não là vô tội, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong là vô tội, 
cũng không tan mất; pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh là vô tội, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa là vô tội, cũng 
không tan mất; Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, 
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Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là vô tội, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự là vô tội, cũng không 
tan mật; bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc là vô tội, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát là vô tội, cũng 
không tan mất; tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là vô tội, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ là vô tội, cũng 
không tan mất; bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo là vô tội, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không là vô 
tội, cũng không tan mất; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là vô tội, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, năm loại mắt là vô tội, cũng không 
tan mất; sáu phép thần thông là vô tội, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật là vô tội, cũng 
không tan mất; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng là vô tội, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, trí Nhất thiết là vô tội, cũng không 
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tan mật; trí Đạo tướng, trí Nhật thiết tướng là 
vô tội, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất là vô tội, 
cũng không tan mất; tánh luôn luôn xả là vô tội, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tật cả pháp môn Đà-la-ni là vô tội, 
cũng không tan mất; tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa là vô tội, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bậc Cực hỷ là vô tội, cũng không 
tan mất; bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm 
tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn 
hành, bậc Bắt động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân 
là vô tội, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bậc phàm phu là vô tội, cũng không 
tan mất; bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ kiến, 
bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc giác, 
bậc Bô-tát, bậc Như Lai là vô tội, cũng không tan 
mất. 

Xá-lợi Tử, Thanh văn thừa là vô tội, cũng 
không tan mất; Độc giác thừa, Đại thừa là vô tội, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là các 
pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các pháp là vô lậu, cũng 
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không tan mật. Vì sao? Vì các pháp là vô lậu 
nên tánh của chúng là không cùng tận. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Pháp nào là vô lậu, cũng không tan mât? 

Thiện Hiện đáp: 

-Xá-lợi Tử, sắc là vô lậu, cũng không tan 
mất; thọ, tưởng, hành, thức là vô lậu, cũng không 
tan mắt. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ là vô lậu, cũng không tan 
mất; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là vô lậu, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ là vô lậu, cũng không tan 
mất; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là vô lậu, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới là vô lậu, cũng không 
tan mất; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là vô 
lậu, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới là vô lậu, cũng không tan 
mất; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là vô lậu, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tỷ giới là vô lậu, cũng không tan 
mất; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
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thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là vô lậu, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới là vô lậu, cũng không tan 
mất; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là vô lậu, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, thần giới là vô lậu, cũng không tan 
mất; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là vô lậu, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, ý giới là vô lậu, cũng không tan 
mất; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra là vô lậu, cũng không 
tan mắt. 

Xá-lợi Tử, địa giới là vô lậu, cũng không tan 
mất; thủy, hỏa, phong, không, thức giới là vô lậu, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, Thánh để khổ là vô lậu, cũng 
không tan mất; Thánh đề tập, diệt, đạo là vô lậu, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, vô minh là vô lậu, cũng không tan 
mất; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não là vô lậu, 
cũng không tan mất. 
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Xá-lợi Tử, pháp không bên trong là vô lậu, 
cũng không tan mật; pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh là vô lậu, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa là vô lậu, cũng 
không tan mất; Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là vô lậu, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự là vô lậu, cũng không 
tan mất; bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc là vô 
lậu, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát là vô lậu, cũng 
không tan mất; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là vô lậu, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ là vô lậu, cũng 
không tan mất; bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
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năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo là vô lậu, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không là vô 
lậu, cũng không tan mất; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là vô lậu, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, năm loại mặt là vô lậu, cũng 
không tan mất; sáu phép thần thông là vô lậu, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật là vô lậu, cũng 
không tan mất; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tắm pháp Phật bất cộng là vô lậu, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, trí Nhất thiết là vô lậu, cũng 
không tan mất; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là vô lậu, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất là vô lậu, 
cũng không tan mất; tánh luôn luôn xả là vô lậu, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn Đà-la-ni là vô lậu, 
cũng không tan mất; tât cả pháp môn Tam-ma- 
địa là vô lậu, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bậc Cực hỷ là vô lậu, cũng không 
tan mất; bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 68 719 


tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiên, bậc Viễn 
hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân 
là vô lậu, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bậc phàm phu là vô lậu, cũng 
không tan mất; bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc 
Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc 
Độc giác, bậc Bồ-tát, bậc Như Lai là vô lậu, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, Thanh văn thừa là vô lậu, cũng 
không tan mất; Độc giác thừa, Đại thừa là vô lậu, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là các 
pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các pháp là không nhiễm 
trước, cũng không tan mất. Vì sao? Vì các pháp 
là không nhiễm nên tánh của chúng là không 
cùng tận. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Pháp nào là không nhiễm trước, cũng không 
tan mật? 

Thiện Hiện đáp: 

-Xá-lợi Tử, sắc là không nhiễm trước, cũng 
không tan mất; thọ, tưởng, hành, thức là không 
nhiễm trước, cũng không tan mất. 
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Xá-lợi Tử, nhãn xứ là không nhiễm trước, 
cũng không tan mất; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
không nhiễm trước, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ là không nhiễm trước, cũng 
không tan mất; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
không nhiễm trước, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới là không nhiễm trước, 
cũng không tan mất; sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là không nhiễm trước, cũng không tan 
mắt. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới là không nhiễm trước, 
cũng không tan mất; thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra là không nhiễm trước, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, tỷ giới là không nhiễm trước, cũng 
không tan mất; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không nhiễm trước, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới là không nhiễm trước, 
cũng không tan mất; vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra là không nhiễm trước, cũng không tan 
mât. 
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Xá-lợi Tử, thân giới là không nhiễm trước, 
cũng không tan mất; xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không nhiễm trước, cũng không tan 
mắt. 

Xá-lợi Tử, ý giới là không nhiễm trước, cũng 
không tan mất; pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không 
nhiễm trước, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, địa giới là không nhiễm trước, 
cũng không tan mất; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là không nhiễm trước, cũng không tan 
mắt. 

Xá-lợi Tử, Thánh để khổ là không nhiễm 
trước, cũng không tan mất; Thánh để tập. diệt, 
đạo là không nhiễm trước, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, vô minh là không nhiễm trước, 
cũng không tan mất; hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não là không nhiễm trước, cũng không tan 
mắt. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong là không 
nhiễm trước, cũng không tan mất; pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
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không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh là không nhiễm trước, 
cũng không tan mất. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 69 


Phẩm 18: VÔ SỞ ĐẮC (9) 


Xá-lợi Tử, pháp Bồ thí ba-la-mật-đa là không 
nhiễm trước, cũng không tan mật; pháp Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là không nhiễm trước, cũng không tan 
mắt. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự là không nhiễm trước, 
cũng không tan mất; bôn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc là không nhiễm trước, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát là không nhiễm 
trước, cũng không tan mất; tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là không nhiễm 
trước, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ là không nhiễm 
trước, cũng không tan mất; bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo là không nhiễm trước, cũng 
không tan mắt. 
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Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không là 
không nhiễm trước, cũng không tan mất; pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là không 
nhiễm trước, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, năm loại mặt là không nhiễm 
trước, cũng không tan mất; sáu phép thân thông 
là không nhiễm trước, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật là không nhiễm 
trước, cũng không tan mất; bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bắt cộng là 
không nhiễm trước, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, trí Nhất thiết là không nhiễm 
trước, cũng không tan mất; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là không nhiễm trước, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất là không 
nhiễm trước, cũng không tan mất; tánh luôn luôn 
xả là không nhiễm trước, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn Đả-la-ni là không 
nhiễm trước, cũng không tan mất; tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không nhiễm trước, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bậc Cực hỷ là không nhiễm trước, 
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cũng không tan mât; bậc Ly câu, bậc Phát 
quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc 
Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc 
Thiện tuệ, bậc Pháp vân là không nhiễm trước, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bậc phàm phu là không nhiễm 
trước, cũng không tan mất; bậc Chủng tánh, bậc 
Đệ bát, bậc Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ 
biện, bậc Độc giác, bậc Bồ-tát, bậc Như Lai là 
không nhiễm trước, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, Thanh văn thừa là không nhiễm 
trước, cũng không tan mất; Độc giác thừa, Đại 
thừa là không nhiễm trước, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là các 
pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các pháp là thanh tịnh, 
cũng không tan mật. Vì sao? Vì các pháp là 
thanh tịnh nên tánh của chúng là không cùng tận. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Pháp nào là thanh tịnh, cũng không tan mất? 

Thiện Hiện đáp: 

—Xá-lợi Tử, sắc là thanh tịnh, cũng không tan 
mất; thọ, tưởng, hành, thức là thanh tịnh, cũng 
không tan mắt. 
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Xá-lợi Tử, nhãn xứ là thanh tịnh, cũng 
không tan mất; nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ là thanh 
tịnh, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ là thanh tịnh, cũng không 
tan mất; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là thanh 
tịnh, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới là thanh tịnh, cũng 
không tan mất; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
là thanh tịnh, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới là thanh tịnh, cũng không 
tan mắt; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là thanh 
tịnh, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tỷ giới là thanh tịnh, cũng không 
tan mất; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là thanh tịnh, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới là thanh tịnh, cũng 
không tan mất; vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
là thanh tịnh, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, thân giới là thanh tịnh, cũng 
không tan mất; xúc giới, thân thức giới và thân 
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xúc cùng các thọ do thần xúc làm duyên sinh ra 
là thanh tịnh, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, ý giới là thanh tịnh, cũng không 
tan mất; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là thanh tịnh, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, địa giới là thanh tịnh, cũng không 
tan mất; thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
thanh tịnh, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, Thánh đề khổ là thanh tịnh, cũng 
không tan mất; Thánh để tập. diệt, đạo là thanh 
tịnh, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, vô minh là thanh tịnh, cũng không 
tan mất; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não là 
thanh tịnh, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong là thanh 
tịnh, cũng không tan mất; pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
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tướng, pháp không nơi tât cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh là thanh tịnh, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa là thanh tịnh, 
cũng không tan mất; Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là thanh tịnh, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự là thanh tịnh, cũng 
không tan mất; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
thanh tịnh, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát là thanh tịnh, cũng 
không tan mất; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là thanh tịnh, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bỗn Niệm trụ là thanh tịnh, cũng 
không tan mất; bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo là thanh tịnh, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không là 
thanh tịnh, cũng không tan mất; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Võ nguyện là thanh tịnh, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, năm loại mắt là thanh tịnh, cũng 
không tan mất; sáu phép thân thông là thanh tịnh, 
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cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật là thanh tịnh, 
cũng không tan mất; bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng là thanh tịnh, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, trí Nhất thiết là thanh tịnh, cũng 
không tan mất; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là thanh tịnh, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất là thanh 
tịnh, cũng không tan mất; tánh luôn luôn xả là 
thanh tịnh, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tật cả pháp môn Đà-la-ni là thanh 
tịnh, cũng không tan mất; tất cả pháp môn Tam- 
ma-đỊịa là thanh tịnh, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bậc Cực hỷ là thanh tịnh, cũng 
không tan mất; bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc 
Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiên, bậc 
Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc 
Pháp vân là thanh tịnh, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, bậc phàm phu là thanh tịnh, cũng 
không tan mất; bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc 
Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc 
Độc giác, bậc Bô-tát, bậc Như Lai là thanh tịnh, 
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cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, Thanh văn thừa là thanh tịnh, cũng 
không tan mất; Độc giác thừa, Đại thừa là thanh 
tịnh, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là các 
pháp cũng vậy, đêu không có tự tánh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các pháp là xuất thế gian, 
cũng không tan mật. Vì sao? Vì các pháp là xuất 
thế gian nên tánh của chúng là không cùng tận. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Pháp nảo là xuất thế gian, cũng không tan 
mật? 

Thiện Hiện đáp: 

—Xá-lợi Tử, sắc là xuất thê gian, cũng không 
tan mất; thọ, tưởng, hành, thức là xuất thế ø1an, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ là xuất thể gian, cũng 
không tan mất; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ÿ xứ là xuất 
thế gian, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ là xuất thế gian, cũng 
không tan mất; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
xuất thế gian, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới là xuất thế gian, cũng 
không tan mất; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
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xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là xuất thế gian, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới là xuất thế gian, cũng 
không tan mất; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
xuất thê gian, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, tỷ giới là xuất thế gian, cũng 
không tan mất; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là xuất 
thế gian, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới là xuất thê gian, cũng 
không tan mất; vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
là xuất thế gian, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, thân giới là xuất thế gian, cũng 
không tan mất; xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
là xuất thế gian, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, ý giới là xuất thê gian, cũng không 
tan mất; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là xuất thế gian, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, địa giới là xuất thể gian, cũng 
không tan mất; thủy, hỏa, phong, không, thức 
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giới là xuât thê gian, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, Thánh đế khô là xuất thế gian, 
cũng không tan mất; Thánh để tập, diệt, đạo là 
xuất thế gian, cũng không tan mẮT. 

Xá-lợi Tử, vô minh là xuất thế gian, cũng 
không tan mắt; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não là 
xuất thê gian, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong là xuất thế 
gian, cũng không tan mất; pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh là xuất thê gian, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, Bố thí ba-la-mật-đa là xuất thế 
gian, cũng không tan mất; Tịnh giới, An nhẫn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là xuất 
thế gian, cũng không tan mất. 
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Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự là xuất thê gian, 
cũng không tan mất; bôn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc là xuất thê gian, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát là xuất thế gian, 
cũng không tan mất; tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biên xứ là xuất thể gian, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ là xuất thế gian, 
cũng không tan mất; bốn Chánh đoạn, bỗn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám 
chi Thánh đạo là xuất thế gian, cũng không tan 
mắt. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không là xuất 
thể gian, cũng không tan mất; pháp môn giải 
thoát Võ tướng, Vô nguyện là xuất thế gian, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, năm loại mắt là xuất thế gian, 
cũng không tan mất; sáu phép thần thông là xuất 
thế gian, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật là xuất thê gian, 
cũng không tan mất; bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng là xuất thế 
gian, cũng không tan mắt. 
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Xá-lợi Tử, trí Nhât thiết là xuât thế gian, 
cũng không tan mất; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là xuất thế gian, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất là xuất thế 
gian, cũng không tan mất; tánh luôn luôn xả là 
xuất thê gian, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, tật cả pháp môn Đà-la-ni là xuất 
thế gian, cũng không tan mất; tật cả pháp môn 
Tam-ma-địa là xuất thế gian, cũng không tan 
mắt. 

Xá-lợi Tử, bậc Cực hý là xuất thế Ølan, cũng 
không tan mất; bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc 
Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiên, bậc 
Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc 
Pháp vân là xuất thê gian, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bậc phàm phu là xuất thế gian, 
cũng không tan mất; bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, 
bậc Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, 
bậc Độc giác, bậc Bô-tát, bậc Như Lai là xuất thê 
gian, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, Thanh văn thừa là xuất thế gian, 
cũng không tan mất; Độc giác thừa, Đại thừa là 
xuất thê gian, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là các 
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pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các pháp là vô vi, cũng 
không tan mất. Vì sao? Vì các pháp là vô vi nên 
táảnh của chúng là không cùng tận. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Pháp nào là vô vi, cũng không tan mât? 

Thiện Hiện đáp: 

—Xá-lợi Tử, sắc là vô vi, cũng không tan mất; 
thọ, tưởng, hành, thức là vô vi, cũng không tan 
mắt. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ là vô vi, cũng không tan 
mất; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là vô vi, cũng không 
tan mắt. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ là vô vi, cũng không tan 
mất; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là vô vi, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới là vô vi, cũng không tan 
mất; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là vô vi, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới là vô vi, cũng không tan 
mất; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là vô vi, 
cũng không tan mất. 
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Xá-lợi Tử, tỷ giới là vô vi, cũng không tan 
mất; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là vô vi, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới là vô v1, cũng không tan 
mất; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là vô vi, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, thân giới là vô vi, cũng không tan 
mất; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là vô vị, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, ý giới là vô vi, cũng không tan 
mất; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra là vô vi, cũng không 
tan mắt. 

Xá-lợi Tử, địa giới là vô vi, cũng không tan 
mất; thủy, hỏa, phong, không, thức giới là vô vI, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, Thánh đề khô là vô vi, cũng không 
tan mất; Thánh để tập. diệt, đạo là vô vi, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, vô minh là vô vi, cũng không tan 
mất; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
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thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu b¡ khổ ưu não là vô 
vi, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong là vô vị, 
cũng không tan mât; pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh là vô vi, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa là vô vi, cũng 
không tan mất; Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là vô vi, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự là vô vi, cũng không 
tan mất; bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc là vô vi, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát là vô vi, cũng 
không tan mất; tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là vô vi, cũng không tan mắt. 
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Xá-lợi Tử, bên Niệm trụ là vô vi, cũng 
không tan mất; bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo là vô vi, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không là vô 
vi, cũng không tan mât; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là vô vi, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, năm loại mắt là vô vi, cũng không 
tan mất; sáu phép thân thông là vô vi, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật là vô vi, cũng 
không tan mất; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng là vô vi, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, trí Nhất thiết là vô vi, cũng không 
tan mất; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là vô 
vi, cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất là vô vi, 
cũng không tan mất; tánh luôn luôn xả là vô vi, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn Đà-la-ni là vô vi, 
cũng không tan mất; tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa là vô vi, cũng không tan mắt. 
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Xá-lợi Tử, bậc Cực hý là vô v1, cũng không 
tan mất; bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm 
tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn 
hành, bậc Bắt động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân 
là vô vi, cũng không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, bậc phàm phu là vô vi, cũng 
không tan mất; bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc 
Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc 
Độc giác, bậc Bồ-tát, bậc Như Lai là vô vi, cũng 
không tan mắt. 

Xá-lợi Tử, Thanh văn thừa là vô vi, cũng 
không tan mất; Độc giác thừa, Đại thừa là vô v1, 
cũng không tan mất. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là các 
pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, tất cả pháp chăng phải 
thường, chắng phải hoại. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Vì sao tất cả pháp chắng phải thường, chắng 
phải hoại ? 

Thiện Hiện đáp: 

-Xá-lợi Tử, sắc chăng phải thường, chăng 
phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Thọ, 
tưởng, hành, thức chăng phải thường, chắng phải 
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hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ chắng phải thường, chăng 
phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ chăng phải thường, chăng 
phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ chắng phải thường, chăng 
phải hoại. Vì sao? Vì bản tảnh là như vậy. 
Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chăng phải 
thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là 
như vậy. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới chăng phải thường, 
chăng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 
Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chăng phải 
thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là 
như vậy. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới chăng phải thường, chăng 
phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Thanh 
gIới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra chắng phải thường, chắng 
phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 

Xá-lợi Tử, tỷ giới chăng phải thường, chăng 
phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
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xúc làm duyên sinh ra chăng phải thường, 
chăng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới chắng phải thường, 
chăng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 
VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra chăng phải 
thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là 
như vậy. 

Xá-lợi Tử, thân giới chắng phải thường, 
chăng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 
Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra chăng phải 
thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là 
như vậy. 

Xá-lợi Tử, ý giới chăng phải thường, chăng 
phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra chắng phải thường, chắng phải 
hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 

Xá-lợi Tử, địa giới chăng phải thường, chắng 
phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới chắng phải thường, 
chăng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 

Xá-lợi Tử, Thánh để khô chăng phải thường, 
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vậy. Thánh đề tập. diệt, đạo chắng phải thường, 

chăng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 

Xá-lợi Tử, vô minh chắng phải thường, chắng 
phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não chăng phải 
thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là 
như vậy. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong chắng phải 
thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là 
như vậy. Pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh chăng phải thường, chắng phải hoại. Vì sao? 
Vì bản tánh là như vậy. 

Xá-lợi Tử, Bố thí ba-la-mật-đa chắng phải 
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thường, chăng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là 
như vậy. Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa chăng phải thường, chăng 
phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự chăng phải thường, 
chăng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 
Bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chắng phải 
thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là 
như vậy. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát chắng phải thường, 
chăng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 
Tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
chắng phải thường, chăng phải hoại. Vì sao? Vì 
bản tánh là như vậy. 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ chắng phải thường, 
chăng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 
Bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo 
chắng phải thường, chăng phải hoại. Vì sao? Vì 
bản tánh là như vậy. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không chắng 
phải thường, chắng phải hoại. Vì sao? Vì bản 
tánh là như vậy. Pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện chăng phải thường, chăng phải hoại. 
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Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 

Xá-lợi Tử, năm loại mắt chăng phải thường, 
chăng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 
Sáu phép thần thông chăng phải thường, chắng 
phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật chăng phải 
thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là 
như vậy. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng chắng phải thường, 
chăng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 

Xá-lợi Tử, trí Nhất thiết chăng phải thường, 
chăng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 
Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chăng phải 
thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là 
như vậy. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất chăng phải 
thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là 
như vậy. Tánh luôn luôn xả chắng phải thường, 
chăng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 

Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn Đả-la-ni chăng 
phải thường, chắng phải hoại. Vì sao? Vì bản 
tánh là như vậy. Tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
chắng phải thường, chăng phải hoại. Vì sao? Vì 
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bản tánh là như vậy. 

Xá-lợi Tử, bậc Cực hỷ chắng phải thường, 
chăng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 
Bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc 
Cực nan thăng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc 
Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân chắng 
phải thường, chắng phải hoại. Vì sao? Vì bản 
tánh là như vậy. 

Xá-lợi Tử, bậc phàm phu chăng phải thường, 
chăng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 
Bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ kiến, bậc 
Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc giác, bậc 
Bô-tát, bậc Như Lai chắng phải thường, chăng 
phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 

Xá-ilợi Tử, Thanh văn thừa chăng phải 
thường, chắng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là 
như vậy. Độc giác thừa, Đại thừa chắng phải 
thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là 
như vậy. 

Xá-lợi Tử, nói tóm lại, tất cả pháp thiện 
chắng phải thường, chăng phải hoại. Vì sao? Vì 
bản tánh là như vậy. Tất cả pháp chăng phải 
thiện chăng phải thường, chắng phải hoại. Vì 
sao? Vì bản tánh là như vậy. Tất cả pháp hữu ký 
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chắng phải thường, chăng phải hoại. Vì sao? Vì 
bản tánh là như vậy. Tất cả pháp vô ký chăng 
phải thường, chắng phải hoại. Vì sao? Vì bản 
tánh là như vậy. Tất cả pháp hữu lậu chăng phải 
thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là 
như vậy. Tất cả pháp vô lậu chăng phải thường, 
chăng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 
Tất cả pháp hữu vi chăng phải thường, chắng 
phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Tất cả 
pháp vô vi chắng phải thường, chăng phải hoại. 
Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là các 
pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện lại đáp lời Xá-lợi 
Tử: 

Như Tôn giả đã hỏi, vì duyên cớ gì mà nói 
sắc... các pháp rốt ráo chăng sinh? 

Xá-lợi Tử, bản tánh của sắc rốt ráo chắng 
sinh. Vì sao? Vì chăng phải được tạo tác. Bản 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo chắng 
sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo tác. Tại 
sao? Tại vì sự tạo tác của sắc cho đến thức chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của nhãn xứ rốt ráo 
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chắng sinh. Vì sao? Vì chăng phải được tạo tác. 
Bản tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ rốt ráo 
chắng sinh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. 
Tại sao? Tại vì sự tạo tác của nhãn xứ cho đến ý 
xứ chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của sắc xứ rốt ráo chắng 
sinh. Vì sao? Vì chăng phải được tạo tác. Bản 
tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ rốt ráo 
chắng sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo tác. 
Tại sao? Tại vì sự tạo tác của sắc xứ cho đến 
pháp xứ, chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của nhãn giới rốt ráo 
chắng sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo tác. 
Bản tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
rột ráo chăng sinh. Vì sao? Vì chăng phải được 
tạo tác. Tại sao? Tại vì sự tạo tác của nhãn giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của nhĩ giới rốt ráo chắng 
sinh. Vì sao? Vì chăng phải được tạo tác. Bản 
tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo 
chắng sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo tác. 
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Tại sao? Tại vì sự tạo tác của nhĩ giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chắng thê 
nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của tỷ giới rốt ráo chắng 
sinh. Vì sao? Vì chăng phải được tạo tác. Bản 
tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc củng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo chăng 
sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo tác. Tại 
sao? Tại vì sự tạo tác của tỷ giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra chắng thê nắm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của thiệt giới rốt ráo 
chắng sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo tác. 
Bản tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra rốt 
ráo chẳng sinh. Vì sao? Vì chăng phải được tạo 
tác. Tại sao? Tại vì sự tạo tác của thiệt giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của thân giới rốt ráo 
chắng sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo tác. 
Bản tánh của xúc giới, thần thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra rốt 
ráo chẳng sinh. Vì sao? Vì chăng phải được tạo 
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tác. Tại sao? Tại vì sự tạo tác của thần giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của ý giới rốt ráo chắng 
sinh. Vì sao? Vì chăng phải được tạo tác. Bản 
tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra rốt ráo chăng 
sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo tác. Tại 
sao? Tại vì sự tạo tác của ý giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra chăng thể năm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của địa gliới rốt ráo chắng 
sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo tác. Bản 
tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt 
ráo chẳng sinh. Vì sao? Vì chăng phải được tạo 
tác. Tại sao? Tại vì sự tạo tác của địa giới cho đến 
thức giới chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của Thánh đề khổ rốt ráo 
chắng sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo tác. 
Bản tánh của Thánh để tập. diệt, đạo rốt ráo 
chắng sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo tác. 
Tại sao? Tại vì sự tạo tác của Thánh để khổ cho 
đến Thánh đề đạo chắng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của vô minh rốt ráo 
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chắng sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo 
tác; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não rốt ráo chắng 
sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo tác. Tại 
sao? Tại vì sự tạo tác của vô minh cho đến lão tử, 
sâu bi khô ưu não chắng thê nắm bắt được. 
Xá-lợi Tử, bản tánh của pháp không bên 
trong rốt ráo chăng sinh. Vì sao? Vì chăng phải 
được tạo tác. Bản tánh của pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tật cả pháp, 
pháp không chăng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh rốt ráo chăng sinh. Vì sao? Vì 
chắng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì sự tạo 
tác của pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh chăng thể nắm bắt 
được. 
Xá-lợi Tử, bản tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa 
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rôt ráo chăng sinh. Vì sao? Vì chắng phải được 
tạo tác. Bản tánh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa rốt ráo chắng 
sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo tác. Tại 
sao? Tại vì sự tạo tác của Bồ thí ba-la-mật-đa cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng thể nắm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của bốn Tĩnh lự rốt ráo 
chắng sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo tác. 
Bản tánh của bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc rốt 
ráo chẳng sinh. Vì sao? Vì chăng phải được tạo 
tác. Tại sao? Tại vì sự tạo tác của bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chắng thể nắm 
bắt được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của tám Giải thoát rốt ráo 
chắng sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo tác. 
Bản tánh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ rốt ráo chẳng sinh. Vì sao? Vì 
chắng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì sự tạo 
tác của tám Giải thoát cho đến mười Biến xứ 
chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của bốn Niệm trụ rốt ráo 
chắng sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo tác. 
Bản tánh của bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, 
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năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo rốt ráo chăng sinh. Vì sao? Vì chăng 
phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì sự tạo tác của 
bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của pháp môn giải thoát 
Không rốt ráo chắng sinh. Vì sao? Vì chắng phải 
được tạo tác. Bản tánh của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện rột ráo chắng sinh. Vì sao? 
VỊ chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì sự 
tạo tác của pháp môn giải thoát Không, Vô 
tướng, Vô nguyện chắng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của năm loại mắt rốt ráo 
chắng sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo tác. 
Bản tánh của sáu phép thân thông rốt ráo chăng 
sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo tác. Tại 
sao? Tại vì sự tạo tác của năm loại mắt, sáu phép 
thân thông chăng thể nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh nơi mười lực của Phật rốt 
ráo chẳng sinh. Vì sao? Vì chăng phải được tạo 
tác. Bản tánh của bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tắm pháp Phật bất cộng rốt ráo chắng sinh. 
VỊ sao? Vì chắng phải được tạo tác. Tại sao? Tại 
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vì sự tạo tác nơi mười lực của Phật cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng chắng thể nắm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của trí Nhất thiết rốt ráo 
chắng sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo tác. 
Bản tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
rột ráo chăng sinh. Vì sao? Vì chắng phải được 
tạo tác. Tại sao? Tại vì sự tạo tác của trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của pháp không quên mất 
rột ráo chăng sinh. Vì sao? Vì chẳng phải được 
tạo tác. Bản tánh của tánh luôn luôn xả rốt ráo 
chắng sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo tác. 
Tại sao? Tại vì sự tạo tác của pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả chăng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của tất cả pháp môn Đàả- 
la-ni rốt ráo chắng sinh. Vì sao? Vì chắng phải 
được tạo tác. Bản tánh của tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa rốt ráo chăng sinh. Vì sao? Vì chăng phải 
được tạo tác. Tại sao? Tại vì sự tạo tác của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của bậc Cực hỷ rốt ráo 
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chắng sinh. Vì sao? Vì chăng phải được tạo tác. 
Bản tánh của bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc 
Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiền, bậc 
Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc 
Pháp vân rốt ráo chăng sinh. Vì sao? Vì chắng 
phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì sự tạo tác của 
bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vần chắng thể nắm 
bắt được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của bậc phàm phu rốt ráo 
chắng sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo tác. 
Bản tánh của bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ 
kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc 
giác, bậc Bô-tát, bậc Như Lai rốt ráo chắng sinh. 
Vì sao? Vì chăng phải được tạo tác. Tại sao? Tại 
VÌ sự tạo tác của bậc phàm phu cho đến bậc Như 
Lai chắng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của Thanh văn thừa rốt 
ráo chăng sinh. Vì sao? Vì chăng phải được tạo 
tác. Bản tánh của Độc giác thừa, Đại thừa rốt ráo 
chắng sinh. Vì sao? Vì chắng phải được tạo tác. 
Tại sao? Tại vì sự tạo tác của Thanh văn thừa, 
Độc giác thừa, Đại thừa chắng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là 
sắc... các pháp rốt ráo chăng sinh. 
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Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện đáp lời Xá-lợi 
Tử: 

Như Tôn giả đã hỏi, vì duyên cớ gì mà nói 
là nêu rốt ráo chăng sinh thì chăng gọi là sắc...? 
Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Nếu rốt ráo 
chắng sinh thì chăng gọi tên là sắc... Vì sao? Xá- 
lợi Tử, vì bản tánh của sắc là không. Nếu bản 
tánh của pháp là không, thì chăng thê bảy ra la 
là sinh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. 
duyên cớ này, nên nếu là rốt ráo chăng sinh nh 
chắng thể øọI là sắc. Xá-lợi Tử, bản tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức là không. Nếu bản tánh của 
pháp là không, thì chẳng thê bày ra nảo là sinh, 
nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ 
này, nên nếu là rốt ráo chăng sinh, thì chăng thê 
øọI1 là thọ, tưởng, hành, thức. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của nhãn xứ là không. 
Nếu bản tánh của pháp là không, thì chăng thê 
bày ra nào là sinh, nào là diệt, nào là trụ, nào là 
dị. Do duyên cớ nảy, nên nếu là rốt ráo chắng 
sinh, thì chăng thê gọi là nhãn xứ. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ là không. Nếu bản tánh của pháp là không, thì 
chắng thể bày ra nào là sinh, nào là diệt, nào là 
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trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên nêu là rột 
ráo chắng sinh, thì chắng thê øọI1 là nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của sắc xứ là không. Nếu 
bản tánh của pháp là không, thì chăng thê bảy ra 
nào là sinh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do 
duyên cớ này, nên nếu là rốt ráo chẳng sinh, thì 
chắng thể gọi là sắc xứ. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ là không. Nếu bản tánh của pháp là 
không, thì chăng thể bày ra nào là sinh, nào là 
diệt, nảo là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên 
nếu là rốt ráo chắng sinh, thì chăng thể gọi là 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của nhãn giới là không. 
Nếu bản tánh của pháp là không, thì chẳng thể 
bày ra nào là sinh, nào là diệt, nào là trụ, nào là 
dị. Do duyên cớ nảy, nên nếu là rốt ráo chắng 
sinh, thì chăng thể gọi là nhãn giới. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của sắc ø1ới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là không. Nếu bản tánh của pháp là 
không, thì chăng thể bày ra nào là sinh, nào là 
điệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên 
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nêu là rột ráo chăng sinh, thì chắng thể gọi là 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của nhĩ giới là không. 
Nếu bản tánh của pháp là không, thì chẳng thể 
bày ra nào là sinh, nảo là diệt, nào là trụ, nào là 
dị. Do duyên cớ này, nên nếu là rốt ráo chắng 
sinh, thì chăng thê gọi là nhĩ giới. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra là không. Nếu bản tánh của pháp là 
không, thì chăng thể bày ra nào là sinh, nào là 
diệt, nảo là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên 
nếu là rốt ráo chăng sinh, thì chắng thể gọi là 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của tỷ giới là không. Nêu 
bản tánh của pháp là không, thì chăng thể bày ra 
nào là sinh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do 
duyên cớ này, nên nếu là rốt ráo chắng sinh, thì 
chăng thể gọi là tỷ giới. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của hương giới, tỷ thức 
giới Và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra là không. Nếu bản tánh của pháp là 
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không, thì chăng thê bày ra nảo là sinh, nào là 
điệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên 
nếu là rốt ráo chẳng sinh, thì chăng thể gọi là 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của thiệt giới là không. 
Nếu bản tánh của pháp là không, thì chẳng thể 
bày ra nào là sinh, nảo là diệt, nào là trụ, nào là 
dị. Do duyên cớ này, nên nếu là rốt ráo chắng 
sinh, thì chăng thê gọi là thiệt giới. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra là không. Nêu bản tánh của pháp là không, 
thì chắng thể bày ra nào là sinh, nào là diệt, nào là 
trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên nêu là rốt ráo 
chăng sinh, thì chăng thể gọi là vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của thân giới là không. 
Nếu bản tánh của pháp là không, thì chẳng thể 
bày ra nào là sinh, nào là diệt, nào là trụ, nào là 
dị. Do duyên cớ nảy, nên nếu là rốt ráo chắng 
sinh, thì chắng thể gọi là thân giới. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
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duyên sinh ra là không. Nếu bản tánh của pháp 
là không, thì chăng thể bày ra nào là sinh, nào là 
điệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên 
nếu là rốt ráo chắng sinh, thì chăng thê gọi là xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
Ta. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của ý giới là không. Nếu 
bản tánh của pháp là không, thì chắng thể bày ra 
nào là sinh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do 
duyên cớ này, nên nếu là rốt ráo chẳng sinh, thì 
chắng thê gọi là ý giới. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
là không. Nếu bản tánh của pháp là không, thì 
chăng thể bày ra nào là sinh, nảo là diệt, nào là 
trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên nếu là rốt 
ráo chăng sinh, thì chăng thê gọi là pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của địa giới là không. 
Nếu bản tánh của pháp là không, thì chắng thể 
bày ra nào là sinh, nào là diệt, nào là trụ, nào là 
dị. Do duyên cớ nảy, nên nếu là rốt ráo chắng 
sinh, thì chắng thê gọi là địa giới. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của thủy, hỏa, phong, 
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không, thức giới là không. Nêu bản tánh của 
pháp là không, thì chẳng thê bày ra nảo là sinh, 
nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ 
này, nên nếu là rốt ráo chăng sinh, thì chăng thê 
øọI1 là thủy, hỏa, phong, không, thức giới. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của Thánh để khổ là 
không. Nêu bản tánh của pháp là không, thì 
chăng thể bày ra nào là sinh, nảo là diệt, nào là 
trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên nếu là rốt 
ráo chăng sinh, thì chắng thể gọi là Thánh để 
khô. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của Thánh để tập, diệt, 
đạo là không. Nếu bản tánh của pháp là không, 
thì chắng thê bày ra nào là sinh, nào là diệt, nào 
là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên nếu là rốt 
Táo chắng sinh, thì chắng thê gọi là Thánh đề tập. 
diệt, đạo. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của vô minh là không. 
Nếu bản tánh của pháp là không, thì chẳng thể 
bày ra nào là sinh, nào là diệt, nào là trụ, nào là 
dị. Do duyên cớ nảy, nên nếu là rốt ráo chắng 
sinh, thì chăng thê gọi là vô minh. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi 
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khô ưu não là không. Nếu bản tánh của pháp là 
không, thì chăng thể bày ra nào là sinh, nào là 
diệt, nảo là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên 
nếu là rốt ráo chăng. sinh, thì chẳắng thể gọi là 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của pháp không bên 
trong là không. Nếu bản tánh của pháp là không, 
thì chắng thê bày ra nào là sinh, nào là diệt, nào 
là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên nếu là rốt 
ráo chăng sinh, thì chắng thể gọi là pháp không 
bên trong. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chăng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh là không. Nếu bản tánh của 
pháp là không, thì chắng thể bày ra nào là sinh, 
nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ 
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này, nên nêu là rốt ráo chăng sinh, thì chăng 
thể gọi là pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của Bỗ thí ba-la-mật-đa 
là không. Nếu bản tánh của pháp là không, thì 
chăng thể bày ra nào là sinh, nảo là diệt, nào là 
trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên nếu là rốt 
ráo chăng sinh, thì chắng thê gọi là Bồ thí ba-la- 
mật-đa. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không. 
Nếu bản tánh của pháp là không, thì chăng thể 
bày ra nào là sinh, nảo là diệt, nào là trụ, nào là 
dị. Do duyên cớ này, nên nếu là rốt ráo chắng 
sinh, thì chắng thể gọi là Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của bốn Tĩnh lự là không. 
Nếu bản tánh của pháp là không, thì chăng thể 
bày ra nào là sinh, nào là diệt, nào là trụ, nào là 
dị. Do duyên cớ nảy, nên nếu là rốt ráo chắng 
sinh, thì chăng thê gọi là bỗn Tĩnh lự. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là không. Nếu bản tánh của pháp là 
không, thì chắng thể bày ra nào là sinh, nào là 
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diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên 
nếu là rốt ráo chăng sinh, thì chăng thể gọi là bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của tám Giải thoát là 
không. Nêu bản tánh của pháp là không, thì 
chăng thể bày ra nào là sinh, nào là diệt, nào là 
trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên nếu là rốt 
ráo chăng sinh, thì chăng thể gọi là tám Giải 
thoát. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của tắm Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là không. Nêu bản 
tánh của pháp là không, thì chắng thể bày ra nào 
là sinh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do 
duyên cớ này, nên nếu là rốt ráo chẳng sinh, thì 
chắng thể gọi là tám Thắng xứ cho đến mười 
Biến xứ. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của bốn Niệm trụ là 
không. Nếu bản tánh của pháp là không, thì 
chắng thể bày ra nào là sinh, nào là diệt, nào là 
trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên nêu là rốt 
ráo chắng sinh, thì chắng thể øọI là bốn Niệm trụ. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của bỗn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo là không. Nếu bản tánh của 
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pháp là không, thì chăng thê bày ra nào là sinh, 
nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, 
nên nếu là rốt ráo chăng sinh, thì chăng thể gọi là 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của pháp môn giải thoát 
Không là không. Nếu bản tánh của pháp là 
không, thì chăng thể bày ra nào là sinh, nào là 
diệt, nảo là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên 
nếu là rốt ráo chắng sinh, thì chăng thể gọi là 
pháp môn giải thoát Không. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là không. Nếu bản tánh 
của pháp là không, thì chắng thể bày ra nào là 
sinh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên 
cớ này, nên nếu là rốt ráo chăng sinh, thì chắng 
thể gọi là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 70 


Phẩm 18: VÔ SỞ ĐẮC (10) 


Xá-lợi Tử, bản tánh của năm loại mắt là 
không. Nêu bản tánh của pháp là không, thì 
chăng thể bày ra nào là sinh, nảo là diệt, nào là 
trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên nếu là rôt 
ráo chăng sinh, thì chăng thể gọi là năm loại mắt. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của sáu phép thân thông 
là không. Nếu bản tánh của pháp là không, thì 
chắng thể bày ra nào là sinh, nào là diệt, nào là 
trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên nêu là rốt 
ráo chăng sinh, thì chắng thê gọi là sáu phép thân 
thông. 

Xá-lợi Tử, bản tánh nơi mười lực của Phật là 
không. Nếu bản tánh của pháp là không, thì 
chắng thể bày ra nào là sinh, nào là diệt, nào là 
trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên nêu là rốt 
ráo chắng sinh, thì chắng thê gọi là mười lực của 
Phật. 
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Xá-lợi Tử, bản tánh của bôn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là 
không. Nêu bản tánh của pháp là không, thì 
chăng thể bày ra nào là sinh, nảo là diệt, nào là 
trụ, nảo là dị. Do duyên cớ này, nên nếu là rốt 
ráo chăng sinh, thì chăng thể gọi là bỗn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của trí Nhất thiết là 
không. Nêu bản tánh của pháp là không, thì 
chăng thể bày ra nào là sinh, nảo là diệt, nào là 
trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên nếu là rốt 
ráo chăng sinh, thì chăng thể gọi là trí Nhất thiết. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là không. Nếu bản tánh của pháp 
là không, thì chắng thể bày ra nào là sinh, nào là 
diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên 
nếu là rốt ráo chăng sinh, thì chăng thể gọi là trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của pháp không quên mất 
là không. Nếu bản tánh của pháp là không, thì 
chắng thể bày ra nào là sinh, nào là diệt, nào là 
trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên nếu là rốt 
ráo chăng sinh, thì chắng thể gọi là pháp không 
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quên mắt. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của tánh luôn luôn xả là 
không. Nêu bản tánh của pháp là không, thì 
chăng thể bày ra nào là sinh, nảo là diệt, nào là 
trụ, nảo là dị. Do duyên cớ này, nên nếu là rốt 
ráo chăng sinh, thì chắng thể gọi là tánh luôn 
luôn xả. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của tất cả pháp môn Đàả- 
la-ni là không. Nếu bản tánh của pháp là không, 
thì chắng thê bày ra nào là sinh, nào là diệt, nào 
là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên nêu là rốt 
ráo chẳng sinh, thì chắng thể gọi là tất cả pháp 
môn Đà-la-n1. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa là không. Nếu bản tánh của pháp là 
không, thì chăng thể bày ra nào là sinh, nào là 
diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên 
nếu là rốt ráo chăng sinh, thì chắng thể gọi là tất 
cả pháp môn Tam-ma-đỊa. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của bậc Cực hỷ là không. 
Nếu bản tánh của pháp là không, thì chắng thể 
bày ra nào là sinh, nào là diệt, nào là trụ, nào là 
dị. Do duyên cớ nảy, nên nếu là rốt ráo chắng 
sinh, thì chắng thê gọi là bậc Cực hý. 
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Xá-lợi Tử, bản tánh của bậc Ly câu, bậc 
Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, 
bậc Hiện tiên, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc 
Thiện tuệ, bậc Pháp vân là không. Nếu bản tánh 
của pháp là không, thì chắng thể bày ra nào là 
sinh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên 
cớ này, nên nếu là rốt ráo chăng sinh, thì chăng 
thể gọi là bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của bậc phàm phu là 
không. Nêu bản tánh của pháp là không, thì 
chăng thể bày ra nào là sinh, nảo là diệt, nào là 
trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên nếu là rốt 
ráo chăng sinh, thì chăng thể gọi là bậc phàm 
phu. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của bậc Chúng tánh, bậc 
Đệ bát, bậc Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc 
DI biện, bậc Độc giác, bậc Bồ-tát, bậc Như Lai 
là không. Nếu bản tánh của pháp là không, thì 
chăng thê bày ra nào là sinh, nào là diệt, nào là 
trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên nếu là rốt 
ráo chăng sinh, thì chăng thể gọi là bậc Chủng 
tánh cho đến bậc Như Lai. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của Thanh văn thừa là 
không. Nếu bản tánh của pháp là không, thì 
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chắng thê bày ra nào là sinh, nào là diệt, nào là 
trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên nêu là rốt 
ráo chắng sinh, thì chắng thể gọi là Thanh văn 
thừa. 

Xá-lợi Tử, bản tánh của Độc giác thừa, Đại 
thừa là không. Nêu bản tánh của pháp là không, 
thì chắng thê bày ra nào là sinh, nào là diệt, nào 
là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên nếu là rốt 
ráo chắng sinh, thì chắng thể gọi là Độc giác 
thừa, Đại thừa. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói, nếu 
là rốt ráo chắng sinh, thì chắng øọI là sắc..., vì 
pháp là không, không sinh, vượt mọi ngôn 
thuyết. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại đáp lời Xá-lợi Tử: 

Như Tôn giả đã hỏi, vì duyên cớ gì mà nói 
“Tôi đâu có thê dùng Bát-nhã ba-la-mật-đa rốt 
ráo chăng sinh, để chỉ dạy trao truyền cho các 
Đại Bô-tát rốt ráo chăng sinh?” 

Xá-lợi Tử, rốt ráo chắng sinh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là rốt ráo 
chăng sinh. Vì sao? Vì rốt ráo chăng sinh cùng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa không hai, không hai 
phân. 
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Xá-lợi Tử, rôt ráo chắng sinh tức là Đại Bô- 
tát; Đại Bô-tát tức là rốt ráo chắng sinh. Vì sao? 
Vì rốt ráo chăng sinh là không hai, không hai 
phân. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói: Tôi 
đâu có thể dùng Bát-nhã ba-la-mật-đa rốt ráo 
chắng sinh, để chỉ dạy trao truyền cho các Đại 
Bồ-tát rốt ráo chăng sinh. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại đáp lời Xá-lợi Tử: 

Như Tôn giả đã hỏi, vì duyên cớ gì mà nói 
“Lìa rốt ráo chăng sinh thì cũng không có Đại 
Bỏ-tát nào có thể tu hành quả vị Giác ngộ cao 
tột?” 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chăng thấy Bát-nhã ba-la-mật-đa 
khác với rốt ráo chắng sinh, cũng chắng thấy Đại 
Bô-tát khác với rốt ráo chăng sinh. Vì sao? Vì 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc Đại Bồ-tát cùng 
với rột ráo chăng sinh là không hai, không hai 
phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thấy sắc khác với rốt 
ráo chắng sinh; cũng chăng thây thọ, tưởng, 
hành, thức khác với rốt ráo chăng sinh. Vì sao? 
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Vì săc cho đên thức cùng với rốt ráo chăng 
sinh là không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thây nhãn xứ khác với 
rột ráo chăng sinh; cũng chắng thấy nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ khác với rốt ráo chắng sinh. Vì sao? 
Vì nhãn xứ cho đến ý xứ cùng với rốt ráo chăng 
sinh là không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thấy sắc xứ khác với rốt 
ráo chắng sinh; cũng chăng thấy thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ khác với rốt ráo chắng sinh. Vì 
sao? Vì sắc xứ cho đến pháp xứ cùng với rốt ráo 
chăng sinh là không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chăng thấy nhãn giới khác với 
rột ráo chăng sinh; cũng chắng thấy sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra khác với rốt ráo chắng 
sinh. Vì sao? Vì nhãn giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cùng với rốt ráo 
chăng sinh là không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chăng thây nhĩ giới khác với 
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rôt ráo chăng sinh; cũng chăng thây thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra khác với rốt ráo chăng sinh. Vì 
sao? Vì nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với rốt ráo chăng sinh là 
không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thấy tỷ giới khác với rốt 
ráo chăng sinh; cũng chắng thấy hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra khác với rốt ráo chắng sinh. Vì 
sao? Vì tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với rốt ráo chăng sinh là 
không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thấy thiệt giới khác với 
rôt ráo chắng sinh; cũng chăng thây vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra khác với rốt ráo chăng sinh. Vì 
sao? Vì thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra cùng với rốt ráo chăng sinh là 
không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thấy thân giới khác với 
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rôt ráo chăng sinh; cũng chắng thây xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra khác với rốt ráo chắng 
sinh. Vì sao? Vì thân giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cùng với rốt ráo 
chăng sinh là không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chăng thấy ÿ giới khác với rôt 
ráo chắng sinh; cũng chăng thây pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra khác với rốt ráo chắng sinh. Vì 
sao? Vì ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra cùng với rốt ráo chăng sinh là 
không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chẳng thấy địa giới khác với 
rôt ráo chắng sinh; cũng chăng thấy thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới khác với rốt ráo chăng 
sinh. Vì sao? Vì địa giới cho đến thức giới cùng 
với rột ráo chăng sinh là không hai, không hai 
phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thấy Thánh đề khổ khác 
với rốt ráo chăng sinh; cũng chăng thây Thánh đề 
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tập. diệt, đạo khác với rôt ráo chắng sinh. Vì 
sao? Vì Thánh để khổ cho đến Thánh để đạo 
cùng với rốt ráo chăng sinh là không hai, không 
hai phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thấy vô minh khác với 
rột ráo chắng sinh; cũng chăng thây hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khô ưu não khác với rốt ráo chăng sinh. 
Vì sao? Vì vô minh cho đến lão tử, sầu bi khô ưu 
não cùng với rốt ráo chăng sinh là không hai, 
không hai phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thấy pháp không bên 
trong khác với rôt ráo chắng sinh; cũng chắng 
thây pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
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không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
khác với rốt ráo chăng sinh. Vì sao? Vì pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh cùng với rốt ráo chăng sinh là không hai, 
không hai phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thây Bồ thí ba-la-mật- 
đa khác với rột ráo chắng sinh; cũng chắng thây 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa khác với rốt ráo chắng sinh. Vì sao? 
Vì Bồ thí cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cùng với 
rôt ráo chăng sinh là không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thây bốn Tĩnh lự khác 
với rốt ráo chắng sinh; cũng chắng thấy bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc khác với rốt ráo chắng 
sinh. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc cùng với rốt ráo chắng sinh là không 
hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thấy tám Giải thoát 
khác với rốt ráo chắng sinh; cũng chắng thây tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ khác 
với rôt ráo chăng sinh. Vì sao? Vì tám Giải thoát 
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cho đên mười Biên xứ cùng với rôt ráo chăng 
sinh là không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chăng thấy bỗn Niệm trụ khác 
với rôt ráo chăng sinh; cũng chăng bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đăng giác, tám chi Thánh đạo khác với rốt ráo 
chắng sinh. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ cho đến tám 
chi Thánh đạo cùng với rốt ráo chăng sinh là 
không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chăng thây pháp môn giải 
thoát Không khác với rột ráo chăng sinh; cũng 
chắng thấy pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện khác với rốt ráo chăng sinh. Vì sao? Vì 
pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện cùng với rôt ráo chắng 
sinh là không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thây năm loại mắt khác 
với rôt ráo chăng sinh; cũng chắng thây sáu phép 
thân thông khác với rốt ráo chăng sinh. Vì sao? 
Vì năm loại mắt, sáu phép thân thông cùng với 
rôt ráo chăng sinh là không hai, không hai phân. 
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Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chắng thấy mười lực của 
Phật khác với rốt ráo chắng sinh; cũng chắng 
thây bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng khác với rốt ráo chăng sinh. 
Vì sao? Vì mười lực của Phật cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng cùng với rốt ráo chăng sinh là 
không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chăng thấy trí Nhất thiết khác 
với rốt ráo chăng sinh; cũng chăng thây trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng khác với rôt ráo chăng 
sinh. Vì sao? Vì trí Nhất thiệt, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cùng với rốt ráo chăng sinh là 
không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chăng thấy tật cả pháp môn 
Đà-la-ni khác với rốt ráo chăng sinh; cũng chắng 
thây tất cả pháp môn Tam-ma-địa khác với rốt 
ráo chăng sinh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa cùng với rốt ráo chăng sinh là không hai, 
không hai phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa cũng chăng thây bậc Cực hý khác 
với rốt ráo chăng sinh; cũng chắng thấy bậc Ly 
câu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan 
thăng, bậc Hiện tiên, bậc Viễn hành, bậc Bất 
động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân khác với rốt 
rão chẳng sinh. Vì sao? Vì bậc Cực hỷ cho đến 
bậc Pháp vân cùng với rốt ráo chăng sinh là 
không hai, không hai phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thấy bậc phàm phu 
khác với rốt ráo chắng sinh; cũng chắng thây bậc 
Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ kiến, bậc Bạc, 
bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc giác, bậc Bồ- 
tát, bậc Như Lai khác với rốt ráo chắng sinh. Vì 
sao? Vì bậc phàm phu cho đến bậc Như Lai cùng 
với rôt ráo chăng sinh là không hai, không hai 
phân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thây Thanh văn thừa 
khác với rốt ráo chắng sinh; cũng chắng thấy Độc 
giác thừa, Đại thừa khác với rốt ráo chăng sinh. 
Vì sao? Vì Thanh văn thừa, Độc giác thừa, Đại 
thừa cùng với rốt ráo chắng sinh là không hai, 
không hai phân. 
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Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là 
rột ráo chăng sinh không có Bồ-tát nào có thể tu 
hành quả vị Giác ngộ cao tột. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại đáp lời Xá-lợi Tử: 

Như Tôn giả đã hỏi, vì duyên cớ gì mà nói 
là nêu Đại Bồ-tát nghe nói như vậy mà tâm 
chắng kinh hoàng, chắng hãi hùng, chắng SỢ SỆT, 
chăng chìm, chắng đắm, cũng chăng lo buôn, hối 
tiếc thì nên biết đó là Đại Bồ-tát có khả năng tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chăng thấy các pháp có bản thể, có 
công dụng, mà thây tất cả pháp như sự huyễn, 
như cảnh mộng, như ảnh tượng, như tiếng vang, 
như bóng sáng, như hoa đôm hư không, như 
bóng nước, như ảo thành, như trò biên hóa, đều 
chăng phải thật có. Nghe nói bản tánh của các 
pháp đều là không, trong lòng hết mực hoan hỷ. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là 
nếu Đại Bô-tát nghe nói như vậy mà tâm chăng 
kinh hoàng, chắng hãi hùng, chăng sợ sệt, chăng 
chìm, chắng đăm, cũng chắng lo buôn, hỗi tiếc, 
thì nên biết đó là Đại Bồ-tát có khả năng tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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M 
Phẩm 19: QUÁN HẠNH (1) 


Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đối với sắc 
chắng nhận lãnh, chắng giữ lấy, chăng. chấp, 
chăng vướng, cũng chăng cho là thật có sắc; đôi 
với thọ, tưởng, hành, thức chắng nhận lãnh, 
chắng giữ lây, chăng chấp, chắng vướng, cũng 
chắng cho là thật có thọ, tưởng, hành, thức. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đối với 
nhãn xứ chẳng nhận lãnh, chăng giữ lây, chắng 
chấp, chăng vướng, cũng chăng cho là thật có 
nhãn xứ; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chắng 
nhận lãnh, chăng giữ lây, chăng chấp, chăng 
vướng, cũng chắng cho là thật có nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đối với 
sắc xứ chăng nhận lãnh, chắng giữ lấy, chắng 
chấp, chăng vướng, cũng chăng cho là thật có sắc 
xứ; đôi với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chắng 
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nhận lãnh, chắng giữ lây, chăng châp, chăng 
vướng, cũng chăng cho là thật có thanh, hương, 
VỊ, xúc, pháp xứ. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bôồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đối với 
nhãn giới chắng nhận lãnh, chắng giữ lấy, chăng 
chấp, chắng vướng, cũng chăng cho là thật có 
nhãn giới; đối với sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra chăng nhận lãnh, chăng giữ lấy, chắng 
chấp, chắng vướng, cũng chắng cho là thật có sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
Ta. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đối với 
nhĩ giới chắng nhận lãnh, chăng giữ lấy, chăng 
chấp, chăng vướng, cũng chăng cho là thật có nhĩ 
giới; đôi với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chắng 
nhận lãnh, chăng giữ lấy, chắng chấp, chăng 
vướng, cũng chắng cho là thật có thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đôi với 
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tỷ gIới chăng nhận lãnh, chăng giữ lây, chăng 
chấp, chắng vướng, cũng chắng cho là thật có tỷ 
giới; đôi với hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chắng 
nhận lãnh, chăng giữ lấy, chắng chấp, chăng 
vướng, cũng chắng cho là thật có hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đối với 
thiệt giới chăng nhận lãnh, chăng giữ lấy, chắng 
chấp, chăng, vướng, cũng chăng cho là thật có 
thiệt giới; đối với vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
chắng nhận lãnh, chăng giữ lây, chắng chấp, 
chắng vướng, cũng chăng cho là thật có vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đôi với 
thân giới chắng nhận lãnh, chắng giữ lây, chắng 
chấp, chăng vướng, cũng chắng cho là thật có 
thân giới; đối với xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
chắng nhận lãnh, chăng giữ lây, chắng chấp, 
chắng vướng, cũng chăng cho là thật có xúc giới 
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cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bôồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đối với 
ý gIớI chăng nhận lãnh, chăng giữ lây, chẳng 
chập, chắng vướng, cũng chăng cho là thật có ý 
giới; đôi với pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chắng nhận 
lãnh, chăng giữ lẫy, chăng chấp, chắng vướng, 
cũng chắng cho là thật có pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đôi với 
địa giới chăng nhận lãnh, chăng giữ lây, chắng 
chấp, chắng vướng, cũng chăng cho là thật có địa 
giới; đôi với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
chắng nhận lãnh, chăng giữ lây, chắng chấp, 
chắng vướng, cũng chăng cho là thật có thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đôi với 
Thánh đế khổ chăng nhận lãnh, chắng giữ lấy, 
chăng chấp, chăng vướng, cũng chắng cho là thật 
có Thánh đề khố; đôi với Thánh đề tập, diệt, đạo 
chắng nhận lãnh, chăng giữ lấy, chăng chấp, 
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chắng vướng, cũng chăng cho là thật có Thánh 
để tập, diệt, đạo. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đôi với 
vô minh chắng nhận lãnh, chắng giữ lây, chăng 
chấp, chăng vướng, cũng chăng cho là thật có vô 
minh; đối với hành, thức, danh SẴC, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não 
chắng nhận lãnh, chăng giữ lấy, chắng chấp, 
chắng vướng, cũng chắng cho là thật có hành cho 
đến lão tử, sâu bi khô ưu não. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đối với 
pháp không bên trong chắng nhận lãnh, chăng 
giữ lấy, chắng chấp, chăng vướng, cũng chẳng 
cho là thật có pháp không bên trong; đối với 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
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thể năm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh chắng nhận lãnh, chăng giữ lây, chăng chấp, 
chắng vướng, cũng chẳng cho là thật có pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đôi với 
Bồ thí ba-la-mật-đa chăng nhận lãnh, chăng giữ 
lây, chắng chấp, chắng vướng, cũng chăng cho là 
thật có Bồ thí ba-la-mật-đa; đôi với Tịnh giới, An 
nhân, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chắng nhận lãnh, chăng giữ lây, chắng chấp, 
chắng vướng, cũng chẳng cho là thật có Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đôi với 
bốn Tĩnh lự chắng nhận lãnh, chắng giữ lấy, 
chăng chập, chăng vướng, cũng chắng cho là thật 
có bốn Tĩnh lự; đối với bỗn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc chắng nhận lãnh, chắng giữ lây, chăng 
chấp, chắng vướng, cũng chắng cho là thật có 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 
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Bạch Thê Tôn, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đôi với 
tám Giải thoát chăng nhận lãnh, chăng giữ lấy, 
chăng chấp, chăng vướng, cũng chắng cho là thật 
có tám Giải thoát; đối với tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ chắng nhận lãnh, 
chăng giữ lấy, chăng chấp, chăng vướng, cũng 
chăng cho là thật có tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biển xứ. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đôi với 
bốn Niệm trụ chắng nhận lãnh, chăng giữ lấy, 
chăng chập, chăng vướng, cũng chắng cho là thật 
có bốn Niệm trụ; đối với bốn Chánh đoạn, bỗn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo chăng nhận lãnh, chăng giữ 
lây, chăng chấp, chắng vướng, cũng chăng cho là 
thật có bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đôi với 
pháp môn giải thoát Không chắng nhận lãnh, 
chăng giữ lấy, chăng chấp, chăng vướng, cũng 
chắng cho là thật có pháp môn giải thoát Không: 
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đôi với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện chắng nhận lãnh, chăng giữ lấy, chăng 
chấp, chăng vướng, cũng chắng cho là thật có 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đối với 
năm loại mắt chắng nhận lãnh, chắng giữ lây, 
chăng chấp, chăng vướng, cũng chắng cho là thật 
có năm loại mắt; đôi với sáu phép thân thông 
chắng nhận lãnh, chăng giữ lấy, chăng chấp, 
chắng vướng, cũng chăng cho là thật có sáu phép 
thân thông. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đối với 
mười lực của Phật chăng nhận lãnh, chăng giữ 
lây, chăng chấp, chắng vướng, cũng chăng cho là 
thật có mười lực của Phật; đối với bôn điêu 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
chắng nhận lãnh, chăng giữ lấy, chăng chấp, 
chăng vướng, cũng chắng cho là thật có bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đối với 
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chân như chắng nhận lãnh, chắng giữ lây, 
chăng chấp, chăng vướng, cũng chắng cho là thật 
có chân như; đối với pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thế nghĩ 
bàn, chắng nhận lãnh, chăng giữ lây, chăng chấp, 
chắng vướng, cũng chăng cho là thật có pháp 
giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bôồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đối với 
quả vị Giác ngộ cao tột, chắng nhận lãnh, chăng 
giữ lấy, chăng chấp, chăng vướng, cũng chắng 
cho là thật có quả vị GIác ngộ cao tột; đôi với trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
chắng nhận lãnh, chăng giữ lây, chắng chấp, 
chăng vướng, cũng chắng cho là thật có trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán các pháp, đôi với 
pháp không quên mất, chắng nhận lãnh, chăng 
giữ lấy, chăng chấp, chăng vướng, cũng chắng 
cho là thật có pháp không quên mất; đôi với tánh 
luôn luôn xả, chắng nhận lãnh, chăng giữ lấy, 
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chắng châp, chăng vướng, cũng chăng cho là 
thật có tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quản các pháp, đối với 
tật cả pháp môn Đà-la-n, chăng nhận lãnh, chăng 
giữ lấy, chăng chấp, chắng vướng, cũng chăng 
cho là thật có tất cả pháp môn Đà-la-ni; đối với 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa chắng nhận lãnh, 
chăng giữ lấy, chăng chấp, chăng vướng, cũng 
chắng cho là thật có tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng thây sắc. Vì sao? Vì 
tánh của sắc là không, không sinh diệt. Chắng 
thây thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì tánh của 
thọ, tưởng, hành, thức là không, không sinh diệt. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng thấy nhãn xứ. Vì 
sao? Vì tánh của nhãn xứ là không, không sinh 
diệt. Chăng thấy nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ. Vì sao? 
Vì tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không, 
không sinh diệt. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy sắc xứ. Vì sao? 
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Vì tánh của sắc xứ là không, không sinh diệt. 
Chẳng thây thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Vì 
sao? Vì tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
là không, không sinh diệt. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng thấy nhãn giới. Vì 
sao? Vì tảnh của nhãn giới là không, không sinh 
diệt. Chắng thấy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. 
Vì sao? Vì tánh của sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là không, không sinh 
diệt. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng thây nhĩ giới. Vì 
sao? Vì tánh của nhĩ giới là không, không sinh 
diệt. Chắng thấy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. 
Vì sao? Vì tánh của thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không, không 
sinh diệt. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng thấy tỷ giới. Vì sao? 
Vì tánh của tỷ giới là không, không sinh diệt. 
Chăng thấy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
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cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. Vì 
sao? Vì tánh của hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra là không, không sinh 
diệt. 

Bạch Thê Tôn, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng thây thiệt giới. Vì sao? 
Vì tánh của thiệt giới là không, không sinh diệt. 
Chắng thấy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. Vì 
sao? Vì tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra là không, không sinh diệt. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng thấy thân giới. Vì 
sao? Vì tánh của thân giới là không, không sinh 
diệt. Chắng thây xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. 
Vì sao? Vì tánh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra là không, không sinh 
diệt. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng thấy ý giới. Vì sao? 
Vì tánh của ý giới là không, không sinh diệt. 
Chăng thấy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì 
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tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra là không, không sinh diệt. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng thấy địa giới. Vì 
sao? Vì tánh của địa giới là không, không sinh 
diệt. Chắng thây thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới. Vì sao? VỊ tánh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là không, không sinh diệt. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng thấy Thánh đề khô. 
Vì sao? Vì tánh của Thánh đê khô là không, 
không sinh diệt. Chăng thây Thánh để tập, diệt, 
đạo. Vì sao? Vì tánh của Thánh để tập. diệt, đạo 
là không, không sinh diệt. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng thây vô minh. Vì 
sao? Vì tánh của vô minh là không, không sinh 
diệt. Chắng thấy hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não. Vì sao? Vì tánh của hành cho đến lão tử, sầu 
bi khổ ưu não là không, không sinh diệt. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng thấy pháp không 
bên trong. Vì sao? Vì tánh của pháp không bên 
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trong là không, không sinh diệt. Chăng thây 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. 
Vì sao? Vì tánh của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh là không, 
không sinh diệt. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng thây Bồ thí ba-la- 
mật-đa. Vì sao? Vì tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa 
là không, không sinh diệt. Chăng thây Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Vì sao? Vì tánh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không, 
không sinh diệt. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng thây bốn Tĩnh lự. 
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Vì sao? Vì tánh của bốn Tĩnh lự là không, 
không sinh diệt. Chắng thấy bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc. Vì sao? Vì tánh của bôn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là không, không sinh diệt. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng thấy tám Giải thoát. 
Vì sao? Vì tánh của tám Giải thoát là không, 
không sinh diệt. Chăng thây tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ. Vì sao? Vì tánh của 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là 
không, không sinh diệt. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng thây bốn Niệm trụ. 
Vì sao? Vì tánh của bốn Niệm trụ là không, 
không sinh diệt. Chắng thấy bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tâm chi Thánh đạo. Vì sao? Vì tánh của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là không, 
không sinh diệt. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng thấy pháp môn giải 
thoát Không. Vì sao? Vì tánh của pháp môn giải 
thoát Không là không, không sinh diệt. Chăng 
thây pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 
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Vì sao? Vì tánh của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là không, không sinh diệt. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng thây năm loại mắt. 
Vì sao? Vì tánh của năm loại mắt là không, 
không sinh diệt. Chăng thây sáu phép thân thông. 
Vì sao? Vì tánh của sáu phép thần thông là 
không, không sinh diệt. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng thây mười lực của 
Phật. Vì sao? Vì tánh nơi mười lực của Phật là 
không, không sinh diệt. Chăng thây bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 
Vì sao? Vì tánh của bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng là không, không 
sinh diệt. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng thây chân như. Vì 
sao? VÌ tánh của chân như là không, không sinh 
diệt. Chăng thấy pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
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bàn. Vì sao? Vì tánh của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là không, không 
sinh diệt. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng thấy quả vị Giác 
ngộ cao tột. Vì sao? Vì tánh của quả vị Giác ngộ 
cao tột là không, không sinh diệt. Chăng thấy trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì 
sao? Vì tánh của trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trÍ 
Nhất thiết tướng là không, không sinh diệt. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng thây pháp không 
quên mất. Vì sao? Vì tánh của pháp không quên 
mất là không, không sinh diệt. Chăng thây tánh 
luôn luôn xả. Vì sao? Vì tánh của tánh luôn luôn 
xả là không, không sinh diệt. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng thây tất cả pháp 
môn Đà-la-ni. Vì sao? Vì tánh của tất cả pháp 
môn Đả-la-ni là không, không sinh diệt. Chăng 
thây tật cả pháp môn Tam-ma-địa. Vì sao? Vì 
tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không, 
không sinh diệt. 

Bạch Thế Tôn, sắc chăng sinh nên chăng phải 
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là sắc; thọ, tưởng, hành, thức chắng sinh nên 
chắng phải là thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì 
sắc cùng với chăng sinh là không hai, không hai 
phân; thọ, tưởng, hành, thức củng với chắng sinh 
là không hai, không hai phân. Vì sao? Vì pháp 
chắng sinh là chăng phải một, chắng phải hai, 
chắng phải nhiêu, chắng phải khác. Do đó sắc 
chắng sinh nên chắng phải là sắc; thọ, tưởng, 
hành, thức chăng sinh nên chăng phải là thọ, 
tưởng, hành, thức. 

Bạch Thế Tôn, nhãn xứ chăng sinh nên chăng 
phải là nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chắng 
sinh nên chắng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 
Vì sao? Vì nhãn xứ cùng với chăng sinh là không 
hai, không hai phân; nhIĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cùng, với chắng sinh là không hai, không hai 
phân. Vì sao? Vì pháp chắng sinh là chắng phải 
một, chăng phải hai, chắng phải nhiêu, chăng 
phải khác. Do đó nhãn xứ chắng sinh nên chăng 
phải là nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chắng 
sinh nên chăng phải là nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ. 

Bạch Thể Tôn, sắc xứ chắng sinh nên chăng 
phải là sắc xứ; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
chăng sinh nên chắng phải là thanh, hương, vị, 
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xúc, pháp xứ. Vì sao? Vì sắc xứ cùng với 
chăng sinh là không hai, không hai phân; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với chăng sinh là 
không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp 
chăng sinh là chăng phải một, chắng phải hai, 
chăng phải nhiêu, chắng phải khác. Do đó sắc xứ 
chắng sinh nên chắng phải là sắc xứ; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ chắng sinh nên chăng 
phải là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Bạch Thế Tôn, nhãn _ĐIỚI chắng sinh nên 
chăng phải là nhãn giới; sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra chăng sinh nên chăng phải là sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. Vì 
sao? Vì nhãn giới cùng với chăng sinh là không 
hai, không hai phân; sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cùng với chăng sinh 
là không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp 
chăng sinh là chăng phải một, chắng phải hai, 
chăng phải nhiêu, chắng phải khác. Do đó nhãn 
giới chắng sinh nên chăng phải là nhãn giới; sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra chăng sinh nên chắng phải là sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. 
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Bạch Thế Tôn, nhĩ giới chăng sinh nên 
chăng phải là nhĩ giới; thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra chăng sinh nên chăng phải là thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. Vì 
sao? Vì nhĩ giới cùng với chăng sinh là không 
hai, không hai phân; thanh giới cho đên các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cùng với chắng 
sinh là không hai, không hai phân. Vì sao? Vì 
pháp chăng sinh là chăng phải một, chăng phải 
hai, chăng phải nhiều, chăng phải khác. Do đó 
nhĩ giới chăng sinh nên chăng phải là nhĩ giới; 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra chăng sinh nên chăng phải là thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, tỷ giới chăng sinh nên chắng 
phải là tỷ giới; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chắng 
sinh nên chắng phải là hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì tỷ 
giới cùng với chắng sinh là không hai, không hai 
phân; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với chắng sinh là không hai, 
không hai phân. Vì sao? Vì pháp chắng sinh là 
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chăng phải một, chăng phải hai, chăng phải 
nhiêu, chăng phải khác. Do đó tỷ giới chắng sinh 
nên chăng phải là tỷ giới; hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chăng sinh nên 
chắng phải là hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, thiệt giới chắng sinh nên chăng 
phải là thiệt giới; vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
chăng sinh nên chăng phải là vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì 
thiệt giới cùng với chăng sinh là không hai, không 
hai phân; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra cùng với chẳng sinh là không hai, 
không hai phân. Vì sao? Vì pháp chăng sinh là 
chăng phải một, chăng phải hai, chăng phải nhiều, 
chăng phải khác. Do đó thiệt giới chăng sinh nên 
chăng phải là thiệt giới; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra chăng sinh nên chắng 
phải là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra. 

Bạch Thể Tôn, thân giới chắng sinh nên 
chắng phải là thân giới; xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
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sinh ra chăng sinh nên chăng phải là xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. 
Vì sao? Vì thân giới cùng với chăng sinh là 
không hai, không hai phân; xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cùng với 
chăng sinh là không hai, không hai phần. Vì sao? 
Vì pháp chăng sinh là chăng phải một, chắng 
phải hai, chắng phải nhiều, chăng phải khác. Do 
đó thân giới chắng sinh nên chắng phải là thân 
giới; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra chăng sinh nên chăng phải là xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
Ta. 

Bạch Thế Tôn, ý giới chắng sinh nên chắng 
phải là ý giới; pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chắng 
sinh nên chăng phải là pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì ý giới 
cùng với chắng sinh là không hai, không hai 
phân; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra cùng với chăng sinh là không hai, 
không hai phân. Vì sao? Vì pháp chắng sinh là 
chắng phải một, chắng phải hai, chăng phải 
nhiêu, chắng phải khác. Do đó ý giới chăng sinh 
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nên chăng phải là ý giới; pháp giới cho đên các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chăng sinh nên 
chăng phải là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra. 

Bạch Thê Tôn, địa giới chăng sinh nên chăng 
phải là địa giới; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới chăng sinh nên chăng phải là thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới. Vì sao? Vì địa ø1ớI cùng 
với chăng sinh là không hai, không hai phân; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với 
chăng sinh là không hai, không hai phân. Vì sao? 
Vì pháp chăng sinh là chăng phải một, chắng 
phải hai, chắng phải nhiều, chăng phải khác. Do 
đó địa giới chắng sinh nên chắng phải là địa giới; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới chắng sinh 
nên chắng phải là thủy, hỏa, phong, không, thức 
ĐIỚI. 

Bạch Thế Tôn, Thánh đề khổ chắng sinh nên 
chăng phải là Thánh đề khổ; Thánh đề tập, diệt, 
đạo chắng sinh nên chăng phải là Thánh đề tập, 
diệt, đạo. Vì sao? Vì Thánh để khổ Củng VỚI 
chăng sinh là không hai, không hai phân; Thánh 
đề tập, diệt, đạo cùng với chăng sinh là không hai, 
không hai phân. Vì sao? Vì pháp chắng sinh là 
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chăng phải một, chăng phải hai, chăng phải 
nhiêu, chắng phải khác. Do đó Thánh để khô 
chăng sinh nên chắng phải là Thánh để khổ; 
Thánh đề tập. diệt, đạo chắng sinh nên chắng phải 
là Thánh để tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn, vô minh chăng sinh nên chắng 
phải là vô minh; hành, thức, danh Sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não chăng sinh nên chăng phải là hành cho đến 
lão tử, sầu bi khô ưu não. Vì sao? Vì vô minh 
cùng với chẳng sinh là không hai, không hai 
phân; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
cùng với chẳng sinh là không hai, không hai 
phân. Vì sao? Vì pháp chăng sinh là chắng phải 
một, chăng phải hai, chăng phải nhiêu, chắng 
phải khác. Do đó vô minh chăng sinh nên chăng 
phải là vô minh; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não chăng sinh nên chăng phải là hành cho 
đến lão tử, sâu bi khổ ưu não. 

Bạch Thế Tôn, pháp không bên trong chăng 
sinh nên chắng phải là pháp không bên trong: 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
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không vô vi, pháp không rôt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
chăng sinh nên chăng phải là pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh. Vì 
sao? Vì pháp không bên trong cùng với chắng 
sinh là không hai, không hai phân; pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh cùng với chắng sinh là không hai, không hai 
phân. Vì sao? Vì pháp chăng sinh là chắng phải 
một, chăng phải hai, chăng phải nhiêu, chắng 
phải khác. Do đó pháp không bên trong chăng 
sinh nên chắng phải là pháp không bên trong: 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh chăng sinh nên chăng phải là 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 71 


Phẩm 19: QUÁN HẠNH (2) 


Bạch Thế Tôn, Bồ thí ba-la-mật-đa chắng 
sinh nên chắng phải là Bồ thí ba-la-mật-đa; Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa chăng sinh nên chăng phải là Tịnh giới, 
An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa cùng với 
chăng sinh là không hai, không hai phân; Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cùng với chăng sinh là không hai, không 
hai phần. Vì sao? Vì pháp chăng sinh là chăng 
phải một, chăng phải hai, chăng phải nhiêu, 
chắng phải khác. Do đó Bồ thí ba-la-mật-đa 
chăng sinh nên chắng phải là Bỗ thí ba-la-mật- 
đa; Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chăng sinh nên chẳng phải là 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 
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Bạch Thê Tôn, bôn Tĩnh lự chắng sinh nên 
chắng phải là bốn Tĩnh lự; bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc chăng sinh nên chăng phải là bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự 
cùng với chẳng sinh là không hai, không hai 
phân; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cùng với 
chăng sinh là không hai, không hai phân. Vì sao? 
Vì pháp chăng sinh là chăng phải một, chăng 
phải hai, chắng phải nhiều, chăng phải khác. Do 
đó bốn Tĩnh lự chăng sinh nên chắng phải là bốn 
Tĩnh lự; bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc chắng 
sinh nên chắng phải là bốn Vô lượng, bôn Định 
VÔ Sắc. 

Bạch Thế Tôn, tám Giải thoát chắng sinh nên 
chắng phải là tám Giải thoát; tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ chắng sinh nên chắng 
phải là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. Vì sao? Vì tám Giải thoát cùng với 
chăng sinh là không hai, không hai phân; tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cùng 
với chăng sinh là không hai, không hai phân. Vì 
sao? Vì pháp chăng sinh là chẳng phải một, 
chăng phải hai, chăng phải nhiều, chăng phải 
khác. Do đó tám Giải thoát chắng sinh nên chăng 
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phải là tám Giải thoát; tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ chắng sinh nên chắng 
phải là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. 

Bạch Thế Tôn, bốn Niệm trụ chắng sinh nên 
chắng phải là bốn Niệm trụ; bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo chăng sinh nên chăng 
phải là bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ cùng với chắng 
sinh là không hai, không hai phân; bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cùng với chắng 
sinh là không hai, không hai phân. Vì sao? Vì 
pháp chăng sinh là chăng phải một, chăng phải 
hai, chăng phải nhiều, chăng phải khác. Do đó 
bốn Niệm trụ chăng sinh nên chắng phải là bốn 
Niệm trụ; bỗn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo chắng sinh nên chăng phải là bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn, pháp môn giải thoát Không 
chăng sinh nên chăng phải là pháp môn giải thoát 
Không; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện chăng sinh nên chắng phải là pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. Vì sao? Vì pháp 
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môn giải thoát Không cùng với chắng sinh là 
không hai, không hai phân; pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện cùng với chăng sinh là 
không hai, không hai phân. Vì sao? Vì pháp 
chăng sinh là chăng phải một, chắng phải hai, 
chăng phải nhiêu, chăng phải khác. Do đó pháp 
môn giải thoát Không chăng sinh nên chăng phải 
là pháp môn giải thoát Không; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện chắng sinh nên chắng 
phải là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện. 

Bạch Thế Tôn, năm loại mắt chắng sinh nên 
chắng phải là năm loại mắt; sáu phép thân thông 
chắng sinh nên chắng phải là sáu phép thân 
thông. Vì sao? Vì năm loại mắt cùng với chăng 
sinh là không hai, không hai phân; sáu phép thân 
thông cùng với chẳng sinh là không hai, không 
hai phần. Vì sao? Vì pháp chăng sinh là chăng 
phải một, chăng phải hai, chăng phải nhiều, 
chắng phải khác. Do đó năm loại mắt chẳng sinh 
nên chăng phải là năm loại mắt; sáu phép thần 
thông chăng sinh nên chắng phải là sáu phép thân 
thông. 

Bạch Thế Tôn, mười lực của Phật chắng sinh 
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nên chăng phải là mười lực của Phật; bôn điêu 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
chăng sinh nên chăng phải là bôn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Vì sao? 
Vì mười lực của Phật cùng với chắng sinh là 
không hai, không hai phân; bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cùng với 
chăng sinh là không hai, không hai phân. Vì sao? 
Vì pháp chăng sinh là chăng phải một, chắng 
phải hai, chắng phải nhiều, chăng phải khác. Do 
đó mười lực của Phật chăng sinh nên chắng phải 
là mười lực của Phật; bỗn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng chăng sinh nên 
chắng phải là bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thể Tôn, chân như chăng sinh nên 
chăng phải là chân như; pháp giới, pháp tánh, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn chắng sinh nên chắng phải là pháp giới 
cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì 
chân như cùng với chắng sinh là không hai, 
không hai phân; pháp giới cho đến cảnh giới 
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chăng thể nghĩ bàn cùng với chắng sinh là 
không hai, không hai phân. Vì sao? Vì pháp 
chăng sinh là chăng phải một, chắng phải hai, 
chắng phải nhiêu, chăng phải khác. Do đó chân 
như chăng sinh nên chắng phải là chân như; pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn chắng 
sinh nên chắng phải là pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn. 

Bạch Thể Tôn, quả vị GIác ngộ cao tột chắng 
sinh nên chắng phải là quả vị Giác ngộ cao tột; 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
chắng sinh nên chăng phải là trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì sao? Vì quả 
vị Giác ngộ cao tột cùng với chắng sinh là không 
hai, không hai phân; trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng cùng với chăng sinh là không 
hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chắng sinh 
là chăng phải một, chắng phải hai, chăng phải 
nhiêu, chăng phải khác. Do đó quả vị Giác ngộ 
cao tột chắng sinh nên chăng phải là quả vị Giác 
ngộ cao tột; trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng chắng sinh nên chắng phải là trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thê Tôn, pháp không quên mật chắng 
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sinh nên chăng phải là pháp không quên mât; 
tánh luôn luôn xả chắng sinh nên chăng phải là 
tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì pháp không quên 
mất cùng với chăng sinh là không hai, không hai 
phân; tánh luôn luôn xả cùng với chắng sinh là 
không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp 
chăng sinh là chăng phải một, chắng phải hai, 
chăng phải nhiêu, chăng phải khác. Do đó pháp 
không quên mất chắng sinh nên chăng phải là 
pháp không quên mất; tánh luôn luôn xả chẳng 
sinh nên chắng phải là tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn, tất cả pháp môn Đà-la-ni 
chắng sinh nên chẳng phải là tất cả pháp môn 
Đà-la-ni; tất cả pháp môn Tam-ma-địa chăng 
sinh nên chăng phải là tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa. Vì sao? Vì tật cả pháp môn Đà-la-ni cùng 
với chăng sinh là không hai, không hai phân; tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa cùng với chăng sinh là 
không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp 
chăng sinh là chăng phải một, chắng phải hai, 
chăng phải nhiêu, chăng phải khác. Do đó tất cả 
pháp môn Đả-la-ni chăng sinh nên chắng phải là 
tật cả pháp môn Đà-la-ni; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa chăng sinh nên chắng phải là tất cả pháp 


812 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


môn Tam-ma-địỊa. 

Bạch Thế Tôn, sắc chắng diệt nên chắng phải 
là sắc; thọ, tưởng, hành, thức chắng diệt nên 
chăng phải là thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì 
sắc cùng với chăng diệt là không hai, không hai 
phân; thọ, tưởng, hành, thức cùng với chắng diệt 
là không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp 
chắng diệt là chẳng phải một, chắng phải hai, 
chăng phải nhiều, chăng phải khác. Do đó sắc 
chắng diệt nên chắng phải là sắc; thọ, tưởng, 
hành, thức chăng diệt nên chăng phải là thọ, 
tưởng, hành, thức. 

Bạch Thê Tôn, nhãn xứ chắng diệt nên chăng 
phải là nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chắng 
diệt nên chắng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 
Vì sao? Vì nhãn xứ cùng với chăng diệt là không 
hai, không hai phân; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cùng với chăng diệt là không hai, không hai 
phân. Vì sao? Vì pháp chắng điệt là chăng phải 
một, chăng phải hai, chắng phải nhiêu, chăng 
phải khác. Do đó nhãn xứ chăng diệt nên chăng 
phải là nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chắng 
điệt nên chăng phải là nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ. 

Bạch Thế Tôn, sắc xứ chắng diệt nên chắng 
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phải là sắc xứ; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
chắng diệt nên chắng phải là thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ. Vì sao? Vì sắc xứ cùng với chắng 
diệt là không hai, không hai phân; thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cùng với chăng diệt là không 
hai, không hai phân. Vì sao? Vì pháp chắng diệt 
là chăng phải một, chắng phải hai, chắng phải 
nhiêu, chăng phải khác. Do đó sắc xứ chắng diệt 
nên chẳng phải là sắc xứ; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ chăng diệt nên chăng phải là thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Bạch Thế Tôn, nhãn ĐIỚI chắng diệt nên 
chắng phải là nhãn giới; sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra chăng diệt nên chăng phải là sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. Vì 
sao? Vì nhãn giới cùng với chắng diệt là không 
hai, không hai phân; sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cùng với chăng diệt 
là không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp 
chắng diệt là chẳng phải một, chắng phải hai, 
chăng phải nhiêu, chăng phải khác. Do đó nhãn 
giới chăng diệt nên chăng phải là nhãn giới; sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
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ra chăng diệt nên chăng phải là sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thê Tôn, nhĩ giới chăng diệt nên chắng 
phải là nhĩ giới; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
chắng diệt nên chăng phải là thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì 
nhĩ giới cùng với chăng diệt là không hai, không 
hai phân; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra cùng với chăng diệt là không 
hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chắng diệt 
là chăng phải một, chắng phải hai, chăng phải 
nhiêu, chăng phải khác. Do đó nhĩ giới chăng 
diệt nên chăng phải là nhĩ giới; thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chăng 
diệt nên chắng phải là thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, tỷ giới chắng diệt nên chắng 
phải là tỷ giới; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chắng 
diệt nên chăng phải là hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì tỷ 
giới cùng với chắng diệt là không hai, không hai 
phân; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
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duyên sinh ra cùng với chăng diệt là không hai, 
không hai phân. Vì sao? Vì pháp chăng diệt là 
chắng phải một, chăng phải hai, chăng phải 
nhiêu, chăng phải khác. Do đó tỷ giới chắng diệt 
nên chăng phải là tỷ giới; hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chẳng diệt nên 
chắng phải là hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, thiệt giới chăng diệt nên 
chăng phải là thiệt giới; vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra chăng diệt nên chắng phải là vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. Vì 
sao? Vì thiệt giới cùng với chăng diệt là không 
hai, không hai phân; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra cùng với chăng diệt 
là không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp 
chắng diệt là chắng phải một, chắng phải hai, 
chăng phải nhiêu, chăng phải khác. Do đó thiệt 
giới chăng diệt nên chẳng phải là thiệt giới; vị 
Ø1ới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra chăng diệt nên chắng phải là vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, thân giới chăng diệt nên 
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chăng phải là thân giới; xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra chăng diệt nên chăng phải là xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. Vì 
sao? Vì thân giới cùng với chắng diệt là không 
hai, không hai phân; xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cùng với chăng diệt 
là không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp 
chắng diệt là chẳng phải một, chắng phải hai, 
chắng phải nhiêu, chăng phải khác. Do đó thân 
giới chăng diệt nên chắng phải là thân giới; xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra chăng diệt nên chăng phải là xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thê Tôn, ý giới chắng diệt nên chắng 
phải là ý giới; pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chắng 
diệt nên chắng phải là pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì ý giới 
cùng với chăng diệt là không hai, không hai 
phân; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra cùng với chắng diệt là không hai, 
không hai phân. Vì sao? Vì pháp chăng diệt là 
chắng phải một, chăng phải hai, chăng phải 
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nhiêu, chăng phải khác. Do đó ý giới chăng, 
diệt nên chắng phải là ý giới; pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chăng diệt 
nên chăng phải là pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thê Tôn, địa giới chắng diệt nên chăng 
phải là địa giới; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới chăng diệt nên chăng phải là thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới. Vì sao? Vì địa giới cùng 
với chăng diệt là không hai, không hai phân; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với 
chắng diệt là không hai, không hai phân. Vì sao? 
Vì pháp chăng diệt là chắng phải một, chăng phải 
hai, chắng phải nhiêu, chắng phải khác. Do đó 
địa giới chăng diệt nên chăng phải là địa giới; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng diệt 
nên chắng phải là thủy, hỏa, phong, không, thức 
ĐIỚI. 

Bạch Thê Tôn, Thánh đề khổ chăng diệt nên 
chăng phải là Thánh đề khổ; Thánh đề tập, diệt, 
đạo chăng diệt nên chăng phải là Thánh để tập, 
diệt, đạo. Vì sao? Vì Thánh để khổ cùng với 
chăng diệt là không hai, không hai phân; Thánh 
đề tập. diệt, đạo cùng với chắng điệt là không 
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hai, không hai phân. Vì sao? Vì pháp chăng 
diệt là chăng phải một, chắng phải hai, chắng 
phải nhiêu, chăng phải khác. Do đó Thánh để 
khô chăng diệt nên chăng phải là Thánh đề khổ; 
Thánh đề tập. diệt, đạo chắng diệt nên chắng phải 
là Thánh để tập, diệt, đạo. 

Bạch Thê Tôn, vô minh chăng diệt nên chắng 
phải là vô minh; hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu 
não chăng diệt nên chăng phải là hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não. Vì sao? Vì vô minh 
cùng với chăng diệt là không hai, không hai 
phân; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
cùng với chăng diệt là không hai, không hai 
phân. Vì sao? Vì pháp chăng diệt là chăng phải 
một, chăng phải hai, chăng phải nhiều, chăng 
phải khác. Do đó vô minh chắng diệt nên chăng 
phải là vô minh; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não chăng diệt nên chắng phải là hành cho 
đến lão tử, sâu bi khô ưu não. 

Bạch Thế Tôn, pháp không bên trong chăng 
diệt nên chắng phải là pháp không bên trong: 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
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không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
chắng diệt nên chăng phải là pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh. Vì 
sao? Vì pháp không bên trong cùng với chắng 
diệt là không hai, không hai phân; pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh cùng với chăng diệt là không hai, không hai 
phân. Vì sao? Vì pháp chăng diệt là chăng phải 
một, chăng phải hai, chăng phải nhiêu, chăng 
phải khác. Do đó pháp không bên trong chăng 
diệt nên chắng phải là pháp không bên trong: 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh chắng diệt nên chăng phải là 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn, Bồ thí ba-la-mật-đa chắng diệt 
nên chắng phải là Bồ thí ba-la-mật-đa; Tịnh ĐIỚI, 


820 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa chắng diệt nên chắng phải là Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì 
sao? Vì Bồ thí ba-la-mật-đa cùng với chăng diệt 
là không hai, không hai phân; Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cùng với chăng diệt là không hai, không hai 
phân. Vì sao? Vì pháp chăng diệt là chăng phải 
một, chăng phải hai, chăng phải nhiều, chăng 
phải khác. Do đó Bồ thí ba-la-mật-đa chăng diệt 
nên chắng phải là Bồ thí ba-la-mật-đa; Tịnh ĐIỚI, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chăng diệt nên chắng phải là Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, bốn Tĩnh lự chắng diệt nên 
chắng phải là bốn Tĩnh lự; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô săc chăng diệt nên chẳng phải là bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự 
cùng với chăng diệt là không hai, không hai 
phân; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cùng với 
chăng diệt là không hai, không hai phân. Vì sao? 
Vì pháp chắng diệt là chắng phải một, chăng phải 
hai, chắng phải nhiêu, chăng phải khác. Do đó 
bốn Tĩnh lự chăng diệt nên chắng phải là bốn 
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Tĩnh lự; bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc chăng 
diệt nên chăng phải là bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc. 

Bạch Thế Tôn, tám Giải thoát chắng diệt nên 
chắng phải là tám Giải thoát; tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ chắng diệt nên chắng 
phải là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. Vì sao? Vì tám Giải thoát cùng với 
chăng diệt là không hai, không hai phân; tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cùng 
với chăng diệt là không hai, không hai phân. Vì 
sao? Vì pháp chăng diệt là chắng phải một, chắng 
phải hai, chắng phải nhiều, chăng phải khác. Do 
đó tám Giải thoát chắng diệt nên chắng phải là 
tám Giải thoát; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ chắng diệt nên chăng phải là tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ. 

Bạch Thế Tôn, bốn Niệm trụ chắng diệt nên 
chắng phải là bốn Niệm trụ; bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo chăng diệt nên chắng 
phải là bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ cùng với chắng 
diệt là không hai, không hai phần; bốn Chánh 
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đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cùng với 
chăng diệt là không hai, không hai phân. Vì sao? 
Vì pháp chắng diệt là chắng phải một, chăng phải 
hai, chắng phải nhiêu, chăng phải khác. Do đó 
bốn Niệm trụ chắng diệt nên chắng phải là bốn 
Niệm trụ; bỗn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo chăng diệt nên chăng phải là bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn, pháp môn giải thoát Không 
chăng diệt nên chăng phải là pháp môn giải thoát 
Không; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện chẳng diệt nên chăng phải là pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. Vì sao? Vì pháp 
môn giải thoát Không cùng với chăng diệt là 
không hai, không hai phân; pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện cùng với chăng diệt là 
không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp 
chắng diệt là chẳng phải một, chắng phải hai, 
chăng phải nhiêu, chăng phải khác. Do đó pháp 
môn giải thoát Không chăng diệt nên chắng phải 
là pháp môn giải thoát Không; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng diệt nên chắng 
phải là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện. 
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Bạch Thê Tôn, năm loại mắt chắng điệt nên 
chắng phải là năm loại mắt; sáu phép thần thông 
chắng diệt nên chăng phải là sáu phép thân 
thông. Vì sao? Vì năm loại mắt cùng với chăng 
diệt là không hai, không hai phân; sáu phép thân 
thông cùng với chắng diệt là không hai, không 
hai phân. Vì sao? Vì pháp chắng điệt là chăng 
phải một, chắng phải hai, chắng phải nhiêu, 
chăng phải khác. Do đó năm loại mắt chăng diệt 
nên chăng phải là năm loại mắt; sáu phép thần 
thông chắng diệt nên chăng phải là sáu phép thần 
thông. 

Bạch Thế Tôn, mười lực của Phật chắng diệt 
nên chắng phải là mười lực của Phật; bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
chăng diệt nên chăng phải là bốn điêu không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Vì sao? 
VìÌ mười lực của Phật cùng với chắng diệt là 
không hai, không hai phân; bỗn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cùng với 
chăng diệt là không hai, không hai phần. Vì sao? 
Vì pháp chắng diệt là chăng phải một, chắng phải 
hai, chắng phải nhiều, chăng phải khác. Do đó 
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mười lực của Phật chăng diệt nên chăng phải là 
mười lực của Phật; bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng chăng diệt nên 
chắng phải là bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn, chân như chắng diệt nên 
chăng phải là chân như; pháp giới, pháp tánh, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn chắng diệt nên chắng phải là pháp giới 
cho đến cảnh giới chắng thê nghĩ bàn. Vì sao? Vì 
chân như cùng với chắng diệt là không hai, 
không hai phân; pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn cùng với chẳng diệt là không 
hai, không hai phân. Vì sao? Vì pháp chăng diệt 
là chẳng phải một, chăng phải hai, chắng phải 
nhiêu, chăng phải khác. Do đó chân như chăng 
diệt nên chắng phải là chân như; pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn chăng diệt nên 
chắng phải là pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn. 

Bạch Thế Tôn, quả vị Giác ngộ cao tột chắng 
diệt nên chắng phải là quả vị Giác ngộ cao tột; trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
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chăng diệt nên chắng phải là trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì sao? Vì quả 
vỊ GIác ngộ cao tột cùng với chắng điệt là không 
hai, không hai phân; trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng cùng với chăng diệt là không 
hai, không hai phân. Vì sao? Vì pháp chắng diệt 
là chăng phải một, chăng phải hai, chắng phải 
nhiêu, chăng phải khác. Do đó quả vị Giác ngộ 
cao tột chăng diệt nên chăng phải là quả vị Giác 
ngộ cao tột; trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng chăng diệt nên chắng phải là trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thê Tôn, pháp không quên mật chắng 
diệt nên chăng phải là pháp không quên mất; 
tánh luôn luôn xả chắng diệt nên chăng phải là 
tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì pháp không quên 
mất cùng với chắng diệt là không hai, không hai 
phân; tánh luôn luôn xả cùng với chắng diệt là 
không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp 
chăng diệt là chăng phải một, chăng phải hai, 
chăng phải nhiêu, chăng phải khác. Do đó pháp 
không quên mất chăng diệt nên chăng phải là 
pháp không quên mất; tánh luôn luôn xả chăng 
diệt nên chắng phải là tánh luôn luôn xả. 
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Bạch Thê Tôn, tật cả pháp môn Đà-la-ni 
chắng diệt nên chắng phải là tất cả pháp môn Đàả- 
la-ni; tất cả pháp môn Tam-ma-địa chắng diệt 
nên chăng phải là tật cả pháp môn Tam-ma-địa. 
Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni cùng với 
chăng diệt là không hai, không hai phân; tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa cùng với chăng diệt là 
không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp 
chắng diệt là chẳng phải một, chắng phải hai, 
chăng phải nhiêu, chăng phải khác. Do đó tất cả 
pháp môn Đà-la-ni chắng diệt nên chăng phải là 
tật cả pháp môn Đà-la-ni; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa chắng diệt nên chăng phải là tất cả pháp 
môn Tam-ma-địla. 

Bạch Thê Tôn, săc không hai nên chắng phải 
là sắc; thọ, tưởng, hành, thức không hai nên 
chăng phải là thọ, tưởng, hành, thức. 

Bạch Thế Tôn, nhãn xứ không hai nên chắng 
phải là nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ không 
hai nên chăng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 

Bạch Thê Tôn, sắc xứ không hai nên chắng 
phải là sắc xứ; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
không hai nên chắng phải là thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ. 
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Bạch Thê Tôn, nhãn giới không hai nên 
chắng phải là nhãn giới; sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra không hai nên chăng phải là sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, nhĩ giới không hai nên chắng 
phải là nhĩ giới; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
không hai nên chăng phải là thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thê Tôn, tỷ giới không hai nên chắng 
phải là tỷ giới; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không 
hai nên chăng phải là hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, thiệt giới không hai nên chắng 
phải là thiệt giới; vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
không hai nên chắng phải là vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, thân giới không hai nên chắng 
phải là thân giới; xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
không hai nên chắng phải là xúc giới cho đến các 
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thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, ý giới không hai nên chắng 
phải là ý giới; pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không 
hai nên chăng phải là pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, địa giới không hai nên chăng 
phải là địa giới; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới không hai nên chăng phải là thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới. 

Bạch Thế Tôn, Thánh để khổ không hai nên 
chăng phải là Thánh đề khổ; Thánh đề tập, diệt, 
đạo không hai nên chăng phải là Thánh để tập, 
diệt, đạo. 

Bạch Thê Tôn, vô minh không hai nên chắng 
phải là vô minh; hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não không hai nên chăng phải là hành cho đến 
lão tử, sâu bi khổ ưu não. 

Bạch Thế Tôn, pháp không bên trong không 
hai nên chắng phải là pháp không bên trong: 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
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không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
không hai nên chắng phải là pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn, Bồ thí ba-la-mật-đa không hai 
nên chắng phải là Bồ thí ba-la-mật-đa; Tịnh ĐIỚI, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không hai nên chắng phải là Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, bỗn Tĩnh lự không hai nên 
chắng phải là bốn Tĩnh lự; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc không hai nên chắng phải là bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn, tám Giải thoát không hai nên 
chắng phải là tám Giải thoát; tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ không hai nên chắng 
phải là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. 

Bạch Thế Tôn, bốn Niệm trụ không hai nên 
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chắng phải là bôn Niệm trụ; bôn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo không hai nên chắng 
phải là bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo. 

Bạch Thế Tôn, pháp môn giải thoát Không 
không hai nên chăng phải là pháp môn giải thoát 
Không; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện không hai nên chăng phải là pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn, năm loại mắt không hai nên 
chăng phải là năm loại mắt; sáu phép thần thông 
không hai nên chăng phải là sáu phép thân thông. 

Bạch Thế Tôn, mười lực của Phật không hai 
nên chắng phải là mười lực của Phật; bỗn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
không hai nên chăng phải là bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn, chân như không hai nên chắng 
phải là chân như; pháp giới, pháp tánh, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
không hai nên chăng phải là pháp giới cho đến 
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cảnh giới chắng thể nghĩ bản. 

Bạch Thế Tôn, quả vị Giác ngộ cao tột không 
hai nên chắng phải là quả vị Giác ngộ cao tột; trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
không hai nên chăng phải là trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thê Tôn, pháp không quên mắt không 
hai nên chăng phải là pháp không quên mất; tánh 
luôn luôn xả không hai nên chăng phải là tánh 
luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn, tất cả pháp môn Đà-la-ni 
không hai nên chăng phải là tất cả pháp môn Đà- 
la-ni; tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai nên 
chăng phải là tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn, sắc nhập vào không hai, pháp 
sỐ không rồi; thọ, tưởng, hành, thức nhập vào 
không hai, pháp số không rối. 

Bạch Thế Tôn, nhãn xứ nhập vào không hai, 
pháp số không rối; nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ nhập 
vào không hai, pháp sỐ không tối. 

Bạch Thê Tôn, sắc xứ nhập vào không hai, 
pháp sô không rối; thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ nhập vào không hai, pháp sô không TÔI. 

Bạch Thế Tôn, nhãn giới nhập vào không hai, 
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pháp sô không rồi; săc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra nhập vào không hai, pháp số không tối. 

Bạch Thế Tôn, nhĩ giới nhập vào không hai, 
pháp số không rỗi; thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra nhập vào không hai, pháp số không rỗi. 

Bạch Thế Tôn, tỷ giới nhập vào không hai, 
pháp số không rồi; hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
nhập vào không hai, pháp số không tôi. 

Bạch Thê Tôn, thiệt giới nhập vào không hai, 
pháp số không rối; vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
nhập vào không hai, pháp số không tôi. 

Bạch Thê Tôn, thân giới nhập vào không hai, 
pháp số không rối; xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra nhập vào không hai, pháp số không tối. 

Bạch Thế Tôn, ý giới nhập vảo không hai, 
pháp số không rối; pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
nhập vào không hai, pháp số không tôi. 

Bạch Thế Tôn, địa giới nhập vào không hai, 
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pháp sô không rôi; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới nhập vào không hai, pháp sô không rôi. 

Bạch Thế Tôn, Thánh đề khô nhập vào không 
hai, pháp số không rỗi; Thánh để tập. diệt, đạo 
nhập vào không hai, pháp số không tôi. 

Bạch Thế Tôn, vô minh nhập vào không hai, 
pháp số không rỗi; hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não nhập vào không hai, pháp số không tôi. 

Bạch Thế Tôn, pháp không bên trong nhập 
vào không hai, pháp số không rối; pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rôt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh nhập vào không hai, 
pháp số không tối. 

Bạch Thế Tôn, Bồ thí ba-la-mật-đa nhập vào 
không hai, pháp số không rối; Tịnh giới, An 


834 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
nhập vào không hai, pháp số không tôi. 

Bạch Thê Tôn, bốn Tĩnh lự nhập vào không 
hai, pháp số không rối; bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc nhập vào không hai, pháp sô không rỗi. 

Bạch Thế Tôn, tám Giải thoát nhập vào 
không hai, pháp số không rôi; tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ nhập vào không 
hai, pháp số không rỗi. 

Bạch Thế Tôn, bốn Niệm trụ nhập vào không 
hai, pháp số không rối; bôn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo nhập vào không hai, pháp số 
không tối. 

Bạch Thế Tôn, pháp môn giải thoát Không 
nhập vào không hai, pháp số không rối; pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện nhập vào 
không hai, pháp số không rối. 

Bạch Thể Tôn, năm loại mắt nhập vào không 
hai, pháp số không tôi; sáu phép thân thông nhập 
vào không hai, pháp sô không tối. 

Bạch Thế Tôn, mười lực của Phật nhập vào 
không hai, pháp số không rối; bôn điêu không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
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Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật bất cộng nhập 
vào không hai, pháp sô không rỗi. 

Bạch Thê Tôn, chân như nhập vào không hai, 
pháp số không rối; pháp giới, pháp tánh, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh ĐIỚI chắng thê nghĩ 
bàn nhập vào không hai, pháp số không tối. 

Bạch Thế Tôn, quả vị Giác ngộ cao tột nhập 
vào không hai, pháp số không rôi; trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng nhập vào 
không hai, pháp số không rối. 

Bạch Thế Tôn, pháp không quên mất nhập 
vào không hai, pháp sô không rôi; tánh luôn luôn 
xả nhập vào không hai, pháp số không rỗi. 

Bạch Thế Tôn, tất cả pháp môn Đà-la-ni nhập 
vào không hai, pháp số không rỗi; tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa nhập vào không hai, pháp số 
không tối. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

Nói là Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, khi quán các pháp, cái gì gọi là Đại Bồ- 
tát, cái gì gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa, cái gì gọi 
là quán các pháp? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp lời Xá-lợi Tử: 
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-Như Tôn giả đã hỏi, “Cái gì gọi là Đại Bô- 
tát?” Xá-lợi Tử, đó là loại hữu tình cầu quả vị 
Giác ngộ và cũng đã giác ngộ nên gọi là Bô-tát, 
có khả năng nhận biết như thật về tất cả pháp 
tướng nhưng chăng chấp trước, nên gọi là Đại 
Bồ-tát. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Thế nào là Đại Bô-tát có khả năng nhận biết 
như thật về tất cả pháp tướng nhưng chăng chấp 
trước? 

Thiện Hiện đáp: 

-Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nhận biết như thật về 
tướng của sắc nhưng chăng chấp trước; nhận biết 
như thật về tướng của thọ, tưởng, hành, thức 
nhưng chăng chấp trước. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nhận biết như thật về 
tướng của nhãn xứ nhưng chăng chấp trước; nhận 
biết như thật về tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ nhưng chăng chấp trước. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nhận biết như thật về 
tướng của sắc xứ nhưng chắng chấp trước; nhận 
biết như thật về tướng của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ nhưng chắng chấp trước. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nhận biết như thật về 
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tướng của nhãn giới nhưng chắng châp trước; 
nhận biết như thật về tướng của sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra nhưng chẳng chấp trước. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nhận biết như thật về 
tướng của nhĩ giới nhưng chắng chấp trước; nhận 
biết như thật về tướng của thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra nhưng chăng chấp trước. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nhận biết như thật về 
tướng của tỷ giới nhưng chắng chấp trước; nhận 
biết như thật về tướng của hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra nhưng chắng chấp trước. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nhận biết như thật về 
tướng của thiệt giới nhưng chăng chấp trước; 
nhận biết như thật về tướng của vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra nhưng chăng chấp trước. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nhận biết như thật về 
tướng của thân giới nhưng chăng chấp trước; 
nhận biết như thật về tướng của xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra nhưng chẳng chấp trước. 
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Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát nhận biết như thật về 
tướng của ý giới nhưng chắng chấp trước; nhận 
biết như thật về tướng của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ÿ xúc làm duyên sinh ra 
nhưng chăng chấp trước. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nhận biết như thật về 
tướng của địa giới nhưng chắng chấp trước; nhận 
biết như thật về tướng của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới nhưng chắng chấp. trước. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nhận biết như thật về 
tướng của Thánh để khổ nhưng chắng chấp 
trước; nhận biết như thật về tướng của Thánh đề 
tập. diệt, đạo nhưng chắng chấp trước. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nhận biết như thật về 
tướng của vô minh nhưng chăng chấp trước; 
nhận biết như thật về tướng của hành, thức, danh 
săc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não nhưng chẳng chấp trước. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nhận biết như thật về 
tướng của pháp không bên trong nhưng chẳng 
chấp trước; nhận biết như thật về tướng của pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
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vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh nhưng chăng chấp 
trước. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nhận biết như thật về 
tướng của Bồ thí ba-la-mật-đa nhưng chăng chấp 
trước; nhận biết như thật về tướng của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
nhưng chăng chấp trước. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nhận biết như thật về 
tướng của bốn Tĩnh lự nhưng chẳng chấp trước; 
nhận biết như thật về tướng của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc nhưng chắng chấp trước. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nhận biết như thật về 
tướng của tám Giải thoát nhưng chắng chấp 
trước; nhận biết như thật về tướng của tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ nhưng chắng 
chấp trước. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nhận biết như thật về 
tướng của bốn Niệm trụ nhưng chăng chấp trước; 
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nhận biết như thật về tướng của bôn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo nhưng chắng chấp 
trước. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nhận biết như thật về 
tướng của pháp môn giải thoát Không nhưng 
chăng chấp trước; nhận biết như thật về tướng 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
nhưng chăng chấp trước. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nhận biết như thật về 
tướng của năm loại mắt nhưng chăng chấp trước; 
nhận biết như thật về tướng của sáu phép thân 
thông nhưng chăng chấp trước. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nhận biết như thật về 
tướng nơi mười lực của Phật nhưng chăng chập 
trước; nhận biết như thật về tướng của bốn điều 
không sợ, bỗn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
nhưng chăng chấp trước. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nhận biết như thật về 
tướng của chân như nhưng chăng chấp trước; 
nhận biết như thật về tướng của pháp giới, pháp 
tánh, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
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chắng thê nghĩ bàn nhưng chăng chấp trước. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nhận biết như thật về 
tướng của quả vị Giác ngộ cao tột nhưng chắng 
chấp trước; nhận biết như thật về tướng của trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
nhưng chăng chấp trước. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát nhận biết như thật về 
tướng của pháp không quên mắt nhưng chẳng 
chấp trước; nhận biết như thật về tướng của tánh 
luôn luôn xả nhưng chăng chấp trước. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nhận biết như thật về 
tướng của tất cả pháp môn Đà-la-ni nhưng chăng 
chấp trước; nhận biết như thật về tướng của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa nhưng chăng chấp trước. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Những øì gọi là tất cả pháp tướng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Nêu do tướng trạng của các hành như vậy 
mà biết rõ các pháp là sắc, là thanh, là hương, là 
vị, là xúc, là pháp, là bên trong, là bên ngoài, là 
hữu lậu, là vô lậu, là hữu vị, là vô vi thì những 
thứ này gọi là tất cả pháp tướng. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện lại đáp lời Xá-lợi 
Tử: 
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Như Tôn giả đã hỏi, “Cái gì gọi là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa?” Xá-lợi Tử, có được trí tuệ thăng 
diệu vĩnh viễn xa lìa mọi nẻo sở hữu nên gọi là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

—Trí này đối với pháp nào mà được vĩnh viễn 
xa ha? 

Thiện Hiện đáp: 

-Trí này đối với tất cả phiên não, các nẻo 
kiến chấp được vĩnh viễn xa lìa; trí này đối với 
sáu cõi, bốn loài được vĩnh viễn xa lìa; trí này 
đối với tất cả uẫn, xứ, giới... được vĩnh viễn xa 
lia, nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có được trí tuệ thắng diệu, 
vĩnh viễn đạt đến những chỗ thích hợp, nên gọi là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

Trí này đối với pháp nào được vĩnh viễn đạt 
đến? 

Thiện Hiện đáp: 

—Xá-lợi Tử, trí này đôi với thật tánh của sắc 
được vĩnh viễn đạt đến; đối với thật tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức được vĩnh viễn đạt đến, nên 
gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Xá-lợi Tử, trí này đôi với thật tánh của 
nhãn xứ được vĩnh viễn đạt đến; đối với thật tánh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ được vĩnh viễn đạt 
đến, nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, trí này đối với thật tánh của sắc xứ 
được vĩnh viễn đạt đến; đối với thật tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ được vĩnh viễn 
đạt đến, nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, trí này đối với thật tánh của nhãn 
giới được vĩnh viễn đạt đến; đối với thật tánh của 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra được vĩnh viễn 
đạt đến, nên øọI là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, trí này đôi với thật tánh của nhĩ 
giới được vĩnh viễn đạt đến; đối với thật tánh của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra được vĩnh viễn đạt 
đến, nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, trí này đối với thật tánh của tỷ giới 
được vĩnh viễn đạt đến; đối với thật tánh của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra được vĩnh viễn đạt 
đến, nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, trí này đôi với thật tánh của thiệt 
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giới nhập vào không hai, pháp sô không rỗi; vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra được vĩnh viễn đạt 
đến, nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, trí này đối với thật tánh của thân 
giới được vĩnh viễn đạt đến; đối với thật tánh của 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra được vĩnh viễn đạt 
đến, nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, trí này đối với thật tánh của ý giới 
được vĩnh viễn đạt đến; đổi với thật tánh của 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra được vĩnh viễn đạt đến, 
nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, trí này đối với thật tánh của địa 
giới được vĩnh viễn đạt đến; đối với thật tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới được vĩnh 
viễn đạt đến, nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, trí này đối với thật tánh của Thánh 
đề khổ được vĩnh viễn đạt đến; đối với thật tánh 
của Thánh để tập, diệt, đạo được vĩnh viễn đạt 
đến, nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, trí này đối với thật tánh của vô 
minh được vĩnh viễn đạt đến; đối với thật tánh 
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của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não được 
vĩnh viễn đạt đến, nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Xá-lợi Tử, trí này đôi với thật tánh của pháp 
không bên trong được vĩnh viễn đạt đến; đỗi với 
thật tánh của pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh được vĩnh viễn đạt đến, nên gọi là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, trí này đối với thật tánh của Bồ thí 
ba-la-mật-đa được vĩnh viễn đạt đến; đôi với thật 
tánh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa được vĩnh viễn đạt đến, 
nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, trí này đôi với thật tánh của bốn 
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Tĩnh lự được vĩnh viễn đạt đến; đôi với thật 
tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc được 
vĩnh viễn đạt đến, nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Xá-lợi Tử, trí này đối với thật tánh của tám 
Giải thoát được vĩnh viễn đạt đến; đối với thật 
tánh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ được vĩnh viễn đạt đến, nên gọI là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, trí này đôi với thật tánh của bốn 
Niệm trụ được vĩnh viễn đạt đến; đối với thật 
tánh của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh 
đạo được vĩnh viễn đạt đến, nên gọI là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, trí này đôi với thật tánh của pháp 
môn giải thoát Không được vĩnh viễn đạt đến; 
đối với thật tánh của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện được vĩnh viễn đạt đến, nên 
gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, trí này đôi với thật tánh của năm 
loại mắt được vĩnh viễn đạt đến; đối với thật tánh 
của sáu phép thần thông được vĩnh viễn đạt đến, 
nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Xá-lợi Tử, trí này đối với thật tánh nơi mười 
lực của Phật được vĩnh viễn đạt đến; đối với thật 
tánh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng được vĩnh viễn đạt đến, 
nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, trí này đối với thật tánh của chân 
như được vĩnh viễn đạt đến; đối với thật tánh của 
pháp giới, pháp tánh, tánh bình đắng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn được vĩnh 
viễn đạt đến, nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, trí này đôi với thật tánh của quả vỊ 
Giác ngộ cao tột được vĩnh viễn đạt đến; đỗi với 
thật tánh của trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng được vĩnh viễn đạt đến, nên ĐỌI 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, trí này đôi với thật tánh của pháp 
không quên mất được vĩnh viễn đạt đến; đôi với 
thật tánh của tánh luôn luôn xả được vĩnh viễn 
đạt đến, nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, trí này đối với thật tánh của tât cả 
pháp môn Đả-la-ni được vĩnh viễn đạt đến; đối 
với thật tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
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được vĩnh viễn đạt đên, nên øọI là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 
Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 


L] 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 72 §49 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 72 


Phẩm 19: QUÁN HẠNH (3) 


Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện lại đáp lời Xá-lợi 
Tử: 

-Như Tôn giả đã hỏi, “Thế nào gọi là quán 
các pháp?” Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bátnhã ba-lamật-đa, quán sắc chắng phải 
thường, chăng phải vô thường: quán thọ, tưởng, 
hành, thức chăng phải thường, chắng phải vô 
thường. Quán sắc chăng phải lạc, chăng phải 
khổ; quán thọ, tưởng, hành, thức chắng phải lạc, 
chăng phải khổ. Quán sắc chắng phải ngã, chắng 
phải vô ngã; quán thọ, tưởng, hành, thức chẳng 
phải ngã, chăng phải vô ngã. Quán sắc chăng 
phải tịnh, chắng phải bất tịnh; quán thọ, tưởng, 
hành, thức chắng phải tịnh, chắng phải bất tịnh. 
Quán sắc chăng phải không, chăng phải bất 
không; quán thọ, tưởng, hành, thức chắng phải 
không, chăng phải bất không. Quán sắc chăng 


850 BÁT-NHÃ - BỘ 2 
phải hữu tướng, chăng phải vô tướng: quán thọ, 
tưởng, hành, thức chăng phải hữu tướng, chăng 
phải vô tướng. Quán sắc chăng phải hữu nguyện, 
chắng phải vô nguyện; quán thọ, tưởng, hành, 
thức chắng phải hữu nguyện, chăng phải vô 
nguyện. Quán sắc chăng phải tịch tĩnh, chắng 
phải chắng tịch tĩnh; quán thọ, tưởng, hành, thức 
chăng phải tịch tĩnh, chăng phải chăng tịch tĩnh. 
Quán sắc chăng phải xa lìa, chăng phải chăng xa 
lia; quán thọ, tưởng, hành, thức chắng phải xa lìa, 
chăng phải chắng xa lìa. 
Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán nhãn xứ chăng phải thường, 
chắng phải vô thường; quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ chăng phải thường, chăng phải vô thường. 
Quán nhãn xứ chắng phải lạc, chăng phải khô; 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chắng phải lạc, 
chắng phải khổ. Quán nhãn xứ chăng phải ngã, 
chắng phải vô ngã; quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
chắng phải ngã, chăng phải vô ngã. Quán nhãn 
xứ chắng phải tịnh, chắng phải bất tịnh; quán nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ chăng phải tịnh, chăng phải 
bắt tịnh. Quán nhãn xứ chăng phải không, chăng 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 72 851 


phải bất không; quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
chăng phải không, chăng phải bất không. Quản 
nhãn xứ chăng phải hữu tướng, chăng phải vô 
tướng: quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chăng phải 
hữu tướng, chăng phải vô tướng. Quán nhãn xứ 
chăng phải hữu nguyện, chắng phải vô nguyện; 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chắng phải hữu 
nguyện, chăng phải vô nguyện. Quán nhãn xứ 
chăng phải tịch tĩnh, chăng phải chắng tịch tĩnh; 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chăng phải tịch 
tĩnh, chắng phải chắng tịch tĩnh. Quán nhãn xứ 
chăng phải xa lìa, chắng phải chắng xa lìa; quản 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải xa lìa, chắng 
phải chắng xa lìa. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán sắc xứ chắng phải thường, 
chăng phải vô thường; quán thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ chăng phải thường, chăng. phải vô 
thường. Quán sắc xứ chăng phải lạc, chắng phải 
khổ; quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chắng 
phải lạc, chắng phải khổ. Quán sắc xứ chăng phải 
ngã, chắng phải vô ngã; quán thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ chăng phải ngã, chăng phải vô ngã. 
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Quán sắc xứ chăng phải tịnh, chăng phải bất 
tịnh; quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chăng 
phải tịnh, chăng phải bất tịnh. Quán sắc xứ chăng 
phải không, chắng phải bất không; quán thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ chắng phải không, chắng 
phải bất không. Quán sắc xứ chắng phải hữu 
tướng, chăng phải vô tướng: quán thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ chắng phải hữu tướng, chắng 
phải vô tướng. Quán sắc xứ chăng phải hữu 
nguyện, chăng phải vô nguyện; quán thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ chắng phải hữu nguyện, 
chắng phải vô nguyện. Quán sắc xứ chắng phải 
tịch tính, chắng phải chắng tịch tĩnh; quán thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ chắng phải tịch tĩnh, 
chắng phải chăng tịch tĩnh. Quán sắc xứ chắng 
phải xa lìa, chăng phải chăng xa lìa; quán thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ chăng phải xa lìa, chăng 
phải chắng xa lìa. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán nhãn giới chắng phải thường, 
chăng phải vô thường; quán sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra chăng phải thường, chăng phải vô 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 72 853 


thường. Quán nhãn giới chăng phải lạc, chăng 

phải khổ; quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
chăng phải lạc, chăng phải khô. Quán nhãn ĐIỚI 
chăng phải ngã, chăng phải vô ngã; quán sắc 
giới, nhãn thức giới và nhăn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra chăng phải ngã, 
chăng phải vô ngã. Quán nhãn giới chắng phải 
tịnh, chăng phải bất tịnh; quán sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra chăng phải tịnh, chăng phải 
bất tịnh. Quán nhãn giới chắng phải không, 
chăng phải bất không: quán sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra chăng phải không, chăng phải bất 
không. Quản nhằn giới chăng phải hữu tướng, 
chắng phải vô tướng; quán săc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra chăng phải hữu tướng, chăng phải 
vô tướng. Quán nhãn giới chăng phải hữu 
nguyện, chăng phải vô nguyện; quán sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra chăng phải hữu nguyện, 
chắng phải vô nguyện. Quán nhãn giới chắng 
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phải tịch tĩnh, chăng phải chắng tịch tĩnh; quán 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra chắng phải tịch 
tĩnh, chăng phải chắng tịch tĩnh. Quán nhãn giới 
chăng phải xa lìa, chắng phải chăng xa lìa; quán 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra chắng phải xa lìa, 
chăng phải chắng xa lìa. 
Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán nhĩ giới chăng phải thường, 
chăng phải vô thường: quán thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra chăng phải thường, chăng phải vô 
thường. Quán nhĩ giới chắng phải lạc, chăng phải 
khổ; quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chắng 
phải lạc, chắng phải khô. Quán nhĩ giới chẳng 
phải ngã, chắng phải vô ngã; quán thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra chăng phải ngã, chắng phải vô ngã. 
Quán nhĩ giới chắng phải tịnh, chăng phải bất 
tịnh; quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chắng 
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phải tịnh, chăng phải bât tịnh. Quán nhĩ giới 
chăng phải không, chăng phải bất không; quán 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chắng phải không, 
chăng phải bất không. Quán nhĩ giới chắng phải 
hữu tướng, chăng phải vô tướng; quán thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra chăng phải hữu tướng, chắng 
phải vô tướng. Quán nhĩ giới chăng phải hữu 
nguyện, chăng phải vô nguyện; quán thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra chăng phải hữu nguyện, chắng 
phải vô nguyện. Quán nhĩ giới chắng phải tịch 
tĩnh, chắng phải chăng tịch tĩnh; quán thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra chăng phải tịch tĩnh, chắng 
phải chăng tịch tĩnh. Quán nhĩ giới chăng phải xa 
lia, chăng phải chăng xa lìa; quán thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra chắng phải xa lìa, chăng phải 
chăng xa lìa. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán tỷ giới chắng phải thường, 
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chắng phải vô thường: quán hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra chăng phải thường, chăng phải vô 
thường. Quán tỷ giới chăng phải lạc, chắng phải 
khô; quán hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chăng phải 
lạc, chẳng phải khô. Quán tỷ giới chăng phải ngã, 
chăng phải vô ngã; quán hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra chăng phải ngã, chăng phải vô ngã. Quán tỷ 
giới chăng phải tịnh, chăng phải bất tịnh; quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra chẳng phải tịnh, 
chắng phải bất tịnh. Quán tỷ giới chăng phải 
không, chăng phải bất không; quán hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra chăng phải không, chăng phải bất 
không. Quán tỷ giới chắng phải hữu tướng, 
chắng phải vô tướng: quán hương giới, tỷ thức 
giới Và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra chẳng phải hữu tướng, chẳng phải vô 
tướng. Quán tỷ giới chắng phải hữu nguyện, 
chắng phải vô nguyện; quán hương giới, tỷ thức 
g1ới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
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sinh ra chăng phải hữu nguyện, chăng phải vô 
nguyện. Quán tỷ giới chăng phải tịch tĩnh, chăng 
phải chắng tịch tĩnh; quán hương giới, tỷ thức 
giới và ty xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra chăng phải tịch tĩnh, chăng phải chăng 
tịch tĩnh. Quán tỷ giới chắng phải xa lìa, chắng 
phải chăng xa lìa; quán hương giới, tỷ thức giới 
và tý xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra chăng phải xa lìa, chăng phải chăng xa lìa. 
Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán thiệt giới chăng phải thường, 
chắng phải vô thường; quán vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra chắng phải thường, chắng phải vô 
thường. Quán thiệt giới chăng phải lạc, chắng 
phải khổ; quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
chắng phải lạc, chăng phải khổ. Quán thiệt giới 
chắng phải ngã, chăng phải vô ngã; quán vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra chăng phải ngã, chắng 
phải vô ngã. Quán thiệt giới chắng phải tịnh, 
chắng phải bất tịnh; quán vị giới, thiệt thức giới 
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và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra chắng phải tịnh, chăng phải bất 
tịnh. Quán thiệt giới chăng phải không, chắng 
phải bất không: quán vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra chăng phải không, chăng phải bất không. 
Quán thiệt giới chắng phải hữu tướng, chăng phải 
vô tướng; quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
chắng phải hữu tướng, chắng phải vô tướng. 
Quán thiệt giới chăng phải hữu nguyện, chắng 
phải vô nguyện; quán vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra chăng phải hữu nguyện, chắng phải vô 
nguyện. Quán thiệt giới chắng phải tịch tĩnh, 
chắng phải chẳng tịch tĩnh; quán vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra chăng phải tịch tĩnh, chắng 
phải chắng tịch tĩnh. Quán thiệt giới chăng phải 
xa lìa, chắng phải chẳng xa lìa; quán vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra chăng phải xa lìa, chăng phải 
chăng xa lìa. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 
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Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, quán thân giới chăng phải 
thường, chắng phải vô thường; quán xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra chắng phải thường, chắng 
phải vô thường. Quán thân giới chăng phải lạc, 
chăng phải khổ; quán xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra chắng phải lạc, chắng phải khổ. Quán 
thân giới chăng phải ngã, chắng phải vô ngã; 
quán xúc giới, thân thức giới và thần xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chăng phải 
ngã, chắng phải vô ngã. Quán thân giới chắng 
phải tịnh, chắng phải bất tịnh; quán xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra chắng phải tịnh, chắng 
phải bất tịnh. Quán thân giới chăng phải không, 
chăng phải bất không: quán xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra chăng phải không, chắng phải bất 
không. Quán thân giới chắng phải hữu tướng, 
chăng phải vô tướng; quán xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra chăng phải hữu tướng, chăng phải 
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vô tướng. Quán thân giới chắng phải hữu 
nguyện, chăng phải vô nguyện; quán xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra chăng phải hữu nguyện, 
chắng phải vô nguyện. Quán thân giới chắng phải 
tịch tĩnh, chăng phải chăng tịch tĩnh; quán xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra chắng phải tịch tĩnh, 
chắng phải chăng tịch tĩnh. Quán thân giới chắng 
phải xa lìa, chăng phải chắng xa lìa; quán xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra chẳng phải xa lìa, 
chăng phải chắng xa lìa. 
Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán ý giới chăng phải thường, 
chắng phải vô thường; quán pháp giới, ý thức 
Ø1ới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra chắng phải thường, chăng phải vô thường. 
Quán ý giới chắng phải lạc, chắng phải khổ; quán 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc củng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra chắng phải lạc, chăng phải 
khô. Quán ý giới chăng phải ngã, chẳng phải vô 
ngã; quán pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
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các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chắng phải 

ngã, chẳng phải vô ngã. Quán ý giới chăng phải 
tịnh, chăng phải bất tịnh; quán pháp giới, ý thức 
giới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra chăng phải tịnh, chắng phải bất tịnh. 
Quán ý giới chăng phải không, chắng phải bất 
không; quán pháp giới, ý thức giới và Ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chắng phải 
không, chắng phải bất không. Quán ý giới chăng 
phải hữu tướng, chăng phải vô tướng; quán pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra chăng phải hữu tướng, chắng 
phải vô tướng. Quán ý giới chăng phải hữu 
nguyện, chắng phải vô nguyện; quán pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra chăng phải hữu nguyện, chăng phải 
vô nguyện. Quán ý giới chắng phải tịch tĩnh, 
chăng phải chăng tịch tĩnh; quán pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra chắng phải tịch tĩnh, chăng phải 
chắng tịch tĩnh. Quán ý giới chắng phải xa lìa, 
chăng phải chắng xa lìa; quán pháp giới, ý thức 
Ø1ới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra chắng phải xa lìa, chăng phải chắng xa 
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ha. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán địa giới chắng phải thường, 
chắng phải vô thường; quán thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chăng phải thường, chăng phải 
vô thường. Quán địa giới chăng phải lạc, chăng 
phải khổ; quán thủy, hỏa, phong, không, thức 
ĐIỚI chắng phải lạc, chắng phải khổ. Quán địa 
giới chăng phải ngã, chăng phải vô ngã; quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới chăng phải 
ngã, chăng phải vô ngã. Quán địa giới chăng phải 
tịnh, chăng phải bất tịnh; quán thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chăng phải tịnh, chắng phải bất 
tịnh. Quán địa giới chăng phải không, chắng phải 
bất không; quán thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới chăng phải không, chăng phải bất không. 
Quán địa giới chăng phải hữu tướng, chăng phải 
vô tướng; quán thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới chắng phải hữu tướng, chăng phải vô tướng. 
Quán địa giới chăng phải hữu nguyện, chắng 
phải vô nguyện; quán thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới chăng phải hữu nguyện, chắng phải vô 
nguyện. Quán địa giới chăng phải tịch tĩnh, 
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chăng phải chăng tịch tĩnh; quán thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới chăng phải tịch tĩnh, 
chắng phải chăng tịch tĩnh. Quán địa giới chắng 
phải xa lìa, chăng phải chắng xa lìa; quán thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới chăng phải xa lìa, 
chăng phải chắng xa lìa. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán Thánh đế khổ chăng phải 
thường, chăng phải vô thường: quán Thánh để 
tập, diệt, đạo chăng phải thường, chăng phải vô 
thường. Quán Thánh đế khổ chăng phải lạc, 
chắng phải khổ; quán Thánh để tập, diệt, đạo 
chăng phải lạc, chắng phải khô. Quán Thánh đề 
khô chăng phải ngã, chăng phải vô ngã; quán 
Thánh để tập. diệt, đạo chắng phải ngã, chắng 
phải vô ngã. Quán Thánh đề khổ chăng phải tịnh, 
chăng phải bất tịnh; quán Thánh đề tập, diệt, đạo 
chăng phải tịnh, chắng phải bất tịnh. Quán Thánh 
để khổ chăng phải không, chăng phải bất không: 
quán Thánh để tập, diệt, đạo chắng phải không, 
chắng phải bất không. Quán Thánh đề khổ chắng 
phải hữu tướng, chăng phải vô tướng; quán 
Thánh đề tập. diệt, đạo chắng phải hữu tướng, 
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chắng phải vô tướng. Quán Thánh đê khô 
chăng phải hữu nguyện, chắng phải vô nguyện; 
quán Thánh để tập, diệt, đạo chăng phải hữu 
nguyện, chăng phải vô nguyện. Quán Thánh để 
khô chắng phải tịch tĩnh, chắng phải chăng tịch 
tính; quán Thánh đề tập. diệt, đạo chắng phải tịch 
tĩnh, chăng phải chăng tịch tĩnh. Quán Thánh đề 
khô chắng phải xa lìa, chắng phải chăng xa lìa; 
quán Thánh đề tập. diệt, đạo chắng phải xa lìa, 
chăng phải chắng xa lìa. 
Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 
Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán vô minh chăng phải thường, 
chăng phải vô thường; quán hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi 
khổ ưu não chăng phải thường, chắng phải vô 
thường. Quán vô minh chăng phải lạc, chắng 
phải khổ; quán hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não 
chắng phải lạc, chăng phải khổ. Quán vô minh 
chắng phải ngã, chắng phải vô ngã; quán hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não chắng phải ngã, 
chắng phải vô ngã. Quán vô minh chắng phải 
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tịnh, chăng phải bât tịnh; quán hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khổ ưu não chắng phải tịnh, chắng phải bất 
tịnh. Quản vô minh chắng phải không, chăng 
phải bất không; quán hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não chăng phải không, chắng phải bất không. 
Quán vô minh chắng phải hữu tướng, chắng phải 
vô tướng; quán hành, thức, danh săc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não 
chắng phải hữu tướng, chắng phải vô tướng. 
Quán vô minh chăng phải hữu nguyện, chắng 
phải vô nguyện; quán hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não chăng phải hữu nguyện, chăng phải vô 
nguyện. Quán vô minh chắng phải tịch tĩnh, 
chăng phải chăng tịch tĩnh; quán hành, thức, 
danh săc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khô ưu não chăng phải tịch tĩnh, chắng 
phải chăng tịch tĩnh. Quán vô minh chăng phải 
xa lìa, chăng phải chăng xa lìa; quán hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khố ưu não chắng phải xa lìa, chăng 
phải chắng xa lìa. 
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Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán pháp không bên trong chắng 
phải thường, chăng phải vô thường; quán pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh chăng phải thường, 
chắng phải vô thường. Quán pháp không bên 
trong chăng phải lạc, chắng phải khổ; quán pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
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không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 

không không tánh tự tánh chẳng phải lạc, chắng 
phải khô. Quán pháp không bên trong chăng phải 
ngã, chăng phải vô ngã; quán pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh chắng phải ngã, chăng phải 
vô ngã. Quán pháp không bên trong chăng phải 
tịnh, chăng phải bất tịnh; quán pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tật cả pháp, 
pháp không chăng thê năm bắt được, pháp không 
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không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh chăng phải tịnh, chắng phải 
bất tịnh. Quán pháp không bên trong chắng phải 
không, chăng phải bất không; quán pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh chắng phải không, 
chăng phải bất không. Quán pháp không bên 
trong chăng phải hữu tướng, chăng phải vô 
tướng; quán pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
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chăng thê năm bắt được, pháp không không 

tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh chắng phải hữu tướng, chăng phải vô 
tướng. Quán pháp không bên trong chăng phải 
hữu nguyện, chăng phải vô nguyện; quán pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh chắng phải hữu 
nguyện, chăng phải vô nguyện. Quán pháp không 
bên trong chắng phải tịch tĩnh, chăng phải chăng 
tịch tĩnh; quán pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
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tướng, pháp không nơi tât cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh chắng phải tịch tĩnh, chắng phải chắng tịch 
tĩnh. Quán pháp không bên trong chăng phải xa 
lia, chắng phải chắng xa lìa; quán pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh chắng phải xa lìa, 
chăng phải chắng xa lìa. 
Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 
Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán Bồ thí ba-la-mật-đa chắng 
phải thường, chắng phải vô thường; quán Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa chăng phải thường, chăng phải vô 
thường. Quán Bồ thí ba-la-mật-đa chắng phải lạc, 
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chắng phải khô; quán Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh 

tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng phải 
lạc, chăng phải khổ. Quán Bồ thí ba-la-mật-đa 
chắng phải ngã, chăng phải vô ngã; quán Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa chắng phải ngã, chăng phải vô ngã. Quán 
Bồ thí ba-la-mật-đa chăng phải tịnh, chăng phải 
bất tịnh; quán Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng phải tịnh, chắng 
phải bất tịnh. Quán Bồ thí ba-la-mật-đa chắng 
phải không, chắng phải bất không; quán Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa chắng phải không, chắng phải bất không. 
Quán Bồ thí ba-la-mật-đa chăng phải hữu tướng, 
chắng phải vô tướng: quán Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chăng 
phải hữu tướng, chăng phải vô tướng. Quán Bồ 
thí ba-la-mật-đa chăng phải hữu nguyện, chăng 
phải vô nguyện; quán Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng phải 
hữu nguyện, chăng phải vô nguyện. Quán Bồ thí 
ba-la-mật-đa chẳng phải tịch tĩnh, chắng phải 
chắng tịch tĩnh; quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng phải 
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tịch tĩnh, chắng phải chăng tịch tĩnh. Quán Bồ 
thí ba-la-mật-đa chăng phải xa lìa, chăng phải 
chắng xa lìa; quán Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng phải xa lìa, 
chăng phải chắng xa lìa. 
Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, quán bốn Tĩnh lự chăng phải 
thường, chăng phải vô thường; quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc chăng phải thường, 
chắng phải vô thường. Quán bốn Tĩnh lự chăng 
phải lạc, chăng phải khổ; quán bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc chắng phải lạc, chăng phải khô. 
Quán bốn Tĩnh lự chăng phải ngã, chắng phải vô 
nøã; quán bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng 
phải ngã, chăng phải vô ngã. Quán bốn Tĩnh lự 
chắng phải tịnh, chăng phải bất tịnh; quán bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc chắng phải tịnh, 
chắng phải bất tịnh. Quán bốn Tĩnh lự chẳng 
phải không, chăng phải bất không: quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc chăng phải không, chăng 
phải bất không. Quán bốn Tĩnh lự chăng phải 
hữu tướng, chắng phải vô tướng; quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc chắng phải hữu tướng, 
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chắng phải vô tướng. Quán bôn Tĩnh lự chắng 
phải hữu nguyện, chắng phải vô nguyện; quán 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chắng phải hữu 
nguyện, chắng phải vô nguyện. Quán bốn Tĩnh 
lự chăng phải tịch tĩnh, chăng phải chăng tịch 
tĩnh; quán bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chắng 
phải tịch tĩnh, chăng phải chắng tịch tĩnh. Quán 
bốn Tĩnh lự chăng phải xa lìa, chăng phải chăng 
xa lìa; quán bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
chăng phải xa lìa, chăng phải chăng xa lìa. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán tám Giải thoát chắng phải 
thường, chắng phải vô thường: quán tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chăng phải 
thường, chăng phải vô thường. Quán tám Giải 
thoát chắng phải lạc, chắng phải khổ; quán tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ chắng 
phải lạc, chăng phải khô. Quán tám Giải thoát 
chắng phải ngã, chắng phải vô ngã; quán tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chắng 
phải ngã, chăng phải vô ngã. Quán tám Giải thoát 
chắng phải tịnh, chăng phải bất tịnh; quán tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chắng 
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phải tịnh, chắng phải bất tịnh. Quán tám Giải 
thoát chăng phải không, chăng phải bất không; 
quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ chắng phải không, chăng phải bất không. 
Quán tám Giải thoát chắng phải hữu tướng, 
chắng phải vô tướng; quán tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ chăng phải hữu 
tướng, chắng phải vô tướng. Quán tám Giải thoát 
chăng phải hữu nguyện, chắng phải vô nguyện; 
quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ chẳng phải hữu nguyện, chăng phải vô 
nguyện. Quán tám Giải thoát chăng phải tịch 
tĩnh, chắng phải chắng tịch tĩnh; quán tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chăng phải 
tịch tĩnh, chăng phải chắng tịch tĩnh. Quán tám 
Giải thoát chăng phải xa lìa, chăng phải chắng xa 
lia; quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ chắng phải xa lìa, chăng phải chẳng xa 
ha. 
Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán bỗn Niệm trụ chăng phải 
thường, chăng phải vô thường; quán bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
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thường, chắng phải vô thường. Quản bôn Niệm 
trụ chắng phải lạc, chắng phải khổ; quán bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo chẳng phải 
lạc, chăng phải khô. Quán bốn Niệm trụ chắng 
phải ngã, chắng phải vô ngã; quán bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đăng giác, tám chi Thánh đạo chắng phải ngã, 
chắng phải vô ngã. Quán bốn Niệm trụ chắng 
phải tịnh, chắng phải bất tịnh; quán bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đăng giác, tám chi Thánh đạo chắng phải tịnh, 
chăng phải bất tịnh. Quán bốn Niệm trụ chăng 
phải không, chắng phải bất không; quán bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo chăng phải 
không, chăng phải bất không. Quán bốn Niệm trụ 
chắng phải hữu tướng, chắng phải vô tướng; 
quán bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
chắng phải hữu tướng, chắng phải vô tướng. 
Quán bốn Niệm trụ chắng phải hữu nguyện, 
chắng phải vô nguyện; quán bốn Chánh đoạn, 
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bôn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo chắng phải hữu 
nguyện, chăng phải vô nguyện. Quán bốn Niệm 
trụ chăng phải tịch tĩnh, chăng phải chắng tịch 
tính; quán bỗn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo chăng phải tịch tĩnh, chăng phải chăng tịch 
tĩnh. Quán bốn Niệm trụ chăng phải xa lìa, chăng 
phải chăng xa lìa; quán bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo chăng phải xa lìa, chắng phải 
chăng xa lìa. 
Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán pháp môn giải thoát Không 
chắng phải thường, chăng phải vô thường; quán 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chắng 
phải thường, chắng phải vô thường. Quán pháp 
môn giải thoát Không chăng phải lạc, chắng phải 
khổ; quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện chăng phải lạc, chăng phải khô. Quán 
pháp môn giải thoát Không chắng phải ngã, 
chăng phải vô ngã; quán pháp môn giải thoát Võ 
tướng, Vô nguyện chắng phải ngã, chắng phải vô 
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ngã. Quán pháp môn giải thoát Không chăng 
phải tịnh, chăng phải bất tịnh; quán pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chăng phải tịnh, 
chắng phải bất tịnh. Quán pháp môn giải thoát 
Không chăng phải không, chăng phải bất không: 
quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
chăng phải không, chăng phải bất không. Quán 
pháp môn giải thoát Không chăng phải hữu 
tướng, chắng phải vô tướng: quán pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện chắng phải hữu 
tướng, chắng phải vô tướng. Quản pháp môn giải 
thoát Không chăng phải hữu nguyện, chắng phải 
vô nguyện; quản pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện chăng phải hữu nguyện, chăng phải 
vô nguyện. Quán pháp môn giải thoát Không 
chăng phải tịch tĩnh, chăng phải chắng tịch tĩnh; 
quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
chăng phải tịch tĩnh, chăng phải chắng tịch tĩnh. 
Quán pháp môn giải thoát Không chăng phải xa 
lia, chăng phải chăng xa la; quán pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải xa lìa, 
chăng phải chắng xa lìa. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa, quán năm loại mắt chắng phải 
thường, chắng phải vô thường; quán sáu phép 
thân thông chăng phải thường, chắng phải vô 
thường. Quán năm loại mắt chẳng phải lạc, 
chăng phải khổ; quán sáu phép thân thông chăng 
phải lạc, chăng phải khô. Quán năm loại mắt 
chăng phải ngã, chắng phải vô ngã; quán sáu 
phép thần thông chăng. phải ngã, chăng phải vô 
ngã. Quán năm loại mắt chắng phải tịnh, chăng 
phải bất tịnh; quán sáu phép thần thông chẳng 
phải tịnh, chăng phải bất tịnh. Quán năm loại mắt 
chăng phải không, chăng phải bất không: quán 
sáu phép thân thông chắng phải không, chắng 
phải bất không. Quán năm loại mắt chắng phải 
hữu tướng, chắng phải vô tướng; quán sáu phép 
thân thông chăng phải hữu tướng, chắng phải vô 
tướng. Quán năm loại mắt chắng phải hữu 
nguyện, chắng phải vô nguyện; quán sáu phép 
thân thông chăng phải hữu nguyện, chăng phải 
vô nguyện. Quán năm loại mắt chẳng phải tịch 
tĩnh, chắng phải chăng tịch tĩnh; quán sáu phép 
thân thông chăng phải tịch tĩnh, chắng phải 
chăng tịch tĩnh. Quán năm loại mắt chăng phải xa 
lia, chăng phải chăng xa lìa; quán sáu phép thần 
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thông chắng phải xa lìa, chăng phải chắng xa 
ha. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán mười lực của Phật chắng phải 
thường, chăng phải vô thường; quán bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
chắng phải thường, chăng phải vô thường. Quán 
mười lực của Phật chăng phải lạc, chăng phải 
khổ; quản bốn điều không sợ, bỗốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng chắng phải lạc, chắng 
phải khổ. Quán mười lực của Phật chắng phải 
ngã, chắng phải vô ngã; quán bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng chăng 
phải ngã, chăng phải vô ngã. Quán mười lực của 
Phật chắng phải tịnh, chắng phải bất tịnh; quán 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng chăng phải tịnh, chắng phải bất 
tịnh. Quán mười lực của Phật chăng phải không, 
chăng phải bất không; quán bốn điều không sợ, 
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bốn sự hiểu biết thông suôt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng chăng 
phải không, chắng phải bất không. Quán mười lực 
của Phật chăng phải hữu tướng, chăng phải vô 
tướng; quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng chăng phải hữu tướng, 
chắng phải vô tướng. Quán mười lực của Phật 
chăng phải hữu nguyện, chắng phải vô nguyện; 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng chẳắng phải hữu nguyện, 
chăng phải vô nguyện. Quán mười lực của Phật 
chăng phải tịch tĩnh, chăng phải chắng tịch tĩnh; 
quán bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng chẳng phải tịch tĩnh, chăng 
phải chăng tịch tĩnh. Quán mười lực của Phật 
chăng phải xa lìa, chắng phải chăng xa lìa; quán 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng chắng phải xa lìa, chăng phải chăng 
xa ha. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 
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Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, quán chân như chắng phải 
thường, chắng phải vô thường; quán pháp giới, 
pháp tánh, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp 
định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn chăng phải thường, chăng 
phải vô thường. Quán chân như chắng phải lạc, 
chăng phải khố; quán pháp giới, pháp tánh, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn chăng phải lạc, chăng phải khổ. Quán chân 
như chăng phải ngã, chăng phải vô ngã; quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh bình đắng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn chăng phải ngã, 
chắng phải vô ngã. Quán chân như chăng phải 
tịnh, chăng phải bất tịnh; quán pháp giới, pháp 
tánh, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn chăng phải tịnh, chăng phải 
bất tịnh. Quán chân như chăng phải không, chắng 
phải bất không; quán pháp giới, pháp tánh, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
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bàn chăng phải không, chắng phải bât không. 
Quán chân như chắng phải hữu tướng, chăng phải 
vô tướng; quán pháp giới, pháp tánh, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
chăng phải hữu tướng, chăng phải vô tướng. Quán 
chân như chắng phải hữu nguyện, chắng phải vô 
nguyện; quán pháp giới, pháp tánh, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
chăng phải hữu nguyện, chăng phải vô nguyện. 
Quán chân như chăng phải tịch tĩnh, chắng phải 
chăng tịch tĩnh; quán pháp giới, pháp tánh, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn chăng phải tịch tĩnh, chắng phải chắng tịch 
tĩnh. Quán chân như chăng phải xa lìa, chắng phải 
chăng xa lìa; quán pháp giới, pháp tánh, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
chăng phải xa lìa, chăng phải chắng xa lìa. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 

ba-la-mật-đa, quán quả vị Giác ngộ cao tột chắng 
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phải thường, chăng phải vô thường: quán trí 

Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
chăng phải thường, chắng phải vô thường. Quán 
quả vị Giác ngộ cao tột chắng phải lạc, chăng 
phải khổ; quán trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng chẳng phải lạc, chắng phải khô. 
Quán quả vị Giác ngộ cao tột chắng phải ngã, 
chăng phải vô ngã; quán trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng chăng phải ngã, chắng 
phải vô ngã. Quán quả vị Giác ngộ cao tột chăng 
phải tịnh, chắng phải bắt tịnh; quán trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chắng phải 
tịnh, chắng phải bất tịnh. Quán quả vị Giác ngộ 
cao tột chăng phải không, chắng phải bất không: 
quán trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng chăng phải không, chăng phải bất không. 
Quán quả vị Giác ngộ cao tột chăng phải hữu 
tướng, chắng phải vô tướng: quán trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chăng phải hữu 
tướng, chăng phải vô tướng. Quán quả vị Giác 
ngộ cao tột chắng phải hữu nguyện, chăng phải 
vô nguyện; quán trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng chăng phải hữu nguyện, chắng 
phải vô nguyện. Quán quả vị GIác ngộ cao tột 
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chăng phải tịch tĩnh, chăng phải chăng tịch tĩnh; 
quán trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng chăng phải tịch tĩnh, chăng phải chắng tịch 
tĩnh. Quán quả vị Giác ngộ cao tột chắng phải xa 
lia, chắng phải chắng xa lìa; quán trí Nhật thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chăng phải xa 
lia, chăng phải chăng xa lìa. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán pháp không quên mất chắng 
phải thường, chắng phải vô thường; quán tánh 
luôn luôn xả chăng phải thường, chăng phải vô 
thường. Quản pháp không quên mật chăng phải 
lạc, chăng phải khổ; quán tánh luôn luôn xả chắng 
phải lạc, chăng phải khổ. Quán pháp không quên 
mất chăng phải ngã, chăng phải vô ngã; quán tánh 
luôn luôn xả chắng phải ngã, chắng phải vô ngã. 
Quán pháp không quên mật chăng phải tịnh, 
chăng phải bất tịnh; quán tánh luôn luôn xả chắng 
phải tịnh, chăng phải bất tịnh. Quán pháp không 
quên mất chắng phải không, chăng phải bất 
không; quán tánh luôn luôn xả chăng phải không, 
chắng phải bất không. Quán pháp không quên 
mất chăng phải hữu tướng, chắng phải vô tướng: 
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quán tánh luôn luôn xả chăng phải hữu tướng, 
chắng phải vô tướng. Quán pháp không quên mất 
chăng phải hữu nguyện, chăng phải vô nguyện; 
quán tảnh luôn luôn xả chắng phải hữu nguyện, 
chắng phải vô nguyện. Quán pháp không quên 
mất chăng phải tịch tĩnh, chắng phải chăng tịch 
tĩnh; quán tánh luôn luôn xả chăng phải tịch tĩnh, 
chăng phải chăng tịch tĩnh. Quán pháp không 
quên mật chăng phải xa lìa, chắng phải chăng xa 
la; quán tánh luôn luôn xả chăng phải xa lìa, 
chăng phải chăng xa lìa. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán tất cả pháp môn Đà-la-ni 
chăng phải thường, chăng phải vô thường; quán 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa chăng phải thường, 
chăng phải vô thường. Quán tât cả pháp môn Đà- 
la-ni chắng phải lạc, chăng phải khổ; quán tật cả 
pháp môn Tam-ma-địa chăng phải lạc, chăng phải 
khô. Quán tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng phải 
ngã, chăng phải vô ngã; quán tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa chắng phải ngã, chăng phải vô ngã. 
Quán tât cả pháp môn Đà-la-ni chắng phải tịnh, 
chăng phải bất tịnh; quán tất cả pháp môn Tam- 
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ma-địa chắng phải tịnh, chắng phải bất tịnh. 
Quán tật cả pháp môn Đàả-la-ni chăng phải không, 
chăng phải bất không: quán tất cả pháp môn Tam- 
ma-ởỊa chắng phải không, chăng phải bất không. 
Quán tất cả pháp môn Đà-la-ni chắng phải hữu 
tướng, chăng phải vô tướng; quán tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa chắng phải hữu tướng, chăng 
phải vô tướng. Quán tất cả pháp môn Đà-la-ni 
chăng phải hữu nguyện, chăng phải vô nguyện; 
quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa chắng phải 
hữu nguyện, chăng phải vô nguyện. Quán tất cả 
pháp môn Đà-la-ni chắng phải tịch tĩnh, chắng 
phải chắng tịch tĩnh; quán tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa chăng phải tịch tĩnh, chăng phải chắng 
tịch tĩnh. Quán tất cả pháp môn Đà-la-ni chắng 
phải xa lìa, chắng phải chăng xa lìa; quán tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa chăng phải xa lìa, chắng 
phải chăng xa lìa. 
Xá-lợi Tử, như vậy gọi là quán các pháp. 
Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa nên quán các pháp như thế. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 73 


Phẩm 19: QUÁN HẠNH (4) 


Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Vì duyên cớ gì mà nói là sắc... chăng sinh 
tức chăng phải sắc...? 

Thiện Hiện đáp: 

—Xá-lợi Tử, sắc và tánh của sắc là không: trong 
tánh không này không có sinh, không có sắc; thọ, 
tưởng, hành, thức và tánh của thọ, tưởng, hành, 
thức là không; trong tánh không này không có 
sinh, không có thọ, tưởng, hành, thức. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói sắc 
chắng sinh tức chắng phải sắc; thọ, tưởng, hành, 
thức chắng sinh nên chắng phải thọ, tưởng, hành, 
thức. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là 
không; trong tánh không này không có sinh, 
không có nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và 
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ là không; trong 
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táảnh không này không có sinh, không có nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói nhãn 
xứ chăng sinh tức chăng phải nhãn xứ; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ chắng sinh tức chắng phải nhĩ, 
tỷ, thiệt, thần, ý xứ. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ và tánh của sắc xứ là 
không; trong tánh không này không có sinh, 
không có sắc xứ; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
không; trong tánh không này không có sinh, 
không có thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói sắc xứ 
chắng sinh tức chăng phải sắc xứ; thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ chăng sinh tức chăng phải thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới và tánh của nhãn giới là 
không; trong tánh không này không có sinh, 
không có nhãn giới; sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là không; trong tánh 
không này không có sinh, không có sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. 
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Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói 
nhãn giới chăng sinh tức chắng phải nhãn giới; 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra chắng sinh tức chắng phải sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là 
không; trong tánh không này không có sinh, 
không có nhĩ giới; thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra và tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra là không; trong tánh 
không này không có sinh, không có thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói nhĩ 
giới chắng sinh tức chăng phải nhĩ giới; thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra chăng sinh tức chăng phải thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, tỷ giới và tánh của tỷ giới là 
không; trong tánh không này không có sinh, 
không có tỷ giới; hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra là không; trong tánh không 
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này không có sinh, không có hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói tỷ 
giới chăng sinh tức chăng phải tỷ giới; hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
chắng sinh tức chăng phải hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới và tánh của thiệt giới là 
không; trong tánh không này không có sinh, 
không có thiệt giới; vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra là không: trong tảnh 
không này không có sinh, không có vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói thiệt 
giới chăng sinh tức chăng phải thiệt giới; vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
chăng sinh tức chắng phải vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, thần giới và tánh của thân giới là 
không; trong tánh không này không có sinh, 
không có thần giới; xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
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sinh ra và tánh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra là không; trong tánh 
không này không có sinh, không có xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói thân 
ĐIỚI chăng sinh tức chăng phải thân giới; xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
chăng sinh tức chắng phải xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, ý giới và tánh của ý giới là không; 
trong tánh không này không có sinh, không có ý 
giới; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra và tánh của pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là 
không; trong tánh không này không có sinh, 
không có pháp giới cho đên các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói ý giới 
chắng sinh tức chăng phải ý giới; pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chăng 
sinh tức chăng phải pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, địa giới và tánh của địa giới là 
không; trong tánh không này không có sinh, 
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không có địa giới; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tánh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là không; trong tánh không này không 
có sinh, không có thủy, hỏa, phong, không, thức 
ĐIỚI. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói địa 
giới chăng sinh tức chẳng phải địa giới; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới chăng sinh tức 
chăng phải thủy, hỏa, phong, không, thức giới. 

Xá-lợi Tử, Thánh để khổ và tánh của Thánh 
để khổ là không; trong tánh không này không có 
sinh, không có Thánh đề khổ; Thánh đề tập, diệt, 
đạo và tánh của Thánh đề tập. diệt, đạo là không; 
trong tánh không này không có sinh, không có 
Thánh để tập, diệt, đạo. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói Thánh 
để khổ chăng sinh tức chắng phải Thánh để khô; 
Thánh đề tập. diệt, đạo chắng sinh tức chắng phải 
Thánh để tập, diệt, đạo. 

Xá-lợi Tử, vô minh và tánh của vô minh là 
không; trong tánh không này không có sinh, 
không có vô minh; hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu 
não và tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
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ưu não là không: trong tánh không này không 
có sinh, không có hành cho đến lão tử, sầu bi khô 
ưu não. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói vô 
minh chăng sinh tức chăng phải vô minh; hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não chắng sinh tức 
chăng phải hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu 
não. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong và tánh của 
pháp không bên trong là không; trong tánh không 
này không có sinh, không có pháp không bên 
trong; pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh và tánh của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là không; trong 
tánh không này không có sinh, không có pháp 
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không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói pháp 
không bên trong chăng sinh tức chẳng phải pháp 
không bên trong; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh chăng sinh tức 
chăng phải pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. 

Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa và tánh của 
Bồ thí ba-la-mật-đa là không; trong tánh không 
này không có sinh, không có Bồ thí ba-la-mật-đa; 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa và tánh của Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không; 
trong tánh không này không có sinh, không có 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói Bồ thí 
ba-la-mật-đa chắng sinh tức chăng phải Bồ thí 
ba-la-mật-đa; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng sinh tức chắng 
phải Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự và tánh của bốn Tĩnh 
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lự là không; trong tánh không này không có 
sinh, không có bốn Tĩnh lự; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc và tánh của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc là không: trong tảnh không này không có 
sinh, không có bốn Vô lượng, bôn Định vô sắc. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói bốn 
Tĩnh lự chăng sinh tức chăng phải bốn Tĩnh lự; 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chắng sinh tức 
chắng phải bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát và tánh của tám Giải 
thoát là không; trong tánh không này không có 
sinh, không có tám Giải thoát; tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tánh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là 
không; trong tánh không này không có sinh, 
không có tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói tám 
Giải thoát chắng sinh tức chăng phải tám Giải 
thoát; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ chắng sinh tức chăng phải tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ và tánh của bốn 
Niệm trụ là không; trong tánh không này không 
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có sinh, không có bôn Niệm trụ; bôn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo và tánh của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là 
không; trong tánh không này không có sinh, 
không có bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói bốn 
Niệm trụ chăng sinh tức chăng phải bốn Niệm 
trụ; bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
chăng sinh tức chăng phải bỗn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không và 
tánh của pháp môn giải thoát Không là không: 
trong tánh không này không có sinh, không có 
pháp môn giải thoát Không; pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện và tánh của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là không: trong tánh 
không này không có sinh, không có pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói pháp 
môn giải thoát Không chăng sinh tức chăng phải 
pháp môn giải thoát Không; pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện chăng sinh tức chăng phải 
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pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 

Xá-lợi Tử, năm loại mắt và tánh của năm loại 
mắt là không: trong tánh không này không có 
sinh, không có năm loại mắt; sáu phép thân thông 
và tánh của sáu phép thân thông là không; trong 
tánh không này không có sinh, không có sáu 
phép thân thông. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói năm 
loại mắt chăng sinh tức chăng phải năm loại mắt; 
sáu phép thần thông chăng sinh tức chắng phải 
sáu phép thân thông. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật và tánh nơi 
mười lực của Phật là không; trong tánh không 
này không có sinh, không có mười lực của Phật; 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng và tánh của bỗn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng là không: trong 
tánh không này không có sinh, không có bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói mười 
lực của Phật chắng sinh tức chắng phải mười lực 
của Phật; bốn điều không sợ cho đến mười tám 


898 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


pháp Phật bât cộng chắng sinh tức chăng phải 
bốn điều không sợ cho đến mười tắm pháp Phật 
bất cộng. 

Xá-lợi Tử, chân như và tánh của chân như là 
không; trong tánh không này không có sinh, 
không có chân như; pháp giới, pháp tánh, tảnh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn là không: trong tánh không 
này không có sinh, không có pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói chân 
như chăng sinh tức chăng phải chân như; pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn chăng 
sinh tức chắng phải pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn. 

Xá-lợi Tử, quả vị Giác ngộ cao tột và tánh 
của quả vị Giác ngộ cao tột là không; trong tánh 
không này không có sinh, không có quả vị GIác 
ngộ cao tột; trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng và tánh của trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là không: trong tánh 
không này không có sinh, không có trí Nhất thiết, 
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trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói quả vị 
Giác ngộ cao tột chăng sinh tức chăng phải quả 
vị GIác ngộ cao tột; trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng chăng sinh tức chăng phải trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất và tánh của 
pháp không quên mất là không: trong tánh không 
này không có sinh, không có pháp không quên 
mất; tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn 
xả là không; trong tánh không này không có sinh, 
không có tánh luôn luôn xả. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói pháp 
không quên mất chắng sinh tức chắng phải pháp 
không quên mất; tánh luôn luôn xả chẳng sinh 
tức chăng phải tánh luôn luôn xả. 

Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn Đà-la-ni và tánh 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không; trong 
tánh không này không có sinh, không có tất cả 
pháp môn Đà-la-ni; tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
và tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không; trong tánh không này không có sinh, 
không có tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói tất cả 
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pháp môn Đà-la-ni chăng sinh tức chăng phải 
tật cả pháp môn Đà-la-ni; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa chăng sinh tức chăng phải tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Vì duyên cớ gì mà nói là sắc... chăng diệt 
tức chăng phải sắc...? 

Thiện Hiện đáp: 

Xá-lợi Tử, sắc và tánh của sắc là không; 
trong tánh không này không có diệt, không có 
sắc; thọ, tưởng, hành, thức và tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức là không; trong tánh không này 
không có diệt, không có thọ, tưởng, hành, thức. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói sắc 
chắng diệt tức chắng phải sắc; thọ, tưởng, hành, 
thức chắng diệt tức chắng phải thọ, tưởng, hành, 
thức. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là 
không; trong tánh không này không có diệt, 
không có nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và 
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không: trong 
táảnh không này không có diệt, không có nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói nhãn 
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xứ chắng diệt tức chăng phải nhãn xứ; nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ chăng diệt tức chắng phải nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ và tánh của sắc xứ là 
không; trong tánh không này không có diệt, 
không có sắc xứ; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
và tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
không; trong tánh không này không có diệt, 
không có thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói sắc xứ 
chắng diệt tức chăng phải sắc xứ; thanh, hương, 
VỊ, Xúc, pháp xứ chắng diệt tức chắng phải thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới và tánh của nhãn giới là 
không; trong tánh không này không có diệt, 
không có nhãn giới; sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là không: trong tánh 
không này không có diệt, không có sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói nhãn 
giới chẳng diệt tức chắng phải nhãn giới; sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
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thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là 
không; trong tánh không này không có diệt, 
không có nhĩ giới; thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra và tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra là không; trong tánh 
không này không có diệt, không có thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói nhĩ 
giới chăng diệt tức chăng phải nhĩ giới; thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra chăng diệt tức chăng phải thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, tỷ giới và tánh của tỷ giới là 
không; trong tánh không này không có diệt, 
không có tỷ giới; hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra là không; trong tánh không 
này không có diệt, không có hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói tỷ 
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giới chắng diệt tức chăng phải tỷ giới; hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
chăng diệt tức chắng phải hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới và tánh của thiệt giới là 
không; trong tánh không này không có diệt, 
không có thiệt giới; vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra là không; trong tảnh 
không này không có diệt, không có vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói thiệt 
giới chăng diệt tức chăng phải thiệt giới; vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
chắng diệt tức chăng phải vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, thần giới và tánh của thân giới là 
không; trong tánh không này không có diệt, 
không có thần giới; xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra là không: trong tánh 
không này không có diệt, không có xúc giới cho 
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đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói thân 
ĐIỚI chắng diệt tức chắng phải thân giới; xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
chắng diệt tức chăng phải xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, ý giới và tánh của ý giới là không: 
trong tảnh không này không có diệt, không có ý 
giới; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra và tánh của pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là 
không; trong tánh không này không có diệt, 
không có pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói ý giới 
chăng diệt tức chăng phải ý giới; pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chắng 
diệt tức chắng phải pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, địa giới và tánh của địa giới là 
không; trong tánh không này không có diệt, 
không có địa giới; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới và tảnh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là không; trong tánh không này không có 
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diệt, không có thủy, hỏa, phong, không, thức 
ĐIỚI. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói địa 
giới chắng diệt tức chắng phải địa giới; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới chăng diệt tức 
chăng phải thủy, hỏa, phong, không, thức giới. 

Xá-lợi Tử, Thánh để khổ và tánh của Thánh 
để khổ là không: trong tánh không này không có 
diệt, không có Thánh đề khổ; Thánh đề tập, diệt, 
đạo và tánh của Thánh đề tập. diệt, đạo là không; 
trong tánh không này không có diệt, không có 
Thánh để tập, diệt, đạo. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói Thánh 
đế khổ chăng diệt tức chăng phải Thánh đề khổ; 
Thánh để tập. diệt, đạo chắng diệt tức chẳng phải 
Thánh để tập, diệt, đạo. 

Xá-lợi Tử, vô minh và tánh của vô minh là 
không; trong tánh không này không có diệt, 
không có vô minh; hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não và tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não là không; trong tánh không này không có 
diệt, không có hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não. 
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Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói vô 
minh chắng diệt tức chắng phải vô minh; hành 
cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não chắng diệt tức 
chăng phải hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu 
não. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong và tánh của 
pháp không bên trong là không; trong tánh không 
này không có diệt, không có pháp không bên 
trong; pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh và tánh của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là không; trong 
tảnh không này không có diệt, không có pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói pháp 
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không bên trong chắng diệt tức chăng phải 
pháp không bên trong; pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh chăng diệt 
tức chăng phải pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh. 

Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa và tánh của 
Bồ thí ba-la-mật-đa là không; trong tánh không 
này không có diệt, không có Bồ thí ba-la-mật-đa; 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa và tánh của Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không; 
trong tánh không này không có diệt, không có 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói Bồ thí 
ba-la-mật-đa chăng diệt tức chăng phải Bồ thí ba- 
la-mật-đa; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng diệt tức chăng phải 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự và tánh của bốn Tĩnh 
lự là không; trong tánh không này không có diệt, 
không có bốn Tĩnh lự; bốn Vô lượng, bôn Định 
vô săc và tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
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sắc là không: trong tánh không này không có 
diệt, không có bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói bốn 
Tĩnh lự chắng diệt tức chắng phải bốn Tĩnh lự; 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chắng diệt tức 
chắng phải bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát và tánh của tám 
Giải thoát là không; trong tánh không này không 
có diệt, không có tám Giải thoát; tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biển xứ và tánh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không; trong tánh không này không có diệt, 
không có tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói tám 
Giải thoát chăng diệt tức chăng phải tám Giải 
thoát; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ chăng diệt tức chăng phải tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ và tánh của bỗn 
Niệm trụ là không; trong tánh không này không 
có diệt, không có bốn Niệm trụ; bỗn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo và tánh của bốn Chánh 
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đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là không; 
trong tánh không này không có diệt, không có 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói bốn 
Niệm trụ chắng diệt tức chẳng phải bốn Niệm 
trụ; bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
chắng diệt tức chẳng phải bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không và 
tánh của pháp môn giải thoát Không là không: 
trong tánh không này không có diệt, không có 
pháp môn giải thoát Không; pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện và tánh của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là không; trong tánh 
không này không có diệt, không có pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói pháp 
môn giải thoát Không chăng diệt tức chăng phải 
pháp môn giải thoát Không; pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện chăng diệt tức chăng phải 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 

Xá-lợi Tử, năm loại mắt và tánh của năm loại 
mắt là không; trong tánh không này không có 
diệt, không có năm loại mắt; sáu phép thân thông 
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và tánh của sáu phép thân thông là không: 
trong tánh không này không có diệt, không có 
sáu phép thân thông. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói năm 
loại mắt chăng diệt tức chắng phải năm loại mắt; 
sáu phép thần thông chăng diệt tức chắng phải 
sáu phép thân thông. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật và tánh nơi 
mười lực của Phật là không; trong tánh không 
này không có diệt, không có mười lực của Phật; 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng và tánh của bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng là không; trong 
tánh không này không có diệt, không có bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói mười 
lực của Phật chăng diệt tức chắng phải mười lực 
của Phật; bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng chắng diệt tức chắng phải 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng. 

Xá-lợi Tử, chân như và tánh của chân như là 
không; trong tánh không này không có diệt, 
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không có chân như; pháp giới, pháp tánh, tánh 
bình đắng, tánh ly diệt, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn là không: trong tánh không 
này không có diệt, không có pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ nảy nên tôi nói chân 
như chắng diệt tức chăng phải chân như; pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn chắng 
diệt tức chăng phải pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn. 

Xá-lợi Tử, quả vị Giác ngộ cao tột và tánh 
của quả vị Giác ngộ cao tột là không; trong tánh 
không này không có diệt, không có quả vị Giác 
ngộ cao tột; trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng và tánh của trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là không: trong tánh 
không này không có diệt, không có trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói quả vị 
Giác ngộ cao tột chăng diệt tức chăng phải quả vị 
Giác ngộ cao tột; trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng chắng diệt tức chăng phải trí 
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Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhật thiết tướng. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất và tánh của 
pháp không quên mất là không: trong tánh không 
này không có diệt, không có pháp không quên 
mất; tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn 
xả là không: trong tánh không này không có diệt, 
không có tánh luôn luôn xả. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói pháp 
không quên mất chăng diệt tức chắng phải pháp 
không quên mất; tánh luôn luôn xả chăng diệt tức 
chăng phải tánh luôn luôn xả. 

Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn Đà-la-ni và tánh 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không; trong 
tánh không này không có diệt, không có tất cả 
pháp môn Đà-la-ni; tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
và tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không; trong tánh không này không có diệt, 
không có tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói tất cả 
pháp môn Đà-la-ni chăng diệt tức chăng phải tất 
cả pháp môn Đả-la-ni; tật cả pháp môn Tam-ma- 
địa chăng diệt tức chăng phải tất cả pháp môn 
Tam-ma-đla. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 
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—Vì duyên cớ gì mà nói là sắc... không hai 
tức chăng phải sắc...? 

Thiện Hiện đáp: 

-Xá-lợi Tử, hoặc sắc, hoặc không hai; hoặc 
thọ, tưởng, hành, thức, hoặc không hai, tật cả 
pháp ây đều chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải 
vô sắc, chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi đó là không có tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói sắc 
không hai tức chắng phải sắc; thọ, tưởng, hành, 
thức không hai tức chăng phải thọ, tưởng, hành, 
thức. 

Xá-lợi Tử, hoặc nhãn xứ, hoặc không hai; 
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc không hai, tất 
cả pháp ây đều chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải 
vô săc, chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, 
chăng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi đó là không có tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói nhãn 
xứ không hai tức chắng phải nhãn xứ; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ không hai tức chăng phải nhĩ, tỷ, 
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Xá-lợi Tử, hoặc sắc xứ, hoặc không hai; hoặc 
thanh, hương, vị xúc, pháp xứ, hoặc không hai, 
tật cả pháp ây đều chắng phải tương ưng, chẳng 
phải chăng tương ưng, chắng phải hữu săc, chắng 
phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng phải vô 
kiến, chắng phải hữu đối, chăng phải vô đôi, đều 
cùng một tướng, gọi đó là không có tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói sắc xứ 
không hai tức chăng phải sắc xứ; thanh, hương, 
vị xúc, pháp xứ không hai tức chăng phải thanh, 
hương, vị xúc, pháp xứ. 

Xá-lợi Tử, hoặc nhãn giới, hoặc không hai; 
hoặc sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc 
không hai, tất cả pháp ây đều chăng phải tương 
ưng, chăng. phải chăng tương ưng, chăng phải 
hữu sắc, chăng phải vô sắc, chăng phải hữu kiến, 
chăng phải vô kiến, chắng phải hữu đôi, chắng 
phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là không 
có tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói nhãn 
giới không hai tức chắng phải nhãn giới; sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
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không hai tức chăng phải sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, hoặc nhĩ giới, hoặc không hai; 
hoặc thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, hoặc không 
hai, tất cả pháp ây đêu chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng, chắng phải hữu săc, 
chắng phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng 
phải vô kiên, chắng phải hữu đối, chăng phải vô 
đối, đều cùng một tướng, gọi đó là không có 
tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói nhĩ 
giới không hai tức chăng phải nhĩ giới; thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
không hai tức chăng phải thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, hoặc tỷ giới, hoặc không hai; hoặc 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra, hoặc không hai, tất 
cả pháp ây đều chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải 
vô săc, chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi đó là không có tướng. 
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Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói tỷ 
giới không hai tức chăng phải tỷ giới; hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
không hai tức chắng phải hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, hoặc thiệt giới, hoặc không hai; 
hoặc vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, hoặc không 
hai, tất cả pháp ây đêu chắng phải tương ưng, 
chăng phải chăng tương ưng, chắng phải hữu sắc, 
chăng phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng 
phải vô kiên, chắng phải hữu đối, chăng phải vô 
đối, đều cùng một tướng, gọi đó là không có 
tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói thiệt 
giới không hai tức chắng phải thiệt giới; vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
không hai tức chăng phải vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, hoặc thân giới, hoặc không hai; 
hoặc xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, hoặc 
không hai, tất cả pháp ây đêu chăng phải tương 
ưng, chắng phải chắng tương ưng, chăng phải 
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hữu sắc, chắng phải vô sắc, chắng phải hữu 
kiến, chăng phải vô kiến, chăng phải hữu đối, 
chắng phải vô đôi, đêu cùng một tướng, gọi đó là 
không có tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói thân 
giới không hai tức chăng phải thân giới; xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
không hai tức chắng phải xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, hoặc ý giới, hoặc không hai; hoặc 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra, hoặc không hai, tật cả 
pháp ây đều chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải 
vô sắc, chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi đó là không có tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói ý g1ới 
không hai tức chăng phải ý giới; pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không hai 
tức chăng phải pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, hoặc địa giới, hoặc không hai; 
hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc 
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không hai, tât cả pháp ây đêu chăng phải tương 
ưng, chăng. phải chăng tương ưng, chắng phải 
hữu sắc, chăng phải vô sắc, chăng phải hữu kiến, 
chăng phải vô kiến, chắng phải hữu đôi, chắng 
phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là không 
có tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói địa 
giới không hai tức chăng phải địa giới; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới không hai tức chăng 
phải thủy, hỏa, phong, không, thức giới. 

Xá-lợi Tử, hoặc Thánh để khô, hoặc không 
hai; hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo, hoặc không 
hai, tất cả pháp ây đêu chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng, chắng phải hữu sắc, 
chắng phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng 
phải vô kiến, chăng phải hữu đối, chắng phải vô 
đối, đều cùng một tướng, gọi đó là không có 
tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói Thánh 
đế khô không hai tức chăng phải Thánh để khổ; 
Thánh đề tập, diệt, đạo không hai tức chắng phải 
Thánh để tập, diệt, đạo. 

Xá-lợi Tử, hoặc vô minh, hoặc không hai; 
hoặc hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
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thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não, hoặc 
không hai, tất cả pháp ây đều chăng phải tương 
ưng, chăng. phải chăng tương ưng, chắng phải 
hữu sắc, chăng phải vô sắc, chăng phải hữu kiến, 
chăng phải vô kiến, chắng phải hữu đôi, chắng 
phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là không 
có tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói vô 
minh không hai tức chắng phải vô minh; hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não không hai tức 
chăng phải hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu 
não. 

Xá-lợi Tử, hoặc pháp không bên trong, hoặc 
không hai; hoặc pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh, hoặc không hai, tất cả pháp ây đều chăng 
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phải tương ưng, chắng phải chăng tương ưng, 
chắng phải hữu sắc, chăng phải vô sắc, chắng 
phải hữu kiến, chăng phải vô kiến, chắng phải 
hữu đôi, chắng phải vô đôi, đều cùng một tướng, 
gọi đó là không có tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói pháp 
không bên trong không hai tức chắng phải pháp 
không bên trong; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh không hai tức 
chắng phải pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. 

Xá-lợi Tử, hoặc Bố thí ba-la-mật-đa, hoặc 
không hai; hoặc Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc không hai, 
tật cả pháp ây đêu chắng phải tương ưng, chăng 
phải chăng tương ưng, chăng phải hữu sắc, chắng 
phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng phải vô 
kiến, chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều 
cùng một tướng, gọi đó là không có tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói Bồ thí 
ba-la-mật-đa không hai tức chăng phải Bồ thí ba- 
la-mật-đa; Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không hai tức chăng phải 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, hoặc bốn Tĩnh lự, hoặc không hai; 
hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, hoặc không 
hai, tất cả pháp ây đều chăng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng, chắng phải hữu sắc, 
chắng phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng 
phải vô kiên, chắng phải hữu đối, chăng phải vô 
đối, đều cùng một tướng, gọi đó là không có 
tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói bốn 
Tĩnh lự không hai tức chắng phải bốn Tĩnh lự; 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không hai tức 
chắng phải bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Xá-lợi Tử, hoặc tám Giải thoát, hoặc không 
hai; hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ, hoặc không hai, tất cả pháp ây đều 
chăng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng, chăng phải hữu sắc, chắng phải vô săc, 
chăng phải hữu kiên, chăng phải vô kiến, chắng 
phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng một 
tướng, gọi đó là không có tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói tám 
Giải thoát không hai tức chăng phải tám Giải 
thoát; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
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Biên xứ không hai tức chăng phải tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Xá-lợi Tử, hoặc bỗn Niệm trụ, hoặc không 
hai; hoặc bỗn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chị Đăng giác, tám chị Thánh 
đạo, hoặc không hai, tất cả pháp ây đều chăng 
phải tương ưng, chăng phải chắng tương ưng, 
chắng phải hữu sắc, chăng phải vô sắc, chắng 
phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, chăng phải 
hữu đôi, chắng phải vô đôi, đều cùng một tướng, 
øọI đó là không có tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói bốn 
Niệm trụ không hai tức chắng phải bốn Niệm trụ; 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
không hai tức chắng phải bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo. 

Xá-lợi Tử, hoặc pháp môn giải thoát Không, 
hoặc không hai; hoặc pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện, hoặc không hai, tật cả pháp 
ây đêu chẳng phải tương ưng, chăng phải chẳng 
tương ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải vô 
sắc, chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi đó là không có tướng. 
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Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói 
pháp môn giải thoát Không không hai tức chăng 
phải pháp môn giải thoát Không; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện không hai tức chắng 
phải pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 

Xá-lợi Tử, hoặc năm loại mặt, hoặc không 
hai; hoặc sáu phép thân thông, hoặc không hai, 
tật cả pháp â ây đêu chắng phải tương ưng, chăng 
phải chăng tương ưng, chắng phải hữu sc, chắng 
phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng phải vô 
kiến, chắng phải hữu đối, chăng phải vô đôi, đều 
cùng một tướng, gọi đó là không có tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói năm 
loại mắt không hai tức chăng phải năm loại mắt; 
sáu phép thân thông không hai tức chăng phải 
sáu phép thân thông. 

Xá-lợi Tử, hoặc mười lực của Phật, hoặc 
không hai; hoặc bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc không hai, tật 
cả pháp ây đều chắng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chắng phải 
vô sắc, chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chắng phải vô đôi, đều cùng 
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một tướng, gọi đó là không có tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói mười 
lực của Phật không hai tức chắng phải mười lực 
của Phật; bốn điều không sợ cho đến mười tắm 
pháp Phật bất cộng không hai tức chắng phải bôn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng. 

Xá-lợi Tử, hoặc chân như, hoặc không hai; 
hoặc pháp giới, pháp tánh, tánh bình đắng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bản, hoặc không 
hai, tất cả pháp ây đều chăng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng, chắng phải hữu sc, 
chăng phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng 
phải vô kiên, chắng phải hữu đối, chăng phải vô 
đối, đều cùng một tướng, gọi đó là không có 
tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói chân 
như không hai tức chăng phải chân như; pháp giới 
cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn không hai 
tức chăng phải pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn. 

Xá-lợi Tử, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột, hoặc 
không hai; hoặc trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
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Nhất thiết tướng, hoặc không hai, tât cả pháp 
ây đêu chẳng phải tương ưng, chăng phải chẳng 
tương ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải vô 
sắc, chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chắng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi đó là không có tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói quả vị 
Giác ngộ cao tột không hai tức chăng phải quả vị 
CIác ngộ cao tột; trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng không hai tức chắng phải trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Xá-lợi Tử, hoặc pháp không quên mất, hoặc 
không hai; hoặc tánh luôn luôn xả, hoặc không 
hai, tất cả pháp ây đều chắng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng, chắng phải hữu sắc, 
chăng phải vô sắc, chăng phải hữu kiến, chăng 
phải vô kiên, chắng phải hữu đối, chắng phải vô 
đối, đều cùng một tướng, gọi đó là không có 
tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói pháp 
không quên mất không hai tức chăng phải pháp 
không quên mất; tánh luôn luôn xả không hai tức 
chăng phải tánh luôn luôn xả. 

Xá-lợi Tử, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
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hoặc không haI; hoặc tât cả pháp môn Tam-ma- 
địa, hoặc không hai, tất cả pháp ây đều chăng 
phải tương ưng, chăng phải chắng tương ưng, 
chắng phải hữu sắc, chăng phải vô sắc, chăng 
phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, chăng phải 
hữu đôi, chắng phải vô đôi, đều cùng một tướng, 
gọi đó là không có tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói tất cả 
pháp môn Đà-la-ni không hai tức chắng phải tất 
cả pháp môn Đà-la-ni; tật cả pháp môn Tam-ma- 
địa không hai tức chắng phải tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 74 


Phẩm 19: QUÁN HẠNH (5) 


Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

Vì duyên cớ gì mà nói là sắc... nhập vào 
không hai, pháp số không rối? 

Thiện Hiện đáp: 

—Xá-lợi Tử, săc chắng khác không sinh diệt, 
không sinh diệt chăng khác sắc; sắc tức là không 
sinh diệt, không sinh diệt tức là sắc. Thọ, tưởng, 
hành, thức chắng khác không sinh diệt, không 
sinh diệt chăng khác thọ, tưởng, hành, thức; thọ, 
tưởng, hành, thức tức là không sinh diệt, không 
sinh diệt tức là thọ, tưởng, hành, thức. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là sắc 
nhập vào không hai, pháp số không tôi; thọ, 
tưởng, hành, thức nhập vào không hai, pháp số 
không tối. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ chắng khác không sinh 
diệt, không sinh diệt chắng khác nhãn xứ; nhãn 
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xứ tức là không sinh diệt, không sinh diệt tức là 
nhãn xứ. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chăng khác 
không sinh diệt, không sinh diệt chắng khác nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ tức 
là không sinh diệt, không sinh diệt tức là nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là 
nhãn xứ nhập vào không hai, pháp số không rối; 

nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nhập vào không hai, 
ñ sô không tôi. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ chắng khác không sinh 
diệt, không sinh diệt chắng khác sắc xứ; sắc xứ 
tức là không sinh diệt, không sinh diệt tức là sắc 
xứ. Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chắng khác 
không sinh diệt, không sinh diệt chăng khác 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ tức là không sinh diệt, không sinh 
diệt tức là thanh, hương, vỊ, xúc, pháp xứ. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là sắc 
xứ nhập vào không hai, pháp số không rối; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ nhập vào không hai, 
pháp số không tối. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới chắng khác không sinh 
diệt, không sinh diệt chắng khác nhãn giới; nhãn 
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giới tức là không sinh diệt, không sinh diệt tức 
là nhãn giới. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
chắng khác không sinh diệt, không sinh diệt 
chăng khác sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra; sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra tức là không sinh 
diệt, không sinh diệt tức là sắc ØIới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là 
nhãn giới nhập vào không hai, pháp sô không rối; 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra nhập vào không hai, pháp số không rối. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới chắng khác không sinh 
diệt, không sinh diệt chắng khác nhĩ giới; nhĩ 
giới tức là không sinh diệt, không sinh diệt tức là 
nhĩ giới. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chắng 
khác không sinh diệt, không sinh diệt chăng khác 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra tức là không sinh diệt, không 
sinh diệt tức là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra. 
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Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là 
nhĩ giới nhập vào không hai, pháp số không tôi; 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra nhập vào không hai, pháp số không rối. 

Xá-lợi Tử, tỷ giới chẳng khác không sinh 
diệt, không sinh diệt chăng khác tỷ giới; tỷ giới 
tức là không sinh diệt, không sinh diệt tức là tỷ 
giới. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chắng khác 
không sinh diệt, không sinh diệt chăng khác 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra tức là không sinh diệt, không sinh 
diệt tức là hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là tỷ 
giới nhập vào không hai, pháp số không tối; 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra nhập vào không hai, pháp số không rối. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới chăng khác không sinh 
diệt, không sinh diệt chắng khác thiệt giới; thiệt 
giới tức là không sinh diệt, không sinh diệt tức là 
thiệt giới. VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
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chắng khác không sinh diệt, không sinh diệt 
chăng khác vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra tức là không sinh 
diệt, không sinh diệt tức là vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là 
thiệt giới nhập vào không hai, pháp sô không rối; 
VỊ ĐIỚớI Cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra nhập vào không hai, pháp số không rối. 

Xá-lợi Tử, thân giới chắng khác không sinh 
diệt, không sinh diệt chắng khác thần giới; thân 
giới tức là không sinh diệt, không sinh diệt tức là 
thân giới. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
chắng khác không sinh diệt, không sinh diệt 
chăng khác xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra; xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra tức là không sinh 
diệt, không sinh diệt tức là xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là 
thân giới nhập vào không hai, pháp sô không rỗi; 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
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sinh ra nhập vào không hai, pháp sô không rồi. 

Xá-lợi Tử, ý giới chắng khác không sinh diệt, 
không sinh diệt chăng khác ý giới; ý giới tức là 
không sinh diệt, không sinh diệt tức là ý giới. 
Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra chăng khác không sinh 
diệt, không sinh diệt chăng khác pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra; pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
tức là không sinh diệt, không sinh diệt tức là 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là ý 
giới nhập vào không hai, pháp số không rối; pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
nhập vào không hai, pháp sô không tối. 

Xá-lợi Tử, địa giới chắng khác không sinh 
diệt, không sinh diệt chăng khác địa giới; địa giới 
tức là không sinh diệt, không sinh diệt tức là địa 
giới. Thủy, hỏa, phong, không, thức giới chắng 
khác không sinh diệt, không sinh diệt chăng khác 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới tức là không sinh diệt, 
không sinh diệt tức là thủy, hỏa, phong, không, 
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thức giới. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là địa 
giới nhập vào không hai, pháp số không tối; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới nhập vào 
không hai, pháp sô không TÔI. 

Xá-lợi Tử, Thánh để khổ chắng khác không 
sinh diệt, không sinh diệt chắng khác Thánh đề 
khổ; Thánh đề khô tức là không sinh diệt, không 
sinh diệt tức là Thánh để khổ. Thánh đề tập, diệt, 
đạo chăng khác không sinh diệt, không sinh diệt 
chăng khác Thánh để tập, diệt, đạo; Thánh để 
tập. diệt, đạo tức là không sinh diệt, không sinh 
diệt tức là Thánh để tập, diệt, đạo. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là 
Thánh để khô nhập vào không hai, pháp số 
không tối; Thánh để tập, diệt, đạo nhập vào 
không hai, pháp số không rối. 

Xá-lợi Tử, vô minh chắng khác không sinh 
diệt, không sinh diệt chăng khác vô minh; vô 
minh tức là không sinh diệt, không sinh diệt tức 
là vô minh. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não 
chắng khác không sinh diệt, không sinh diệt 
chăng khác hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
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não; hành cho đến lão tử, sâu bi khỗ ưu não tức 
là không sinh diệt, không sinh diệt tức là hành 
cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là vô 
minh nhập vào không hai, pháp số không tối; 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não nhập vào 
không hai, pháp số không rối. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong chăng khác 
không sinh diệt, không sinh diệt chăng khác pháp 
không bên trong; pháp không bên trong tức là 
không sinh diệt, không sinh diệt tức là pháp 
không bên trong. Pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh chắng khác không sinh diệt, không sinh diệt 
chăng khác pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh; pháp không bên ngoài 
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cho đên pháp không không tánh tự tánh tức là 
không sinh diệt, không sinh diệt tức là pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là 
pháp không bên trong nhập vào không hai, pháp 
sô không rối; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh nhập vào không 
hai, pháp số không rỗi. 

Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa chắng khác 
không sinh diệt, không sinh diệt chăng khác Bồ 
thí ba-la-mật-đa; Bố thí ba-la-mật-đa tức là 
không sinh diệt, không sinh diệt tức là Bồ thí ba- 
la-mật-đa. Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng khác không sinh 
diệt, không sinh diệt chắng khác Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tức là không sinh diệt, không sinh 
diệt tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Bồ 
thí ba-la-mật-đa nhập vào không hai, pháp số 
không rôi; Tịnh giới, An nhẫn, Tính tân, Tĩnh lự, 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa nhập vào không hai, pháp 
sô không tối. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự chăng khác không 
sinh diệt, không sinh diệt chăng khác bốn Tĩnh 
lự; bốn Tĩnh lự tức là không sinh diệt, không sinh 
diệt tức là bôn Tĩnh lự. Bốn Vô lượng, bốn Định 
vô săc chăng khác không sinh diệt, không sinh 
diệt chắng khác bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc tức là không sinh 
diệt, không sinh diệt tức là bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là bốn 
Tĩnh lự nhập vào không hai, pháp sô không rối; 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc nhập vào không 
hai, pháp số không rỗi. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát chắng khác không 
sinh diệt, không sinh diệt chắng khác tám Giải 
thoát; tám Giải thoát tức là không sinh diệt, 
không sinh diệt tức là tám Giải thoát. Tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chăng khác 
không sinh diệt, không sinh diệt chăng khác tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ tức là 
không sinh diệt, không sinh diệt tức là tám Thắng 
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xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là tám 
Giải thoát nhập vào không hai, pháp SỐ không 
rôi; tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ nhập vào không hai, pháp sô không tối. 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ chắng khác không 
sinh diệt, không sinh diệt chăng khác bốn Niệm 
trụ; bốn Niệm trụ tức là không sinh diệt, không 
sinh diệt tức là bổn Niệm trụ. Bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo chắng khác không sinh 
diệt, không sinh diệt chắng khác bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo; bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo tức là không sinh diệt, 
không sinh diệt tức là bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là bỗn 
Niệm trụ nhập vào không hai, pháp số không tôi; 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo nhập 
vào không hai, pháp sô không tối. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không chắng 
khác không sinh diệt, không sinh diệt chăng khác 
pháp môn giải thoát Không; pháp môn giải thoát 
Không tức là không sinh diệt, không sinh diệt tức 
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là pháp môn giải thoát Không. Pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện chăng khác không 
sinh diệt, không sinh diệt chăng khác pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện tức là không sinh 
diệt, không sinh diệt tức là pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là 
pháp môn giải thoát Không nhập vào không hai, 
pháp sô không rỗi; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện nhập vào không hai, pháp số 
không tối. 

Xá-lợi Tử, năm loại mặt chăng khác không 
sinh diệt, không sinh diệt chắng khác năm loại 
mắt; năm loại mắt tức là không sinh diệt, không 
sinh diệt tức là năm loại mặt. Sáu phép thần 
thông chăng khác không sinh diệt, không sinh 
diệt chắng khác sáu phép thân thông; sáu phép 
thần thông tức là không sinh diệt, không sinh diệt 
tức là sáu phép thần thông. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là 
năm loại mắt nhập vào không hai, pháp số không 
rôi; sáu phép thân thông nhập vào không hai, 
pháp số không tối. 
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Xá-lợi Tử, mười lực của Phật chắng khác 
không sinh diệt, không sinh diệt chăng khác 
mười lực của Phật; mười lực của Phật tức là 
không sinh diệt, không sinh diệt tức là mười lực 
của Phật. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng chăng khác không sinh 
diệt, không sinh diệt chăng khác bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng tức là không sinh diệt, không sinh diệt tức 
là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là 
mười lực của Phật nhập vào không hai, pháp sỐ 
không rỗi; bôn điều không sợ cho đến mười tảm 
pháp Phật bất cộng nhập vào không hai, pháp số 
không tối. 

Xá-lợi Tử, quả vị Giác ngộ cao tột chắng 
khác không sinh diệt, không sinh diệt chăng khác 
quả vị Giác ngộ cao tột; quả vị Giác ngộ cao tột 
tức là không sinh diệt, không sinh diệt tức là quả 
vị GIác ngộ cao tt. trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng chăng khác không sinh diệt, 
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không sinh diệt chắng khác trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng tức là không sinh 
diệt, không sinh diệt tức là trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là quả 
vị Giác ngộ cao tột nhập vào không hai, pháp số 
không rôi; trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng nhập vào không hai, pháp số không 
TÔI. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất chăng khác 
không sinh diệt, không sinh diệt chăng khác pháp 
không quên mất; pháp không quên mất tức là 
không sinh diệt, không sinh diệt tức là pháp 
không quên mất. Tánh luôn luôn xả chăng khác 
không sinh diệt, không sinh diệt chăng khác tánh 
luôn luôn xả; tánh luôn luôn xả tức là không sinh 
diệt, không sinh diệt tức là tánh luôn luôn xả. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là 
pháp không quên mất nhập vào không hai, pháp 
sô không rôi; tánh luôn luôn xả nhập vào không 
hai, pháp số không rỗi. 

Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn Đả-la-ni chăng 
khác không sinh diệt, không sinh diệt chăng khác 
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tât cả pháp môn Đả-la-ni; tât cả pháp môn Đà- 
la-mi tức là không sinh diệt, không sinh diệt tức 
là tất cả pháp môn Đà-la-ni. Tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa chăng khác không sinh diệt, không 
sinh diệt chắng khác tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa; tất cả pháp môn Tam-ma-địa tức là không 
sinh diệt, không sinh diệt tức là tất cả pháp môn 
Tam-ma-đla. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là tất 
cả pháp môn Đả-la-ni nhập vảo không hai, pháp 
sô không tôi; tất cả pháp môn Tam-ma-địa nhập 
vào không hai, pháp sô không tối. 


M 
Phẩm 20: KHÔNG SINH (1) 


Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thấy ngã 
là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh; vì thây hữu 
tình, dòng sinh mạng, sự sinh khởi, sự nuôi 
dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sinh, 
nho đồng, khả năng làm việc, khả năng khiến 
người làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng 
khiến người tạo nghiệp, khả năng thọ quả báo, 
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khả năng khiên người thọ quả báo, cái biết, cái 
thây là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thấy sắc là 
không sinh nên rột ráo thanh tịnh; thây thọ, 
tưởng, hành, thức là không sinh nên rốt ráo thanh 
tịnh. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thây nhãn 
xứ là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh; thây nh1, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không sinh nên rốt ráo 
thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thây sắc 
xứ là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh; thây 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không sinh nên 
rốt ráo thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thây nhãn 
giới là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh; thấy sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là không sinh nên rốt 
ráo thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thây nhĩ 
giới là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh; thấy 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không sinh nên 
rốt ráo thanh tịnh. 

Bạch Thê Tôn, các Đại Bô-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thây tỷ 
giới là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh; thấy 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không sinh nên rốt 
ráo thanh tịnh. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thấy thiệt 
giới là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh; thây VỊ 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra là không sinh nên rốt 
ráo thanh tịnh. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thây thân 
giới là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh; thấy 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra là không sinh nên 
rốt ráo thanh tịnh. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thây ý 
giới là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh; thấy 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra là không sinh nên rốt ráo 
thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thấy địa 
giới là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh; thấy 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không sinh 
nên rốt ráo thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thây 
Thánh để khổ là không sinh nên rốt ráo thanh 
tịnh; thấy Thánh để tập, diệt, đạo là không sinh 
nên rốt ráo thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thấy vô 
minh là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh; thây 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não là không sinh 
nên rốt ráo thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thấy pháp 
không bên trong là không sinh nên rốt ráo thanh 
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tịnh; thây pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thây Bồ 
thí ba-la-mật-đa là không sinh nên rốt ráo thanh 
tịnh; thấy Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là không sinh nên rốt ráo 
thanh tịnh. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thấy bốn 
Tĩnh lự là không sinh nên rột ráo thanh tịnh; thây 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không sinh 
nên rốt ráo thanh tịnh. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thây tám 
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Giải thoát là không sinh nên rôt ráo thanh tịnh; 
thây tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thấy bốn 
Niệm trụ là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh; 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo là 
không sinh nên rốt ráo thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thây pháp 
môn giải thoát Không là không sinh nên rốt ráo 
thanh tịnh; thấy pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thấy năm 
loại mắt là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh; 
thây sáu phép thân thông là không sinh nên rốt 
ráo thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thây mười 
lực của Phật là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh; 
thây bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
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pháp Phật bât cộng là không sinh nên rốt ráo 
thanh tịnh. 

Bạch Thê Tôn, các Đại Bô-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thấy trí 
Nhất thiết là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh; 
thây trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là không 
sinh nên rốt ráo thanh tịnh. 

Bạch Thê Tôn, các Đại Bô-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vi thấy pháp 
không quên mất là không sinh nên rốt ráo thanh 
tịnh; thây tánh luôn luôn xả là không sinh nên rôt 
ráo thanh tịnh. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thấy tất cả 
pháp môn Đả-la-ni là không sinh nên rốt ráo 
thanh tịnh; thấy tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không sinh nên rốt ráo thanh tịnh. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thây phảm 
phu là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh; thây 
pháp phàm phu là không sinh nên rốt ráo thanh 
tịnh. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thấy Dự 
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lưu là không sinh nên rột ráo thanh tịnh; thây 
pháp Dự lưu là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thây Nhất 
lai là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh; thây 
pháp Nhất lai là không sinh nên rốt ráo thanh 
tịnh. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thây Bất 
hoàn là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh; thây 
pháp Bất hoàn là không sinh nên rốt ráo thanh 
tịnh. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thấy A-la- 
hán là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh; thây 
pháp A-la-hán là không sinh nên rốt ráo thanh 
tịnh. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thây Độc 
giác là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh; thấy 
pháp Độc giác là không sinh nên rốt ráo thanh 
tịnh. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thây Bỏ- 
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tát là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh; thây 
pháp Bô-tát là không sinh nên rốt ráo thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa khi quán các pháp vì thây Như 
Lai là không sinh nên rỗt ráo thanh tịnh; thây 
pháp Như Lai là không sinh nên rốt ráo thanh 
tịnh. 

Lúc này, Xá-lợi Tử nói với Thiện Hiện: 

-Như tôi hiểu nghĩa ngài vừa nói là ngã, hữu 
tình... là không sinh; săc, thọ... là không sinh cho 
đến Như Lai, pháp Như Lai là không sinh. Nếu là 
như vậy, sự thọ sinh của sáu loài lẽ ra không sai 
biệt, thì chắng cần Dự lưu đắc quả Dư lưu, Nhất 
lai đắc quả Nhất lai, Bất hoàn đắc quả Bất hoản, 
A-la-hán đắc quả A-la-hán; chăng cân Độc giác 
đặc quả Độc giác, chăng cân Đại Bồ-tát đắc trí 
Nhất thiết tướng, cũng chăng cần đắc năm loại 
Bồ-đè. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu tất cả pháp nhất định 
là không sinh thì vì duyên cớ gì Dự lưu vì quả 
Dự lưu mà tu phương pháp đoạn trừ ba kết; vì 
duyên cớ gì Nhất lai vì quả Nhất lai mà tu 
phương pháp giảm bớt dân tham, sân, si; vì 
duyên cớ gì Bất hoàn vì quả Bất hoàn mà tu 
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phương pháp đoạn trừ năm kết hạ thuận phân; 
vì duyên cớ gì A-la-hản vì quả A-la-hán mà tu 
phương pháp đoạn trừ năm kết thượng thuận 
phân; vì duyên cớ gì Độc giác vì quả vị Độc giác 
mà tu phương pháp chứng ngộ duyên khởi; vì 
duyên cớ gì Đại Bồ-tát vì việc độ vô lượng các 
hữu tình mà tu nhiều trăm ngàn hạnh khô khó 
làm, chịu đủ vô biên các loại khổ kịch liệt; vì 
duyên cớ gì Như Lai chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột; vì duyên cớ gì chư Phật vì hữu tình mà 
chuyền pháp luân mâu nhiệm? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp lời Xá-lợi Tử: 

-Chăng phải ngã ở trong pháp không sinh 
thấy có sự sai biệt vê việc thọ sinh của sáu loài; 
chăng phải ngã ở trong pháp không sinh thây có 
người có khả năng nhập vào cảnh Thánh đề hiện 
quán; chăng phải ngã ở trong pháp không sinh 
thây có Dự lưu đắc quả Dự lưu, Nhất lai đắc quả 
Nhất lai, Bất hoàn đắc quả Bất hoàn, A-la-hán 
đắc quả A-la-hán; chăng phải ngã ở trong pháp 
không sinh thây có Độc giác đặc quả vị Độc giác; 
chăng phải ngã ở trong pháp không sinh thây có 
Đại Bồ-tát đắc trí Nhất thiết tướng và năm loại 
Bồ-đề. 
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Lại nữa Thiện Hiện, chăng phải ngã ở trong 
pháp không sinh thấy có Dự lưu vì quả Dự lưu 
mà tu phương pháp đoạn trừ ba kết; chăng phải 
ngã ở trong pháp không sinh thây có Nhất lai vì 
quả Nhất lai mà tu phương pháp giảm bớt dân 
tham, sân, s1; chắng phải ngã ở trong pháp không 
sinh thây có Bất hoàn vì quả Bất hoàn mà tu 
phương pháp đoạn trừ nắm kết hạ thuận phân; 
chăng phải ngã ở trong pháp không sinh thây có 
A-la-hán vì quả A-la-hán mà tu phương pháp 
đoạn trừ năm kết thượng thuận phân; chăng phải 
ngã ở trong pháp không sinh thấy có Độc giác vì 
quả vị Độc giác mà tu phương pháp ngộ duyên 
khởi; chăng phải ngã ở trong pháp không sinh 
thây có Đại Bô-tát vì việc độ lượng các hữu tình 
mà tu nhiều trăm ngàn hạnh khổ khó làm, chịu 
đủ vô biên các loại khổ kịch liệt, nhưng các Đại 
Bỏ-tát cũng lại chắng khởi tưởng về hạnh khô 
khó làm. Vì sao? Vì chăng phải trụ ở cái tưởng 
về hạnh khổ khó làm, luôn luôn vì vô lượng, vô 
số, vô biên hữu tình mà làm những việc lợi ích. 

Xá-lợi Tử, nhưng các Đại Bồ-tát lây vô sở 
đắc làm phương tiện, đối với tật cả hữu tình luôn 
khởi tâm đại BỊ, trụ ở tưởng như cha mẹ, tưởng 
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như anh em, tưởng như vợ chông, tưởng như 
thân mình. Cứ như vậy, cho đến luôn luôn vì vô 
lượng, vô số, vô biên hữu tình mà làm việc lợi 
ích lớn. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát nên khởi tâm như 
vây: Như tự tánh của ngã, thì với tất cả pháp, 
dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả 
thời gian để cầu tìm, chắng thê năm bắt được. 
Các pháp bên trong, bên ngoài cũng lại như vậy, 
hoàn toàn không sở hữu, đều chắng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì các Đại Bồ-tát, nêu trụ ở tưởng 
này mà tu các hạnh khô khó làm thì có khả năng 
làm những việc lợi ích cho vô lượng, vô số, vô 
biên hữu tình. Cho nên Đại Bồ-tát đôi với tất cả 
pháp không nên chấp thọ. 

Xá-lợi Tử, chăng phải ngã ở trong pháp 
không sinh thây có chư Phật chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm mâu, 
độ vô lượng chúng sinh. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Nay ngài vì muốn dùng pháp sinh chứng 
pháp sinh, vì muốn dùng pháp không sinh chứng 
pháp không sinh chăng? 

Thiện Hiện đáp: 
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-Tôi thật chắng muốn dùng pháp sinh 
chứng pháp sinh, cũng thật chăng muốn dùng 
pháp không sinh chứng pháp không sinh. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nếu vậy, thì nay ngài vì muôn dùng pháp 
sinh chứng pháp không sinh, vì muốn dùng pháp 
không sinh chứng pháp sinh chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

—Tôi cũng chắng muôn dùng pháp sinh chứng 
pháp không sinh, cũng lại chăng muốn dùng 
pháp không sinh chứng pháp sinh. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nếu như vậy thì đâu phải hoản toàn là 
không đắc, không hiện quán? 

Thiện Hiện đáp: 

—Tuy có đắc, có hiện quán nhưng chăng dùng 
hai pháp này để chứng. 

Xá-lợi Tử, chỉ tùy theo thế gian mà đặt bảy ra 
lời nói có đắc, có hiện quán, chứ chắng phải 
trong thắng nghĩa có đắc, có hiện quán. Chỉ tùy 
theo thê gian mà đặt bày ra lời nói có Dự lưu, có 
quả Dự lưu, có Nhất lai, có quả Nhất lai, có Bất 
hoàn, có quả Bắt hoàn, có A-la-hán, có quả A-la- 
hán, có Độc giác, có quả vị Độc giác, có Đại Bồ- 
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tát, có quả vị GIác ngộ cao tột chứ chắng phải 
trong thăng nghĩa có Dự lưu cho đến quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nếu tùy theo thê gian mà đặt bày ra lời nói 
có đặc, có hiện quán... chứ chắng phải là thắng 
nghĩa thì sự sai biệt của sáu loài cũng tùy theo 
thê gian đặt bày ra lời nói mà có chứ chắng phải 
là thắng nghĩa chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 
Vì sao? Xá-lợi Tử, vì ở trong thắng nghĩa, không 
có nghiệp, không có đị thục (quả báo), không 
sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Nay ngài muốn khiến pháp chắng sinh sinh 
hay muôốn khiến pháp đã sinh sinh? 

Thiện Hiện đáp: 

—Tôi chắng muốn khiến pháp chăng sinh sinh, 
cũng chắng muốn khiến pháp đã sinh sinh. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

Những pháp nào là pháp chắng sinh mà ngài 
chăng muốn khiến những pháp ấy sinh? 

Thiện Hiện đáp: 
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-Xá-lợi Tử, sắc là pháp chắng sinh, tôi 
chắng muôn khiến nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là 
không. Thọ, tưởng, hành, thức là pháp chẳng 
sinh, tôi chăng muôn khiến nó sinh. Vì sao? Vì tự 
tánh là không. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ là pháp chăng sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp chắng sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ là pháp chắng sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp chắng 
sinh, tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới là pháp chăng sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp chắng 
sinh, tôi chắng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới là pháp chăng sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là pháp chẳng sinh, 
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tôi chăng muôn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là 
không. 

Xá-lợi Tử, tỷ giới là pháp chăng sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra là pháp chăng sinh, 
tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là 
không. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới là pháp chăng sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra là pháp chắng 
sinh, tôi chắng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, thân giới là pháp chăng sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra là pháp chắng 
sinh, tôi chắng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, ý giới là pháp chắng sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra là pháp chăng sinh, tôi 
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chắng muôn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là 
không. 

Xá-lợi Tử, địa giới là pháp chẳng sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp chăng 
sinh, tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, Thánh đề khổ là pháp chăng sinh, 
tôi chăng muôn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là 
không. Thánh để tập, diệt, đạo là pháp chắng 
sinh, tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, vô minh là pháp chắng sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não là pháp 
chăng sinh, tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì 
tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong là pháp 
chăng sinh, tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì 
tự tảnh là không. Pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
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pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh là pháp chăng sinh, tôi chắng muôn nó sinh. 
Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa là pháp chăng 
sinh, tôi chắng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp chắng sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự là pháp chăng sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp chắng 
sinh, tôi chắng muôn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát là pháp chắng sinh, 
tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là 
không. Tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ là pháp chăng sinh, tôi chăng muôn nó 
sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, bỗn Niệm trụ là pháp chắng sinh, 
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tôi chăng muôn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là 
không. Bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
là pháp chăng sinh, tôi chăng muốn nó sinh. Vì 
sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không là 
pháp chắng sinh, tôi chăng muốn nó sinh. Vì 
sao? Vì tự tánh là không. Pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là pháp chăng sinh, tôi chắng 
muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, năm loại mặt là pháp chăng sinh, 
tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là 
không. Sáu phép thân thông là pháp chăng sinh, 
tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là 
không. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật là pháp chắng 
sinh, tôi chắng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng là pháp chắng sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, trí Nhất thiết là pháp chắng sinh, 
tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là 
không. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp 
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chăng sinh, tôi chăng muôn nó sinh. Vì sao? Vì 
tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất là pháp 
chăng sinh, tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì 
tự tánh là không. Tánh luôn luôn xả là pháp 
chắng sinh, tôi chắng muốn nó sinh. Vì sao? Vì 
tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn Đả-la-ni là pháp 
chắng sinh, tôi chắng muốn nó sinh. Vì sao? Vì 
tự tánh là không. Tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
pháp chắng sinh, tôi chăng muốn nó sinh. Vì 
sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, phảm phu là pháp chăng sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Pháp phàm phu là pháp chăng sinh, tôi chăng 
muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, Dự lưu là pháp chẳng sinh, tôi 
chắng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Pháp Dự lưu là pháp chăng sinh, tôi chăng muốn 
nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, Nhất lai là pháp chăng sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Pháp Nhất lai là pháp chẳng sinh, tôi chắng muốn 
nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
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Xá-lợi Tử, Bất hoàn là pháp chăng sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Pháp Bất hoàn là pháp chắng sinh, tôi chắng 
muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, A-la-hán là pháp chăng sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Pháp A-la-hán là pháp chắng sinh, tôi chăng 
muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, Độc giác là pháp chăng sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Pháp Độc giác là pháp chắng sinh, tôi chắng 
muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, Bôồ-tát là pháp chăng sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Pháp Bồ-tát là pháp chăng sinh, tôi chắng muốn 
nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, Như Lai là pháp chẳng sinh, tôi 
chắng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Pháp Như Lai là pháp chắng sinh, tôi chắng 
muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

Những pháp nảo là pháp đã sinh mà ngài 
chăng muốn khiến pháp ấy sinh? 

Thiện Hiện đáp: 
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—Sắc là pháp đã sinh, tôi chắng muôn khiên 
nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Thọ, tưởng, 
hành, thức là pháp đã sinh, tôi chăng muốn nó 
sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ là pháp đã sinh, tôi chăng 
muôn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp đã sinh, tôi chắng 
muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ là pháp đã sinh, tôi chắng 
muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp đã sinh, 
tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là 
không. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới là pháp đã sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp đã 
sinh, tôi chắng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới là pháp đã sinh, tôi chắng 
muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là pháp đã sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
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Xá-lợi Tử, tỷ giới là pháp đã sinh, tôi chăng 
muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra là pháp đã sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới là pháp đã sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra là pháp đã sinh, 
tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là 
không. 

Xá-lợi Tử, thân giới là pháp đã sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra là pháp đã sinh, 
tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là 
không. 

Xá-lợi Tử, ý giới là pháp đã sinh, tôi chắng 
muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra là pháp đã sinh, tôi chắng 
muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, địa giới là pháp đã sinh, tôi chắng 
muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Thủy, 
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hỏa, phong, không, thức giới là pháp đã sinh, 
tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là 
không. 

Xá-lợi Tử, Thánh đề khổ là pháp đã sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Thánh để tập, diệt, đạo là pháp đã sinh, tôi chăng 
muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, vô minh là pháp đã sinh, tôi chắng 
muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não là pháp đã 
sinh, tôi chắng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong là pháp đã 
sinh, tôi chắng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. Pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 74 965 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh là pháp đã sinh, tôi chẵng muốn nó sinh. Vì 
sao? Vì tự tánh là không. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 7ã 


Phẩm 20: KHÔNG SINH (2) 


Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa là pháp đã 
sinh, tôi chăng muôn khiến nó sinh. Vì sao? Vì tự 
tánh là không. Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp đã sinh, tôi 
chắng muốn khiến nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là 
không. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự là pháp đã sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp đã sinh, 
tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là 
không. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát là pháp đã sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
là pháp đã sinh, tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? 
Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ là pháp đã sinh, tôi 
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chắng muôn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là 
không. Bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chị Đăng giác, tám chị Thánh đạo 
là pháp đã sinh, tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? 
Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không là 
pháp đã sinh, tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì 
tự tánh là không. Pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện là pháp đã sinh, tôi chăng muốn nó 
sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, năm loại mắt là pháp đã sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Sáu phép thân thông là pháp đã sinh, tôi chắng 
muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật là pháp đã sinh, 
tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là 
không. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng là pháp đã sinh, tôi chăng 
muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, trí Nhất thiết là pháp đã sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp đã 
sinh, tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh 
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là không. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất là pháp đã 
sinh, tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. Tánh luôn luôn xả là pháp đã sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp 
đã sinh, tôi chắng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự 
tánh là không. Tât cả pháp môn Tam-ma-địa là 
pháp đã sinh, tôi chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì 
tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, phàm phu là pháp đã sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Pháp phàm phu là pháp đã sinh, tôi chăng muốn 
nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, Dự lưu là pháp đã sinh, tôi chắng 
muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Pháp 
Dự lưu là pháp đã sinh, tôi chắng muốn nó sinh. 
Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, Nhất lai là pháp đã sinh, tôi chăng 
muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Pháp 
Nhất lai là pháp đã sinh, tôi chăng muốn nó sinh. 
Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, Bất hoàn là pháp đã sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
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nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, A-la-hán là pháp đã sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Pháp A-la-hán là pháp đã sinh, tôi chắng muốn 
nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, Độc giác là pháp đã sinh, tôi 
chăng muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 
Pháp Độc giác là pháp đã sinh, tôi chăng muốn 
nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, Bô-tát là pháp đã sinh, tôi chắng 
muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Pháp 
Bỏ-tát là pháp đã sinh, tôi chắng muốn nó sinh. 
Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử, Như Lai là pháp đã sinh, tôi chắng 
muốn nó sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. Pháp 
Như Lai là pháp đã sinh, tôi chắng muôn nó sinh. 
Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Nay ngài vì muốn khiến pháp sinh nó sinh, 
hay muốn khiến pháp chắng sinh nó sinh? 

Thiện Hiện đáp: 

-Tôi chắng muốn khiến pháp sinh nó sinh, 
cũng chắng muốn khiên pháp chắng sinh nó sinh. 
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Vì sao? Xá-lợi Tử, vì pháp sinh cùng với pháp 
chắng sinh, hai pháp ây đêu chăng phải tương 
ưng, chăng. phải chắng tương ưng, chắng phải 
hữu sắc, chắng phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, 
chăng phải vô kiến, chắng phải hữu đôi, chắng 
phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là không 
có tướng. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi chắng 
muốn khiến pháp sinh nó sinh, cũng chắng muốn 
khiến pháp chắng sinh nó sinh. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Đỗi với pháp không sinh đã nói, ngài ưa 
biện thuyết tướng không sinh chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Đỗi với pháp không sinh đã nói, tôi cũng 
chăng ưa biện thuyết tướng không sinh. Vì sao? 
Vì, hoặc là pháp không sinh, hoặc là tướng 
không sinh, hoặc là ưa biện thuyết, tất cả pháp ấy 
đêu chẳng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải vô 
sắc, chăng phải hữu kiến, chăng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi đó là không tướng. 

Xá-lợi Tử hỏi: 
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-Đôi với pháp chăng sinh, khởi lên lời nói 
chăng sinh, thì lời nói chắng sinh này cũng chắng 
sinh chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy! Vì sao? Xá-lợi Tử, vì 
sắc chắng sinh, thọ, tưởng, hành, thức cũng 
chăng sinh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ chắng sinh; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cũng chăng sinh. Vì sao? Vì tất cả bản 
tánh là không. 

Xá-lợi Tử, sắc xứ chắng sinh; thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cũng chăng sinh. Vì sao? Vì tất 
cả bản tánh là không. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới chăng sinh; sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra cũng chăng sinh. Vì sao? 
Vì tất cả bản tánh là không. 

Xá-lợi Tử, nhĩ giới chăng sinh; thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra cũng chắng sinh. Vì sao? Vì 
tật cả bản tánh là không. 

Xá-lợi Tử, tỷ giới chắng sinh; hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng sinh. Vì sao? Vì tất cả 
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bản tánh là không. 

Xá-lợi Tử, thiệt giới chắng sinh; vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra cũng chắng sinh. Vì sao? Vì 
tật cả bản tánh là không. 

Xá-lợi Tử, thân giới chăng sinh; xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra cũng chăng sinh. Vì sao? 
Vì tất cả bản tánh là không. 

Xá-lợi Tử, ý giới chắng sinh; pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng sinh. Vì sao? Vì tất cả 
bản tánh là không. 

Xá-lợi Tử, địa giới chắng sinh; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới cũng chăng sinh. Vì sao? 
Vì tất cả bản tánh là không. 

Xá-lợi Tử, Thánh đề khổ chắng sinh; Thánh 
đề tập. diệt, đạo cũng chắng sinh. Vì sao? Vì tất 
cả bản tánh là không. 

Xá-lợi Tử, vô minh chăng sinh; hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu b¡ khổ ưu não cũng chăng sinh. Vì sao? 
Vì tất cả bản tánh là không. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong chăng sinh; 
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pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
cũng chăng sinh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là 
không. 

Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa chắng sinh; 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng sinh. Vì sao? Vì tất cả 
bản tánh là không. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự chăng sinh; bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cũng chăng sinh. Vì sao? 
Vì tất cả bản tánh là không. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát chăng. sinh; tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng 
chăng sinh. Vì sao? Vì tật cả bản tánh là không. 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ chắng sinh; bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
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chăng sinh. Vì sao? Vì tật cả bản tánh là không. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không chắng 
sinh; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
cũng chăng sinh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là 
không. 

Xá-lợi Tử, năm loại mắt chắng sinh; sáu phép 
thân thông cũng chăng sinh. Vì sao? Vì tất cả bản 
tánh là không. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật chắng sinh; bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng cũng chăng sinh. Vì sao? Vì tật cả bản 
tánh là không. 

Xá-lợi Tử, trí Nhất thiết chắng sinh; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chăng sinh. Vì 
sao? Vì tất cả bản tánh là không. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất chăng sinh; 
tánh luôn luôn xả cũng chắng sinh. Vì sao? Vì tật 
cả bản tánh là không. 

Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn Đả-la-ni chăng 
sinh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chăng 
sinh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là không. 

Xá-lợi Tử, phàm phu chăng sinh; pháp phàm 
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phu cũng chăng sinh. Vì sao? Vì tật cả bản tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, Dự lưu chắng sinh; pháp Dự lưu 
cũng chăng sinh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là 
không. 

Xá-lợi Tử, Nhất lai chăng sinh; pháp Nhất lai 
cũng chăng sinh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là 
không. 

Xá-lợi Tử, Bất hoàn chăng sinh; pháp Bất 
hoàn cũng chăng sinh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, A-la-hán chăng sinh; pháp A-la- 
hán cũng chăng sinh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, Độc giác chẳng sinh; pháp Độc 
giác cũng chắng sinh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh 
là không. 

Xá-lợi Tử, Bôồ-tát chăng sinh; pháp Bồ-tát 
cũng chăng sinh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là 
không. 

Xá-lợi Tử, Như Lai chắng sinh; pháp Như Lai 
cũng chăng sinh. Vì sao? Vì tất cả bản tánh là 
không. 

Xá-lợi Tử, thân hành chắng sinh; ngữ hành, ý 


976 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


hành cũng chăng sinh. Vì sao? Vì tật cả bản 
tánh là không. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, nên đối với pháp 
chắng sinh, khởi lên lời nói chăng sinh, cũng là 
nghĩa không sinh. 

Xá-lợi Tử, vì hoặc pháp sở thuyết, hoặc lời 
năng thuyết, người thuyết, người nghe đều chắng 
sinh. 

Xá-lợi Tử nói với Thiện Hiện: 

-Trong những vị thuyết pháp, ngài là người 
đệ nhất. Vì sao? Vì tùy theo sự vặn hỏi ngài đều 
có thể giải đáp, không bị ngập ngừng lúng túng. 

Thiện Hiện nói: 

-Đệ tử của chư Phật, đối với tât cả pháp đều 
không có cái nương tựa đắm trước. Do vậy, nên 
có khả năng, tùy theo sự vặn hỏi mà tất cả đều 
được giải đáp tự tại vô úy. Vì sao? Vì tất cả pháp 
đều không có chỗ nương tựa. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Vì sao các pháp đều không có chỗ nương? 

Thiện Hiện đáp: 

—Xá-lợi Tử, vì bản tánh của sắc là không, nên 
trong, ngoài, hai bên, khoảng giữa, chắng thể 
năm bắt được; vì bản tánh của thọ, tưởng, hành, 
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thức là không nên trong, ngoài, khoảng giữa, 
hai bên, chắng thể nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của nhãn xứ là không, 
nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên đêu chăng 
thể năm bắt được; vì bản tánh của Nhãn xứ là 
không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên 
đều chăng thê năm bắt được. Vì bản tánh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không, nên trong, ngoài, 
khoảng giữa, hai bên đều chăng thể nắm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của sắc xứ là không, 
nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên đều chắng 
thể năm bắt được. Vì bản tánh của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ là không, nên trong, ngoài, 
khoảng giữa, hai bên đều chăng thể nắm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của nhãn giới là 
không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên 
đều chăng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là không, nên trong, 
ngoài, khoảng giữa, hai bên đều chắng thể năm 
bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của nhĩ giới là không, 
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nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên đêu 
chắng thể năm bắt được. Vì bản tánh của thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra là không, nên trong, ngoài, 
khoảng giữa, hai bên đều chăng thể nắm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của tỷ giới là không, 
nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên đều chăng 
thể năm bắt được. Vì bản tánh của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra là không, nên trong, ngoài, khoảng 
giữa, hai bên đêu chăng thể nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của thiệt giới là không, 
nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên đều chăng 
thể năm bắt được. Vì bản tánh của vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra là không, nên trong, ngoài, 
khoảng giữa, hai bên đều chăng thể nắm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của thân giới là không, 
nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên đều chắng 
thể năm bắt được. Vì bản tánh của xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra là không, nên trong, ngoài, 
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khoảng giữa, hai bên đêu chăng thể năm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của ý giới là không, 
nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên đều chắng 
thể năm bắt được. Vì bản tánh của pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là không, nên trong, ngoài, khoảng 
giữa, hai bên đêu chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của địa giới là không, 
nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên đều chăng 
thể nắm bắt được. Vì bản tánh của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là không, nên trong, 
ngoài, khoảng giữa, hai bên đều chăng thể năm 
bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của Thánh để khổ là 
không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên 
đều chăng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của 
Thánh để tập, diệt, đạo là không, nên trong, 
ngoài, khoảng giữa, hai bên đều chăng thể nắm 
bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của vô minh là không, 
nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên đều chắng 
thể năm bắt được. Vì bản tánh của hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
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tử, sâu bi khổ ưu não là không, nên trong, 
ngoài, khoảng giữa, hai bên đều chẳng thể năm 
bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của pháp không bên 
trong là không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, 
hai bên đều chăng thể nắm bắt được. Vì bản tánh 
của pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là 
không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên 
đều chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của Bồ thí ba-la-mật- 
đa là không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai 
bên đều chẳng thê nắm bắt được. Vì bản tánh của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là không, nên trong, ngoài, khoảng 
giữa, hai bên đêu chăng thê nắm bắt được. 
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Xá-lợi Tử, vì bản tánh của bổn Tĩnh lự là 
không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên 
đều chăng thê năm bắt được. Vì bản tánh của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc là không, nên trong, 
ngoài, khoảng giữa, hai bên đều chắng thê năm 
bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của tám Giải thoát là 
không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên 
đều chăng thể năm bắt được. Vì bản tánh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là 
không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên 
đều chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của bốn Niệm trụ là 
không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên 
đều chăng thê năm bắt được. Vì bản tánh của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chỉ Đăng giác, tám chỉ Thánh đạo là không, 
nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên đều chăng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của pháp môn giải 
thoát Không là không, nên trong, ngoài, khoảng 
giữa, hai bên đêu chăng thể nắm bắt được. Vì bản 
tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, 
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hai bên đêu chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của năm loại mắt là 
không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên 
đều chăng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của sáu 
phép thần thông là không, nên trong, ngoài, 
khoảng giữa, hai bên đều chăng thể nắm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của mười lực của Phật 
là không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên 
đều chăng thể năm bắt được. Vì bản tánh của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng là không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, 
hai bên đều chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của trí Nhất thiết là 
không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên 
đều chắng thể năm bắt được. Vì bản tánh của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là không, nên 
trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên đêu chăng thê 
nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của pháp không quên 
mất là không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai 
bên đều chắng thê nắm bắt được. Vì bản tánh của 
táảnh luôn luôn xả là không, nên trong, ngoài, 
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khoảng giữa, hai bên đêu chăng thể năm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni là không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, 
hai bên đều chăng thê năm bắt được. Vì bản tánh 
của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không, nên 
trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên đêu chăng thê 
nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của phàm phu là 
không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên 
đêu chắng thể năm bắt được. Vì bản tánh của 
pháp phàm phu là không, nên trong, ngoài, 
khoảng giữa, hai bên đều chăng thể nắm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của Dự lưu là không, 
nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên đều chắng 
thể năm bắt được. Vì bản tánh của pháp Dự lưu 
là không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên 
đều chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của Nhất lai là không, 
nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên đều chăng 
thể nắm bắt được. Vì bản tánh của pháp Nhất lai 
là không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên 
đều chăng thê năm bắt được. 
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Xá-lợi Tử, vì bản tánh của Bất hoàn là 
không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên 
đều chăng thể năm bắt được. Vì bản tánh của 
pháp Bất hoàn là không, nên trong, ngoài, 
khoảng giữa, hai bên đều chăng thể nắm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của A-la-hán là không, 
nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên đều chăng 
thể năm bắt được. Vì bản tánh của pháp A-la-hán 
là không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên 
đều chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của Độc giác là không, 
nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên đều chăng 
thể năm bắt được. Vì bản tánh của pháp Độc giác 
là không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên 
đều chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của Bô-tát là không, 
nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên đều chăng 
thể nắm bắt được. Vì bản tánh của pháp Bồ-tát là 
không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên 
đều chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của Như Lai là không, 
nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên đều chắng 
thể năm bắt được. Vì bản tánh của pháp Như Lai 
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là không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai 
bên đều chăng thể nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, vì bản tánh của thân hành là 
không, nên trong, ngoài, khoảng giữa, hai bên 
đêu chắng thể nắm bắt được. Vì bản tánh của ngữ 
hành, ý hành là không, nên trong, ngoài, khoảng 
giữa, hai bên đêu chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là các 
pháp đều không có chỗ nương. 

M 


Phẩm 21: TỊNH ĐẠO (1) 


Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện nói với Xá-lợi 
Tử: 

-Các Đại Bô-tát khi tu hành sáu pháp Ba-la- 
mật-đa nên sắc thanh tịnh; nên thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; nên nhãn xứ thanh tịnh; nên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nên sắc xứ thanh 
tịnh; nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; nên nhãn giới thanh tịnh; nên sắc ø1ớI, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; nên nhĩ giới thanh 
tịnh; nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
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tịnh; nên tỷ giới thanh tịnh; nên hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; nên thiệt giới thanh 
tịnh; nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
nên thân giới thanh tịnh; nên xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; nên ý giới thanh tịnh; 
nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; nên địa 
giới thanh tịnh; nên thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; nên Thánh đế khổ thanh 
tịnh; nên Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh; nên 
vô minh thanh tịnh; nên hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não thanh tịnh; nên pháp không bên trong 
thanh tịnh; nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
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chắng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh; nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; nên bôn Tĩnh lự 
thanh tịnh; nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh; nên tám Giải thoát thanh tịnh; nên 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh; nên bỗn Niệm trụ thanh tịnh; nên bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; nên 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh; nên năm loại mắt thanh tịnh; nên sáu phép 
thần thông thanh tịnh; nên mười lực của Phật 
thanh tịnh; nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; nên 
pháp không quên mất thanh tịnh; nên tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh; nên tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh; nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; nên trí Nhất thiết thanh tịnh; nên trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; nên 
đạo Bô-đề thanh tịnh. 
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Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Thế nào là Đại Bồ-tát khi tu hành sáu pháp 
Ba-la-mật-đa khiến đạo Bồ-đề thanh tịnh? 

Thiện Hiện đáp: 

-Xá-lợi Tử, sáu pháp Ba-la-mật-đa mỗi pháp 
đều có hai thứ: Một là thế gian, hai là xuất thế 
ø1an. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

Thế nảo là Bồ thí ba-la-mật-đa thê gian? 

Thiện Hiện đáp: 

“Nêu Đại Bồ-tát là đại thí chủ thì luôn luôn 
bố thí cho tất cả Sa-môn, Bà-la-môn, người 
nghèo, người bệnh, người cô độc, người lỡ 
đường, người hành khất, họ cần ăn, cho ăn, cân 
uông cho uông, cân xe cho xe, cân y phục cho y 
phục, cân hương cho hương, cần hoa cho hoa, 

cần đô trang sức cho đồ trang sức, cân nhà cửa 
cho nhà cửa, cần thuốc men cho thuốc men, cần 
ánh sáng cho ánh sáng, cần đồ ngôi năm cho đô 
ngôi năm, tất cả thứ ấy, tùy theo nhu câu về sự 
sinh sông của họ mà cho đây đủ. Hoặc lại có 
người đến xin con trai, cho con trai, xin con gái 
cho con gái, xin vợ cho vợ, xin chức quan cho 
chức quan, xin đất nước cho đất nước, xin ngôi 
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vua cho ngôi vua, xin đâu mặt cho đâu mắt; 

xin tay chân cho tay chân, xin các phân trong 
thân cho các phân trong thân, xin máu thịt cho 
máu thịt, xin xương tủy cho xương tủy, xin tai 
mũi cho tai mũi, xIn tôi tớ cho tôi tớ, xin của báu 
cho của báu, xin vàng bạc cho vàng bạc, tất cả 
các thứ ây, tùy theo nhu cầu của họ, các vật ở 
trong, ngoài đêu cho hết. Tuy làm việc bỗ thí 
như vậy nhưng còn có chỗ nương tựa, nghĩa là 
suy nghĩ như thê này: Ta cho, người kia nhận; ta 
là thí chủ; ta chăng xan tham; ta nghe theo lời 
Phật dạy có thể xả bỏ tất cả; ta hành Bồ thí ba- 
la-mật-đa. Trong khi kẻ ấy hành bỗ thí, vì lấy 
hữu sở đắc làm phương tiện nên cùng với các 
hữu tình hôi hướng về quả vị Giác ngộ cao tỘt. 
Lại nghĩ thế này: Ta đem phước này cho các hữu 
tình, khiến đời này, đời khác được an vui cho 
đến chứng đắc Niết-bàn Vô dư y. Như vậy là kẻ 
ây đã chấp vào ba luân mà hành bỗ thí: Một là 
tưởng về mình; hai là tưởng về người; ba là 
tưởng về vật cho. Do chấp vào ba luân này, mà 
hành bô thí nên gọi là thế gian Bồ thí ba-la-mật- 
đa. Vì duyên cớ gì mà sự bố thí này gọi là thế 
gian? Vì cùng làm như thê gian, chắng đạt đến 
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pháp xuât thê gian. Như vậy gọi là Bồ thí ba- 
la-mật-đa thế gian. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Thế nào là Bồ thí ba-la-mật-đa xuất thế 
gian? 

Thiện Hiện đáp: 

Nêu Đại Bồ-tát khi hành bố thí, ba luân 
thanh tịnh: Một là chăng chấp ta là người cho; 
hai là chăng chấp kẻ kia là người nhận; ba là 
chăng chấp việc bố thí và kết quả bố thí, thì đó là 
Đại Bồ-tát khi thực hành bô thí, ba luân thanh 
tịnh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bô-tát lẫy đại Bi 
làm đầu, đem phước bố thí đã tu cho khắp hữu 
tình, đôi với các hữu tình hoàn toàn không có sở 
đặc. Tuy cùng với tất cả hữu tình đồng hôi hướng 
về quả vị Giác ngộ cao tột nhưng ở trong đó 
chăng thây một chút tướng nào. Do hoàn toàn 
không chấp trước mà hành bồ thí nên gọi là Bồ 
thí ba-la-mật-đa xuất thê gian. Vì duyên cớ gì mà 
việc bố thí này gọi là xuất thê gian. Vì chắng 
cùng làm như thế gian, vì có thể đạt đến pháp 
xuất thê gian, nên gọi là Bồ thí ba-la-mật-đa xuất 
thế gian. 
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Xá-lợi Tử hỏi: 

-Thê nào là Tịnh giới ba-la-mật-đa thê gian? 

Thiện Hiện đáp: 

Nêu Đại Bồ-tát khi thọ trì tịnh Ø1ới mà còn 
có chỗ nương tựa, nghĩa là nghĩ thê này: “Ta vì 
lợi ích của tất cả hữu tình mà thọ trì tịnh giới 
không có gì vi phạm; ta làm theo lời Phật dạy, 
đối với tịnh giới không có gì vi phạm; ta hành 
Tịnh giới ba-la-mật-đa”, thì trong khi vị ây trì 
giới, lấy hữu sở đắc n phương tiện, cùng với 
các hữu tình đồng hồi hướng về quả vị Giác ngộ 
cao tột; lại khởi lên ý nghĩ thê này: “Fa đem 
phước này bố thí cho các hữu tình khiến đời này, 
đời khác được an vui cho đến chứng đắc Niết- 
bàn Vô dư y.” Vị ấy chấp vào ba luân mà hành 
thọ trì giới: Một là tưởng về mình; hai là tưởng 
về người; ba là tưởng về giới. Do chấp vào ba 
luân này, mà thọ trì giới nên gọi là Tịnh giới ba- 
la-mật-đa thế gian. Vì duyên cớ gì mà tịnh giới 
này gọi là thế gian? Vì cùng làm như thế gian, vì 
chắng đạt đến pháp xuất thê gian. Như vậy gọi là 
Tịnh giới ba-la-mật-đa thê gian. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Thê nảo là Tịnh giới ba-la-mật-đa xuất thê 
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gian? 

Thiện Hiện đáp: 

-Nêu Đại Bôồ-tát khi thọ trì giới, ba luân 
thanh tịnh: Một là chắng chấp ta là chủ thể trì 
giới; hai là chăng chấp hữu tình là đối tượng 
được phòng hộ; ba là chăng chấp giới và kết quả 
của giới, thì gọi là Đại Bồ-tát khi thọ trì giới, ba 
luân thanh tịnh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bô-tát lây đại Bi 
làm đầu, đem phước đã trì giới, bố thí khắp hữu 
tình, đôi với các hữu tình hoàn toàn không có sở 
đặc. Tuy cùng với tất cả hữu tình đồng hôi hướng 
về quả vị Giác ngộ cao tột nhưng ở trong đó 
chăng thây một chút tướng nào. Do hoàn toàn 
không chấp trước mà thọ trì giới nên gọi là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa xuất thê gian. Vì duyên cớ gì 
mà tịnh giới này gọi là xuất thế gian. Vì chắng 
cùng làm như thế gian, vì có thể đạt đến pháp 
xuất thê gian. Như vậy gọi là Tịnh giới ba-la- 
mật-đa xuất thế gian. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Thế nảo là An nhẫn ba-la-mật-đa thế gian? 

Thiện Hiện đáp: 

-Nếu Đại Bô-tát tuy tu hành an nhẫn mà còn 
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có chỗ nương, nghĩa là khởi lên ý nghĩ thê này: 
“Ta vì lợi ích của tất cả hữu tình mà tu an nhẫn; 
ta theo lời Phật dạy, đôi với an nhẫn thù thăng, 
thường tu tập đúng đắn; ta tu hành An nhẫn ba- 
la-mật-đa”, thì vị ây khi tu hành an nhẫn, lấy hữu 
sở đắc lãm phương tiện, củng với các hữu tỉnh 
đồng hồi hướng về quả vị Giác ngộ cao tội; lại 
khởi lên ý nghĩ: “Ta đem phước này bỗ thí cho 
các hữu tình khiến đời này, đời khác được an vui 
cho đến chứng đắc Niết-bàn Vô dư y.” Vị ấy 
chấp vào ba luân mà tu hành an nhẫn: Một là 
tưởng về mình; hai là tưởng về người; ba là 
tưởng về nhẫn. Do chấp vào ba luân này, mà tu 
an nhẫn nên gọi là An nhẫn ba-la-mật-đa thê 
gian. Vì duyên cớ gì mà an nhẫn này gọi là thế 
gian? Vì cùng làm như thê gian, vì chăng đạt đến 
pháp xuất thê gian, như vậy gọi là An nhẫn ba-la- 
mật-đa thê gian. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Thê nào là An nhẫn ba-la-mật-đa xuất thế 
gian? 

Thiện Hiện đáp: 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành an nhẫn, ba luân 
thanh tịnh: Một là chăng chấp ta thường tu nhẫn; 


0994 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


hai là chăng châp đôi tượng nhẫn là hữu tình; 
ba là chăng chấp trước về nhẫn và kết quả của 
nhẫn, thì đó là Đại Bô-tát khi tu hành an nhẫn, ba 
luân thanh tịnh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bô-tát lây đại Bi 
làm đầu, đem phước đã tu hành an nhẫn, bô thí 
khắp hữu tình, đối với các hữu tình hoàn toản 
không có sở đắc, tuy củng với tất cả hữu tình 
đồng hôi hướng về quả vị Giác ngộ cao tột nhưng 
ở trong đó chắng thây một chút tướng nào. Do 
hoàn toàn không chấp trước mà tu an nhẫn nên 
gọi là An nhãn ba-la-mật-đa xuất thê gian. Vì 
duyên cớ gì mà gọi an nhẫn này là xuất thế gian. 
Vì chăng cùng làm như thế gian, vì có thể đạt 
đến pháp xuất thê gian. Như vậy gọi là An nhẫn 
ba-la-mật-đa xuất thế gian. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

Thế nảo là Tinh tấn ba-la-mật-đa thê gian? 

Thiện Hiện đáp: 

-Nêu Đại Bô-tát tuy dốc lòng tinh tấn nhưng 
còn có chỗ nương, nghĩa là khởi lên ý nghĩ: “Ta 
vì lợi ích tất cả hữu tình mà dốc lòng tinh tấn; ta 
theo lời Phật dạy sách tấn thân tâm không hề 
biếng trễ; ta hành Tĩnh tân ba-la-mật-đa, thì vị ây 
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trong khi tu hành tỉnh tân, lây hữu sở đắc làm 
phương tiện, cùng với các hữu tình đồng hồi 
hướng về quả vị Giác ngộ cao tột; lại khởi lên ý 
nghĩ: “Ta đem phước này bố thí cho các hữu tình 
khiến đời này, đời khác được an vui cho đến 
chứng đặc Niết-bản Vô dư y. Vị ấy chấp trước 
vào ba luân mà dốc lòng tu tinh tân: một là tưởng 
về mình; hai là tưởng về người; ba là tưởng về sự 
tinh tấn. Do chấp vào ba luân nảy, mà tu tinh tân 
nên gọi là Tinh tấn ba-la-mật-đa thế gian. Vì 
duyên cớ gì tinh tân này gọi là thê gian? Vì cùng 
làm như thế gian, vì chăng đạt đến pháp xuất thế 
gian, như vậy gọi là Tinh tấn ba-la-mật-đa thê 
ø1an. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Thế nào là Tinh tân ba-la-mật-đa xuất thế 
gian? 

Thiện Hiện đáp: 

-Nêu Đại Bồ-tát khi dốc lòng tu tinh tấn làm 
cho ba luân thanh tịnh: Một là chăng chấp ta là 
chủ thể tỉnh tấn; hai là chắng chấp vào đôi tượng 
được nhận lây tinh tấn là hữu tình; ba là chắng 
đăm vào sự tinh tấn và kết quả của tinh tấn, thì 
đó là Đại Bô-tát khi dốc tu tính tấn ba luân thanh 
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tịnh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bô-tát lây đại Bi 
làm đầu, đem phước tỉnh tân đã tu, bố thí khắp 
hữu tình, đối với các hữu tình hoàn toàn không 
có sở đắc. Tuy cùng với tất cả hữu tình đông hôi 
hướng về quả vị Giác ngộ cao tột nhưng ở trong 
đó chăng thây một chút tướng nào. Do hoàn toàn 
không chấp trước mà lại dốc lòng tinh tân nên 
gọi là Tinh tân ba-la-mật-đa xuất thê gian. Vì 
duyên cớ gì tinh tân này gọi là xuất thế gian. Vì 
chắng cùng làm như thế gian, vì có thể đạt đến 
pháp xuất thế gian, như vậy gọi là Tinh tân ba-la- 
mật-đa xuất thế gian. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

Thế nảo là Tĩnh lự ba-la-mật-đa thê gian? 

Thiện Hiện đáp: 

Nêu Đại Bồ-tát tuy tu tĩnh lự nhưng có chỗ 
nương, nghĩa là khởi lên ý nghĩ: “Fa vì lợi ích 
của tất cả hữu tình mà tu tĩnh lự; ta theo lời Phật 
dạy đối với các pháp đắng trì thù thăng luôn luôn 
tu tập đúng đắn; ta hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, thì 
vị ấy trong khi tu định, lây hữu sở đắc làm 
phương tiện, cùng với các hữu tình đồng hồi 
hướng về quả vị Giác ngộ cao tột; lại khởi lên ý 
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nghĩ: “Ta đem phước này bố thí cho các hữu 
tình khiến đời này, đời khác được an vui cho đến 
chứng đắc Niết-bàn Vô dư y. Vị ấy chấp vào ba 
luân mà tu tính lự: một là tưởng về mình; hai là 
tưởng về người; ba là tưởng về tĩnh lự. Do chấp 
vào ba luân này mà tu tĩnh lự nên gọi là Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa thế gian. Vì duyên cớ gì mà tĩnh lự 
này gọi là thế gian? Vì cùng làm như thế gian, vì 
chắng đạt đến pháp xuất thê gian. Như vậy gọi là 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa thế gian. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Thế nào là Tĩnh lự ba-la-mật-đa xuất thế 
gian? 

Thiện Hiện đáp: 

“Nêu Đại Bồ-tát khi tu tĩnh lự ba luân thanh 
tịnh: Một là chăng chấp ta là chủ thê tu định; hai 
là chắng chấp vào đôi tượng được thọ nhận tĩnh 
lự là hữu tình; ba là chắng đắm vào tĩnh lự và kết 
quả tĩnh lự, thì đó là Đại Bô-tát khi tu tĩnh lự, ba 
luân thanh tịnh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bô-tát lây đại Bi 
làm đầu đem phước đã tu tĩnh lự, bỗ thí khắp hữu 
tình, đôi với các hữu tình hoàn toàn không có sở 
đặc, tuy cùng với tất cả hữu tình đồng hôi hướng 
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về quả vị Giác ngộ cao tột nhưng ở trong đó 
chăng thây một chút tướng nào. Do hoàn toàn 
không chấp trước mà tu tĩnh lự nên gọi là Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa xuất thê gian. VÌ duyên cớ gì mà 
tĩnh lự này gọi là xuất thế gian. Vì chăng cùng 
làm như thế gian, vì có thê đạt đến pháp xuất thế 
gian. Như vậy gọi là Tĩnh lự ba-la-mật-đa xuất 
thế gian. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

Thế nảo là Bát-nhã ba-la-mật-đa thê gian? 

Thiện Hiện đáp: 

-Nêu Đại Bỏ-tát tuy tu hành Bát-nhã nhưng 
còn có chỗ nương, nghĩa là khởi lên ý nghĩ: “Ta 
vì lợi ích của tất cả hữu tình mà tu Bát-nhã; ta 
theo lời Phật dạy, đối với Bát-nhã thù thắng, 
thường tu hành đúng đăn, ta thường ăn năn trừ bỏ 
điều ác mình đã làm, ta thấy điều ác nơi kẻ khác, 
hoàn toàn chăng chê trách, ta luôn luôn tùy hỷ sự 
tu phước của kẻ khác, ta thường thỉnh Phật 
chuyền pháp luân nhiệm mâu, ta tùy theo điêu đã 
nghe, luôn luôn chọn lựa đúng đắn; ta tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì vị ây trong khi tu tuệ, 
lây hữu sở đắc làm phương tiện, cùng với các 
hữu tình đồng hồi hướng về quả vị Giác ngộ cao 
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tột; lại khởi lên ý nghĩ: “Ta đem phước này bô 
thí cho các hữu tình khiến đời này, đời khác được 
an vui cho đến chứng đắc Niết-bàn Vô dư y, vị 
ây chấp vào ba luân mà tu Bát-nhã: một là tưởng 
về mình; hai là tưởng về người; ba là tưởng về 
Bát-nhã. Do chấp vào ba luân này mà tu Bát-nhã 
nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa thế gian. Vì 
duyên cớ gì Bát-nhã này gọi là thế gian? Vì cùng 
làm như thế gian, vì chăng đạt đến pháp xuất thế 
gian. Như vậy gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa thê 
ø1an. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Thế nào là Bát-nhã ba-la-mật-đa xuất thế 
gian? 

Thiện Hiện đáp: 

Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã, ba luân 
thanh tịnh: một là chắng chấp ta là chủ thể tu tuệ; 
hai là chăng chấp vào đôi tượng được thọ nhận 
trí tuệ là hữu tình; ba là chắng đắm vào Bát-nhã 
và kết quả Bát-nhã, thì đó là Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba luân thanh tịnh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bô-tát lây đại Bi 
làm đâu, đem phước đã tu hành Bát-nhã bố thí 
khắp hữu tình, đối với các hữu tình hoàn toàn 
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không có sở đắc, tuy cùng với tât cả hữu tình 
đồng hôi hướng về quả vị Giác ngộ cao tột nhưng 
ở trong đó chắng thây một chút tướng nào. Do 
hoàn toàn không chấp trước mà tu hành Bát-nhã 
nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa xuất thê gian. Vì 
duyên cớ gì Bát-nhã này gọi là xuất thế gian. Vì 
chắng cùng làm như thế gian, vì có thể đạt đến 
pháp xuất thế gian. Như vậy gọi là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa xuất thế gian. 

Xá-lợi Tử, như vậy là Đại Bồ-tát khi tu hành 
sáu pháp Ba-la-mật-đa đã làm thanh tịnh đạo Bỏ- 
đê. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Những øì gọi là đạo Bô-đề của Đại Bô-tát? 

Thiện Hiện đáp: 

—Xá-lợi Tử, pháp không bên trong gọi là đạo 
Bỏ-đề của Đại Bồ-tát; pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
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chăng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh gọi là đạo Bồ-đề của Đại Bồ-tát. 

Xá-lợi Tử, chân như gọi là đạo Bồ-đề của Đại 
Bôỏ-tát; pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, bản vô, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thê nghĩ bàn gọi 
là đạo Bồ-đề của Đại Bô-tát. 

Xá-lợi Tử, Thánh để khô gọi là đạo Bôồ-đề 
của Đại Bô-tát; Thánh đề tập. diệt, đạo gọi là đạo 
Bồ-đề của Đại Bô-tát. 

Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa øọI1 là đạo Bồ- 
đề của Đại Bô-tát; Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa gọi là đạo Bồ-đề 
của Đại Bô-tát. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự øọI là đạo Bồ-đề của 
Đại Bồ-tát; bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc øọI1 là 
đạo Bôồ-đề của Đại Bô-tát. 

Xá-lợi Tử, tám Giải thoát gọi là đạo Bồ-đề 
của Đại Bô-tát; tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ gọi là đạo Bồ-đề của Đại Bô-tát. 

Xá-lợi Tử, bỗn Niệm trụ gọi là đạo Bồ-đề của 
Đại Bồ-tát; bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
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Căn, năm Lực, bảy chỉ Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo gọi là đạo Bồ-đề của Đại Bồ-tát. 

Xá-lợi Tử, pháp môn giải thoát Không gọi là 
đạo Bồ-để của Đại Bô-tát; pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện gọi là đạo Bồ-đề của Đại 
Bồ-tát. 

Xá-lợi Tử, năm loại mắt gọi là đạo Bồ-đề của 
Đại Bô-tát; sáu phép thân thông gọi là đạo Bồ-đề 
của Đại Bô-tát. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật gọi là đạo Bồ- 
đề của Đại Bô-tát; bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tắm pháp Phật bất cộng gọi là đạo Bồ- 
đề của Đại Bồ-tát. 

Xá-lợi Tử, pháp không quên mất gọi là đạo 
Bô-đề của Đại Bồ-tát; tánh luôn luôn xả gọi là 
đạo Bồ-đề của Đại Bô-tát. 

Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn Đà-la-ni gọi là 
đạo Bồ-đề của Đại Bồ-tát; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa gọi là đạo Bồ-đề của Đại Bô-tát. 

Xá-lợi Tử, trí Nhất thiết gọi là đạo Bồ-đề của 
Đại Bồ-tát; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng gọi 
là đạo Bồ-đề của Đại Bô-tát. 

Xá-lợi Tử, vô lượng, vô biên, các nhóm công 
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đức lớn như vậy gọi là đạo Bô-đê của Đại Bô- 
tát. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử khen Thiện Hiện: 

Hay thay, hay thay, đúng như ngài đã nói! 
Công đức như vậy là do những diệu lực Ba-la- 
mật-đa nào mà đạt được? 

Thiện Hiện đáp: 

-Xá-lợi Tử, công đức như vậy đều do từ diệu 
lực của Bát-nhã ba-la-mật-đa mà đạt được. Vì 
sao? Xá-lợi Tử, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa ây luôn 
luôn là mẹ của tất cả thiện pháp. Tất cả thiện 
pháp của Thanh văn, Độc giác, Bô-tát, Như Lai 
đều từ đó mà sinh. 

Xá-lợi Tử, Bát-nhã ba-la-mật-đa này có khả 
năng nhiếp thọ khắp tất cả thiện pháp. Thiện 
pháp của Thanh văn, Độc giác, Bô-tát, Như Lai, 
đều nương nơi đây mà an trú. 

Xá-lợi Tử, chư Phật quá khứ tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa vì đạt đến chỗ viên mãn rốt ráo, nên 
đã chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, chuyển 
pháp luân nhiệm mâu, độ vô lượng chúng sinh. 
Chư Phật vị lai tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa vì 
đạt đến viên mãn rốt ráo nên sẽ chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm mẫu, 
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độ vô lượng chúng sinh. Chư Phật hiện tại 
trong mười phương thê giới tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa vì đạt đến viên mãn rốt ráo nên hiện 
chứng đặc quả vị Giác ngộ cao tột, chuyên pháp 
luân nhiệm mâu, độ vô lượng chúng sinh. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 76 


Phẩm 21: TỊNH ĐẠO (2) 


Xá-lợi Tử, nếu Đại Bôồ-tát nghe nói Bát-nhã 
ba-lamật-đa mà tâm không nghi hoặc, cũng 
chắng mê muội thì nên biết Đại Bồ-tát ây trụ chỗ 
trụ như thị, chắng lia tác ý, nghĩa là muôn cứu độ 
tật cả hữu tình, thường chăng rời bỏ tác ý đại Bi 
đối với tất cả hữu tình. 

Xá-lợi Tử nói với Thiện Hiện: 

Nếu Đại Bồ-tát trụ chỗ trụ như thị, chẳng lia 
tác ý thì tất cả hữu tình cũng phải thành Đại Bô- 
tát. Vì sao? Vì tất cả hữu tình cũng thường chăng 
lia tác ý này. Vì vậy Đại Bô-tát cùng với tất cả 
hữu tình đúng là không sai khác. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện khen Xá-lợi Tử: 

Hay thay, hay thay, đúng như ngài đã nói! 
Ngài có khả năng năm bắt đúng như thật cái 
nghĩa mà tôi đã nói. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì hữu 
tình chăng có, nên biết tác ý cũng chăng có. Vì 
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ngã, dòng sinh mạng, sự sinh khởi, sự nuôi 
dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sinh, 
nho đông, khả năng tạo nghiệp, khả năng thọ quả 
báo, cái biết, cái thây đều chăng có, nên biết tác ý 
cũng chắng có. Vì hữu tình không thật, nên biết 
tác ý cũng không thật; vì ngã cho đến cái thấy 
không thật, nên biết tác ý cũng không thật. Vì 
hữu tình không có tự tánh, nên biết tác ý cũng 
không có tự tánh; vì ngã cho đến cái thấy không 
có tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh. 
Vì hữu tình là không, nên biết tác ý cũng không: 
vì ngã cho đến cái thây là không, nên biết tác ý 
cũng không. Vì hữu tình là xa lìa, nên biết tác ý 
cũng xa lìa; vì ngã cho đến cái thây là xa lìa, nên 
biết tác ý cũng xa lìa. Vì hữu tình là tịch tĩnh, 
nên biết tác ý cũng tịch tĩnh; vì ngã cho đến cái 
thây là tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng tịch tĩnh. Vì 
hữu tình là không giác tri, nên biết tác ý cũng 
không giác tri; vì ngã cho đến cái thây là không 
giác tri, nên biết tác ý cũng không giác tri. 

Xá-lợi Tử, vì sắc chăng có, nên biết tác ý 
cũng chắng có; vì thọ, tưởng, hành, thức chắng 
có, nên biết tác ý cũng chăng có. Vì săc không 
thật, nên biết tác ý cũng không thật; vì thọ, 
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tưởng, hành, thức không thật, nên biết tác ý 
cũng không thật. Vì sắc không có tự tánh, nên 
biết tác ý cũng không có tự tánh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức không có tự tánh, nên biết tác ý cũng 
không có tự tánh. Vì sắc là không, nên biết tác ý 
cũng không; vì thọ, tưởng, hành, thức là không, 
nên biết tác ý cũng không. Vì sắc là xa lìa, nên 
biết tác ý cũng xa la; vì thọ, tưởng, hành, thức là 
xa lìa, nên biết tác ý cũng xa lìa. Vì sắc là tịch 
tĩnh, nên biết tác ý cũng tịch tĩnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức là tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng tịch 
tĩnh. Vì săc là không giác tri, nên biết tác ý cũng 
không giác tri; vì thọ, tưởng, hành, thức là không 
giác tri, nên biết tác ý cũng không giác tri. 

Xá-lợi Tử, vì nhãn xứ chăng có, nên biết tác ý 
cũng chăng có; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chăng 
có, nên biết tác ý cũng chắng có. Vì nhãn xứ 
không thật, nên biết tác ý cũng không thật; vì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không thật, nên biết tác ý 
cũng không thật. Vì nhãn xứ không có tự tánh, 
nên biết tác ý cũng không có tự tánh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ không có tự tánh, nên biết tác ý 
cũng không có tự tánh. Vì nhãn xứ là không, nên 
biết tác ý cũng không; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ 
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là không, nên biết tác ý cũng không. Vì nhãn 
xứ là xa lìa, nên biết tác ý cũng xa lìa; vì nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ là xa lìa, nên biết tác ý cũng xa 
lia. Vì nhãn xứ là tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng 
tịch tĩnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là tịch tính, 
nên biết tác ý cũng tịch tĩnh. Vì nhãn xứ là không 
giác tri, nên biết tác ý cũng không giác tri; vì nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không giác tri, nên biết tác 
ÿ cũng không giác tr. 

Xá-lợi Tử, vì sắc xứ chắng có, nên biết tác ý 
cũng chăng có; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
chắng có, nên biết tác ý cũng chăng có. Vì sắc xứ 
không thật, nên biết tác ý cũng không thật; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không thật, nên 
biết tác ý cũng không thật. Vì sắc xứ không có tự 
tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không có tự tánh, 
nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì sắc xứ là 
không, nên biết tác ý cũng không: vì thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là không, nên biết tác ý 
cũng không. Vì sắc xứ là xa lìa, nên biết tác ý 
cũng xa lia; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
xa lìa, nên biết tác ý cũng xa lìa. Vì sắc xứ là tịch 
tĩnh, nên biết tác ý cũng tịch tĩnh; vì thanh, 
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hương, vị, xúc, pháp xứ là tịch tính, nên biết 
tác ý cũng tịch tĩnh. Vì săc xứ không giác tri, nên 
biết tác ý cũng không giác tri; vì thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ không giác tri, nên biết tác ý 
cũng không giác tr1. 

Xá-lợi Tử, vì nhãn giới chắng có, nên biết tác 
ý cũng chăng có; vì sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra chăng có, nên biết tác ý cũng chắng có. 
Vì nhãn giới không thật, nên biết tác ý cũng 
không thật; vì sắc Øiới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra không thật, nên biết tác ý 
cũng không thật. Vì nhãn giới không có tự tánh, 
nên biết tác ý cũng không có tự tánh; vì sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự 
tánh. Vì nhãn giới là không, nên biết tác ý cũng 
không; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra là không, nên biết tác ý cũng 
không. Vì nhãn giới là xa lìa, nên biết tác ý cũng 
xa lìa; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra là xa lìa, nên biết tác ý cũng xa 
lia. Vì nhãn giới là tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng 
tịch tĩnh; vì sắc ØI1ới cho đến các thọ do nhãn xúc 
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làm duyên sinh ra là tịch tĩnh, nên biết tác ý 
cũng tịch tĩnh. Vì nhãn giới không giác tri, nên 
biết tác ý cũng không giác tri; vì sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không 
giác tri, nên biết tác ý cũng không giác tri. 

Xá-lợi Tử, vì nhĩ giới chắng có, nên biết tác ý 
cũng chắng có; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
chắng có, nên biết tác ý cũng chăng có. Vì nhĩ 
giới không thật, nên biết tác ý cũng không thật; 
vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra không thật, nên biết tác ý cũng 
không thật. Vì nhĩ giới không có tự tánh, nên biết 
tác ý cũng không có tự tánh; vì thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không 
có tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh. 
Vì nhĩ giới là không, nên biết tác ý cũng không: 
vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra là không, nên biết tác ý cũng 
không. Vì nhĩ giới là xa lìa, nên biết tác ý cũng 
xa lìa; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra là xa lìa, nên biết tác ý cũng xa 
lia. Vì nhĩ giới là tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng 
tịch tĩnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
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xúc làm duyên sinh ra là tịch tĩnh, nên biết tác 

ý cũng tịch tĩnh. Vì nhĩ giới không giác tr1, nên 
biết tác ý cũng không giác tri; vì thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không 
giác tri, nên biết tác ý cũng không giác tri. 

Xá-lợi Tử, vì tỷ giới chăng có, nên biết tác ý 
cũng chắng có; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
chắng có, nên biết tác ý cũng chăng có. Vì tỷ giới 
không thật, nên biết tác ý cũng không thật; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra không thật, nên biết tác ý cũng không 
thật. Vì tỷ giới không có tự tánh, nên biết tác ý 
cũng không có tự tánh; vì hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không có tự tánh, 
nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì tỷ giới là 
không, nên biết tác ý cũng không; vì hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không, nên biết tác ý cũng không. Vì tỷ giới là xa 
lia, nên biết tác ý cũng xa lìa; vì hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là xa lìa, 
nên biết tác ý cũng xa lìa. Vì tỷ giới là tịch tĩnh, 
nên biết tác ý cũng tịch tĩnh; vì hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là tịch 
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tĩnh, nên biết tác ý cũng tịch tĩnh. Vì tỷ giới 
không giác tri, nên biết tác ý cũng không giác tr; 
vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra không giác tri, nên biết tác ý cũng 
không giác tri. 

Xá-lợi Tử, vì thiệt giới chăng có, nên biết tác 
ý cũng chăng có; vì vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra chăng có, nên biết tác ý cũng chăng có. 
Vì thiệt giới không thật, nên biết tác ý cũng 
không thật; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra không thật, nên biết tác ý 
cũng không thật. Vì thiệt giới không có tự tánh, 
nên biết tác ý cũng không có tự tánh; vì vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự 
tánh. Vì thiệt giới là không, nên biết tác ý cũng 
không; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra là không, nên biết tác ý cũng 
không. Vì thiệt giới là xa lìa, nên biết tác ý cũng 
xa lia; vì vỊ p1ới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra là xa lìa, nên biết tác ý cũng xa lìa. 
Vì thiệt giới là tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng tịch 
tính; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
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duyên sinh ra là tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng 
tịch tĩnh. Vì thiệt giới không giác tri, nên biết tác 
ý cũng không giác tri; vì vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra không giác tr1, nên 
biết tác ý cũng không giác tri. 

Xá-lợi Tử, vì thân giới chăng có, nên biết tác 
ý cũng chăng có; vì xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra chắng có, nên biết tác ý cũng chắng có. 
Vì thân giới không thật, nên biết tác ý cũng 
không thật; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra không thật, nên biết tác ý 
cũng không thật. Vì thân giới không có tự tánh, 
nên biết tác ý cũng không có tự tánh; vì xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự 
tánh. Vì thân giới là không, nên biết tác ý cũng 
không; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra là không, nên biết tác ý cũng 
không. Vì thân giới là xa lìa, nên biết tác ý cũng 
xa lìa; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra là xa lìa, nên biết tác ý cũng xa 
lia. Vì thân giới là tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng 
tịch tĩnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
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làm duyên sinh ra là tịch tĩnh, nên biết tác ý 
cũng tịch tĩnh. Vì thân giới không giác tri, nên 
biết tác ý cũng không giác tri; vì xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không 
giác tri, nên biết tác ý cũng không giác tr. 

Xá-lợi Tử, vì ý giới chắng có, nên biết tác ý 
cũng chăng có; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chắng 
có, nên biết tác ý cũng chăng có. Vì ý giới không 
thật, nên biết tác ý cũng không thật; vì pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
không thật, nên biết tác ý cũng không thật. Vì ý 
giới không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không 
có tự tánh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra không có tự tánh, nên biết tác 
ý cũng không có tự tánh. Vì ý giới là không, nên 
biết tác ý cũng không; vì pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không, nên biết 
tác ý cũng không. Vì ý giới là xa lìa, nên biết tác 
ý cũng xa lìa; vì pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra là xa lìa, nên biết tác ý 
cũng xa lìa. Vì ý giới là tịch tĩnh, nên biết tác ý 
cũng tịch tĩnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra là tịch tĩnh, nên biết tác ý 
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cũng tịch tính. Vì ý giới không giác tri, nên 
biết tác ý cũng không giác tri; vì pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không 
giác tri, nên biết tác ý cũng không giác trI. 

Xá-lợi Tử, vì địa giới chăng có, nên biết tác ý 
cũng chắng có; vì thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới chắng có, nên biết tác ý cũng chắng có. Vì 
địa giới không thật, nên biết tác ý cũng không 
thật; vi thủy, hỏa, phong, không, thức giới không 
thật, nên biết tác ý cũng không thật. Vì địa giới 
không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự 
tánh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới không 
có tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh. 
Vì địa giới là không, nên biết tác ý cũng không; 
vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không, 
nên biết tác ý cũng không. Vì địa giới là xa lìa, 
nên biết tác ý cũng xa lìa; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là xa lìa, nên biết tác ý cũng xa 
la. Vì địa giới là tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng 
tịch tĩnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng tịch tĩnh. Vì địa giới 
không giác tri, nên biết tác ý cũng không giác tr; 
vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới không giác 
tri, nên biết tác ý cũng không giác tri. 
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Xá-lợi Tử, vì Thánh đê khổ chắng có, nên 
biết tác ý cũng chắng có; vì Thánh đề tập, diệt, 
đạo chắng có, nên biết tác ý cũng chắng có. Vì 
Thánh để khổ không thật, nên biết tác ý cũng 
không thật; vì Thánh đề tập, diệt, đạo không thật, 
nên biết tác ý cũng không thật. Vì Thánh đề khổ 
không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự 
tánh; vì Thánh đề tập. diệt, đạo không có tự tánh, 
nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì Thánh 
đế khô là không, nên biết tác ý cũng không; vì 
Thánh đề tập, diệt, đạo là không, nên biết tác M 
cũng không. Vì Thánh để khô là xa lìa, nên biết 
tác ý cũng xa lìa; vì Thánh đề tập. diệt, đạo là xa 
lia, nên biết tác ý cũng xa lìa. Vì Thánh đề khổ là 
tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng tịch tĩnh; vì Thánh 
đề tập. diệt, đạo là tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng 
tịch tĩnh. Vì Thánh để khổ không giác tri, nên 
biết tác ý cũng không giác tri; vì Thánh để tập, 
diệt, đạo không giác tri, nên biết tác ý cũng 
không giác tri. 
Xá-lợi Tử, vì vô minh chắng có, nên biết tác 
ý cũng chắng có; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não chăng có, nên biết tác ý cũng chăng có. Vì 
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vô minh không thật, nên biết tác ý cũng không 
thật; vì hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
không thật, nên biết tác ý cũng không thật. Vì vô 
minh không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không 
có tự tánh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi khỗ ưu 
não không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không 
có tự tánh. Vì vô minh là không, nên biết tác ý 
cũng không; vì hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não là không, nên biết tác ý cũng không. Vì 
vô minh là xa lìa, nên biết tác ý cũng xa lìa; vì 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não là xa lìa, 
nên biết tác ý cũng xa lìa. Vì vô minh là tịch tĩnh, 
nên biết tác ý cũng tịch tĩnh; vì hành cho đến lão 
tử, sầu bi khố ưu não là tịch tĩnh, nên biết tác ý 
cũng tịch tĩnh. Vì vô minh không giác trl, nên 
biết tác ý cũng không giác tri; vì hành cho đến 
lão tử, sâu bi khô ưu não không giác tri, nên biết 
tác ý cũng không giác tri. 

Xá-lợi Tử, vì pháp không bên trong chắng có, 
nên biết tác ý cũng chắng có; vì pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
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không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chăng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh chắng có, nên biết tác ý cũng 
chăng có. Vì pháp không bên trong không thật, 
nên biết tác ý cũng không thật; vì pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh không thật, nên biết tác ý cũng không thật. 
Vì pháp không bên trong không có tự tánh, nên 
biết tác ý cũng không có tự tánh; vì pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không 
có tự tánh. Vì pháp không bên trong là không, 
nên biết tác ý cũng không: vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
không, nên biết tác ý cũng không. Vì pháp không 
bên trong là xa lìa, nên biết tác ý cũng xa lìa; vì 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là xa lìa, nên biết tác ý cũng 
xa lia. Vì pháp không bên trong là tịch tĩnh, nên 
biết tác ý cũng tịch tĩnh; vì pháp không bên ngoải 
cho đến pháp không không tánh tự tánh là tịch 
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tĩnh, nên biết tác ý cũng tịch tĩnh. Vì pháp 
không bên trong không giác tri, nên biết tác ý 
cũng không giác tr1; vì pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh không giác 
tri, nên biết tác ý cũng không giác tri. 

Xá-lợi Tử, vì chân như chăng có, nên biết tác 
ý cũng chăng có; vì pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
chắng có, nên biết tác ý cũng chắng có. Vì chân 
như không thật, nên biết tác ý cũng không thật; 
vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn không thật, 
nên biết tác ý cũng không thật. Vì chân như 
không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự 
tánh; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thê nghĩ bàn không có tự 
tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì 
chân như là không, nên biết tác ý cũng không; vì 
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pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là không, 
nên biết tác ý cũng không. Vì chân như là xa lìa, 
nên biết tác ý cũng xa lìa; vì pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn là xa lìa, nên biết tác ý cũng xa lìa. Vì 
chân như là tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng tịch 
tính; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng thê nghĩ bàn là tịch tĩnh, 
nên biết tác ý cũng tịch tĩnh. Vì chân như không 
giác tri, nên biết tác ý cũng không giác tri; vì 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn không giác tri, nên 
biết tác ý cũng không giác tri. 

Xá-lợi Tử, vì Bồ thí ba-la-mật-đa chắng có, 
nên biết tác ý cũng chắng có; vì Tịnh giới, An 
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nhân, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chăng có, nên biết tác ý cũng chăng có. Vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa không thật, nên biết tác ý cũng 
không thật; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa không thật, nên biết tác ý cũng không 
thật. Vì Bố thí ba-la-mật-đa không có tự tánh, 
nên biết tác ý cũng không có tự tánh; vì Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa không có tự tánh, 
nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa là không, nên biết tác ý cũng 
không; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa là không, nên biết tác ý cũng không. Vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa là xa lìa, nên biết tác ý cũng xa lìa; 
vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là xa 
lia, nên biết tác ý cũng xa lìa. Vì Bồ thí ba-la- 
mật-đa là tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng tịch tĩnh; 
vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là tịch 
tĩnh, nên biết tác ý cũng tịch tĩnh. Vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa không giác tri, nên biết tác ý cũng 
không giác tri; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa không giác tri, nên biết tác ý cũng 
không giác tr1. 

Xá-lợi Tử, vì bôn Tĩnh lự chăng có, nên biết 
tác ý cũng chăng có; vì bốn Vô lượng, bốn Định 
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vô săc chắng có, nên biết tác ý cũng chăng có. 
Vì bốn Tĩnh lự không thật, nên biết tác ý cũng 
không thật; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
không thật, nên biết tác ý cũng không thật. Vì 
bốn Tĩnh lự không có tự tánh, nên biết tác ý cũng 
không có tự tánh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không 
có tự tánh. Vì bốn Tĩnh lự là không, nên biết tác 
ý cũng không: vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là không, nên biết tác ý cũng không. Vì bốn Tĩnh 
lự là xa lìa, nên biết tác ý cũng xa la; vì bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc là xa lìa, nên biết tác ý 
cũng xa lìa. Vì bốn Tĩnh lự là tịch tĩnh, nên biết 
tác ý cũng tịch tĩnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc là tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng tịch tĩnh. 
Vì bốn Tĩnh lự không giác tri, nên biết tác ý cũng 
không giác tr1; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
không giác tri, nên biết tác ý cũng không giác tri. 

Xá-lợi Tử, vì tám Giải thoát chăng có, nên 
biết tác ý cũng chăng, có; vì tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ chắng có, nên biết tác 
ý cũng chăng có. Vì tám Giải thoát không thật, 
nên biết tác ý cũng không thật; vì tắm Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ không thật, nên 
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biết tác ý cũng không thật. Vì tám Giải thoát 
không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự 
tánh; vì tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ không có tự tánh, nên biết tác ý cũng 
không có tự tánh. Vì tâm Giải thoát là không, nên 
biết tác ý cũng không; vì tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ là không, nên biết tác 
ý cũng không. Vi tám Giải thoát là xa lia, nên 
biết tác ý cũng xa lìa; vì tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là xa lìa, nên biết tác 
ý cũng xa lìa. Vì tám Giải thoát là tịch tĩnh, nên 
biết tác ý cũng tịch tĩnh; vì tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là tịch tĩnh, nên biết 
tác ý cũng tịch tĩnh. Vì tắm Giải thoát không giác 
tri, nên biết tác ý cũng không giác trl; vì tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ không 
giác tri, nên biết tác ý cũng không giác tri. 

Xá-lợi Tử, vì bốn Niệm trụ chắng có, nên biết 
tác ý cũng chăng có; vì bỗn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo chăng có, nên biết tác ý cũng 
chắng có. Vì bốn Niệm trụ không thật, nên biết 
tác ý cũng không thật; vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo không thật, nên biết tác ý 
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cũng không thật. Vì bôn Niệm trụ không có tự 
tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh; vì bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo không có 
tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì 
bốn Niệm trụ là không, nên biết tác ý cũng 
không; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là không, nên biết tác ý cũng không. 
Vì bốn Niệm trụ là xa lìa, nên biết tác ý cũng xa 
la; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là xa lìa, nên biết tác ý cũng xa lìa. Vì bốn 
Niệm trụ là tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng tịch 
tĩnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng tịch tĩnh. Vì 
bốn Niệm trụ không giác tr1, nên biết tác ý cũng 
không giác tri; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo không giác tri, nên biết tác ý cũng 
không giác tri. 

Xá-lợi Tử, vì pháp môn giải thoát Không 
chắng có, nên biết tác ý cũng chăng có; vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chắng có, 
nên biết tác ý cũng chăng có. Vì pháp môn giải 
thoát Không không thật, nên biết tác ý cũng 
không thật; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện không thật, nên biết tác ý cũng không 
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thật. Vì pháp môn giải thoát Không không có 
tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh; vì 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không 
có tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh. 
Vì pháp môn giải thoát Không là không, nên biết 
tác ý cũng không; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là không, nên biết tác ý cũng 
không. Vì pháp môn giải thoát Không là xa lìa, 
nên biết tác ý cũng xa lìa; vì pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là xa lìa, nên biết tác ý 
cũng xa lia. Vì pháp môn giải thoát Không là tịch 
tĩnh, nên biết tác ý cũng tịch tĩnh; vì pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là tịch tĩnh, nên 
biết tác ý cũng tịch tĩnh. Vì pháp môn giải thoát 
Không không giác tri, nên biết tác ý cũng không 
giác trl; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện không giác tri, nên biết tác ý cũng không 
giác {r1. 

Xá-lợi Tử, vì năm loại mắt chắng có, nên biết 
tác ý cũng chăng có; vì sáu phép thần thông 
chắng có, nên biết tác ý cũng chắng có. Vì năm 
loại mắt không thật, nên biết tác ý cũng không 
thật; vì sáu phép thân thông không thật, nên biết 
tác ý cũng không thật. Vì năm loại mắt không có 
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tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh; 
vì sáu phép thân thông không có tự tánh, nên biết 
tác ý cũng không có tự tánh. Vì năm loại mắt là 
không, nên biết tác ý cũng không; vì sáu phép 
thân thông là không, nên biết tác ý cũng không. 
Vì năm loại mắt là xa lìa, nên biết tác ý cũng xa 
lia; vì sáu phép thân thông là xa lìa, nên biết tác ý 
cũng xa lia. Vì năm loại mắt là tịch tĩnh, nên biết 
tác ý cũng tịch tĩnh; vì sáu phép thần thông là 
tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng tịch tĩnh. Vì năm 
loại mắt không giác tri, nên biết tác ý cũng không 
giác tri; vì sáu phép thân thông không giác trị, 
nên biết tác ý cũng không giác tri. 

Xá-lợi Tử, vì mười lực của Phật chăng có, 
nên biết tác ý cũng, chăng có; vì bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
chắng có, nên biết tác ý cũng chắng có. Vì mười 
lực của Phật không thật, nên biết tác ý cũng 
không thật; vì bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng không thật, nên biết tác ý 
cũng không thật. Vì mười lực của Phật không có 
tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh; vi 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
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bất cộng không có tự tánh, nên biết tác ý cũng 
không có tự tánh. Vì mười lực của Phật là không, 
nên biết tác ý cũng không: vì bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không, 
nên biết tác ý cũng không. Vì mười lực của Phật 
là xa lìa, nên biết tác ý cũng xa lìa; vì bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
là xa lìa, nên biết tác ý cũng xa lia. Vì mười lực 
của Phật là tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng tịch tĩnh; 
vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng là tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng tịch 
tính. Vì mười lực của Phật không giác tri, nên 
biết tác ý cũng không giác tri; vì bôn điêu không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không 
giác tri, nên biết tác ý cũng không giác r1. 

Xá-lợi Tử, vì pháp không quên mất chăng có, 
nên biết tác ý cũng chăng có; vì tánh luôn luôn 
xả chắng có, nên biết tác ý cũng chăng có. Vì 
pháp không quên mất không thật, nên biết tác ý 
cũng không thật; vì tánh luôn luôn xả không thật, 
nên biết tác ý cũng không thật. Vì pháp không 
quên mất không có tự tánh, nên biết tác ý cũng 
không có tự tánh; vì tánh luôn luôn xả không có 
tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì 
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pháp không quên mật là không, nên biết tác ý 
cũng không; vì tánh luôn luôn xả là không, nên 
biết tác ý cũng không. Vì pháp không quên mất 
là xa lìa, nên biết tác ý cũng xa lìa; vì tánh luôn 
luôn xả là xa lìa, nên biết tác ý cũng xa lìa. Vì 
pháp không quên mất là tịch tĩnh, nên biết tác ý 
cũng tịch tĩnh; vì tánh luôn luôn xả là tịch tĩnh, 
nên biết tác ý cũng tịch tĩnh. Vì pháp không quên 
mất không giác tri, nên biết tác ý cũng không 
giác tr1; vì tánh luôn luôn xả không giác tr1, nên 
biết tác ý cũng không giác tri. 

Xá-lợi Tử, vì tất cả pháp môn Đả-la-mi chắng 
có, nên biết tác ý cũng chắng có; vì tật cả pháp 
môn Tam-ma-địa chắng có, nên biết tác ý cũng 
chắng có. Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni không 
thật, nên biết tác ý cũng không thật; vì tật cả 
pháp môn Tam-ma-địa không thật, nên biết tác ý 
cũng không thật. Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự 
tánh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa không có tự 
tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì tất 
cả pháp môn Đà-la-ni là không, nên biết tác ý 
cũng không: vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không, nên biết tác ý cũng không. Vì tất cả pháp 
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môn Đà-la-ni là xa lìa, nên biết tác ý cũng xa 
lia; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là xa lìa, nên 
biết tác ý cũng xa lìa. Vì tật cả pháp môn Đàả-la- 
ni là tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng tịch tĩnh; vì tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa là tịch tĩnh, nên biết 
tác ý cũng tịch tĩnh. Vì tất cả pháp môn Đả-la-ni 
không giác tri, nên biết tác ý cũng không giác tri; 
vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa không giác trị, 
nên biết tác ý cũng không giác tri. 

Xá-lợi Tử, vì trí Nhất thiết chắng có, nên biết 
tác ý cũng chăng có; vì trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng chăng có, nên biết tác ý cũng chắng 
có. Vì trí Nhất thiết không thật, nên biết tác ý 
cũng không thật; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng không thật, nên biết tác ý cũng không thật. 
Vì trí Nhất thiết không có tự tánh, nên biết tác ý 
cũng không có tự tánh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng không có tự tánh, nên biết tác ý cũng 
không có tự tánh. Vì trí Nhất thiết là không, nên 
biết tác ý cũng không; vì trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không, nên biết tác ý cũng không. 
Vì trí Nhất thiết là xa lìa, nên biết tác ý cũng xa 
lia; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là xa lìa, 
nên biết tác ý cũng xa lìa. Vì trí Nhất thiết là tịch 
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tĩnh, nên biết tác ý cũng tịch tính; vì trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là tịch tĩnh, nên biết 
tác ý cũng tịch tĩnh. Vì trí Nhất thiết không giác 
tri, nên biết tác ý cũng không giác tri; vì trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng không giác tri, nên 
biết tác ý cũng không giác tri. 

Xá-lợi Tử, vì quả vị Thanh văn chắng có, nên 
biết tác ý cũng chăng có; vi quả vị Độc giác, quả 
vị Vô thượng chăng có, nên biết tác ý cũng chắng 
có. Vì quả vị Thanh văn không thật, nên biết tác ý 
cũng không thật; vi quả vị Độc giác, quả vị Vô 
thượng không thật, nên biết tác ý cũng không 
thật. Vì quả vị Thanh văn không có tự tánh, nên 
biết tác ý cũng không có tự tánh; vì quả vị Độc 
giác, quả vị Vô thượng không có tự tánh, nên biết 
tác ý cũng không có tự tánh. Vì quả vị Thanh văn 
là không, nên biết tác ý cũng không; vì quả vị 
Độc giác, quả vị Vô thượng là không, nên biết tác 
ý cũng không. Vì quả vị Thanh văn là xa lìa, nên 
biết tác ý cũng xa lìa; vì quả vị Độc giác, quả vị 
Vô thượng là xa lìa, nên biết tác ý cũng xa lìa. Vì 
quả vị Thanh văn là tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng 
tịch tính; vì quả vị Độc giác, quả vị Vô thượng là 
tịch tĩnh, nên biết tác ý cũng tịch tĩnh. Vì quả vị 
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Thanh văn không giác tri, nên biết tác ý cũng 
không giác tri; vì quả vị Độc giác, quả vị Vô 
thượng không giác tri, nên biết tác ý cũng không 
giác fr1. 

Xá-lợi Tử, do duyên cớ này, các Đại Bồ-tát 
an trụ chỗ trụ như thị, nên thường chắng rời bỏ 
tác ý đại BI. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn khen Thiện Hiện: 

-Hay thay, hay thay! Ông có khả năng khéo 
vì Đại Bô-tát mà tuyên thuyết Bát-nhã ba-la-mật- 
+ đó là đều do diệu lực nơi oai thần của Như 

. Có vị nào muôn vì Đại Bồ-tát mà tuyên 
TAE Bát-nhã ba-la-mật-đa thì đều nên như ô ông 
mà tuyên thuyết. Có các Đại Bô-tát nào muốn 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì đều nên theo điều 
ông nói mà học. 

Khi Cụ thọ Thiện Hiện vì các Đại Bồ-tát 
thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy, thì ở trong thế 
giới ba lần ngàn này hiện đủ sáu thứ chuyền biên, 
đó là: Động, động rât mạnh, tất cả đều động 
mạnh; phun, phun rất mạnh, tất cả đều phun 
mạnh; rung, rung rât mạnh, tất cả đều rung mạnh; 
chạm, chạm rất mạnh, tất cả đều chạm mạnh; nô, 
nô rất lớn, tất cả đều nỗ lớn; nứt, nứt rất lớn, tất 
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cả đêu nứt lớn; Đông phun Tây chìm; Tây 
phun, Đông chìm; Nam phun Bắc chìm, Bắc 
phun Nam chìm; chính giữa phun, bên mé chìm, 
bên mẻ phun, chính giữa chìm. 

Bây giờ, Đức Như Lai liên mỉm cười. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: 

-Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Ngài 
mỉm cười? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Như ta ở thê giới Kham nhẫn ba lần ngàn 
này, vì các Đại Bô-tát mà tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, thì cùng lúc chư Phật Thê Tôn ở vô 
lượng, vô số, vô biên thế giới trong mười phương 
cũng vì các Đại Bôồ-tát mà tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Như hiện nay ở thể giới Kham 
nhẵn ba lần ngàn này có mười hai ức các trời, 
người... nghe thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa, ở 
trong các pháp, chứng đắc Vô sinh nhãn, thì cùng 
lúc ở vô lượng, vô số, vô biên thế ĐIỚớI trong 
mười phương, đều có vô lượng, vô sô, vô biên 
hữu tình nghe chư Phật ở cõi ây thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, cũng đều phát tâm cầu chứng quả 
vỊ GIác ngộ cao tột. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 77 


Phẩm 22: THIÊN ĐỀ (1) 


Bây giờ, có bốn Đại Thiên vương ở thế giới 
ba lần ngàn này cùng với vô lượng trăm ngàn vô 
sô ức Thiên chúng trong bốn Đại thiên ấy, đều 
cùng đến nhóm họp; có Thiên để ở thê giới ba 
lần ngàn này cùng với vô lượng trăm ngàn vô số 
ức Thiên chúng cõi trời Ba mươi ba cùng đến 
nhóm họp; có Thiên vương Thiện thời phần ở thế 
giới ba lần ngàn này cùng với vô lượng trăm 
ngàn vô sô ức Thiên chúng cõi Thiện thời phần 
đều cùng đến nhóm họp; có Thiên vương Diệu 
hý túc ở thế giới ba lần ngàn này cùng với vô 
lượng trăm ngàn vô sô ức Thiên chúng cõi Hỷ 
túc cùng đến nhóm họp; có Thiên vương Lạc 
biến hóa ở thế giới ba lần ngản này cùng với vô 
lượng trăm ngàn vô số ức Thiên chúng cõi Lạc 
biên hóa đều đến nhóm họp; có Thiên vương Tự 
tại ở thế giới ba lần ngàn này cùng với vô lượng 
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trăm ngàn vô sô ức Thiên chúng cõi Tha hóa 
tự tại đều đến nhóm họp; có Thiên vương Đại 
phạm ở thế giới ba lần ngàn nảy cùng với vô 
lượng trăm ngàn vô số ức Thiên chúng cõi Sơ 
tĩnh lự đều đến nhóm họp; có Cực quang Tịnh 
thiên ở thế giới ba lần ngàn này cùng với vô 
lượng trăm ngàn vô sô ức Thiên chúng cõi Đệ 
nhị tĩnh lự đều đên nhóm họp; có Biến tịnh thiên 
ở thê giới ba lần ngàn này cùng với vô lượng 
trăm ngàn vô số ức Thiên chúng cõi Đệ tam tĩnh 
lự đều đến nhóm họp; có Quảng quả thiên ở thế 
giới ba lần ngàn này cùng với vô lượng trăm 
ngàn vô số ức Thiên chúng cõi ĐỆ tứ tĩnh lự đều 
đến nhóm họp; có Sắc cứu cánh thiên ở thê ĐIỚI 
ba lần ngàn này cùng với vô lượng trăm ngàn vô 
sô ức Thiên chúng cõi Tịnh cư đều đến nhóm 
họp. Các Thiên chúng ây đêu do thắng nghiệp mà 
có được ánh sáng nơi điệu thân, nhưng so với 
hào quang thường tỏa ra nơi thân Như Lai thì 
trăm phần chăng bằng mội, ngản. phần chăng 
băng một, trăm ngản phân chắng băng một, cho 
đến trăm ngàn vô số ức phân cũng chăng băng 
một. Cứ như vậy, phân. kế đếm, phân tính toán, 
phân thí dụ cho đến phân ô-ba-ni-sát-đàm (phần 
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cực số) đều chăng băng một. Vì sao? Vì hào 
quang thường tỏa chiếu nơi thân Như Lai chói 
sảng TỰc rỡ, đôi với các loại ánh sáng khác, nó là 
tối tôn, tôi thăng, tối cực, tôi diệu, không gì so 
sánh, không gì ngang bằng, vô thượng đệ nhất, 
che mờ ánh sáng của chư Thiên, khiến chắng 
hiện rõ, giỗng như sắt đen đôi với vàng ở châu 
Thiệm bộ. 

Khi ấy, Thiên đề Thích bạch Thiện Hiện: 

—Nay chư Thiên ở cõi Dục, cõi Sắc trong thê 
giới ba lần ngàn này, tất cả đến tụ tập đêu khao 
khát muốn nghe Đại đức tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Bạch Đại đức, cái gì là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa của Đại Bô-tát? Thế nào là Đại Bồ-tát 
nên trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa? Thế nào là Đại 
Bồ-tát nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Cụ thọ Thiện Hiện bảo Để Thích: 

-Hay thay! Kiêu-thi-ca, chư Thiên các ông 
hãy lắng nghe! Lắng nghe! Ta sẽ nương thân lực 
của chư Phật, thuận theo ý Như Lai vì các Đại 
Bỏ-tát tuyên thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa. Kiều- 
thi-ca, như chỗ nên trụ và chỗ nên học của Đại 
Bồ-tát, chư Thiên các ông, vị nào chưa phát tâm 
cầu quả vị Giác ngộ cao tột thì nay đều nên phát. 
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Kiêu-thi-ca, nêu ai vào Chánh tánh ly sinh 
(kiến đạo) của hàng Thanh văn, Độc giác, thì 
chắng thể trở lại phát tâm cầu quả vị Giác ngộ 
cao tột. Vì sao? Vì đối với dòng sinh tử, họ đã 
làm cho ngăn cách. Trong đó, nêu ai có thể đối 
với quả vị Các ngộ cao tột mà phát tâm hướng 
đến thì ta cũng tùy hỷ. Vì sao? Vì đối với các vị 
sĩ phu tôi thăng, thì nên câu thượng pháp; đối với 
loại hữu tình tôi diệu thiện, ta chăng hê làm trở 
ngại. 

Kiêu-thi-ca, ông hỏi “cái gì là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bô-tát? Hãy lăng nghe, hãy lắng 
nghe! Ta sẽ vì ông mà nói. Kiêu-thi-ca, nếu Đại 
Bỏ-tát lây tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, dùng 
vô sở đặc làm phương tiện tư duy sắc là vô 
thường; tư duy thọ, tưởng, hành, thức là vô 
thường: tư duy sắc là khổ; tư duy thọ, tưởng, 
hành, thức là khổ; tư duy sắc là vô ngã; tư duy 
thọ, tưởng, hành, thức là vô ngã; tư duy sắc là bất 
tịnh; tư duy thọ, tưởng, hành, thức là bất tịnh; tư 
duy sắc là không; tư duy thọ, tưởng, hành, thức 
là không; tư duy sắc là vô tướng; tư duy thọ, 
tưởng, hành, thức là vô tướng; tư duy sắc là vô 
nguyện; tư duy thọ, tưởng, hành, thức là vô 
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nguyện; tư duy sắc là tịch tĩnh; tư duy thọ, 

tưởng, hành, thức là tịch tĩnh; tư duy sắc là xa 
lia; tư duy thọ, tưởng, hành, thức là xa lìa; tư duy 
sắc như bệnh; tư duy thọ, tưởng, hành, thức như 
bệnh; tư duy sắc như ung nhọt; tư duy thọ, tưởng, 
hành, thức như ung nhọt; tư duy sắc như mũi tên; 
tư duy thọ, tưởng, hành, thức như mũi tên; tư duy 
sắc như chẻ lở; tư duy thọ, tưởng, hành, thức như 
hẻ lở; tư duy sắc là nóng bức; tư duy thọ, tưởng, 
hành, thức là nóng bức; tư duy sắc là bức bách; 
tư duy thọ, tưởng, hành, thức là bức bách; tư duy 
sắc là bại hoại; tư duy thọ, tưởng, hành, thức là 
bại hoại; tư duy sắc là suy tàn; tư duy thọ, tưởng, 
hành, thức là suy tàn; tư duy sắc là biến động: tư 
duy thọ, tưởng, hành, thức là biến động: tư duy 
sắc là chóng diệt; tư duy thọ, tưởng, hành, thức là 
chóng diệt; tư duy sắc là đáng sợ; tư duy thọ, 
tưởng, hành, thức là đáng sợ; tư duy sắc là đáng 
chán; tư duy thọ, tưởng, hành, thức là đáng chắn; 
tư duy sắc là tai ương; tư duy thọ, tưởng, hành, 
thức là tai ương: tư duy sắc có tai họa; tư duy 
thọ, tưởng, hành, thức có tai họa; tư duy sắc có 
ôn dịch; tư duy thọ, tưởng, hành, thức là có ôn 
dịch; tư duy sắc là có phong hủi; tư duy thọ, 
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tưởng, hành, thức là có phong hủi; tư duy tánh 
của sắc là chăng an Ốn; tư duy tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức là chăng an ốn; tư duy sắc 
chắng đáng tin cậy; tư duy thọ, tưởng, hành, thức 
chắng đáng tin cậy; tư duy sắc là không sinh, 
không diệt; tư duy thọ, tưởng, hành, thức là 
không sinh, không diệt; tư duy sắc là không 
nhiễm, không tịnh; tư duy thọ, tưởng, hành, thức 
là không nhiễm, không tịnh; tư duy sắc là không 
tạo tác, không hành động; tư duy thọ, tưởng, 
hành, thức là không tạo tác, không hành động, thì 
Kiêu-thi-ca, đó là Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại 
Bồ-tát. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát lây tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện tư duy nhãn xứ là vô thường; tư duy nhĩ, tỷ, 
thiệt, thần, ý xứ là vô thường; tư duy nhãn xứ là 
khổ; tư duy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là khố; tư 
duy nhãn xứ là vô ngã; tư duy nhĩ, tỷ, thiệt, thần, 
ý xứ là vô ngã; tư duy nhãn xứ là bất tịnh; tư duy 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là bất tịnh; tư duy nhãn 
xứ là không; tư duy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
không; tư duy nhãn xứ là vô tướng: tư duy nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ là vô tướng; tư duy nhãn xứ 
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là vô nguyện; tư duy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 

vô nguyện; tư duy nhãn xứ là tịch tính; tư duy 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là tịch tĩnh; tư duy nhãn 
xứ là xa lia; tư duy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là xa 
lia; tư duy nhãn xứ như bệnh; tư duy nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ như bệnh; tư duy nhãn xứ như 
ung nhọt; tư duy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ như ung 
nhọt; tư duy nhãn xứ như mũi tên; tư duy nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ như mũi tên; tư duy nhãn xứ như 
phẻ lở; tư duy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ như ghẻ 
lở; tư duy nhãn xứ là nóng bức; tư duy nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là nóng bức; tư duy nhãn xứ là 
bức bách; tư duy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là bức 
bách; tư duy nhãn xứ là bại hoại; tư duy nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là bại hoại; tư duy nhãn xứ là 
suy tàn; tư duy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là suy 
tàn; tư duy nhãn xứ là biến động; tư duy nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là biến động; tư duy nhãn xứ là 
chóng diệt; tư duy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
chóng diệt; tư duy nhãn xứ là đáng sợ; tư duy 
nhĩ, ty, thiệt, thần, ý xứ là đáng sợ; tư duy nhẫn 
xứ là đáng chán; tư duy nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ 
là đáng chán; tư duy nhãn xứ là tai ương; tư duy 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là tai ương; tư duy nhãn 
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xứ có tai họa; tư duy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
có tai họa; tư duy nhãn xứ có ôn dịch; tư duy nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ là có ôn dịch; tư duy nhãn xứ 
là có phong hủiI; tư duy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
có phong hủi; tư duy tánh của nhãn xứ là chắng 
an ôn; tư duy tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
chắng an ổn; tư duy nhãn xứ chắng đáng tin cậy; 
tư duy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chắng đáng tin 
cậy; tư duy nhãn xứ là không sinh, không diệt; tư 
duy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không sinh, không 
diệt; tư duy nhãn xứ là không nhiễm, không tịnh; 
tư duy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không nhiễm, 
không tịnh; tư duy nhãn xứ là không tạo tác, 
không hành động: tư duy nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ 
là không tạo tác, không hành động, thì Kiểu-thi- 
ca, đó là Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát. 
Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát lây tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện tư duy sắc xứ là vô thường; tư duy thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là vô thường: tư duy sắc 
xứ là khô; tư duy thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
là khổ; tư duy sắc xứ là vô ngã; tư duy thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là vô ngã; tư duy sắc xứ 
là bất tịnh; tư duy thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
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là bât tịnh; tư duy sắc xứ là không; tư duy 

thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không: tư duy 
sắc xứ là vô tướng; tư duy thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là vô tướng: tư duy sắc xứ là vô nguyện; 
tư duy thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là vô 
nguyện; tư duy sắc xứ là tịch tĩnh; tư duy thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là tịch tĩnh; tư duy sắc 
xứ là xa lia; tư duy thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ là xa lìa; tư duy sắc xứ như bệnh; tư duy 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ như bệnh; tư duy 
sắc xứ như ung nhọt; tư duy thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ như ung nhọt; tư duy sắc xứ như 
mũi tên; tư duy thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
như mũi tên; tư duy sắc xứ như ghẻ lở; tư duy 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ như ghẻ lở; tư 
duy sắc xứ là nóng bức; tư duy thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ là nóng bức; tư duy sắc xứ là bức 
bách; tư duy thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
bức bách; tư duy sắc xứ là bại hoại; tư duy thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là bại hoại; tư duy sắc xứ 
là suy tàn; tư duy thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
là suy tàn; tư duy sắc xứ là biến động; tư duy 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là biến động; tư 
duy sắc xứ là chóng diệt; tư duy thanh, hương, 
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vỊ, Xúc, pháp xứ là chóng diệt; tư duy săc xứ là 
đáng sợ; tư duy thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
đáng sợ; tư duy sắc xứ là đáng chán; tư duy 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đáng chán; tư 
duy sắc xứ là tai ương; tư duy thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ là tai ương: tư duy sắc xứ có tai 
họa; tư duy thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có tai 
họa; tư duy sắc xứ có ôn dịch; tư duy thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là có ôn dịch; tư duy sắc 
xứ là có phong hủi; tư duy thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là có phong hủi; tư duy tánh của sắc Xứ 
là chăng an ổn; tư duy tánh của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ là chăng an Ổn; tư duy sắc xứ chẳng 
đáng tin cậy; tư duy thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ chăng đáng tin cậy; tư duy sắc xứ là không 
sinh, không diệt; tư duy thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là không sinh, không diệt; tư duy sắc xứ 
là không nhiễm, không tịnh; tư duy thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là không nhiễm, không 
tịnh; tư duy sắc xứ là không tạo tác, không hành 
động: tư duy thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
không tạo tác, không hành động, thì này Kiêu- 
thi-ca, đó là Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát lây tâm tương 
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ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đặc làm 

phương tiện tư duy nhãn giới là vô thường; tư 
duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là vô 
thường: tư duy nhãn giới là khổ; tư duy sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là khổ; tư duy nhãn giới là 
vô ngã; tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
là vô ngã; tư duy nhãn giới là bất tịnh; tư duy sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là bất tịnh; tư duy 
nhãn giới là không: tư duy sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là không; tư duy nhãn giới là vô 
tướng: tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
là vô tướng; tư duy nhãn giới là vô nguyện; tư 
duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là vô 
nguyện; tư duy nhãn giới là tịch tĩnh; tư duy sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là tịch tĩnh; tư duy 
nhãn giới là xa lìa; tư duy sắc giới, nhãn thức 
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giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là xa lìa; tư duy nhãn giới như 
bệnh; tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra như 
bệnh; tư duy nhãn giới như ung nhọt; tư duy sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra như ung nhọt; tư duy 
nhãn giới như mũi tên; tư duy sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra như mũi tên; tư duy nhãn giới như 
chẻ lở; tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
như ghẻ lở; tư duy nhãn giới là nóng bức; tư duy 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra là nóng bức; tư 
duy nhãn giới là bức bách; tư duy sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra là bức bách; tư duy nhãn giới 
là bại hoại; tư duy sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là bại hoại; tư duy nhãn giới là suy tàn; tư 
duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là suy tàn; 
tư duy nhãn giới là biến động; tư duy sắc giới, 
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nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 

nhãn xúc làm duyên sinh ra là biến động: tư duy 
nhãn giới là chóng diệt; tư duy sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra là chóng diệt; tư duy nhãn giới 
là đáng sợ; tư duy sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là đáng sợ; tư duy nhãn giới là đáng chán; 
tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là đáng 
chán; tư duy nhãn giới là tai ương; tư duy sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là tai ương; tư duy 
nhãn giới có tai họa; tư duy sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra có tai họa; tư duy nhãn giới có ôn 
dịch; tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là có 
ôn dịch; tư duy nhãn giới là có phong hủiI; tư duy 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra là có phong hủi; 
tư duy tánh của nhãn giới là chăng an Ổn; tư duy 
tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
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chăng an Ốn; tư duy nhãn giới chắng đáng tin 
cậy; tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
chăng đáng tin cậy; tư duy nhãn giới là không 
sinh, không diệt; tư duy sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là không sinh, không diệt; tư duy nhãn 
giới là không nhiễm, không tịnh; tư duy sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là không nhiễm, không 
tịnh; tư duy nhãn giới là không tạo tác, không 
hành động: tư duy sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là không tạo tác, không hành động, thì 
này Kiêu-thi-ca, đó là Bát-nhã ba-la-mật-đa của 
Đại Bô-tát. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát lây tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện tư duy nhĩ giới là vô thường; tư duy thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra là vô thường; tư duy nhĩ 
giới là khổ; tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra là khổ; tư duy nhĩ giới là vô ngã; tư duy thanh 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 77 1047 


giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 

nhĩ xúc làm duyên sinh ra là vô ngã; tư duy nhĩ 
giới là bất tịnh; tư duy thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra là bất tịnh; tư duy nhĩ giới là không: tư 
duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không; tư 
duy nhĩ giới là vô tướng; tư duy thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra là vô tướng: tư duy nhĩ giới là vô 
nguyện; tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
vô nguyện; tư duy nhĩ giới là tịch tĩnh; tư duy 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là tịch tĩnh; tư duy 
nhĩ giới là xa ha; tư duy thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra là xa ha; tư duy nhĩ giới như bệnh; tư duy 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra như bệnh; tư duy 
nhĩ giới như ung nhọt; tư duy thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra như ung nhọt; tư duy nhĩ giới như 
mũi tên; tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
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xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
như mũi tên; tư duy nhĩ giới như ghẻ lở; tư duy 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra như ghẻ lở; tư duy 
nhĩ giới là nóng bức; tư duy thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra là nóng bức; tư duy nhĩ giới là bức 
bách; tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là bức 
bách; tư duy nhĩ giới là bại hoại; tư duy thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra là bại hoại; tư duy nhĩ giới 
là suy tàn; tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
suy tàn; tư duy nhĩ giới là biến động; tư duy 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là biến động: tư 
duy nhĩ giới là chóng diệt; tư duy thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra là chóng diệt; tư duy nhĩ giới là 
đáng sợ; tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
đáng sợ; tư duy nhĩ giới là đáng chán; tư duy 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
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do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là đáng chán; tư 

duy nhĩ giới là tai ương; tư duy thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra là tai ương: tư duy nhĩ giới có tai 
họa; tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có tai 
họa; tư duy nhĩ giới có ôn dịch; tư duy thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra là có ôn dịch; tư duy nhĩ 
giới là có phong hủi; tư duy thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra là có phong hủi; tư duy tánh của 
nhĩ giới là chắng an ổn; tư duy tánh của thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra là chắng an Ổn; tư duy nhĩ 
giới chắng đáng tin cậy; tư duy thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra chăng đáng tin cậy; tư duy nhĩ giới 
là không sinh, không diệt; tư duy thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra là không sinh, không diệt; tư duy 
nhĩ giới là không nhiễm, không tịnh; tư duy 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không nhiễm, 
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không tịnh; tư duy nhĩ giới là không tạo tác, 
không hành động; tư duy thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra là không tạo tác, không hành động, 
thì này Kiêu-thi-ca, đó là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát lây tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện tư duy tỷ giới là vô thường: tư duy hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra là vô thường: tư duy tỷ 
giới là khổ; tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
khổ; tư duy tý giới là vô ngã; tư duy hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra là vô ngã; tư duy tỷ giới là bất tịnh; 
tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là bất tịnh; tư 
duy tỷ giới là không; tư duy hương giới, tỷ thức 
giới Và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra là không; tư duy tỷ giới là vô tướng; tư 
duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là vô tướng: tư 
duy tỷ giới là vô nguyện; tư duy hương giới, tỷ 
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thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 

duyên sinh ra là vô nguyện; tư duy tỷ giới là tịch 
tính; tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là tịch 
tính; tư duy tỷ giới là xa lìa; tư duy hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra là xa lia; tư duy tỷ giới như bệnh; 
tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra như bệnh; tư 
duy tỷ giới như ung nhọt; tư duy hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra như ung nhọt; tư duy tỷ giới như 
mũi tên; tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra như 
mũi tên; tư duy tỷ giới như ghẻ lở; tư duy hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra như ghẻ lở; tư duy tỷ giới 
là nóng bức; tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
nóng bức; tư duy tỷ giới là bức bách; tư duy 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra là bức bách; tư duy 
tỷ giới là bại hoại; tư duy hương giới, tỷ thức 
g1ớI và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
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sinh ra là bại hoại; tư duy tỷ giới là suy tàn; tư 
duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là suy tàn; tư duy 
tỷ giới là biên động; tư duy hương giới, tỷ thức 
g1ới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra là biến động: tư duy tý giới là chóng diệt; 
tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là chóng 
diệt; tư duy tỷ giới là đáng sợ; tư duy hương øIới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra là đáng sợ; tư duy tỷ giới là đẳng 
chán; tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là đáng 
chán; tư duy tỷ giới là tai ương; tư duy hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra là tai ương; tư duy tỷ giới 
có tai họa; tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có 
tai họa; tư duy tỷ giới có ôn dịch; tư duy hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra là có ôn dịch; tư duy tỷ 
giới là có phong hủI; tư duy hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra là có phong hủi; tư duy tánh của tỷ giới là 
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chắng an ốn; tư duy tánh của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra là chắng an ôn; tư duy tỷ giới 
chắng đáng tin cậy; tư duy hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra chăng đáng tin cậy; tư duy tý giới là 
không sinh, không diệt; tư duy hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra là không sinh, không diệt; tư duy 
tỷ giới là không nhiễm, không tịnh; tư duy hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra là không nhiễm, không 
tịnh; tư duy tỷ giới là không tạo tác, không hành 
động: tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không tạo tác, không hành động, thì này Kiêu- 
thi-ca, đó là Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát. 
Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bô-tát lây tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đặc làm phương 
tiện tư duy thiệt giới là vô thường; tư duy vỊ giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra là vô thường; tư duy thiệt 
giới là khô; tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
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là khố; tư duy thiệt giới là vô ngã; tư duy vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra là vô ngã; tư duy 
thiệt giới là bất tịnh; tư duy vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra là bất tịnh; tư duy thiệt giới là 
không: tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không; tư duy thiệt giới là vô tướng; tư duy vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra là vô tướng; tư duy 
thiệt giới là vô nguyện; tư duy vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra là vô nguyện; tư duy thiệt giới là 
tịch tĩnh; tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
là tịch tĩnh; tư duy thiệt giới là xa lìa; tư duy vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra là xa lìa; tư duy thiệt 
giới như bệnh; tư duy vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra như bệnh; tư duy thiệt giới như ung nhọt; 
tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra như ung 
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nhọt; tư duy thiệt giới như mũi tên; tư duy vị 

giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra như mũi tên; tư duy 
thiệt giới như ghẻ lở; tư duy vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra như ghẻ lở; tư duy thiệt giới là 
nóng bức; tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
là nóng bức; tư duy thiệt giới là bức bách; tư duy 
vỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra là bức bách; tư 
duy thiệt giới là bại hoại; tư duy vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra là bại hoại; tư duy thiệt giới là 
suy tàn; tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
suy tàn; tư duy thiệt giới là biến động: tư duy vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra là biến động; tư duy 
thiệt giới là chóng diệt; tư duy vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra là chóng diệt; tư duy thiệt giới là 
đáng sợ; tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
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là đáng sợ; tư duy thiệt giới là đáng chán; tư 
duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là đáng chán; 
tư duy thiệt giới là tai ương; tư duy vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra là tai ương; tư duy thiệt giới có 
tai họa; tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có tai 
họa; tư duy thiệt giới có ôn dịch; tư duy vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra là có ôn dịch; tư duy thiệt 
giới là có phong hủi; tư duy vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra là có phong hủi; tư duy tánh của 
thiệt giới là chắng an ôn; tư duy tánh của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra là chăng an Ổn; tư duy 
thiệt giới chắng đáng tin cậy; tư duy vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra chắng đáng tin cậy; tư duy 
thiệt giới là không sinh, không diệt; tư duy vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra là không sinh, không 
diệt; tư duy thiệt giới là không nhiễm, không 
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tịnh; tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không nhiễm, không tịnh; tư duy thiệt giới là 
không tạo tác, không hành động; tư duy vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra là không tạo tác, không 
hành động, thì này Kiêu-thi-ca, đó là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa của Đại Bồ-tát. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát lây tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện tư duy thân giới là vô thường; tư duy xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra là vô thường; tư duy 
thân giới là khổ; tư duy xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là khổ; tư duy thân giới là vô ngã; tư duy 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra là vô ngã; tư duy 
thân giới là bất tịnh; tư duy xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra là bất tịnh; tư duy thân giới là 
không; tư duy xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
là không; tư duy thân giới là vô tướng; tư duy 


1058 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là vô tướng: tư 
duy thân giới là vô nguyện; tư duy xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra là vô nguyện; tư duy thân giới 
là tịch tĩnh; tư duy xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là tịch tĩnh; tư duy thân giới là xa lìa; tư 
duy xúc giới, thân thức giới và thần xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là xa lìa; tư 
duy thân giới như bệnh; tư duy xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra như bệnh; tư duy thân giới như 
ung nhọt; tư duy xúc giới, thân thức giới và thần 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
như ung nhọt; tư duy thần giới như mũi tên; tư 
duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thần xúc làm duyên sinh ra như mũi tên; 
tư duy thân giới như ghẻ lở; tư duy xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra như ghẻ lở; tư duy thân giới là 
nóng bức; tư duy xúc giới, thần thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
là nóng bức; tư duy thân giới là bức bách; tư duy 
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xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 

thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là bức bách; tư 
duy thân giới là bại hoại; tư duy xúc giới, thần 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra là bại hoại; tư duy thân giới là 
suy tàn; tư duy xúc giới, thần thức giới và thần 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
là suy tàn; tư duy thân giới là biễn động; tư duy 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra là biến động: tư 
duy thân giới là chóng diệt; tư duy xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra là chóng diệt; tư duy thần giới 
là đáng sợ; tư duy xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là đáng sợ; tư duy thần giới là đáng chán; 
tư duy xúc giới, thân thức giới và thần xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là đáng 
chán; tư duy thân giới là tai ương; tư duy xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra là tai ương; tư duy 
thân giới có tai họa; tư duy xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra có tai họa; tư duy thân giới có ôn 
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dịch; tư duy xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
là có ôn dịch; tư duy thân giới là có phong hủi; tư 
duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là có phong 
hủi; tư duy tánh của thân giới là chắng an ỗn; tư 
duy tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là 
chăng an ôn; tư duy thân giới chăng đáng tin cậy; 
tư duy xúc giới, thân thức giới và thần xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chắng 
đáng tin cậy; tư duy thân giới là không sinh, 
không diệt; tư duy xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không sinh, không diệt; tư duy thân 
giới là không nhiễm, không tịnh; tư duy xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra là không nhiễm, không 
tịnh; tư duy thân giới là không tạo tác, không 
hành động: tư duy xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không tạo tác, không hành động, thì 
này Kiêu-thi-ca, đó là Bát-nhã ba-la-mật-đa của 
Đại Bồ-tát. 
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Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bô-tát lây tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện tư duy ý giới là vô thường; tư duy pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là vô thường: tư duy ý giới là khố; 
tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là khổ; tư duy ý 
giới là vô ngã; tư duy pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là 
vô ngã; tư duy ý giới là bất tịnh; tư duy pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra là bất tịnh; tư duy ý giới là 
không; tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là 
không; tư duy ý giới là vô tướng; tư duy pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra là vô tướng: tư duy ý giới là vô 
nguyện; tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là vô 
nguyện; tư duy ý giới là tịch tính; tư duy pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra là tịch tĩnh; tư duy ý giới là xa 
lia; tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là xa lìa; tư 
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duy ý giới như bệnh; tư duy pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra như bệnh; tư duy ý giới như ung nhọt; tư 
duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra như ung nhọt; tư duy 
ý giới như mũi tên; tư duy pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
như mũi tên; tư duy ý giới như ghẻ lở; tư duy 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra như ghẻ lở; tư duy ý giới 
là nóng bức; tư duy pháp giới, ý thức giới và Ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là 
nóng bức; tư duy ý giới là bức bách; tư duy pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra là bức bách; tư duy ý giới là 
bại hoại; tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là bại 
hoại; tư duy ý giới là suy tàn; tư duy pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là suy tàn; tư duy ý giới là biến 
động: tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là biến động: 
tư duy ý giới là chóng diệt; tư duy pháp giới, Ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
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duyên sinh ra là chóng diệt; tư duy ý giới là 

đáng sợ; tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là đáng 
sợ; tư duy ý giới là đảng chán; tư duy pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là đáng chắn; tư duy ý giới là tai 
ương; tư duy pháp giới, ý thức giới và Ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là tai ương: tư 
duy ý giới có tai họa; tư duy pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra có tai họa; tư duy ý giới có ôn dịch; tư 
duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra là có ôn dịch; tư duy 
ý giới là có phong hủiI; tư duy pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra là có phong hủi; tư duy tánh của ý giới là 
chắng an Ổn; tư duy tánh của pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra là chăng an Ổn; tư duy ý giới chắng đáng 
tin cậy; tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chắng 
đáng tin cậy; tư duy ý giới là không sinh, không 
diệt; tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không sinh, 
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không diệt; tư duy ý giới là không nhiễm, 
không tịnh; tư duy pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là 
không nhiễm, không tịnh; tư duy ý giới là không 
tạo tác, không hành động; tư duy pháp giới, Ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là không tạo tác, không hành động, 
thì này Kiêu-thi-ca, đó là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát. 


L] 
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QUYÊN 78 


Phẩm 22: THIÊN ĐỀ (2) 


Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bô-tát lây tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện tư duy địa giới là vô thường: tư duy thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là vô thường; tư 
duy địa giới là khố; tư duy thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là khố; tư duy địa giới là vô 
ngã; tư duy thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
vô ngã; tư duy địa giới là bất tịnh; tư duy thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là bất tịnh; tư duy 
địa giới là không; tư duy thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là không; tư duy địa giới là vô 
tướng; tư duy thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
là vô tướng: tư duy địa giới là vô nguyện; tư duy 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là vô nguyện; 
tư duy địa giới là tịch tính; tư duy thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là tịch tĩnh; tư duy địa 
giới là xa lìa; tư duy thủy, hỏa, phong, không, 
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thức giới là xa la; tư duy địa giới như bệnh; tư 
duy thủy, hỏa, phong, không, thức giới như bệnh; 
tư duy địa giới như ung nhọt; tư duy thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới như ung nhọt; tư duy địa 
giới như mũi tên; tư duy thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới như mũi tên; tư duy địa giới như 
chẻ lở; tư duy thủy, hỏa, phong, không, thức gl1ới 
như ghẻ lở; tư duy địa giới là nóng bức; tư duy 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là nóng bức; 
tư duy địa giới là bức bách; tư duy thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là bức bách; tư duy địa 
giới là bại hoại; tư duy thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là bại hoại; tư duy địa giới là suy tàn; tư 
duy thủy, hỏa, phong, không, thức giới là suy 
tàn; tư duy địa giới là biễn động; tư duy thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là biến động: tư duy 
địa giới là chóng diệt; tư duy thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là chóng diệt; tư duy địa giới là 
đáng sợ; tư duy thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là đáng sợ; tư duy địa giới là đáng chán; tư 
duy thủy, hỏa, phong, không, thức giới là đáng 
chán; tư duy địa giới là tai ương; tư duy thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là tai ương; tư duy 
địa giới có tai họa; tư duy thủy, hỏa, phong, 
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không, thức giới có tai họa; tư duy địa giới có 
ôn dịch; tư duy thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là có ôn dịch; tư duy địa giới là có phong 
hủi; tư duy thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
có phong hủi; tư duy tánh của địa giới là chắng 
an ôn; tư duy tánh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là chắng an ôn; tư duy địa giới chắng 
đáng tin cậy; tư duy thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới chăng đáng tin cậy; tư duy địa giới là 
không sinh, không diệt; tư duy thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là không sinh, không diệt; tư 
duy địa giới là không nhiễm, không tịnh; tư duy 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không 
nhiễm, không tịnh; tư duy địa giới là không tạo 
tác, không hành động; tư duy thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là không tạo tác, không hành 
động, thì này Kiều-thi-ca, đó là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bô-tát. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát lây tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện tư duy vô minh là vô thường; tư duy hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não là vô thường; tư 
duy vô minh là khổ; tư duy hành cho đến lão tử, 
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sâu bi khô ưu não là khố; tư duy vô minh là vô 
ngã; tư duy hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não là vô ngã; tư duy vô minh là bất tịnh; tư duy 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não là bất 
tịnh; tư duy vô minh là không; tư duy hành cho 
đến lão tử, sâu bi khổ ưu não là không: tư duy vô 
minh là vô tướng: tư duy hành cho đến lão tử, 
sâu bi khô ưu não là vô tướng: tư duy vô minh là 
vô nguyện; tư duy hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não là vô nguyện; tư duy vô minh là tịch 
tĩnh; tư duy hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu 
não là tịch tĩnh; tư duy vô minh là xa lìa; tư duy 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não là xa lìa; 
tư duy vô minh như bệnh; tư duy hành cho đến 
lão tử, sâu bi khỗ ưu não như bệnh; tư duy vô 
minh như ung nhọt; tư duy hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não như ung nhọt; tư duy vô minh 
như mũi tên; tư duy hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não như mũi tên; tư duy vô minh như ghẻ 
lở; tư duy hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não 
như ghẻ lở; tư duy vô minh là nóng bức; tư duy 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não là nóng 
bức; tư duy vô minh là bức bách; tư duy hành 
cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não là bức bách; tư 
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duy vô minh là bại hoại; tư duy hành cho đến 

lão tử, sâu bi khổ ưu não là bại hoại; tư duy vô 
minh là suy tàn; tư duy hành cho đến lão tử, sâu 
bi khô ưu não là suy tàn; tư duy vô minh là biến 
động: tư duy hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu 
não là biên động; tư duy vô minh là chóng diệt; 
tư duy hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não là 
chóng diệt; tư duy vô minh là đáng sợ; tư duy 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não là đáng 
sợ; tư duy vô minh là đáng chán; tư duy hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não là đáng chán; tư 
duy vô minh là tai ương; tư duy hành cho đến lão 
tử, sâu bi khô ưu não là tai ương; tư duy vô minh 
có tai họa; tư duy hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não có tai họa; tư duy vô minh có ôn dịch; tư 
duy hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não là có 
ôn dịch; tư duy vô minh là có phong hủi; tư duy 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não là có 
phong hủi; tư duy tánh của vô minh là chăng an 
ồn; tư duy tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não là chăng an Ổn; tư duy vô minh chắng 
đáng tin cậy; tư duy hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não chắng đáng tin cậy; tư duy vô minh là 
không sinh, không diệt; tư duy hành cho đến lão 
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tử, sâu bi khô ưu não là không sinh, không 
diệt; tư duy vô minh là không nhiễm, không tịnh; 
tư duy hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não là 
không nhiễm, không tịnh; tư duy vô minh là 
không tạo tác, không hành động: tư duy hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não là không tạo tác, 
không hành động, thì này Kiêu-thi-ca, đó là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu Đại Bô-tát lây tâm 
tương ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát pháp không bên trong là 
không có ngã, ngã sở, quán sát pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chăng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh là không có ngã, ngã sở; quán 
sát pháp không bên trong là vô tướng, quán sát 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
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không tánh tự tánh là vô tướng; quán sát pháp 
không bên trong là vô nguyện, quán sát pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh là vô nguyện; quán sát pháp không bên 
trong là tịch tĩnh, quán sát pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh là tịch 
tính; quán sát pháp không bên trong là xa lìa, 
quán sát pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là xa ha; quán sát pháp 
không bên trong là không sinh, không diệt, quản 
sát pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là không sinh, không diệt; 
quán sát pháp không bên trong là không nhiễm, 
không tịnh, quán sát pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh là không 
nhiễm, không tịnh; quán sát pháp không bên 
trong là không tạo tác, không hành động, quản 
sát pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là không tạo tác, không hành 
động, thì này Kiều-thi-ca, đó là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bô-tát. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát lây tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát chân như là không có ngã, 
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ngã sở, quán sát pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn là không có ngã, ngã sở; quán sát chân như 
là vô tướng, quán sát pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn là vô tướng; quán sát 
chân như là vô nguyện, quán sát pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là vô nguyện; 
quán sát chân như là tịch tính, quán sát pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là tịch 
tính; quán sát chân như là xa lìa, quán sát pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn là xa 
lia; quán sát chân như là không sinh, không diệt, 
quán sát pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể 
nghĩ bàn là không sinh, không diệt; quán sát 
chân như là không nhiễm, không tịnh, quán sát 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
là không nhiễm, không tịnh; quán sát chân như 
là không tạo tác, không hành động, quán sát 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
là không tạo tác, không hành động, thì này Kiêu- 
thi-ca, đó là Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ- 
tát. 
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Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bô-tát lây 
tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đặc 
làm phương tiện, tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa; 
nếu Đại Bồ-tát lây tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu hành Tịnh 
giới ba-la-mật-đa; nêu Đại Bồ-tát lây tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện, tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa; nêu Đại Bồ- 
tát lây tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô 
sở đắc làm phương tiện, tu hành Tinh tân ba-la- 
mật-đa; nêu Đại Bồ-tát lây tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu 
hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa; nếu Đại Bô-tát lây 
tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
thì này Kiêu-thi-ca, đó là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu Đại Bô-tát lây tâm 
tương ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, tu bốn Tĩnh lự; nêu Đại Bồ-tát lây 
tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, tu bốn Vô lượng; nêu Đại Bỗ- 
tát lây tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô 
sở đặc làm phương tiện, tu bốn Định vô sắc; nếu 
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Đại Bô-tát lây tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, 
dùng vô sở đặc làm phương tiện, tu tám Giải 
thoát; nêu Đại Bồ-tát lẫy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu tám 
Thăng xứ; nêu Đại Bô-tát lây tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí, dùng vô sở đặc làm phương tiện, tu 
chín Định thứ đệ; nêu Đại Bô-tát lây tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đặc làm phương 
tiện, tu mười Biến xứ; nêu Đại Bô-tát lây tâm 
tương ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, tu bốn Niệm trụ; nêu Đại Bồ-tát lây 
tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đặc 
làm phương tiện, tu bốn Chánh đoạn; nếu Đại 
Bỏ-tát lây tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, dùng 
vô sở đắc làm phương tiện, tu bôn Thân túc; nếu 
Đại Bồ-tát lây tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, 
dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu năm Căn; 
nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu năm Lực; 
nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu bảy chi 
Đắng giác; nếu Đại Bô-tát lẫy tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí, dùng vô sở đặc làm phương tiện, tu 
tám chi Thánh đạo; nêu Đại Bồ-tát lây tâm tương 
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ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đặc làm 

phương tiện, tu pháp môn giải thoát Không: nếu 
Đại Bô-tát lây tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, 
dùng vô sở đặc làm phương tiện, tu pháp môn 
giải thoát Vô tướng; nêu Đại Bô-tát lây tâm 
tương ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, tu pháp môn giải thoát Vô nguyện; 
nếu Đại Bồ-tát lây tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu trí bỗn 
Thánh đế; nêu Đại Bồ-tát lẫy tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí, dùng vô sở đặc làm phương tiện, tu 
năm loại mắt; nêu Đại Bô-tát lây tâm tương ưng 
trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện, tu sáu phép thân thông: nêu Đại Bôồ-tát lây 
tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đặc 
làm phương tiện, tu mười lực của Phật; nếu Đại 
Bỏ-tát lây tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, dùng 
vô sở đắc làm phương tiện, tu bốn điều không sợ; 
nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu bốn sự 
hiểu biết thông suốt; nếu Đại Bồ-tát lẫy tâm 
tương ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, tu đại Từ, đại BỊ, đại Hỷ, đại Xả; 
nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết 
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trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu mười 
tám pháp Phật bất cộng; nêu Đại Bỗ-tát lây tâm 
tương ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô SỞ đặc làm 
phương tiện, tu pháp không quên mất; nếu Đại 
Bồ-tát lây tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, dùng 
vô sở đắc làm phương tiện, tu tánh luôn luôn xả; 
nếu Đại Bồ-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu tất cả 
pháp môn Đả-la-ni; nêu Đại Bô-tát lấy tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện, tu tật cả pháp môn Tam-ma-địa; nếu Đại 
Bỏ-tát lây tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, dùng 
vô sở đắc làm phương tiện, tu trí Nhất thiết; nêu 
Đại Bồ-tát lây tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, 
dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu trí Đạo 
tướng: nêu Đại Bô-tát lẫy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu trí 
Nhất thiết tướng, thì này Kiêu-thi-ca, đó là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, khởi quán thế này: 
Chỉ có các pháp nương nhờ nhau thâm nhuân 
tăng trưởng, đầy dẫy khắp nơi, không có ngã, ngã 
sở; lại khởi quán thế này: Tâm hồi hướng của 
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Đại Bô-tát chăng cùng với tâm Bô-đề hòa hợp; 
tâm Bồ-đề chắng cùng với tâm hồi hướng hòa 
hợp; tâm hôi hướng ở trong tâm Bô-đề không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; tâm Bồ-đề ở trong 
tâm hôi hướng không sở hữu, chăng thê năm bắt 
được. Đại Bồ-tát tuy quán các pháp, nhưng đối 
với các pháp hoàn toàn không có chỗ kiến chấp, 
thì này Kiêu-thi-ca, đó là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát. 

Khi ấy, Thiên đề Thích hỏi Thiện Hiện: 

-Bạch Đại Đức, thế nào là tâm hồi hướng của 
Đại Bô-tát chăng cùng với tâm Bôồ-đề hòa hợp? 
Thế nào là tâm Bồ-đề chắng cùng với tâm hôi 
hướng hòa hợp? Thế nào là tâm hồi hướng ở 
trong tâm Bồ-đề không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được? Thế nào là tâm Bô-đề ở trong tâm hôi 
hướng không sở hữu, chắng thể năm bắt được? 

Thiện Hiện đáp: 

-Kiêu-thi-ca, tâm hồi hướng của Đại Bồ-tát là 
chắng phải tâm, tâm Bồ-đề cũng chăng phải tâm; 
nêu là chắng phải tâm thi không thể nghĩ bàn, 
chăng lẽ chắng phải tâm lại hôi hướng cái chắng 
phải tâm, cũng chắng lẽ cái chăng phải tâm lại 
hồi hướng sự không thể nghĩ bàn! Chắng lẽ sự 
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không thê nghĩ bàn lại hôi hướng sự không thê 
nghĩ bàn! Cũng chắng lẽ sự không thê nghĩ bàn 
lại hồi hướng cái chắng phải tâm! Vì sao? Vì 
chắng phải tâm tức là sự không thê nghĩ bàn, sự 
không thê nghĩ bàn tức là chắng phải tâm. Như 
vậy, hai thứ đều không sở hữu; vi trong cái 
không sở hữu không có hồi hướng. 

Kiêu-thi-ca, nêu khởi quán như thế thì đó là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn khen Thiện Hiện: 

-Hay thay, hay thay! Ông có khả năng vì các 
Đại Bôồ-tát khéo tuyên thuyết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, cũng có khả năng khéo khích lệ các Đại Bỏ- 
tát khiến họ vui mừng hết mực mà dốc tu học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con đã biết ân, chắng lẽ 
chắng báo. Vì sao? Vì chư Phật và các đệ tử quá 
khứ đã vì các Đại Bô-tát mà tuyên thuyết sáu 
pháp Ba-la-mật-đa, thị hiện, giáo hóa, dẫn dắt, 
khen ngợi, khích lệ, chúc mừng, an ủI, xây dựng, 
khiến họ đạt được cứu cánh. Đức Thế Tôn, lúc 
Bấy giờ, cũng còn ở trong sự tu học, mà nay 
chứng quả vị Giác ngộ cao tột, cho nên con cũng 
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phải vâng theo lời Phật dạy, vì các Đại Bô-tát 
tuyên thuyết sáu pháp Ba-la-mật-đa, thị hiện, 
giáo hóa, dẫn dắt, khen ngợi, khích lệ, chúc 
mừng, an ủI, xây dựng, khiến họ đạt được cứu 
cánh, mau chứng quả vị GIác ngộ cao tột, như 
thế gọi là báo đáp ân đức của các ngải. 

Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện bảo Thiên để 
Thích: 

-Kiêu-thi-ca, ông hỏi là Đại Bôồ-tát nên trụ 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế nào? Hãy lăng 
nghe, hãy lăng nghe! Ta sẽ vì ông mà nói. Đại 
Bồ-tát, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, giả như có 
chỗ nên trụ, thì chẳng nên trụ tướng. 

Kiêu-thi-ca, sắc và tánh của sắc là không: thọ, 
tưởng, hành, thức và tánh của thọ, tưởng, hành, 
thức là không; Đại Bồ-tát và tánh của Đại Bồ-tát 
là không. Nếu tánh của sắc là không, nếu tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức là không, nếu tánh của 
Đại Bô-tát là không, thì như vậy tât cả đều không 
hai, không hai phân. 

Kiều-thi-ca, Đại Bô-tát đôi với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiều-thi-ca, nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là 
không: nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, 
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tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không: Đại Bô-tát và 
tánh của Đại Bô-tát là không. Nếu tánh của nhãn 
xứ là không, nếu tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
là không, nếu tánh của Đại Bô-tát là không, thì 
như vậy tất cả đêu không hai, không hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiều-thi-ca, sắc xứ và tánh của sắc xứ là 
không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và táảnh 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không; Đại 
Bồ-tát và tánh của Đại Bô-tát là không. Nếu tánh 
của sắc xứ là không, nếu tánh của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ là không, nếu tánh của Đại Bồ- 
tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, 
không hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiêu-thi-ca, nhãn giới và tánh của nhãn giới 
là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
không; Đại Bô-tát và tánh của Đại Bồ-tát là 
không. Nếu tánh của nhãn giới là không, nếu 
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tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
không, nếu tánh của Đại Bồ-tát là không, thì như 
vậy tât cả đêu không hai, không hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiêu-thi-ca, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là 
không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra và tánh của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không; Đại Bồ- 
tát và tánh của Đại Bô-tát là không. Nếu tánh của 
nhĩ giới là không, nêu tánh của thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra là không, nếu tánh của Đại Bồ-tát 
là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không 
hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiêu-thi-ca, tỷ giới và tánh của tỷ giới là 
không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra và tánh của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không: Đại Bồ-tát 
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và tánh của Đại Bô-tát là không. Nếu tánh của 
tỷ giới là không, nêu tánh của hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra là không, nếu tánh của Đại Bồ-tát là 
không, thì như vậy tất cả đều không hai, không 
hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiêu-thi-ca, thiệt giới và tánh của thiệt giới là 
không: vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tánh 
của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không; Đại 
Bô-tát và tánh của Đại Bô-tát là không. Nếu tánh 
của thiệt giới là không, nêu tánh của vị g1ới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra là không, nếu tánh của Đại Bồ- 
tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, 
không hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiêu-thi-ca, thân giới và tánh của thân giới là 
không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra và tánh 
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của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thần xúc làm duyên sinh ra là không; 
Đại Bồ-tát và tánh của Đại Bô-tát là không. Nếu 
tánh của thân giới là không, nêu tánh của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra là không, nếu tánh 
của Đại Bồ-tát là không, thì như vậy tật cả đều 
không hai, không hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiêu-thi-ca, ý giới và tánh của ý giới là 
không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và tánh của pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra là không: Đại Bô-tát và tánh 
của Đại Bô-tát là không. Nếu tánh của ý giới là 
không, nêu tánh của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là 
không, nêu tánh của Đại Bô-tát là không, thì như 
vậy tất cả đều không hai, không hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát đôi với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiêu-thi-ca, địa giới và tánh của địa giới là 
không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới và 
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tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không; Đại Bô-tát và tánh của Đại Bồ-tát là 
không. Nếu tánh của địa giới là không, nêu tánh 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không, 
nếu tánh của Đại Bô-tát là không, thì như vậy tật 
cả đêu không hai, không hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiêu-thi-ca, Thánh để khổ và tánh của Thánh 
để khổ là không: Thánh để tập, diệt, đạo và tánh 
của Thánh đề tập, diệt, đạo là không; Đại Bồ-tát 
và tánh của Đại Bỏ-tát là không. Nếu tánh của 
Thánh đề khô là không, nếu tánh của Thánh để 
tập. diệt, đạo là không, nêu tánh của Đại Bồ-tát là 
không, thì như vậy tất cả đều không hai, không 
hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiều-thi-ca, vô minh và tánh của vô minh là 
không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tánh 
của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não là 
không; Đại Bô-tát và tánh của Đại Bồ-tát là 
không. Nêu tánh của vô minh là không, nếu tánh 
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của hành, thức cho đến lão tử, sâu bi khô ưu 
não là không, nếu tánh của Đại Bô-tát là không, 
thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát đôi với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiêu-thi-ca, pháp không bên trong và tánh 
của pháp không bên trong là không; pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tât cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh và tánh của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh là không; Đại Bồ-tát và tánh của Đại Bồ- 
tát là không. Nêu tánh của pháp không bên trong 
là không, nếu tánh của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh là không, nếu 
tánh của Đại Bồ-tát là không, thì như vậy tất cả 
đêu không hai, không hai phân. 
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Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát đôi với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiêu-thi-ca, chân như và tánh của chân như là 
không; pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng thê nghĩ bàn và tánh của 
pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
là không; Đại Bô-tát và tánh của Đại Bồ-tát là 
không. Nếu tánh của chân như là không, nếu tánh 
của pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn là không, nếu tánh của Đại Bô-tát là không, 
thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiều-thi-ca, Bồ thí ba-la-mật-đa và tánh của 
Bồ thí ba-la-mật-đa là không: Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và 
tánh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là không; Đại Bồ-tát và 
tánh của Đại Bồ-tát là không. Nếu tánh của Bồ 
thí ba-la-mật-đa là không, nếu tánh của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là không, nếu tánh của Đại Bô-tát là 
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không, thì như vậy tât cả đêu không hai, không 
hai phân. 

Kiều-thi-ca, Đại Bô-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiều-thi-ca, bốn Tĩnh lự và tánh của bốn Tĩnh 
lự là không; bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc và 
tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không; Đại Bồ-tát và tánh của Đại Bồ-tát là 
không. Nếu tánh của bốn Tĩnh lự là không, nêu 
tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không, nêu tánh của Đại Bô-tát là không, thì như 
vậy tât cả đêu không hai, không hai phân. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiều-thi-ca, tám Giải thoát và tánh của tám 
Giải thoát là không; tắm Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ và tánh của tắm Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là không: Đại Bồ-tát 
và tánh của Đại Bô-tát là không. Nếu tánh của 
tám Giải thoát là không, nếu tánh của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là không, 
nếu tánh của Đại Bô-tát là không, thì như vậy tât 
cả đêu không hai, không hai phân. 

Kiều-thi-ca, Đại Bô-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiêu-thi-ca, bốn Niệm trụ và tánh của bốn 
Niệm trụ là không: bỗn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo và tánh của bôn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là không; Đại Bô-tát và 
tánh của Đại Bô-tát là không. Nếu tánh của bốn 
Niệm trụ là không, nếu tánh của bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đăng giác, tám chi Thánh đạo là không, nêu tánh 
của Đại Bồ-tát là không, thì như vậy tất cả đều 
không hai, không hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiêu-thi-ca, pháp môn giải thoát Không và 
táảnh của pháp môn giải thoát Không là không: 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện và 
tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là không; Đại Bô-tát và tánh của Đại Bỗ- 
tát là không. Nếu tánh của pháp môn giải thoát 
Không là không, nếu tánh của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là không, nếu tánh 
của Đại Bô-tát là không, thì như vậy tất cả đều 
không hai, không hai phân. 
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Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát đôi với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiều-thi-ca, năm loại mắt và tánh của năm loại 
mắt là không: sáu phép thần thông và tánh của 
sáu phép thân thông là không: Đại Bô-tát và tánh 
của Đại Bô-tát là không. Nếu tánh của năm loại 
mắt là không, nêu tánh của sáu phép thần thông là 
không, nêu tánh của Đại Bô-tát là không, thì như 
vậy tất cả đều không hai, không hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiêu-thi-ca, mười lực của Phật và tánh nơi 
mười lực của Phật là không: bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh 
của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng là không; Đại Bồ-tát và tánh của 
Đại Bồ-tát là không. Nếu tánh của mười lực của 
Phật là không, nếu tánh của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là 
không, nêu tánh của Đại Bô-tát là không, thì như 
vậy tât cả đêu không hai, không hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiêu-thi-ca, pháp không quên mất và tánh của 
pháp không quên mất là không: tánh luôn luôn xả 
và tánh của tánh luôn luôn xả là không; Đại Bồ- 
tát và tánh của Đại Bô-tát là không. Nếu tánh của 
pháp không quên mất là không, nêu tánh của tánh 
luôn luôn xả là không, nếu tánh của Đại Bô-tát là 
không, thì như vậy tất cả đều không hai, không 
hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát đôi với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiêu-thi-ca, tất cả pháp môn Đà-la-ni và tánh 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không; tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa và tánh của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không; Đại Bô-tát và tánh 
của Đại Bô-tát là không. Nếu tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni là không, nếu tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không, nêu tánh của 
Đại Bô-tát là không, thì như vậy tât cả đều không 
hai, không hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiều-thi-ca, trí Nhất thiết và tánh của trí Nhất 
thiết là không: trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
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và tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 

là không; Đại Bồ-tát và tánh của Đại Bồ-tát là 
không. Nếu tánh của trí Nhất thiết là không, nêu 
tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không, nêu tánh của Đại Bồ-tát là không, thì như 
vậy tât cả đêu không hai, không hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiều-thi-ca, Thanh văn thừa và tánh của 
Thanh văn thừa là không; Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa và tánh của Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa là không; Đại Bồ-tát và tánh của Đại 
Bô-tát là không. Nếu tánh của Thanh văn thừa là 
không, nêu tánh của Độc giác thừa, Võ thượng 
thừa là không, nếu tánh của Đại Bô-tát là không, 
thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiêu-thi-ca, Dự lưu và tánh của Dự lưu là 
không; Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác, 
Bô-tát, Như Lai và tánh của Nhất lai cho đến 
Như Lai là không; Đại Bồ-tát và tánh của Đại 
Bô-tát là không. Nếu tánh của Dự lưu là không, 
nêu tánh của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc 
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giác, Bô-tát, Như Lai là không, nêu tánh của 
Đại Bô-tát là không, thì như vậy tât cả đều không 
hai, không hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiêu-thi-ca, bậc Cực hỷ và tánh của bậc Cực 
hỷ là không; bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc 
Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiên, bậc 
Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc 
Pháp vân và tánh của bậc Ly cầu cho đến bậc 
Pháp vân là không; Đại Bồ-tát và tánh của Đại 
Bô-tát là không. Nêu tánh của bậc Cực hý là 
không, nêu tánh của bậc Ly câu cho đến bậc 
Pháp vân là không, nếu tánh của Đại Bồ-tát là 
không, thì như vậy tất cả đêu không hai, không 
hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Kiêu-thi-ca, bậc phàm phu và tánh của bậc 
phàm phu là không; bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, 
bậc Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, 
bậc Độc giác, bậc Bồ-tát, bậc Như Lai và tánh 
của bậc Chủng tánh cho đến bậc Như Lai là 
không; Đại Bô-tát và tánh của Đại Bồ-tát là 
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không. Nếu tánh của bậc phàm phu là không, 
nếu tánh của bậc Chủng tánh cho đến bậc Như 
Lai là không, nếu tánh của Đại Bôồ-tát là không, 
thì như vậy tât cả đều không hai, không hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên trụ như vậy. 

Thiên để Thích hỏi Thiện Hiện: 

-Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chăng nên trụ vào cái gì? 

Thiện Hiện đáp: 

-Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ sắc, chắng nên trụ thọ, 
tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì nêu trụ là lây hữu 
sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nhãn xứ, chắng nên trụ 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Vì sao? Vì nếu trụ là lây 
hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ sắc xứ, chăng nên trụ 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Vi sao? Vì nếu 
trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa, chắng nên trụ nhãn giới, chăng nên 
trụ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì 
nếu trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nhĩ giới, chắng nên trụ 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì nếu trụ 
là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ tỷ giới, chắng nên trụ 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì nếu trụ 
là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ thiệt g1ới, chắng nên trụ 
vỊ gIới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì nếu 
trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ thân giới, chắng nên trụ 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì nếu 
trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 
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Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, chắng nên trụ ý giới, chắng nên trụ 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì nếu trụ là lây 
hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ địa giới, chắng nên trụ 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới. Vì sao? VÌ 
nếu trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ Thánh để khổ, chắng 
nên trụ Thánh để tập. diệt, đạo. Vì sao? Vì nêu 
trụ là lầy hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ vô minh, chắng nên trụ 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não. Vì sao? Vì 
nếu trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ pháp không bên trong, 
chăng nên trụ pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
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không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Vì sao? Vì nếu trụ là lây hữu sở đắc làm 
phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ chân như, chắng nên trụ 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì nêu trụ 
là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ Bố thí ba-la-mật-đa, 
chắng nên trụ Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì nếu trụ là 
lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ bốn Tĩnh lự, chẳng nên 
trụ bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Vì sao? Vì 
nếu trụ là lầy hữu sở đắc làm phương tiện. 
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Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, chắng nên trụ tám Giải thoát, 
chắng nên trụ tắm Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ. Vì sao? Vì nếu trụ là lây hữu sở 
đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ bỗn Niệm trụ, chắng 
nên trụ bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo. 
Vì sao? Vì nếu trụ là lây hữu sở đặc làm phương 
tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ pháp môn giải thoát 
Không, chăng nên trụ pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện. Vì sao? Vì nếu trụ là lấy hữu 
sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ năm loại mắt, chẳng nên 
trụ sáu phép thân thông. Vì sao? Vì nêu trụ là lấy 
hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ mười lực của Phật, 
chắng nên trụ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
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mười tám pháp Phật bât cộng. Vì sao? Vì nêu 
trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ pháp không quên mắt, 
chăng nên trụ tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì nếu 
trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chẳng nên trụ tật cả pháp môn Đà-la- 
ni, chăng nên trụ tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 
Vì sao? Vì nếu trụ là lây hữu sở đặc làm phương 
tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ trí Nhất thiết, chắng nên 
trụ trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì sao? Vì 
nếu trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ Thanh văn thừa, chắng 
nên trụ Độc giác thừa, Vô thượng thừa. Vì sao? 
Vì nêu trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ quả Dự lưu chắng nên 
trụ quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác, 
Bỏ-tát, Như Lai. Vì sao? Vì nêu trụ là lây hữu sở 
đặc làm phương tiện. 
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Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, chắng nên trụ bậc Cực hỷ, chắng 
nên trụ bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm 
tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn 
hành, bậc Bắt động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân. 
Vì sao? Vì nếu trụ là lây hữu sở đặc làm phương 

tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ bậc phàm phu, chắng 
nên trụ bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ kiến, 
bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc giác, 
bậc Bồ-tát, bậc Như Lai. Vì sao? Vì nếu trụ là 
lây hữu sở đắc làm phương tiện. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 79 


Phẩm 22: THIÊN ĐỀ (3) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên chấp đây là sắc, 
chắng nên chấp đây là thọ, tưởng, hành, thức. Vì 
sao? Vì chập là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chúng nên chấp đây là nhãn xứ, chăng 
nên chập đây là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Vì sao? 
Vì chấp là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên chấp đây là sắc xứ, chắng 
nên chấp đây là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 
Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương 
tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên chấp đây là nhãn giới, 
chăng nên chấp đây là sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
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sinh ra. Vì sao? Vì chấp là lây hữu sở đắc làm 
phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên chấp đây là nhĩ giới, chắng 
nên chấp đây là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. 
Vì sao? Vì chấp là lây hữu sở đắc làm phương 
tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên chấp đây là tỷ giới, chắng 
nên chấp đây là hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. Vì 
sao? Vì chập là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên chấp đây là thiệt giới, 
chăng nên chấp đây là vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra. Vì sao? Vì chấp là lẫy hữu sở đắc làm 
phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên chấp đây là thân giới, 
chăng nên chấp đây là xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra. Vì sao? Vì chấp là lẫy hữu sở đắc làm 
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phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên chấp đây là ý giới, chắng 
nên chấp đây là pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? 
Vì chấp là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên chấp đây là địa giới, chăng 
nên chấp đây là thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm 
phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chẳng nên chấp đây là Thánh đề khô, 
chăng nên chấp đây là Thánh để tập, diệt, đạo. Vì 
sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên chấp đây là vô minh, chắng 
nên chấp đây là hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu 
não. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm 
phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên chấp đây là pháp không bên 
trong, chăng nên chấp đây là pháp không bên 
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ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh. Vì sao? Vì chấp là lây hữu sở 
đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên chấp đây là chân như, 
chắng nên chấp đây là pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đặc làm 
phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên chấp đây là Bồ thí ba-la- 
mật-đa, chăng nên chấp đây là Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì 
sao? Vì chấp là lây hữu sở đặc làm phương tiện. 
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Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, chắng nên chấp đây là bốn Tĩnh 
lự, chăng nên chấp đây là bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc. Vì sao? Vì chấp là lây hữu sở đắc 
làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên chấp đây là tám Giải thoát, 
chắng nên chấp đây là tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu 
sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên chấp đây là bỗn Niệm trụ, 
chắng nên chấp đây là bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo. Vì sao? Vì chấp là lây hữu sở 
đặc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên chấp đây là pháp môn giải 
thoát Không, chắng nên chấp đây là pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. Vì sao? Vì chấp 
là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên chấp đây là năm loại mắt, 
chắng nên chấp đây là sáu phép thân thông. Vì 
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sao? Vì châp là lây hữu sở đắc làm phương 
tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên chấp đây là mười lực của 
Phật, chăng nên chấp đây là bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Vì 
sao? Vì chập là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên chập đây là pháp không 
quên mất, chăng nên chấp đây là tánh luôn luôn 
xả. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm 
phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên chấp đây là tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, chắng nên chấp đây là tât cả pháp môn 
Tam-ma-địa. Vì sao? Vì chập là lây hữu sở đắc 
làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên chấp đây là trí Nhất thiết, 
chắng nên chấp đây là trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc 
làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa, chăng nên chấp đây là Thanh văn 
thừa, chăng nên chấp đây là Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc 
làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên chấp đây là quả Dự lưu 
chắng nên chấp đây là quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán, Độc giác, Bồ-tát, Như Lai. Vì sao? Vì 
chấp là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên chấp đây là bậc Cực hỷ, 
chắng nên chấp đây là bậc Ly câu, bậc Phát 
quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc 
Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc 
Thiện tuệ, bậc Pháp vân. Vì sao? Vì chấp là lấy 
hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên chấp đây là bậc phàm phu, 
chắng nên chấp đây là bậc Chủng tánh, bậc Đệ 
bát, bậc Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ 
biện, bậc Độc giác, bậc Bồ-tát, bậc Như Lai. Vì 
sao? Vì chấp là lây hữu sở đặc làm phương tiện. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên trụ sắc là thường 
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hoặc vô thường, chắng nên trụ thọ, tưởng, 
hành, thức là thường hoặc vô thường; chăng nên 
trụ sắc là lạc hoặc khổ, chắng nên trụ thọ, tưởng, 
hành, thức là lạc hoặc khổ; chắng nên trụ sắc là 
ngã hoặc vô ngã, chắng nên trụ thọ, tưởng, hành, 
thức là ngã hoặc vô ngã; chắng nên trụ sắc là tịnh 
hoặc bất tịnh, chắng nên trụ thọ, tưởng, hành, 
thức là tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên trụ sắc là 
tịch tĩnh hoặc chắng tịch tĩnh, chắng nên trụ thọ, 
tưởng, hành, thức là tịch tĩnh hoặc chắng tịch 
tnh; chắng nên trụ sắc là xa lìa hoặc chắng xa 
lìa, chắng nên trụ thọ, tưởng, hành, thức là xa lìa 
hoặc chắng xa lỉa; chăng nên trụ sắc là không 
hoặc bất không, chắng nên trụ thọ, tưởng, hành, 
thức là không hoặc bất không; chắng nên trụ sắc 
là hữu tướng hoặc vô tướng, chắng nên trụ thọ, 
tưởng, hành, thức là hữu tướng hoặc vô tướng: 
chắng nên trụ sắc là hữu nguyện hoặc vô nguyện, 
chăng nên trụ thọ, tưởng, hành, thức là hữu 
nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy 
hữu sở đắc làm phương tiện. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ nhãn xứ là 
thường hoặc vô thường, chắng nên trụ nhĩ, tỷ, 


1108 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


thiệt, thân, ý xứ là thường hoặc vô thường: 
chắng nên trụ nhãn xứ là lạc hoặc khổ, chắng nên 
trụ nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ là lạc hoặc khổ; 
chăng nên trụ nhãn xứ là ngã hoặc vô ngã, chắng 
nên trụ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là ngã hoặc vô 
ngã; chắng nên trụ nhãn xứ là tịnh hoặc bất tịnh, 
chắng nên trụ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là tịnh 
hoặc bất tịnh; chắng nên trụ nhãn xứ là tịch tĩnh 
hoặc chắng tịch tĩnh, chắng nên trụ nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là tịch tĩnh hoặc chắng tịch tĩnh; chắng 
nên trụ nhãn xứ là xa lìa hoặc chắng xa lìa, chăng 
nên trụ nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ là xa la hoặc 
chắng xa lìa; chăng nên trụ nhãn xứ là không 
hoặc bất không, chắng nên trụ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ là không hoặc bất không: chăng nên trụ 
nhãn xứ là hữu tướng hoặc vô tướng, chăng nên 
trụ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là hữu tướng hoặc vô 
tướng: chăng nên trụ nhãn xứ là hữu nguyện 
hoặc vô nguyện, chắng nên trụ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì 
trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 
Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ sắc xứ là thường 
hoặc vô thường, chắng nên trụ thanh, hương, vị, 
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xúc, pháp xứ là thường hoặc vô thường; chắng 
nên trụ sắc xứ là lạc hoặc khổ, chăng nên trụ 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là lạc hoặc khô; 
chắng nên trụ sắc xứ là ngã hoặc vô ngã, chắng 
nên trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là ngã 
hoặc vô ngã; chắng nên trụ sắc xứ là tịnh hoặc 
bất tịnh, chăng nên trụ thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là tịnh hoặc bất tịnh; chăng nên trụ sắc 
xứ là tịch tĩnh hoặc chắng tịch tĩnh, chắng nên trụ 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là tịch tính hoặc 
chắng tịch tĩnh; chăng nên trụ sắc xứ là xa lìa 
hoặc chắng xa lìa, chắng nên trụ thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ là xa lia hoặc chắng xa lìa; 
chắng nên trụ sắc xứ là không hoặc bất không, 
chắng nên trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
không hoặc bất không: chăng. nên trụ sắc xứ là 
hữu tướng hoặc vô tướng, chăng nên trụ thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là hữu tướng hoặc vô 
tướng: chăng nên trụ sắc xứ là hữu nguyện hoặc 
vô nguyện, chắng nên trụ thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? 
Vì trụ là lầy hữu sở đắc làm phương tiện. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên trụ nhãn giới là 
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thường hoặc vô thường, chăng nên trụ sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là thường hoặc vô 
thường; chắng nên trụ nhãn giới là lạc hoặc khô, 
chăng nên trụ sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là lạc hoặc khổ; chắng nên 
trụ nhãn giới là ngã hoặc vô ngã, chăng nên trụ 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là ngã hoặc vô ngã; chắng nên trụ nhãn 
giới là tịnh hoặc bất tịnh, chắng nên trụ sắc ĐIỚI 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên trụ nhãn giới là tịch 
tĩnh hoặc chắng tịch tĩnh, chắng nên trụ sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
tịch tĩnh hoặc chắng tịch tính; chắng nên trụ nhãn 
giới là xa lìa hoặc chăng xa lìa, chăng nên trụ sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là xa lia hoặc chắng xa la; chắng nên trụ nhãn 
giới là không hoặc bât không, chăng nên trụ sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là không hoặc bất không: chắng nên trụ nhãn 
giới là hữu tướng hoặc vô tướng, chắng nên trụ 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là hữu tướng hoặc vô tướng; chăng nên 
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trụ nhãn giới là hữu nguyện hoặc vô nguyện, 
chắng nên trụ sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là hữu nguyện hoặc vô 
nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm 
phương tiện. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên trụ nhĩ giới là 
thường hoặc vô thường, chắng nên trụ thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra là thường hoặc vô thường; 
chắng nên trụ nhĩ giới là lạc hoặc khổ, chắng nên 
trụ thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra là lạc hoặc khổ; chắng nên trụ nhĩ 
giới là ngã hoặc vô ngã, chăng nên trụ thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên trụ nhĩ giới là tịnh 
hoặc bất tịnh, chắng nên trụ thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là tịnh hoặc 
bất tịnh; chăng nên trụ nhĩ giới là tịch tĩnh hoặc 
chắng tịch tĩnh, chăng nên trụ thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là tịch tính 
hoặc chắng tịch tĩnh; chắng nên trụ nhĩ giới là xa 
lia hoặc chắng xa lìa, chắng nên trụ thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
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xa lìa hoặc chăng xa lìa; chăng nên trụ nhĩ giới 
là không hoặc bất không, chắng nên trụ thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra là không hoặc bất không; chăng nên trụ nhĩ 
giới là hữu tướng hoặc vô tướng, chắng nên trụ 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra là hữu tướng hoặc vô tướng; chăng nên 
trụ nhĩ giới là hữu nguyện hoặc vô nguyện, 
chắng nên trụ thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra là hữu nguyện hoặc vô 
nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm 
phương tiện. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ tỷ giới là thường 
hoặc vô thường, chắng nên trụ hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra là thường hoặc vô thường: chắng 
nên trụ tỷ giới là lạc hoặc khổ, chắng nên trụ 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra là lạc hoặc khổ; chắng nên trụ tỷ giới là 
ngã hoặc vô ngã, chắng nên trụ hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là ngã 
hoặc vô ngã; chắng nên trụ tỷ giới là tịnh hoặc 
bất tịnh, chẳng nên trụ hương giới cho đến các 
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thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là tịnh hoặc 
bất tịnh; chắng nên trụ tỷ giới là tịch tĩnh hoặc 
chắng tịch tĩnh, chắng nên trụ hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là tịch 
tính hoặc chăng tịch tĩnh; chắng nên trụ tỷ giới là 
xa lìa hoặc chăng xa lìa, chăng nên trụ hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
là xa lia hoặc chăng xa lìa; chăng nên trụ tỷ giới 
là không hoặc bất không, chăng nên trụ hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
là không hoặc bất không: chắng nên trụ tỷ giới là 
hữu tướng hoặc vô tướng, chắng nên trụ hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
là hữu tướng hoặc vô tướng; chăng nên trụ tỷ 
giới là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chắng nên 
trụ hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì 
sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. 
Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ thiệt giới là 
thường hoặc vô thường, chắng nên trụ vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra là thường hoặc vô thường: 
chắng nên trụ thiệt giới là lạc hoặc khổ, chắng 
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nên trụ vị giới cho đên các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra là lạc hoặc khổ; chắng nên trụ 
thiệt giới là ngã hoặc vô ngã, chắng nên trụ vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra là ngã hoặc vô ngã; chăng nên trụ thiệt giới là 
tịnh hoặc bất tịnh, chắng nên trụ vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là tịnh 
hoặc bất tịnh; chắng nên trụ thiệt giới là tịch tĩnh 
hoặc chắng tịch tĩnh, chắng nên trụ vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là tịch 
tĩnh hoặc chắng tịch tĩnh; chắng nên trụ thiệt giới 
là xa ha hoặc chắng xa la, chắng nên trụ VỊ gIới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
xa lìa hoặc chắng xa lìa; chăng nên trụ thiệt giới 
là không hoặc bất không, chăng nên trụ vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không hoặc bất không; chắng nên trụ thiệt giới là 
hữu tướng hoặc vô tướng, chăng nên trụ vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
hữu tướng hoặc vô tướng; chắng nên trụ thiệt 
giới là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chăng nên 
trụ vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì 
sao? Vì trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 
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Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng nên trụ thân giới là 
thường hoặc vô thường, chăng nên trụ xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra là thường hoặc vô thường; 
chắng nên trụ thân giới là lạc hoặc khổ, chắng 
nên trụ xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra là lạc hoặc khổ; chắng nên trụ thân 
giới là ngã hoặc vô ngã, chắng nên trụ xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên trụ thân giới là tịnh 
hoặc bất tịnh, chắng nên trụ xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là tịnh hoặc 
bắt tịnh; chăng nên trụ thân giới là tịch tĩnh hoặc 
chắng tịch tĩnh, chắng nên trụ xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là tịch tĩnh 
hoặc chắng tịch tĩnh; chắng nên trụ thân giới là 
xa lìa hoặc chắng xa lìa, chăng nên trụ xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là 
xa lìa hoặc chắng xa lìa; chăng nên trụ thân giới 
là không hoặc bất không, chăng nên trụ xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là 
không hoặc bất không; chắng nên trụ thân giới là 
hữu tướng hoặc vô tướng, chắng nên trụ xúc giới 


1116 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
là hữu tướng hoặc vô tướng; chắng nên trụ thân 
giới là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên 
trụ xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì 
sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên trụ ý giới là thường 
hoặc vô thường, chăng nên trụ pháp giới, ý thức 
giới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra là thường hoặc vô thường: chắng nên trụ 
ý giới là lạc hoặc khổ, chăng nên trụ pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là lạc 
hoặc khổ; chắng nên trụ ý giới là ngã hoặc vô 
ngã, chăng nên trụ pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra là ngã hoặc vô ngã; 
chắng nên trụ ý giới là tịnh hoặc bất tịnh, chắng 
nên trụ pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên trụ 
ý giới là tịch tĩnh hoặc chẳng tịch tĩnh, chắng nên 
trụ pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra là tịch tĩnh hoặc chắng tịch tĩnh; chắng 
nên trụ ý giới là xa lìa hoặc chắng xa lìa, chắng 
nên trụ pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
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duyên sinh ra là xa lìa hoặc chắng xa lìa; 
chắng nên trụ ý giới là không hoặc bất không, 
chắng nên trụ pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra là không hoặc bất không: 
chắng nên trụ ý giới là hữu tướng hoặc vô tướng, 
chắng nên trụ pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra là hữu tướng hoặc vô tướng: 
chắng nên trụ ý giới là hữu nguyện hoặc vô 
nguyện, chắng nên trụ pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra là hữu nguyện hoặc 
vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lây hữu sở đắc làm 
phương tiện. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ địa giới là 
thường hoặc vô thường, chăng nên trụ thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là thường hoặc vô 
thường; chắng nên trụ địa giới là lạc hoặc khổ, 
chăng nên trụ thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
là lạc hoặc khổ; chắng nên trụ địa giới là ngã 
hoặc vô ngã, chắng nên trụ thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là ngã hoặc vô ngã; chắng nên 
trụ địa giới là tịnh hoặc bất tịnh, chăng nên trụ 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là tịnh hoặc 
bất tịnh; chăng nên trụ địa giới là tịch tĩnh hoặc 
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chắng tịch tĩnh, chắng nên trụ thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là tịch tĩnh hoặc chăng 
tịch tĩnh; chắng nên trụ địa giới là xa lìa hoặc 
chắng xa lìa, chăng nên trụ thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là xa lìa hoặc chắng xa lìa; 
chắng nên trụ địa giới là không hoặc bất không, 
chăng nên trụ thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
là không hoặc bất không; chắng nên trụ địa giới 
là hữu tướng hoặc vô tướng, chắng nên trụ thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là hữu tướng hoặc 
vô tướng; chăng nên trụ địa giới là hữu nguyện 
hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là hữu nguyện hoặc vô nguyện. 
Vì sao? Vì trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 
Lại nữa Kiều-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ Thánh để khổ là 
thường hoặc vô thường, chăng nên trụ Thánh để 
tập, diệt, đạo là thường hoặc vô thường; chắng 
nên trụ Thánh để khô là lạc hoặc khô, chăng nên 
trụ Thánh đề tập. diệt, đạo là lạc hoặc khổ; chắng 
nên trụ Thánh để khổ là ngã hoặc vô ngã, chăng 
nên trụ Thánh để tập. diệt, đạo là ngã hoặc vô 
ngã; chăng nên trụ Thánh đề khổ là tịnh hoặc bất 
tịnh, chắng nên trụ Thánh đề tập, diệt, đạo là tịnh 
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hoặc bất tịnh; chắng nên trụ Thánh đê khổ là 
tịch tĩnh hoặc chắng tịch tính, chắng nên trụ 
Thánh để tập, diệt, đạo là tịch tĩnh hoặc chắng 
tịch tĩnh; chắng nên trụ Thánh để khổ là xa lìa 
hoặc chắng xa la, chắng nên trụ Thánh để tập. 
diệt, đạo là xa lia hoặc chắng xa la; chắng nên 
trụ Thánh đề khổ là không hoặc bất không, chắng 
nên trụ Thánh đề tập, diệt, đạo là không hoặc bất 
không; chăng nên trụ Thánh đề khổ là hữu tướng 
hoặc vô tướng, chắng nên trụ Thánh đề tập. diệt, 
đạo là hữu tướng hoặc vô tướng: chắng nên trụ 
Thánh để khổ là hữu nguyện hoặc vô nguyện, 
chăng nên trụ Thánh để tập, diệt, đạo là hữu 
nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy 
hữu sở đắc làm phương tiện. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ vô minh là 
thường hoặc vô thường, chăng nên trụ hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não là thường hoặc vô 
thường: chăng nên trụ vô minh là lạc hoặc khô, 
chăng nên trụ hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu 
não là lạc hoặc khổ; chắng nên trụ vô minh là 
ngã hoặc vô ngã, chắng nên trụ hành cho đến lão 
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tử, sâu bi khổ ưu não là ngã hoặc vô ngã; 
chắng nên trụ vô minh là tịnh hoặc bất tịnh, 
chăng nên trụ hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu 
não là tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên trụ vô minh 
là tịch tĩnh hoặc chắng tịch tĩnh, chắng nên trụ 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não là tịch 
tĩnh hoặc chắng tịch tĩnh; chắng nên trụ vô minh 
là xa lìa hoặc chắng xa lìa, chắng nên trụ hành 
cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não là xa lìa hoặc 
chăng xa lìa; chăng nên trụ vô minh là không 
hoặc bất không, chăng nên trụ hành cho đến lão 
tử, sâu bi khố ưu não là không hoặc bất không: 
chắng nên trụ vô minh là hữu tướng hoặc vô 
tướng, chăng nên trụ hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não là hữu tướng hoặc vô tướng; chắng 
nên trụ vô minh là hữu nguyện hoặc vô nguyện, 
chăng nên trụ hành cho đên lão tử, sầu bi khổ ưu 
não là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì 
trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên trụ pháp không bên 
trong là thường hoặc vô thường, chắng nên trụ 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
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không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 

không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là 
thường hoặc vô thường: chắng nên trụ pháp 
không bên trong là lạc hoặc khổ, chắng nên trụ 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là lạc hoặc khổ; chẳng nên trụ 
pháp không bên trong là ngã hoặc vô ngã, chăng 
nên trụ pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là ngã hoặc vô ngã; 
chăng nên trụ pháp không bên trong là tịnh hoặc 
bắt tịnh, chăng nên trụ pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh là tịnh hoặc 
bất tịnh; chắng nên trụ pháp không bên trong là 
tịch tĩnh hoặc chăng tịch tĩnh, chăng nên trụ pháp 
không bên ngoải cho đến pháp không không tánh 
tự tánh là tịch tính hoặc chắng tịch tĩnh; chắng 
nên trụ pháp không bên trong là xa lia hoặc 
chăng xa lìa, chăng nên trụ pháp không bên ngoài 
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cho đên pháp không không tánh tự tánh là xa 
lia hoặc chăng xa lìa; chăng nên trụ pháp không 
bên trong là không hoặc bất không, chăng nên trụ 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là không hoặc bất không: 
chắng nên trụ pháp không bên trong là hữu tướng 
hoặc vô tướng, chăng nên trụ pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
hữu tướng hoặc vô tướng: chắng nên trụ pháp 
không bên trong là hữu nguyện hoặc vô nguyện, 
chắng nên trụ pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là hữu nguyện 
hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc 
làm phương tiện. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ chân như là 
thường hoặc vô thường, chăng nên trụ pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đối 
khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn là thường hoặc vô thường: 
chăng nên trụ chân như là lạc hoặc khổ, chắng 
nên trụ pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn là lạc hoặc khổ; chẵng nên trụ chân như 
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là ngã hoặc vô ngã, chăng nên trụ pháp giới 
cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là ngã 
hoặc vô ngã; chăng nên trụ chân như là tịnh hoặc 
bất tịnh, chăng nên trụ pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn là tịnh hoặc bất tịnh; 
chăng nên trụ chân như là tịch tĩnh hoặc chăng 
tịch tĩnh, chắng nên trụ pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn là tịch tĩnh hoặc chăng 
tịch tính; chắng nên trụ chân như là xa lìa hoặc 
chắng xa lìa, chắng nên trụ pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là xa lìa hoặc 
chắng xa lìa; chắng nên trụ chân như là không 
hoặc bất không, chăng nên trụ pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là không hoặc bất 
không: chăng nên trụ chân như là hữu tướng 
hoặc vô tướng, chăng nên trụ pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thê nghĩ bàn là hữu tướng hoặc 
vô tướng: chăng nên trụ chân như là hữu nguyện 
hoặc vô nguyện, chăng nên trụ pháp giới cho 
đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là hữu nguyện 
hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lây hữu sở đắc 
làm phương tiện. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên trụ Bồ thí ba-la- 
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mật-đa là thường hoặc vô thường, chắng nên 
trụ Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là thường hoặc vô thường: 
chăng nên trụ Bồ thí ba-la-mật-đa là lạc hoặc 
khổ, chắng nên trụ Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là lạc hoặc khô; chăng nên trụ Bồ 
thí ba-la-mật-đa là ngã hoặc vô ngã, chăng nên 
trụ Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên trụ Bồ thí ba-la-mật- 
đa là tịnh hoặc bất tịnh, chắng nên trụ Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là tịnh hoặc bất 
tịnh; chắng nên trụ Bồ thí ba-la-mật-đa là tịch 
tnh hoặc chăng tịch tĩnh, chẳng nên trụ Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là tịch tĩnh 
hoặc chắng tịch tĩnh; chắng nên trụ Bồ thí ba-la- 
mật-đa là xa lìa hoặc chăng xa lìa, chắng nên trụ 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là xa lìa 
hoặc chăng xa lia; chẳng nên trụ Bồ thí ba-la- 
mật-đa là không hoặc bất không, chăng nên trụ 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không 
hoặc bất không: chẳng nên trụ Bồ thí ba-la-mật- 
đa là hữu tướng hoặc vô tướng, chăng nên trụ 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là hữu 
tướng hoặc vô tướng; chắng nên trụ Bồ thí ba-la- 
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mật-đa là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chăng 
nên trụ Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là 
lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên trụ bốn Tĩnh lự là 
thường hoặc vô thường, chăng nên trụ bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc là thường hoặc vô 
thường; chắng nên trụ bốn Tĩnh lự là lạc hoặc 
khô, chắng nên trụ bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
săc là lạc hoặc khổ; chắng nên trụ bốn Tĩnh lự là 
ngã hoặc vô ngã, chăng nên trụ bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là ngã hoặc vô ngã; chăng nên 
trụ bỗn Tĩnh lự là tịnh hoặc bất tịnh, chắng nên 
trụ bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là tịnh hoặc 
bất tịnh; chăng nên trụ bốn Tĩnh lự là tịch tĩnh 
hoặc chắng tịch tĩnh, chắng nên trụ bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc là tịch tĩnh hoặc chắng 
tịch tĩnh; chắng nên trụ bôn Tĩnh lự là xa lìa hoặc 
chắng xa lìa, chắng nên trụ bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là xa lìa hoặc chắng xa la; chắng 
nên trụ bốn Tĩnh lự là không hoặc bất không, 
chắng nên trụ bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không hoặc bất không: chăng nên trụ bốn Tĩnh lự 
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là hữu tướng hoặc vô tướng, chăng nên trụ bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc là hữu tướng hoặc vô 
tướng: chăng nên trụ bốn Tĩnh lự là hữu nguyện 
hoặc vô nguyện, chăng nên trụ bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là hữu nguyện hoặc vô nguyện. 
Vì sao? Vì trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ tám Giải thoát 
là thường hoặc vô thường, chắng nên trụ tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là 
thường hoặc vô thường: chăng nên trụ tám Giải 
thoát là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là lạc hoặc 
khổ; chăng nên trụ tám Giải thoát là ngã hoặc vô 
nøã, chăng nên trụ tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ là ngã hoặc vô ngã; chăng nên 
trụ tám Giải thoát là tịnh hoặc bất tịnh, chắng 
nên trụ tắm Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ là tịnh hoặc bất tịnh; chăng nên trụ tắm 
Giải thoát là tịch tĩnh hoặc chăng tịch tĩnh, 
chăng nên trụ tắm Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là tịch tĩnh hoặc chăng tịch tính; 
chắng nên trụ tám Giải thoát là xa lìa hoặc chăng 
xa la, chăng nên trụ tám Thắng xứ, chín Định 
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thứ đệ, mười Biên xứ là xa lìa hoặc chăng xa 
la; chăng nên trụ tám Giải thoát là không hoặc 
bất không, chăng nên trụ tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là không hoặc bất 
không; chắng nên trụ tám Giải thoát là hữu 
tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biển xứ là hữu 
tướng hoặc vô tướng: chăng nên trụ tám Giải 
thoát là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chắng nên 
trụ tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì 
trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên trụ bốn Niệm trụ là 
thường hoặc vô thường, chắng nên trụ bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo là thường 
hoặc vô thường; chăng nên trụ bốn Niệm trụ là 
lạc hoặc khổ, chăng nên trụ bỗn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là lạc hoặc khố; chăng 
nên trụ bôn Niệm trụ là ngã hoặc vô ngã, chăng 
nên trụ bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là ngã hoặc vô ngã; chăng nên trụ bốn Niệm 
trụ là tịnh hoặc bất tịnh, chắng nên trụ bốn 
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Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên trụ bốn Niệm trụ là 
tịch tĩnh hoặc chăng tịch tĩnh, chắng nên trụ bỗn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là tịch 
tnh hoặc chăng tịch tính; chăng nên trụ bốn 
Niệm trụ là xa lia hoặc chắng xa lìa, chắng nên 
trụ bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
là xa la hoặc chăng xa la; chăng nên trụ bốn 
Niệm trụ là không hoặc bất không, chăng nên trụ 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là 
không hoặc bất không: chăng nên trụ bốn Niệm 
trụ là hữu tướng hoặc vô tướng, chăng nên trụ 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là 
hữu tướng hoặc vô tướng: chăng nên trụ bốn 
Niệm trụ là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chăng 
nên trụ bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì 
trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên trụ pháp môn giải 
thoát Không là thường hoặc vô thường, chắng 
nên trụ pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là thường hoặc vô thường; chăng nên trụ 
pháp môn giải thoát Không là lạc hoặc khố, 
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chăng nên trụ pháp môn giải thoát Vô tướng, 

Vô nguyện là lạc hoặc khổ; chăng nên trụ pháp 
môn giải thoát Không là ngã hoặc vô ngã, chăng 
nên trụ pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là ngã hoặc vô ngã; chăng nên trụ pháp 
môn giải thoát Không là tịnh hoặc bất tịnh, chắng 
nên trụ pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên trụ pháp 
môn giải thoát Không là tịch tính hoặc chắng tịch 
tĩnh, chắng nên trụ pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là tịch tĩnh hoặc chăng tịch 
tĩnh; chăng nên trụ pháp môn giải thoát Không là 
xa lìa hoặc chăng xa lìa, chăng nên trụ pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là xa lìa hoặc 
chắng xa lìa; chắng nên trụ pháp môn giải thoát 
Không là không hoặc bất không, chắng nên trụ 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là 
không hoặc bất không; chăng nên trụ pháp môn 
giải thoát Không là hữu tướng hoặc vô tướng, 
chắng nên trụ pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là hữu tướng hoặc vô tướng; chăng nên 
trụ pháp môn giải thoát Không là hữu nguyện 
hoặc vô nguyện, chắng nên trụ pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là hữu nguyện hoặc 
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vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lây hữu sở đắc 
làm phương tiện. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ năm loại mắt là 
thường hoặc vô thường, chắng nên trụ sáu phép 
thân thông là thường hoặc vô thường; chắng nên 
trụ năm loại mắt là lạc hoặc khô, chắng nên trụ 
sáu phép thân thông là lạc hoặc khổ; chăng nên 
trụ năm loại mắt là ngã hoặc vô ngã, chắng nên 
trụ sáu phép thân thông là ngã hoặc vô ngã; 
chắng nên trụ năm loại mắt là tịnh hoặc bất tịnh, 
chắng nên trụ sáu phép thần thông là tịnh hoặc 
bất tịnh; chắng nên trụ năm loại mắt là tịch tĩnh 
hoặc chắng tịch tĩnh, chắng nên trụ sáu phép thần 
thông là tịch tĩnh hoặc chăng tịch tĩnh; chắng nên 
trụ năm loại mặt là xa lìa hoặc chăng xa lìa, 
chắng nên trụ sáu phép thân thông là xa lìa hoặc 
chắng xa lìa; chăng nên trụ năm loại mắt là 
không hoặc bất không, chăng nên trụ sáu phép 
thân thông là không hoặc bất không: chăng nên 
trụ năm loại mắt là hữu tướng hoặc vô tướng, 
chắng nên trụ sáu phép thân thông là hữu tướng 
hoặc vô tướng: chắng nên trụ năm loại mặt là 
hữu nguyện hoặc vô nguyện, chăng nên trụ sáu 
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phép thân thông là hữu nguyện hoặc vô 
nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm 
phương tiện. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ mười lực của 
Phật là thường hoặc vô thường, chắng nên trụ 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là thường hoặc vô thường; chẳng 
nên trụ mười lực của Phật là lạc hoặc khô, chẳng 
nên trụ bốn điêu không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng là lạc hoặc khổ; chăng nên 
trụ mười lực của Phật là ngã hoặc vô ngã, chẳng 
nên trụ bốn điêu không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng là ngã hoặc vô ngã; chẳng 
nên trụ mười lực của Phật là tịnh hoặc bất tịnh, 
chắng nên trụ bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng là tịnh hoặc bất tịnh; 
chăng nên trụ mười lực của Phật là tịch tính 
hoặc chăng tịch tính, chăng nên trụ bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
là tịch tính hoặc chăng tịch tĩnh; chăng nên trụ 
mười lực của Phật là xa lìa hoặc chăng xa la, 
chắng nên trụ bốn điều không sợ cho đến mười 
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tám pháp Phật bât cộng là xa lìa hoặc chăng 
xa lìa; chăng nên trụ mười lực của Phật là không 
hoặc bất không, chăng nên trụ bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là 
không hoặc bất không; chắng nên trụ mười lực 
của Phật là hữu tướng hoặc vô tướng, chắng nên 
trụ bốn điêu không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng là hữu tướng hoặc vô tướng; 
chăng nên trụ mười lực của Phật là hữu nguyện 
hoặc vô nguyện, chăng nên trụ bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là hữu 
nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy 
hữu sở đắc làm phương tiện. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊÊN 80 


Phẩm 22: THIÊN ĐỀ (4) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên trụ pháp không quên 
mất là thường hoặc vô thường, chăng nên trụ 
tảnh luôn luôn xả là thường hoặc vô thường: 
chăng nên trụ pháp không quên mất là lạc hoặc 
khổ, chắng nên trụ tánh luôn luôn xả là lạc hoặc 
khổ; chăng nên trụ pháp không quên mất là ngã 
hoặc vô ngã, chắng nên trụ tánh luôn luôn xả là 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên trụ pháp không quên 
mất là tịnh hoặc bất tịnh, chắng nên trụ tánh luôn 
luôn xả là tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên trụ pháp 
không quên mất là tịch tĩnh hoặc chắng tịch tĩnh, 
chắng nên trụ tánh luôn luôn xả là tịch tĩnh hoặc 
chăng tịch tĩnh; chắng nên trụ pháp không quên 
mất là xa lìa hoặc chăng xa lìa, chăng nên trụ 
tánh luôn luôn xả là xa lia hoặc chắng xa la; 
chắng nên trụ pháp không quên mất là không 
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hoặc bât không, chắng nên trụ tánh luôn luôn 
xả là không hoặc bất không: chăng nên trụ pháp 
không quên mất là hữu tướng hoặc vô tướng, 
chăng nên trụ tánh luôn luôn xả là hữu tướng 
hoặc vô tướng; chắng nên trụ pháp không quên 
mất là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chăng nên 
trụ tánh luôn luôn xả là hữu nguyện hoặc vô 
nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm 
phương tiện. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên trụ tât cả pháp môn 
Đà-la-nI là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa là thường hoặc vô 
thường: chắng nên trụ tất cả pháp môn Đà-la-ni 
là lạc hoặc khô, chắng nên trụ tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa là lạc hoặc khỗ; chắng nên trụ tất cả 
pháp môn Đà-la-ni là ngã hoặc vô ngã, chăng nên 
trụ tất cả pháp môn Tam-ma-địa là ngã hoặc vô 
ngã; chăng nên trụ tất cả pháp môn Đà-la-ni là 
tịnh hoặc bất tịnh, chăng nên trụ tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa là tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên trụ 
tất cả pháp môn Đà-la-ni là tịch tĩnh hoặc chăng 
tịch tĩnh, chắng nên trụ tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa là tịch tĩnh hoặc chắng tịch tĩnh; chắng nên 
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trụ tât cả pháp môn Đà-la-ni là xa lìa hoặc 
chăng xa lìa, chăng nên trụ tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa là xa lia hoặc chẳng xa la; chắng nên trụ 
tật cả pháp môn Đà-la-ni là không hoặc bất 
không, chăng nên trụ tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa là không hoặc bất không; chắng nên trụ tất cả 
pháp môn Đà-la-ni là hữu tướng hoặc vô tướng, 
chắng nên trụ tất cả pháp môn Tam-ma- -địa là 
hữu tướng hoặc vô tướng: chắng nên trụ tất cả 
pháp môn Đàả-la-n là hữu nguyện hoặc vô 
nguyện, chăng nên trụ tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì 
trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ trí Nhất thiết là 
thường hoặc vô thường, chắng nên trụ trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là thường hoặc vô 
thường; chăng nên trụ trí Nhất thiết là lạc hoặc 
khổ, chăng nên trụ trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là lạc hoặc khổ; chắng nên trụ trí Nhất 
thiết là ngã hoặc vô ngã, chắng nên trụ trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là ngã hoặc vô ngã; 
chăng nên trụ trí Nhất thiết là tịnh hoặc bắt tịnh, 
chắng nên trụ trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
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là tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên trụ trí Nhât 
thiết là tịch tĩnh hoặc chăng tịch tĩnh, chăng nên 
trụ trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là tịch tĩnh 
hoặc chắng tịch tĩnh; chắng nên trụ trí Nhất thiết 
là xa ha hoặc chắng xa la, chắng nên trụ trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là xa lìa hoặc chắng 
xa lìa; chắng nên trụ trí Nhất thiết là không hoặc 
bất không, chắng nên trụ trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không hoặc bất không: chăng nên 
trụ trí Nhất thiết là hữu tướng hoặc vô tướng, 
chắng nên trụ trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là hữu tướng hoặc vô tướng: chắng nên trụ trí 
Nhất thiết là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chăng 
nên trụ trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là hữu 
nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy 
hữu sở đắc làm phương tiện. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ Thanh văn thừa 
là thường hoặc vô thường, chắng nên trụ Độc 
giác thừa, Vô thượng thừa là thường hoặc vô 
thường; chắng nên trụ Thanh văn thừa là lạc hoặc 
khổ, chắng nên trụ Độc giác thừa, Vô thượng 
thừa là lạc hoặc khổ: chắng nên trụ Thanh văn 
thừa là ngã hoặc vô ngã, chắng nên trụ Độc giác 
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thừa, Võ thượng thừa là ngã hoặc vô ngã; 
chắng nên trụ Thanh văn thừa là tịnh hoặc bất 
tịnh, chắng nên trụ Độc giác thừa, Vô thượng 
thừa là tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên trụ Thanh 
văn thừa là tịch tĩnh hoặc chắng tịch tĩnh, chắng 
nên trụ Độc giác thừa, Vô thượng thừa là tịch 
tĩnh hoặc chắng tịch tĩnh; chắng nên trụ Thanh 
văn thừa là xa lìa hoặc chắng xa lìa, chắng nên 
trụ Độc giác thừa, Vô thượng thừa là xa lìa hoặc 
chăng xa lìa; chắng nên trụ Thanh văn thừa là 
không hoặc bất không, chắng nên trụ Độc giác 
thừa, Vô thượng thừa là không hoặc bất không: 
chăng nên trụ Thanh văn thừa là hữu tướng hoặc 
vô tướng, chăng nên trụ Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa là hữu tướng hoặc vô tướng: chắng 
nên trụ Thanh văn thừa là hữu nguyện hoặc vô 
nguyện, chăng nên trụ Độc giác thừa, Vô thượng 
thừa là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì 
trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chẳng nên trụ Dự lưu là 
thường hoặc vô thường, chăng nên trụ Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán là thường hoặc vô thường: 
chắng nên trụ Dự lưu là lạc hoặc khổ, chắng nên 
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trụ Nhật lai, Bât hoàn, A-la-hán là lạc hoặc 
khổ; chắng nên trụ Dự lưu là ngã hoặc vô ngã, 
chắng nên trụ Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là ngã 
hoặc vô ngã; chắng nên trụ Dự lưu là tịnh hoặc 
bất tịnh, chắng nên trụ Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán là tịnh hoặc bất tịnh; chăng nên trụ Dự lưu là 
tịch tĩnh hoặc chắng tịch tĩnh, chắng nên trụ Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán là tịch tĩnh hoặc chắng 
tịch tĩnh; chắng nên trụ Dự lưu là xa lia hoặc 
chắng xa lìa, chắng nên trụ Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán là xa lia hoặc chắng xa lìa; chăng nên trụ 
Dự lưu là không hoặc bất không, chẳng nên trụ 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là không hoặc bất 
không; chăng nên trụ Dự lưu là hữu tướng hoặc 
vô tướng, chắng nên trụ Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán là hữu tướng hoặc vô tướng; chẳng nên trụ 
Dự lưu là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chắng 
nên trụ Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là hữu 
nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy 
hữu sở đắc làm phương tiện. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả là thường hoặc vô thường, chẳng nên 
trụ Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
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hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la- 

hán quả là thường hoặc vô thường; chắng nên trụ 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả là lạc hoặc khổ, chắng 
nên trụ Nhất lai hướng, Nhất lai quả cho đến A- 
la-hán quả là lạc hoặc khổ; chắng nên trụ Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả là ngã hoặc vô ngã, chẳng 
nên trụ Nhất lai hướng, Nhất lai quả cho đến A- 
la-hán quả là ngã hoặc vô ngã; chắng nên trụ Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả là tịnh hoặc bất tịnh, 
chắng nên trụ Nhất lai hướng, Nhất lai quả cho 
đến A-la-hán quả là tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên 
trụ Dự lưu hướng, Dự lưu quả là tịch tính hoặc 
chắng tịch tĩnh, chắng nên trụ Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả cho đến A-la-hán quả là tịch tĩnh 
hoặc chắng tịch tính; chắng nên trụ Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả là xa lìa hoặc chăng xa lìa, 
chắng nên trụ Nhất lai hướng, Nhất lai quả cho 
đến A-la-hán quả là xa lia hoặc chắng xa la; 
chắng nên trụ Dự lưu hướng, Dự lưu quả là 
không hoặc bất không, chắng nên trụ Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả cho đến A-la-hán quả là 
không hoặc bất không; chắng nên trụ Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả là hữu tướng hoặc vô tướng, 
chắng nên trụ Nhất lai hướng, Nhất lai quả cho 
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đên A-la-hán quả là hữu tướng hoặc vô tướng: 
chắng nên trụ Dự lưu hướng, Dự lưu quả là hữu 
nguyện hoặc vô nguyện, chăng nên trụ Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả cho đên A-la-hán quả là hữu 
nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy 
hữu sở đắc làm phương tiện. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ Độc giác là 
thường hoặc vô thường, chăng nên trụ Độc giác 
hướng, Độc giác quả là thường hoặc vô thường; 
chắng nên trụ Độc giác là lạc hoặc khố, chắng 
nên trụ Độc giác hướng, Độc giác quả là lạc hoặc 
khổ; chắng nên trụ Độc giác là ngã hoặc vô ngã, 
chắng nên trụ Độc giác hướng, Độc giác quả là 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên trụ Độc giác là tịnh 
hoặc bất tịnh, chắng nên trụ Độc giác hướng, 
Độc giác quả là tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên trụ 
Độc giác là tịch tĩnh hoặc chắng tịch tĩnh, chắng 
nên trụ Độc giác hướng, Độc giác quả là tịch tĩnh 
hoặc chắng tịch tĩnh; chắng nên trụ Độc giác là 
xa lìa hoặc chẳng xa lìa, chắng nên trụ Độc giác 
hướng, Độc giác quả là xa lìa hoặc chăng xa lìa; 
chăng nên trụ Độc giác là không hoặc bất không, 
chắng nên trụ Độc giác hướng, Độc giác quả là 
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không hoặc bât không: chắng nên trụ Độc giác 
là hữu tướng hoặc vô tướng, chắng nên trụ Độc 
giác hướng, Độc giác quả là hữu tướng hoặc vô 
tướng: chắng nên trụ Độc giác là hữu nguyện 
hoặc vô nguyện, chắng nên trụ Độc giác hướng, 
Độc giác quả là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì 
sao? Vì trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 
Lại nữa Kiểu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ Bôồ-tát, Như Lai 
là thường hoặc vô thường, chăng nên trụ pháp 
của Bô-tát, Như Lai là thường hoặc vô thường: 
chắng nên trụ Bô-tát, Như Lai là lạc hoặc khổ, 
chăng nên trụ pháp của Bô-tát, Như Lai là lạc 
hoặc khổ: chắng nên trụ Bồ-tát, Như Lai là ngã 
hoặc vô ngã, chắng nên trụ pháp của Bồ-tát, Như 
Lai là ngã hoặc vô ngã; chăng nên trụ Bô-tát, 
Như Lai là tịnh hoặc bất tịnh, chăng nên trụ pháp 
của Bô-tát, Như Lai là tịnh hoặc bất tịnh; chắng 
nên trụ Bô-tát, Như Lai là tịch tĩnh hoặc chắng 
tịch tĩnh, chăng nên trụ pháp của Bô-tát, Như Lai 
là tịch tĩnh hoặc chắng tịch tĩnh; chắng nên trụ 
Bồ-tát, Như Lai là xa lìa hoặc chắng xa lìa, chắng 
nên trụ pháp của Bô-tát, Như Lai là xa lìa hoặc 
chăng xa lìa; chăng nên trụ Bô-tát, Như Lai là 
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không hoặc bât không, chắng nên trụ pháp của 
Bồ-tát, Như Lai là không hoặc bất không; chắng 
nên trụ Bô-tát, Như Lai là hữu tướng hoặc vô 
tướng, chắng nên trụ pháp của Bô-tát, Như Lai là 
hữu tướng hoặc vô tướng: chắng nên trụ Bô-tát, 
Như Lai là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chắng 
nên trụ pháp của Bỏ-tát, Như Lai là hữu nguyện 
hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lây hữu sở đắc 
làm phương tiện. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ bậc Cực hỷ và 
pháp của bậc Cực hỷ là thường hoặc vô thường, 
chắng nên trụ bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc 
Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiên, bậc 
Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc 
Pháp vân và pháp của bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân là thường hoặc vô thường: chăng nên 
trụ bậc Cực hỷ và pháp của bậc Cực hỷ là lạc 
hoặc khổ, chăng nên trụ bậc Ly câu và pháp của 
bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân và pháp của 
bậc Pháp vân là lạc hoặc khổ; chăng nên trụ bậc 
Cực hỷ và pháp của bậc Cực hỷ là ngã hoặc vô 
ngã, chăng nên trụ bậc Ly cấu và pháp của bậc 
Ly câu cho đến bậc Pháp vân và pháp của bậc 
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Pháp vân là ngã hoặc vô ngã; chắng nên trụ 

bậc Cực hỷ và pháp của bậc Cực hỷ là tịnh hoặc 
bất tịnh, chăng nên trụ bậc Ly cấu và pháp của 
bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân và pháp của 
bậc Pháp vân là tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên trụ 
bậc Cực hỷ và pháp của bậc Cực hỷ là tịch tính 
hoặc chắng tịch tĩnh, chắng nên trụ bậc Ly câu và 
pháp của bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân và 
pháp của bậc Pháp vân là tịch tĩnh hoặc chăng 
tịch tĩnh; chăng nên trụ bậc Cực hỷ và pháp của 
bậc Cực hỷ là xa la hoặc chắng xa lìa, chắng nên 
trụ bậc Ly câu và pháp của bậc Ly cấu cho đến 
bậc Pháp vân và pháp của bậc Pháp vân là xa lìa 
hoặc chẳng xa lìa; chẳng nên trụ bậc Cực hỷ và 
pháp của bậc Cực hỷ là không hoặc bất không, 
chắng nên trụ bậc Ly câu và pháp của bậc Ly cấu 
cho đến bậc Pháp vân và pháp của bậc Pháp vân 
là không hoặc bất không; chắng nên trụ bậc Cực 
hỷ và pháp của bậc Cực hỷ là hữu tướng hoặc vô 
tướng, chăng nên trụ bậc Ly câu và pháp của bậc 
Ly câu cho đến bậc Pháp vân và pháp của bậc 
Pháp vân là hữu tướng hoặc vô tướng: chăng nên 
trụ bậc Cực hỷ và pháp của bậc Cực hy là hữu 
nguyện hoặc vô nguyện, chắng nên trụ bậc Ly 
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câu và pháp của bậc Ly câu cho đên bậc Pháp 
vân và pháp của bậc Pháp vân là hữu nguyện 
hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc 
làm phương tiện. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chăng nên trụ bậc phàm phu và 
pháp của bậc phàm phu là thường hoặc vô 
thường, chắng nên trụ bậc Chủng tánh, Đệ bát, 
Cụ kiến, Bạc, Ly dục, Dĩ biện, Độc giác, Bô-tát, 
Như Lai và pháp của bậc Chủng tánh cho đến 
bậc Như Lai là thường hoặc vô thường; chăng 
nên trụ bậc phàm phu và pháp của bậc phàm phu 
là lạc hoặc khổ, chắng nên trụ bậc Chúng tánh và 
pháp của bậc Chủng tánh cho đến bậc Như Lai 
và pháp của bậc Như Lai là lạc hoặc khổ; chắng 
nên trụ bậc phàm phu và pháp của bậc phàm phu 
là ngã hoặc vô ngã, chăng nên trụ bậc Chủng 
tánh và pháp của bậc Chủng tánh cho đến bậc 
Như Lai và pháp của bậc Như Lai là ngã hoặc vô 
ngã; chắng nên trụ bậc phàm phu và pháp của 
bậc phàm phu là tịnh hoặc bất tịnh, chắng nên trụ 
bậc Chúng tánh và pháp của bậc Chủng tánh cho 
đến bậc Như Lai và pháp của bậc Như Lai là tịnh 
hoặc bất tịnh; chăng nên trụ bậc phàm phu và 
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pháp của bậc phảm phu là tịch tĩnh hoặc chăng 
tịch tĩnh, chăng nên trụ bậc Chủng tánh và pháp 
của bậc Chủng tánh cho đến bậc Như Lai và 
pháp của bậc Như Lai là tịch tĩnh hoặc chăng tịch 
tĩnh; chắng nên trụ bậc phàm phu và pháp của 
bậc phàm phu là xa lìa hoặc chăng xa lìa, chăng 
nên trụ bậc Chủng tánh và pháp của bậc Chủng 
tánh cho đến bậc Như Lai và pháp của bậc Như 
Lai là xa la hoặc chắng xa lìa; chắng nên trụ bậc 
phàm phu và pháp của bậc phàm phu là không 
hoặc bất không, chăng nên trụ bậc Chủng tánh và 
pháp của bậc Chủng tánh cho đến bậc Như Lai 
và pháp của bậc Như Lai là không hoặc bất 
không; chăng nên trụ bậc phàm phu và pháp của 
bậc phảm phu là hữu tướng hoặc vô tướng, chăng 
nên trụ bậc Chủng tánh và pháp của bậc Chủng 
tánh cho đến bậc Như Lai và pháp của bậc Như 
Lai là hữu tướng hoặc vô tướng; chăng nên trụ 
bậc phàm phu và pháp của bậc phàm phu là hữu 
nguyện hoặc vô nguyện, chắng nên trụ bậc 
Chủng tánh và pháp của bậc Chủng tánh cho đến 
bậc Như Lai và pháp của bậc Như Lai là hữu 
nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy 
hữu sở đắc làm phương tiện. 
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Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ quả Dự lưu 
là tướng vô vi, chẳng nên trụ quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán là tướng vô vị. Vì sao? Vì trụ là 
lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ quả vị Độc giác là 
tướng vô vi. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm 
phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ quả vị Giác ngộ cao tột 
là tướng vô vi. Vì sao? Vì trụ là lây hữu sở đặc 
làm phương tiện. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ Dự lưu là phước 
điền, chắng nên trụ Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
là phước điện. Vì sao? Vì trụ là lây hữu sở đặc 
làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ Độc giác là phước điển. 
Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ Bỏ-tát, Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác là phước điển. Vì sao? Vì trụ 
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là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ sự thù thăng của 
Sơ địa, chắng nên trụ nơi sự thù thăng của đệ Nhị 
địa cho đến sự thù thăng của đệ Thập địa. Vì 
sao? Vì trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, vừa phát tâm xong, chăng nên 
trụ ý nghĩ này: “Ta sẽ làm viên mãn Bồ thí ba-la- 
mật-đa”, vừa phát tâm xong, chắng nên trụ ý 
nghĩ này: “la sẽ làm viên mãn Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa.” 
Vì sao? Vì trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ làm 
viên mãn bốn Tĩnh lự”, chăng nên trụ nơi ý nghĩ: 
“Ta sẽ làm viên mãn bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc.” Vì sao? Vì trụ là lây hữu sở đắc làm 
phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa chăng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ làm 
viên mãn tám Giải thoát”, chắng nên trụ nơi ý 
nghĩ: “Ta sẽ làm viên mãn tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ.” Vì sao? Vì trụ là lấy 
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hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ làm 
viên mãn bốn Niệm trụ”, chắng nên trụ nơi ý 
nghĩ: “Ta sẽ làm viên mãn bốn Chánh đoạn, bỗn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo.” V1 sao? Vì trụ là lây hữu sở 
đặc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ làm 
viên mãn pháp môn giải thoát Không”, chăng nên 
trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ làm viên mãn pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Võ nguyện.” Vì sao? Vì trụ 
là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta tu gia 
hạnh đã viên mãn rồi sẽ nhập Chánh tánh ly sinh 
của Đại Bô-tát”, chẳng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta đã 
được nhập Chánh tánh ly sinh sẽ trụ bậc Bồ-tát 
không thoái chuyền.” Vì sao? Vì trụ là lây hữu sở 
đặc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ làm 
viên mãn năm phép thân thông của Bồ-tát, 
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chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ làm viên mãn 
năm phép thân thông rôi, sẽ đi đến vô lượng vô 
số thê giới, lễ kính, chiêm ngưỡng, cúng dường, 
thừa sự chư Phật Thê Tôn, lăng nghe chánh pháp, 
như lý tư duy, vì hữu tình mà tuyên thuyết khai 
thị một cách rộng khắp.” Vì sao? Vì trụ là lây 
hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ 
nghiêm tịnh cõi Tịnh độ giống như chỗ ở của 
mười phương chư Phật”, chẳng nên trụ nơi ý 
nghĩ: “Ta sẽ tạo sự thành tựu đầy đủ cho các loài 
hữu tình, khiến họ chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột, hoặc nhập Niết-bàn, hoặc hưởng mọi an 
lạc của trời người.” Vì sao? Vì trụ là lây hữu sở 
đặc làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ đi 
đến vô lượng vô sỐ quốc độ của chư Phật, cúng 
dường, cung kính tôn trọng, ngợi khen chư Phật 
Thế Tôn, lại lấy vô biên hoa hương, anh lạc, 
tràng phan, lọng báu, y phục, đỗ năm, thức ăn 
uống, đèn đuốc, trăm ngàn vô số ức các loại kỹ 
nhạc trời và vô lượng các thứ của báu thượng 
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hạng để cúng dường”; chăng nên trụ nơi ý 
nghĩ: ““Fa sẽ an lập cho vô lượng, vô số, vô biên 
hữu tình, khiến họ đạt được không thoái chuyên 
đối với quả vị Giác ngộ cao tột.” Vì sao? Vì trụ 
là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ hoàn 
thành Nhục nhãn thanh tịnh”, chăng nên trụ nơi ý 
nghĩ: “Ta sẽ hoàn thành Thiên nhãn, Tuệ nhãn, 
Pháp nhãn, cuối cùng là Phật nhãn thanh tịnh.” 
Vì sao? Vì trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ hoàn 
thành Thân cảnh trí thông rốt ráo viên mãn”, 
chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ hoàn thành 
Thiên nhãn, Thiên nhĩ, Tha tâm, Túc trí, Lậu tận 
trí thông rốt ráo viên mãn.” Vì sao? Vì trụ là lấy 
hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ hoàn 
thành mười lực của Phật, chắng nên trụ nơi ý 
nghĩ: “Ta sẽ hoàn thành bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng”. Vì sao? 
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Vì trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ hoàn 
thành pháp không quên mắt”, chăng nên trụ nơi ý 
nghĩ: “Ta sẽ hoàn thành tánh luôn luôn xả”. Vì 
sao? Vì trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ hoàn 
thành trí Nhất thiết”, chăng nên trụ nơi ý nghĩ: 
'“Fa sẽ hoàn thành trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng.” Vì sao? Vì trụ là lây hữu sở đắc làm 
phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ hoàn 
thành tất cả pháp môn Đà-la-ni, đối với vô lượng 
vô biên sự nghiệp tổng trì đã làm được tự tại”, 
chăng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ hoàn thành tt 
cả pháp môn Tam-ma-địa, đối với vô lượng vô 
biên các pháp đắng trì sai biệt, thể hiện diệu dụng 
tự tại.” Vì sao? Vì trụ là lây hữu sở đắc làm 
phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ hoàn 
thành ba mươi hai tướng để trang nghiêm thân, 
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khiên các hữu tình trông thây liên hoan hỷ”; 
chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ hoàn thành tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo để trang nghiêm thân, 
khiến các hữu tình xem không hê nhàm chán.” Vì 
sao? Vì trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 
Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ cái này là 
tùy tín hành, cái này là tùy pháp hành, cái này là 
Bố-đặc-già-la thứ tám; chăng nên trụ đây là quả 
Dự lưu, đây là Cực thất phản hữu; chẳng nên trụ 
đây là Gia gia, đây là Nhất gián; chăng nên trụ 
đây là Tê thủ Bồ-đặc-già-la cho đến thọ mạng hết 
phiên não mới hết; chắng nên trụ đây là định Dự 
lưu, chắng rơi vào pháp Dự lưu, đây là pháp 
trung gian Bát-niết-bàn; chăng nên trụ đây là 
Nhất lai hướng, đây là Nhất lai quả, một phen trở 
lại thê gian này dứt được hết khổ não; chăng nên 
trụ đây là Bất hoàn hướng, đây là Bất hoàn quả, 
đến cảnh giới ấy mới được vào Niết-bàn; chăng 
nên trụ đây là A-la-hán hướng, đây là A-la-hán 
quả, ngay hiện tại nhất định nhập Niết-bàn vô dư; 
chắng nên trụ đây là Độc giác hướng, đây là Độc 
giác quả, trong hiện tại nhất định nhập Niết-bàn 
vô đư; chắng nên trụ đây là bậc siêu Thanh văn, 
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Độc giác, trụ bậc Bô-tát.” Vì sao? Vì trụ là lây 
hữu sở đắc làm phương tiện. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, các Đại Bồ-tát khi hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa”, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: 
“Ta sẽ có đây đủ trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng, thâu rõ tật cả pháp, tất cả 
tướng, đã đoạn trừ vĩnh viễn tất cả phiền não 
tương tục và các tập khí”; chắng nên trụ nơi ý 
nghĩ: “Ta sẽ chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, 
chuyển pháp luân nhiệm mâu, làm các Phật sự, 
độ thoát vô lượng, vô số hữu tình, khiến đắc 
Niết-bàn, rốt ráo an lạc.” Vì sao? Vì trụ là lây 
hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: ““Fa sẽ khéo 
tu hoàn tất bôn Thân túc, an trụ nơi pháp đăng trì 
thù thăng như vậy; do đắng trì này làm tăng 
trưởng diệu lực, khiến thọ mạng của ta trụ như 
vô số đại kiếp; chăng nên trú nơi ý nghĩ: “Ta sẽ 
đạt được thọ lượng vô biên.” Vì sao? Vì trụ là lây 
hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: ““Fa sẽ thành 
tựu ba mươi hai tướng Đại sĩ phu tối thăng viên 
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mãn, tât cả tướng ây với trăm phước trang 
nghiêm”; chăng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ thành 
tựu tám mươi vẻ đẹp kèm theo tối thăng viên 
mãn, trong tất cả vẻ đẹp, có vô số hiện tượng thù 
thăng hiếm có để trang nghiêm.” Vì sao? Vì trụ 
là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ an trụ 
một cõi tịnh độ trang nghiêm, cõi ây rộng lớn, ở 
cả mười phía sức rộng như vô số thê giới”; chắng 
nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ an tọa trên một tòa 
Kim cang, tòa ây rộng lớn ngang băng với cõi 
Phật trong thê giới ba lần ngàn.” Vì sao? Vì trụ là 
lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta sẽ 
nương tựa cây Bô-đề lớn; cây ấy cao rộng có các 
thứ báu trang nghiêm, phát ra mùi thơm vị diệu, 
hữu tình ngửi được thì các tâm tham, sân, s1 
chóng tiêu trừ, vô lượng, vô biên bệnh của thần 
cũng đều lành”; chăng nên trụ nơi: “Có hữu tình 
ngửi được mùi thơm của cây Bô-đề này mà xa lìa 
tác ý về bậc Thanh văn, Độc giác, chắc chắn 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột.” Vì sao? Vì 
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trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta 
nguyện sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, 
không có tên gọi vỀ sắc, không có tên gọi về thọ, 
tưởng, hành, thức.” Vì sao? Vì trụ là lây hữu sở 
đặc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
gọi về nhãn xứ, không có tên gọi về nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ.” Vì sao? Vì trụ là lây hữu sở đặc làm 
phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
gọi về sắc xứ, không có tên gọi về thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ.” Vì sao? Vì trụ là lây hữu sở 
đặc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
gọi về nhãn giới, không có tên gọi về sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
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xúc làm duyên sinh ra.” Vì sao? Vì trụ là lây 
hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
gọi về nhĩ giới, không có tên gọi về thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra.” Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở 
đặc làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
gọi về tỷ giới, không có tên gọi về hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra.” Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc 
làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
gọi về thiệt giới, không có tên gọi về vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra.” Vì sao? Vì trụ là lây hữu sở 
đặc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta 
nguyện sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, 
không có tên gọi về thân giới, không có tên gọi 
về xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thần xúc làm duyên sinh ra.” Vì sao? Vì 
trụ là lầy hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
gọi về ý giới, không có tên gọi về pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra.” Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc 
làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
ĐỌI về địa giới, không có tên gọi về thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới.” Vì sao? Vì trụ là lây 
hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
gọi về Thánh để khổ, không có tên gọi về Thánh 
đề tập. diệt, đạo.” Vì sao? Vì trụ là lây hữu sở 
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đặc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
gọi về vô minh, không có tên gọi về hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khổ ưu não.” Vì sao? Vì trụ là lây hữu 
sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
gọi về pháp không bên trong, không có tên gọi về 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tật cả pháp, pháp không chắng 
thê năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.” 
Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa, chăng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta 
nguyện sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, 
không có tên gọi về chân như, không có tên gọi 
vệ pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp 
định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chắng thê nghĩ bản.” Vì sao? Vì trụ là lây 
hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
gọi về Bồ thí ba-la-mật-đa, không có tên gọi về 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa.” Vì sao? Vì trụ là lây hữu sở đắc 
làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
gọi về bốn Tĩnh lự, không có tên gọi về bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc.” Vì sao? Vì trụ là lây 
hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
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gọi về tám Giải thoát, không có tên gọi về tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biễn xứ.” Vì 
sao? Vì trụ là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
ØỌI về bốn Niệm trụ, không có tên gọi về bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo.” Vì sao? 
Vì trụ là lẫy hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
gọi về pháp môn giải thoát Không, không có tên 
gọi về pháp môn øgiải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện.” Vì sao? Vì trụ là lây hữu sở đắc làm 
phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
ĐỌI về năm loại mắt, không có tên gọi về sáu 
phép thần thông.” Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở 
đặc làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta 
nguyện sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, 
không có tên gọi về mười lực của Phật, không có 
tên gọi về bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng.” Vì sao? Vì trụ là lây 
hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
gọi về pháp không, quên mất, không có tên gọi về 
tánh luôn luôn xả.” Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở 
đặc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
gọi về tất cả pháp môn Đà-la-ni, không có tên gọi 
về tất cả pháp môn Tam-ma-địa.” Vì sao? Vì trụ 
là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có 
tên gọi về trí Nhất thiết, không có tên gọi về trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng.” VỊ sao? Vì trụ 
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là lây hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện sẽ 
được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không, có tên gỌọI 
về Thanh văn thừa, không có tên gọi về Độc giác 
thừa, Võ thượng thừa.” Vì sao? Vì trụ là lây hữu 
sở đắc làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
ĐỌI về Dự lưu và Dự lưu hướng, quả, không có 
tên gọi về Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán hướng, quả.” Vì sao? Vì 
trụ là lầy hữu sở đắc làm phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
ØỌI về Độc giác và quả vị Độc giác, không có tên 
gọi về Bô-tát, Như Lai và pháp của Bôồ-tát, Như 
Lai.” Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm 
phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
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gọi về bậc Cực hý và pháp, không có tên gọi 
về bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, 
bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, 
bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân và 
pháp.” Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm 
phương tiện. 

Kiều-thi-ca, Đại Bô-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chắng nên trụ nơi ý nghĩ: “Ta nguyện 
sẽ được ở trong cõi Phật thanh tịnh, không có tên 
gọi về bậc phàm phu và pháp, không có tên gọi 
về bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ kiến, bậc 
Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc giác, bậc 
Bỏ-tát, bậc Như Lai và pháp. Vì sao? Vì tất cả 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác khi chứng đắc 
quả vị Giác ngộ cao tột, thấu rõ tất cả pháp đều 
không sở hữu; danh từ, âm thanh đều chắng thể 
nắm bắt được. 

Kiều-thi-ca, đó là Đại Bô-tát đối với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, như có chỗ trụ thì chắng nên trụ 
nơi tướng. 

Kiều-thi-ca, Đại Bô-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, tùy theo chỗ trụ, chắng nên trụ tướng; lây 
vô sở đặc làm phương tiện, nên tu học như vậy. 

Khi ấy Xá-lợi Tử khởi lên ý nghĩ: 
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-Nêu Đại Bô-tát đối với tất cả pháp chắng 
nên trụ thì tại sao nên trụ nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? 

Cụ thọ Thiện Hiện biết được tâm niệm của 
Xá-lợi Tủ, liên gọi nói: 

—Theo ý ngài thì sao? Tâm của các Đức Như 
Lai trụ ở chỗ nào? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Tâm của chư Phật hoàn toàn không có chỗ 

. VÌ sao? Thiện Hiện, vì tâm của Như Lai 
pin trụ sắc, chăng trụ thọ, tưởng, hành, thức. 
Vì sao? Vì sắc uấn... chăng thê nắm bắt được. 

Thiện Hiện, tâm của Như Lai chẳng trụ nhãn 
xứ, chẳng trụ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Vì sao? Vì 
nhãn xứ... chắng thê nắm bắt được. 

Thiện Hiện, tâm của Như Lai chắng trụ sắc 
XỨ, chắng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Vì 
sao? Vì sắc xứ... chăng thể nắm bắt được. 

Thiện Hiện, tâm của Như Lai chắng trụ nhãn 
giới, chăng trụ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. 
Vì sao? Vì nhãn giới... chăng thê nắm bắt được. 

Thiện Hiện, tâm của Như Lai chắng trụ nhĩ 
giới, chăng trụ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
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xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra. Vì sao? Vì nhĩ giới... chăng thê nắm bắt được. 

Thiện Hiện, tâm của Như Lai chắng trụ tỷ 
giới, chăng trụ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. Vì 
sao? Vì tỷ giới... chắng thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, tâm của Như Lai chắng trụ thiệt 
giới, chắng trụ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. Vì 
sao? Vì thiệt giới... chăng thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, tâm của Như Lai chắng trụ thân 
giới, chăng trụ xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thần xúc làm duyên sinh ra. 
Vì sao? Vì thân giới... chắng thể nắm bắt được. 

Thiện Hiện, tâm của Như Lai chắng trụ ý 
giới, chăng trụ pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? 
Vì ý giới... chăng thể năm băt được. 

Thiện Hiện, tâm của Như Lai chẳng trụ địa 
giới, chăng trụ thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới. Vì sao? Vì địa giới... chăng thể năm bắt 
được. 

Thiện Hiện, tâm của Như Lai chắng trụ 
Thánh đề khổ, chăng trụ Thánh đề tập, diệt, đạo. 
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Vì sao? Vì Thánh đê khô... chăng thê năm bắt 
được. 

Thiện Hiện, tâm của Như Lai chắng trụ vô 
minh, chắng trụ hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu 
não. Vì sao? Vì vô minh... chăng thể năm bắt 
được. 

Thiện Hiện, tâm của Như Lai chăng trụ pháp 
không bên trong, chăng trụ pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chăng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh. Vì sao? Vì pháp không bên 
trong... chăng thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, tâm của Như Lai chắng trụ chân 
như, chăng trụ pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
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giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 
Vì sao? Vì chân như... chăng thê năm bắt được. 


L] 
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Phẩm 22: THIÊN ĐỀ (5) 


Thiện Hiện, tâm Như Lai chăng trụ Bồ thí ba- 
la-mật-đa, chắng trụ Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa... chắng thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, tâm Như Lai chẳng trụ bốn Tĩnh 
lự, chắng trụ bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Vì 
sao? Vì bốn Tĩnh lự... chắng thê năm bắt được. 

Thiện Hiện, tâm Như Lai chẳng trụ tám Giải 
thoát, chắng trụ tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ. Vì sao? Vì tám Giải thoát... chắng 
thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, tâm Như Lai chăng trụ bỗn Niệm 
trụ. chắng trụ bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo. Vì sao? Vì bôn Niệm trụ... chắng thể 
nắm bắt được. 

Thiện Hiện, tâm Như Lai chắng trụ pháp môn 
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giải thoát Không, chăng trụ pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện. Vì sao? Vì pháp 
môn giải thoát Không... chăng thể nắm bắt được. 

Thiện Hiện, tâm Như Lai chẳng trụ năm loại 
mắt, chăng trụ sáu phép thần thông. Vì sao? Vì 
năm loại mắt... chắng thê nắm bắt được. 

Thiện Hiện, tâm Như Lai chắng trụ mười lực 
của Phật, chắng trụ bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì 
mười lực của Phật... chẳng thê năm bắt được. 

Thiện Hiện, tâm Như Lai chăng trụ pháp 
không quên mất, chắng trụ tánh luôn luôn xả. Vì 
sao? Vì pháp không quên mất... chắng thể nắm 
bắt được. 

Thiện Hiện, tâm Như Lai chắng trụ tật cả 
pháp môn Đả-la-ni, chăng trụ tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la- 
ni... chăng thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, tâm Như Lai chăng trụ trí Nhất 
thiết, chắng trụ trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng. Vì sao? Vì trí Nhất thiết... chăng thê năm 
bắt được. 

Thiện Hiện, tâm Như Lai chắng trụ Thanh 
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văn thừa, chắng trụ Độc giác thừa, Vô thượng 
thừa. Vì sao? Vì Thanh văn thừa... chắng thể năm 
bắt được. 

Thiện Hiện, tâm Như Lai chắng trụ Dự lưu và 
Dự lưu hướng, quả, chắng trụ Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán hướng, quả. Vì sao? Vì Dự lưu... chẳng 
thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, tâm Như Lai chăng trụ Độc giác 
và quả vị Độc giác, chắng trụ Bồ-tát, Như Lai và 
pháp của Bô-tát, Như Lai. Vì sao? Vì Độc giác... 
chăng thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, tâm Như Lai chắng trụ bậc Cực 
hỷ và pháp, chắng trụ bậc Ly cấu, bậc Phát 
quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc 
Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc 
Thiện tuệ, bậc Pháp vân và pháp. Vì sao? Vì bậc 
Cực hỷ... chăng thê năm bắt được. 

Thiện Hiện, tâm Như Lai chắng trụ bậc phàm 
phu và pháp, chắng trụ bậc Chủng tánh, bậc Đệ 
bát, bậc Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ 
biện, bậc Độc giác, bậc Bồ-tát, bậc Như Lai và 
pháp. Vì sao? Vì bậc phảm phu... chăng thê năm 
bắt được. 

Như vậy, Thiện Hiện, tâm Như Lai, đối với 
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tât cả pháp, hoàn toàn không có chỗ trụ, cũng 
chăng phải chắng trụ. 

Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện nói với Xá-lợi Tử: 

-Như vậy, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa nhưng đồng với Như Lai, đối với tất cả 
pháp, hoàn toàn không có chỗ trụ, cũng chắng 
phải chắng trụ. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Đại Bồ- tát 
tuy trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa, nhưng đôi với sắc, 
chắng phải trụ, chăng phải chắng trụ, đối với thọ, 
tưởng, hành, thức, cũng chăng phải trụ, chắng 
phải chăng trụ. Vì sao? Vì sắc uân... không có 
hai tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đối với nhãn xứ chắng phải trụ, 
chắng phải chắng trụ; đôi với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ cũng chăng phải trụ, chăng phải chắng trụ. 
Vì sao? Vì nhãn xứ... không có hai tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đối với sắc xứ chắng phải trụ, 
chắng phải chắng trụ; đối với thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ cũng chăng phải trụ, chắng phải 
chăng trụ. Vì sao? Vì sắc xứ... không có hai 
tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa, nhưng đôi với nhãn gIỚI chăng phải 
trụ, chăng phải chăng trụ; đôi với sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra cũng chăng phải trụ, chắng 
phải chắng trụ. Vì sao? Vì nhãn giới... không có 
hai tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đối với nhĩ giới chăng phải trụ, 
chăng phải chắng trụ; đối với thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng phải trụ, chăng phải 
chắng trụ. Vì sao? Vì nhĩ giới... không có hai 
tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đối với tỷ giới chăng phải trụ, 
chăng phải chăng trụ; đôi với hương giới, tỷ thức 
g1ới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra cũng chắng phải trụ, chắng phải chắng 
trụ. Vì sao? Vì tỷ giới... không có hai tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đối với thiệt giới chăng phải trụ, 
chăng phải chăng trụ; đối với vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng phải trụ, chăng phải 
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chắng trụ. Vì sao? Vì thiệt giới... không có hai 
tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đối với thân giới chăng phải trụ, 
chăng phải chắng trụ; đối với xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng phải trụ, chăng phải 
chắng trụ. Vì sao? Vì thân giới... không có hai 
tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đối với ý giới chăng phải trụ, 
chắng phải chắng trụ; đôi với pháp giới, ý thức 
giới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra cũng chắng phải trụ, chắng phải chắng 
trụ. Vì sao? Vì ý giới... không có hai tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đối với địa giới chăng phải trụ, 
chắng phải chắng trụ; đối với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới cũng chắng phải trụ, chăng phải 
chắng trụ. Vì sao? Vì địa giới... không có hai 
tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đối với Thánh để khô chăng phải 
trụ. chắng phải chắng trụ; đôi với Thánh để tập, 
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diệt, đạo cũng chắng phải trụ, chăng phải 
chăng trụ. Vì sao? Vì Thánh đề khổ... không có 
hai tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng, đối với vô minh chăng phải trụ, 
chắng phải chăng trụ; đôi với hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não cũng chăng phải trụ, chắng phải 
chăng trụ. Vì sao? Vì vô minh... không có hai 
tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đôi với pháp không bên trong 
chắng phải trụ, chăng phải chắng trụ; đối với 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
cũng chắng phải trụ, chăng phải chăng trụ. Vì 
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sao? Vì pháp không bên trong... không có hai 
tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đối với chân như chăng phải trụ, 
chăng phải chăng trụ; đôi với pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn cũng chắng phải trụ, chăng phải chắng 
trụ. Vì sao? Vì chân như... không có hai tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa chắng 
phải trụ, chăng phải chẳng trụ; đối với Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tắn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chắng phải trụ, chắng phải chăng trụ. Vì 
sao? Vì Bồ thí ba-la-mật-đa... không có hai tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đôi với bốn Tĩnh lự chắng phải 
trụ. chẳng phải chắng trụ; đối với bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc cũng chắng phải trụ, chăng phải 
chăng trụ. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự... không có hai 
tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đối với tám Giải thoát chăng phải 
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trụ, chắng phải chắng trụ; đôi với tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng chắng 
phải trụ, chăng phải chăng trụ. Vì sao? Vì tám 
Giải thoát... không có hai tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đối với bốn Niệm trụ chăng phải 
trụ, chăng phải chắng trụ; đối với bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo cũng chắng phải 
trụ, chăng phải chăng trụ. Vì sao? Vì bốn Niệm 
trụ... không có hai tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đối với pháp môn giải thoát Không 
chắng phải trụ, chăng phải chăng trụ; đối với 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng 
chăng phải trụ, chăng phải chăng trụ. Vì sao? Vì 
pháp môn giải thoát Không... không có hai tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đối với năm loại mắt chăng phải 
trụ. chắng phải chắng trụ; đỗi với sáu phép thần 
thông cũng chắng phải trụ, chăng phải chắng trụ. 
Vì sao? Vì năm loại mắt... không có hai tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đôi với mười lực của Phật chắng 
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phải trụ, chăng phải chăng trụ; đôi với bôn điêu 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
cũng chắng phải trụ, chăng phải chăng trụ. Vì 
sao? Vì mười lực của Phật... không có hai tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đối với pháp không quên mất 
chăng phải trụ, chăng phải chăng trụ; đối với 
tánh luôn luôn xả cũng chắng phải trụ, chắng 
phải chăng trụ. Vì sao? Vì pháp không quên 
mất... không có hai tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni 
chăng phải trụ, chăng phải chăng trụ; đối với tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chăng phải trụ, 
chăng phải chắng trụ. Vì sao? Vì tất cả pháp môn 
Đà-la-m1... không có hai tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đối với trí Nhất thiết chắng phải 
trụ. chắng phải chắng trụ; đôi với trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng cũng chăng phải trụ, chắng 
phải chẳng trụ. Vì sao? Vì trí Nhất thiết... không 
có hai tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa, nhưng đôi với Thanh văn thừa chắng 
phải trụ, chăng phải chăng trụ; đối với Độc giác 
thừa, Vô thượng thừa cũng chăng phải trụ, chắng 
phải chẳng trụ. Vì sao? Vì Thanh văn thừa... 
không có hai tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đối với Dự lưu và Dự lưu hướng, 
quả chăng phải trụ, chăng phải chăng trụ; đối với 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán hướng, quả cũng 
chăng phải trụ, chắng phải chăng trụ. Vì sao? Vì 
Dự lưu... không có hai tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đôi với Độc giác và quả vị Độc 
giác chăng phải trụ, chăng phải chắng trụ; đối với 
Bỏ-tát, Như Lai và pháp của Bồ-tát, Như Lai 
cũng chắng phải trụ, chăng phải chăng trụ. Vì 
sao? Vì Độc giác... không có hai tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đôi với bậc Cực hỷ và pháp chắng 
phải trụ, chăng phải chăng trụ; đôi với bậc Ly 
câu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan 
thăng, bậc Hiện tiên, bậc Viễn hành, bậc Bất 
động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân và pháp cũng 
chắng phải trụ, chăng phải chăng trụ. Vì sao? Vì 
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bậc Cực hy... không có hai tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tuy trụ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nhưng đối với bậc phàm phu và pháp 
chắng phải trụ, chẳng phải chắng trụ; đối với bậc 
Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ kiến, bậc Bạc, 
bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc giác, bậc Bồ- 
tát, bậc Như Lai và pháp cũng chăng phải trụ, 
chắng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì bậc phàm phu... 
không có hai tướng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, tùy theo cái chăng phải trụ, chăng phải 
chăng trụ, lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên tu 
học như vậy. 


M 
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Phẩm 23: CÁC THIÊN TỬ (1) 

Bây giờ, trong hội có các Thiên tử dấy khởi ý 
nghĩ thê này: “Các Dược-xoa... đôi với ngôn từ 
thân chú tuy là ân mật nhưng có thê biết, còn Tôn 
giả Thiện Hiện đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
tuy dùng các thứ ngôn từ để chỉ bày nhưng bọn 
chúng ta hoàn toàn chắng thể hiệu.” Thiện Hiện 
biết tâm niệm ấy, liên nói với họ: 

-Này các vị Thiên tử, đối với những điều ta 
nói chăng thể hiểu ư? 

Các Thiên tử đáp: 

—Đúng vậy, đúng vậy! 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bảo họ: 

-Đỗi với pháp này, ta chưa từng nói một chữ. 
Các ngươi cũng chăng nghe thì lây gì để hiểu? Vì 
sao? Vì đôi với pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa, mọi nẻo văn tự ngôn thuyết đều phải xa lìa. 
Do đó, trong ấy, người nói, người nghe và người 
hiểu đều chăng thể nắm bắt được. Quả vị Giác 
ngộ cao tột mà tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Các đã chứng, tướng của nó sâu xa, cũng lại như 
vậy. Thiên tử nên biết, như hóa thân của Phật hóa 
làm vô lượng Bí-sô, Bí-sô-nl, Ô-ba-sách-ca, Ô- 
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ba-tư-ca đêu đên nhóm họp; rôi lại hóa làm 
một người có thể thuyết pháp, ở trong chúng này, 
tuyên dương Diệu pháp, theo ý các ông thì sao? 
Trong đó, thật có người có thể thuyết, có thê 
nghe và có thê hiểu chăng? 

Các Thiên tử đáp: 

—Dạ không, bạch Đại đức! 

Thiện Hiện nói: 

-Các Thiên tử, như thê đó! Vì tất cả pháp đều 
như biến hóa, nên trong Bát-nhã, người nói, 
người nghe, người hiểu, hoàn toàn chăng thể năm 
bắt được. Thiên tử nên biết, như ở trong mộng, 
mộng thây có Phật dạy bảo, trao truyền cho Bỗ- 
tát, [hanh văn. Theo ý các ngươi thì sao? Trong 
Ấy, thật có người có thê nói, có thể nghe và có 
thể hiểu chăng? 

Các Thiên tử đáp: 

—Dạ không, bạch Đại đức! 

Thiện Hiện nói: 

-Các Thiên tử, như thê đó! Vì tất cả pháp đều 
như mộng, nên trong Bát-nhã, người nói, người 
nghe, người hiểu, hoàn toàn chăng thê nắm bắt 
được. Thiên tử nên biết, như có hai người ở trong 
một hang núi, mỗi người ở một bên khen ngợi 
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Phật, Pháp, Tăng củng lúc phát ra tiêng vang, 
theo ý các ông thì sao? Hai tiếng vang này có thê 
nghe nhau và hiểu nhau chăng? 

Các Thiên tử đáp: 

—Dạ không, bạch Đại đức! 

Thiện Hiện nói: 

Các Thiên tử, như thế đó! Vì tất cả pháp đều 
như tiêng vang, nên trong Bát-nhã, ngƯỜI nÓI, 
người nghe, người hiểu, hoàn toàn chăng thê nắm 
bắt được. Thiên tử nên biết, như nhà ảo thuật, 
hoặc đệ tử của ông ta, ở ngã tư đường, biến hóa 
ra bốn chúng và một thân Phật ở trong đó thuyết 
pháp, theo ý các ông thi sao? Trong ây thật có 
người có thể nói, có thể nghe và có thể hiểu 
chăng? 

Các Thiên tử đáp: 

—Dạ không, bạch Đại đức! 

Thiện Hiện nói: 

-Các Thiên tử, như thê đó! Vì tất cả pháp đều 
như huyễn, nên trong Bát-nhã, người nói, người 
nghe, người hiểu, hoàn toàn chăng thê nắm bắt 
được. 

Khi ây, các Thiên tử lại nghĩ thế này: “Tôn giả 
Thiện Hiện, đối với pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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này, tuy lại dùng các thứ phương tiện để nói 
rõ, muôn cho dễ hiểu nhưng mà nghĩa lý đã thâm 
diệu lại càng thâm diệu, đã vi tế lại thêm vi tê, 
khó thể thâu đạt được.” 

Thiện Hiện biết tâm niệm của họ, liên bảo họ: 

-Thiên tử nên biết, sắc chăng phải thâm diệu, 
chẳng phải vi tế; thọ, tưởng, hành, thức chắng 
phải thâm diệu, chăng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh 
thâm điệu vi tế của sắc chắng thể năm bắt được; 
tánh thâm diệu vi tế của thọ, tưởng, hành, thức 
cũng chắng thể năm bắt được. 

Thiên tử nên biết, nhãn xứ chăng phải thâm 
diệu, chăng phải vi tế; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
chăng phải thâm diệu, chăng phải vi tế. Vì sao? 
Vì tánh thâm diệu vi tế của nhãn xứ chăng thê 
năm bắt được; tánh thâm diệu vị tế của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ cũng chăng thể năm bắt được. 

Thiên tử nên biết, sắc xứ chăng phải thâm 
diệu, chẳng phải vi tế; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ chăng phải thâm diệu, chăng phải vi tế. 
Vì sao? Vì tánh thâm diệu vi tê của sắc xứ chắng 
thể nắm bắt được; tánh thâm diệu vi tÊ của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chắng thể nắm bắt 
được. 
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Thiên tử nên biết, nhãn giới chắng phải 
thâm diệu, chắng phải vi tế; sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra chắng phải thâm diệu, chắng phải 
vi tế. Vì sao? Vì tánh thâm diệu vi tế của nhãn 
giới chăng thê nắm bắt được; tánh thâm diệu vi tế 
của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng 
chăng thể năm bắt được. 

Thiên tử nên biết, nhĩ giới chăng phải thâm 
diệu, chăng phải vi tế; thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra chắng phải thâm diệu, chăng phải vi tê. 
Vì sao? Vì tánh thâm diệu vi tế của nhĩ giới 
chắng thể năm bắt được; tánh thâm diệu vi tế của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng chắng thể nắm 
bắt được. 

Thiên tử nên biết, tỷ giới chắng phải thâm 
diệu, chăng phải vi tế; hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
chăng phải thâm diệu, chắng phải vi tế. Vì sao? 
Vì tánh thâm diệu vi tế của tỷ giới chắng thê nắm 
bắt được; tánh thâm diệu vi tế của hương giới, tỷ 
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thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng thê nắm bắt được. 

Thiên tử nên biết, thiệt giới chăng phải thâm 
diệu, chắng phải vi tế; vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra chắng phải thâm diệu, chăng phải vi tê. 
Vì sao? Vì tánh thâm diệu vi tế của thiệt giới 
chắng thể năm bắt được; tánh thâm diệu vi tế của 
VỊ gIới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng chăng thê 
nắm bắt được. 

Thiên tử nên biết, thân giới chắng phải thâm 
diệu, chăng phải vi tế; xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra chắng phải thâm diệu, chăng phải vi tê. 
Vì sao? Vì tánh thâm diệu vi tế của thân giới 
chắng thể năm bắt được; tánh thâm diệu vi tẾ của 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra cũng chăng thê 
nắm bắt được. 

Thiên tử nên biết, ý giới chắng phải thâm 
diệu, chăng phải vi tế; pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
chăng phải thâm diệu, chắng phải vi tế. Vì sao? 
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Vì tánh thâm diệu vi tÊ của ý giới chăng thể 
năm bắt được; tánh thâm diệu vi tế của pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng thê nắm bắt được. 

Thiên tử nên biết, địa giới chẳng phải thâm 
diệu, chắng phải vi tế; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới chăng phải thâm diệu, chăng phải vi tế. 
Vì sao? Vì tánh thâm diệu vi tế của địa ĐIỚI 
chăng thể nắm bắt được; tánh thâm diệu vi tê của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng chăng 
thể năm bắt được. 

Thiên tử nên biết, Thánh đế khô chắng phải 
thâm diệu, chăng phải vi tế; Thánh để tập, diệt, 
đạo chăng phải thâm diệu, chăng phải vi tê. Vì 
sao? Vì tánh thâm diệu vi tế của Thánh để khổ 
chắng thể năm bắt được; tánh thâm diệu vi tế của 
Thánh để tập. diệt, đạo cũng chắng thể năm bắt 
được. 

Thiên tử nên biết, vô minh chăng phải thâm 
diệu, chắng phải vi tế; hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não chắng phải thâm diệu, chắng phải vi tế. 
Vì sao? Vì tánh thâm diệu vi tế của vô minh 
chắng thể năm bắt được; tánh thâm diệu vi tẾ của 
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hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não cũng 
chăng thể năm bắt được. 

Thiên tử nên biết, pháp không bên trong 
chắng phải thâm diệu, chăng phải vi tế; pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh chắng phải thâm diệu, 
chăng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thâm diệu vi tế 
của pháp không bên trong chắng thể nắm bắt 
được; tánh thâm diệu vi tê của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
cũng chăng thê nắm bắt được. 

Thiên tử nên biết, chân như chăng phải thâm 
diệu, chăng phải vi tế; pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thê nghĩ bàn 
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chăng phải thâm diệu, chăng phải vi tê. Vì 
sao? Vì tánh thâm diệu vi tế của chân như chắng 
thể năm bắt được; tánh thâm diệu vi tế của pháp 
giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn cũng 
chăng thể năm bắt được. 

Thiên tử nên biết, Bô thí ba-la-mật-đa chắng 
phải thâm diệu, chăng phải vi tế; Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chăng phải thâm diệu, chắng phải vi tế. Vì sao? 
Vì tánh thâm diệu vi tế của Bồ thí ba-la-mật-đa 
chắng thể năm bắt được; tánh thâm diệu vi tế của 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chăng thể năm bắt được. 

Thiên tử nên biết, bôn Tĩnh lự chắng phải 
thâm diệu, chăng phải vi tế; bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc chăng phải thâm diệu, chăng phải vi 
tÊ. Vì sao? Vì tánh thâm diệu vi tế của bôn Tĩnh 
lự chăng thê năm bắt được; tánh thâm diệu vi tế 
của bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng chắng 
thể năm bắt được. 

Thiên tử nên biết, tám Giải thoát chăng phải 
thâm diệu, chắng phải vi tế; tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ chăng phải thâm diệu, 
chăng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thâm diệu vi tế 
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của tám Giiải thoát chắng thê năm bắt được; 
tánh thâm diệu vi tẾ của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ cũng chăng thể nắm bắt 
được. 

Thiên tử nên biết, bỗn Niệm trụ chắng phải 
thâm diệu, chăng phải vi tế; bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo chăng phải thâm diệu, 
chăng, phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thâm diệu vi tê 
của bốn Niệm trụ chăng thể năm bắt được; tánh 
thâm diệu vi tế của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo cũng chắng thể năm bắt được. 

Thiên tử nên biết, năm loại mắt chăng phải 
thâm diệu, chắng phải vi tế; sáu phép thân thông 
chăng phải thâm diệu, chắng phải vi tế. "VÌ sao? 
Vì tánh thâm diệu vi tế của năm loại mắt chắng 
thể nắm bắt được; tánh thâm diệu vi tê của sáu 
phép thân thông cũng chăng thê nắm bắt được. 

Thiên tử nên biết, mười lực của Phật chẳng 
phải thâm diệu, chăng phải vi tế; bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
chăng phải thâm diệu, chắng phải vi tế. Vì sao? 
Vì tánh thâm diệu vi tế của mười lực của Phật 
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chăng thể năm bắt được; tánh thâm diệu vi tê 
của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng cũng chắng thê nắm bắt được. 

Thiên tử nên biết, pháp không quên mất 
chăng phải thâm diệu, chăng phải vi tế; tánh luôn 
luôn xả chăng phải thâm diệu, chăng phải vi tê. 
Vì sao? Vì tánh thâm diệu vi tế của pháp không 
quên mất chăng thể năm bắt được; tánh thâm 
diệu vi tế của tánh luôn luôn xả cũng chắng thê 
nắm bắt được. 

Thiên tử nên biết, tất cả pháp môn Đả-la-ni 
chăng phải thâm diệu, chăng phải vi tế; tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa chắng phải thâm diệu, 
chăng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thâm diệu vi tế 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể năm bắt 
được; tánh thâm diệu vi tế của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa cũng chắng thể năm bắt được. 

Thiên tử nên biết, trí Nhất thiết chẳng phải 
thâm diệu, chẳng phải vi tế; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng chăng phải thâm diệu, chăng 
phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thâm diệu vi tế của trí 
Nhất thiết chăng thể năm bắt được; tánh thâm 
diệu vi tế của trí Đạo tướng, trÍ Nhất thiết tướng 
cũng chăng thê nắm bắt được. 
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Thiên tử nên biết, Thanh văn thừa chắng 
phải thâm diệu, chắng phải vi tế; Độc giác thừa, 
Vô thượng thừa chăng phải thâm diệu, chắng 
phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thâm diệu vi tế của 
Thanh văn thừa chắng thể năm bắt được; tánh 
thâm diệu vi tế của Độc giác thừa, Vô thượng 
thừa cũng chăng thể nắm bắt được. 

Thiên tử nên biết, Dự lưu chăng phải thâm 
diệu, chăng phải vi tế; Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán chăng phải thâm diệu, chắng phải vi tế. Vì 
sao? Vì tánh thâm diệu vi tế của Dự lưu chắng 
thể năm bắt được; tánh thâm diệu vi tẾ của Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng chăng thê nắm bắt 
được. 

Thiên tử nên biết, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
chăng phải thâm diệu, chắng phải vi tế; Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả chăng phải 
thâm diệu, chăng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thâm 
diệu vi tế của Dự lưu hướng, Dự lưu quả chắng 
thể năm bắt được; tánh thâm diệu vi tẾ của Nhất 
lai hướng, Nhất lai quả cho đến A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả cũng chắng thê nắm bắt được. 

Thiên tử nên biết, Độc giác chăng phải thâm 
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diệu, chắng phải vi tê; Độc giác hướng, Độc 
giác quả chăng phải thâm diệu, chắng phải vi tế. 
Vì sao? Vì tánh thâm điệu vi tế của Độc giác 
chăng thể nắm bắt được; tánh thâm diệu vi tế của 
Độc giác hướng, Độc giác quả cũng chắng thể 
năm bắt được. 

Thiên tử nên biết, Đại Bô-tát chăng phải thâm 
diệu, chắng phải vi tế; quả vị GIác ngộ cao tột 
cũng chăng phải thâm diệu, chăng phải vi tê. Vì 
sao? Vì tánh thâm diệu vi tế của sắc chăng thể 
nắm bắt được; tánh thâm diệu vi tế của quả VỊ 
Giác ngộ cao tột cũng chăng thê năm bắt được. 

Thiên tử nên biết, pháp của Đại Bô-tát chắng 
phải thâm diệu, chăng phải vi tế; quả vị Giác ngộ 
cao tột chăng phải thâm diệu, chăng phải vi tế. 
Vì sao? Vì tánh thâm diệu vi tế của sắc chắng thê 
nắm bắt được; tánh thâm diệu vi tế của quả VỊ 
Giác ngộ cao tột cũng chăng thê năm bắt được. 

Thiên tử nên biết, bậc Cực hỷ chăng phải thâm 
diệu, chăng phải vi tế; bậc Ly cấu, bậc Phát 
quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc 
Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc 
Thiện tuệ, bậc Pháp vân chăng phải thâm diệu, 
chăng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thâm diệu vi tế 
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của bậc Cực hý chắng thể năm bắt được; tánh 
thâm diệu vi tế của bậc Ly câu cho đến bậc Pháp 
vân cũng chắng thể năm bắt được. 

Thiên tử nên biết, pháp của bậc Cực hỷ chắng 
phải thâm diệu, chắng phải vi tế; pháp của bậc 
Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực 
nan thăng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất 
động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân chăng phải 
thâm diệu, chăng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thâm 
diệu vi tế của pháp bậc Cực hỷ chắng thể nắm 
bắt được; tánh thâm diệu vi tẾ của pháp bậc Ly 
cấu cho đến bậc Pháp vân cũng chắng thể năm 
bắt được. 

Thiên tử nên biết, bậc phàm phu chăng phải 
thâm diệu, chăng phải vi tế; bậc Chủng tánh, bậc 
Đệ bát, bậc Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc 
Dĩ biện, bậc Độc giác, bậc Bồ-tát, bậc Như Lai 
chắng phải thâm diệu, chăng phải vi tế. Vì sao? 
Vì tánh thâm diệu vi tê của bậc phàm phu chăng 
thể nắm bắt được; tánh thâm diệu vi tế của bậc 
Chủng tánh cho đến bậc Như Lai cũng chắng thê 
năm bắt được. 

Thiên tử nên biết, pháp của bậc phảm phu 
chắng phải thâm diệu, chăng phải vi tế; pháp của 
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bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ kiến, bậc 
Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc giác, bậc 
Bỏ-tát, bậc Như Lai chăng phải thâm diệu, chắng 
phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thâm diệu vi tế của 
pháp bậc phàm phu chắng thể nắm bắt được; tánh 
thâm diệu vi tế của pháp bậc Chủng tánh cho đến 
bậc Như Lai cũng chăng thể năm bắt được. 

Khi ấy, các Thiên tử lại nghĩ như vây: 

-lrong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã 
thuyết chăng nêu bày về sắc; chắng nêu bày vệ 
thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì tánh của sắc 
uấn... là chắng thê nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chăng nêu bày về nhãn xứ; chăng nêu bày về nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Vì sao? Vì tánh của nhãn 

ứ... là chăng thê nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chắng nêu bày về sắc xứ; chẳắng nêu bày về 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Vì sao? Vì tánh 
của sắc xứ... là chăng thể nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chắng nêu bảy về nhãn giới; chắng nêu bày về 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì tánh 
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của nhãn giới... là chăng thể nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chắng nêu bày về nhĩ giới; chăng nêu bày về 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì tánh 
của nhĩ giới... là chắng thê nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chắng nêu bày về tỷ giới; chắng nêu bày về 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì tánh của 
tỷ giới... là chăng thể nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chắng nêu bày về thiệt giới; chăng nêu bảy về vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì tánh của 
thiệt giới... là chăng thê nêu bảy. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chắng nêu bày về thân giới; chắng nêu bày về 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì tánh 
của thân giới... là chăng thê nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chắng nêu bảy về ý giới; chắng nêu bảy về pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
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làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì tánh của ý giới... 
là chăng thể nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chắng nêu bày về địa giới; chăng nêu bảy về 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới. Vì sao? Vì 
tánh của địa giới... là chăng thể nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chăng nêu bày về Thánh đề khổ; chắng nêu bày 
về Thánh để tập. diệt, đạo. Vì sao? Vì tánh của 
Thánh đề khô... là chăng thể nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chắng nêu bày về vô minh; chắng nêu bày về 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não. Vì sao? Vì 
tánh của vô minh... là chăng thể nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chăng nêu bảy về pháp không bên trong; chăng 
nêu bảy về pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu 
vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
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tướng, pháp không nơi tật cả pháp, pháp 
không chắng thể năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh. Vì sao? Vì tánh của pháp 
không bên trong... là chăng thể nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chăng nêu bày về chân như; chăng nêu bày về 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì tánh 
của chân như... là chăng thể nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chăng. nêu bày về Bồ thí ba-la-mật- đa; chắng nêu 
bày về Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì tánh của Bồ thí 
ba-la-mật-đa... là chăng thê nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chăng nêu bày về bốn Tĩnh lự; chăng nêu bày về 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Vì sao? Vì tánh 
của bôn Tĩnh lự... là chắng thê nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chắng nêu bảy về tám Giải thoát; chăng nêu bày 
về tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
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xứ. Vì sao? Vì tánh của tâm Giải thoát... là 
chăng thê nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chăng nêu bày về bôn Niệm trụ; chăng nêu bảy 
về bốn Chánh đoạn, bỗn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo. Vì 
sao? Vì tánh của bốn Niệm trụ... là chắng thể nêu 
bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chăng nêu bày vệ pháp môn giải thoát Không; 
chắng nêu bày về pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện. Vì sao? Vì tánh của pháp môn giải 
thoát Không... là chăng thể nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chắng nêu bày về năm loại mãt; chăng nêu bày 
về sáu phép thân thông. Vì sao? Vì tánh của năm 
loại mắt... là chắng thể nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chắng nêu bảy về mười lực của Phật; chăng nêu 
bày về bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì tánh của mười lực 
của Phật... là chăng thể nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
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chắng nêu bày vê pháp không quên mât; chăng 
nêu bảy về tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì tánh 
của pháp không quên mất... là chăng thể nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chắng nêu bày vệ tất cả pháp môn Đà-la-ni; 
chăng nêu bày về tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 
Vì sao? Vì tánh của tất cả pháp môn Đả-la-ni... là 
chăng thể nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chăng nêu bày về trí Nhất thiết; chắng nêu bày về 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì sao? Vì 
tánh của trí Nhất thiết... là chăng thể nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chăng nêu bày về Thanh văn thừa; chắng nêu bày 
về Độc giác thừa, Vô thượng thừa. Vì sao? Vì 
tánh của Thanh văn thừa... là chắng thê nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chăng. nêu bày về Dự lưu; chăng nêu bày về Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán. Vì sao? Vì tánh của Dự 
lưu... là chăng thể nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chắng nêu bày về Dự lưu hướng, Dự lưu quả; 
chăng nêu bày về Nhất lai hướng, Nhất lai quả, 
Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, 
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A-la-hán quả. Vì sao? Vì tánh của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả... là chẳng thể nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chắng nêu bày về Độc giác; chăng nêu bày về 
Độc giác hướng, Độc giác quả. Vì sao? Vì tánh 
của Độc giác... là chắng thể nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chăng nêu bày về Đại Bô-tát; chắng nêu bày về 
Tam-miệu-tam Phật-đà. Vì sao? Vì tánh của Đại 
Bỏ-tát... là chăng thể nêu Dảy. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chăng, nêu bày về pháp của Đại Bôồ-tát; chăng nêu 
bày vê quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì tánh 
của pháp của Đại Bô-tát... là chăng thê nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chắng nêu bảy về bậc Cực hỷ; chắng nêu bày về 
bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc 
Cực nan thăng, bậc Hiện tiên, bậc Viễn hành, bậc 
Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân. Vì sao? 
Vì tánh của bậc Cực hỷ... là chăng thể nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chắng nêu bảy về pháp của bậc Cực hỷ; chắng 
nêu bày về pháp của bậc Ly cấu, bậc Phát quang, 
bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiên, 
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bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, 
bậc Pháp vân. Vì sao? Vì tánh của pháp bậc Cực 
hý... là chăng thể nêu bảy. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chắng nêu bày về bậc phàm phu; chăng nêu bày 
vê bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ kiến, bậc 
Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc giác, bậc 
Bô-tát, bậc Như Lai. Vì sao? Vì tánh của bậc 
phàm phu... là chắng thể nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
chắng nêu . bảy về pháp của bậc phàm phu; chăng 
nêu bày về pháp của bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, 
bậc Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, 
bậc Độc giác, bậc Bồ-tát, bậc Như Lai. Vì sao? 
Vì tánh của pháp bậc phàm phu... là chắng thể 
nêu bày. 

Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết 
cũng chăng nêu bày về văn tự, ngữ ngôn. Vì sao? 
Vì tánh của văn tự, ngữ ngôn... là chắng thể nêu 
bày. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện biết rõ tâm niệm 
của các Thiên tử liên bảo: 

Đúng vậy, đúng vậy, như các ông nghĩ! các 
pháp cho đến quả vị Giác ngộ cao tột, văn tự, ngữ 
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ngôn đêu chắng thê đạt được. Cho nên đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, không có người nói, không 
có người nghe, cũng không có người hiểu. Vì 
vậy, các ông ở trong pháp nên theo điều đã nói, tu 
nhẫn kiên cô. Các hữu tình muốn an trú, muốn 
chứng đắc quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán cũng nương vào nhân này mả đạt được cứu 
cánh. Các hữu tình muốn an trú, muốn được 
chứng quả Độc giác, đắc quả giác ngộ cũng 
nương vào nhẫn này mà đạt được cứu cánh. Các 
hữu tình muốn an trú, muôn được chứng đặc quả 
vị Giác ngộ cao tột cần phải nương vào nhẫn này 
đề đạt được cứu cánh. Như vậy các Thiên tử, các 
Đại Bô-tát từ lúc mới phát tâm cho đến cứu cánh, 
nên an trú Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa vượt mọi 
nẻo thuyết giảng, lãnh hội, thấu hiểu, thường 
siêng năng tu học, chăng nên rời bỏ. 

Khi ây, các Thiên tử, lại nghĩ: 

-Hiện tại, Tôn giả Thiện Hiện muốn vì hữu 
tình nào mà thuyết pháp gì? 

Cụ thọ Thiện Hiện biết rõ tâm niệm của các 
Thiên tử, nên bảo với họ: 

-Thiên tử nên biết, nay ta muôn vì hữu tình 
như huyền, như hóa, như mộng mà thuyết pháp 
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như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì 
người nghe như vậy, đôi với điều đã thuyết, 
không nghe, không hiểu, không có chỗ chứng. 

Các Thiên tử lại hỏi: 

-Tôn giả cho răng người nói, người nghe và 
pháp đã nói đều là việc như huyễn, như hóa, như 
mộng chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Đúng vậy, đúng vậy, như các ông đã nói, 
hữu tình như huyễn, vì đôi tượng như huyễn nên 
thuyết pháp như huyền. Hữu tình như hóa, vì đối 
tượng như hóa nên thuyết pháp như hóa. Hữu 
tình như mộng, vì đối tượng như mộng nên 
thuyết pháp như mộng. 

Thiên tử nên biết, đã thấy ngã là như huyễn, 
như hóa, như mộng: đã thây hữu tình, dòng sinh 
mạng, sự sinh khởi, sự nuôi dưỡng, sự trưởng 
thành, chủ thể luân hôi, ý sinh, nho đồng, khả 
năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, 
khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo 
nghiệp, khả năng thọ quả báo, khả năng khiến 
người thọ quả báo, cái biết, cái thây là như huyền, 
như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của ngã... 
là không. 
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Thiên tử nên biết, đã thây sắc là như 
huyễn, như hóa, như mộng: đã thây thọ, tưởng, 
hành, thức là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì 
sao? Vì tự tánh của sắc uân... là không. 

Thiên tử nên biết, đã thấy nhãn xứ là như 
huyền, như hóa, như mộng: đã thấy nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì 
sao? Vì tự tánh của nhãn xứ... là không. 

Thiên tử nên biết, đã thây sắc xứ là như 
huyễn, như hóa, như mộng: đã thây thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là như huyễn, như hóa, 
như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của sắc xứ... là 
không. 

Thiên tử nên biết, đã thấy nhãn giới là như 
huyền, như hóa, như mộng: đã thấy sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là như huyễn, như hóa, 
như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của nhãn giới... là 
không. 

Thiên tử nên biết, đã thây nhĩ giới là như 
huyễn, như hóa, như mộng; đã thấy thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra là như huyễn, như hóa, như 
mộng. Vì sao? Vì tự tánh của nhĩ giới... là không. 
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Thiên tử nên biết, đã thây tỷ giới là như 
huyễn, như hóa, như mộng: đã thây hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra là như huyễn, như hóa, như mộng. 
Vì sao? Vì tự tánh của tỷ giới... là không. 

Thiên tử nên biết, đã thây thiệt giới là như 
huyền, như hóa, như mộng: đã thấy vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra là như huyễn, như hóa, như 
mộng. Vì sao? Vì tự tánh của thiệt giới... là 
không. 

Thiên tử nên biết, đã thấy thân giới là như 
huyền, như hóa, như mộng: đã thấy xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra là như huyễn, như hóa, 
như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của thân giới... là 
không. 

Thiên tử nên biết, đã thấy ý giới là như 
huyễn, như hóa, như mộng: đã thây pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là như huyễn, như hóa, như mộng. 
Vì sao? Vì tự tánh của ý giới... là không. 

Thiên tử nên biết, đã thấy địa giới là như 
huyễn, như hóa, như mộng: đã thây thủy, hỏa, 
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phong, không, thức giới là như huyễn, như 
hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của địa giới... 
là không. 

Thiên tử nên biết, đã thấy Thánh đề khô là 
như huyền, như hóa, như mộng: đã thấy Thánh 
để tập, diệt, đạo là như huyễn, như hóa, như 
mộng. Vì sao? Vì tự tánh của Thánh đề khô... là 
không. 

Thiên tử nên biết, đã thây vô minh là như 
huyễn, như hóa, như mộng: đã thấy hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khổ ưu não là như huyền, như hóa, như 
mộng. Vì sao? Vì tự tánh của vô minh... là 
không. 

Thiên tử nên biết, đã thấy pháp không bên 
trong là như huyễn, như hóa, như mộng: đã thây 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đối khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
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thể năm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không táảnh tự 
tánh là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? 
Vì tự tánh của pháp không bên trong... là không. 

Thiên tử nên biết, đã thây chân như là như 
huyền, như hóa, như mộng; đã thấy pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đối 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn là như huyễn, như hóa, như 
mộng. Vì sao? Vì tự tánh của chân như... là 
không. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 82 


Phẩm 23: CÁC THIÊN TỬ (2) 


Thiên tử nên biết, đã thây Bó thí ba-la-mật-đa 
là như huyễn, như hóa, như mộng; đã thấy Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì 
sao? Vì tự tánh của Bố thí ba-la-mật-đa... là 
không. 

Thiên tử nên biết, đã thấy bốn Tĩnh lự là như 
huyền, như hóa, như mộng; đã thấy bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc là như huyễn, như hóa, 
như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của bốn Tĩnh lự... 
là không. 

Thiên tử nên biết, đã thấy tám Giải thoát là 
như huyễn, như hóa, như mộng: đã thấy tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
như huyền, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự 
tánh của tắm Giải thoát... là không. 

Thiên tử nên biết, đã thấy bốn Niệm trụ là 
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như huyền, như hóa, như mộng: đã thây bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo là như 
huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh 
của bốn Niệm trụ... là không. 

Thiên tử nên biết, đã thấy pháp môn giải 
thoát Không là như huyễn, như hóa, như mộng; 
đã thây pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì 
sao? Vì tự tánh của pháp môn giải thoát Không... 
là không. 

Thiên tử nên biết, đã thấy năm loại mắt là 
như huyền, như hóa, như mộng: đã thấy sáu phép 
thần thông là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì 
sao? Vì tự tánh của năm loại mắt... là không. 

Thiên tử nên biết, đã thây mười lực của Phật 
là như huyễn, như hóa, như mộng: đã thấy bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì 
sao? Vì tự tánh nơi mười lực của Phật... là 
không. 

Thiên tử nên biết, đã thây pháp không quên 
mất là như huyễn, như hóa, như mộng: đã thấy 
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tánh luôn luôn xả là như huyễn, như hóa, như 
mộng. Vì sao? Vì tự tánh của pháp không quên 
mất... là không. 

Thiên tử nên biết, đã thấy tất cả pháp môn 
Đà-la-ni là như huyễn, như hóa, như mộng; đã 
thây tất cả pháp môn Tam-ma-địa là như huyễn, 
như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-nm1... là không. 

Thiên tử nên biết, đã thây trí Nhất thiết là như 
huyền, như hóa, như mộng: đã thây trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng là như huyễn, như hóa, như 
mộng. Vì sao? Vì tự tánh của trí Nhất thiết... là 
không. 

Thiên tử nên biết, đã thấy Thanh văn thừa là 
như huyền, như hóa, như mộng: đã thấy Độc giác 
thừa, Vô thượng thừa là như huyễn, như hóa, như 
mộng. Vì sao? Vì tự tánh của Thanh văn thừa... 
là không. 

Thiên tử nên biết, đã thấy Dự lưu là như 
huyễn, như hóa, như mộng: đã thấy Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán là như huyễn, như hóa, như 
mộng. Vì sao? Vì tự tánh của Dự lưu... là không. 

Thiên tử nên biết, đã thấy Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả là như huyễn, như hóa, như mộng; đã 
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thây Nhật lai hướng, Nhật lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? 
Vì tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả... là 
không. 

Thiên tử nên biết, đã thấy Độc giác là như 
huyền, như hóa, như mộng; đã thấy Độc giác 
hướng, Độc giác quả là như huyền, như hóa, như 
mộng. Vì sao? Vì tự tánh của Độc giác... là 
không. 

Thiên tử nên biết, đã thây Đại Bô-tát là như 
huyễn, như hóa, như mộng: đã thây Tam-miệu- 
tam Phật-đà là như huyễn, như hóa, như mộng. 
Vì sao? Vì tự tánh của Đại Bồ-tát... là không. 

Thiên tử nên biết, đã thấy pháp của Đại Bồ- 
tát là như huyễn, như hóa, như mộng: đã thây 
quả vị Giác ngộ cao tột là như huyễn, như hóa, 
như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của pháp của Đại 
Bỏ-tát... là không. 

Thiên tử nên biết, đã thấy bậc Cực hý là như 
huyễn, như hóa, như mộng: đã thây bậc Ly câu, 
bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan 
thăng, bậc Hiện tiên, bậc Viễn hành, bậc Bất 
động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân là như huyễn, 
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như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của 
bậc Cực hy... là không. 

Thiên tử nên biết, đã thây pháp của bậc Cực 
hỷ là như huyễn, như hóa, như mộng: đã thấy 
pháp của bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm 
tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn 
hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân 
là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự 
tánh của pháp bậc Cực hỷ... là không. 

Thiên tử nên biết, đã thây bậc phàm phu là 
như huyễn, như hóa, như mộng; đã thây bậc 
Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ kiến, bậc Bạc, 
bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc giác, bậc Bồ- 
tát, bậc Như Lai là như huyễn, như hóa, như 
mộng. Vì sao? Vì tự tánh của bậc phàm phu... là 
không. 

Thiên tử nên biết, đã thấy pháp của bậc phàm 
phu là như huyễn, như hóa, như mộng; đã thây 
pháp của bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ 
kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc 
giác, bậc Bô-tát, bậc Như Lai là như huyển, như 
hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của pháp bậc 
phàm phu... là không. 

Thiên tử nên biết, đã thấy cảnh giới hữu vi là 
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như huyễn, như hóa, như mộng; đã thây cảnh 
giới vô vi là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì 
sao? Vì tự tánh của cảnh giới hữu vI... là không. 

Thiên tử nên biết, do duyên cớ ấy nên tôi nói 
thê nảy: Hữu tỉnh như huyễn vì đôi tượng như 
huyễn mà thuyết pháp như huyễn; hữu tình như 
hóa vì đối tượng như hóa mà thuyết pháp như 
hóa; hữu tình như mộng vì đối tượng như mộng 
mà thuyết pháp như mộng. 

Khi ây, các Thiên tử hỏi Thiện Hiện: 

-Nay Tôn giả chỉ nói cái đã thây về ngã... 
sắc... cho đến quả vị Giác ngộ cao tột là như 
huyễn, như hóa, như mộng, thế thì cũng nói cái 
đã thấy về Niết-bàn cứu cánh tịch tĩnh vi diệu là 
như huyền, như hóa, như mộng chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Các Kho tử, ta chăng những chỉ nói cái đã 
thây về ngã... .. cho đến quả vị Giác ngộ cao 
tột là như . Ân Tổ hóa, như mộng, lại cũng 
nói cái đã thấy về Niết-bàn cứu cánh tịch tĩnh vi 
diệu là như huyễn, như hóa, như mộng, các 
Thiên tử nên biết, dâu cho có cái đã thấy về pháp 
Niết-bàn thù thắng, ta cũng nói là như huyễn, 
như hóa, như mộng. Vì sao? Vì sự huyễn hóa 
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mộng cùng với tật cả pháp cho đến Niễt-bàn 
đêu không hai, không hai phân. 


M 
Phẩm 24: THỌ GIÁO (1) 


Bây giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử, Cụ thọ Đại Mục- 
liên, Cụ thọ Chấp Đại Tạng, Cụ thọ Mãn Từ Tử, 
Cụ thọ Đại Ca-đa-diễn-na, Cụ thọ Đại Ca-diếp- 
ba... các vị đại Thanh văn và vô lượng trăm ngàn 
Đại Bồ-tát cùng lúc hỏi Thiện Hiện: 

Đã nói pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa là thâm 
sâu khó thấy, khó biết như vậy, chăng phải là đỗi 
tượng của tâm tư, cảnh vượt khỏi tầm tư, vi diệu, 
tịch tĩnh tôi thắng đệ nhất, chỉ có bậc Thánh chí 
tôn mới tự chứng đắc, người thông tuệ ở đời 
chắng thể suy lường được, thế đôi với pháp như 
vậy a1 là người có khả năng tin tưởng, thọ nhận? 

Thiện Hiện đáp: 

-Có Đại Bồ-tát an trụ nơi bậc không thoái 
chuyền, đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa khó 
thây khó biết, chăng phải đối tượng tầm tư, cảnh 
vượt quá tầm tư, vi diệu, tịch tĩnh, tối thắng đệ 
nhất này, là có khả năng tín thọ sâu xa. Lại có 
bậc A-la-hán thâu đạt Thánh để và dứt sạch các 
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lậu, sở nguyện đã mãn, đôi với Bát-nhã ba-la- 

mật-đa này, cũng có khả năng tín thọ. Lại có các 
hàng thiện nam, thiện nữ... ở chỗ vô lượng vô sỐ 
trăm ngàn ức các Đức Phật trong quá khứ đã 
luôn gần gũi cúng dường, phát thệ nguyện rộng 
lớn, leo các giống lành, lợi căn thông tuệ, đã 
được nhiếp thọ từ các bậc thiện tri thức thì đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, khó thấy, khó 
biết, chắng phải đôi tượng tầm tư, cảnh vượt quá 
tâm tư, vi diệu, tịch tĩnh, tối thăng đệ nhất này, là 
có khả năng tín thọ. Vì sao? Vì những người như 
vậy hoàn toàn chắng lây không, bất không để 
phân biệt sắc, cũng chắng lây sắc để phân biệt 
không, bất không; chăng lây không, bât không để 
phân biệt thọ, tưởng, hành, thức, cũng chắng lây 
thọ, tưởng, hành, thức để phân biệt không, bất 
không; chắng lây hữu tướng, vô tướng để phân 
biệt sắc, cũng chắng lây sắc để phân biệt hữu 
tướng, vô tướng; chẳng lây hữu tướng, vô tướng 
đề phân biệt thọ, tưởng, hành, thức, cũng chắng 
lây thọ, tưởng, hành, thức để phân biệt hữu 
tướng, vô tướng: chăng lây hữu nguyện, vô 
nguyện để phân biệt sắc, cũng chăng lây sắc để 
phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; chăng lây hữu 
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nguyện, vô nguyện đề phân biệt thọ, tưởng, 
hành, thức, cũng chăng lấy thọ, tưởng, hành, thức 
để phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; chăng lây 
sinh, chăng sinh để phân biệt sắc, cũng chăng lây 
sắc để phân biệt sinh, chăng sinh; chăng lấy sinh, 
chăng sinh để phân biệt thọ, tưởng, hành, thức, 
cũng chắng lây thọ, tưởng, hành, thức để phân 
biệt sinh, chăng sinh; chắng lây diệt, bất diệt để 
phân biệt sắc, cũng chắng lây sắc để phân biệt 
diệt, bất diệt; chăng lây diệt, bất diệt để phân biệt 
thọ, tưởng, hành, thức, cũng chắng lây thọ, 
tưởng, hành, thức để phân biệt diệt, bất diệt; 
chắng lây tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh để phân biệt 
sắc, cũng chăng lây sắc để phân biệt tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh; chắng lấy tịch tĩnh, chăng tịch 
tĩnh để phân biệt thọ, tưởng, hành, thức, cũng 
chăng lây thọ, tưởng, hành, thức để phân biệt tịch 
tĩnh, chẳng tịch tĩnh; chắng lây xa lìa, chăng xa 
lia để phân biệt sắc, cũng chăng lây sắc để phân 
biệt xa lìa, chăng xa lìa; chăng lây xa lìa, chắng 
xa lìa để phân biệt thọ, tưởng, hành, thức, cũng 
chắng lây thọ, tưởng, hành, thức đề phân biệt xa 
lia, chăng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lấy 
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không, bât không để phân biệt nhãn xứ, cũng 

chăng lây nhãn xứ để phân biệt không, bất 
không: chăng lấy không, bất không để phân biệt 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, cũng chắng lây nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ để phân biệt không, bất không: 
chắng lây hữu tướng, vô tướng để phân biệt nhãn 
xứ, cũng chăng lây. nhãn xứ để phân biệt hữu 
tướng, vô tướng; chăng lấy hữu tướng, vô tướng 
để phân biệt nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, cũng chắng 
lây nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ để phân biệt hữu 
tướng, vô tướng: chắng lây hữu nguyện, vô 
nguyện để phân biệt nhãn xứ, cũng chắng lấy 
nhãn xứ để phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; 
chăng lấy hữu nguyện, vô nguyện để phân biệt 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, cũng chăng lấy nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ để phân biệt hữu nguyện, vô 
nguyện; chắng lây sinh, chăng sinh để phân biệt 
nhãn xứ, cũng chắng lây nhãn xứ để phân biệt 
sinh, chắng sinh; chăng lây sinh, chăng sinh để 
phân biệt nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, cũng chăng lấy 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ để phân biệt sinh, chắng 
sinh; chăng lây diệt, bất diệt để phân biệt nhãn 
xứ, cũng chăng lấy nhãn xứ để phân biệt diệt, bất 
diệt; chăng lây diệt, bất diệt để phân biệt nhĩ, tý, 
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thiệt, thân, ý xứ, cũng chăng lây nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ để phân biệt diệt, bất diệt; chắng lấy 
tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh để phân biệt nhãn xứ, 
cũng chắng lây nhãn xứ để phân biệt tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh; chắng lấy tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh để phân biệt nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, cũng 
chăng lấy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ để phân biệt 
tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh; chăng lấy xa lìa, chắng 
xa lìa để phân biệt nhãn xứ, cũng chăng lây nhãn 
xứ đề phân biệt xa lìa, chăng xa lìa; chắng lấy xa 
lia, chắng xa lìa để phân biệt nhĩ, tý, thiệt, thân, ý 
xứ, cũng chắng lây nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đề 
phân biệt xa la, chắng xa la. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lấy 
không, bất không để phân biệt sắc xứ, cũng 
chắng lây sắc xứ để phân biệt không, bất không; 
chắng lây không, bất không để phân biệt thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, cũng chắng lây thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ để phân biệt không, bất 
không; chắng lây hữu tướng, vô tướng để phân 
biệt sắc xứ, cũng chăng lây sắc xứ để phân biệt 
hữu tướng, vô tướng: chẳng lây hữu tướng, vô 
tướng đề phân biệt thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ, cũng chắng lây thanh, hương, vị, xúc, pháp 
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lây hữu nguyện, vô nguyện để phân biệt sắc xứ, 
cũng chắng lây sắc xứ để phân biệt hữu nguyện, 
vô nguyện; chắng lây hữu nguyện, vô nguyện để 
phân biệt thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, cũng 
chăng lấy thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ để phân 
biệt hữu nguyện, vô nguyện; chắng lây sinh, 
chắng sinh để phân biệt sắc xứ, cũng chắng lây 
sắc xứ để phân biệt sinh, chăng sinh; chắng lấy 
sinh, chắng sinh để phân biệt thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ, cũng chăng lấy thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ để phân biệt sinh, chăng sinh; 
chắng lây diệt, bất điệt để phân biệt sắc xứ, cũng 
chăng lây sắc xứ để phân biệt diệt, bất diệt; 
chắng lây diệt, bất diệt để phân biệt thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, cũng chắng lây thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ để phân biệt diệt, bất 
diệt; chắng lây tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh đề phân 
biệt sắc xứ, cũng chăng lây sắc xứ để phân biệt 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh; chắng lây tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh để phân biệt thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ, cũng chắng lây thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ để phân biệt tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh; chắng lấy xa lìa, chăng xa lìa để phân biệt 
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sắc xứ, cũng chăng lây sắc xứ để phân biệt xa 
lia, chắng xa lìa; chăng lấy xa lìa, chắng xa lìa để 
phân biệt thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, cũng 
chăng lây thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đề phân 
biệt xa lìa, chắng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lây 
không, bất không để phân biệt nhãn giới, cũng 
chăng lây nhãn giới để phân biệt không, bất 
không; chăng lây không, bất không để phân biệt 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cũng chắng lấy 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra để phân biệt không, bất không: chăng lấy 
hữu tướng, vô tướng để phân biệt nhãn giới, cũng 
chăng lấy nhãn giới để phân biệt hữu tướng, vô 
tướng; chắng lây hữu tướng, vô tướng để phân 
biệt sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, cũng chắng lây sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra để phân 
biệt hữu tướng, vô tướng; chăng lấy hữu nguyện, 
vô nguyện để phân biệt nhãn giới, cũng chắng 
lây nhãn ĐIỚI để phân biệt hữu nguyện, vô 
nguyện; chắng lây hữu nguyện, vô nguyện đề 
phân biệt sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
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làm duyên sinh ra, cũng chắng lây sắc giới cho 

đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra để 
phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; chăng lấy 
sinh, chăng sinh để phân biệt nhãn giới, cũng 
chắng lây nhãn giới để phân biệt sinh, chắng 
sinh; chăng lây sinh, chăng sinh để phân biệt sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra, cũng chăng lấy sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra đề phân biệt sinh, 
chăng sinh; chắng lấy diệt, bất diệt để phân biệt 
nhãn giới, cũng chăng lây nhãn giới để phân biệt 
diệt, bất diệt; chắng lấy diệt, bất diệt để phân biệt 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra, cũng chắng lây sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra đề phân biệt diệt, 
bất diệt; chắng lấy tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh để 
phân biệt nhãn giới, cũng chăng lấy nhãn ĐIỚI để 
phân biệt tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh; chăng lây tịch 
tĩnh, chẳng tịch tĩnh để phân biệt sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cũng 
chăng lây sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra để phân biệt tịch tĩnh, chăng 
tịch tĩnh; chăng lẫy xa lìa, chăng xa lìa để phân 
biệt nhãn giới, cũng chăng lây nhãn giới để phân 
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biệt xa lìa, chăng xa lìa; chăng lây xa lìa, 
chăng xa lìa để phân biệt sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cũng chắng lấy 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra để phân biệt xa lìa, chăng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lấy 
không, bất không để phân biệt nhĩ giới, cũng 
chắng lây nhĩ giới để phân biệt không, bất 
không; chăng lấy không, bất không để phân biệt 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, cũng chẳng lấy 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra để phân biệt không, bất không: chăng lấy 
hữu tướng, vô tướng đề phân biệt nhĩ giới, cũng 
chắng lây. nhĩ giới để phân biệt hữu tướng, vô 
tướng; chắng lây hữu tướng, vô tướng để phân 
biệt thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, cũng chắng lấy thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra để phân 
biệt hữu tướng, vô tướng; chắng lấy hữu nguyện, 
vô nguyện đề phân biệt nhĩ giới, cũng chăng lấy 
nhĩ giới để phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; 
chắng lấy hữu nguyện, vô nguyện để phân biệt 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
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sinh ra, cũng chăng lây thanh giới cho đến các 

thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra để phân biệt 
hữu nguyện, vô nguyện; chắng lẫy sinh, chăng 
sinh để phân biệt nhĩ giới, cũng chắng lây nhĩ 
giới để phân biệt sinh, chắng sinh; chắng lây 
sinh, chăng sinh để phân biệt thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, cũng 
chắng lây thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra đề phân biệt sinh, chắng sinh; 
chắng lây diệt, bất diệt để phân biệt nhĩ giới, 
cũng chăng lây nhĩ giới để phân biệt diệt, bất 
diệt; chắng lấy diệt, bất diệt để phân biệt thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra, cũng chăng lấy thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra đề phân biệt diệt, bât 
diệt; chắng lây tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh để phân 
biệt nhĩ giới, cũng chắng lây nhĩ gIỚI để phân 
biệt tịch tĩnh, chẵng tịch tính; chẳng lây tịch 
tĩnh, chăng tịch tĩnh để phân biệt thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, cũng 
chắng lây thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra để phân biệt tịch tĩnh, chăng 
tịch tĩnh; chăng lây xa lìa, chắng xa lìa để phân 
biệt nhĩ giới, cũng chăng lấy nhĩ giới để phân 
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biệt xa lìa, chăng xa lìa; chăng lây xa lìa, 
chắng xa lìa để phân biệt thanh giới cho đên các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, cũng chắng 
lây thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra để phân biệt xa lìa, chắng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lấy 
không, bất không để phân biệt tỷ giới, cũng 
chắng lây tỷ giới để phân biệt không, bất không: 
chăng lấy không, bất không để phân biệt hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra, cũng chắng lấy hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
để phân biệt không, bất không; chăng lấy hữu 
tướng, vô tướng để phân biệt tỷ giới, cũng chắng 
lây tỷ giới để phân biệt hữu tướng, vô tướng: 
chắng lấy hữu tướng, vô tướng để phân biệt 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra, cũng chăng lấy hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đề phân biệt hữu 
tướng, vô tướng; chắng lẫy hữu nguyện, vô 
nguyện để phân biệt tỷ giới, cũng chắng lây tỷ 
gIỚI để phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; chăng 
lây hữu nguyện, vô nguyện để phân biệt hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, 
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cũng chăng lây hương giới cho đến các thọ do 

tỷ xúc làm duyên sinh ra để phân biệt hữu 
nguyện, vô nguyện; chắng lây sinh, chăng sinh 
để phân biệt tỷ ĐIỚI, cũng chăng lây tỷ BIỚI để 
phân biệt sinh, chăng sinh; chăng lây sinh, chẳng 
sinh để phân biệt hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra, cũng chăng lấy hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
để phân biệt sinh, chắng sinh; chăng lây diệt, bất 
diệt để phân biệt tỷ giới, cũng chăng lây tỷ giới 
để phân biệt diệt, bất diệt; chắng, lây diệt, bất diệt 
để phân biệt hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra, cũng chắng lấy hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
để phân biệt diệt, bất diệt; chắng lây tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh để phân biệt tỷ giới, cũng chắng 
lây tỷ giới để phân biệt tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh; 
chăng lây tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh để phân biệt 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra, cũng chăng lấy hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đề phân biệt tịch 
tĩnh, chăng tịch tĩnh; chăng lây xa lìa, chăng xa 
lia để phân biệt tỷ giới, cũng chăng lây tỷ giới để 
phân biệt xa lìa, chắng xa lìa; chăng lây xa lìa, 
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chăng xa lìa để phân biệt hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, cũng chắng 
lây hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra để phân biệt xa lìa, chăng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lây 
không, bất không để phân biệt thiệt giới, cũng 
chăng lấy thiệt giới để phân biệt không, bất 
không: chắng lây không, bất không để phân biệt 
VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra, cũng chăng lây vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra để phân biệt không, bất không: chăng lẫy hữu 
tướng, vô tướng để phân biệt thiệt giới, cũng 
chăng lấy thiệt ĐIỚI để phân biệt hữu tướng, vô 
tướng: chắng lây hữu tướng, vô tướng để phân 
biệt vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra, cũng chắng lấy vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra để phân biệt 
hữu tướng, vô tướng: chắng lẫy hữu nguyện, vô 
nguyện để phân biệt thiệt giới, cũng chăng lây 
thiệt giới để phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; 
chăng lấy hữu nguyện, vô nguyện đề phân biệt vị 
Øiới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra, cũng chăng lây vị giới cho đến các thọ do thiệt 
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xúc làm duyên sinh ra để phân biệt hữu 

nguyện, vô nguyện; chăng lây sinh, chăng sinh để 
phân biệt thiệt giới, cũng chắng lấy thiệt giới để 
phân biệt sinh, chăng sinh; chăng lấy sinh, chắng 
sinh để phân biệt vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra, cũng chăng lây vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra để 
phân biệt sinh, chẳng sinh; chắng lây diệt, bất diệt 
để phân biệt thiệt giới, cũng chăng lấy thiệt giới 
để phân biệt diệt, bất diệt; chắng lấy diệt, bất diệt 
để phân biệt vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra, cũng chắng lây vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra để phân 
biệt diệt, bất diệt; chăng lấy tịch tĩnh, chăng tịch 
tĩnh để phân biệt thiệt giới, cũng chăng lấy thiệt 
ĐIỚI đề phân biệt tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh; chắng 
lây tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh để phân biệt vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, 
cũng chăng lây vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra để phân biệt tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh; chăng lây xa lìa, chắng xa lìa để 
phân biệt thiệt giới, cũng chắng lấy thiệt giới để 
phân biệt xa lìa, chăng xa lìa; chắng lấy xa lìa, 
chắng xa lìa để phân biệt vị giới cho đến các thọ 
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do thiệt xúc làm duyên sinh ra, cũng chăng lây 
VỊ ĐIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra để phân biệt xa lìa, chăng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lấy 
không, bất không để phân biệt thân giới, cũng 
chăng lấy thân giới để phân biệt không, bất 
không; chăng lây không, bất không để phân biệt 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra, cũng chăng lấy 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra để phân biệt không, bất không; chăng lấy 
hữu tướng, vô tướng để phân biệt thân giới, cũng 
chăng lấy thân ĐIỚI để phân biệt hữu tướng, vô 
tướng: chắng lây hữu tướng, vô tướng để phân 
biệt xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra, cũng chăng lẫy xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra để phân 
biệt hữu tướng, vô tướng: chăng lây hữu nguyện, 
vô nguyện đề phân biệt thân giới, cũng chăng lây 
thân giới để phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; 
chắng lây hữu nguyện, vô nguyện để phân biệt 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra, cũng chăng lấy xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra để phân biệt hữu 
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nguyện, vô nguyện; chăng lây sinh, chăng sinh 

để phân biệt thân giới, cũng chăng lấy thân giới 
để phân biệt sinh, chăng sinh; chăng lấy sinh, 
chăng sinh để phân biệt xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra, cũng chăng lấy 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra để phân biệt sinh, chắng sinh; chắng lây 
diệt, bất diệt để phân biệt thân gIỚI, cũng chăng 
lây thân giới để phân biệt diệt, bất diệt; chắng lây 
diệt, bất diệt để phân biệt xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, cũng chắng 
lây xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra để phân biệt diệt, bất diệt; chăng 
lây tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh để phân biệt thân 
giới, cũng chắng lấy thân giới để phân biệt tịch 
tĩnh, chắng tịch tĩnh; chắng lây tịch tĩnh, chắng 
tịch tĩnh đề phân biệt xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra, cũng chăng lấy xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra để phân biệt tịch tĩnh, chắng tịch tính; chắng 
lây xa lìa, chăng xa lìa để phân biệt thân giới, 
cũng chăng lấy thân giới để phân biệt xa lìa, 
chăng xa lìa; chăng lấy xa lìa, chăng xa lìa để 
phân biệt xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
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làm duyên sinh ra, cũng chăng lây xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra để 
phân biệt xa lìa, chắng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chắng lây 
không, bất không đề phân biệt ý giới, cũng chắng 
lây ý giới để phân biệt không, bất không: chăng 
lây không, bât không để phân biệt pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, cũng chắng lây pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra để phân biệt 
không, bất không: chắng lấy hữu tướng, vô tướng 
để phân biệt ý giới, cũng chăng lây ý giới để 
phân biệt hữu tướng, vô tướng; chắng lấy hữu 
tướng, vô tướng để phân biệt pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, cũng chắng 
lây pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra để phân biệt hữu tướng, vô tướng; chắng 
lây hữu nguyện, vô nguyện để phân biệt ý giới, 
cũng chăng lấy ý giới để phân biệt hữu nguyện, 
vô nguyện; chắng lây hữu nguyện, vô nguyện để 
phân biệt pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, cũng chắng lây pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra để phân biệt 
hữu nguyện, vô nguyện; chắng lấy sinh, chắng 
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sinh đề phân biệt ý giới, cũng chắng lây ý giới 

để phân biệt sinh, chăng sinh; chăng lấy sinh, 
chắng sinh để phân biệt pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, cũng chăng lây 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra để phân biệt sinh, chắng sinh; chắng lây 
diệt, bất diệt để phân biệt ý gIỚI, cũng chắng lây 
ý gIỚI để phân biệt diệt, bất diệt; chăng lây diệt, 
bất diệt để phân biệt pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra, cũng chắng lây pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
để phân biệt diệt, bất diệt; chăng lây tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh để phân biệt ý giới, cũng chắng 
lây ý giới để phân biệt tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh; 
chăng lây tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh để phân biệt 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra, cũng chắng lấy pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra để phân biệt tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh; chăng lây xa lìa, chăng xa lìa để 
phân biệt ý giới, cũng chắng lây ý giới để phân 
biệt xa lìa, chăng xa lìa; chăng lây xa lìa, chẳng 
xa lìa để phân biệt pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra, cũng chăng lẫy pháp gIỚI 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra để 
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phân biệt xa la, chắng xa la. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lấy 
không, bất không để phân biệt địa giới, cũng 
chắng lấy địa giới để phân biệt không, bất không: 
chắng lấy không, bất không để phân biệt thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới, cũng chắng lây 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới để phân biệt 
không, bất không: chăng lấy hữu tướng, vô tướng 
để phân biệt địa giới, cũng chắng lây địa giới để 
phân biệt hữu tướng, vô tướng; chăng lây hữu 
tướng, vô tướng để phân biệt thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, cũng chăng lây thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới để phân biệt hữu tướng, 
vô tướng: chăng lấy hữu nguyện, vô nguyện để 
phân biệt địa giới, cũng chăng lấy địa giới để 
phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; chăng lây hữu 
nguyện, vô nguyện để phân biệt thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, cũng chẳng lây thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới để phân biệt hữu 
nguyện, vô nguyện; chắng lây sinh, chăng sinh 
để phân biệt địa giới, cũng chắng lấy địa giới để 
phân biệt sinh, chăng sinh; chăng lẫy sinh, chăng 
sinh để phân biệt thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, cũng chăng lấy thủy, hỏa, phong, không, 
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thức giới để phân biệt sinh, chăng sinh; chăng 
lây diệt, bất diệt để phân biệt địa giới, cũng 
chăng lấy địa giới để phân biệt diệt, bất diệt; 
chăng lây diệt, bất diệt để phân biệt thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, cũng chăng lây thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới để phân biệt diệt, 
bất diệt; chăng lây tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh để 
phân biệt địa giới, cũng chăng lây địa giới để 
phân biệt tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh; chăng lây tịch 
tĩnh, chăng tịch tĩnh để phân biệt thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, cũng chắng lây thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới để phân biệt tịch 
tĩnh, chắng tịch tĩnh; chắng lấy xa lìa, chăng xa 
lia để phân biệt địa giới, cũng chẳng lây địa giới 
để phân biệt xa lìa, chắng xa lìa; chắng lấy xa lìa, 
chắng xa lìa để phân biệt thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, cũng chăng lây thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới để phân biệt xa lìa, 
chăng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lấy 
không, bất không để phân biệt Thánh để khỏ, 
cũng chăng lấy Thánh để khổ để phân biệt 
không, bất không; chăng lây không, bât không để 
phân biệt Thánh đề tập. diệt, đạo, cũng chắng lây 
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Thánh đề tập, diệt, đạo đề phân biệt không, bât 
không; chăng lây hữu tướng, vô tướng để phân 
biệt Thánh đề khổ, cũng chăng lấy Thánh đề khổ 
để phân biệt hữu tướng, vô tướng; chăng lây hữu 
tướng, vô tướng để phân biệt Thánh để tập, diệt, 
đạo, cũng chắng lây Thánh đề tập. diệt, đạo đề 
phân biệt hữu tướng, vô tướng: chăng lây hữu 
nguyện, vô nguyện để phân biệt Thánh để khỏ, 
cũng chăng lấy Thánh để khổ để phân biệt hữu 
nguyện, vô nguyện; chăng lây hữu nguyện, vô 
nguyện để phân biệt Thánh để tập, diệt, đạo, 
cũng chăng lây Thánh để tập, diệt, đạo để phân 
biệt hữu nguyện, vô nguyện; chăng lây sinh, 
chắng sinh để phân biệt Thánh đế khổ, cũng 
chăng lấy Thánh đề khô đề phân biệt sinh, chắng 
sinh; chăng lây sinh, chăng sinh để phân biệt 
Thánh đề tập. diệt, đạo, cũng chăng lây Thánh đề 
tập, diệt, đạo để phân biệt sinh, chăng sinh; 
chăng lây diệt, bất diệt để phân biệt Thánh để 
khô, cũng chăng lấy Thánh đề khổ để phân biệt 
diệt, bất diệt; chắng lấy diệt, bất diệt để phân biệt 
Thánh đề tập. diệt, đạo, cũng chẳng lây Thánh đề 
tập, diệt, đạo để phân biệt diệt, bất diệt; chắng 
lây tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh để phân biệt Thánh 
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đê khô, cũng chăng lây Thánh để khô đề phân 
biệt tịch tĩnh, chắng tịch tính; chắng lây tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh để phân biệt Thánh đề tập, diệt, 
đạo, cũng chắng lây Thánh đề tập. diệt, đạo đề 
phân biệt tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh; chắng lây xa 
lia, chăng xa lìa để phân biệt Thánh đề khô, cũng 
chăng lây Thánh đế khổ để phân biệt xa lìa, 
chăng xa lìa; chăng lấy xa lìa, chăng xa lìa để 
phân biệt Thánh đề tập. diệt, đạo, cũng chắng lây 
Thánh đề tập, diệt, đạo để phân biệt xa lìa, chăng 
xa la. 

Những người như vậy hoàn toàn chắng lấy 
không, bất không để phân biệt vô minh, cũng 
chăng lấy vô minh đề phân biệt không, bất không: 
chăng lây không, bất không để phân biệt hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, 
lão tử, sầu bi khô ưu não, cũng chắng lấy hành 
cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não để phân biệt 
không, bất không: chăng lấy hữu tướng, vô tướng 
để phân biệt vô minh, cũng chăng lấy vô minh để 
phân biệt hữu tướng, vô tướng; chăng lấy hữu 
tướng, vô tướng để phân biệt hành cho đến lão tử, 
sâu bị khô ưu não, cũng chăng lây hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não để phân biệt hữu tướng, 
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vô tướng: chăng lây hữu nguyện, vô nguyện để 
phân biệt vô minh, cũng chăng lây vô minh để 
phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; chẳng lây hữu 
nguyện, vô nguyện để phân biệt hành cho đến lão 
tử, sâu bị khô ưu não, cũng chăng lây hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não để phân biệt hữu 
nguyện, vô nguyện; chăng lây sinh, chăng sinh để 
phân biệt vô minh, cũng chắng lây vô minh để 
phân biệt sinh, chăng sinh; chắng lây sinh, chăng 
sinh để phân biệt hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não, cũng chăng lấy hành cho đến lão tử, sâu 
bi khổ ưu não để phân biệt sinh, chắng sinh; 
chăng lấy diệt, bất diệt để phân biệt vô minh, 
cũng chắng lấy vô minh để phân biệt diệt, bất 
diệt; chăng lây diệt, bất diệt để phân biệt hành 
cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não, cũng chăng lây 
hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não để phân 
biệt diệt, bất diệt; chăng lấy tịch tĩnh, chăng tịch 
tĩnh để phân biệt vô minh, cũng chắng lẫy vô 
minh để phân biệt tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh; chẳng 
lây tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh để phân biệt hành 
cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não, cũng chăng lây 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não để phân 
biệt tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh; chắng lây xa la, 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 82 1237 


chăng xa lìa để phân biệt vô minh, cũng chắng 
lây vô minh để phân biệt xa lia, chắng xa lìa; 
chắng. lây xa la, chắng xa lìa để phân biệt hành 
cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não, cũng chẳng lây 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não để phân 
biệt xa lìa, chắng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lấy 
không, bất không để phân biệt pháp không bên 
trong, cũng chăng lây pháp không bên trong để 
phân biệt không, bất không; chăng lây không, bất 
không để phân biệt pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh, cũng chẳng lấy pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh để phân biệt 
không, bất không: chăng lấy hữu tướng, vô tướng 
để phân biệt pháp không bên trong, cũng chắng 
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lây pháp không bên trong để phân biệt hữu 
tướng, vô tướng: chẳng lây hữu tướng, vô tướng 
để phân biệt pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh, cũng chắng lấy pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh để phân biệt hữu tướng, vô tướng: chắng 
lây hữu nguyện, vô nguyện để phân biệt pháp 
không bên trong, cũng chăng lây pháp không bên 
trong để phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; chẳng 
lây hữu nguyện, vô nguyện để phân biệt pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh, cũng chăng lấy pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh để phân 
biệt hữu nguyện, vô nguyện; chăng lây sinh, 
chăng sinh để phân biệt pháp không bên trong, 
cũng chắng lấy pháp không bên trong để phân 
biệt sinh, chắng sinh; chăng lấy sinh, chăng sinh 
để phân biệt pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh, cũng chắng lấy pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh để phân biệt sinh, chăng sinh; chăng lây 
diệt, bất diệt để phân biệt pháp không bên trong, 
cũng chắng lấy pháp không bên trong để phân 
biệt diệt, bất diệt; chăng lấy diệt, bất diệt để phân 
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biệt pháp không bên ngoài cho đên pháp 
không không tánh tự tánh, cũng chắng lấy pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh để phân biệt diệt, bất diệt; chăng lây tịch 
tĩnh, chắng tịch tĩnh để phân biệt pháp không bên 
trong, cũng chăng lấy pháp không bên trong để 
phân biệt tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh; chăng lấy tịch 
tĩnh, chắng tịch tĩnh để phân biệt pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh, 
cũng chắng lây pháp không bên ngoải cho đến 
pháp không không tánh tự tánh để phân biệt tịch 
tĩnh, chắng tịch tĩnh; chẳng lấy xa lìa, chăng xa 
la để phân biệt pháp không bên trong, cũng 
chăng lây pháp không bên trong để phân biệt xa 
lia, chắng xa lìa; chăng lấy xa lìa, chắng xa lìa để 
phân biệt pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh, cũng chắng lấy pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh để phân biệt xa la, chắng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lấy 
không, bất không để phân biệt chân như, cũng 
chăng lấy chân như để phân biệt không, bất 
không; chăng lây không, bất không để phân biệt 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh 
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chăng đôi khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn, cũng chắng lấy 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
để phân biệt không, bất không; chăng lây hữu 
tướng, vô tướng để phân biệt chân như, cũng 
chăng lấy chân như để phân biệt hữu tướng, vô 
tướng: chắng lây hữu tướng, vô tướng để phân 
biệt pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn, cũng chăng lấy pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn để phân biệt hữu tướng, vô 
tướng: chăng lây hữu nguyện, vô nguyện đề phân 
biệt chân như, cũng chắng lây chân như để phân 
biệt hữu nguyện, vô nguyện; chăng lấy hữu 
nguyện, vô nguyện để phân biệt pháp giới cho 
đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn, cũng chăng lây 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
để phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; chăng lấy 
sinh, chăng sinh để phân biệt chân như, cũng 
chăng lây chân như để phân biệt sinh, chăng 
sinh; chắng lây. sinh, chắng sinh để phân biệt 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn, 
cũng chăng lây pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn đề phân biệt sinh, chắng sinh; 
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chăng lây diệt, bât diệt để phân biệt chân như, 
cũng chăng lấy chân như để phân biệt diệt, bất 
diệt; chăng lây diệt, bất diệt để phân biệt pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bản, cũng 
chăng lây pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn để phân biệt diệt, bất diệt; chăng lấy 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh để phân biệt chân như, 
cũng chăng lây chân như để phân biệt tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh; chăng lấy tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh để phân biệt pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn, cũng chắng lây pháp giới cho 
đến cảnh ĐIỚI chắng thể nghĩ bản để phân biệt 
tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh; chăng lấy xa lìa, chăng 
xa lìa để phân biệt chân như, cũng chắng lây 
chân như để phân biệt xa la, chắng xa lìa; chăng 
lây xa lìa, chăng xa lìa để phân biệt pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn, cũng chăng lây 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
để phân biệt xa lìa, chăng xa lìa. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 83 


Phẩm 24: THỌ GIÁO (2) 


Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy 
không, bất không để phân biệt Bồ thí ba-la-mật- 
đa, cũng chăng lây Bồ thí ba-la-mật-đa để phân 
biệt không, bât không: chăng lây không, bất 
không đề phân biệt Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng chẳng lấy 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa để phân biệt không, bất không; 
chắng lấy hữu tướng, vô tướng để phân biệt Bồ 
thí ba-la-mật-đa, cũng chăng lẫy Bồ thí ba-la- 
mật-đa để phân biệt hữu tướng, vô tướng; chắng 
lây hữu tướng, vô tướng để phân biệt Tịnh giới, 
An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, cũng chắng lây Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tần, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa để phân biệt hữu 
tướng, vô tướng: chắng lây hữu nguyện, vô 
nguyện để phân biệt Bồ thí ba-la-mật-đa, cũng 
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chăng lây Bồ thí ba-la-mật-đa để phân biệt 

hữu nguyện, vô nguyện; chắng lấy hữu nguyện, 
vô nguyện để phân biệt Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng chắng 
lây Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa đề phân biệt hữu nguyện, vô 
nguyện; chăng lây sinh, chăng sinh để phân biệt 
Bồ thí ba-la-mật-đa, cũng chăng lấy Bồ thí ba-la- 
mật-đa để phân biệt sinh, chắng sinh; chăng lây 
sinh, chắng sinh đề phân biệt Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng 
chắng lây Tịnh giới, An nhẫn, Tính tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa để phân biệt sinh, chăng 
sinh; chắng lây diệt, bất diệt để phân biệt Bồ thí 
ba-la-mật-đa, cũng chắng lấy Bồ thí ba-la-mật-đa 
để phân biệt diệt, bất diệt; chăng lây diệt, bất diệt 
để phân biệt Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng chắng lây Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa để phân biệt diệt, bất diệt; chăng lấy tịch 
tĩnh, chăng tịch tĩnh để phân biệt Bồ thí ba-la- 
mật-đa, cũng chăng lấy Bồ thí ba-la-mật-đa để 
phân biệt tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh; chắng lây tịch 
tĩnh, chắng tịch tĩnh để phân biệt Tịnh giới, An 
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nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
cũng chẳng lây Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa để phân biệt tịch 
tĩnh, chắng tịch tĩnh; chắng lẫy xa lìa, chẳng xa 
lia để phân biệt Bồ thí ba-la-mật-đa, cũng chắng 
lây Bồ thí ba-la-mật-đa đề phân biệt xa lìa, chắng 
xa lìa; chăng lấy xa lìa, chăng xa lìa để phân biệt 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, cũng chăng lây Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa để phân 
biệt xa la, chắng xa la. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lây 
không, bất không đề phân biệt bôn Tĩnh lự, cũng 
chắng lây bốn Tĩnh lự để phân biệt không, bất 
không; chăng lấy không, bất không để phân biệt 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, cũng chăng lấy 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc để phân biệt 
không, bất không; chăng lây hữu tướng, vô 
tướng để phân biệt bốn Tĩnh lự, cũng chẳng lấy 
bốn Tĩnh lự để phân biệt hữu tướng, vô tướng: 
chắng lấy hữu tướng, vô tướng để phân biệt bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, cũng chắng lây bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc để phân biệt hữu 
tướng, vô tướng: chắng lây hữu nguyện, vô 
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nguyện đề phân biệt bốn Tĩnh lự, cũng chăng 

lây bốn Tĩnh lự để phân biệt hữu nguyện, vô 
nguyện; chăng lây hữu nguyện, vô nguyện để 
phân biệt bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, cũng 
chăng lây bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc để 
phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; chăng lấy 
sinh, chắng sinh để phân biệt bốn Tĩnh lự, cũng 
chắng lấy bôn Tĩnh lự để phân biệt sinh, chắng 
sinh; chăng lây sinh, chăng sinh để phân biệt 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, cũng chăng lấy 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc để phân biệt 
sinh, chăng sinh; chắng lây diệt, bất diệt để phân 
biệt bốn Tĩnh lự, cũng chăng lấy bốn Tĩnh lự để 
phân biệt diệt, bất diệt; chăng lấy diệt, bất diệt 
đề phân biệt bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
cũng chăng lây bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
để phân biệt diệt, bất diệt; chăng lấy tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh để phân biệt bốn Tĩnh lự, cũng 
chăng lây bốn Tĩnh lự để phân biệt tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh; chẳng lây tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh để phân biệt bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc, cũng chăng lấy bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc để phân biệt tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh; chẵng 
lây xa lìa, chắng xa lìa để phân biệt bốn Tĩnh lự, 
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cũng chắng lây bốn Tĩnh lự để phân biệt xa 
lia, chăng xa lìa; chắng lấy xa lìa, chăng xa lìa 
đề phân biệt bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
cũng chăng lây bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
để phân biệt xa lìa, chăng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lấy 
không, bất không để phân biệt tám Giải thoát, 
cũng chăng lấy tám Giải thoát để phân biệt 
không, bât không; chăng lây không, bât không đê 
phân biệt tắm Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ, cũng chắng. lây tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ để phân biệt không, 
bất không; chăng lấy hữu tướng, vô tướng để 
phân biệt tám Giải thoát, cũng chẳng lây tám 
Giải thoát để phân biệt hữu tướng, vô tướng; 
chăng lây hữu tướng, vô tướng để phân biệt tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, cũng 
chăng lấy tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ đề phân biệt hữu tướng, vô tướng; chẳng 
lây hữu nguyện, vô nguyện để phân biệt tám Giải 
thoát, cũng chăng lây tám Giải thoát để phân biệt 
hữu nguyện, vô nguyện; chắng lấy hữu nguyện, 
vô nguyện để phân biệt tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ, cũng chăng lây tám Thắng 
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xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ để phân 

biệt hữu nguyện, vô nguyện; chăng lây sinh, 
chắng sinh để phân biệt tám Giải thoát, cũng 
chắng lấy tám Giải thoát đề phân biệt sinh, chăng 
sinh; chắng lấy sinh, chăng sinh để phân biệt tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, cũng 
chắng lây tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ để phân biệt sinh, chăng sinh; chăng lây 
diệt, bất diệt để phân biệt tám Giải thoát, cũng 
chăng lây tám Giải thoát để phân biệt diệt, bất 
diệt; chăng lây diệt, bất diệt để phân biệt tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, cũng 
chăng lây tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ đề phân biệt diệt, bất diệt; chẳng lấy tịch 
tĩnh, chăng tịch tĩnh để phân biệt tám Giải thoát, 
cũng chăng lây tám Giải thoát để phân biệt tịch 
tĩnh, chắng tịch tĩnh; chắng lây tịch tĩnh, chắng 
tịch tĩnh đề phân biệt tắm Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ, cũng chăng lây tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ để phân biệt 
tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh; chắng lây xa lìa, chăng 
xa lìa để phân biệt tám Giải thoát, cũng chắng lây 
tám Giải thoát để phân biệt xa la, chắng xa lìa; 
chăng lấy xa lìa, chăng xa lìa để phân biệt tám 
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Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ, 
cũng chắng lây tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ để phân biệt xa lìa, chăng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lấy 
không, bất không đề phân biệt bốn Niệm trụ, 
cũng chăng lây bốn Niệm trụ để phân biệt không, 
bất không; chăng lây không, bât không để phân 
biệt bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo, 
cũng chăng lây bôn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo để phân biệt không, bất không; chắng 
lây hữu tướng, vô tướng để phân biệt bốn Niệm 
trụ, cũng chắng lây bốn Niệm trụ để phân biệt 
hữu tướng, vô tướng: chẳng lây hữu tướng, vô 
tướng để phân biệt bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo, cũng chắng lây bôn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo để phân biệt hữu tướng, 
vô tướng; chăng lây hữu nguyện, vô nguyện để 
phân biệt bốn Niệm trụ, cũng chắng lấy bốn 
Niệm trụ để phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; 
chăng lấy hữu nguyện, vô nguyện để phân biệt 
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bôn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm Căn, năm 

Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo, cũng 
chắng lây bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh 
đạo để phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; chắng 
lây sinh, chắng sinh để phân biệt bôn Niệm trụ, 
cũng chăng lây bốn Niệm trụ để phân biệt sinh, 
chăng sinh; chắng lấy sinh, chắng sinh để phân 
biệt bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo, 
cũng chăng lây bôn Chánh đoạn, bôn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo để phân biệt sinh, chăng sinh; chắng 
lây diệt, bất diệt để phân biệt bôn Niệm trụ, cũng 
chăng lấy bốn Niệm trụ để phân biệt diệt, bất 
diệt; chăng lây diệt, bất diệt để phân biệt bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo, cũng 
chắng lây bỗôn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chị Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo để phân biệt diệt, bất diệt; chăng lấy tịch 
tĩnh, chắng tịch tĩnh để phân biệt bốn Niệm trụ, 
cũng chăng lây bốn Niệm trụ để phân biệt tịch 
tĩnh, chắng tịch tĩnh; chắng lây tịch tĩnh, chắng 
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tịch tĩnh để phân biệt bôn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo, cũng chăng lấy bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo để phân biệt tịch 
tĩnh, chẳng tịch tĩnh; chăng lấy xa lìa, chăng xa 
lia để phân biệt bốn Niệm trụ, cũng chăng lấy 
bốn Niệm trụ để phân biệt xa lìa, chắng xa la; 
chắng lây xa lìa, chăng xa lìa để phân biệt bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo, cũng 
chắng lây bốn Chánh đoạn, bỗn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo đề phân biệt xa la, chắng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lấy 
không, bất không để phân biệt pháp môn giải 
thoát Không, cũng chăng lây pháp môn giải thoát 
Không để phân biệt không, bất không; chắng lây 
không, bất không để phân biệt pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện, cũng chăng lây pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện để phân 
biệt không, bất không; chăng lây hữu tướng, vô 
tướng để phân biệt pháp môn giải thoát Không, 
cũng chắng lấy pháp môn giải thoát Không để 
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phân biệt hữu tướng, vô tướng: chăng lây hữu 

tướng, vô tướng để phân biệt pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện, cũng chắng lấy pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện để phân biệt hữu 
tướng, vô tướng; chắng lây hữu nguyện, vô 
nguyện để phân biệt pháp môn giải thoát Không, 
cũng chắng lấy pháp môn giải thoát Không để 
phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; chăng lây hữu 
nguyện, vô nguyện để phân biệt pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện, cũng chăng lây pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện để phân 
biệt hữu nguyện, vô nguyện; chăng lây sinh, 
chắng sinh để phân biệt pháp môn giải thoát 
Không, cũng chắng lây pháp môn giải thoát 
Không để phân biệt sinh, chăng sinh; chăng lây 
sinh, chẳng sinh để phân biệt pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện, cũng chắng lây pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện để phân biệt 
sinh, chăng sinh; chắng lây diệt, bất diệt để phân 
biệt pháp môn giải thoát Không, cũng chăng lấy 
pháp môn giải thoát Không để phân biệt diệt, bất 
diệt; chăng lây diệt, bất diệt để phân biệt pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, cũng chắng 
lây pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện để 
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phân biệt diệt, bât diệt; chăng lây tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh để phân biệt pháp môn giải thoát 
Không, cũng chắng lây pháp môn giải thoát 
Không để phân biệt tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh; 
chăng lây tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh để phân biệt 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, cũng 
chắng lây pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện để phân biệt tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh; 
chăng lây xa lìa, chắng xa lìa để phân biệt pháp 
môn giải thoát Không, cũng chắng lây pháp môn 
giải thoát Không để phân biệt xa la, chắng xa 
lia; chăng lấy xa lìa, chắng xa lìa để phân biệt 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, cũng 
chắng lây pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện để phân biệt xa lìa, chăng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chắng lây 
không, bất không để phân biệt năm loại mắt, 
cũng chắng lây năm loại mặt để phân biệt không, 
bất không: chăng. lây không, bất không để phân 
biệt sáu phép thần thông, cũng chẳng lây sáu 
phép thân thông để phân biệt không, bất không: 
chắng lây hữu tướng, vô tướng để phân biệt năm 
loại mắt, cũng chăng lây năm loại mắt để phân 
biệt hữu tướng, vô tướng: chắng lấy hữu tướng, 
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vô tướng để phân biệt sáu phép thân thông, 

cũng chăng lây sáu phép thân thông để phân biệt 
hữu tướng, vô tướng; chắng lẫy hữu nguyện, vô 
nguyện để phân biệt năm loại mắt, cũng chăng 
lây năm loại mắt để phân biệt hữu nguyện, vô 
nguyện; chăng lây hữu nguyện, vô nguyện đề 
phân biệt sáu phép thân thông, cũng chắng lấy 
sáu phép thần thông để phân biệt hữu nguyện, vô 
nguyện; chắng lây sinh, chăng sinh để phân biệt 
năm loại mắt, cũng chắng lây năm loại mặt để 
phân biệt sinh, chăng sinh; chăng. lây sinh, chăng 
sinh để phân biệt sáu phép thân thông, cũng 
chắng lây sáu phép thân thông để phân biệt sinh, 
chăng sinh; chăng lây diệt, bất diệt để phân biệt 
năm loại mắt, cũng chăng lây năm loại mặt để 
phân biệt diệt, bất diệt; chắng lây diệt, bất diệt để 
phân biệt sáu phép thân thông, cũng chắng lây 
sáu phép thân thông để phân biệt diệt, bất diệt; 
chăng lây tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh để phân biệt 
năm loại mắt, cũng chắng lây năm loại mặt để 
phân biệt tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh; chắng lây tịch 
tĩnh, chăng tịch tĩnh để phân biệt sáu phép thần 
thông, cũng chăng lây sáu phép thân thông để 
phân biệt tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh; chẳng lây xa 
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la, chắng xa lìa đề phân biệt năm loại mắt, 
cũng chắng lây năm loại mắt để phân biệt xa lìa, 
chăng xa lìa; chăng lây xa lìa, chăng xa lìa để 
phân biệt sáu phép thân thông, cũng chăng lây 
sáu phép thân thông đề phân biệt xa lìa, chăng xa 
ha. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lấy 
không, bất không để phân biệt mười lực của 
Phật, cũng chắng lây mười lực của Phật để phân 
biệt không, bất không; chẳng lây không, bất 
không để phân biệt bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, cũng chắng 
lây bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng để phân biệt không, bất 
không; chăng lẫy hữu tướng, vô tướng để phân 
biệt mười lực của Phật, cũng chăng lấy mười lực 
của Phật để phân biệt hữu tướng, vô tướng: 
chắng lấy hữu tướng, vô tướng để phân biệt bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng, cũng chắng lây bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
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đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng đề phân 

biệt hữu tướng, vô tướng; chắng lây hữu nguyện, 
vô nguyện để phân biệt mười lực của Phật, cũng 
chăng lây mười lực của Phật để phân biệt hữu 
nguyện, vô nguyện; chắng lây hữu nguyện, vô 
nguyện. để phân biệt bốn điều không sợ, bôn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, cũng chắng 
lây bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng để phân biệt hữu nguyện, vô 
nguyện; chắng lây sinh, chăng sinh để phân biệt 
mười lực của Phật, cũng chắng lây mười lực của 
Phật để phân biệt sinh, chắng sinh; chắng lấy 
sinh, chắng sinh đề phân biệt bốn điêu không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, cũng 
chăng lây bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng để phân biệt sinh, chăng 
sinh; chăng lây diệt, bất diệt để phân biệt mười 
lực của Phật, cũng chẳng lây mười lực của Phật 
để phân biệt diệt, bất diệt; chăng lây diệt, bất 
diệt để phân biệt bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu 
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biết thông suôt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tắm pháp Phật bất cộng, cũng chăng lấy 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng để phân biệt diệt, bất diệt; chẳng 
lây tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh để phân biệt mười 
lực của Phật, cũng chăng lây mười lực của Phật 
để phân biệt tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh; chăng lây 
tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh để phân biệt bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng, cũng chăng lấy bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng để phân biệt 
tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh; chắng lây xa lìa, chăng 
xa lìa để phân biệt mười lực của Phật, cũng 
chăng lây mười lực của Phật để phân biệt xa lìa, 
chắng xa lìa; chăng lấy xa lìa, chăng xa lìa để 
phân biệt bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng, cũng chắng lây bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng đề phân biệt xa lìa, chắng xa lìa. 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 83 1257 


Những người như vậy hoàn toàn chăng lây 
không, bất không để phân biệt pháp không quên 
mất, cũng chăng lây pháp không quên mất để 
phân biệt không, bất không: chắng lấy không, 
bất không để phân biệt tánh luôn luôn xả, cũng 
chăng lây tánh luôn luôn xả để phân biệt không, 
bất không: chăng lấy hữu tướng, vô tướng để 
phân biệt pháp không quên mất, cũng chăng lây 
pháp không quên mắt để phân biệt hữu tướng, vô 
tướng; chắng lây hữu tướng, vô tướng để phân 
biệt tánh luôn luôn xả, cũng chăng lây tánh luôn 
luôn xả để phân biệt hữu tướng, vô tướng; chắng 
lây hữu nguyện, vô nguyện để phân biệt pháp 
không quên mất, cũng chăng lấy pháp không 
quên mật để phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; 
chắng lấy hữu nguyện, vô nguyện để phân biệt 
tánh luôn luôn xả, cũng chăng lây tánh luôn luôn 
xả để phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; chắng 
lây sinh, chắng sinh để phân biệt pháp không 
quên mất, cũng chắng lây pháp không quên mất 
để phân biệt sinh, chăng sinh; chăng lấy sinh, 
chắng sinh để phân biệt tánh luôn luôn xả, cũng 
chắng lẫy tánh luôn luôn xả để phân biệt sinh, 
chắng sinh; chăng lấy diệt, bất diệt để phân biệt 
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pháp không quên mất, cũng chăng lây pháp 
không quên mất để phân biệt diệt, bất diệt; 
chắng lấy diệt, bất diệt để phân biệt tánh luôn 
luôn xả, cũng chắng lấy tánh luôn luôn xả để 
phân biệt diệt, bất diệt; chắng lấy tịch tnh, 
chăng tịch tĩnh để phân biệt pháp không quên 
mất, cũng chắng lấy pháp không quên mật để 
phân biệt tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh; chắng lấy 
tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh để phân biệt tánh luôn 
luôn xả, cũng chắng lấy tánh luôn luôn xả để 
phân biệt tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh; chắng lây xa 
lỉa, chắng xa lìa để phân biệt pháp không quên 
mất, cũng chăng lây pháp không quên mật để 
phân biệt xa lìa, chắng xa lìa; chắng lấy xa lìa, 
chắng xa lìa để phân biệt tánh luôn luôn xả, cũng 
chắng lây tánh luôn luôn xả để phân biệt xa lìa, 
chắng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toản chắng lấy 
không, bất không, để phân biệt tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, cũng chẳng lây tất cả pháp môn Đà-la- 
ni để phân biệt không, bất không: chắng lấy 
không, bất không để phân biệt tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa, cũng chắng lây tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa để phân biệt không, bất không: 
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chăng lây hữu tướng, vô tướng để phân biệt 

tất cả pháp môn Đà-la-ni, cũng chắng lấy tất cả 
pháp môn Đà-la-ni để phân biệt hữu tướng, vô 
tướng; chắng lây hữu tướng, vô tướng để phân 
biệt tất cả pháp môn Tam-ma-địa, cũng chăng 
lây tất cả pháp môn Tam-ma-địa để phân biệt 
hữu tướng, vô tướng; chăng lây hữu nguyện, vô 
nguyện để phân biệt tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
cũng chăng lấy tất cả pháp môn Đà-la-ni để phân 
biệt hữu nguyện, vô nguyện; chắng lẫy hữu 
nguyện, vô nguyện để phân biệt tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa, cũng chăng lấy tât cả pháp môn 
Tam-ma-địa để phân biệt hữu nguyện, vô 
nguyện; chăng lây sinh, chăng sinh đề phân biệt 
tất cả pháp môn Đà-la-ni, cũng chắng lấy tất cả 
pháp môn Đà-la-ni để phân biệt sinh, chẳng sinh; 
chăng lây sinh, chăng sinh để phân biệt tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa, cũng chăng lấy tât cả 
pháp môn Tam-ma-địa để phân biệt sinh, chắng 
sinh; chắng lây diệt, bất diệt để phân biệt tật cả 
pháp môn Đà-la-ni, cũng chắng lây tất cả pháp 
môn Đà-la-ni để phân biệt diệt, bất diệt; chắng 
lây diệt, bất diệt để phân biệt tật cả pháp môn 
Tam-ma-địa, cũng chăng lấy tât cả pháp môn 
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Tam-ma-địa đề phân biệt diệt, bât diệt; chắng 
lây tịch tính, chắng tịch tĩnh để phân biệt tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, cũng chắng lây tất cả pháp 
môn Đà-la-ni để phân biệt tịch tĩnh, chắng tịch 
tnh; chắng lây tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh để phân 
biệt tật cả pháp môn Tam-ma-địa, cũng chăng lây 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa đề phân biệt tịch 
tĩnh, chăng tịch tĩnh; chẳng lấy xa lìa, chăng xa 
lia để phân biệt tất cả pháp môn Đả-la-ni, cũng 
chắng lây. tất cả pháp môn Đà-la-ni để phân biệt 
xa lìa, chắng xa lia; chắng lấy xa lìa, chắng xa 
lia để phân biệt tất cả pháp môn Tam-ma-địa, 
cũng chăng lây tất cả pháp môn Tam-ma-địa để 
phân biệt xa lìa, chắng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lấy 
không, bất không để phân biệt trí Nhất thiết, 
cũng chăng lấy trí Nhất thiết để phân biệt không, 
bất không; chăng lây không, bất không để phân 
biệt trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, cũng 
chắng lấy trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng để 
phân biệt không, bất không; chăng lây hữu 
tướng, vô tướng để phân biệt trí Nhất thiết, cũng 
chăng lấy trí Nhất thiết để phân biệt hữu tướng, 
vô tướng; chăng lây hữu tướng, vô tướng để 
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phân biệt trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 

cũng chăng lây trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng để phân biệt hữu tướng, vô tướng; chăng 
lây hữu nguyện, vô nguyện để phân biệt trí Nhất 
thiết, cũng chăng lấy trí Nhất thiết để phân biệt 
hữu nguyện, vô nguyện; chăng lẫy hữu nguyện, 
vô nguyện để phân biệt trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng, cũng chăng lây trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng để phân biệt hữu nguyện, vô 
nguyện; chắng lây sinh, chăng sinh để phân biệt 
trí Nhất thiết, cũng chăng lấy trí Nhất thiết để 
phân biệt sinh, chăng sinh; chăng lây sinh, chắng 
sinh để phân biệt trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng, cũng chăng lấy trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng để phân biệt sinh, chắng sinh; chắng 
lây diệt, bât diệt để phân biệt trí Nhất thiết, cũng 
chắng lấy trí Nhất thiết để phân biệt diệt, bất 
diệt; chắng lây diệt, bất diệt để phân biệt trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, cũng chắng lây trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đề phân biệt diệt, 
bất diệt; chăng lấy tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh để 
phân biệt trí Nhất thiết, cũng chăng lây trí Nhất 
thiết để phân biệt tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh; 
chắng lây tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh để phân biệt 
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trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, cũng 
chắng lấy trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng để 
phân biệt tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh; chăng lây xa 
lia, chắng xa lìa để phân biệt trí Nhất thiết, cũng 
chắng lấy trí Nhất thiết để phân biệt xa lìa, 
chắng xa lìa; chăng lấy xa lìa, chăng xa lìa để 
phân biệt trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
cũng chăng lấy trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng đề phân biệt xa lìa, chắng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lấy 
không, bất không để phân biệt Thanh văn thừa, 
cũng chắng lấy Thanh văn thừa để phân biệt 
không, bất không; chăng lây không, bât không để 
phân biệt Độc giác thừa, Vô thượng thừa, cũng 
chăng lây Độc giác thừa, Vô thượng thừa để 
phân biệt không, bất không; chăng lây hữu 
tướng, vô tướng để phân biệt Thanh văn thừa, 
cũng chăng lấy Thanh văn thừa đề phân biệt hữu 
tướng, vô tướng: chẳng lây hữu tướng, vô tướng 
đề phân biệt Độc giác thừa, Võ thượng thừa, 
cũng chăng lấy Độc giác thừa, Vô thượng thừa 
để phân biệt hữu tướng, vô tướng; chăng lây hữu 
nguyện, vô nguyện đề phân biệt Thanh văn thừa, 
cũng chăng lấy Thanh văn thừa để phân biệt hữu 
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nguyện, vô nguyện; chăng lây hữu nguyện, vô 

nguyện để phân biệt Độc giác thừa, Vô thượng 
thừa, cũng chăng lây Độc giác thừa, Vô thượng 
thừa để phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; chắng 
lây sinh, chăng sinh để phân biệt Thanh văn thừa, 
cũng chăng lấy Thanh văn thừa để phân biệt sinh, 
chăng sinh; chắng lấy sinh, chắng sinh để phân 
biệt Độc giác thừa, Vô thượng thừa, cũng chắng 
lây Độc giác thừa, Vô thượng thừa đề phân biệt 
sinh, chăng sinh; chắng lây diệt, bất diệt để phân 
biệt Thanh văn thừa, cũng chăng lây Thanh văn 
thừa để phân biệt diệt, bất diệt; chăng lấy diệt, 
bất diệt để phân biệt Độc giác thừa, Vô thượng 
thừa, cũng chăng lây Độc giác thừa, Vô thượng 
thừa để phân biệt diệt, bất diệt; chăng lấy tịch 
nh, chắng tịch tĩnh để phân biệt Thanh văn 
thừa, cũng chăng lây Thanh văn thừa để phân 
biệt tịch tĩnh, chắng tịch tính; chắng lây tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh để phân biệt Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa, cũng chắng lấy Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa để phân biệt tịch tĩnh, chăng tịch 
tĩnh; chắng lấy xa lìa, chăng xa lìa để phân biệt 
Thanh văn thừa, cũng chăng lấy Thanh văn thừa 
để phân biệt xa lìa, chắng xa lìa; chắng lấy xa lìa, 
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chăng xa lìa để phân biệt Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa, cũng chắng lấy Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa đề phân biệt xa lìa, chắng xa lìa. 
Những người như vậy hoàn toàn chăng lấy 
không, bất không để phân biệt Dự lưu, cũng 
chắng lây Dự lưu để phân biệt không, bất không: 
chăng lây không, bất không để phân biệt Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán, cũng chắng lấy Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán để phân biệt không, bất 
không; chăng lây hữu tướng, vô tướng để phân 
biệt Dự lưu, cũng chăng lây Dự lưu để phân biệt 
hữu tướng, vô tướng: chắng lây hữu tướng, vô 
tướng để phân biệt Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, 
cũng chăng lây Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán để 
phân biệt hữu tướng, vô tướng: chăng lây hữu 
nguyện, vô nguyện để phân biệt Dự lưu, cũng 
chắng lây Dự lưu để phân biệt hữu nguyện, vô 
nguyện; chăng lây hữu nguyện, vô nguyện để 
phân biệt Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, cũng 
chắng lây Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán để phân 
biệt hữu nguyện, vô nguyện; chăng lây sinh, 
chắng sinh để phân biệt Dự lưu, cũng chắng lấy 
Dự lưu để phân biệt sinh, chăng sinh; chăng lấy 
sinh, chắng sinh để phân biệt Nhất lai, Bất hoàn, 
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A-la-hán, cũng chăng lây Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán để phân biệt sinh, chắng sinh; chắng lấy 
diệt, bât diệt để phân biệt Dự lưu, cũng chắng lấy 
Dự lưu để phân biệt diệt, bất diệt; chăng lây diệt, 
bất diệt để phân biệt Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán, cũng chăng lây Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
để phân biệt diệt, bất diệt; chắng lây tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh để phân biệt Dự lưu, cũng chắng 
lây Dự lưu để phân biệt tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh; 
chăng lây tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh để phân biệt 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, cũng chắng lấy 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán để phân biệt tịch 
tĩnh, chắng tịch tĩnh; chắng lẫy xa lìa, chẳng xa 
lia để phân biệt Dự lưu, cũng chăng lây Dự lưu 
để phân biệt xa lìa, chắng xa lìa; chắng lấy xa lìa, 
chắng xa lìa để phân biệt Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán, cũng chắng lây Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán để phân biệt xa lìa, chăng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lấy 
không, bất không đề phân biệt Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả, cũng chăng lây Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả để phân biệt không, bất không; chắng lấy 
không, bất không để phân biệt Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
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la-hán hướng, A-la-hán quả, cũng chăng lây 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả để 
phân biệt không, bất không; chăng lây hữu 
tướng, vô tướng để phân biệt Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả, cũng chăng lây Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả để phân biệt hữu tướng, vô tướng: chăng lấy 
hữu tướng, vô tướng để phân biệt Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả, cũng chắng 
lây Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả để phân biệt hữu tướng, vô tướng: chăng lấy 
hữu nguyện, vô nguyện để phân biệt Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả, cũng chắng lây Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả để phân biệt hữu nguyện, vô 
nguyện; chăng lây hữu nguyện, vô nguyện để 
phân biệt Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả, cũng chắng lây Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả để phân biệt hữu nguyện, 
vô nguyện; chắng lây sinh, chắng sinh để phân 
biệt Dự lưu hướng, Dự lưu quả, cũng chắng lây 
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Dự lưu hướng, Dự lưu quả đề phân biệt sinh, 

chăng sinh; chắng lấy sinh, chắng sinh để phân 
biệt Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả, cũng chăng lấy Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả để phân biệt sinh, chăng 
sinh; chắng lây diệt, bất diệt để phân biệt Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả, cũng chắng lây Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả để phân biệt diệt, bất diệt; 
chắng lây diệt, bất diệt để phân biệt Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả, cũng chắng 
lây Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả để phân biệt diệt, bất diệt; chăng lấy tịch 
tĩnh, chăng tịch tĩnh đề phân biệt Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả, cũng chăng lẫy Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả để phân biệt tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh; 
chăng lây tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh để phân biệt 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả, 
cũng chăng lây Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
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la-hán quả đề phân biệt tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh; chắng lấy xa lìa, chăng xa lìa để phân biệt 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả, cũng chăng lấy Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả đề phân biệt xa lìa, chăng 
xa lìa; chăng lấy xa lìa, chăng xa lìa để phân biệt 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả, 
cũng chăng lây Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán quả để phân biệt xa lìa, chắng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lấy 
không, bất không để phân biệt Độc giác, cũng 
chắng lấy Độc giác để phân biệt không, bất 
không; chăng lây không, bất không để phân biệt 
Độc giác hướng, Độc giác quả, cũng chắng lây 
Độc giác hướng, Độc giác quả để phân biệt 
không, bất không: chắng lấy hữu tướng, vô tướng 
để phân biệt Độc giác, cũng chăng lây Độc giác 
để phân biệt hữu tướng, vô tướng; chăng lây hữu 
tướng, vô tướng để phân biệt Độc giác hướng, 
Độc giác quả, cũng chăng lấy Độc giác hướng, 
Độc giác quả để phân biệt hữu tướng, vô tướng; 
chăng lấy hữu nguyện, vô nguyện để phân biệt 
Độc giác, cũng chăng lấy Độc giác để phân biệt 
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hữu nguyện, vô nguyện; chăng lây hữu 

nguyện, vô nguyện để phân biệt Độc giác hướng, 
Độc giác quả, cũng chăng lấy Độc giác hướng, 
Độc giác quả để phân biệt hữu nguyện, vô 
nguyện; chăng lây sinh, chăng sinh để phân biệt 
Độc giác, cũng chăng lây Độc giác để phân biệt 
sinh, chắng sinh; chắng lấy sinh, chắng sinh để 
phân biệt Độc giác hướng, Độc giác quả, cũng 
chắng lây Độc giác hướng, Độc giác quả để phân 
biệt sinh, chắng sinh; chắng lây diệt, bất diệt để 
phân biệt Độc giác, cũng chắng lấy Độc giác để 
phân biệt diệt, bất diệt; chăng lây diệt, bất diệt để 
phân biệt Độc giác hướng, Độc giác quả, cũng 
chắng lây Độc giác hướng, Độc giác quả để phân 
biệt diệt, bất diệt; chăng lấy tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh để phân biệt Độc giác, cũng chắng lấy Độc 
giác đề phân biệt tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh; chắng 
lây tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh để phân biệt Độc 
giác hướng, Độc giác quả, cũng chắng lây Độc 
giác hướng, Độc giác quả đề phân biệt tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh; chăng lấy xa lìa, chắng xa lìa để 
phân biệt Độc giác, cũng chắng lấy Độc giác để 
phân biệt xa lìa, chắng xa lìa; chăng lây xa lìa, 
chắng xa lìa để phân biệt Độc giác hướng, Độc 
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giác quả, cũng chăng lây Độc giác hướng, Độc 
giác quả để phân biệt xa lìa, chăng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lấy 
không, bất không để phân biệt Đại Bô-tát, cũng 
chăng lấy Đại Bô-tát để phân biệt không, bất 
không; chăng lây không, bất không để phân biệt 
Tam-miệu-tam Phật-đà, cũng chăng lấy Tam- 
miệu-tam Phật-đà đề phân biệt không, bất không: 
chắng lấy hữu tướng, vô tướng để phân biệt Đại 
Bỏ-tát, cũng chắng lây Đại Bô-tát để phân biệt 
hữu tướng, vô tướng: chẳng lây hữu tướng, vô 
tướng đề phân biệt Tam-miệu-tam Phật-đà, cũng 
chăng lấy Tam-miệu-tam Phật-đà để phân biệt 
hữu tướng, vô tướng; chắng lây hữu nguyện, vô 
nguyện đề phân biệt Đại Bô-tát, cũng chăng lây 
Đại Bô-tát để phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; 
chắng lây hữu nguyện, vô nguyện để phân biệt 
Tam-miệu-tam Phật-đà, cũng chăng lấy Tam- 
miệu-tam Phật-đà để phân biệt hữu nguyện, vô 
nguyện; chăng lây sinh, chăng sinh để phân biệt 
Đại Bồ-tát, cũng chắng lây Đại Bồ-tát để phân 
biệt sinh, chắng sinh; chăng lấy sinh, chăng sinh 
để phân biệt Tam-miệu-tam Phật-đà, cũng chăng 
lây Tam-miệu-tam Phật-đà để phân biệt sinh, 
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chăng sinh; chăng lây diệt, bât diệt để phân 
biệt Đại Bô-tát, cũng chăng lấy Đại Bồ-tát để 
phân biệt diệt, bất diệt; chắng lấy diệt, bất diệt để 
phân biệt Tam-miệu-tam Phật-đà, cũng chăng lây 
Tam-miệu-tam Phật-đà để phân biệt diệt, bất diệt; 
chăng lây tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh để phân biệt 
Đại Bỏ-tát, cũng chắng lây Đại Bô-tát để phân 
biệt tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh; chắng lấy tịch tĩnh, 
chẳng tịch tĩnh để phân biệt Tam-miệu-tam Phật- 
đà, cũng chăng lấy Tam-miệu-tam Phật đà để 
phân biệt tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh; chắng lây xa 
lia, chắng xa lìa để phân biệt Đại Bồ-tát, cũng 
chăng lây Đại Bô-tát để phân biệt xa lìa, chăng xa 
lia; chăng lấy xa lìa, chăng xa lìa để phân biệt 
Tam-miệu-tam Phật-đà, cũng chăng lấy Tam- 
miệu-tam Phật-đà để phân biệt xa lìa, chắng xa 
ha. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lấy 
không, bất không để phân biệt pháp của Đại Bỏ- 
tát, cũng chăng lấy pháp của Đại Bô-tát để phân 
biệt không, bất không; chăng lây không, bất 
không đề phân biệt quả vị Giác ngộ cao tột, cũng 
chắng lây quả vị Giác ngộ cao tột đề phân biệt 
không, bất không: chăng lấy hữu tướng, vô tướng 
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để phân biệt pháp của Đại Bô-tát, cũng chăng 
lây pháp của Đại Bô-tát để phân biệt hữu tướng, 
vô tướng: chắng lấy hữu tướng, vô tướng để phân 
biệt quả vị Giác ngộ cao tột, cũng chăng lẫy quả 
vị Giác ngộ cao tột để phân biệt hữu tướng, vô 
tướng: chăng lây hữu nguyện, vô nguyện đề phân 
biệt pháp của Đại Bồ-tát, cũng chăng lấy pháp 
của Đại Bô-tát để phân biệt hữu nguyện, vô 
nguyện; chăng lây hữu nguyện, vô nguyện đề 
phân biệt quả vị Giác ngộ cao tột, cũng chăng lây 
quả vị Giác ngộ cao tột đề phân biệt hữu nguyện, 
vô nguyện; chắng lây sinh, chắng sinh để phân 
biệt pháp của Đại Bồ-tát, cũng chăng lấy pháp 
của Đại Bồ-tát để phân biệt sinh, chắng sinh; 
chắng lây sinh, chăng sinh để phân biệt quả vị 
Giác ngộ cao tột, cũng chăng lây quả vị Giác ngộ 
cao tột để phân biệt sinh, chăng sinh; chắng lẫy 
diệt, bất diệt để phân biệt pháp của Đại Bôồ-tát, 
cũng chăng lấy pháp của Đại Bô-tát để phân biệt 
diệt, bất diệt; chắng lấy diệt, bất diệt để phân biệt 
quả vị Giác ngộ cao tột, cũng chăng lấy quả vị 
Giác ngộ cao tột để phân biệt diệt, bất diệt; chăng 
lây tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh để phân biệt pháp 
của Đại Bô-tát, cũng chăng lây pháp của Đại Bồ- 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 83 1273 


tát đê phân biệt tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh; 
chăng lây tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh để phân biệt 
quả vị Giác ngộ cao tột, cũng chăng lấy quả vị 
Ciác ngộ cao tột đề phân biệt tịch tính, chẳng 
tịch tĩnh; chăng lẫy xa lìa, chăng xa lìa để phân 
biệt pháp của Đại Bồ-tát, cũng chăng lấy pháp 
của Đại Bô-tát để phân biệt xa lìa, chăng xa lìa; 
chăng lấy xa lìa, chăng xa lìa để phân biệt quả vị 
Giác ngộ cao tột, cũng chắng lây quả vị Giác ngộ 
cao tột đề phân biệt xa lìa, chắng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lấy 
không, bất không đề phân biệt bậc Cực hỷ, cũng 
chắng lấy bậc Cực hý để phân biệt không, bất 
không; chăng lây không, bất không để phân biệt 
bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc 
Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc 
Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, cũng 
chắng lây bậc Ly cấu, bậc Phát quang cho đến 
bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân để phân biệt không, 
bất không: chăng lấy hữu tướng, vô tướng để 
phân biệt bậc Cực hỷ, cũng chăng lây bậc Cực hỷ 
để phân biệt hữu tướng, vô tướng; chăng lây hữu 
tướng, vô tướng đề phân biệt bậc Ly cầu, bậc 
Phát quang cho đến bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, 


1274 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


cũng chăng lây bậc Ly câu, bậc Phát quang 
cho đến bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân đề phân biệt 
hữu tướng, vô tướng; chăng lây hữu nguyện, vô 
nguyện để phân biệt bậc Cực hý, cũng chắng lấy 
bậc Cực hý để phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; 
chắng lây hữu nguyện, vô nguyện để phân biệt 
bậc Ly câu, bậc Phát quang cho đến bậc Thiện 
tuệ, bậc Pháp vân, cũng chắng lây bậc Ly câu, 
bậc Phát quang cho đến bậc Thiện tuệ, bậc Pháp 
vân để phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; chắng 
lây sinh, chăng sinh để phân biệt bậc Cực hý, 
cũng chắng lấy bậc Cực hỷ để phân biệt sinh, 
chăng sinh; chắng lấy sinh, chắng sinh để phân 
biệt bậc Ly câu, bậc Phát quang cho đến bậc 
Thiện tuệ, bậc Pháp vân, cũng chăng lấy bậc Ly 
câu, bậc Phát quang cho đến bậc Thiện tuệ, bậc 
Pháp vân để phân biệt sinh, chăng sinh; chăng 
lây diệt, bât diệt để phân biệt bậc Cực hý, cũng 
chăng lây bậc Cực hỷ đề phân biệt diệt, bất diệt; 
chăng lây diệt, bất diệt để phân biệt bậc Ly câu, 
bậc Phát quang cho đến bậc Thiện tuệ, bậc Pháp 
vân, cũng chăng lấy bậc Ly câu, bậc Phát quang 
cho đến bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân đề phân biệt 
diệt, bất diệt; chăng lấy tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
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để phân biệt bậc Cực hý, cũng chăng lây bậc 
Cực hỷ để phân biệt tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh; 
chăng lây tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh để phân biệt 
bậc Ly câu, bậc Phát quang cho đến bậc Thiện 
tuệ, bậc Pháp vân, cũng chắng lây bậc Ly câu, 
bậc Phát quang cho đến bậc Thiện tuệ, bậc Pháp 
vân đề phân biệt tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh; chắng 
lây xa lìa, chăng xa lìa để phân biệt bậc Cực hỷ, 
cũng chăng lây bậc Cực hý để phân biệt xa lìa, 
chăng xa lìa; chăng lấy xa lìa, chăng xa lìa để 
phân biệt bậc Ly câu, bậc Phát quang cho đến bậc 
Thiện tuệ, bậc Pháp vân, cũng chăng lấy bậc Ly 
câu, bậc Phát quang cho đến bậc Thiện tuệ, bậc 
Pháp vân để phân biệt xa lìa, chăng xa lìa. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 84 


Phẩm 24: THỌ GIÁO (3) 


Những người như vậy hoàn toàn chắng lấy 
không, bất không để phân biệt pháp của bậc Cực 
hỷ, cũng chăng lây pháp của bậc Cực hỷ để phân 
biệt không, bất không; chăng lấy không, bất 
không để phân biệt pháp của bậc Ly cấu, bậc 
Phát quang cho đến bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, 
cũng chắng lây pháp của bậc Ly cấu, bậc Phát 
quang cho đến bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân đề 
phân biệt không, bất không; chăng lấy hữu 
tướng, vô tướng để phân biệt pháp của bậc Cực 
hý, cũng chăng lây pháp của bậc Cực hỷ để phân 
biệt hữu tướng, vô tướng; chẳng lấy hữu tướng, 
vô tướng để phân biệt pháp của bậc Ly cấu, bậc 
Phát quang cho đến bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, 
cũng chẳng lây pháp của bậc Ly cấu, bậc Phát 
quang cho đến bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân đề 
phân biệt hữu tướng, vô tướng; chăng lấy hữu 
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nguyện, vô nguyện đề phân biệt pháp của bậc - 
Cực hỷ, cũng chăng lây pháp của bậc Cực hỷ đê 
phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; chăng lấy hữu 
nguyện, vô nguyện để phân biệt pháp của bậc Ly 
câu, bậc Phát quang cho đên bậc Thiện tuệ, bậc 
Pháp vân, cũng chắng lấy pháp của bậc Ly câu, 
bậc Phát quang cho đến bậc Thiện tuệ, bậc Pháp 
vân để phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; chắng 
lây sinh, chắng sinh để phân biệt pháp của bậc 
Cực hỷ, cũng chăng lây pháp của bậc Cực hý để 
phân biệt sinh, chăng sinh; chăng lây sinh, chắng 
sinh để phân biệt pháp của bậc Ly câu, bậc Phát 
quang cho đến bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, 
cũng chẳng lây pháp của bậc Ly câu, bậc Phát 
quang cho đên bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân đê 
phân biệt sinh, chăng sinh; chẳng lây diệt, bất 
diệt để phân biệt pháp của bậc Cực hỷ, cũng 
chăng lây pháp của bậc Cực hỷ đề phân biệt diệt, 
bất diệt; chăng lấy diệt, bất diệt để phân biệt 
pháp của bậc Ly cấu, bậc Phát quang cho đến 
bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, cũng chăng lây 
pháp của bậc Ly cấu, bậc Phát quang cho đến 
bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân để phân biệt diệt, 
bất diệt; chăng lấy tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh để 
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phân biệt pháp của bậc Cực hý, cũng chăng 
lây pháp của bậc Cực hỷ để phân biệt tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh; chăng lấy tịch tĩnh, chăng tịch 
tĩnh đề phân biệt pháp của bậc Ly câu, bậc Phát 
quang cho đến bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, 
cũng chẳng lây pháp của bậc Ly câu, bậc Phát 
quang cho đên bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân đê 
phân biệt tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh; chắng lây xa 
lia, chăng xa lìa để phân biệt pháp của bậc Cực 
hý, cũng chăng lây pháp của bậc Cực hỷ để phân 
biệt xa lìa, chăng xa lìa; chăng lấy xa lìa, chắng 
xa lìa để phân biệt pháp của bậc Ly cấu, bậc 
Phát quang cho đến bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, 
cũng chẳng lây pháp của bậc Ly câu, bậc Phát 
quang cho đên bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân đê 
phân biệt xa lìa, chắng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lấy 
không, bất không để phân biệt bậc phàm phu, 
cũng chắng lây bậc phàm phu để. phân biệt 
không, bât không; chăng lầy không, bât không đê 
phân biệt bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ 
kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc 
giác, bậc Bồ-tát, bậc Như Lai, cũng chắng lây 
bậc Chúng tánh, bậc Đệ bát cho đến bậc Bồ-tát, 
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bậc Như Lai để phân biệt không, bât không: 

chắng lấy hữu tướng, vô tướng để phân biệt bậc 
phàm phu, cũng chăng lấy bậc phàm phu đề phân 
biệt hữu tướng, vô tướng: chăng lấy hữu tướng, 
vô tướng đề phân biệt bậc Chủng tánh, bậc Đệ 
bát cho đến bậc Bồ-tát, bậc Như Lai, cũng chắng 
lây bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát cho đến bậc Bôồ- 
tát, bậc Như Lai để phân biệt hữu tướng, vô 
tướng: chắng lấy hữu nguyện, vô nguyện để phân 
biệt bậc phàm phu, cũng chăng lây bậc phàm phu 
để phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; chăng lấy 
hữu nguyện, vô nguyện để phân biệt bậc Chủng 
tánh, bậc Đệ bát cho đến bậc Bồ-tát, bậc Như 
Lai, cũng chắng lây bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát 
cho đến bậc Bô-tát, bậc Như Lai để phân biệt 
hữu nguyện, vô nguyện; chăng lây sinh, chăng 
sinh để phân biệt bậc phàm phu, cũng chắng lây 
bậc phàm phu để phân biệt sinh, chăng sinh; 
chăng lấy sinh, chăng sinh để phân biệt bậc 
Chủng tánh, bậc Đệ bát cho đến bậc Bồ-tát, bậc 
Như Lai, cũng chắng lây bậc Chúng tánh, bậc Đệ 
bát cho đến bậc Bồ-tát, bậc Như Lai để phân biệt 
sinh, chăng sinh; chắng lây diệt, bất diệt để phân 
biệt bậc phàm phu, cũng chăng lây bậc phàm phu 
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để phân biệt diệt, bât diệt; chăng lây diệt, bât 
diệt để phân biệt bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát cho 
đến bậc Bô-tát, bậc Như Lai, cũng chắng lây bậc 
Chủng tánh, bậc Đệ bát cho đến bậc Bồ-tát, bậc 
Như Lai để phân biệt diệt, bất diệt; chăng lấy tịch 
tĩnh, chăng tịch tĩnh để phân biệt bậc phàm phu, 
cũng chăng lây bậc phàm phu để phân biệt tịch 
tĩnh, chắng tịch tĩnh; chắng lây tịch tĩnh, chắng 
tịch tĩnh để phân biệt bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát 
cho đến bậc Bô-tát, bậc Như Lai, cũng chắng lấy 
bậc Chúng tánh, bậc Đệ bát cho đến bậc Bồ-tát, 
bậc Như Lai để phân biệt tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh; chắng lấy xa lìa, chăng xa lìa để phân biệt 
bậc phàm phu, cũng chăng lấy bậc phàm phu để 
phân biệt xa lìa, chắng xa lìa; chắng lấy xa lìa, 
chắng xa lìa để phân biệt bậc Chủng tánh, bậc Đệ 
bát cho đến bậc Bồ-tát, bậc Như Lai, cũng chắng 
lây bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát cho đến bậc Bồ- 
tát, bậc Như Lai đề phân biệt xa lìa, chăng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chăng lây 
không, bất không để phân biệt pháp của bậc 
phàm phu, cũng chăng lấy pháp của bậc phàm 
phu để phân biệt không, bất không: chăng lây 
không, bất không để phân biệt pháp của bậc 
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Chủng tánh, bậc Đệ bát cho đến bậc Bô-tát, 

bậc Như Lai, cũng chăng lây pháp của bậc 
Chủng tánh, bậc Đệ bát cho đến bậc Bồ-tát, bậc 
Như Lai để phân biệt không, bất không; chắng 
lây hữu tướng, vô tướng để phân biệt pháp của 
bậc phàm phu, cũng chăng lây pháp của bậc 
phàm phu để phân biệt hữu tướng, vô tướng: 
chắng lây hữu tướng, vô tướng để phân biệt pháp 
của bậc Chúng tánh, bậc Đệ bát cho đến bậc Bồ- 
tát, bậc Như Lai, cũng chắng lây pháp của bậc 
Chủng tánh, bậc Đệ bát cho đến bậc Bồ-tát, bậc 
Như Lai để phân biệt hữu tướng, vô tướng; chắng 
lây hữu nguyện, vô nguyện để phân biệt pháp của 
bậc phàm phu, cũng chắng lấy pháp của bậc 
phàm phu để phân biệt hữu nguyện, vô nguyện; 
chắng lây hữu nguyện, vô nguyện để phân biệt 
pháp của bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát cho đến 
bậc Bồ-tát, bậc Như Lai, cũng chăng lây pháp 
của bậc Chúng tánh, bậc Đệ bát cho đến bậc Bồ- 
tát, bậc Như Lai để phân biệt hữu nguyện, vô 
nguyện; chăng lây sinh, chăng sinh để phân biệt 
pháp của bậc phảm phu, cũng chăng lây pháp của 
bậc phàm phu để phân biệt sinh, chăng sinh; 
chăng lấy sinh, chăng sinh để phân biệt pháp của 
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bậc Chúng tánh, bậc Đệ bát cho đên bậc Bô- 
tát, bậc Như Lai, cũng chắng lây pháp của bậc 
Chủng tánh, bậc Đệ bát cho đến bậc Bồ-tát, bậc 
Như Lai để phân biệt sinh, chăng sinh; chắng lấy 
diệt, bất diệt để phân biệt pháp của bậc phàm 
phu, cũng chẳng lấy pháp của bậc phàm phu để 
phân biệt diệt, bất diệt; chăng lây diệt, bất diệt để 
phân biệt pháp của bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát 
cho đến bậc Bô-tát, bậc Như Lai, cũng chắng lấy 
pháp của bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát cho đến 
bậc Bồ-tát, bậc Như Lai để phân biệt diệt, bất 
diệt; chăng lây tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh đề phân 
biệt pháp của bậc phàm phu, cũng chẳng lây 
pháp của bậc phàm phu để phân biệt tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh; chăng lấy tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh để phân biệt pháp của bậc Chủng tánh, bậc 
Đệ bát cho đến bậc Bồ-tát, bậc Như Lai, cũng 
chăng lây pháp của bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát 
cho đến bậc Bô-tát, bậc Như Lai để phân biệt 
tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh; chắng lây xa lìa, chắng 
xa lìa để phân biệt pháp của bậc phàm phu, cũng 
chắng lấy pháp của bậc phàm phu đề phân biệt xa 
lìa, chăng xa lìa; chăng lây xa lìa, chăng xa lìa để 
phân biệt pháp của bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát 
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cho đên bậc Bô-tát, bậc Như Lai, cũng chắng 
lây pháp của bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát cho đến 
bậc Bôồ-tát, bậc Như Lai để phân biệt xa lìa, 
chăng xa lìa. 

Những người như vậy hoàn toàn chắng lấy 
không, bất không để phân biệt cảnh giới hữu vỊ, 
cũng chăng lây cảnh giới hữu vị để phân biệt 
không, bất không; chăng lây không, bât không để 
phân biệt cảnh giới vô vi, cũng chăng lây cảnh 
giới vô vi để phân biệt không, bất không; chăng 
lây hữu tướng, vô tướng để phân biệt cảnh giới 
hữu vi, cũng chăng lấy cảnh giới hữu vi để phân 
biệt hữu tướng, vô tướng: chăng lấy hữu tướng, 
vô tướng để phân biệt cảnh giới vô vi, cũng 
chắng lấy cảnh giới vô vi để phân biệt hữu 
tướng, vô tướng: chắng lấy hữu nguyện, vô 
nguyện để phân biệt cảnh giới hữu vị, cũng 
chăng lấy cảnh giới hữu vi để phân biệt hữu 
nguyện, vô nguyện; chăng lây hữu nguyện, vô 
nguyện để phân biệt cảnh giới vô vi, cũng chắng 
lây cảnh giới vô vi để phân biệt hữu nguyện, vô 
nguyện; chắng lây sinh, chăng sinh để phân biệt 
cảnh giới hữu vị, cũng chắng lây cảnh giới hữu 
vi để phân biệt sinh, chăng sinh; chăng lấy sinh, 
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chăng sinh để phân biệt cảnh giới vô vi, cũng 
chăng lây cảnh giới vô vi để phân biệt sinh, 
chăng sinh; chắng lây diệt, bât diệt để phân biệt 
cảnh giới hữu vi, cũng chắng lây cảnh giới hữu 
vi để phân biệt diệt, bất diệt; chắng lây diệt, bất 
diệt để phân biệt cảnh giới vô vi, cũng chăng lấy 
cảnh giới vô vi để phân biệt diệt, bât diệt; chăng 
lây tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh để phân biệt cảnh 
giới hữu vi, cũng chắng lây cảnh giới hữu vi để 
phân biệt tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh; chắng lây tịch 
tĩnh, chắng tịch tĩnh để phân biệt cảnh giới vô vi, 
cũng chẳng lây cảnh giới vô vi để phân biệt tịch 
tĩnh, chăng tịch tĩnh; chăng lấy xa lìa, chăng xa 
lia để phân biệt cảnh giới hữu vi, cũng chẳng lây 
cảnh giới hữu vị để phân biệt xa lìa, chắng xa lìa; 
chắng lấy xa lìa, chăng xa lìa để phân biệt cảnh 
giới vô vi, cũng chăng lây cảnh giới vô vi để 
phân biệt xa la, chắng xa la. 

Khi ây, Cụ thọ Thiện Hiện bảo các Thiên tử: 

Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói là 
pháp sâu xa khó thấy, khó biết, chắng phải là đối 
tượng của tâm tư, vi diệu, tịch tĩnh, tối thăng đệ 
nhất, chỉ có bậc Thánh chí tôn tự chứng đắc, kẻ 
thông tuệ trong thế gian chắng thê suy lường tới 
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được; trong đó, thật không có kẻ có khả năng 
tín thọ. Vì sao? Vì trong đó, không có pháp có 
thể hiên thị, vì không có pháp có thể hiễn thị, nên 
kẻ thật tín thọ cũng chắng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Ở trong giáo pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa này há chăng rộng nói về giáo pháp ba thừa, 
đó là pháp của Thanh văn, Độc giác, Vô thượng 
thừa, nghĩa là rộng nói bao gồm đạo Bô-tát của 
các Đại Bô-tát, từ lúc mới phát tâm cho đến Thập 
địa, đó là Bố thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; hoặc chân như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi 
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khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn; hoặc Thánh để khổ, Thánh 
để tập, diệt, đạo; hoặc bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc; hoặc tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; hoặc 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo; hoặc pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; hoặc 
năm loại mắt, sáu phép thân thông; hoặc mười 
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng: hoặc pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả; hoặc trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; hoặc tất cả pháp 
môn Đà-la-m1, tật cả pháp môn Tam-ma-địa. 
Rộng nói bao gôm các sự việc thù thắng về công 
đức của Đại Bô-tát, đó là Đại Bồ-tát đỗi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này, siêng năng tu hành, cho 
nên tùy nơi sinh ra thường thọ hóa sinh, với thần 
thông không thoái, thể hiện mọi diệu dụng tự tại, 
từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cúng dường, 
cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thê 
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Tôn, tùy theo sở nguyện, ưa gieo trông thiện 
căn, đều dốc tu tập, mau được viên mãn, ở chỗ 
các Đức Phật được nghe và thọ trì chánh pháp 
cho đến chứng quả vị Giác ngộ cao tột, thường 
không quên mất cũng không biếng lười, bỏ phế, 
thường trụ nơi pháp định thù thắng, xa lìa tâm 
tán loạn; do vì duyên này nên được biện tài vô 
ngại, biện tài không chấm dứt, biện tài không sai 
lầm, biện tài nhạy bén, biện tài thích ứng, biện tài 
có nghĩa lý phong phú ý vị khi diễn thuyết một 
vẫn đê øì, là những biện tài thù thắng tôi diệu đôi 
với tất cả thế gian? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 
Ở trong giáo pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
này, đã rộng nói về pháp của ba thừa, đó là pháp 
Thanh văn, Độc giác, Vô thượng thừa; rộng nói 
bao øôm đạo Bồ-tát của các Đại Bồ-tát từ lúc 
mới phát tâm cho đến Thập địa, đó là Bồ thí ba- 
la-mật-đa cho đến tất cả pháp môn Tam-ma-địa; 
rộng nói bao gøôm các sự việc tôi thăng về công 
đức của Đại Bô-tát, đó là Đại Bồ-tát đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, siêng năng tu hành, cho đến 
tùy nơi sinh ra, thường thọ hóa sinh cho đến đạt 
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được biện tài thù thắng vi diệu trong tất cả thê 
gian. GIáo pháp hết mực thâm diệu như vậy, hễ 
có nói thì lây vô sở đắc làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Pháp này đối với pháp nào, lấy vô sở đắc 
làm phương tiện? 

Thiện Hiện đáp: 

-Xá-lợi Tử, pháp này đôi với ngã, lây vô sở 
đặc làm phương tiện; pháp này đối với hữu tình, 
dòng sinh mạng, sự sinh khởi, sự nuôi dưỡng, sự 
trưởng thành, chủ thể luân hôi, ý sinh, nho đồng, 
khả năng làm việc, khả năng khiến người làm 
việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người 
tạo nghiệp, khả năng thọ quả báo, khả năng khiến 
người thọ quả báo, cái biết, cái thấy, lấy vô sở 
đặc làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với sắc, lây vô sở 
đắc làm phương tiện; pháp này đối với thọ, 
tưởng, hành, thức, lây vô sở đặc làm phương 
tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đôi với nhãn xứ, lấy vô 
sở đặc làm phương tiện; pháp này đôi với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ, lây vô sở đặc làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với sắc xứ, lây vô sở 
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đặc làm phương tiện; pháp này đôi với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, lây vô sở đắc làm 
phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với nhãn BIỚI, lây vô 
sở đắc làm phương tiện; pháp này đối với sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra, lấy vô sở đắc làm 
phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với nhĩ giới, lẫy vô 
sở đắc làm phương tiện; pháp này đôi với thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra, lấy vô sở đắc làm phương 
tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với tỷ giới, lây vô sở 
đặc làm phương tiện; pháp này đối với hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra, lấy vô sở đắc làm phương 
tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với thiệt giới, lây vô 
sở đặc làm phương tiện; pháp này đối với vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, 
lây vô sở đắc làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với thân ĐIỚI, lây vô 
sở đắc làm phương tiện; pháp này đối với xúc 
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giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra, lây vô sở đắc làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với ý ĐIỚI, lây vô sở 
đặc làm phương tiện; pháp này đối với pháp ĐIỚI 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, lấy 
vô sở đắc làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với địa giới, lây vô 
sở đắc làm phương tiện; pháp này đối với thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới, lẫy vô sở đắc làm 
phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với Thánh để khô, 
lây vô sở đặc làm phương tiện; pháp này đôi với 
Thánh để tập, diệt, đạo, lấy vô sở đắc làm 
phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với vô minh, lẫy vô 
sở đắc làm phương tiện; pháp này đối với hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, lây vô sở đặc làm 
phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với pháp không bên 
trong, lấy vô sở đắc làm phương tiện; pháp này 
đối với pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vị, 
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pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh, lấy vô sở đặc làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đôi với chân như, lây vô 
sở đặc làm phương tiện; pháp này đôi với pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn, lẫy vô sở đắc làm phương 
tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với Bồ thí ba-la-mật- 
đa, lây vô sở đặc làm phương tiện; pháp nảy đối 
với Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đôi với bốn Tĩnh lự, lây 
vô sở đắc làm phương tiện; ; pháp này đối với bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, lây vô sở đắc làm 
phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với tám Giải thoát, 
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lây vô sở đăc làm phương tiện; pháp này đôi 
với tắm Thắng. xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ, lây vô sở đặc làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với bỗn Niệm trụ, 
lây vô sở đặc làm phương tiện; pháp này đối với 
bốn Chánh đoạn, bôn Thân túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo, lấy 
vô sở đắc làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với pháp môn giải 
thoát Không, lây vô sở đắc làm phương tiện; 
pháp này đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện, lây vô sở đắc làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với năm loại mắt, lây 
vô sở đắc làm phương tiện; pháp này đối với sáu 
phép thân thông, lấy vô sở đắc làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với mười lực của 
Phật, lấy vô sở đắc làm phương tiện; pháp này 
đối với bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng, lấy vô sở đắc làm 
phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với pháp không quên 
mất, lẫy vô sở đắc làm phương tiện; pháp này đối 
với tánh luôn luôn xả, lây vô sở đắc làm phương 
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tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với tật cả pháp môn 
Đà-la-nI, lây: vô sở đắc làm phương tiện; pháp 
này đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa, lấy vô 
sở đắc làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đôi với trí Nhất thiết, lấy 
vô sở đặc làm phương tiện; pháp này đối với trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, lây vô sở đặc 
làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đôi với Thanh văn thừa, 
lây vô sở đặc làm phương tiện; pháp này đối với 
Độc giác thừa, Vô thượng thừa, lây vô sở đắc 
làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với Dự lưu, lấy vô sở 
đặc làm phương tiện; pháp này đôi với Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán, lây vô sở đắc làm phương 
tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả, lây vô sở đặc làm phương tiện; pháp 
này đối với Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoản quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán quả, lấy vô sở đắc làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với Độc giác, lấy vô 
sở đặc làm phương tiện; pháp này đối với Độc 
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giác hướng, Độc giác quả, lây vô sở đắc làm 
phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với Đại Bô-tát, lây 
vô sở đắc làm phương tiện; pháp này đối với 
Tam-miệu-tam Phật-đà, lấy vô sở đắc làm 
phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với pháp của Đại Bồ- 
tát, lây vô sở đắc làm phương tiện; pháp này đối 
với quả vị GIác ngộ cao tột, lây vô sở đặc làm 
phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với bậc Cực hý, lấy 
vô sở đắc làm phương tiện; pháp này đối với bậc 
Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực 
nan thăng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất 
động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, lây vô sở đắc 
làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với pháp của bậc 
Cực hý, lấy vô sở đắc làm phương tiện; pháp này 
đối với pháp của bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc 
Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiên, bậc 
Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc 
Pháp vân, lây vô sở đắc làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đôi với bậc phàm phu, 
lây vô sở đắc làm phương tiện; pháp này đôi với 
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bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ kiên, bậc 
Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc giác, bậc 
Bỏ-tát, bậc Như Lai, lây vô sở đắc làm phương 
tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với pháp của bậc 
phàm phu, lây vô sở đắc làm phương tiện; pháp 
này đối với pháp của bậc Chủng tánh, bậc Đệ 
bát, bậc Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ 
biện, bậc Độc giác, bậc Bô-tát, bậc Như Lai, lây 
vô sở đắc làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, pháp này đối với cảnh giới hữu vi, 
lây vô sở đặc làm phương tiện; pháp này đôi với 
cảnh giới vô vi, lây vô sở đặc làm phương tiện. 

Lúc này, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Vi nhân duyên gì ở trong giáo pháp Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa này, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, rộng nói vê pháp của ba thừa, đó là 
pháp Thanh văn, Độc giác, Vô thượng thừa? Vì 
nhân duyên gì ở trong giáo pháp Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa này, lây vô sở đắc làm phương 
tiện, rộng nói bao gôm đạo Bô-tát của các Đại 
Bồ-tát từ lúc mới phát tâm cho đến Thập địa, đó 
là Bố thí ba-la-mật-đa cho đến tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa? Vì nhân duyên gì ở trong giáo pháp 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, rộng nói bao øôm Các SỰ VIỆC 
tối thắng về công đức của Đại Bồ-tát, đó là Đại 
Bô-tát đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, siêng năng 
tu hành, cho đến tùy nơi sinh ra, thường thọ hóa 
sinh... cho đến được biện tải thù thăng tôi diệu 
trong tất cả thế gian? 

Thiện Hiện đáp: 

—Xá-lợi Tử, do pháp không bên trong, nên ở 
trong giáo pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, 
lây vô sở đặc làm phương tiện, rộng nói về pháp 
của ba thừa, đó là pháp Thanh văn, Độc giác, Vô 
thượng thừa. 

Xá-lợi Tử, do pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh, nên ở trong giáo pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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sâu xa này, lây vô sở đặc làm phương tiện, 
rộng nói về pháp của ba thừa, đó là pháp Thanh 
văn, Độc giác, Vô thượng thừa. 

Xá-lợi Tử, do pháp không bên trong, nên ở 
trong giáo pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, 
lây vô sở đặc làm phương tiện, rộng nói bao gôm 
đạo Bô-tát của các Đại Bồ-tát từ lúc mới phát 
tâm cho đến Thập địa, đó là Bồ thí ba-la-mật-đa, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, hoặc pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh; hoặc chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn; hoặc Thánh để khổ, Thánh 
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để tập, diệt, đạo; hoặc bôn Tĩnh lự, bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc; hoặc tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; hoặc 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo; hoặc pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; hoặc 
năm loại mắt, sáu phép thân thông; hoặc mười 
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng: hoặc pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả; hoặc tất cả pháp môn Đà- 
la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Xá-lợi Tử, do pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh, nên ở trong giáo 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, lây vô sở 
đặc làm phương tiện, rộng nói bao gồm đạo Bồ- 
tát của các Đại Bô-tát từ lúc mới phát tâm cho 
đến Thập địa, đó là Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Xá-lợi Tử, do pháp không bên trong, nên ở 
trong giáo pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, 
lây vô sở đắc làm phương tiện, rộng nói bao gôm 
các sự việc tối thăng vê công đức của Đại Bồ-tát, 
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đó là Đại Bô-tát đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
siêng năng tu hành, cho đến tùy nơi sinh ra, 
thường thọ hóa sinh, với thần thông không thoái, 
có khả năng thể hiện mọi diệu dụng tự tại, từ cõi 
Phật này đến cõi Phật khác, cúng dường, cung 
kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, tùy 
theo sở nguyện, ưa trông các căn lành, đêu dốc tu 
tập mau được viên mãn. Ở chỗ các Đức Phật, 
nehe và thọ trì chánh pháp cho đến chứng quả vị 
Giác ngộ cao tột, thường không quên mất, cũng 
không biếng lười bỏ phế, thường trụ nơi pháp 
định thù thăng, xa la tâm tán loạn; do vì duyên 
cớ này nên được biện tài vô ngại, biện tài không 
chấm dứt, biện tài không sai lầm, rối loạn, biện tài 
nhạy bén, biện tải thích ứng, biện tài có nghĩa lý 
phong phú, ý vị, khi diễn thuyết một vân đề gì, 
đều là những biện tài thù thăng, tối diệu đôi với 
tật cả thế gian. 

Xá-lợi Tử, do pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh, nên ở trong giáo 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, lây vô sở 
đắc làm phương tiện, rộng nói bao gôm các sự 
việc tối thăng về công đức của Đại Bồ-tát, đó là 
Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, siêng 
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năng tu hành, cho đên tùy nơi sinh ra thường 
thọ hóa sinh, cho đến đạt được biện tài thù thăng, 
tối diệu đối với tất cả thế gian. 

M 
Phẩm 25: TẤN HOA 

Bây giờ, Thiên để Thích và thê giới ba lần 
ngàn này có chúng trời Tứ đại vương, trời Ba 
mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc biến 
hóa, trời Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng, trời 
Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời 
Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, 
trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, 
trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, 
trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời 
Quảng quả, trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời 
Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh, 
đêu khởi ý nghĩ thế này: “Nay Tôn giả Thiện 
Hiện nương theo thần lực của Phật, vì tất cả hữu 
tình mà tuôn xuông trận mưa pháp lớn. Hiện nay, 
chúng ta nên vì sự cúng dường, mà đêu hóa ra 
các thứ hoa trời vi diệu, rải cúng Đức Thích-ca 
Như Lai, chúng Đại Bồ-tát cùng Bí-sô tăng, Tôn 
giả Thiện Hiện; cũng tung rải cúng dường pháp 
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Bát nhã ba-la-mật-đa sâu xa đã được nêu 
giảng. 

Các chúng trời khởi lên ý nghĩ ấy rôi, liên hóa 
ra các thứ hương hoa vi diệu tung rải cúng Như 
Lai và các Bô-tát... 

Cùng lúc, nơi thế giới các Đức Phật trong cõi 
ba lần ngàn này, đều tràn đây các thứ hoa, do 
thần lực của Phật, nên ở giữa hư không đã kết 
thành đài hoa trang nghiêm đẹp đẽ, che khắp thế 
giới ba lần ngàn. 

Cụ thọ Thiện Hiện trông thây hiện tượng này 
liên khởi lên ý nghĩ: 

-Hoa rải cúng hôm nay, ở nơi các CỐI trỜI 
chưa từng thấy có; hoa ây hết mực đẹp đẽ thật 
chăng phải sinh ra từ cỏ cây trên đất, dưới nước, 
đúng là chư Thiên, vì sự cúng dường mà từ tâm 
biến hóa ra. 

Thiên để Thích biết tâm niệm của Thiện Hiện 
nên nói với Thiện Hiện: 

-Hoa rải cúng này thật chẳng phải từ cỏ cây 
trên đất, dưới nước sinh ra, thật cũng chắng thê 
từ tâm có thể biến hóa ra, mà chỉ là sự biến hiện. 

Cụ thọ Thiện Hiện nói với Đề Thích: 

-Hoa ây chăng sinh thì chăng phải là hoa. 
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-Chỉ có hoa ây chăng sinh, hay là các pháp 
khác cũng vậy? 

Thiện Hiện đáp: 

-Chăng phải chỉ có hoa ây là chăng sinh mà 
các pháp khác cũng vậy. Là những pháp nào? 
Kiêu-thi-ca, sắc cũng chắng sinh, mà đã chắng 
sinh thì chắng phải là sắc; thọ, tưởng, hành, thức 
cũng chắng sinh, mà đã chăng sinh thì chăng phải 
là thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì pháp là 
chăng sinh, xa lìa các hý luận nên chắng thê đặt 
bày ra là sắc... 

Kiêu-thi-ca, nhãn xứ cũng chắng sinh, mà đã 
chăng sinh thì chắng phải là nhãn xứ; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thần, ý xứ cũng chắng sinh, mà đã chắng 
sinh thì chắng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Vì 
sao? Vì pháp là chăng sinh, xa lìa các hý luận 
nên chắng thể đặt bày ra là nhãn xứ... 

Kiêu-thi-ca, sắc xứ cũng chắng sinh, mà đã 
chắng sinh thì chăng phải là sắc xứ; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chắng sinh, mà đã 
chắng sinh thì chắng phải là thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ. Vì sao? Vì pháp là chăng sinh, xa 
lia các hý luận nên chăng thê đặt bày ra là sắc 
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xứ... 

Kiêu-thi-ca, nhãn ĐIỚI cũng chắng sinh, mà 
đã chắng sinh thì chắng phải là nhãn giới; sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng chăng sinh, mà 
đã chắng sinh thì chăng phải là sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? 
Vì pháp là chăng sinh, xa lìa các hý luận nên 
chắng thê đặt bày ra là nhãn giới... 

Kiêu-thi-ca, nhĩ giới cũng chăng sinh, mà đã 
chăng sinh thì chăng phải là nhĩ giới; thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra cũng chắng sinh, mà đã chắng 
sinh thì chăng phải là thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì pháp là 
chăng sinh, xa lìa các hý luận nên chắng thê đặt 
bày ra là nhĩ giới... 

Kiêu-thi-ca, tỷ giới cũng chắng sinh, mà đã 
chăng sinh thì chắng phải là tỷ giới; hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng sinh, mà đã chăng sinh 
thì chắng phải là hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì pháp là 
chăng sinh, xa lìa các hý luận nên chắng thê đặt 
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bày ra là tỷ giới... 

Kiêu-thi-ca, thiệt giới cũng chăng sinh, mà đã 
chăng sinh thì chăng phải là thiệt giới; vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra cũng chăng sinh, mà đã 
chăng sinh thì chăng phải là vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì 
pháp là chắng sinh, xa lìa các hý luận nên chăng 
thể đặt bày ra là thiệt giới... 

Kiêu-thi-ca, thân giới cũng chăng sinh, mà đã 
chăng sinh thì chăng phải là thân giới; xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra cũng chăng sinh, mà đã 
chăng sinh thì chăng phải là xúc giới cho đến các 
thọ do thần xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì 
pháp là chắng sinh, xa lìa các hý luận nên chăng 
thể đặt bày ra là thân giới... 

Kiêu-thi-ca, ý giới cũng chăng sinh, mà đã 
chăng sinh thì chắng phải là ý giới; pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng sinh, mà đã chăng sinh 
thì chắng phải là pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì pháp là chăng 
sinh, xa lìa các hý luận nên chắng thể đặt bày ra 
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là ý giới... 

Kiêu-thi-ca, địa giới cũng chắng sinh, mà đã 
chắng sinh thì chắng phải là địa giới; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới cũng chăng sinh, mà đã 
chăng sinh thì chắng phải là thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới. Vì sao? Vì pháp là chăng sinh, 
xa lìa các hý luận nên chắng thê đặt bày ra là địa 
ĐIỚI... 

Kiêu-thi-ca, Thánh để khổ cũng chăng sinh, 
mà đã chăng sinh thì chăng phải là Thánh đề khổ; 
Thánh để tập. diệt, đạo cũng chẳng sinh, mà đã 
chăng sinh thì chắng phải là Thánh đề tập, diệt, 
đạo. Vì sao? Vì pháp là chăng sinh, xa lìa các hý 
luận nên chăng thể đặt bày ra là Thánh đề khô... 

Kiêu-thi-ca, vô minh cũng chăng sinh, mà đã 
chăng sinh thì chắng phải là vô minh; hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khổ ưu não cũng chăng sinh, mà đã 
chăng sinh thì chăng phải là hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não. Vì sao? Vì pháp là chăng sinh, 
xa lìa các hý luận nên chắng thể đặt bày ra là vô 
minh... 

Kiểu-thi-ca, pháp không bên trong cũng 
chắng sinh, mà đã chắng sinh thì chăng phải là 
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pháp không bên trong; pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh cũng chăng sinh, mà 
đã chắng sinh thì chăng phải là pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh. 
Vì sao? Vì pháp là chăng sinh, xa lìa các hý luận 
nên chăng thể đặt bày ra là pháp không bên 
trong... 

Kiêu-thi-ca, chân như cũng chắng sinh, mà đã 
chăng sinh thì chăng phải là chân như; pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đổi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thê nghĩ bản cũng chăng sinh, mà đã chắng 
sinh thì chắng phải là pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bản. Vì sao? Vì pháp là 
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chắng sinh, xa lìa các hý luận nên chăng thể 
đặt bày ra là chân như... 

Kiêu-thi-ca, Bố thí ba-la-mật-đa cũng chăng 
sinh, mà đã chăng sinh thì chăng phải là Bồ thí 
ba-la-mật-đa; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng sinh, mà đã 
chăng sinh thì chăng phải là Tịnh giới, An nhẫn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? 
Vì pháp là chăng sinh, xa lìa các hý luận nên 
chăng thể đặt bày ra là Bồ thí ba-la-mật-đa... 

Kiêu-thi-ca, bốn Tĩnh lự cũng chăng sinh, mà 
đã chăng sinh thì chăng phải là bốn Tĩnh lự; bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng chắng sinh, mà 
đã chăng sinh thì chắng phải là bôn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc. Vì sao? Vì pháp là chắng sinh, 
xa lìa các hý luận nên chăng thể đặt bày ra là bỗn 
Tĩnh lự... 

Kiêu-thi-ca, tám Giải thoát cũng chắng sinh, 
mà đã chắng sinh thì chăng phải là tám Giải 
thoát; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ cũng chăng sinh, mà đã chắng sinh thì 
chắng phải là tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ. Vì sao? Vì pháp là chắng sinh, xa 
lia các hý luận nên chăng thể đặt bày ra là tám 
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Giải thoát... 

Kiêu-thi-ca, bỗn Niệm trụ cũng chắng sinh, 
mà đã chắng sinh thì chăng phải là bôn Niệm trụ; 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo cũng 
chăng sinh, mà đã chắng sinh thì chăng phải là 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. Vì 
sao? Vì pháp là chăng sinh, xa lìa các hý luận 
nên chắng thê đặt bày ra là bốn Niệm trụ... 

Kiêu-thi-ca, pháp môn giải thoát Không cũng 
chăng sinh, mà đã chắng sinh thì chăng phải là 
pháp môn giải thoát Không; pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện cũng chăng sinh, mà đã 
chăng sinh thì chắng phải là pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện. Vì sao? Vì pháp là chăng 
sinh, xa la các hý luận nên chăng thê đặt bày ra 
là pháp môn giải thoát Không... 

Kiêu-thi-ca, năm loại mắt cũng chăng sinh, 
mà đã chăng sinh thì chắng phải là năm loại mắt; 
sáu phép thần thông cũng chăng sinh, mà đã 
chăng sinh thì chắng phải là sáu phép thần thông. 
Vì sao? Vì pháp là chắng sinh, xa lìa các hý luận 
nên chăng thể đặt bảy ra là năm loại mắt... 

Kiêu-thi-ca, mười lực của Phật cũng chắng 
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sinh, mà đã chăng sinh thì chăng phải là mười 
lực của Phật; bôn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng cũng chăng sinh, mà đã 
chăng sinh thì chắng phải là bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Vì sao? 
Vì pháp là chăng sinh, xa lìa các hý luận nên 
chăng thể đặt bày ra là mười lực của Phật... 

Kiêu-thi-ca, pháp không quên mất cũng 
chăng sinh, mà đã chăng sinh thì chăng phải là 
pháp không quên mất; tánh luôn luôn xả cũng 
chăng sinh, mà đã chắng sinh thì chăng phải là 
tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì pháp là chăng sinh, 
xa lia các hý luận nên chắng thể đặt bày ra là 
pháp không quên mắt... 

Kiêu-thi-ca, trí Nhất thiết cũng chăng sinh, 
mà đã chắng sinh thì chăng phải là trí Nhất thiết; 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chắng 
sinh, mà đã chăng sinh thì chắng phải là trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì sao? Vì pháp là 
chăng sinh, xa lìa các hý luận nên chắng thê đặt 
bày ra là trí Nhất thiết... 

Kiểu-thi-ca, tất cả pháp môn Đà-la-ni cũng 
chắng sinh, mà đã chắng sinh thì chăng phải là 
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tật cả pháp môn Đà-la-ni; tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa cũng chăng sinh, mà đã chăng sinh 
thì chăng phải là tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 
Vì sao? Vì pháp là chắng sinh, xa lìa các hý luận 
nên chăng thê đặt bày ra là tất cả pháp môn Đả- 
la-n1... 

Kiêu-thi-ca, Dự lưu cũng chắng sinh, mà đã 
chăng sinh thì chắng phải là Dự lưu; Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán cũng chăng sinh, mà đã 
chăng sinh thì chăng phải là Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán. Vì sao? Vì pháp là chăng sinh, xa lìa 
các hý luận nên chăng thể đặt bày ra là Dự lưu... 

Kiêu-thi-ca, Dự lưu hướng, Dự lưu quả cũng 
chăng sinh, mà đã chắng sinh thì chăng phải là 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả; Nhất lai hướng, Nhất 
lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả cũng chẳng sinh, mà đã 
chắng sinh thì chăng phải là Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hán hướng, A-la-hản quả. Vì sao? Vì pháp là 
chăng sinh, xa lìa các hý luận nên chắng thê đặt 
bày ra là Dự lưu hướng, Dự lưu quả... 

Kiêu-thi-ca, Độc giác cũng chăng sinh, mà đã 
chăng sinh thì chắng phải là Độc giác; Độc giác 
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hướng, Độc giác quả cũng chăng sinh, mà đã 
chăng sinh thì chăng phải là Độc giác hướng, 
Độc giác quả. Vì sao? Vì pháp là chăng sinh, xa 
lia các hý luận nên chắng thể đặt bày ra là Độc 
giác... 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát cũng chắng sinh, mà 
đã chăng sinh thì chăng phải là Đại Bôồ-tát; Tam- 
miệu-tam Phật-đà cũng chăng sinh, mà đã chẳng 
sinh thì chắng phải là Tam-miệu-tam Phật-đà. Vì 
sao? Vì pháp là chăng sinh, xa lìa các hý luận 
nên chắng thể đặt bảy ra là Đại Bồ-tát... 

Kiêu-thi-ca, pháp của Đại Bồ-tát cũng chăng 
sinh, mà đã chăng sinh thì chắng phải là pháp của 
Đại Bô-tát; quả vị Giác ngộ cao tột cũng chắng 
sinh, mà đã chăng sinh thì chắng phải là quả vị 
Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp là chăng sinh, 
xa lia các hý luận nên chắng thể đặt bày ra là 
pháp của Đại Bô-tát... 

Kiêu-thi-ca, Thanh văn thừa cũng chắng sinh, 
mà đã chăng sinh thì chắng phải là Thanh văn 
thừa; Độc giác thừa, Vô thượng thừa cũng chắng 
sinh, mà đã chăng sinh thì chắng phải là Độc giác 
thừa, Vô thượng thừa. Vì sao? Vì pháp là chăng 
sinh, xa lìa các hý luận nên chắng thể đặt bày ra 
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là Thanh văn thừa... 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 8ã 


Phẩm 26: HỌC BÁT-NHÃ (1) 


Khi ấy, Thiên đề Thích suy nghĩ: 

-Tôn giả Thiện Hiện, trí tuệ hết mực thâm 
diệu, chăng hủy bỏ giả danh mà giảng nói pháp 
tánh. 

Phật biết ý nghĩ của Đề Thích liên ân chứng 
rẵng: 

-Như điêu mà Kiêu-thi-ca đã nghĩ, đúng là 
Cụ thọ Thiện Hiện trí tuệ thâm diệu chẳng hủy 
bỏ giả danh mà giảng nói pháp tánh. 

Thiên để Thích liền bạch Phật: 

-Tôn giả Thiện Hiện, đối với những pháp 
nào, chăng hủy bỏ giả danh mà nói giảng pháp 
tánh? 

Phật bảo: 

-Kiêu-thi-ca, sắc chỉ là giả danh; thọ, tưởng, 
hành, thức chỉ là giả danh; giả danh ấy chẳng lìa 
pháp tánh. Cụ thọ Thiện Hiện chắng hủy bỏ giả 
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danh sắc... ây mà nói pháp tánh của săc... Vì 
sao? Vì pháp tánh của sắc... là không hoại, không 
chắng hoại. Vì vậy nên điều Thiện Hiện đã nói 
cũng không hoại, không chắng hoại. 

Kiều-thi-ca, nhãn xứ chỉ là giả danh; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ chỉ là giả danh; giả danh ây 
chẳng lia pháp tánh. Cụ thọ Thiện Hiện chắng 
hủy bỏ giả danh nhãn xứ... ây mà nói pháp tánh 
của nhãn xứ... vì sao? Vì pháp tánh của nhãn xứ... 
là không hoại, không chắng hoại. Vì vậy nên điều 
Thiện Hiện đã nói cũng không hoại, không chăng 
hoại. 

Kiêu-thi-ca, sắc xứ chỉ là giả danh; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ chỉ là giả danh; giả danh 
ây chăng lìa pháp tảnh. Cụ thọ Thiện Hiện chắng 
hủy bỏ giả danh sắc xứ... ây mà nói pháp tánh 
của sắc xứ... vì sao? Vì pháp tánh của sắc xứ... là 
không hoại, không chắng hoại. Vì vậy nên điều 
Thiện Hiện đã nói cũng không hoại, không chắng 
hoại. 

Kiêu-thi-ca, nhãn giới chỉ là giả danh; sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra chỉ là giả danh; giả 
danh ây chắng lìa pháp tánh. Cụ thọ Thiện Hiện 
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chăng hủy bỏ giả danh nhãn giới... ây mà nói 
pháp tánh của nhãn giới... vì sao? Vì pháp tánh 
của nhãn giới... là không hoại, không chắng hoại. 
Vì vậy nên điều Thiện Hiện đã nói cũng không 
hoại, không chắng hoại. 

Kiêu-thi-ca, nhĩ giới chỉ là giả danh; thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra chỉ là giả danh; giả 
danh ây chắng lìa pháp tánh. Cụ thọ Thiện Hiện 
chăng hủy bỏ giả danh nhĩ giới... ấy mà nói pháp 
tánh của nhĩ giới... vì sao? Vì pháp tánh của nhĩ 
giới... là không hoại, không chăng hoại. Vì vậy 
nên điều Thiện Hiện đã nói cũng không hoại, 
không chắng hoại. 

Kiêu-thi-ca, tỷ giới chỉ là giả danh; hương 
giới, ft thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra chỉ là giả danh; giả danh 
ây chăng lìa pháp tánh. Cụ thọ Thiện Hiện chắng 
hủy bỏ giả danh tỷ giới... ây mà nói pháp tánh 
của tỷ gIới... vì sao? Vì pháp tánh của tỷ giới... là 
không hoại, không chắng hoại. Vì vậy nên điều 
Thiện Hiện đã nói cũng không hoại, không chắng 
hoại. 

Kiêu-thi-ca, thiệt giới chỉ là giả danh; vị g1ới, 
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thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra chỉ là giả danh; giả 
danh ây chắng lìa pháp tánh. Cụ thọ Thiện Hiện 
chắng hủy bỏ giả danh thiệt giới... ấy mà nói 
pháp tánh của thiệt giới... vì sao? Vì pháp tánh 
của thiệt giới... là không hoại, không chăng hoại. 
Vì vậy nên điều Thiện Hiện đã nói cũng không 
hoại, không chắng hoại. 

Kiêu-thi-ca, thân giới chỉ là giả danh; xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra chỉ là giả danh; giả 
danh ây chắng lìa pháp tánh. Cụ thọ Thiện Hiện 
chắng hủy bỏ giả danh thân giới... ấy mà nói 
pháp tánh của thần giới... vì sao? Vì pháp tánh 
của thân giới... là không hoại, không chắng hoại. 
Vì vậy nên điều Thiện Hiện đã nói cũng không 
hoại, không chắng hoại. 

Kiêu-thi-ca, ý giới chỉ là giả danh; pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra chỉ là giả danh; giả danh ấy chắng 
lia pháp tánh. Cụ thọ Thiện Hiện chăng hủy bỏ 
giả danh ý giới... ấy mà nói pháp tánh của ý 
giới... VÌ sao? Vì pháp tánh của ý giới... là không 
hoại, không chắng hoại. Vì vậy nên điều Thiện 
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Hiện đã nói cũng không hoại, không chắng 
hoại. 

Kiêu-thi-ca, địa giới chỉ là giả danh; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới chỉ là giả danh; giả 
danh ây chắng lìa pháp tánh. Cụ thọ Thiện Hiện 
chắng hủy bỏ giả danh địa giới... ây mà nói pháp 
tánh của địa giới... vì sao? Vì pháp tánh của địa 
giới... là không hoại, không chăng hoại. Vì vậy 
nên điều Thiện Hiện đã nói cũng không hoại, 
không chăng hoại. 

Kiêu-thi-ca, Thánh để khô chỉ là giả danh; 
Thánh đề tập. diệt, đạo chỉ là giả danh; giả danh 
ây chăng lìa pháp tánh. Cụ thọ Thiện Hiện chắng 
hủy bỏ giả danh Thánh đề khô... ấy mà nói pháp 
tánh của Thánh để khô... vì sao? Vì pháp tánh 
của Thánh để khổ... là không hoại, không chắng 
hoại. Vì vậy nên điều Thiện Hiện đã nói cũng 
không hoại, không chăng hoại. 

Kiêu-thi-ca, vô minh chỉ là giả danh; hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não chỉ là giả danh; 
giả danh ấy chắng lìa pháp tánh. Cụ thọ Thiện 
Hiện chăng hủy bỏ giả danh vô minh... ấy mà nói 
pháp tánh của vô minh... vì sao? Vì pháp tảnh 
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của vô minh... là không hoại, không chắng 
hoại. Vì vậy nên điều Thiện Hiện đã nói cũng 
không hoại, không chăng hoại. 

Kiêu-thi-ca, pháp không bên trong chỉ là giả 
danh; pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chắng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không 
tánh tự tánh chỉ là giả danh; giả danh ấy chắng 
lia pháp tánh. Cụ thọ Thiện Hiện chăng hủy bỏ 
giả danh pháp không bên trong... ấy mà nói pháp 
tánh của pháp không bên trong... vì sao? Vì pháp 
táảnh của pháp không bên trong... là không hoại, 
không chắng hoại. Vì vậy nên điều Thiện Hiện 
đã nói cũng không hoại, không chắng hoại. 

Kiêu-thi-ca, chân như chỉ là giả danh; pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
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pháp trụ, thật tê, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thê nghĩ bàn chỉ là giả danh; giả danh ấy 
chắng lìa pháp tánh. Cụ thọ Thiện Hiện chắng 
hủy bỏ giả danh chân như... ấy mà nói pháp tánh 
của chân như... vì sao? Vì pháp tánh của chân 
như... là không hoại, không chăng hoại. Vì vậy 
nên điều Thiện Hiện đã nói cũng không hoại, 
không chăng hoại. 

Kiêu-thi-ca, Bố thí ba-la-mật-đa chỉ là giả 
danh; Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chỉ là giả danh; giả danh ấy 
chắng lia pháp tánh. Cụ thọ Thiện Hiện chắng 
hủy bỏ giả danh Bồ thí ba-la-mật-đa... ấy mà nói 
pháp tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa... vì sao? Vì 
pháp tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa... là không 
hoại, không chắng hoại. Vì vậy nên điều Thiện 
Hiện đã nói cũng không hoại, không chắng hoại. 

Kiêu-thi-ca, bốn Tĩnh lự chỉ là giả danh; bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc chỉ là giả danh; giả 
danh ây chắng lìa pháp tánh. Cụ thọ Thiện Hiện 
chắng hủy bỏ giả danh bốn Tĩnh lự... ấy mà nói 
pháp tánh của bốn Tĩnh lự... vì sao? Vì pháp tánh 
của bốn Tĩnh lự... là không hoại, không chắng 
hoại. Vì vậy nên điều Thiện Hiện đã nói cũng 
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không hoại, không chăng hoại. 

Kiểu-thi-ca, tám Giải thoát chỉ là giả danh; 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
chỉ là giả danh; giả danh ây chăng lìa pháp tánh. 
Cụ thọ Thiện Hiện chắng hủy bỏ giả danh tám 
Giải thoát... ấy mà nói pháp tánh của tám Giải 
thoát... vì sao? Vì pháp tánh của tám GIải thoát... 
là không hoại, không chắng hoại. Vì vậy nên 
điêu Thiện Hiện đã nói cũng không hoại, không 
chăng hoại. 

Kiêu-thi-ca, bỗn Niệm trụ chỉ là giả danh; 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo chỉ là 
giả danh; giả danh ấy chăng lìa pháp tánh. Cụ thọ 
Thiện Hiện chăng hủy bỏ giả danh bốn Niệm 
trụ... ấy mà nói pháp tánh của bốn Niệm trụ... vì 
sao? Vì pháp tánh của bốn Niệm trụ... là không 
hoại, không chắng hoại. Vì vậy nên điều Thiện 
Hiện đã nói cũng không hoại, không chắng hoại. 

Kiêu-thi-ca, pháp môn giải thoát Không chỉ là 
giả danh; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện chỉ là giả danh; giả danh ấy chăng lìa 
pháp tánh. Cụ thọ Thiện Hiện chắng hủy bỏ giả 
danh pháp môn giải thoát Không... ấy mà nói 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 85 1321 


pháp tánh của pháp môn giải thoát Không... vì 
sao? VỊ pháp tánh của pháp môn giải thoát 
Không... là không hoại, không chắng hoại. Vì 
vậy nên điều Thiện Hiện đã nói cũng không hoại, 
không chắng hoại. 

Kiêu-thi-ca, năm loại mắt chỉ là giả danh; sáu 
phép thân thông chỉ là giả danh; giả danh ấy 
chắng lìa pháp tánh. Cụ thọ Thiện Hiện chẳng 
hủy bỏ giả danh năm loại mắt... ấy mà nói pháp 
tánh của năm loại mắt... vì sao? Vì pháp tánh của 
năm loại mắt... là không hoại, không chắng hoại. 
Vì vậy nên điều Thiện Hiện đã nói cũng không 
hoại, không chắng hoại. 

Kiều-thi-ca, mười lực của Phật chỉ là giả 
danh; bốn điêu không sợ, bỗn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bât cộng chỉ là giả danh; giả danh ấy 
chắng lia pháp tánh. Cụ thọ Thiện Hiện chắng 
hủy bỏ giả danh mười lực của Phật... ây mà nói 
pháp tánh của mười lực của Phật... vì sao? Vì 
pháp tánh của mười lực của Phật... là không hoại, 
không chắng hoại. Vì vậy nên điều Thiện Hiện 
đã nói cũng không hoại, không chắng hoại. 

Kiêu-thi-ca, pháp không quên mất chỉ là giả 
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danh; tánh luôn luôn xả chỉ là giả danh; giả 
danh ây chắng lìa pháp tánh. Cụ thọ Thiện Hiện 
chắng hủy bỏ giả danh pháp không quên mắt... ấy 
mà nói pháp tánh của pháp không quên mất... vì 
sao? Vì pháp tánh của pháp không quên mất... là 
không hoại, không chắng hoại. Vì vậy nên điều 
Thiện Hiện đã nói cũng không hoại, không chắng 
hoại. 

Kiêu-thi-ca, trí Nhất thiết chỉ là giả danh; trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chỉ là giả danh; 
giả danh ấy chắng lìa pháp tánh. Cụ thọ Thiện 
Hiện chắng hủy bỏ giả danh trí Nhất thiết... ây 
mà nói pháp tánh của trí Nhất thiết... vì sao? Vì 
pháp tánh của trí Nhất thiết... là không hoại, 
không chăng hoại. Vì vậy nên điều Thiện Hiện 
đã nói cũng không hoại, không chắng hoại. 

Kiêu-thi-ca, tất cả pháp môn Đà-la-ni chỉ là 
giả danh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa chỉ là giả 
danh; giả danh ấy chắng lìa pháp tánh. Cụ thọ 
Thiện Hiện chăng hủy bỏ giả danh tất cả pháp 
môn Đà-la-ni... ấy mà nói pháp tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni... vì sao? Vì pháp tánh của tất 
cả pháp môn Đả-la-mI... là không hoại, không 
chắng hoại. Vì vậy nên điều Thiện Hiện đã nói 
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cũng không hoại, không chắng hoại. 

Kiêu-thi-ca, Dự lưu chỉ là giả danh; Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán chỉ là giả danh; giả danh ấy 
chắng lia pháp tánh. Cụ thọ Thiện Hiện chắng 
hủy bỏ giả danh Dự lưu... ây mà nói pháp tánh 
của Dự lưu... vì sao? Vì pháp tánh của Dự lưu... 
là không hoại, không chăng hoại. Vì vậy nên 
điều Thiện Hiện đã nói cũng không hoại, không 
chắng hoại. 

Kiêu-thi-ca, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chỉ là 
giả danh; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả chỉ là giả danh; giả danh ây chắng lìa pháp 
tánh. Cụ thọ Thiện Hiện chăng hủy bỏ giả danh 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả... ây mà nói pháp tánh 
của Dự lưu hướng, Dự lưu quả... vì sao? Vì pháp 
tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả... là không 
hoại, không chắng hoại. Vì vậy nên điều Thiện 
Hiện đã nói cũng không hoại, không chăng hoại. 

Kiều-thi-ca, Độc giác chỉ là giả danh; Độc 
giác hướng, Độc giác quả chỉ là giả danh; giả 
danh ây chắng lìa pháp tánh. Cụ thọ Thiện Hiện 
chắng hủy bỏ giả danh Độc giác... ấy mà nói 
pháp tánh của Độc giác... vì sao? Vì pháp tánh 
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của Độc giác... là không hoại, không chắng 
hoại. Vì vậy nên điều Thiện Hiện đã nói cũng 
không hoại, không chăng hoại. 

Kiều-thi-ca, Đại Bô-tát chỉ là giả danh; Tam- 
miệu-tam Phật-đà chỉ là giả danh; giả danh ấy 
chắng lia pháp tánh. Cụ thọ Thiện Hiện chắng 
hủy bỏ giả danh Đại Bồ-tát... ây mà nói pháp 
tánh của Đại Bồ-tát... vì sao? Vì pháp tánh của 
Đại Bồ-tát... là không hoại, không chắng hoại. Vì 
vậy nên điều Thiện Hiện đã nói cũng không hoại, 
không chăng hoại. 

Kiêu-thi-ca, pháp của Đại Bồ-tát chỉ là giả 
danh; quả vị Giác ngộ cao tột chỉ là giả danh; 
giả danh ấy chắng lìa pháp tánh. Cụ thọ Thiện 
Hiện chắng hủy bỏ giả danh pháp của Đại Bồ- 
tát... ấy mà nói pháp tánh của pháp của Đại Bỗ- 
tát... vì sao? Vì pháp tánh của pháp của Đại Bồ- 
tát... là không hoại, không chăng hoại. Vì vậy 
nên điều Thiện Hiện đã nói cũng không hoại, 
không chắng hoại. 

Kiều-thi-ca, Thanh văn thừa chỉ là giả danh; 
Độc giác thừa, Vô thượng thừa chỉ là giả danh; 
giả danh ấy chắng lìa pháp tánh. Cụ thọ Thiện 
Hiện chăng hủy bỏ giả danh Thanh văn thừa... ấy 
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mà nói pháp tánh của Thanh văn thừa... vì 
sao? Vì pháp tánh của Thanh văn thừa... là không 
hoại, không chắng hoại. Vì vậy nên điều Thiện 
Hiện đã nói cũng không hoại, không chắng hoại. 

Kiều-thi-ca, Cụ thọ Thiện Hiện đối với những 
pháp ấy chăng hủy bỏ giả danh mà nói về pháp 
tánh. 

Cụ thọ Thiện Hiện nói với ĐỀ Thích: 

-Kiêu-thi-ca, đúng vậy, đúng vậy! Như lời 
Phật dạy, các pháp sở hữu đều là giả danh. 

Kiêu- thi-ca, Đại Bô-tát biết tất cả pháp là giả 
danh rồi, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng học nơi sắc, chẳng học nơi thọ, tưởng, 
hành, thức. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì Đại Bồ-tát ây 
chắng thây trong sắc có cái để học; chăng thấy 
trong thọ, tưởng, hành, thức có cái đề học. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng học nơi nhãn xứ, chắng học nơi nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì Đại Bồ- 
tát ấy chắng thây trong nhãn xứ có cái để học; 
chắng thấy trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có cái 
đề học. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
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chăng học nơi sắc xứ, chăng học nơi thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ. VÌ sao? Kiêu- thi-ca, vì 
Đại Bô-tát ấy chăng thây trong sắc xứ có cái để 
học; chắng thây trong thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ có cái để học. 

Kiều-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng học nơi nhãn giới, chắng học nơi sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì 
Đại Bô-tát ây chăng thấy trong nhãn giới có cái 
để học; chắng thấy trong sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có cái để học. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chăng học nơi nhĩ giới, chắng học nơi thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì Đại 
Bỏ-tát ây chăng thây trong nhĩ giới có cái để học; 
chăng thấy trong thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra có cái để học. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chăng học nơi tỷ giới, chắng học nơi hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Đại Bồ-tát 
ây chăng thây trong tỷ giới có cái để học; chắng 
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thây trong hương giới cho đên các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra có cái để học. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng học nơi thiệt giới, chắng học nơi vỊ gIới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì 
Đại Bô-tát ấy chắng thấy trong thiệt giới có cái 
để học; chăng thấy trong vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra có cái đề học. 

Kiều-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng học nơi thân giới, chăng học nơi xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì 
Đại Bô-tát ây chăng thây trong thân giới có cái 
để học; chắng thây trong xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra có cái để học. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chăng học nơi ý giới, chắng học nơi pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Đại Bồ-tát 
ây, chắng thấy trong ý giới có cái để học; chăng 
thây trong pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra có cái để học. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
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chắng học nơi địa giới, chắng học nơi thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới. Vì sao? Kiêu-thi- 
ca, vì Đại Bô-tát ây chăng thấy trong địa giới có 
cái để học; chắng thấy trong thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới có cái để học. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng học nơi Thánh để khổ, chắng học nơi 
Thánh đề tập. diệt, đạo. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì 
Đại Bôồ-tát ây chăng thấy trong Thánh đề khô có 
cái để học; chắng thây trong Thánh đề tập. diệt, 
đạo có cái để học. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng học nơi vô minh, chắng học nơi hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não. Vì sao? Kiêu-thi- 
ca, vì Đại Bô-tát ây chăng thây trong vô minh có 

cái để học; chăng thây trong hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não có cái để học. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chăng học nơi pháp không bên trong, chăng học 
nơi pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
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không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. 
Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Đại Bồ-tát ây chẳng thây 
trong pháp không bên trong có cái để học; chắng 
thây trong pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh có cái để học. 
Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng học nơi chân như, chăng học nơi pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì Đại 
Bồ-tát ây chăng thây trong chân như có cái để 
học; chăng thấy trong pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn có cái để học. 
Kiều-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chăng học nơi Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng học 
nơi Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì Đại 
Bỏ-tát ấy chắng thấy trong Bồ thí ba-la-mật-đa 
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có cái đề học; chăng thây trong Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tắn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
cái để học. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng học nơi bốn Tĩnh lự, chắng học nơi bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc. Vì sao? Kiều-thi-ca, 
vì Đại Bô-tát ây chăng thây trong bốn Tĩnh lự có 
cái để học; chắng thấy trong bốn Vô lượng, bỗn 
Định vô sắc có cái để học. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng học nơi tám Giải thoát, chắng học nơi tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ. Vì 
sao? Kiêu-thi-ca, vì Đại Bô-tát ấy chăng thấy 
trong tám Giải thoát có cái để học; chắng thấy 
trong tâm Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ có cái để học. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng học nơi bốn Niệm trụ, chắng học nơi bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chị Đắng giác, tám chi Thánh đạo. Vì sao? 
Kiêu-thi-ca, vì Đại Bỗ-tát ây chăng thây trong 
bốn Niệm trụ có cái để học; chăng thấy trong bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo có cái để 
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học. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chăng học nơi pháp môn giải thoát Không, chắng 
học nơi pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ 
nguyện. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Đại Bồ-tát ấy 
chắng thây trong pháp môn giải thoát Không có 
cái để học; chăng thấy trong pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện có cái đề học. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ- tát học như vậy, 
chăng học nơi năm loại mắt, chắng học nơi sáu 
phép thân thông. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Đại Bồ- 
tát ây chăng thấy trong năm loại mắt có cái để 
học; chăng thấy trong sáu phép thân thông có cái 
đề học. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng học nơi mười lực của Phật, chắng học nơi 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Đại Bồ-tát 
ây chăng thây trong mười lực của Phật có cái để 
học; chắng thây trong bỗn điều không sợ, bỗn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng có cái đề học. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
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chăng học nơi pháp không quên mất, chắng 
học nơi tánh luôn luôn xả. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì 
Đại Bồ-tát ấy chăng thấy trong pháp không quên 
mất có cái để học; chăng thấy trong tánh luôn 
luôn xả có cái để học. 

Kiều-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chăng học nơi trí Nhất thiết, chẳng học nơi trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì sao? Kiểu- 
thi-ca, vì Đại Bô-tát ấy chăng thấy trong trí Nhất 
thiết có cái để học; chắng thây trong trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng có cái để học. 

Kiều-thi-ca, khi Đại Bôồ-tát học như vậy, 
chăng học nơi tật cả pháp môn Đà-la-ni, chăng 
học nơi tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Vì sao? 
Kiêu-thi-ca, vì Đại Bô-tát ấy chăng thây trong tật 
cả pháp môn Đà-la-ni có cái để học; chăng thấy 
trong tất cả pháp môn Tam-ma-địa có cái để học. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng học nơi Dự lưu, chắng học nơi Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Đại 
Bồ-tát ây chắng thây trong Dự lưu có cái để học; 
chăng thấy trong Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán có 
cái để học. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
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chắng học nơi Dự lưu hướng, Dự lưu quả, 
chắng học nơi Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoản quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán quả. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Đại Bô-tát ấy 
chăng thây trong Dự lưu hướng, Dự lưu quả có 
cái để học; chăng thây trong Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hán hướng, A-la-hán quả có cái để học. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng học nơi Độc giác, chắng học nơi Độc giác 
hướng, Độc giác quả. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Đại 
Bỏ-tát ây chẳng thây trong Độc giác có cái để 
học; chăng thây trong Độc giác hướng, Độc giác 
quả có cái để học. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng học nơi Đại Bô-tát, chắng học nơi Tam- 
miệu-tam Phật-đà. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì Đại 
Bô-tát ây chắng thây trong Đại Bồ-tát có cái để 
học; chăng thấy trong Tam-miệu-tam Phật-đà có 
cái để học. 

Kiều-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chăng học nơi pháp của Đại Bồ-tát, chăng học 
nơi quả vị GIác ngộ cao tột. Vì sao? Kiêểu-thi-ca, 
vì Đại Bồ-tát ây chắng thấy trong pháp của Đại 
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Bô-tát có cái để học; chăng thây trong quả vị 
Các ngộ cao tột có cái để học. 

Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng học nơi Thanh văn thừa, chắng học nơi 
Độc giác thừa, Vô thượng thừa. Vì sao? Kiêu-thi- 
ca, vì Đại Bô-tát ấy chắng thây trong Thanh văn 
thừa có cái để học; chăng thây trong Độc giác 
thừa, Vô thượng thừa có cái đề học. 

Thiên để Thích hỏi Thiện Hiện: 

-Bạch Đại đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bô-tát 
chắng thấy sắc, chăng thấy thọ, tưởng, hành, 
thức? Bạch Đại đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bô-tát 
chăng thấy nhãn xứ, chăng thấy nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xứ? Bạch Đại đức, vì duyên cớ gì mà Đại 
Bỏ-tát chắng thấy sắc xứ, chắng thấy thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ? Bạch Đại đức, vì duyên 
cớ gì mà Đại Bô-tát chăng thấy nhãn giới, chăng 
thây sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra? Bạch Đại 
đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bôồ-tát chăng thấy nhĩ 
giới, chăng thấy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra? 
Bạch Đại đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát 
chăng thấy tỷ giới, chăng thây hương giới, tỷ thức 
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giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 

duyên sinh ra? Bạch Đại đức, vì duyên cớ gì mà 
Đại Bô-tát chăng thấy thiệt giới, chăng thây vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra? Bạch Đại đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát 
chăng thấy thân giới, chăng thây xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra? Bạch Đại đức, vì duyên cớ gì 
mà Đại Bồ-tát chăng thấy ý giới, chăng thây pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra? Bạch Đại đức, vì duyên cớ gì 
mà Đại Bồ-tát chăng thây địa giới, chăng thây 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới? Bạch Đại 
đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bôồ-tát chăng thây 
Thánh để khổ, chăng thấy Thánh để tập, diệt, 
đạo? Bạch Đại đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát 
chắng thây vô minh, chắng thấy hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khô ưu não? Bạch Đại đức, vì duyên cớ gì mà 
Đại Bôồ-tát chăng thấy pháp không bên trong, 
chăng thấy pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
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không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tật cả pháp, pháp không chắng 
thê năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh? 
Bạch Đại đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bô-tát 
chăng thấy chân như, chăng thây pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn? Bạch Đại đức, vì duyên cớ gì mà Đại 
Bồ-tát chăng thây Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng thây 
Tịnh giới, An nhẫn, Tính tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa? Bạch Đại đức, vì duyên cớ gì mà 
Đại Bôồ-tát chắng thấy bốn Tĩnh lự, chăng thây 
bốn Vô lượng, bôn Định vô sắc? Bạch Đại đức, vì 
duyên cớ gì mà Đại Bôồ-tát chăng thấy tám Giải 
thoát, chắng thấy tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ? Bạch Đại đức, vì duyên cớ gì 
mà Đại Bồ-tát chắng thây bốn Niệm trụ, chắng 
thây bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo? 
Bạch Đại đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát 
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chăng thây pháp môn giải thoát Không, chăng 

thây pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện? 
Bạch Đại đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát 
chắng thấy năm loại mắt, chăng thấy sáu phép 
thần thông? Bạch Đại đức, vì duyên cớ gì mà Đại 
Bồ-tát chắng thấy mười lực của Phật, chăng thây 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng? Bạch Đại đức, vì duyên cớ gì mả 
Đại Bồ-tát chẳng thấy pháp không quên mất, 
chắng thây tánh luôn luôn xả? Bạch Đại đức, vì 
duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát chăng thây trí Nhật 
thiết, chăng thây trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng? Bạch Đại đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ- 
tát chăng thấy tật cả pháp môn Đà-la-ni, chăng 
thây tất cả pháp môn Tam-ma-địa? Bạch Đại đức, 
vì duyên cớ gì mà Đại Bô-tát chăng thây Dự lưu, 
chăng thấy Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán? Bạch 
Đại đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát chăng thây 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả, chăng thấy Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả? Bạch Đại 
đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát chăng thây 
Độc giác, chăng thấy Độc giác hướng, Độc giác 
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quả? Bạch Đại đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bô- 
tát chăng thấy Đại Bô-tát, chắng thây Tam-miệu- 
tam Phật-đà? Bạch Đại đức, vì duyên cớ gì mà 
Đại Bô-tát chắng thấy pháp của Đại Bồ-tát, chăng 
thây quả vị Giác ngộ cao tột? Bạch Đại đức, vì 
duyên cớ gì mà Đại Bô-tát chắng thấy Thanh văn 
thừa, chắng thây Độc giác thừa, Vô thượng thừa? 

Thiện Hiện đáp: 

-Kiêu-thi-ca, vì sắc và tánh của sắc là không, 
nên Đại Bồ-tát chắng thây sắc; vì thọ, tưởng, 
hành, thức và tánh của thọ, tưởng, hành, thức là 
không, nên Đại Bồ-tát chẳng thây thọ, tưởng, 
hành, thức. 

Kiêu-thi-ca, vì Đại Bồ-tát chắng thây sắc nên 
chắng học nơi sắc, chăng thây thọ, tưởng, hành, 
thức nên chắng học nơi thọ, tưởng, hành, thức. 
Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì chẳng lẽ cái không của 
sắc thấy cái không của sắc, chắng lẽ cái không 
của thọ, tưởng, hành, thức thây cái không của 
thọ, tưởng, hành, thức. Kiêu-thi-ca, vì chắng lẽ 
cái không của sắc học ở cái không của sắc, chắng 
lẽ cái không của thọ, tưởng, hành, thức học ở cái 
không của thọ, tưởng, hành, thức. 

Kiều-thi-ca, vì nhãn xứ và tánh của nhãn xứ 
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là không, nên Đại Bô-tát chăng thây nhãn xứ; 
vì nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là không, nên Đại Bô-tát chăng 
thây nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ. Kiêu-thi-ca, vì Đại 
Bỏ-tát chăng thấy nhãn xứ nên chẳng học nơi 
nhãn xứ; chắng thây nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên 
chăng học nơi nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Vì sao? 
Kiêu-thi-ca, vì chắng lẽ cái không của nhãn xứ 
thây cái không của nhãn xứ; chắng lẽ cái không 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thây cái không của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Kiêu-thi-ca, vì chăng lẽ 
cái không của nhãn xứ học ở cái không của nhãn 
XỨ; chắng lẽ cái không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ học ở cái không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 
Kiêu-thi-ca, vì sắc xứ và tánh của sắc xứ là 
không, nên Đại Bồ-tát chăng thấy sắc xứ; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là không, nên Đại Bô-tát 
chắng thây thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Kiêu- 
thi-ca, vì Đại Bồ-tát chăng thây sắc xứ nên chăng 
học nơi sắc xứ; chăng thây thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ nên chăng học nơi thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì chắng lẽ cái 
không của sắc xứ thấy cái không của sắc xứ; 
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chắng lẽ cái không của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thây cái không của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ. Kiêu-thi-ca, vì chắng lẽ cái không 
của sắc xứ học ở cái không của sắc xứ; chăng lẽ 
cái không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ học 
ở cái không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Kiêu-thi-ca, vì nhãn giới và tánh của nhãn 
giới là không, nên Đại Bôồ-tát chăng thây nhãn 
giới; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tánh 
của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là không, nên Đại Bồ-tát chăng 
thây sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra. Kiều-thi-ca, vì Đại Bồ-tát chắng 
thây nhãn giới nên chăng học nơi nhãn giới; vì 
chắng thấy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra nên 
chắng học nơi sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì 
chăng lẽ cái không của nhãn giới thấy cái không 
của nhãn giới; vì chăng lẽ cái không của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thấy cái không của sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
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ra. Kiêu-thi-ca, vì chăng lẽ cái không của nhãn 
giới học ở cái không của nhãn giới; vì chăng lẽ 
cái không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
học ở cái không của sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra. 

Kiêu-thi-ca, vì nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là 
không, nên Đại Bô-tát chăng thấy nhĩ giới; vì 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra và tánh của thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra là không, nên Đại Bô-tát chăng thấy thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. 
Kiêu-thi-ca, vì Đại Bồ-tát chắng thấy nhĩ giới 
nên chắng học nơi nhĩ giới; vì chắng thấy thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra nên chăng học nơi thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì chăng lẽ cái không của 
nhĩ giới thây cái không của nhĩ giới; vì chăng lẽ 
cái không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thây cái không của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra. Kiêu-thi-ca, vì chắng 
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lẽ cái không của nhĩ giới học ở cái không của 
nhĩ giới; vì chắng lẽ cái không của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra học ở cải không của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. 

Kiêu-thi-ca, vì tỷ giới và tánh của tỷ giới là 
không, nên Đại Bô-tát chắng thấy tỷ giới; vì 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra và tánh của hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
là không, nên Đại Bồ-tát chắng thấy hương giới 
cho đến các thọ do tý xúc làm duyên sinh ra. 
Kiêu-thi-ca, vì Đại Bồ-tát chắng thấy tỷ giới nên 
chăng học nơi tỷ giới; vì chăng thấy hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra nên chăng học nơi hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? 
Kiêu-thi-ca, vì chăng lẽ cái không của tỷ giới 
thây cái không của tỷ giới; vì chắng lẽ cái không 
của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thấy cái không 
của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra. Kiêu-thi-ca, vì chăng lẽ cái không 
của tỷ giới học ở cái không của tỷ giới; vì chắng 
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lẽ cái không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra học 
ở cái không của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra. 

Kiêu-thi-ca, vì thiệt giới và tánh của thiệt giới 
là không, nên Đại Bô-tát chăng thây thiệt giới; vì 
VỊ gIới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tánh của vỊị giới 
cho đến các thọ đo thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không, nên Đại Bô-tát chăng thấy vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. Kiêu-thi- 
ca, vì Đại Bô-tát chắng thấy thiệt giới nên chắng 
học nơi thiệt giới; vì chăng thây vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra nên chắng học nơi vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. Vì 
sao? Kiêu-thi-ca, vì chăng lẽ cái không của thiệt 
giới thấy cái không của thiệt giới; vì chắng lẽ cái 
không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thấy 
cái không của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra. Kiêu-thi-ca, vì chăng lẽ 
cái không của thiệt giới học ở cái không của thiệt 
giới; vì chăng lẽ cái không của vị giới, thiệt thức 
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giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra học ở cái không của vị giới cho 
đến các thọ đo thiệt xúc làm duyên sinh ra. 

Kiêu-thi-ca, vì thân giới và tánh của thân giới 
là không, nên Đại Bồ-tát chắng thây thân giới; vì 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra và tảnh của xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra là không, nên Đại Bồ-tát chăng thấy xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. 
Kiêu-thi-ca, vì Đại Bô-tát chăng thấy thân giới 
nên chăng học nơi thân giới; vì chăng thấy xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra nên chăng học nơi 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì chắng lẽ cái 
không của thân giới thấy cái không của thân giới; 
vì chăng lẽ cái không của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thấy cái không của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. Kiều-thi-ca, 
vì chăng lẽ cái không của thân giới học ở cái 
không của thân giới; vì chắng lẽ cái không của 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
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do thân xúc làm duyên sinh ra học ở cải không 
của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra. 

Kiêu-thi-ca, vì ý giới và tánh của ý giới là 
không, nên Đại Bôồ-tát chắng thấy ý giới; vì pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra và tánh của pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không, nên 
Đại Bôồ-tát chăng thấy pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra. Kiều-thi-ca, vì Đại 
Bỏ-tát chăng thấy ý giới nên chăng học nơi ý 
giới; vì chẳng thây pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra nên 
chắng học nơi pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì chăng 
lẽ cái không của ý giới thây cái không của ý giới; 
vì chăng lẽ cái không của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thây cái không của pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra. Kiêu-thi-ca, vì chăng lẽ 
cái không của ý giới học ở cái không của ý gIới; 
vì chăng lẽ cái không của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
học ở cái không của pháp giới cho đến các thọ do 
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ý xúc làm duyên sinh ra. 

Kiêu-thi-ca, vì địa giới và tánh của địa giới là 
không, nên Đại Bôồ-tát chắng thấy địa giới; vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không, nên 
Đại Bô-tát chắng thây thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới. Kiêu-thi-ca, vì Đại Bô-tát chắng thấy 
địa giới nên chăng học nơi địa giới; vì chắng thấy 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới nên chắng học 
nơi thủy, hỏa, phong, không, thức giới. Vì sao? 
Kiêu-thi-ca, vì chăng lẽ cái không của địa giới 
thây cái không của địa giới; vì chăng lẽ cái 
không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thây cái không của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới. Kiều-thi-ca, vì chẳng lẽ cái không của địa 
giới học ở cái không của địa giới; vì chăng lẽ cái 
không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
học ở cái không của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới. 

LÌ 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 86 


Phẩm 26: HỌC BÁT-NHÃ (2) 


Kiêu-thi-ca, vì Thánh để khổ và tánh của 
Thánh để khổ là không, nên Đại Bô-tát chăng 
thây Thánh đề khổ; vì Thánh đề tập, diệt, đạo và 
tánh của Thánh để tập, diệt, đạo là không, nên 
Đại Bồ-tát chăng thây Thánh để tập, diệt, đạo. 
Kiêu-thi-ca, vì Đại Bô-tát chăng thấy Thánh đề 
khô nên chắng học nơi Thánh để khố; vì chăng 
thây Thánh để tập. diệt, đạo nên chắng học nơi 
Thánh đề tập. diệt, đạo. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì 
chắng lẽ cái không của Thánh để khổ thấy cái 
không của Thánh để khố; vì chăng lẽ cái không 
của Thánh để tập. diệt, đạo thấy cái không của 
Thánh đề tập. diệt, đạo. Kiêu-thi-ca, vì chắng lẽ 
cái không của Thánh đề khô học ở cái không của 
Thánh đề khố; vì chăng lẽ cái không của Thánh 
đề tập. diệt, đạo học ở cái không của Thánh đề 
tập. diệt, đạo. 
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Kiêu-thi-ca, vì vô minh và tánh của vô 
minh là không, nên Đại Bồ-tát chăng thây vô 
minh; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não và 
tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
là không, nên Đại Bỏ-tát chăng thấy hành cho 
đến lão tử, sâu bi khổ ưu não. Kiêu-thi-ca, vì Đại 
Bồ-tát chăng thây vô minh nên chắng học nơi vô 
minh; vì chắng thây hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não nên chắng học nơi hành cho đến lão tử, sâu 
bi khổ ưu não. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì chăng lẽ 
cái không của vô minh thây cái không của vô 
minh; vì chăng lẽ cái không của hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khổ ưu não thấy cái không của hành cho đến 
lão tử, sâu bi khô ưu não. Kiêu-thi-ca, vì chăng lẽ 
cái không của vô minh học ở cái không của vô 
minh; vì chăng lẽ cái không của hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khô ưu não học ở cái không của hành cho đến 
lão tử, sâu bi khổ ưu não. 
Kiêu-thi-ca, vì pháp không bên trong và tánh 
của pháp không bên trong là không, nên Đại Bồ- 
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tát chăng thây pháp không bên trong; vì pháp 

không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh và tánh của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh là không, nên Đại Bô-tát chẳng thấy pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. Kiêu-thi-ca, vì Đại Bô-tát chăng thây 
pháp không bên trong nên chắng học nơi pháp 
không bên trong; vì chăng thấy pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
nên chăng học nơi pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh. Vì sao? Kiều- 
thi-ca, vì chăng lẽ cái không của pháp không bên 
trong thây cái không của pháp không bên trong; 
vì chăng lẽ cái không của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thấy cái 
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không của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. Kiều-thi-ca, vì chẳng 
lẽ cái không của pháp không bên trong học ở cái 
không của pháp không bên trong; vì chắng lẽ cái 
không của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh học ở cái không của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh. 

Kiều-thi-ca, vì chân như và tánh của chân 
như là không, nên Đại Bô-tát chăng thấy chân 
như; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đắng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng thê nghĩ bàn và tánh của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
là không, nên Đại Bô-tát chắng thây pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. Kiêu-thi- 
ca, vì Đại Bô-tát chăng thấy chân như nên chăng 
học nơi chân như; vì chắng thây pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn nên chăng học 
nơi pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì chăng lẽ cái không 
của chân như thấy cái không của chân như; vì 
chắng lẽ cái không của pháp giới cho đến cảnh 
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giới chăng thê nghĩ bàn thây cái không của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bản. 
Kiêu-thi-ca, vì chắng lẽ cái không của chân như 
học ở cái không của chân như; vì chăng lẽ cái 
không của pháp giới cho đên cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn học ở cái không của pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn. 

Kiêu-thi-ca, vì Bỗ thí ba-la-mật-đa và tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa là không, nên Đại Bồ-tát 
chắng thấy Bồ thí ba-la-mật-đa; vì Tịnh ØI1ỚớI, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và 
tánh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là không, nên Đại Bồ-tát 
chăng thấy Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Kiều-thi-ca, vì Đại Bồ- 
tát chăng thấy Bồ thí ba-la-mật-đa nên chẳng 
học nơi Bồ thí ba-la-mật-đa; vì chăng thấy Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa nên chắng học nơi Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? 
Kiêu-thi-ca, vì chắng lẽ cái không của Bồ thí ba- 
la-mật-đa thấy cái không của Bồ thí ba-la-mật- 
đa; vì chăng lẽ cái không của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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thây cái không của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Kiêu-thi-ca, 
vì chăng lẽ cái không của Bồ thí ba-la-mật-đa 
học ở cái không của Bồ thí ba-la-mật-đa; vì 
chắng lẽ cái không của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa học ở cái 
không của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Kiêu-thi-ca, vì bỗn Tĩnh lự và tánh của bốn 
Tĩnh lự là không, nên Đại Bô-tát chắng thấy bốn 
Tĩnh lự; vì bốn Vô lượng, bôn Định vô sắc vả 
tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không, nên Đại Bô-tát chăng thây bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc. Kiều-thi-ca, vì Đại Bồ-tát 
chắng thây bốn Tĩnh lự nên chắng học nơi bốn 
Tĩnh lự; vì chăng thây bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc nên chăng học nơi bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì chắng lẽ cái 
không của bốn Tĩnh lự thấy cái không của bốn 
Tĩnh lự; vì chắng lẽ cái không của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thấy cái không của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc. Kiêu-thi-ca, vì chắng lẽ 
cái không của bốn Tĩnh lự học ở cái không của 
bốn Tĩnh lự; vì chăng lẽ cái không của bốn Vô 
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lượng, bôn Định vô sắc học ở cái không của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Kiêu-thi-ca, vì tám Giải thoát và tánh của tắm 
Giải thoát là không, nên Đại Bồ-tát chắng thấy 
tám Giải thoát; vì tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ và tánh của tắm Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là không, nên Đại 
Bỏ-tát chăng thây tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ. Kiêểu-thi-ca, vì Đại Bồ-tát 
chắng thấy tám Giải thoát nên chẳng học nơi tắm 
Giải thoát; vì chăng thấy tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ nên chắng học nơi 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 
Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì chẳng lẽ cái không của 
tám Giải thoát thây cái không của tám Giải thoát; 
vì chăng lẽ cái không của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thấy cái không của 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 
Kiêu-thi-ca, vì chăng lẽ cái không của tám Giải 
thoát học ở cái không của tám Giải thoát; vì 
chắng lẽ cái không của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ học ở cái không của tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ. 

Kiều-thi-ca, vì bốn Niệm trụ và tánh của bốn 
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Niệm trụ là không, nên Đại Bô-tát chăng thây 
bốn Niệm trụ; vì bỗn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi 
Thánh đạo và tánh của bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo là không, nên Đại Bồ-tát 
chắng thấy bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo. Kiêu-thi-ca, vì Đại Bô-tát chẳng thấy 
bốn Niệm trụ nên chăng học nơi bốn Niệm trụ; 
vì chăng thấy bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi 
Thánh đạo nên chắng học nơi bỗn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo. Vì sao? Kiêều-thi-ca, 
vì chăng lẽ cái không của bốn Niệm trụ thấy cái 
không của bốn Niệm trụ; vì chắng lẽ cái không 
của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo 
thây cái không của bỗôn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo. Kiêu-thi-ca, vì chăng lẽ cái 
không của bốn Niệm trụ học ở cái không của 
bốn Niệm trụ; vì chăng lẽ cái không của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo học ở cái 
không của bỗn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo. 
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Kiêu-thi-ca, vì pháp môn giải thoát Không 
và tánh của pháp môn giải thoát Không là 
không, nên Đại Bô-tát chắng thấy pháp môn giải 
thoát Không: vì pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện và tánh của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là không, nên Đại Bôồ-tát 
chăng thấy pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện. Kiêu-thi-ca, vì Đại Bôồ-tát chăng thây 
pháp môn giải thoát Không nên chăng học nơi 
pháp môn giải thoát Không; vì chắng thấy pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện nên chẳng 
học nơi pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì chăng lẽ cái 
không của pháp môn giải thoát Không thấy cái 
không của pháp môn giải thoát Không: vì chắng 
lẽ cái không của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thây cái không của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện. Kiêều-thi-ca, vì 
chắng lẽ cái không của pháp môn giải thoát 
Không học ở cái không của pháp môn giải thoát 
Không: vì chắng lẽ cái không của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Võ nguyện học ở cái không của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 

Kiêu-thi-ca, vì năm loại mặt và tánh của năm 
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loại mắt là không, nên Đại Bô-tát chắng thây 
năm loại mắt; vì sáu phép thần thông và tánh của 
sáu phép. thân thông là không, nên Đại Bô-tát 
chắng thấy sáu phép, thân thông. Kiêu- thi-ca, vì 
Đại Bồ-tát chăng thấy năm loại mắt nên chắng 
học nơi năm loại mắt; vì chắng thấy sáu phép 
thân thông nên chăng học nơi sáu phép thân 
thông. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì chăng lẽ cái không 
của năm loại mắt thấy cái không của năm loại 
mắt; vì chắng lẽ cái không của sáu phép thân 
thông thấy cái không của sáu phép thân thông. 
Kiêu-thi-ca, vì chăng lẽ cái không của năm loại 
mắt học ở cái không của năm loại mắt; vì chắng 
lẽ cái không của sáu phép thần thông học ở cái 
không của sáu phép thân thông. 

Kiêu-thi-ca, vì mười lực của Phật và tánh nơi 
mười lực của Phật là không, nên Đại Bồ-tát 
chắng thấy mười lực của Phật; vì bỗn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và 
tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng là không, nên Đại Bồ-tát 
chăng thấy bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng. Kiểu-thi-ca, vì Đại Bô-tát 
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chắng thây mười lực của Phật nên chắng học 
nơi mười lực của Phật; vì chắng thây bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bị, đại Hy, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
nên chắng học nơi bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng. Vì sao? Kiêu-thi- 
ca, VÌ chắng lẽ cái không nơi mười lực của Phật 
thây cái không nơi mười lực của Phật; vì chắng 
lẽ cái không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng thây cái không của 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng. Kiêu-thi-ca, vì chăng lẽ cái không nơi 
mười lực của Phật học ở cái không nơi mười lực 
của Phật; vì chăng lẽ cái không của bốn điêu 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
học ở cái không của bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng. 

Kiêu-thi-ca, vì pháp không quên mất và tánh 
của pháp không quên mất là không, nên Đại Bồ- 
tát chắng thấy pháp không quên mất; vì tánh luôn 
luôn xả và tánh của tánh luôn luôn xả là không, 
nên Đại Bôồ-tát chắng thấy tánh luôn luôn xả. 
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Kiêu-thi-ca, vì Đại Bô-tát chăng thây pháp 
không quên mất nên chăng học nơi pháp không 
quên mất; vì chăng thấy tánh luôn luôn xả nên 
chăng học nơi tánh luôn luôn xả. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì chăng lẽ cái không của pháp không 
quên mất thấy cái không của pháp không quên 
mất; vì chắng lẽ cái không của tánh luôn luôn xả 
thây cái không của tánh luôn luôn xả. Kiêu-thi- 
ca, vì chăng lẽ cái không của pháp không quên 
mất học ở cái không của pháp không quên mất; 
vì chăng lẽ cái không của tánh luôn luôn xả học 
ở cái không của tánh luôn luôn xả. 

Kiêu-thi-ca, vì trí Nhất thiết và tánh của trí 
Nhất thiết là không, nên Đại Bồ-tát chăng thây 
trí Nhất thiết; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng và tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không, nên Đại Bồ-tát chắng thấy trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Kiêu-thi-ca, vì 
Đại Bồ-tát chăng thây trí Nhất thiết nên chẳng 
học nơi trí Nhất thiết; vì chăng thấy trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng nên chăng học nơi trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì sao? Kiểu- 
thi-ca, vì chắng lẽ cái không của trí Nhất thiết 
thây cái không của trí Nhất thiết; vì chăng lẽ cái 
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không của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thây cái không của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng. Kiều-thi-ca, vì chăng lẽ cái không của trí 
Nhất thiết học ở cái không của trí Nhất thiết; vì 
chắng lẽ cái không của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng học ở cái không của trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng. 

Kiêu-thi-ca, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không, nên 
Đại Bô-tát chăng thây tất cả pháp môn Đả-la-ni; 
vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không, nên Đại Bồ-tát 
chăng thấy tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Kiêu- 
thi-ca, vì Đại Bô-tát chẳng thấy tật cả pháp môn 
Đà-la-n1 nên chăng học nơi tất cả pháp môn Đà- 
la-ni; vì chăng thấy tật cả pháp môn Tam-ma-đỊa 
nên chắng học nơi tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 
Vì sao? Kiều-thi-ca, vì chăng lẽ cái không của tất 
cả pháp môn Đà-la-ni thây cái không của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni; vì chắng lẽ cái không của tât 
cả pháp môn Tam-ma-địa thấy cái không của tt 
cả pháp môn Tam-ma-địa. Kiều-thi-ca, vì chăng 
lẽ cái không của tất cả pháp môn Đà-la-ni học ở 
cái không của tât cả pháp môn Đả-la-ni; vì chắng 
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lẽ cái không của tât cả pháp môn Tam-ma-địa 
học ở cái không của tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa. 

Kiêu-thi-ca, vì Dự lưu và tánh của Dự lưu là 
không, nên Đại Bô-tát chẳắng thây Dự lưu; vì 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và tánh của Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán là không, nên Đại Bồ-tát 
chăng thây Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán. Kiêu- 
thi-ca, vì Đại Bôồ-tát chăng thây Dự lưu nên 
chắng học nơi Dự lưu; vì chắng thây Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán nên chắng học nơi Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì chăng 
lẽ cái không của Dự lưu thấy cái không của Dự 
lưu; vì chăng lẽ cái không của Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thấy cái không của Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán. Kiểu-thi-ca, vì chăng lẽ cái không của 
Dự lưu học ở cái không của Dự lưu; vì chắng lẽ 
cái không của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán học ở 
cái không của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán. 

Kiêu-thi-ca, vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả và 
tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả là không, 
nên Đại Bồ-tát chắng thây Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả; vì Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
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hán quả là không, nên Đại Bồ-tát chăng thây 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả. Kiêu-thi- 
ca, vì Đại Bồ-tát chắng thây Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả nên chắng học nơi Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả; vì chắng thây Nhất lai hướng, Nhất lai quả, 
Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả nên chắng học nơi Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả. Vì sao? Kiêểu-thi-ca, vì 
chắng lẽ cái không của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả thấy cái không của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả; vì chăng lẽ cái không của Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hán hướng, A-la-hán quả thấy cái không của 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả. Kiêu-thi- 
Ca, VÌ chắng lẽ cái không của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả học ở cái không của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả; vì chăng lẽ cái không của Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả học ở cái 
không của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả. 
Kiêu-thi-ca, vì Độc giác và tánh của Độc giác 
là không, nên Đại Bồ-tát chắng thấy Độc giác; vì 
Độc giác hướng, Độc giác quả và tánh của Độc 
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giác hướng, Độc giác quả là không, nên Đại 
Bồ-tát chăng thấy Độc giác hướng, Độc giác quả. 
Kiêu-thi-ca, vì Đại Bô-tát chăng thây Độc giác 
nên chăng học nơi Độc giác; vì chăng thấy Độc 
giác hướng, Độc giác quả nên chắng học nơi Độc 
giác hướng, Độc giác quả. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì 
chăng lẽ cái không của Độc giác thây cái không 
của Độc giác; vì chắng lẽ cái không của Độc giác 
hướng, Độc giác quả thấy cái không của Độc 
giác hướng, Độc giác quả. Kiêu-thi-ca, vì chắng 
lẽ cái không của Độc giác học ở cái không của 
Độc giác; vì chăng lẽ cái không của Độc giác 
hướng, Độc giác quả học ở cái không của Độc 
giác hướng, Độc giác quả. 

Kiêu-thi-ca, vì Đại Bô-tát và tánh của Đại 
Bỏ-tát là không, nên Đại Bô-tát chăng thây Đại 
Bồ-tát; vì Tam-miệu-tam Phật-đà và tánh của 
Tam-miệu-tam Phật-đà là không, nên Đại Bồ-tát 
chắng thấy Tam-miệu-tam Phật-đà. Kiều-thi-ca, 
vì Đại Bồ-tát chăng thấy Đại Bồ-tát nên chẳng 
học nơi Đại Bô-tát; vì chắng thấy Tam-miệu-tam 
Phật-đà nên chăng học nơi Tam-miệu-tam Phật- 
đà. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì chắng lẽ cái không 
của Đại Bồ-tát thây cái không của Đại Bô-tát; vì 
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chăng lẽ cái không của Tam-miệu-tam Phật- 
đà thấy cái không của Tam-miệu-tam Phật-đà. 
Kiêu-thi-ca, vì chăng lẽ cái không của Đại Bồ- 
tát học ở cái không của Đại Bồ-tát; vì chắng lẽ 
cái không của Tam-miệu-tam Phật-đà học ở cái 
không của Tam-miệu-tam Phật-đà. 

Kiêu-thi-ca, vì pháp của Đại Bồ-tát và tánh 
nơi pháp của Đại Bồ-tát là không, nên Đại Bồ-tát 
chăng thấy pháp của Đại Bô-tát; vì quả vị Giác 
ngộ cao tột và tánh của quả vị Giác ngộ cao tột là 
không, nên Đại Bô-tát chăng thấy quả vị Giác 
ngộ cao tột. Kiêu-thi-ca, vì Đại Bô-tát chẳng thây 
pháp của Đại Bôồ-tát nên chắng học nơi pháp của 
Đại Bô-tát; vì chăng thấy quả vị Giác ngộ cao tột 
nên chắng học nơi quả vị Giác ngộ cao tột. Vì 
sao? Kiêu-thi-ca, vì chắng lẽ cái không nơi pháp 
của Đại Bô-tát thấy cái không nơi pháp của Đại 
Bỏ-tát; vì chăng lẽ cái không của quả vị Giác ngộ 
cao tột thây cái không của quả vị Giác ngộ cao 
tột. Kiều-thi-ca, vì chăng lẽ cái không nơi pháp 
của Đại Bô-tát học ở cái không nơi pháp của Đại 
Bỏ-tát; vì chăng lẽ cái không của quả vị Giác ngộ 
cao tột học ở cái không của quả vị GIác ngộ cao 
tột. 
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Kiêu-thi-ca, vì Thanh văn thừa và tánh của 
Thanh văn thừa là không, nên Đại Bồ-tát chắng 
thây Thanh văn thừa; vì Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa và tánh của Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa là không, nên Đại Bô-tát chăng thây 
Độc giác thừa, Vô thượng thừa. Kiêu-thi-ca, vì 
Đại Bô-tát chắng thấy Thanh văn thừa nên chắng 
học nơi Thanh văn thừa; vì chăng thây Độc giác 
thừa, Vô thượng thừa nên chắng học nơi Độc 
giác thừa, Vô thượng thừa. Vì sao? Kiêu-thi-ca, 
vì chăng lẽ cái không của Thanh văn thừa thấy 
cái không của Thanh văn thừa; vì chắng lẽ cái 
không của Độc giác thừa, Vô thượng thừa thấy 
cái không của Độc giác thừa, Vô thượng thừa. 
Kiêu-thi-ca, vì chăng lẽ cái không của Thanh văn 
thừa học ở cái không của Thanh văn thừa; vì 
chắng lẽ cái không của Độc giác thừa, Vô thượng 
thừa học ở cái không của Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
không tức là Đại Bô-tát ấy đã học ở cái không. 
Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
không của sắc, chắng học ở cái không của thọ, 
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tưởng, hành, thức tức là Đại Bô-tát ây đã học ở 
cái không của sắc, đã học ở cái không của thọ, 
tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
không của nhãn xứ, chăng học ở cái không của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ tức là Đại Bô-tát ấy đã 
học ở cái không của nhãn xứ, đã học ở cái không 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Vì sao? Vì không có 
hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
không của sắc xứ, chăng học ở cái không của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ tức là Đại Bồ-tát 
ây đã học ở cái không của sắc xứ, đã học ở cái 
không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Vì 
sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
không của nhãn giới, chăng học ở cái không của 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra tức là Đại Bồ-tát 
ây đã học ở cái không của nhãn giới, đã học ở cái 
không của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát chăng học ở cái 
không của nhĩ giới, chăng học ở cái không của 
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thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra tức là Đại Bồ- 
tát ấy đã học ở cái không của nhĩ giới, đã học ở 
cái không của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
không của tỷ giới, chắng học ở cái không của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra tức là Đại Bô-tát ây 
đã học ở cái không của tỷ giới, đã học ở cái 
không của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
không của thiệt giới, chăng học ở cái không của 
VỊ gIới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra tức là Đại Bồ-tát 
ây đã học ở cái không của thiệt giới, đã học ở cái 
không của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
không của thân giới, chăng học ở cái không của 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra tức là Đại Bồ-tát 
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ây đã học ở cái không của thân giới, đã học ở 
cái không của xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
không của ý giới, chăng học ở cái không của 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra tức là Đại Bồ-tát ây đã học 
ở cái không của ý giới, đã học ở cái không của 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát chắng học ở cái 
không của địa giới, chăng học ở cái không của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới tức là Đại Bồ- 
tát ây đã học ở cái không của địa giới, đã học ở 
cái không của thủy, hỏa, phong, không, thức g1ới. 
Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
không của Thánh đề khổ, chăng học ở cái không 
của Thánh đề tập. diệt, đạo tức là Đại Bồ-tát ây 
đã học ở cái không của Thánh để khổ, đã học ở 
cái không của Thánh đề tập. diệt, đạo. Vì sao? Vì 
không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
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không của vô minh, chắng học ở cái không của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não tức là Đại 
Bồ-tát ây đã học ở cái không của vô minh, đã học 
ở cái không của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiều-thi-ca, nếu Đại Bô-tát chắng học ở cái 
không của pháp không bên trong, chắng học ở cái 
không của pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thê năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh tức 
là Đại Bồ-tát ấy đã học ở cái không của pháp 
không bên trong, đã học ở cái không của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát chắng học ở cái 
không của chân như, chắng học ở cái không của 
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pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn tức là Đại 
Bồ-tát ây đã học ở cái không của chân như, đã 
học ở cái không của pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
không của Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng học ở cái 
không của Tịnh giới, An nhãn, Tính tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là Đại Bồ-tát ây đã học 
ở cái không của Bồ thí ba-la-mật-đa, đã học ở cái 
không của Tịnh giới, An nhẫn, Tính tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
không của bốn Tĩnh lự, chăng học ở cái không 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc tức là Đại 
Bồ-tát ây đã học ở cái không của bốn Tĩnh lự, đã 
học ở cải không của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
không của tám Giải thoát, chắng học ở cái không 
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của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ tức là Đại Bồ-tát ấy đã học ở cái không 
của tám Giải thoát, đã học ở cái không của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. Vì 
sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
không của bốn Niệm trụ, chắng học ở cái không 
của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
tức là Đại Bô-tát ây đã học ở cái không của bốn 
Niệm trụ, đã học ở cái không của bôn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. Vì sao? Vì 
không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
không của pháp môn giải thoát Không, chắng 
học ở cái không của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện tức là Đại Bô-tát ấy đã học ở 
cái không của pháp môn giải thoát Không, đã học 
ở cái không của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
không của năm loại mắt, chăng học ở cái không 
của sáu phép thần thông tức là Đại Bồ-tát ây đã 
học ở cái không của năm loại mắt, đã học ở cái 
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không của sáu phép thân thông. Vì sao? Vì 
không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
không nơi mười lực của Phật, chắng học ở cái 
không của bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng tức là Đại Bồ-tát ấy đã 
học ở cái không nơi mười lực của Phật, đã học ở 
cái không của bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát chắng học ở cái 
không của pháp không quên mất, chăng học ở cái 
không của tánh luôn luôn xả tức là Đại Bồ-tát ây 
đã học ở cái không của pháp không quên mất, đã 
học ở cái không của tánh luôn luôn xả. Vì sao? 
Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
không của trí Nhất thiết, chắng học ở cái không 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng tức là Đại 
Bô-tát ây đã học ở cái không của trí Nhất thiết, 
đã học ở cái không của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
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không của tật cả pháp môn Đà-la-ni, chắng 
học ở cái không của tât cả pháp môn Tam-ma-địa 
tức là Đại Bô-tát ây đã học ở cái không của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, đã học ở cái không của tất cả 
pháp môn Tam-ma-đIa. Vì sao? Vì không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
không của Dự lưu, chắng học ở cái không của 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán tức là Đại Bồ-tát ấy 
đã học ở cái không của Dự lưu, đã học ở cái 
không của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán. Vì sao? 
Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát chăng học ở cái 
không của Dự lưu hướng, Dự lưu quả, chắng học 
ở cái không của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoản quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán quả tức là Đại Bồ-tát ấy đã học ở cái 
không của Dự lưu hướng, Dự lưu quả, đã học ở 
cái không của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán quả. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
không của Độc giác, chăng học ở cái không của 
Độc giác hướng, Độc giác quả tức là Đại Bồ-tát 
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ây đã học ở cái không của Độc giác, đã học ở 
cái không của Độc giác hướng, Độc giác quả. Vì 
sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
không của Đại Bô-tát, chắng học ở cái không của 
Tam-miệu-tam Phật-đà tức là Đại Bô-tát ây đã 
học ở cái không của Đại Bồ-tát, đã học ở cái 
không của Tam-miệu-tam Phật-đà. Vì sao? Vì 
không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát chăng học ở cái 
không nơi pháp của Đại Bồ-tát, chắng học ở cái 
không của quả vị Giác ngộ cao tột tức là Đại Bồ- 
tát ây đã học ở cái không nơi pháp của Đại Bồ- 
tát, đã học ở cái không của quả vị Giác ngộ cao 
tột. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát chắng học ở cái 
không của Thanh văn thừa, chăng học ở cái 
không của Độc giác thừa, Vô thượng thừa tức là 
Đại Bô-tát ây đã học ở cái không của Thanh văn 
thừa, đã học ở cái không của Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của sắc không có hai phần, học ở cái không của 
thọ, tưởng, hành, thức không có hai phân. 
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Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bô-tát học ở cái 
không của nhãn xứ không có hai phân, học ở cái 
không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của sắc xứ không có hai phân, học ở cái không 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của nhãn giới không có hai phân, học ở cái 
không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bô-tát học ở cái không 
của nhĩ giới không có hai phân, học ở cái không 
của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của tỷ giới không có hai phân, học ở cái không 
của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không có hai 
phân. 

Kiều-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát học ở cái không 
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của thiệt giới không có hai phân, học ở cái 
không của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của thân giới không có hai phân, học ở cái không 
của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của ý giới không có hai phân, học ở cái không 
của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của địa giới không có hai phân, học ở cái không 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới không có 
hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của Thánh đề khô không có hai phân, học ở cái 
không của Thánh đề tập. diệt, đạo không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của vô minh không có hai phân, học ở cái không 
của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não không có hai 
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phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của pháp không bên trong không có hai phân, 
học ở cái không của pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của chân như không có hai phân, học ở cái không 
của pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn không có 
hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của Bồ thí ba-la-mật-đa không có hai phân, học ở 
cái không của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
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lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của bốn Tĩnh lự không có hai phân, học ở cái 
không của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không 
có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của tám Cải thoát không có hai phân, học ở cái 
không của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của bôn Niệm trụ không có hai phân, học ở cái 
không của bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh 
đạo không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của pháp môn giải thoát Không không có hai 
phân, học ở cái không của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của năm loại mặt không có hai phân, học ở cái 
không của sáu phép thân thông không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
nơi mười lực của Phật không có hai phân, học ở 
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cái không của bôn điêu không sợ, bôn sự hiêu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của pháp không quên mất không có hai phân, học 
ở cái không của tánh luôn luôn xả không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của trí Nhất thiết không có hai phân, học ở cái 
không của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của tất cả pháp môn Đả-la-ni không có hai phân, 
học ở cái không của tât cả pháp môn Tam-ma-địa 
không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của Dự lưu không có hai phân, học ở cái không 
của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của Dự lưu hướng, Dự lưu quả không có hai 
phân, học ở cái không của Nhất lai hướng, Nhất 
lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả không có hai phân. 
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Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bô-tát học ở cái 
không của Độc giác không có hai phân, học ở cái 
không của Độc giác hướng, Độc giác quả không 
có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của Đại Bồ-tát không có hai phân, học ở cái 
không của Tam-miệu-tam Phật-đà không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
nơi pháp của Đại Bô-tát không có hai phân, học 
ở cái không của quả vị GIác ngộ cao tột không có 
hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát học ở cái không 
của Thanh văn thừa không có hai phân, học ở cái 
không của Độc giác thừa, Vô thượng thừa không 
có hai phân. 

Này Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát ấy có khả năng 
học ở Bồ thí ba-la-mật-đa, có khả năng học ở 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bôồ-tát ấy có khả năng học ở 
pháp không bên trong, có khả năng học ở pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
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thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chăng thê 
năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. 
Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ấy có khả năng học ở 
chân như, có khả năng học ở pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ấy có khả năng học ở 
Thánh để khổ, có khả năng học ở Thánh đề tập, 
diệt, đạo. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bôồ-tát ấy có khả năng học ở 
bốn Tĩnh lự, có khả năng học ở bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ấy có khả năng học ở 
tám Giải thoát, có khả năng học ở tắm Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. Vì sao? Vì 
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không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát ấy có khả năng học ở 
bốn Niệm trụ, có khả năng học ở bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. Vì sao? Vì không 
có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bôồ-tát ấy có khả năng học ở 
pháp môn giải thoát Không, có khả năng học ở 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. Vì 
sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ấy có khả năng học ở 
năm loại mắt, có khả năng học ở sáu phép thân 
thông. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ấy có khả năng học ở 
mười lực của Phật, có khả năng học ở bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật bất cộng. 
Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát ây có khả năng học ở 
pháp không quên mất, có khả năng học ở tánh 
luôn luôn xả. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ấy có khả năng học ở 
trí Nhật thiết, có khả năng học ở trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng. Vì sao? Vì không có hai 
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phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ấy có khả năng học ở 
tật cả pháp môn Đả-la-ni, có khả năng học ở tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa. Vì sao? Vì không có 
hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát ây có khả năng học ở 
Dự lưu, có khả năng học ở Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ấy có khả năng học ở 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả, có khả năng học ở 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bắt hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả. Vì 
sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ấy có khả năng học ở 
Độc giác, có khả năng học ở Độc giác hướng, 
Độc giác quả. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ấy có khả năng học ở 
Đại Bồ-tát, có khả năng học ở Tam-miệu-tam 
Phật-đà. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bôồ-tát ấy có khả năng học ở 
pháp của Đại Bô-tát, có khả năng học ở quả vị 
Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ấy có khả năng học ở 
Thanh văn thừa, có khả năng học ở Độc giác 
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thừa, Vô thượng thừa. Vì sao? Vì không có hai 
phân. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÉÊN 87 


Phẩm 26: HỌC BÁT-NHÃ (3) 


Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát có khả năng học 
ở Bồ thí ba-la-mật-đa không có hai phân, có khả 
năng học ở Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không có hai phân, thì Đại 
Bô-tát ấy có khả năng học pháp Phật thanh tịnh 
vô lượng, vô số, vô biên chắng thể nghĩ bàn. Vì 
sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
ở pháp không bên trong không có hai phần, có 
khả năng học ở pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
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chăng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh không có hai phân, thì Đại Bô-tát ấy có 
khả năng học pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô 
số, vô biên chắng thê nghĩ bàn. Vì sao? Vì không 
có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
ở chân như không có hai phân, có khả năng học ở 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thê nghĩ bản không có hai phân, 
thì Đại Bôồ-tát ây có khả năng học pháp Phật 
thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên chăng thể 
nghĩ bàn. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
ở Thánh đề khô không có hai phân, có khả năng 
học ở Thánh đề tập, diệt, đạo không có hai phân, 
thì Đại Bôồ-tát ây có khả năng học pháp Phật 
thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên chăng thể 
nghĩ bàn. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
ở bốn Tĩnh lự không có hai phần, có khả năng 
học ở bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không có 
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hai phân, thì Đại Bô-tát ây có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chắng thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì không có hai 
phân. 
Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
ở tám Giải thoát không có hai phần, có khả năng 
học ở tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ không có hai phân, thì Đại Bồ-tát ấy có 
khả năng học pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô 
số, vô biên chắng thê nghĩ bàn. Vì sao? Vì không 
có hai phân. 
Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
ở bốn Niệm trụ không có hai phân, có khả năng 
học ở bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
không có hai phân, thì Đại Bô-tát ấy có khả năng 
học pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô sỐ, VÔ 
biên chăng thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì không có hai 
phân. 
Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
ở pháp môn giải thoát Không không có hai phân, 
có khả năng học ở pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện không có hai phân, thì Đại Bô-tát ây 
có khả năng học pháp Phật thanh tịnh vô lượng, 
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vô sô, vô biên chăng thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì 
không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
ở năm loại mắt không có hai phần, có khả năng 
học ở sáu phép thần thông không có hai phân, thì 
Đại Bô-tát ây có khả năng học pháp Phật thanh 
tịnh vô lượng, vô số, vô biên chắng thể nghĩ bàn. 
Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
ở mười lực của Phật không có hai phân, có khả 
năng học ở bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng không có hai phân, thì 
Đại Bô-tát ây có khả năng học pháp Phật thanh 
tịnh vô lượng, vô số, vô biên chắng thể nghĩ bàn. 
Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
ở pháp không quên mất không có hai phân, có 
khả năng học ở tánh luôn luôn xả không có hai 
phân, thì Đại Bôồ-tát ấy có khả năng học pháp 
Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên chắng 
thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
ở trí Nhất thiết không có hai phân, có khả năng 
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học ở trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không 
có hai phân, thì Đại Bô-tát ây có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chắng thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
ở tật cả pháp môn Đà-la-ni không có hai phân, có 
khả năng học ở tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
không có hai phân, thì Đại Bô-tát ấy có khả năng 
học pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô sỐ, VÔ 
biên chăng thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bô-tát có khả năng học 
ở bậc Dự lưu không có hai phân, có khả năng học 
ở Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán không có hai 
phân, thì Đại Bồ-tát ấy có khả năng học pháp 
Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên chắng 
thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
ở bậc Dự lưu hướng, Dự lưu quả không có hai 
phân, có khả năng học ở bậc Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hán hướng, A-la-hán quả không có hai phân, 
thì Đại Bôồ-tát ây có khả năng học pháp Phật 
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thanh tịnh vô lượng, vô sô, vô biên chắng thê 
nghĩ bàn. Vì sao? Vì không có hai phân. 
Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát có khả năng học 
ở bậc Độc giác không có hai phần, có khả năng 
học ở bậc Độc giác hướng, Độc giác quả không 
có hai phân, thì Đại Bô-tát ây có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chắng thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì không có hai 
phân. 
Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
ở bậc Đại Bô-tát không có hai phân, có khả năng 
học ở bậc Tam-miệu-tam Phật-đà không có hai 
phân, thì Đại Bồ-tát ấy có khả năng học pháp 
Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên chắng 
thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì không có hai phân. 
Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
ở pháp của Đại Bô-tát không có hai phân, có khả 
năng học ở quả vị Giác ngộ cao tột không có hai 
phân, thì Đại Bồ-tát ấy có khả năng học pháp 
Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên chắng 
thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì không có hai phân. 
Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bô-tát có khả năng học 
ở Thanh văn thừa không có hai phân, có khả 
năng học ở Độc giác thừa, Vô thượng thừa không 
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có hai phân, thì Đại Bô-tát ây có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chắng thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bô-tát ấy chăng vì sự 
tăng giảm của sắc mà học, chăng vì sự tăng giảm 
của thọ, tưởng, hành, thức mà học. Vì sao? Vì 
sắc uấn... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bồ-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm của nhãn xứ mà học, chẳng VÌ sự tăng 
giảm của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà học. Vì 
sao? Vì nhãn xứ... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bồ-tát ây chắng vì sự 
tăng giảm của sắc xứ mà học, chăng vì sự tăng 
giảm của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ mà học. 
Vì sao? Vì sắc xứ... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
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chăng thê nghĩ bàn, Đại Bô-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm của nhãn giới mà học, chăng vì sự 
tăng giảm của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
mà học. Vì sao? Vì nhãn giới... không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bô-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bô-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm của nhĩ giới mà học, chăng vì sự tăng 
giảm của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra mà 
học. Vì sao? Vì nhĩ giới... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bồ-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm của tỷ giới mà học, chăng vì sự tăng 
giảm của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra mà học. Vì 
sao? Vì tỷ giới... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chắng thể nghĩ bàn, Đại Bô-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm của thiệt giới mà học, chăng VÌ SỰ 
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tăng giảm của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
mà học. Vì sao? Vì thiệt giới... không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chắng thể nghĩ bàn, Đại Bô-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm của thân giới mà học, chăng VÌ SỰ 
tăng giảm của xúc giới, thân thức giới và thần 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
mà học. Vì sao? Vì thân giới... không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bô-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm của ý giới mà học, chăng vì sự tăng 
giảm của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra mà học. Vì 
sao? Vì ý giới... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bồ-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm của địa giới mà học, chăng vì sự tăng 
giảm của thủy, hỏa, phong, không, thức giới mà 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 87 1393 


học. Vì sao? Vì địa giới... không có hai phân. 
Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bồ-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm của Thánh đề khô mà học, chắng VÌ Sự 
tăng giảm của Thánh đề tập. diệt, đạo mà học. Vì 
sao? Vì Thánh đề khô... không có hai phân. 
Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bồ-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm của vô minh mà học, chắng vÌ sự tăng 
giảm của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não mà 
học. Vì sao? Vì vô minh... không có hai phân. 
Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bồ-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm của pháp không bên trong mà học, 
chắng vì sự tăng giảm của pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
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bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không 
cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chăng thể năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh mà học. Vì sao? Vì pháp 
không bên trong... không có hai phân. 
Kiều-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bô-tát ấy chăng vì sự 
tăng giảm của chân như mà học, chắng VÌ sự tăng 
giảm của pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đắng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn mà học. Vì 
sao? Vì chân như... không có hai phân. 
Kiều-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bôồ-tát ấy chăng vì sự 
tăng giảm của Bồ thí ba-la-mật-đa mà học, chắng 
vì sự tăng giảm của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà học. Vì sao? Vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa... không có hai phân. 
Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
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chăng thê nghĩ bàn, Đại Bô-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm của bốn Tĩnh lự mà học, chắng VÌ Sự 
tăng giảm của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
mà học. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự... không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nễu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bồ-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm của tám Giải thoát mà học, chẳng VÌ SỰ 
tăng giảm của tắm Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ mà học. Vì sao? Vì tám Giải 
thoát... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bồ-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm của bốn Niệm trụ mà học, chắng VÌ Sự 
tăng giảm của bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chỉ 
Thánh đạo mà học. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ... 
không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bỗ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chắng thể nghĩ bàn, Đại Bô-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm của pháp môn giải thoát Không mà 
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thoát Vô tướng, Vô nguyện mà học. Vì sao? Vì 
pháp môn giải thoát Không... không có hai phân. 
Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bồ-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm của năm loại mắt mà học, chẳng VÌ Sự 
tăng giảm của sáu phép thần thông mà học. Vì 
sao? Vì năm loại mắt... không có hai phân. 
Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bô-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bồ-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm nơi mười lực của Phật mà học, chắng 
vÌì sự tăng giảm của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng mà học. Vì 
sao? Vì mười lực của Phật... không có hai phân. 
Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bồ-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm của pháp không quên mất mà học, 
chắng vì sự tăng giảm của tánh luôn luôn xả mà 
học. Vì sao? Vì pháp không quên mất... không có 
hai phân. 
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Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bô-tát có khả năng 
học pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô sỐ, VÔ 
biên chắng thể nghĩ bàn, Đại Bô-tát ây chăng vì 
sự tăng giảm của trí Nhất thiết mà học, chăng vì 
sự tăng giảm của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng mà học. Vì sao? Vì trí Nhất thiết... không 
có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bồ-tát ây chăng VÌ SỰ 
tăng giảm của tất cả pháp môn Đà-la-ni mả học, 
chắng VÌ sự tăng giảm của tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa mà học. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà- 
la-ni... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bô-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm của Dự lưu mà học, chắng VÌ sự tăng 
giảm của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà học. Vì 
sao? Vì Dự lưu... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bồ-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm của Dự lưu hướng, Dự lưu quả mà 
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học, chăng vì sự tăng giảm của Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả mà học. Vì 
sao? Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả... không có 
hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bôồ-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bồ-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm của Độc giác mà học, chắng VÌ sự tăng 
giảm của Độc giác hướng, Độc giác quả mà học. 
Vì sao? Vì Độc giác... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bô-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bồ-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm của Đại Bồ-tát mà học, chắng VÌ SỰ 
tăng giảm của Tam-miệu-tam Phật-đà mà học. Vì 
sao? Vì Đại Bô-tát... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bô-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bồ-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm nơi pháp của Đại Bôồ-tát mà học, chăng 
vÌ sự tăng giảm của quả vị Giác ngộ cao tột mà 
học. Vì sao? Vì pháp của Đại Bô-tát... không có 
hai phân. 
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Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bô-tát có khả năng học 
pháp Phật thanh tịnh vô lượng, vô số, vô biên 
chăng thể nghĩ bàn, Đại Bồ-tát ây chăng vì sự 
tăng giảm của Thanh văn thừa mà học, chăng vì 
sự tăng giảm của Độc giác thừa, Vô thượng thửa 
mà học. Vì sao? Vì Thanh văn thừa... không có 
hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát chắng VÌ sự tăng 
giảm của sắc mà học, không có hai phần, chắng 
vì sự tăng giảm của thọ, tưởng, hành, thức mà 
học, không có hai phân, thì Đại Bô-tát ây chắng 
VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của sắc mà học, chắng 
VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của thọ, tưởng, hành, 
thức mà học. Vì sao? Vì sắc uấn... không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát chắng VÌ sự tăng 
giảm của nhãn xứ mà học, không có hai phân, 
chắng vì sự tăng giảm của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
xứ mà học, không có hai phân, thì Đại Bô-tát ây 
chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của nhãn xứ mà 
học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thần, ý xứ mà học. Vì sao? Vì nhãn xứ... 
không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát chắng VÌ sự tăng 
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øiảm của sắc xứ mà học, không có hai phân, 
chắng vÌ sự tăng giảm của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ mà học, không có hai phân, thì Đại Bỏ- 
tát ây chăng. vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của sắc xứ 
mà học, chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ mà học. Vì sao? 
Vì sắc xứ... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát chắng vì sự tăng 
giảm của nhãn giới mà học, không có hai phân, 
chắng vì sự tăng giảm của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra mà học, không có hai phân, thì Đại 
Bồ-tát ây chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
nhãn giới mà học, chẳng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại 
diệt của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra mà học. Vì sao? Vì nhãn giới... 
không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát chắng VÌ SỰ tăng 
giảm của nhĩ giới mà học, không có hai phân, 
chắng vì sự tăng giảm của thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra mà học, không có hai phân, thì Đại 
Bồ-tát ấy chăng. vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của nhĩ 
giới mà học, chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
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thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra mà học. Vì sao? Vì nhĩ giới... 
không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bô-tát chắng VÌ sự tăng 
giảm của tỷ giới mà học, không có hai phân, 
chắng vì sự tăng giảm của hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra mà học, không có hai phân, thì Đại Bô-tát 
ây chẳng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của tỷ giới mà 
học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
mả học. Vì sao? VÌ tỷ giới... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát chắng VÌ SỰ tăng 
giảm của thiệt giới mà học, không có hai phân, 
chắng vì sự tăng giảm của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra mà học, không có hai phân, thì Đại Bô-tát 
ây chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của thiệt giới 
mà học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra mà học. Vì sao? Vì thiệt giới... không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát chắng VÌ sự tăng 
giảm của thân giới mà học, không có hai phân, 
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chăng vì sự tăng giảm của xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra mà học, không có hai phân, thì Đại 
Bồ-tát ây chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
thân giới mà học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra mà học. Vì sao? Vì thần giới... 
không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát chẳng VÌ Sự tăng 
giảm của ý giới mà học, không có hai phân, 
chắng vì sự tăng giảm của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra mà học, không có hai phân, thì Đại Bồ-tát ây 
chăng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của ý giới mà 
học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
mà học. Vì sao? Vì ý giới... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát chẳng vì sự tăng 
giảm của địa giới mà học, không có hai phân, 
chắng vì sự tăng giảm của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới mà học, không có hai phân, thì 
Đại Bô-tát ấy chắng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
địa giới mà học, chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới mà học. 
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Vì sao? Vì địa giới... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát chắng VÌ sự tăng 
giảm của Thánh đề khô mà học, không có hai 
phân, chăng vì sự tăng giảm của Thánh để tập, 
diệt, đạo mà học, không có hai phân, thì Đại Bô- 
tát ấy chẳng VÌ Sự nhiệp thọ, hoại diệt của Thánh 
đế khổ mà học, chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của Thánh đề tập. diệt, đạo mà học. Vì sao? Vì 
Thánh đề khô... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bô-tát chăng VÌ sự tăng 
giảm của vô minh mà học, không có hai phân, 
chắng vì sự tăng giảm của hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi 
khô ưu não mà học, không có hai phân, thì Đại 
Bồ-tát ây chăng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của vô 
minh mà học, chăng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt 
của hành cho đến lão tử, sầu bi khỗ ưu não mà 
học. Vì sao? Vì vô minh... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bô-tát chắng vì sự tăng 
giảm của pháp không bên trong mả học, không 
có hai phần, chăng vì sự tăng giảm của pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
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vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh mà học, không có hai 
phân, thì Đại Bô-tát ấy chăng vì sự nhiếp thọ, 
hoại diệt của pháp không bên trong mà học, 
chắng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
táảnh mà học. Vì sao? Vì pháp không bên trong... 
không có hai phân. 

Kiều-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát chắng VÌ sự tăng 
giảm của chân như mà học, không có hai phân, 
chăng vì sự tăng giảm của pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn mà học, không có hai phân, thì Đại Bô-tát ấy 
chẳng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của chân như mà 
học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh mà học. Vì sao? Vì chân như... không có 
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hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát chẳng vì sự tăng 
giảm của Bồ thí ba-la-mật-đa mà học, không có 
hai phần, chăng vì sự tăng giảm của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà học, không có hai phân, thì Đại Bôồ-tát ây 
chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại điệt của Bồ thí ba-la- 
mật-đa mà học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà học. Vì sao? Vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát chẳng vì sự tăng 
giảm của bốn Tĩnh lự mà học, không có hai phân, 
chắng vì sự tăng giảm của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc mà học, không có hai phân, thì Đại 
Bồ-tát ây chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
bốn Tĩnh lự mà học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại 
diệt của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc mà học. 
Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bô-tát chăng vì sự tăng 
giảm của tám Giải thoát mà học, không có hai 
phân, chắng vì sự tăng giảm của tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biên xứ mà học, không 
có hai phân, thì Đại Bồ-tát ấy chăng vì sự nhiếp 
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thọ, hoại diệt của tám Giải thoát mà học, 
chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ mà học. Vì 
sao? Vì tám Giải thoát... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát chẳng vì sự tăng 
giảm của bốn Niệm trụ mà học, không có hai 
phân, chăng vì sự tăng giảm của bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chỉ Thánh đạo mà học, không có 
hai phân, thì Đại Bồ-tát ây chăng vì sự nhiệp thọ, 
hoại diệt của bốn Niệm trụ mà học, chẳng vì sự 
nhiếp thọ, hoại diệt của bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo mà học. Vì sao? Vì bỗn Niệm 
trụ... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát chẳng vì sự tăng 
giảm của pháp môn giải thoát Không mà học, 
không có hai phần, chắng vì sự tăng giảm của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà 
học, không có hai phân, thì Đại Bô-tát ây chăng 
VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của pháp môn giải thoát 
Không mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
mà học. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không... 
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không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát chắng vì sự tăng 
giảm của năm loại mắt mà học, không có hai 
phân, chăng vì sự tăng giảm của sáu phép thân 
thông mả học, không có hai phân, thì Đại Bô-tát 
ây, chắng vì sự nhiệp thọ, hoại diệt của năm loại 
mắt mà học, chăng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
sáu phép thần thông mà học. Vì sao? Vì năm 
loại mắt... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát chẳng vì sự tăng 
giảm nơi mười lực của Phật mà học, không có 
hai phần, chăng vì sự tăng giảm của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
mả học, không có hai phân, thì Đại Bồ-tát ấy 
chăng vì sự nhiệp thọ, hoại diệt nơi mười lực của 
Phật mà học, chăng vì sự nhiệp thọ, hoại diệt của 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng mà học. Vì sao? Vì mười lực của Phật... 
không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ- tát chắng vì sự tăng 
giảm của pháp không quên mất mà học, không có 
hai phân, chăng vì sự tăng giảm của tánh luôn 
luôn xả mà học, không có hai phân, thì Đại Bồ- 
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tát ây chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của pháp 
không quên mất mà học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, 
hoại diệt của tánh luôn luôn xả mà học. Vì sao? 
Vì pháp không quên mắt... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát chắng VÌ sự tăng 
giảm của trí Nhất thiết mà học, không có hai 
phân, chăng vì sự tăng giảm của trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng mả học, không có hai phân, 
thì Đại Bô-tát ây chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của trí Nhất thiết mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, 
hoại diệt của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
mà học. Vì sao? Vì trí Nhất thiết... không có hai 
phân. 

Kiều-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát chắng VÌ sự tăng 
giảm của tất cả pháp môn Đả-la-ni mà học, không 
có hai phân, chăng vì sự tăng giảm của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa mà học, không có hai 
phân, thì Đại Bồ-tát ây chắng VÌ Sự nhiếp thọ, 
hoại diệt của tất cả pháp môn Đả-la-ni mà học, 
chẳng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của tật cả pháp 
môn Tam-ma-địa mà học. Vì sao? Vì tất cả pháp 
môn Đà-la-ni... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bô-tát chắng VÌ sự tăng 
giảm của Dự lưu mà học, không có hai phân, 
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chăng vì sự tăng giảm của Nhất lai, Bất hoản, 
A-la-hán mà học, không có hai phân, thì Đại Bồ- 
tát ấy chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của Dự 
lưu mà học, chẳng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà học. Vì sao? Vì 
Dự lưu... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát chẳng vì sự tăng 
giảm của Dự lưu hướng, Dự lưu quả mà học, 
không có hai phân, chẳng vì sự tăng giảm của 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả mà 
học, không có hai phân, thì Đại Bồ-tát ây chắng 
VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả mà học, chăng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả mà học. Vì sao? Vì Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát chắng VÌ sự tăng 
giảm của Độc giác mà học, không có hai phân, 
chắng vì sự tăng giảm của Độc giác hướng, Độc 
giác quả mà học, không có hai phân, thì Đại Bồ- 
tát ây chẳng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của Độc 
giác mà học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
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Độc giác hướng, Độc giác quả mà học. Vì 
sao? Vì Độc giác... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát chắng vì sự tăng 
giảm của Đại Bồ-tát mà học, không có hai phân, 
chắng vì sự tăng giảm của Tam-miệu-tam Phật- 
đà mà học, không có hai phân, thì Đại Bồ-tát ấy 
chăng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại điệt của Đại Bồ-tát 
mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của 
Tam-miệu-tam Phật-đà mà học. Vì sao? Vì Đại 
Bô-tát... không có hai phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát chẳng vì sự tăng 
giảm nơi pháp của Đại Bồ-tát mà học, không có 
hai phân, chăng vì sự tăng giảm của quả vị Giác 
ngộ cao tột mà học, không có hai phân, thì Đại 
Bỏ-tát ấy chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt nơi 
pháp của Đại Bồ-tát mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp 
thọ, hoại diệt của quả vị Giác ngộ cao tột mà học. 
Vì sao? Vì pháp của Đại Bô-tát... không có hai 
phân. 

Kiêu-thi-ca, nếu Đại Bồ-tát chẳng vì sự tăng 
giảm của Thanh văn thừa mà học, không có hai 
phân, chăng vì sự tăng giảm của Độc giác thừa, 
Vô thượng thừa mà học, không có hai phân, thì 
Đại Bồ-tát ây chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của 
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Thanh văn thừa mà học, chắng VÌ Sự nhiệp thọ, 
hoại diệt của Độc giác thừa, Vô thượng thừa mà 
học. Vì sao? Vì Thanh văn thừa... không có hai 
phân. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Này Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như 
vậy, chắng VÌ SỰ nhiệp thọ, hoại diệt của sắc mà 
học, chắng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của thọ, 
tưởng, hành, thức mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của nhãn xứ mà 
học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại điệt của sắc xứ mà 
học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của thanh, 
hương, vỊ, xúc, pháp xứ mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bôồ-tát học như vậy, 
chắng VÌ sự nhiếp thọ, hoại diệt của nhãn giới mà 
học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của sắc ĐIỚI, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của nhĩ giới mà 
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học, chắng VÌ Sự nhiệp thọ, hoại diệt của thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của tỷ giới mà 
học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của thiệt giới mà 
học, chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của thân giới mà 
học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của ý giới mà 
học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
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chắng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của địa giới 
mà học, chẳng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới mà học 
chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của Thánh để 
khổ mà học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
Thánh đề tập. diệt, đạo mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của vô minh mà 
học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của pháp không 
bên trong mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại 
diệt của pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
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chăng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự táảnh mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của chân như mà 
học, chắng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại điệt của Bồ thí ba-la- 
mật-đa mà học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của bốn Tĩnh lự 
mà học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của tám Giải 
thoát mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt 
của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ mà học chăng? 
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Thiện Hiện, khi Đại Bô-tát học như vậy, 
chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của bốn Niệm trụ 
mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của bỗn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo mà học 
chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của pháp môn 
giải thoát Không mà học, chăng vì sự nhiếp thọ, 
hoại diệt của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của năm loại mắt 
mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của sáu 
phép thân thông mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bôồ-tát học như vậy, 
chăng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt nơi mười lực 
của Phật mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại 
diệt của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của pháp không 
quên mất mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại 
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diệt của tánh luôn luôn xả mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của trí Nhất thiết 
mà học, chẳng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của tất cả pháp 
môn Đà-la-nI mà học, chẳng VÌ sự nhiếp thọ, hoại 
diệt của tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà học 
chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của Dự lưu mà 
học, chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp 
thọ, hoại diệt của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, 
Bất hoàn hướng, Bắt hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của Độc giác mà 
học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của Độc 
giác hướng, Độc giác quả mà học chăng? 
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Thiện Hiện, khi Đại Bô-tát học như vậy, 
chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại điệt của Đại Bồ-tát 
mà học, chẳng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của 
Tam-miệu-tam Phật-đà mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt nơi pháp của Đại 
Bỏ-tát mà học, chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của quả vị CIác ngộ cao tột mà học chăng? 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát học như vậy, 
chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của Thanh văn 
thừa mà học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
Độc giác thừa, Vô thượng thừa mà học chăng? 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 88 


Phẩm 26: HỌC BÁT-NHÃ (4) 


Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, Xá-lợi Tử! Khi Đại 
Bồ-tát học như vậy chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại 
diệt của sắc mà học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại 
diệt của thọ, tưởng, hành, thức mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bồ- 
tát học như vậy chắng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của nhãn xứ mà học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại 
diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bồ- 
tát học như vậy chắng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của sắc xứ mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại 
diệt của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bỏ- 
tát học như vậy chắng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của nhãn giới mà học, chắng vì sự nhiếp thọ, 
hoại diệt của sắc ø1ớI, nhãn thức giới và nhãn xúc 
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cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bỏồ- 
tát học như vậy chắng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của nhĩ giới mà học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại 
diệt của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bồ- 
tát học như vậy chẳng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của tỷ giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ, hoại 
diệt của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bồ- 
tát học như vậy chắng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của thiệt giới mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại 
diệt của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bồ- 
tát học như vậy chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của thân giới mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại 
diệt của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bồ- 
tát học như vậy chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
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của ý giới mà học, chắng VÌ Sự nhiệp thọ, hoại 
diệt của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bồ- 
tát học như vậy chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của địa giới mà học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại 
diệt của thủy, hỏa, phong, không, thức giới mà 
học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bồ- 
tát học như vậy chăng VÌ SỰ nhiệp thọ, hoại diệt 
của Thánh đề khô mà học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, 
hoại diệt của Thánh đề tập, diệt, đạo mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bỏ- 
tát học như vậy chắng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của vô minh mà học, chẳng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại 
diệt của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bô- 
tát học như vậy chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của pháp không bên trong mà học, chắng vì sự 
nhiếp thọ, hoại diệt của pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 88 1421 


ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bồ- 
tát học như vậy chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của chân như mà học, chăng vì sự nhiếp thọ, 
hoại diệt của pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn mà 
học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bồ- 
tát học như vậy chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của Bồ thí ba-la-mật-đa mà học, chắng VÌ SỰ 
nhiếp thọ, hoại diệt của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bỏ- 
tát học như vậy chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của bôn Tĩnh lự mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, 
hoại điệt của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc mà 
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học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bồ- 
tát học như vậy chăng vì sự nhiệp thọ, hoại diệt 
của tám Giải thoát mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, 
hoại diệt của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bồ- 
tát học như vậy chăng vì sự nhiệp thọ, hoại diệt 
của bỗn Niệm trụ mà học, chẳng VÌ Sự nhiếp thọ, 
hoại điệt của bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bồ- 
tát học như vậy chắng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của pháp môn giải thoát Không mà học, chắng vì 
Sự nhiếp thọ, hoại diệt của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bồ- 
tát học như vậy, chắng vì sự nhiệp thọ, hoại diệt 
của năm loại mắt mà học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, 
hoại diệt của sáu phép thần thông mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bỏ- 
tát học như vậy chăng vì sự nhiệp thọ, hoại diệt 
nơi mười lực của Phật mà học, chắng VÌ Sự nhiếp 
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thọ, hoại diệt của bôn điêu không sợ, bôn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bỏ- 
tát học như vậy chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của pháp không quên mất mà học, chăng vì sự 
nhiếp thọ, hoại diệt của tánh luôn luôn xả mà 
học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bồ- 
tát học như vậy chắng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của trí Nhất thiết mà học, chăng vì sự nhiệp thọ, 
hoại diệt của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bồ- 
tát học như vậy chắng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni mà học, chăng vì sự 
nhiếp thọ, hoại diệt của tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bồ- 
tát học như vậy chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của Dự lưu mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại 
diệt của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bồ- 
tát học như vậy chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
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của Dự lưu hướng, Dự lưu quả mà học, chắng 
VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hản hướng, A-la-hản quả mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bồ- 
tát học như vậy chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của Độc giác mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại 
diệt của Độc giác hướng, Độc giác quả mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bồ- 
tát học như vậy chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của Đại Bồ-tát mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, 
hoại diệt của Tam-miệu-tam Phật-đà mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bỏ- 
tát học như vậy chắng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
nơi pháp của Đại Bồ-tát mà học, chẳng VÌ SỰ 
nhiếp thọ, hoại diệt của quả vị Giác ngộ cao tột 
mà học. 

Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Khi Đại Bồ- 
tát học như vậy chẳng vì sự nhiệp thọ, hoại diệt 
của Thanh văn thừa mà học, chắng VÌ Sự nhiếp 
thọ, hoại diệt của Độc giác thừa, Vô thượng thừa 
mà học. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Vi duyên cớ gì mà Đại Bô-tát khi học như 
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vậy chắng VÌ SỰ nhiệp thọ, hoại diệt của sắc 
mà học, chắng VÌ sự nhiếp thọ, hoại diệt của thọ, 
tưởng, hành, thức mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bô-tát khi 
học như vậy chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
nhãn xứ mà học, chắng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát khi 
học như vậy chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
sắc xứ mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt 
của thanh, hương, vỊ, xúc, pháp xứ mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát khi 
học như vậy chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của 
nhãn giới mà học, chẳng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại 
diệt của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà 
học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát khi 
học như vậy chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
nhĩ giới mà học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát khi 
học như vậy chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
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tỷ giới mà học, chắng VÌ sự nhiệp thọ, hoại diệt 
của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bô-tát khi 
học như vậy chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
thiệt giới mà học, chắng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát khi 
học như vậy chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
thân giới mà học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát khi 
học như vậy chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
ý giới mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt 
của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát khi 
học như vậy chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của 
địa giới mà học, chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát khi 
học như vậy chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
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Thánh đê khô mà học, chăng VÌ Sự nhiệp thọ, 
hoại diệt của Thánh để tập. diệt, đạo mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bô-tát khi 
học như vậy chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
vô minh mà học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bôồ-tát khi 
học như vậy chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
pháp không bên trong mà học, chắng vì sự nhiếp 
thọ, hoại diệt của pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chắng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không 
tánh tự tánh mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát khi 
học như vậy chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
chân như mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại 
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diệt của pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát khi 
học như vậy chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
Bồ thí ba-la-mật-đa mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp 
thọ, hoại diệt của Tịnh giới, An nhãn, Tinh tần, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát khi 
học như vậy chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
bốn Tĩnh lự mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại 
diệt của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bô-tát khi 
học như vậy chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
tám Giải thoát mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, 
hoại diệt của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát khi 
học như vậy chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
bốn Niệm trụ mà học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại 
diệt của bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo mà học? 
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Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bô-tát 
khi học như vậy chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của pháp môn giải thoát Không mà học, chắng vì 
sự nhiếp thọ, hoại diệt của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát khi 
học như vậy chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
năm loại mắt mà học, chắng VÌ sự nhiếp thọ, hoại 
diệt của sáu phép thần thông mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát khi 
học như vậy chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt nơi 
mười lực của Phật mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, 
hoại diệt của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát khi 
học như vậy chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
pháp không quên mất mà học, chăng vì sự nhiếp 
thọ, hoại diệt của tánh luôn luôn xả mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát khi 
học như vậy chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
trí Nhất thiết mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại 
diệt của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà 
học? 
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Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bô-tát 
khi học như vậy chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt 
của tất cả pháp môn Đà-la-nI mà học, chắng VÌ SỰ 
nhiếp thọ, hoại diệt của tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa mà học? 

Thiện Hiện, vì đuyên cớ gì mà Đại Bô-tát khi 
học như vậy chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
Dự lưu mà học, chăng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát khi 
học như vậy chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả mà học, chắng VÌ SỰ 
nhiếp thọ, hoại diệt của Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bô-tát khi 
học như vậy chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt của 
Độc giác mà học, chắng vì sự nhiếp thọ, hoại diệt 
của Độc giác hướng, Độc giác quả mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát khi 
học như vậy chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
Đại Bồ-tát mà học, chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại 
diệt của Tam-miệu-tam Phật-đà mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ-tát khi 
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học như vậy chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, hoại diệt 
nơi pháp của Đại Bồ-tát mà học, chẳng VÌ SỰ 
nhiếp thọ, hoại diệt của quả vị Giác ngộ cao tột 
mà học? 

Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà Đại Bô-tát khi 
học như vậy chắng VÌ Sự nhiếp thọ, hoại diệt của 
Thanh văn thừa mà học, chắng VÌ SỰ nhiếp thọ, 
hoại diệt của Độc giác thừa, Vô thượng thừa mà 
học? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát khi học như vậy, 
chắng thấy có sắc là có thể nhiếp thọ và bị hoại 
diệt, cũng chắng thấy có kẻ có thể nhiếp thọ sắc 
và hoại diệt; chắng thây có thọ, tưởng, hành, thức 
là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chắng 
thây có kẻ có thể nhiếp thọ thọ, tưởng, hành, thức 
và hoại diệt. Vì sao? Vì sắc uẫn... hoặc năng, 
hoặc sở, trong, ngoài đều là TẾ chắng thê 
nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chăng thây có nhãn xứ là có thê nhiếp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thể nhiếp thọ 
nhãn xứ và hoại diệt; chăng thấy có nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, 
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cũng chăng thây có kẻ có thể nhiệp thọ nhĩ, tỷ, 

thiệt, thân, ý xứ và hoại diệt. Vì sao? Vì nhãn 
ứ... hoặc năng, hoặc sở, trong, ngoài đều là 
không, chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chắng thây có sắc xứ là có thể nhiếp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thê nhiếp thọ 
sắc xứ và hoại diệt; chắng thây có thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ là có thể nhiếp thọ và bị hoại 
diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thể nhiếp thọ 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và hoại diệt. Vì 
sao? Vì sắc xứ... hoặc năng, hoặc sở, trong, ngoài 
đều là không, chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chăng thấy có nhãn giới là có thể nhiệp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thê nhiệp thọ 
nhãn giới và hoại diệt; chăng thây có sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là có thê nhiếp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thê nhiếp thọ 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và hoại diệt. Vì sao? Vì nhãn giới... hoặc 
năng, hoặc sở, trong, ngoài đêu là không, chắng 
thể năm bắt được. 
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Xá-lợi Tử, khi Đại Bô-tát khi học như vậy, 
chắng thấy có nhĩ giới là có thể nhiếp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thể nhiếp thọ 
nhĩ giới và hoại diệt; chăng thấy có thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra là có thê nhiếp thọ và bị hoại 
diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thể nhiếp thọ 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra và hoại diệt. Vì sao? Vì nhĩ giới... hoặc 
năng, hoặc sở, trong, ngoài đêu là không, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chắng thây có tỷ giới là có thê nhiếp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thê nhiếp thọ 
tỷ giới và hoại diệt; chăng thây có hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, 
cũng chắng thây có kẻ có thể nhiếp thọ hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
và hoại diệt. Vì sao? Vì tỷ giới... hoặc năng, hoặc 
sở, trong, ngoài đêu là không, chắng thể năm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chắng thây có thiệt giới là có thể nhiếp thọ và bị 
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hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thê nhiếp 
thọ thiệt giới và hoại diệt; chẳng thây có vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra là có thê nhiếp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thê nhiếp thọ 
VỊ ĐIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra và hoại diệt. Vì sao? Vì thiệt giới... hoặc 
năng, hoặc sở, trong, ngoài đêu là không, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chắng thây có thân giới là có thể nhiếp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thê nhiếp thọ 
thân giới và hoại diệt; chẳng thấy có xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra là có thê nhiếp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thê nhiếp thọ 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra và hoại diệt. Vì sao? Vì thần giới... hoặc 
năng, hoặc sở, trong, ngoài đều là không, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chắng thấy có ý giới là có thể nhiếp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thê nhiếp thọ 
ý giới và hoại diệt; chăng thấy có pháp giới, ý 
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thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là có thê nhiếp thọ và bị hoại diệt, 
cũng chắng thấy có kẻ có thể nhiếp thọ pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và 
hoại diệt. Vì sao? Vì ý giới... hoặc năng, hoặc sở, 
trong, ngoài đều là không, chăng thể năm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chắng thấy có địa giới là có thể nhiếp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thê nhiếp thọ 
địa giới và hoại diệt; chắng thấy có thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là có thể nhiếp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thê nhiếp thọ 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới và hoại diệt. 
Vì sao? Vì địa giới... hoặc năng, hoặc sở, trong, 
ngoài đêu là không, chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chắng thấy có Thánh để khổ là có thể nhiếp thọ 
và bị hoại diệt, cũng chắng thây có kẻ có thê 
nhiếp thọ Thánh đề khổ và hoại diệt; chắng thấy 
có Thánh để tập, diệt, đạo là có thể nhiếp thọ và 
bị hoại diệt, cũng chắng thây có kẻ có thể nhiếp 
thọ Thánh để tập. diệt, đạo và hoại diệt. Vì sao? 
Vì Thánh để khổ... hoặc năng, hoặc sở, trong, 
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ngoài đêu là không, chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chắng thấy có vô minh là có thể nhiếp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thê nhiếp thọ 
vô minh và hoại diệt; chăng thây có hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khô ưu não là có thể nhiếp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thê nhiếp thọ 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não và hoại 
diệt. Vì sao? Vì vô minh... hoặc năng, hoặc sở, 
trong, ngoài đều là không, chăng thể năm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chăng thây có pháp không bên trong là có thê 
nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chăng thây có kẻ 
có thể nhiếp thọ pháp không bên trong và hoại 
diệt; chăng thây có pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 88 1437 


chăng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng 
chăng thây có kẻ có thể nhiếp thọ pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tảnh và hoại diệt. Vì sao? Vì pháp không bên 
trong... hoặc năng, hoặc sở, trong, ngoài đều là 
không, chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chắng thây có chân như là có thể nhiếp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thê nhiếp thọ 
chân như và hoại diệt; chăng thấy có pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đổi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn là có thể nhiếp thọ và bị hoại 
diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thể nhiếp thọ pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn và 
hoại diệt. Vì sao? Vì chân như... hoặc năng, hoặc 
sở, trong, ngoài đêu là không, chăng thể nắm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chắng thấy có Bồ thí ba-la-mật-đa là có thê nhiếp 
thọ và bị hoại diệt, cũng chắng thây có kẻ có thể 
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nhiệp thọ Bồ thí ba-la-mật-đa và hoại diệt; 
chắng thây có Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là có thê nhiếp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thể nhiếp thọ 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa và hoại diệt. Vì sao? Vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa... hoặc năng, hoặc sở, trong, ngoài đều 
là không, chăng thể nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chăng thấy có bốn Tĩnh lự là có thể nhiếp thọ và 
bị hoại diệt, cũng chắng thây có kẻ có thể nhiếp 
thọ bốn Tĩnh lự và hoại diệt; chắng thây có bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc là có thể nhiếp thọ và 
bị hoại diệt, cũng chắng thây có kẻ có thể nhiếp 
thọ bốn Vô lượng, bôn Định vô sắc và hoại diệt. 
Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự... hoặc năng, hoặc sở, 
trong, ngoài đều là không, chăng thể năm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chắng thấy có tám Giải thoát là có thê nhiếp thọ 
và bị hoại diệt, cũng chẵng thấy có kẻ có thể 
nhiếp thọ tám Giải thoát và hoại diệt; chắng thấy 
có tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng 
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chăng thây có kẻ có thê nhiếp thọ tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và hoại diệt. 
Vì sao? Vì tám Giải thoát... hoặc năng, hoặc sở, 
trong, ngoài đều là không, chắng thể nắm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chắng thấy có bốn Niệm trụ là có thê nhiếp thọ 
và bị hoại diệt, cũng chăng thây có kẻ có thê 
nhiếp thọ bốn Niệm trụ và hoại diệt; chăng thây 
có bôn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo là có 
thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chắng thây có 
kẻ có thể nhiếp thọ bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo và hoại diệt. Vì sao? Vì bỗn Niệm 
trụ... hoặc năng, hoặc sở, trong, ngoài đều là 
không, chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chắng thấy có pháp môn giải thoát Không là có 
thể nhiệp thọ và bị hoại diệt, cũng chăng thấy có 
kẻ có thê nhiếp thọ pháp môn giải thoát Không 
và hoại diệt; chăng thây có pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Võ nguyện là có thể nhiệp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thê nhiếp thọ 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện và 
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hoại diệt. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát 
Không... hoặc năng, hoặc sở, trong, ngoài đều là 
không, chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chăng thây có năm loại mắt là có thể nhiệp thọ và 
bị hoại diệt, cũng chắng thấy có kẻ có thê nhiếp 
thọ năm loại mắt và hoại diệt; chắng thây có sáu 
phép thân thông là có thể nhiếp thọ và bị hoại 
diệt, cũng chắng thấy có kẻ có thể nhiếp thọ sáu 
nh thân thông và hoại diệt. Vì sao? Vì năm loại 
mất... hoặc năng, hoặc sở, trong, ngoải đều là 
khổng, chắng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chăng thấy có mười lực của Phật là có thể nhiếp 
thọ và bị hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thê 
nhiếp thọ mười lực của Phật và hoại diệt; chắng 
thây có bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng là có thê nhiếp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thê nhiếp thọ 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng và hoại diệt. Vì sao? Vì mười lực của 
Phật... hoặc năng, hoặc sở, trong, ngoài đều là 
không, chăng thể năm bắt được. 
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Xá-lợi Tử, khi Đại Bô-tát khi học như vậy, 
chăng thấy có pháp không quên mất là có thê 
nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chăng thây có kẻ 
có thể nhiếp thọ pháp không quên mất và hoại 
diệt; chăng thấy có tánh luôn luôn xả là có thê 
nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ 
có thê nhiệp thọ tánh luôn luôn xả và hoại diệt. 
Vì sao? Vi pháp không quên mất... hoặc năng, 
hoặc sở, trong, ngoài đều là không, chắng thê 
nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chăng thấy có trí Nhất thiết là có thể nhiếp thọ và 
bị hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thể nhiếp 
thọ trí Nhất thiết và hoại diệt; chắng thây có trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là có thể nhiếp 
thọ và bị hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thê 
nhiếp thọ trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng và 
hoại diệt. Vì sao? Vì trí Nhất thiết... hoặc năng, 
hoặc sở, trong, ngoài đều là không, chắng thê 
nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bôồ-tát khi học như vậy, 
chăng thấy có tất cả pháp môn Đà-la-ni là có thê 
nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chăng thây có kẻ 
có thể nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà-la-ni và hoại 


1442 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


diệt; chăng thây có tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng 
chắng thấy có kẻ có thể nhiếp thọ tật cả pháp 
môn Tam-ma-địa và hoại diệt. Vì sao? Vì tật cả 
pháp môn Đà-la-m1... hoặc năng, hoặc sở, trong, 
ngoài đêu là không, chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chắng thây có Dự lưu là có thể nhiếp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thê nhiếp thọ 
Dự lưu và hoại diệt; chăng thấy có Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán là có thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, 
cũng chăng thấy có kẻ có thể nhiếp thọ Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán và hoại diệt. Vì sao? Vì Dự 
lưu... hoặc năng, hoặc sở, trong, ngoài đều là 
không, chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bôồ-tát khi học như vậy, 
chăng thấy có Dự lưu hướng, Dự lưu quả là có 
thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chắng thây có 
kẻ có thể nhiếp thọ Dự lưu hướng, Dự lưu quả và 
hoại diệt; chăng thấy có Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả là có thể nhiếp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thể nhiếp thọ 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bắt hoàn hướng, 
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Bật hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
và hoại diệt. Vì sao? Vì Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả... hoặc năng, hoặc sở, trong, ngoài đều là 
không, chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chắng thây có Độc giác là có thể nhiếp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thể nhiếp thọ 
Độc giác và hoại diệt; chắng thây có Độc giác 
hướng, Độc giác quả là có thể nhiếp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thê nhiếp thọ 
Độc giác hướng, Độc giác quả và hoại diệt. Vì 
sao? Vì Độc giác... hoặc năng, hoặc sở, trong, 
ngoài đêu là không, chăng. thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chắng thấy có Đại Bô-tát là có thể nhiếp thọ và bị 
hoại diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thê nhiếp thọ 
Đại Bồ-tát và hoại diệt; chắng thây có Tam- 
miệu-tam Phật-đà là có thể nhiếp thọ và bị hoại 
diệt, cũng chăng thấy có kẻ có thể nhiếp thọ 
Tam-miệu-tam Phật-đà và hoại diệt. V1 sao? Vì 
Đại Bồ-tát... hoặc năng, hoặc sở, trong, ngoài đều 
là không, chăng thể nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chăng thây có pháp của Đại Bô-tát là có thể 
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nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chăng thây có 
kẻ có thể nhiếp thọ pháp của Đại Bô-tát và hoại 
diệt; chắng thây có quả vị Giác ngộ cao tột là có 
thể nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chắng thây có 
kẻ có thê nhiếp thọ quả vị Giác ngộ cao tột và 
hoại diệt. Vì sao? Vì pháp của Đại Bô-tát... hoặc 
năng, hoặc sở, trong, ngoài đều là không, chăng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát khi học như vậy, 
chắng thấy có Thanh văn thừa là có thê nhiếp thọ 
và bị hoại diệt, cũng chắng thây có kẻ có thê 
nhiếp thọ Thanh văn thừa và hoại diệt; chắng 
thây có Độc giác thừa, Vô thượng thừa là có thể 
nhiếp thọ và bị hoại diệt, cũng chăng thây có kẻ 
có thê nhiếp thọ Độc giác thừa, Vô thượng thừa 
và hoại diệt. Vì sao? Vị Thanh văn thừa... hoặc 
năng, hoặc sở, trong, ngoài đêu là không, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, nêu Đại Bô-tát đối với sắc, đôi với 
thọ, tưởng, hành, thức; đôi với nhãn xứ, đôi với 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; đối với sắc xứ, đôi với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; đôi với nhãn 
giới, đối với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; đối 
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với nhĩ giới, đôi với thanh giới, nhĩ thức giới 

và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra; đối với tỷ giới, đối với hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra; đôi với thiệt giới, đôi với vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra; đối với thân giới, đối với 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra; đôi với ý giới, đối 
với pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra; đôi với địa giới, đối 
với thủy, hỏa, phong, không, thức giới; đối với 
Thánh để khô, đối với Thánh đề tập, diệt, đạo; 
đối với vô minh, đôi với hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não; đôi với pháp không bên trong, đối với 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
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thể năm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; đối với chân như, đối với pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể 
nghĩ bàn; đối với Bồ thí ba-la-mật-đa, đối với 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; đôi với bốn Tĩnh lự, đôi với bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc; đối với tám Giải 
thoát, đôi với tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ; đôi với bốn Niệm trụ, đối với bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo; đối với 
pháp môn giải thoát Không, đối với pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; đối với năm loại 
mắt, đôi với sáu phép thân thông; đối với mười 
lực của Phật, đôi với bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng; đôi với pháp 
không quên mất, đối với tánh luôn luôn xả; đối 
với trí Nhật thiết, đối với trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng: đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni, đối 
với tất cả pháp môn Tam-ma-đỊa; đôi với Dự 
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lưu, đối với Nhất lai, Bât hoàn, A-la-hán; đôi 
với Dự lưu hướng, Dự lưu quả, đối với Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; đôi với Độc 
giác, đôi với Độc giác hướng, Độc giác quả; đối 
với Đại Bô-tát, đối với Tam-miệu-tam Phật-đà; 
đối với pháp của Đại Bôồ-tát, đối với quả vị Giác 
ngộ cao tột; đôi với Thanh văn thừa, đối với Độc 
giác thừa, Vô thượng thừa chắng thây là có thể 
nhiếp thọ và có thể hoại diệt, cũng chẳng thấy có 
kẻ nhiếp thọ và hoại diệt mà học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, thì Đại Bô-tát ấy có khả năng hoản thành 
trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Đại Bồ-tát học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất thiết trí 
chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Đại Bồ-tát học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất thiết trí vì 
đối với tật cả pháp chăng vì lây sự nhiếp thọ, 
hoại diệt làm phương tiện mà học. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nêu Đại Bô-tát là người đôi với tất cả pháp 
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chắng vì lây sự nhiệp thọ, hoại diệt làm 
phương tiện mà học thì tại sao có khả năng hoàn 
thành trí Nhất thiết trí? 

Thiện Hiện đáp: 

-Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chắng thây sắc hoặc sinh, hoặc diệt; 
chắng thấy thọ, tưởng, hành, thức hoặc sinh, 
hoặc diệt; chắng thấy sắc hoặc thủ, hoặc xả; 
chắng thây thọ, tưởng, hành, thức hoặc thủ, hoặc 
xả; chắng thây sắc hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chắng 
thây thọ, tưởng, hành, thức hoặc nhiễm, hoặc 
tịnh; chắng thây sắc hoặc tụ, hoặc tán; chắng 
thây thọ, tưởng, hành, thức hoặc tụ, hoặc tán; 
chắng thây sắc hoặc tăng, hoặc giảm; chăng thấy 
thọ, tưởng, hành, thức hoặc tăng, hoặc giảm. Vì 
sao? Vì tánh của sắc uân... là không, không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lây cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chắng thây nhãn xứ hoặc sinh, hoặc 
diệt; chăng thấy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
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sinh, hoặc diệt; chắng thây nhãn xứ hoặc thủ, 
hoặc xả; chắng thây nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
thủ, hoặc xả; chắng thây nhãn xứ hoặc nhiễm, 
hoặc tịnh; chăng thấy nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chắng thây nhãn xứ hoặc 
tụ, hoặc tán; chắng thây nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc tụ, hoặc tán; chẳng thây nhãn xứ hoặc tăng, 
hoặc giảm; chắng thây nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc tăng, hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của nhãn 

ứ... là không, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lấy cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chắng thây sắc xứ hoặc sinh, hoặc 
diệt; chăng thây thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
hoặc sinh, hoặc diệt; chăng thấy sắc xứ hoặc thủ, 
hoặc xả; chăng thây thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ hoặc thủ, hoặc xả; chắng thây sắc xứ hoặc 
nhiễm, hoặc tịnh; chăng thây thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chăng thây 
sắc xứ hoặc tụ, hoặc tán; chăng thây thanh, 
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hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tụ, hoặc tán; 
chắng thây sắc xứ hoặc tăng, hoặc giảm; chăng 
thây thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tăng, 
hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của sắc xứ... là 
không, không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lây cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chăng thấy nhãn giới hoặc sinh, 
hoặc diệt; chăng thấy sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra hoặc sinh, hoặc diệt; chăng thây nhãn giới 
hoặc thủ, hoặc xả; chắng thây sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc thủ, 
hoặc xả; chắng thây nhãn giới hoặc nhiễm, hoặc 
tịnh; chăng thấy sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra hoặc nhiễm, hoặc tịnh; 
chắng thây nhãn giới hoặc tụ, hoặc tán; chắng 
thây sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tụ, hoặc tán; chắng thây nhãn 
giới hoặc tăng, hoặc giảm; chắng thây sắc ĐIỚớI 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
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hoặc tăng, hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của 
nhãn giới... là không, không sở hữu, chẳng thể 
nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lấy cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chắng thây nhĩ giới hoặc sinh, hoặc 
diệt; chăng thấy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
hoặc sinh, hoặc diệt; chăng thấy nhĩ giới hoặc 
thủ, hoặc xả; chăng thây thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc thủ, hoặc 
xả; chắng thây nhĩ giới hoặc nhiễm, hoặc tịnh; 
chăng thấy thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chắng 
thây nhĩ giới hoặc tụ, hoặc tán; chắng thây thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra hoặc tụ, hoặc tán; chắng thây nhĩ giới hoặc 
tăng, hoặc giảm; chăng thây thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc tăng, 
hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của nhĩ giới... là 
không, không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
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Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí 
Nhất thiết trí vì lẫy cái vô sở học và cái không 
hoàn thành làm phương tiện. 
LÌ 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 89 


Phẩm 26: HỌC BÁT-NHÃ (5) 


Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chăng thây tỷ giới hoặc sinh, hoặc 
diệt; chăng thấy hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
hoặc sinh, hoặc diệt; chắng thấy tỷ giới hoặc thủ, 
hoặc xả; chăng thấy hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc thủ, hoặc xả; 
chắng thấy tỷ giới hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chăng 
thấy hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chăng thầy 
tỷ giới hoặc tụ, hoặc tán; chăng thấy hương giới 
cho đến các thọ do tý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc tụ, hoặc tán; chăng thây tỷ giới hoặc tăng, 
hoặc giảm; chăng thấy hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc tăng, hoặc 
giảm. Vì sao? Vì tánh của tỷ giới... là không, 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 


1454 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí 
Nhất thiết trí vì lây cái vô sở học và cái không 
hoàn thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chăng thấy thiệt giới hoặc sinh, 
hoặc diệt; chắng thấy vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra hoặc sinh, hoặc diệt; chăng thây thiệt 
giới hoặc thủ, hoặc xả; chăng thây vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc 
thủ, hoặc xả; chắng thấy thiệt giới hoặc nhiễm, 
hoặc tịnh; chăng thấy VỊ ĐIỚI cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc nhiễm, hoặc 
tịnh; chắng thấy thiệt giới hoặc tụ, hoặc tán; 
chắng thấy vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tụ, hoặc tán; chẳng thấy 
thiệt giới hoặc tăng, hoặc giảm; chẳng thấy VỊ 
Ø1ớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra hoặc tăng, hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của 
thiệt giới... là không, không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
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thiết trí vì lây cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chắng thây thân giới hoặc sinh, 
hoặc diệt; chăng thấy xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra hoặc sinh, hoặc diệt; chăng thây thân gIỚI 
hoặc thủ, hoặc xả; chăng thấy xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc thủ, 
hoặc xả; chắng thây thân giới hoặc nhiễm, hoặc 
tịnh; chăng thấy xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra hoặc nhiễm, hoặc tịnh; 
chắng thấy thân giới hoặc tụ, hoặc tán; chắng 
thây xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tụ, hoặc tán; chắng thây thân 
giới hoặc tăng, hoặc giảm; chắng thây XÚC ĐIỚI 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
hoặc tăng, hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của thân 
giới... là không, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lây cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 
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Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chăng thấy ý giới hoặc sinh, hoặc 
diệt; chăng thấy pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc 
sinh, hoặc diệt; chăng thấy ý giới hoặc thủ, hoặc 
xả; chăng thây pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra hoặc thủ, hoặc xả; chắng 
thây ý giới hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chăng thấy 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chăng thấy ý ĐIỚI 
hoặc tụ, hoặc tán; chắng thây pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc tụ, hoặc 
tán; chăng thây ý giới hoặc tăng, hoặc giảm; 
chăng thấy pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tăng, hoặc giảm. Vì sao? 
Vì tánh của ý giới... là không, không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lấy cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chắng thây địa giới hoặc sinh, hoặc 
diệt; chắng thây thủy, hỏa, phong, không, thức 
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giới hoặc sinh, hoặc diệt; chăng thây địa giới 
hoặc thủ, hoặc xả; chăng thấy thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc thủ, hoặc xả; chắng thây 
địa giới hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chắng thây thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc nhiễm, hoặc 
tịnh; chăng thấy địa giới hoặc tụ, hoặc tán; chắng 
thây thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tụ, 
hoặc tán; chắng thấy địa giới hoặc tăng, hoặc 
giảm; chăng thấy thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới hoặc tăng, hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của 
địa giới... là không, không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lấy cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chắng thây Thánh đế khổ hoặc 
sinh, hoặc diệt; chăng thây Thánh để tập, diệt, 
đạo hoặc sinh, hoặc diệt; chăng thấy Thánh đề 
khô hoặc thủ, hoặc xả; chắng thây Thánh đề tập, 
diệt, đạo hoặc thủ, hoặc xả; chăng thấy Thánh đề 
khô hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chăng thây Thánh đề 
tập, diệt, đạo hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chắng thấy 
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Thánh đê khô hoặc tụ, hoặc tán; chăng thây 
Thánh đề tập. diệt, đạo hoặc tụ, hoặc tán; chẳng 
thấy Thánh đề khô hoặc tăng, hoặc giảm; chẳng 
thấy Thánh đề tập, diệt, đạo hoặc tăng, hoặc 
giảm. Vì sao? Vì tánh của Thánh để khô... là 
không, không sở hữu, chắng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lấy cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chẳng thấy vô minh hoặc sinh, 
hoặc diệt; chăng thấy hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não hoặc sinh, hoặc diệt; chắng thấy vô minh 
hoặc thủ, hoặc xả; chắng thấy hành cho đến lão 
tử, sầu bi khô ưu não hoặc thủ, hoặc xả; chăng 
thấy vô minh hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chắng thấy 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc 
nhiễm, hoặc tịnh; chăng thấy vô minh hoặc tụ, 
hoặc tán; chăng thấy hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não hoặc tụ, hoặc tán; chắng thấy vô 
minh hoặc tăng, hoặc giảm; chăng thây hành cho 
đến lão tử, sâu bi khổ ưu não hoặc tăng, hoặc 
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giảm. Vì sao? Vì tảnh của vô minh... là 
không, không sở hữu, chắng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lấy cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chắng thây pháp không bên trong 
hoặc sinh, hoặc diệt; chắng thấy pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chăng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh hoặc sinh, hoặc diệt; chắng 
thây pháp không bên trong hoặc thủ, hoặc xả; 
chăng thấy pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh hoặc thủ, hoặc xả; 
chắng thấy pháp không bên trong hoặc nhiễm, 
hoặc tịnh; chăng thấy pháp không bên ngoài cho 
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đên pháp không không tánh tự tánh hoặc 
nhiễm, hoặc tịnh; chăng thây pháp không bên 
trong hoặc tụ, hoặc tán; chăng thây pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh hoặc tụ, hoặc tán; chắng thây pháp không 
bên trong hoặc tăng, hoặc giảm; chắng thấy pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh hoặc tăng, hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh 
của pháp không bên trong... là không, không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lây cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chăng thấy chân như hoặc sinh, 
hoặc diệt; chăng thấy pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn hoặc sinh, hoặc diệt; chăng thấy chân như 
hoặc thủ, hoặc xả; chăng thây pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thê nghĩ bàn hoặc thủ, hoặc xả; 
chăng thấy chân như hoặc nhiễm, hoặc tịnh; 
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chăng thây pháp giới cho đến cảnh giới chăng 
thê nghĩ bàn hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chăng thấy 
chân như hoặc tụ, hoặc tán; chắng thấy pháp giới 
cho đến cảnh ĐIỚI chẳng thê nghĩ bàn hoặc tụ, 
hoặc tán; chăng thầy chân như hoặc tăng, hoặc 
giảm; chăng thấy pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn hoặc tăng, hoặc giảm. Vì 
sao? Vì tánh của chân như... là không, không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lấy cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chắng thấy Bồ thí ba-la-mật-đa 
hoặc sinh, hoặc diệt; chắng thấy Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hoặc sinh, hoặc diệt; chắng thây Bồ thí ba-la- 
mật-đa hoặc thủ, hoặc xả; chắng thây Tịnh giới, 
An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hoặc thủ, hoặc xả; chắng thây Bồ thí ba-la-mật- 
đa hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chắng thây Tịnh giới, 
An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chắng thây Bồ thí ba-la- 
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mật-đa hoặc tụ, hoặc tán; chắng thây Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa hoặc tụ, hoặc tán; chắng thây Bồ thí ba- 
la-mật-đa hoặc tăng, hoặc giảm; chắng thây Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa hoặc tăng, hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa... là không, không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lây cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chắng thấy bốn Tĩnh lự hoặc sinh, 
hoặc diệt; chăng thây bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc hoặc sinh, hoặc diệt; chắng thây bốn Tĩnh lự 
hoặc thủ, hoặc xả; chắng thây bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc hoặc thủ, hoặc xả; chắng thây bốn 
Tĩnh lự hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chắng thây bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc nhiễm, hoặc 
tịnh; chắng thây bốn Tĩnh lự hoặc tụ, hoặc tán; 
chắng thây bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc 
tụ, hoặc tán; chắng thây bốn Tĩnh lự hoặc tăng, 
hoặc giảm; chăng thây bốn Vô lượng, bốn Định 
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vô sắc hoặc tăng, hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh 
của bôn Tĩnh lự... là không, không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lây cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chắng thây tám Giải thoát hoặc 
sinh, hoặc diệt; chắng thây tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc sinh, hoặc diệt; 
chắng thây tám Cải thoát hoặc thủ, hoặc xả; 
chắng thây tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ hoặc thủ, hoặc xả; chắng thây tám 
Giải thoát hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chắng thây tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc 
nhiễm, hoặc tịnh; chắng thấy tám Giải thoát hoặc 
tụ, hoặc tán; chắng thây tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ hoặc tụ, hoặc tán; chăng 
thấy tám Giải thoát hoặc tăng, hoặc giảm; chăng 
thây tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ hoặc tăng, hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của 
tám Giải thoát... là không, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 
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Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí 
Nhất thiết trí vì lẫy cái vô sở học và cái không 
hoàn thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chăng thấy bốn Niệm trụ hoặc sinh, 
hoặc diệt; chắng thây bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đăng giác, tắm 
chi Thánh đạo hoặc sinh, hoặc diệt; chăng thấy 
bốn Niệm trụ hoặc thủ, hoặc xả; chăng thấy bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo hoặc thủ, 
hoặc xả; chắng thấy bốn Niệm trụ hoặc nhiễm, 
hoặc tịnh; chăng thấy bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo hoặc nhiễm, hoặc tịnh; 
chăng thấy bốn Niệm trụ hoặc tụ, hoặc tán; 
chăng thấy bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo hoặc tụ, hoặc tán; chăng thấy bốn 
Niệm trụ hoặc tăng, hoặc giảm; chắng thây bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo hoặc tăng, 
hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của bốn Niệm trụ... 
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là không, không sở hữu, chăng thê năm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lây cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chắng thấy pháp môn giải thoát 
Không hoặc sinh, hoặc diệt; chăng thấy pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc sinh, 
hoặc diệt; chăng thấy pháp môn giải thoát Không 
hoặc thủ, hoặc xả; chăng thấy pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc thủ, hoặc xả; 
chắng thấy pháp môn giải thoát Không hoặc 
nhiễm, hoặc tịnh; chăng thây pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện hoặc nhiễm, hoặc tịnh; 
chăng thây pháp môn giải thoát Không hoặc tụ, 
hoặc tán; chăng thấy pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện hoặc tụ, hoặc tán; chắng thây 
pháp môn giải thoát Không hoặc tăng, hoặc 
giảm; chăng thây pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện hoặc tăng, hoặc giảm. Vì sao? Vì 
táảnh của pháp môn giải thoát Không... là không, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
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Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí 
Nhất thiết trí vì lây cái vô sở học và cái không 
hoàn thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chăng thấy năm loại mắt hoặc sinh, 
hoặc diệt; chăng thấy sáu phép thân thông hoặc 
sinh, hoặc diệt; chăng thấy năm loại mắt hoặc 
thủ, hoặc xả; chăng thây sáu phép thân thông 
hoặc thủ, hoặc xả; chăng thây năm loại mắt hoặc 
nhiễm, hoặc tịnh; chăng thây sáu phép thân thông 
hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chắng thây năm loại mặt 
hoặc tụ, hoặc tán; chẳng thây sáu phép thần 
thông hoặc tụ, hoặc tán; chẳng thây năm loại mắt 
hoặc tăng, hoặc giảm; chắng thấy sáu phép thần 
thông hoặc tăng, hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của 
năm loại mắt... là không, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lấy cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chắng thây mười lực của Phật hoặc 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 89 1467 


sinh, hoặc diệt; chắng thây bốn điêu không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
sinh, hoặc diệt; chắng thấy mười lực của Phật 
hoặc thủ, hoặc xả; chắng thấy bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
thủ, hoặc xả; chắng thây mười lực của Phật hoặc 
nhiễm, hoặc tịnh; chắng thây bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
nhiễm, hoặc tịnh; chắng thấy mười lực của Phật 
hoặc tụ, hoặc tán; chắng thây bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
tụ, hoặc tán; chắng thây mười lực của Phật hoặc 
tăng, hoặc giảm; chắng thây bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
tăng, hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của mười lực 
của Phật... là không, không sở hữu, chẳng thê 
nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
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thiết trí vì lây cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chắng thấy pháp không quên mất 
hoặc sinh, hoặc diệt; chắng thây tánh luôn luôn 
xả hoặc sinh, hoặc diệt; chắng thấy pháp không 
quên mất hoặc thủ, hoặc xả; chăng thấy tánh 
luôn luôn xả hoặc thủ, hoặc xả; chắng thấy pháp 
không quên mật hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chẳng 
thấy tánh luôn luôn xả hoặc nhiễm, hoặc tịnh; 
chắng thấy pháp không quên mất hoặc tụ, hoặc 
tán; chẳng thấy tánh luôn luôn xả hoặc tụ, hoặc 
tán; chăng thây pháp không quên mất hoặc tăng, 
hoặc giảm; chăng thấy tánh luôn luôn xả hoặc 
tăng, hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của pháp 
không quên mắt... là không, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lây cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chăng thấy trí Nhất thiết hoặc sinh, 
hoặc diệt; chắng thây trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
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tướng hoặc sinh, hoặc diệt; chắng thây trí Nhât 
thiết hoặc thủ, hoặc xả; chắng thây trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng hoặc thủ, hoặc xả; chẳng thây 
trí Nhất thiết hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chắng thây 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc nhiễm, 
hoặc tịnh; chắng thây trí Nhất thiết hoặc tụ, hoặc 
tán; chăng thấy trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng hoặc tụ, hoặc tán; chắng thây trí Nhất thiết 
hoặc tăng, hoặc giảm; chắng thây trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng hoặc tăng, hoặc giảm. Vì 
sao? Vì tánh của trí Nhất thiết... là không, không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lây cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chăng thấy tất cả pháp môn Đả-la- 
ni hoặc sinh, hoặc diệt; chăng thấy tât cả pháp 
môn Tam-ma-địa hoặc sinh, hoặc diệt; chắng 
thây tất cả pháp môn Đà-la-nI hoặc thủ, hoặc xả; 
chắng thấy tật cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc 
thủ, hoặc xả; chắng thây tất cả pháp môn Đà-la- 
ni hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chăng thấy tật cả pháp 
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môn Tam-ma-địa hoặc nhiễm, hoặc tịnh; 
chắng thây tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tụ, 
hoặc tán; chăng thây tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa hoặc tụ, hoặc tán; chăng thây tật cả pháp môn 
Đà-la-ni hoặc tăng, hoặc giảm; chắng thấy tất cả 
pháp môn Tam-ma-đỊa hoặc tăng, hoặc giảm. Vì 
sao? Vì tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni... là 
không, không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lây cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chắng thây Dự lưu hoặc sinh, hoặc 
diệt; chăng thấy Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
hoặc sinh, hoặc diệt; chăng thấy Dự lưu hoặc thủ, 
hoặc xả; chăng thấy Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
hoặc thủ, hoặc xả; chắng thây Dự lưu hoặc 
nhiễm, hoặc tịnh; chắng thây Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chắng thây Dự 
lưu hoặc tụ, hoặc tán; chắng thây Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán hoặc tụ, hoặc tán; chắng thây Dự 
lưu hoặc tăng, hoặc giảm; chắng thây Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán hoặc tăng, hoặc giảm. Vì 
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sao? Vì tánh của Dự lưu... là không, không sở 
hữu, chăng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lây cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chăng thây Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả hoặc sinh, hoặc diệt; chăng thấy Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc sinh, 
hoặc diệt; chăng thấy Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
hoặc thủ, hoặc xả; chẳng thấy Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hán hướng, A-la-háản quả hoặc thủ, hoặc xả; 
chăng thấy Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc 
nhiễm, hoặc tịnh; chăng thấy Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc nhiễm, hoặc 
tịnh; chăng thấy Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc 
tụ, hoặc tán; chắng thầy Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả hoặc tụ, hoặc tán; chẳng 
thầy Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc tăng, hoặc 
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giảm; chăng thây Nhật lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả hoặc tăng, hoặc giảm. Vì 
sao? Vì tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả... là 
không, không sở hữu, chắng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lấy cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chăng thấy Độc giác hoặc sinh, 
hoặc diệt; chắng thấy Độc giác hướng, Độc giác 
quả hoặc sinh, hoặc diệt; chăng thây Độc giác 
hoặc thủ, hoặc xả; chăng thấy Độc giác hướng, 
Độc giác quả hoặc thủ, hoặc xả; chắng thấy Độc 
giác hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chăng thấy Độc giác 
hướng, Độc giác quả hoặc nhiễm, hoặc tịnh; 
chăng thấy Độc giác hoặc tụ, hoặc tán; chăng 
thấy Độc giác hướng, Độc giác quả hoặc tụ, 
hoặc tán; chắng thây Độc giác hoặc tăng, hoặc 
giảm; chăng thấy Độc giác hướng, Độc giác quả 
hoặc tăng, hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của Độc 
giác... là không, không sở hữu, chắng thể nắm 
bắt được. 
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Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí 
Nhất thiết trí vì lây cái vô sở học và cái không 
hoàn thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chắng thây Đại Bồ-tát hoặc sinh, 
hoặc diệt; chắng thây Tam-miệu-tam Phật-đà 
hoặc sinh, hoặc diệt; chắng thây Đại Bô-tát hoặc 
thủ, hoặc xả; chắng thây Tam-miệu-tam Phật-đà 
hoặc thủ, hoặc xả; chắng thấy Đại Bô-tát hoặc 
nhiễm, hoặc tịnh; chắng thấy Tam-miệu-tam 
Phật-đà hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chắng thây Đại 
Bỏ-tát hoặc tụ, hoặc tán; chăng thấy Tam-miệu- 
tam Phật-đà hoặc tụ, hoặc tán; chắng thây Đại 
Bồ-tát hoặc tăng, hoặc giảm; chắng thây Tam- 
miệu-tam Phật-đà hoặc tăng, hoặc giảm. Vì sao? 
Vì tánh của Đại Bô-tát... là không, không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lấy cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chẳng thấy pháp của Đại Bỗ-tát 
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hoặc sinh, hoặc diệt; chắng thấy quả vị GIác 
ngộ cao tột hoặc sinh, hoặc diệt; chăng thấy pháp 
của Đại Bô-tát hoặc thủ, hoặc xả; chăng thấy quả 
vị GIác ngộ cao tột hoặc thủ, hoặc xả; chắng thấy 
pháp của Đại Bôồ-tát hoặc nhiễm, hoặc tịnh; 
chắng thấy quả vị Giác ngộ cao tột hoặc nhiễm, 
hoặc tịnh; chắng thây pháp của Đại Bồ-tát hoặc 
tụ, hoặc tán; chắng thấy quả vị Giác ngộ cao tột 
hoặc tụ, hoặc tán; chăng thấy pháp của Đại Bồ- 
tát hoặc tăng, hoặc giảm; chắng thấy quả vị Giác 
ngộ cao tột hoặc tăng, hoặc giảm. Vì sao? Vì 
tánh của pháp của Đại Bô-tát... là không, không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lây cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chăng thấy Thanh văn thừa hoặc 
sinh, hoặc diệt; chắng thấy Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa hoặc sinh, hoặc diệt; chẳng thây 
Thanh văn thừa hoặc thủ, hoặc xả; chắng thây 
Độc giác thừa, Vô thượng thừa hoặc thủ, hoặc 
xả; chắng thây Thanh văn thừa hoặc nhiễm, hoặc 
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tịnh; chắng thây Độc giác thừa, Vô thượng 
thừa hoặc nhiễm, hoặc tịnh; chắng thây Thanh 
văn thừa hoặc tụ, hoặc tán; chắng thây Độc giác 
thừa, Vô thượng thừa hoặc tụ, hoặc tán; chắng 
thây Thanh văn thừa hoặc tăng, hoặc giảm; 
chắng thây Độc giác thừa, Vô thượng thừa hoặc 
tăng, hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của Thanh văn 
thừa... là không, không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy có khả năng hoàn thành trí Nhất 
thiết trí vì lây cái vô sở học và cái không hoàn 
thành làm phương tiện. 

Như vậy, Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy khi hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, đôi với tất cả pháp, chắng 
thấy hoặc sinh hoặc diệt, hoặc thủ hoặc xả, hoặc 
nhiễm hoặc tịnh, hoặc tụ hoặc tán, hoặc tăng 
hoặc giảm mà học Bát-nhã ba-la-mật-đa thì có 
khả năng hoàn thành trí Nhất thiết trí, vì lấy cái 
vô sở học và cái không hoàn thành làm phương 
tiện. 

M 
Phẩm 27: CÂU BÁT-NHÃ (1) 
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Bây giờ, Thiên đê Thích hỏi Xá-lợi Tử: 

—Bạch Đại đức, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành sẽ cầu ở đâu? 

Xá-lợi Tử đáp: 

-Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bô-tát tu hành sẽ cầu ở trong những điều Cụ thọ 
Thiện Hiện đã nói. 

Thiên để Thích nói với Thiện Hiện: 

—Nay, theo lời Tôn giả Xá-lợi Tử đã nói thì 
đó là thần lực của Đại đức và Đại đức là chỗ 
nương chăng? 

Thiện Hiện bảo: 

-Kiêu-thi-ca, đó chăng phải là thần lực của ta, 
chắng phải ta là chỗ nương. 

Thiên để Thích hỏi: 

—Vậy đó là thần lực của ai? Ai là chỗ nương? 

Thiện Hiện đáp: 

—Đó là thần lực của Như Lai, Như Lai là chỗ 
nương. 

Thiên để Thích hỏi: 

-Bạch Đại đức, tất cả pháp không có chỗ 
nương, tại sao có thể nói đó là thần lực của Như 
Lai, Như Lai là chỗ nương? 

Thiện Hiện bảo: 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 89 1477 


-Kiêu-thi-ca, đúng vậy, đúng vậy! Như 
ông đã nói, tật cả pháp không có chỗ nương, vì 
vậy nên Như Lai chắng phải là chỗ nương, cũng 
không có chốn nương, chỉ vì _tùy thuận theo thê 
tục mà đặt bày ra lời nói là chỗ nương. 

Kiêu-thi-ca, chắng phải lìa cái không chỗ 
nương có thể đắc Như Lai; chăng phải lìa cái 
không chỗ nương có thể đắc Như Lai chân như, 
chăng phải lìa cái không chỗ nương có thê đắc 
Như Lai pháp tánh, chăng phải lìa cái không chỗ 
nương có thê đắc chân như Như Lai, chắng phải 
lia cái không chỗ nương có thể đặc pháp tánh 
Như Lai, chắng phải lìa chân như không chỗ 
nương có thê đắc chân như Như Lai, chắng phải 
la pháp tánh không chỗ nương có thê đặc pháp 
táảnh Như LaI. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải trong cái không chỗ 
nương có thể đắc Như Lai, chăng phải trong Như 
Lai có thể đắc cái không chỗ nương: chăng phải 
trong chân như không chỗ nương có thể đắc Như 
Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc chân 
như không chỗ nương; chắng phải trong pháp 
tánh không chỗ nương có thể đắc Như Lai, chắng 
phải trong Như Lai có thể đặc pháp tánh không 
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chỗ nương; chăng phải trong cái không chỗ 
nương có thê đắc chân như Như Lai, chắng phải 
trong chân như Như Lai có thê đắc cái không chỗ 
nương: chăng phải trong cái không chỗ nương có 
thể đắc pháp tánh Như Lai, chăng phải trong 
pháp tánh Như Lai có thể đắc cái không chỗ 
nương: chăng phải trong chân như không chỗ 
nương có thê đắc chân như Như Lai, chắng phải 
trong chân như Như Lai có thể đặc chân như 
không chỗ nương: chắng phải trong pháp tánh 
không chỗ nương có thể đắc pháp tánh Như Lai, 
chăng phải trong pháp tánh Như Lai có thể đắc 
pháp tánh không chỗ nương. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải lìa sắc có thể đắc 
Như LaI, chắng phải lia thọ, tưởng, hành, thức có 
thể đắc Như Lai; chăng phải lìa chân như của sắc 
có thê đăc Như Lai, chăng phải lìa chân như của 
thọ, tưởng, hành, thức có thể đắc Như Lai; chắng 
phải lìa pháp tánh của sắc có thể đắc Như Lai, 
chắng phải lìa pháp tánh của thọ, tưởng, hành, 
thức có thể đắc Như Lai; chăng phải lìa sắc có 
thể đắc chân như của Như Lai, chắng phải lìa 
thọ, tưởng, hành, thức có thể đắc chân như của 
Như Lai; chắng phải lìa sắc có thê đắc pháp tánh 
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của Như Lai, chăng phải lia thọ, tưởng, hành, 
thức có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chắng 
phải lìa chân như của sắc có thể đặc chân như 
của Như Lai, chắng phải lia chân như của thọ, 
tưởng, hành, thức có thể đắc chân như của Như 
Lai; chăng phải lìa pháp tánh của sắc có thể đặc 
pháp tánh của Như Lai, chăng phải lìa pháp tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức có thể đắc pháp tánh 
của Như LaI. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải trong sắc có thể đặc 
Như Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc 
sắc; chăng phải trong thọ, tưởng, hành, thức có 
thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có 
thể đắc thọ, tưởng, hành, thức; chắng phải trong 
chân như của sắc có thể đắc Như Lai, chắng phải 
trong Như Lai có thể đặc chân như của sắc; 
chắng phải trong chân như của thọ, tưởng, hành, 
thức có thể đắc Như Lai, chăng phải trong Như 
Lai có thể đắc chân như của thọ, tưởng, hành, 
thức; chăng phải trong pháp tánh của sắc có thể 
đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
đặc pháp tánh của sắc; chăng phải trong pháp 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức có thê đắc Như 
Lai, chắng phải trong Như Lai có thê đắc pháp 
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tánh của thọ, tưởng, hành, thức; chắng phải 
trong sắc có thể đặc chân như của Như Lai, 
chắng phải trong chân như của Như Lai có thể 
đặc sắc; chẳng phải trong thọ, tưởng, hành, thức 
có thê đắc chân như của Như Lai, chăng phải 
trong chân như của Như Lai có thể đắc thọ, 
tưởng, hành, thức; chắng phải trong sắc có thế 
đặc pháp tánh của Như Lai, chắng phải trong 
pháp tánh của Như Lai có thể đắc sắc; chăng phải 
trong thọ, tưởng, hành, thức có thê đắc pháp tánh 
của Như Lai, chắng phải trong pháp tánh của 
Như Lai có thể đắc thọ, tưởng, hành, thức; chắng 
phải trong chân như của sắc có thê đặc chân như 
của Như Lai, chắng phải trong chân như của Như 
Lai có thể đắc chân như của sắc; chắng phải 
trong chân như của thọ, tưởng, hành, thức có thể 
đặc chân như của Như Lai, chăng phải trong 
chân như của Như Lai có thể đặc chân như của 
thọ, tưởng, hành, thức; chắng phải trong pháp 
tánh của sắc có thể đắc pháp tánh của Như Lai, 
chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có thê 
đặc pháp tánh của sắc; chăng phải trong pháp 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức có thể đắc pháp 
tánh của Như Lai, chăng phải trong pháp tánh 
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của Như Lai có thê đăc pháp tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức. 

Kiêu-thi-ca, chắng phải lìa nhãn xứ có thê đắc 
Như Lai, chăng phải lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
có thê đắc Như Lai; chăng phải lìa chân như của 
nhãn xứ có thể đắc Như Lai, chăng phải lìa chân 
như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể đắc Như 
Lai; chăng phải lìa pháp tánh của nhãn xứ có thê 
đặc Như Lai, chắng phải lìa pháp tánh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể đăc Như Lai; chăng 
phải lìa nhãn xứ có thể đắc chân như của Như 
Lai, chăng phải lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thê 
đặc chân như của Như Lai; chăng phải lìa nhãn 
xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chăng phải 
lia nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể đắc pháp tánh 
của Như Lai; chắng phải lìa chân như của nhãn 
xứ có thê đắc chân như của Như Lai, chẳng phải 
lia chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thê 
đắc chân như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp 
tánh của nhãn xứ có thể đắc pháp tánh của Như 
Lai, chắng phải lia pháp tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải trong nhãn xứ có thê 
đặc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
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đặc nhãn xứ; chăng phải trong nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xứ có thê đắc Như Lai, chăng phải trong 
Như Lai có thể đắc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; 
chăng phải trong chân như của nhãn xứ có thê 
đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
đặc chân như của nhãn xứ; chắng phải trong chân 
như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thê đắc Như 
Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc chân 
như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; chắng phải 
trong pháp tánh của nhãn xứ có thế đắc Như Lai, 
chắng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh 
của nhãn xứ; chăng phải trong pháp tánh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thê đắc Như Lai, chăng 
phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ; chắng phải trong nhãn xứ có 
thế đắc chân như của Như Lai, chăng phải trong 
chân như của Như Lai có thể đắc nhãn xứ; chắng 
phải trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thê đắc 
chân như của Như Lai, chắng phải trong chân 
như của Như Lai có thể đắc nhĩ, tý, thiệt, thân, ý 
xứ; chắng phải trong nhãn xứ có thể đặc pháp 
tảnh của Như Lai, chăng phải trong pháp tánh 
của Như Lai có thể đắc nhãn xứ; chắng phải 
trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thê đặc pháp 
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tánh của Như Lai, chăng phải trong pháp tánh 
của Như Lai có thê đắc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; 
chăng phải trong chân như của nhãn xứ có thê 
đặc chân như của Như Lai, chăng phải trong 
chân như của Như Lai có thể đặc chân như của 
nhãn xứ; chăng phải trong chân như của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ có thể đắc chân như của Như 
Lai, chăng phải trong chân như của Như Lai có 
thể đắc chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; 
chăng phải trong pháp tánh của nhãn xứ có thể 
đặc pháp tánh của Như Lai, chắng phải trong 
pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của 
nhãn xứ; chăng phải trong pháp tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ có thể đắc pháp tánh của Như 
Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có 
thê đắc pháp tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 
Kiêu-thi-ca, chăng phải lìa sắc xứ có thê đắc 
Như Lai, chắng phải lìa thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ có thể đắc Như Lai; chăng phải lìa chân 
như của sắc xứ có thể đăc Như Lai, chăng phải 
lia chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
có thê đắc Như Lai; chăng phải lìa pháp tánh của 
sắc xứ có thê đắc Như Lai, chăng phải lìa pháp 
tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thê 
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đặc Như Lai; chăng phải lìa sắc xứ có thê đắc 
chân như của Như Lai, chăng phải lìa thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ có thể đắc chân như của 
Như Lai; chăng phải lìa sắc xứ có thể đắc pháp 
tánh của Như Lai, chắng phải lìa thanh, hương, 
vỊị, xúc, pháp xứ có thể đắc pháp tánh của Như 
Lai; chắng phải lìa chân như của sắc xứ có thê 
đặc chân như của Như Lai, chăng phải lìa chân 
như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thê 
đắc chân như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp 
tánh của sắc xứ có thể đắc pháp tánh của Như 
Lai, chắng phải lìa pháp tánh của thanh, hương, 
vỊị, xúc, pháp xứ có thể đắc pháp tánh của Như 
LaI. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải trong sắc xứ có thể 
đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
đắc sắc xứ; chắng phải trong thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ có thể đăc Như Lai, chăng phải 
trong Như Lai có thể đắc thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ; chăng phải trong chân như của sắc Xứ 
có thể đắc Như Lai, chắng phải trong Như Lai có 
thể đắc chân như của sắc xứ; chắng phải trong 
chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có 
thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có 
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thê đắc chân như của thanh, hương, vị, xúc, 

pháp xứ; chăng phải trong pháp tánh của sắc XỨ 
có thê đăc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có 
thể đắc pháp tánh của sắc xứ; chăng phải trong 
pháp tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có 
thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có 
thể đặc pháp tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ; chăng phải trong sắc xứ có thể đắc chân như 
của Như Lai, chăng phải trong chân như của Như 
Lai có thể đắc sắc xứ; chăng phải trong thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ có thể đắc chân như của 
Như Lai, chăng phải trong chân như của Như Lai 
có thể đặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; chắng 
phải trong sắc xứ có thê đắc pháp tánh của Như 
Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có 
thể đắc sắc xứ; chắng phải trong thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ có thê đặc pháp tánh của Như 
Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có 
thể đặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; chắng 
phải trong chân như của sắc xứ có thể đặc chân 
như của Như Lai, chăng phải trong chân như của 
Như Lai có thể đắc chân như của sắc xứ; chăng 
phải trong chân như của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ có thể đặc chân như của Như Lai, chẳng 
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phải trong chân như của Như Lai có thể đắc 
chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; 
chăng phải trong pháp tánh của sắc xứ có thê đắc 
pháp tánh của Như LaI, chẳng phải trong pháp 
tánh của Như Lai có thể đặc pháp tánh của sắc 
xứ; chăng phải trong pháp tánh của thanh, hương, 
vỊ, xúc, pháp xứ có thể đắc pháp tánh của Như 
Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có 
thể đặc pháp tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải lìa nhãn giới có thê 
đặc Như Lai, chẳng phải lìa sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra có thể đắc Như Lai; chăng phải lìa 
chân như của nhãn giới có thể đắc Như Lai, 
chăng phải lìa chân như của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể đắc 
Như Lai; chăng phải lìa pháp tánh của nhãn giới 
có thể đắc Như Lai, chắng phải lìa pháp tánh của 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra có thể đắc Như Lai; chắng phải lìa nhãn 
giới có thể đăc chân như của Như Lai, chắng 
phải lìa sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra có thể đắc chân như của Như Lai; 
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chăng phải lìa nhãn giới có thể đắc pháp tánh 
của Như Lai, chẳng phải lìa sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể đắc 
pháp tánh của Như Lai; chắng phải lìa chân như 
của nhãn giới có thể đặc chân như của Như Lai, 
chăng phải lìa chân như của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể đắc 
chân như của Như Lai; chắng phải lìa pháp tánh 
của nhãn giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, 
chăng phải lìa pháp tánh của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể đắc 
pháp tánh của Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải trong nhãn giới có thể 
đặc Như Lai, chắng phải trong Như Lai có thê đắc 
nhãn giới; chắng phải trong sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc củng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra có thể đăc Như Lai, chăng phải 
trong Như Lai có thê đắc sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra; chắng phải trong 
chân như của nhãn giới có thể đắc Như Lai, 
chắng phải trong Như Lai có thể đắc chân như 
của nhãn giới; chăng phải trong chân như của sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra có thể đắc Như Lai, chắng phải trong Như Lai 
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có thê đăc chân như của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; chắng phải 
trong pháp tánh của nhãn giới có thể đắc Như Lai, 
chắng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tảnh 
của nhãn giới; chăng phải trong pháp tánh của sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra có thể đắc Như Lai, chắng phải trong Như Lai 
có thể đắc pháp tánh của sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra; chắng phải trong 
nhãn giới có thể đắc chân như của Như Lai, 
chăng phải trong chân như của Như Lai có thể 
đặc nhãn giới; chắng phải trong sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể đắc 
chân như của Như Lai, chăng phải trong chân như 
của Như Lai có thê đắc sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra; chắng phải trong 
nhãn giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, 
chắng phải trong pháp tánh của Như Lai có thế 
đặc nhãn giới; chắng phải trong sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể đắc 
pháp tánh của Như Lai, chắng phải trong pháp 
tánh của Như Lai có thê đắc sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; chăng phải 
trong chân như của nhãn giới có thê đắc chân như 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 89 1489 


của Như Lai, chắng phải trong chân như của 
Như Lai có thể đắc chân như của nhãn giới; 
chắng phải trong chân như của sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể đắc 
chân như của Như Lai, chăng phải trong chân như 
của Như Lai có thể đặc chân như của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; chắng 
phải trong pháp tánh của nhãn giới có thể đắc 
pháp tánh của Như Lai, chăng phải trong pháp 
tánh của Như Lai có thể đặc pháp tảnh của nhăn 
ĐIỚI; chăng phải trong pháp tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể 
đặc pháp tánh của Như Lai, chăng phải trong 
pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra. 


L] 
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Phẩm 27: CÂU BÁT-NHÃ (2) 


Kiêu-thi-ca, chắng phải lìa nhĩ giới có thể đắc 
Như Lai, chắng phải lìa thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra có thê đắc Như Lai; chăng phải lìa chân 
như của nhĩ giới có thê đắc Như Lai, chắng phải 
lia chân như của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thê đắc Như Lai; 
chăng phải lìa pháp tánh của nhĩ giới có thể đắc 
Như Lai, chăng phải lìa pháp tánh của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có 
thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa nhĩ giới có thê 
đặc chân như của Như Lai, chăng phải lìa thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra có thê đắc chân như của Như Lai; chăng phải 
lia nhĩ giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, 
chắng phải lìa thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra có thể đắc pháp tánh của 
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Như Lai; chăng phải lìa chân như của nhĩ giới 
có thể đắc chân như của Như Lai, chăng phải lìa 
chân như của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra có thể đặc chân như của 
Như Lai; chắng phải lìa pháp tánh của nhĩ giới có 
thể đắc pháp tánh của Như Lai, chăng phải lìa 
pháp tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra có thể đắc pháp tánh của 
Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chắng phải trong nhĩ giới có thể 
đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
đặc nhĩ giới; chăng phải trong thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra có thể đắc Như Lai, chăng phải 
trong Như Lai có thê đắc thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra; chăng phải 
trong chân như của nhĩ giới có thể đắc Như Lai, 
chắng phải trong Như Lai có thể đắc chân như 
của nhĩ giới; chăng phải trong chân như của 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra có thể đắc Như Lai, chăng phải trong Như 
Lai có thê đắc chân như của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra; chắng phải 
trong pháp tánh của nhĩ giới có thể đắc Như Lai, 
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chắng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh 
của nhĩ giới; chăng phải trong pháp tánh của 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra có thê đắc Như Lai, chăng phải trong Như 
Lai có thê đắc pháp tánh của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra; chắng phải 
trong nhĩ giới có thê đắc chân như của Như Lai, 
chăng phải trong chân như của Như Lai có thê 
đặc nhĩ giới; chăng phải trong thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể đắc 
chân như của Như Lai, chắng phải trong chân 
như của Như Lai có thê đặc thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra; chắng phải 
trong nhĩ giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, 
chắng phải trong pháp tánh của Như Lai có thế 
đặc nhĩ giới; chăng phải trong thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể đặc 
pháp tánh của Như Lai, chăng phải trong pháp 
tánh của Như Lai có thê đắc thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra; chắng phải 
trong chân như của nhĩ giới có thể đắc chân như 
của Như Lai, chắng phải trong chân như của Như 
Lai có thê đắc chân như của nhĩ giới; chắng phải 
trong chân như của thanh giới cho đến các thọ 
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do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thê đắc chân 
như của Như Lai, chắng phải trong chân như của 
Như Lai có thể đắc chân như của thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra; chăng 
phải trong pháp tánh của nhĩ giới có thể đắc 
pháp tánh của Như Lai, chắng phải trong pháp 
tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của nhĩ 
giới; chăng phải trong pháp tánh của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có 
thể đắc pháp tánh của Như Lai, chăng phải trong 
pháp tánh của Như Lai có thê đắc pháp tánh của 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải lìa tỷ giới có thê đắc 
Như Lai, chăng phải lìa hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra có thê đắc Như Lai; chắng phải lìa chân như 
của tỷ giới có thể đắc Như Lai, chăng phải lìa 
chân như của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra có thể đắc Như Lai; chăng 
phải lìa pháp tánh của tỷ giới có thể đắc Như Lai, 
chắng phải lìa pháp tánh của hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thể đặc 
Như Lai; chẳng phải lìa tỷ giới có thể đắc chân 
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như của Như Lai, chăng phải lìa hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có 
thể đắc chân như của Như Lai; chắng phải lìa tỷ 
giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chắng 
phải lìa hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai; 
chăng phải lìa chân như của tỷ giới có thê đặc 
chân như của Như Lai, chăng phải lìa chân như 
của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra có thể đặc chân như của Như Lai; 
chăng phải lìa pháp tánh của tỷ giới có thể đặc 
pháp tánh của Như Lai, chăng phải lìa pháp tánh 
của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra có thể đặc pháp tánh của Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải trong tỷ giới có thế 
đặc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
đặc tỷ giới; chắng phải trong hương giới, tỷ thức 
g1ới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra có thê đắc Như Lai, chăng phải trong Như 
Lai có thê đắc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra; chăng phải trong chân 
như của tỷ giới có thể đắc Như Lai, chăng phải 
trong Như Lai có thể đắc chân như của tỷ giới; 
chăng phải trong chân như của hương giới cho 
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đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thể 

đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thể 
đắc chân như của hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra; chắng phải trong pháp 
tánh của tỷ giới có thể đăc Như Lai, chăng phải 
trong Như Lai có thể đặc pháp tánh của tỷ giới; 
chăng phải trong pháp tánh của hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thê 
đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
đắc pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra; chắng phải trong tỷ 
giới có thể đăc chân như của Như Lai, chắng 
phải trong chân như của Như Lai có thể đặc tỷ 
giới; chăng phải trong hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thể đắc chân 
như của Như Lai, chăng phải trong chân như của 
Như Lai có thể đắc hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra; chăng phải trong tỷ 
giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chắng 
phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc tỷ 
giới; chăng phải trong hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thể đắc pháp 
tánh của Như Lai, chăng phải trong pháp tánh 
của Như Lai có thê đắc hương giới cho đến các 
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thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra; chăng phải 
trong chân như của tỷ giới có thể đắc chân như 
của Như Lai, chắng phải trong chân như của Như 
Lai có thê đắc chân như của tỷ giới; chăng phải 
trong chân như của hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thể đắc chân như 
của Như Lai, chắng phải trong chân như của Như 
Lai có thể đắc chân như của hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra; chăng phải 
trong pháp tánh của tỷ giới có thể đắc pháp tánh 
của Như Lai, chăng phải trong pháp tánh của 
Như Lai có thể đắc pháp tánh của tỷ giới; chẳng 
phải trong pháp tánh của hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thể đắc pháp 
tánh của Như Lai, chăng phải trong pháp tánh 
của Như Lai có thê đắc pháp tánh của hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải lìa thiệt giới có thế 
đắc Như Lai, chẳng phải lìa vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra có thể đắc Như Lai; chăng phải lìa 
chân như của thiệt giới có thể đắc Như Lai, 
chăng phải lìa chân như của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể đặc 
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Như Lai; chắng phải lìa pháp tánh của thiệt 
giới có thê đắc Như Lai, chăng phải lìa pháp tánh 
của vỊ giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra có thể đắc Như Lai; chăng phải lìa 
thiệt giới có thể đắc chân như của Như Lai, 
chăng phải lìa vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra có thể đặc chân như của 
Như Lai; chắng phải lìa thiệt giới có thể đắc pháp 
tánh của Như Lai, chắng phải lìa vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thê đắc 
pháp tánh của Như Lai; chắng phải lìa chân như 
của thiệt giới có thể đắc chân như của Như Lai, 
chăng phải lìa chân như của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể đặc 
chân như của Như Lai; chắng phải lìa pháp tánh 
của thiệt giới có thể đặc pháp tánh của Như Lai, 
chăng phải lìa pháp tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể đặc 
pháp tánh của Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chắng phải trong thiệt giới có thể 
đặc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
đặc thiệt giới; chăng phải trong vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra có thể đắc Như Lai, chăng phải 
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trong Như Lai có thê đắc vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra; chắng phải 
trong chân như của thiệt giới có thể đắc Như Lai, 
chắng phải trong Như Lai có thể đắc chân như 
của thiệt giới; chắng phải trong chân như của vị 
Ø1ớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra có thể đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai 
có thê đắc chân như của vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra; chăng phải trong 
pháp tánh của thiệt giới có thể đắc Như Lai, 
chắng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh 
của thiệt giới; chăng phải trong pháp tánh của vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra có thể đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai 
có thê đặc pháp tánh của vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra; chăng phải trong 
thiệt giới có thể đắc chân như của Như Lai, 
chăng phải trong chân như của Như Lai có thê 
đặc thiệt giới; chăng phải trong vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thê đắc 
chân như của Như Lai, chắng phải trong chân 
như của Như Lai có thê đắc vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra; chăng phải 
trong thiệt giới có thể đắc pháp tánh của Như 
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Lai, chắng phải trong pháp tánh của Như Lai 
có thê đặc thiệt giới; chăng phải trong vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể 
đặc pháp tánh của Như Lai, chăng phải trong 
pháp tánh của Như Lai có thể đặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra; chắng 
phải trong chân như của thiệt giới có thể đắc 
chân như của Như Lai, chăng phải trong chân 
như của Như Lai có thể đắc chân như của thiệt 
BIỚI; chắng phải trong chân như của vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể 
đặc chân như của Như Lai, chăng phải trong 
chân như của Như Lai có thê đắc chân như của vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra; chăng phải trong pháp tánh của thiệt giới có 
thể đắc pháp tánh của Như Lai, chắng phải trong 
pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của 
thiệt giới; chắng phải trong pháp tánh của vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có 
thế đắc pháp tánh của Như Lai, chăng phải trong 
pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của 
VỊ ĐIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải lìa thân giới có thê 
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đắc Như Lai, chăng phải lìa xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra có thể đắc Như Lai; chắng 
phải lìa chân như của thân giới có thể đắc Như 
Lai, chăng phải lìa chân như của xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra có thê 
đặc Như Lai; chăng phải lìa pháp tánh của thân 
giới có thể đăc Như Lai, chắng phải lìa pháp tánh 
của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra có thể đắc Như Lai; chăng phải lìa 
thân giới có thể đắc chân như của Như Lai, 
chăng phải lìa xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra có thể đặc chân như của 
Như Lai; chẳng phải lìa thân giới có thể đắc pháp 
tánh của Như Lai, chắng phải lìa xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra có thê 
đặc pháp tánh của Như Lai; chăng phải lìa chân 
như của thân giới có thể đắc chân như của Như 
Lai, chăng phải lìa chân như của xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra có thê 
đắc chân như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp 
tánh của thân giới có thể đắc pháp tánh của Như 
Lai, chắng phải lìa pháp tánh của xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra có thê 
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đặc pháp tánh của Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chắng phải trong thân giới có thể 
đặc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
đặc thân giới; chăng phải trong xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra có thể đắc Như Lai, chắng 
phải trong Như Lai có thể đắc xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra; chắng 
phải trong chân như của thân giới có thể đăc Như 
Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc chân 
như của thân giới; chăng phải trong chân như của 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra có thê đắc Như Lai, chăng phải trong Như 
Lai có thê đắc chân như của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra; chắng phải 
trong pháp tánh của thân giới có thể đặc Như Lai, 
chăng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh 
của thân giới; chăng phải trong pháp tánh của 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra có thê đắc Như Lai, chăng phải trong Như 
Lai có thể đắc pháp tánh của xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra; chắng 
phải trong thân giới có thể đắc chân như của Như 
Lai, chăng phải trong chân như của Như Lai có 
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thê đắc thân giới; chăng phải trong xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra có 
thế đắc chân như của Như Lai, chăng phải trong 
chân như của Như Lai có thể đắc xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra; chắng 
phải trong thân giới có thể đắc pháp tánh của 
Như Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như 
Lai có thể đắc thân giới; chắng phải trong xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chắng phải 
trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra; 
chắng phải trong chân như của thân giới có thể 
đặc chân như của Như Lai, chăng phải trong 
chân như của Như Lai có thể đắc chân như của 
thân giới; chăng phải trong chân như của xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra có thê đắc chân như của Như Lai, chăng phải 
trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như 
của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra; chăng phải trong pháp tánh của 
thân giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, 
chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có thê 
đặc pháp tánh của thân giới; chăng phải trong 
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pháp tánh của xúc giới cho đên các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra có thể đắc pháp tánh của 
Như Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như 
Lai có thể đắc pháp tánh của xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. 
Kiêu-thi-ca, chăng phải lìa ý giới có thể đắc 
Như Lai, chắng phải lìa pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có 
thể đăc Như Lai; chăng phải lìa chân như của ý 
giới có thể đắc Như Lai, chắng phải lìa chân như 
của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra có thể đắc Như Lai; chăng phải lìa 
pháp tánh của ý giới có thể đắc Như Lai, chăng 
phải lìa pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra có thể đắc Như Lai; 
chăng phải lìa ý giới có thể đắc chân như của 
Như Lai, chăng phải lìa pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có thể đặc chân 
như của Như Lai; chăng phải lìa ý giới có thể đắc 
pháp tánh của Như Lai, chăng phải lìa pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có 
thể đắc pháp tánh của Như Lai; chăng phải lìa 
chân như của ý giới có thê đắc chân như của Như 
Lai, chắng phải lìa chân như của pháp giới cho 
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đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có thể 
đắc chân như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp 
tánh của ý giới có thể đặc pháp tánh của Như 
Lai, chăng phải lìa pháp tánh của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có thê 
đắc pháp tánh của Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chắng phải trong ý giới có thể 
đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
đắc ý giới; chắng phải trong pháp giới, ý thức 
Ø1ới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra có thể đắc Như Lai, chắng phải trong 
Như Lai có thể đắc pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra; chăng phải trong chân 
như của ý giới có thê đăc Như Lai, chắng phải 
trong Như Lai có thể đắc chân như của ý giới; 
chắng phải trong chân như của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có thể 
đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
đắc chân như của pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra; chẳng phải trong pháp 
tánh của ý giới có thê đắc Như Lai, chắng phải 
trong Như Lai có thế đắc pháp tánh của ý giới; 
chăng phải trong pháp tánh của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có thể 
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đặc Như Lai, chắng phải trong Như Lai có thể 

đắc pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra; chăng phải trong ý giới 
có thê đắc chân như của Như Lai, chăng phải 
trong chân như của Như Lai có thể đắc ý giới; 
chắng phải trong pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra có thê đắc chân như của 
Như Lai, chăng phải trong chân như của Như 
Lai có thể đắc pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra; chắng phải trong ý giới 
có thê đặc pháp tánh của Như Lai, chăng phải 
trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc ý giới; 
chắng phải trong pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra có thể đắc pháp tánh của 
Như Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như 
Lai có thể đắc pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra; chắng phải trong chân 
như của ý giới có thê đặc chân như của Như Lai, 
chắng phải trong chân như của Như Lai có thể 
đặc chân như của ý giới; chắng phải trong chân 
như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra có thể đắc chân như của Như Lai, 
chắng phải trong chân như của Như Lai có thể 
đắc chân như của pháp giới cho đến các thọ do ý 
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xúc làm duyên sinh ra; chăng phải trong pháp 
tánh của ý giới có thể đắc pháp tánh của Như 
Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có 
thể đắc pháp tánh của ý giới; chẳng phải trong 
pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra có thể đắc pháp tánh của 
Như Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như 
Lai có thể đặc pháp tánh của pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. 

Kiêu-thi-ca, chắng phải lìa địa giới có thể đắc 
Như Lai, chăng phải lìa thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới có thê đắc Như Lai; chăng phải lìa chân 
như của địa giới có thê đăc Như Lai, chắng phải 
ha chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới có thê đắc Như Lai; chăng phải lìa pháp tánh 
của địa giới có thê đắc Như Lai, chăng phải lìa 
pháp tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
có thể đắc Như Lai; chắng phải lìa địa giới có thể 
đặc chân như của Như Lai, chắng phải lìa thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới có thể đắc chân như 
của Như Lai; chăng phải lìa địa giới có thể đắc 
pháp tánh của Như Lai, chăng phải lìa thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới có thê đắc pháp tánh của 
Như Lai; chăng phải lìa chân như của địa giới có 
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thê đắc chân như của Như Lai, chắng phải lìa 
chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
có thể đắc chân như của Như Lai; chăng phải lìa 
pháp tánh của địa giới có thể đặc pháp tánh của 
Như Lai, chăng phải lìa pháp tánh của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới có thê đắc pháp tánh của 
Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chắng phải trong địa giới có thể 
đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thể 
đặc địa giới; chắng phải trong thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới có thê đắc Như Lai, chắng phải 
trong Như Lai có thể đắc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới; chăng phải trong chân như của 
địa giới có thể đắc Như Lai, chắng phải trong 
Như Lai có thê đặc chân như của địa giới; chăng 
phải trong chân như của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới có thê đắc Như Lai, chăng phải trong 
Như Lai có thể đắc chân như của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới; chăng phải trong pháp 
tánh của địa giới có thê đắc Như Lai, chắng phải 
trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của địa giới; 
chắng phải trong pháp tánh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới có thể đắc Như Lai, chắng phải 
trong Như Lai có thê đắc pháp tánh của thủy, 
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hỏa, phong, không, thức giới; chăng phải trong 
địa giới có thể đắc chân như của Như Lai, chăng 
phải trong chân như của Như Lai có thể đắc địa 
giới; chăng phải trong thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới có thê đắc chân như của Như Lai, 
chăng phải trong chân như của Như Lai có thê 
đặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới; chắng 
phải trong địa giới có thể đắc pháp tánh của Như 
Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có 
thể đặc địa giới; chăng phải trong thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới có thê đắc pháp tánh của 
Như Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như 
Lai có thể đắc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới; chắng phải trong chân như của địa giới có 
thể đắc chân như của Như Lai, chăng phải trong 
chân như của Như Lai có thể đặc chân như của 
địa giới; chắng phải trong chân như của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới có thể đắc chân như 
của Như Lai, chắng phải trong chân như của Như 
Lai có thê đắc chân như của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới; chăng phải trong pháp tánh của 
địa giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chắng 
phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc 
pháp tánh của địa giới; chăng phải trong pháp 
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tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có 
thế đắc pháp tánh của Như Lai, chăng phải trong 
pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới. 

Kiêu-thi-ca, chắng phải lìa Thánh để khổ có 
thể đăc Như Lai, chăng phải lia Thánh để tập, 
diệt, đạo có thể đắc Như Lai; chăng phải lìa chân 
như của Thánh đề khô có thể đăc Như Lai, chăng 
phải lìa chân như của Thánh để tập, diệt, đạo có 
thể đắc Như Lai; chăng phải lìa pháp tánh của 
Thánh để khổ có thê đắc Như Lai, chăng phải lìa 
pháp tánh của Thánh đề tập. diệt, đạo có thể đặc 
Như Lai; chắng phải lìa Thánh đề khổ có thê đặc 
chân như của Như Lai, chắng phải lìa Thánh để 
tập. diệt, đạo có thê đắc chân như của Như Lai; 
chăng phải lìa Thánh đề khổ có thể đắc pháp tánh 
của Như LaI, chắng phải lìa Thánh đề tập. diệt, 
đạo có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chắng 
phải lìa chân như của Thánh để khô có thể đắc 
chân như của Như Lai, chăng phải lìa chân như 
của Thánh đề tập. diệt, đạo có thê đặc chân như 
của Như Lai; chăng phải lìa pháp tánh của Thánh 
để khổ có thê đắc pháp tánh của Như Lai, chắng 
phải lìa pháp tánh của Thánh đề tập. diệt, đạo có 
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thể đặc pháp tánh của Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải trong Thánh để khổ 
có thể đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có 
thể đắc Thánh đề khổ; chẳng phải trong Thánh đề 
tập. diệt, đạo có thê đắc Như Lai, chắng phải 
trong Như Lai có thê đắc Thánh đề tập. diệt, đạo; 
chăng phải trong chân như của Thánh đề khổ có 
thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có 
thể đắc chân như của Thánh đề khổ; chăng phải 
trong chân như của Thánh đề tập. diệt, đạo có thê 
đặc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thể 
đắc chân như của Thánh đề tập, diệt, đạo; chăng 
phải trong pháp tánh của Thánh đế khổ có thê 
đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lại có thể 
đặc pháp tánh của Thánh để khố; chắng phải 
trong pháp tánh của Thánh đề tập. diệt, đạo có 
thể đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có 
thể đắc pháp tánh của Thánh đề tập. diệt, đạo; 
chăng phải trong Thánh để khổ có thê đắc chân 
như của Như Lai, chăng phải trong chân như của 
Như Lai có thê đắc Thánh để khổ; chắng phải 
trong Thánh đề tập. diệt, đạo có thê đắc chân như 
của Như Lai, chắng phải trong chân như của Như 
Lai có thể đặc Thánh để tập. diệt, đạo; chắng 
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phải trong Thánh để khổ có thê đắc pháp tánh 
của Như Lai, chăng phải trong pháp tánh của 
Như Lai có thể đắc Thánh để khố; chắng phải 
trong Thánh để tập, diệt, đạo có thể đắc pháp 
tánh của Như Lai, chăng phải trong pháp tánh 
của Như Lai có thê đắc Thánh đề tập, diệt, đạo; 
chăng phải trong chân như của Thánh đề khổ có 
thế đắc chân như của Như Lai, chăng phải trong 
chân như của Như Lai có thể đặc chân như của 
Thánh để khổ; chăng phải trong chân như của 
Thánh đề tập. diệt, đạo có thể đặc chân như của 
Như Lai, chăng phải trong chân như của Như Lai 
có thê đắc chân như của Thánh đề tập. diệt, đạo; 
chăng phải trong pháp tánh của Thánh đề khổ có 
thể đắc pháp tánh của Như Lai, chắng phải trong 
pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của 
Thánh đề khổ; chắng phải trong pháp tánh của 
Thánh đề tập. diệt, đạo có thể đặc pháp tánh của 
Như Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như 
Lai có thê đắc pháp tánh của Thánh để tập, diệt, 
đạo. 

Kiêu-thi-ca, chắng phải lìa vô minh có thê 
đắc Như Lai, chắng phải lia hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi 
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khô ưu não có thê đắc Như Lai; chắng phải lìa 
chân như của vô minh có thê đắc Như Lai, chắng 
phải lìa chân như của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não có thể đăc Như Lai; chăng phải lìa 
pháp tánh của vô minh có thể đắc Như Lai, 
chắng phải lìa pháp tánh của hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não có thể đắc Như Lai; chắng phải 
lia vô minh có thể đắc chân như của Như Lai, 
chăng phải lìa hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu 
não có thể đặc chân như của Như Lai; chăng phải 
lia vô minh có thể đắc pháp tánh của Như Lai, 
chăng phải lìa hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu 
não có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chắng 
phải lìa chân như của vô minh có thể đắc chân 
như của Như Lai, chăng phải lìa chân như của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não có thể đắc 
chân như của Như Lai; chắng phải lìa pháp tánh 
của vô minh có thê đắc pháp tánh của Như Lai, 
chăng phải lìa pháp tánh của hành cho đến lão tử, 
sâu bi khô ưu não có thê đắc pháp tánh của Như 
LaI. 
Kiêu-thi-ca, chăng phải trong vô minh có thế 
đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
đắc vô minh; chăng phải trong hành, thức, danh 
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săc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, 

sâu bi khổ ưu não có thể đắc Như Lai, chắng phải 
trong Như Lai có thể đặc hành cho đến lão tử, 
sầu bi khổ ưu não; chắng phải trong chân như 
của vô minh có thể đắc Như Lai, chẳng phải 
trong Như Lai có thể đắc chân như của vô minh; 
chắng phải trong chân như của hành cho đến lão 
tử, sâu bi khô ưu não có thể đắc Như Lai, chắng 
phải trong Như Lai có thể đặc chân như của hành 
cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não; chăng phải 
trong pháp tánh của vô minh có thế đắc Như Lai, 
chắng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh 
của vô minh; chăng phải trong pháp tánh của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khỗ ưu não có thể đắc 
Như Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc 
pháp tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não; chăng phải trong vô minh có thể đắc chân 
như của Như Lai, chăng phải trong chân như của 
Như Lai có thể đắc vô minh; chắng phải trong 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não có thể đặc 
chân như của Như Lai, chăng phải trong chân 
như của Như Lai có thể đắc hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não; chắng phải trong vô minh có 
thế đắc pháp tánh của Như Lai, chắng phải trong 
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pháp tánh của Như Lai có thể đắc vô minh; 
chăng phải trong hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chăng 
phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não; chắng 
phải trong chân như của vô minh có thê đắc chân 
như của Như Lai, chăng phải trong chân như của 
Như Lai có thê đắc chân như của vô minh; chăng 
phải trong chân như của hành cho đến lão tử, sâu 
bi khô ưu não có thể đắc chân như của Như Lai, 
chăng phải trong chân như của Như Lai có thê 
đắc chân như của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não; chăng phải trong pháp tánh của vô minh 
có thê đắc pháp tánh của Như Lai, chăng phải 
trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp 
táảnh của vô minh; chăng phải trong pháp tảnh 
của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não có thê 
đặc pháp tánh của Như Lai, chắng phải trong 
pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của 
hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não. 
Kiêu-thi-ca, chăng phải lìa pháp không bên 
trong có thể đắc Như Lai, chắng phải lìa pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
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thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 

vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đối khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chăng thê 
năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh có 
thể đăc Như Lai; chăng phải lìa chân như của 
pháp không bên trong có thể đắc Như Lai, chăng 
phải lìa chân như của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh có thể đắc 
Như Lai; chắng phải lìa pháp tánh của pháp 
không bên trong có thê đắc Như Lai, chắng phải 
lìa pháp tánh của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh có thể đắc Như 
Lai; chăng phải lìa pháp không bên trong có thê 
đắc chân như của Như Lai, chắng phải lìa pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh có thê đắc chân như của Như Lai; chăng 
phải lìa pháp không bên trong có thể đắc pháp 
tánh của Như Lai, chăng phải lìa pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh có 
thể đắc pháp tánh của Như Lai; chăng phải lìa 
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chân như của pháp không bên trong có thê đắc 
chân như của Như Lai, chăng phải lìa chân như 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh có thể đắc chân như của Như 
Lai; chăng phải lìa pháp tánh của pháp không 
bên trong có thể đặc pháp tánh của Như Lai, 
chắng phải lia pháp tánh của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh có 
thể đặc pháp tánh của Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chắng phải trong pháp không bên 
trong có thể đắc Như Lai, chăng phải trong Như 
Lai có thê đắc pháp không bên trong; chắng phải 
trong pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh có thể đăc Như Lai, chăng phải trong Như 
Lai có thê đắc pháp không bên ngoải cho đến 
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pháp không không tánh tự tánh; chắng phải 

trong chân như của pháp không bên trong có thê 
đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
đặc chân như của pháp không bên trong: chắng 
phải trong chân như của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh có thê 
đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
đặc chân như của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh; chắng phải trong 
pháp tánh của pháp không bên trong có thể đắc 
Như Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc 
pháp tánh của pháp không bên trong; chắng phải 
trong pháp tánh của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh có thể đặc 
Như Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc 
pháp tánh của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh; chắng phải trong 
pháp không bên trong có thể đắc chân như của 
Như Lai, chăng phải trong chân như của Như Lai 
có thể đắc pháp không bên trong; chắng phải 
trong pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh có thể đắc chân như của Như 
Lai, chăng phải trong chân như của Như Lai có 
thể đắc pháp không bên ngoài cho đến pháp 
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không không tánh tự tánh; chắng phải trong 
pháp không bên trong có thể đặc pháp tánh của 
Như Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như 
Lai có thê đắc pháp không bên trong; chắng phải 
trong pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh có thể đắc pháp tánh của Như 
Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có 
thể đắc pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh; chăng phải trong chân 
như của pháp không bên trong có thể đắc chân 
như của Như Lai, chăng phải trong chân như của 
Như Lai có thể đắc chân như của pháp không bên 
trong: chắng phải trong chân như của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh có thê đắc chân như của Như Lai, chăng 
phải trong chân như của Như Lai có thể đặc chân 
như của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh; chăng phải trong pháp 
tánh của pháp không bên trong có thê đắc pháp 
tánh của Như Lai, chăng phải trong pháp tánh 
của Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp 
không bên trong; chắng phải trong pháp tánh của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh có thể đắc pháp tánh của Như 
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Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như Lai 
có thê đắc pháp tánh của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh. 
Kiêu-thi-ca, chăng phải lìa chân như có thế 
đặc Như Lai, chăng phải lìa pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn có thê đắc Như Lai; chắng phải lìa chân như 
của chân như có thê đắc Như Lai, chắng phải lìa 
chân như của pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bản có thê đắc Như Lai; chăng phải lìa 
pháp tánh của chân như có thể đắc Như Lai, 
chắng phải lìa pháp tánh của pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bản có thể đặc Như Lai; 
chăng phải lìa chân như có thể đắc chân như của 
Như Lai, chắng phải lìa pháp giới cho đến cảnh 
giới chắng thê nghĩ bàn có thể đắc chân như của 
Như Lai; chắng phải lìa chân như có thể đắc 
pháp tánh của Như Lai, chăng phải lìa pháp giới 
cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn có thể đắc 
pháp tánh của Như Lai; chắng phải lìa chân như 
của chân như có thể đắc chân như của Như Lai, 
chăng phải lìa chân như của pháp giới cho đến 
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cảnh giới chăng thê nghĩ bàn có thể đắc chân 
như của Như Lai; chăng phải lìa pháp tánh của 
chân như có thể đắc pháp tánh của Như Lai, 
chắng phải lìa pháp tánh của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn có thể đắc pháp 
tánh của Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải trong chân như có thê 
đắc Như Lai, chắng phải trong Như Lai có thể 
đặc chân như; chăng phải trong pháp giới, pháp 
tảnh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn có thê đăc Như Lai, chăng phải trong 
Như Lai có thể đắc pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn; chăng phải trong chân như 
của chân như có thể đắc Như Lai, chăng phải 
trong Như Lai có thê đắc chân như của chân như; 
chăng phải trong chân như của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn có thê đắc Như Lai, 
chắng phải trong Như Lai có thể đắc chân như 
của pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn; chăng phải trong pháp tánh của chân như có 
thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có 
thể đặc pháp tánh của chân như; chắng phải trong 
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pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới 

chắng thể nghĩ bàn có thể đắc Như Lai, chắng 
phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của 
pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bản; 
chắng phải trong chân như có thể đặc chân như 
của Như Lai, chắng phải trong chân như của Như 
Lai có thê đắc chân như; chăng phải trong pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bản có thê 
đặc chân như của Như Lai, chăng phải trong 
chân như của Như Lai có thể đắc pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn; chăng phải 
trong chân như có thể đắc pháp tánh của Như 
Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có 
thể đặc chân như; chăng phải trong pháp giới cho 
đến cảnh giới chắng thê nghĩ bàn có thê đắc pháp 
táảnh của Như Lai, chăng phải trong pháp tảnh 
của Như Lai có thể đặc pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bản; chắng phải trong chân 
như của chân như có thể đắc chân như của Như 
Lai, chăng phải trong chân như của Như Lai có 
thể đắc chân như của chân như; chăng phải trong 
chân như của pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn có thể đặc chân như của Như Lai, 
chăng phải trong chân như của Như Lai có thê 
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đặc chân như của pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn; chăng phải trong pháp tánh 
của chân như có thê đắc pháp tánh của Như Lai, 
chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có thê 
đặc pháp tánh của chân như; chắng phải trong 
pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chăng 
thể nghĩ bàn có thể đắc pháp tánh của Như Lai, 
chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có thê 
đắc pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải lìa Bồ thí ba-la-mật- 
đa có thể đắc Như Lai, chăng phải lìa Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
có thể đắc Như Lai; chăng phải lìa chân như của 
Bồ thí ba-la-mật-đa có thể đắc Như Lai, chăng 
phải lìa chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể đắc 
Như Lai; chắng phải lìa pháp tánh của Bồ thí ba- 
la-mật-đa có thể đắc Như Lai, chắng phải lìa 
pháp tánh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể đặc Như Lai; 
chăng phải lìa Bố thí ba-la-mật-đa có thể đắc 
chân như của Như Lai, chăng phải lìa Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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có thê đắc chân như của Như Lai; chăng phải 
lia Bố thí ba-la-mật-đa có thể đắc pháp tánh của 
Như Lai, chăng phải lìa Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể đắc 
pháp tánh của Như Lai; chắng phải lìa chân như 
của Bồ thí ba-la-mật-đa có thê đắc chân như của 
Như Lai, chẳng phải lìa chân như của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
có thể đắc chân như của Như Lai; chăng phải lìa 
pháp tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa có thể đặc 
pháp tánh của Như Lai, chăng phải lìa pháp tánh 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có thể đắc pháp tánh của Như 
Lai. 

Kiêu-thi-ca, chắng phải trong Bồ thí ba-la- 
mật-đa có thế đắc Như Lai, chẳng phải trong 
Như Lai có thể đắc Bồ thí ba-la-mật-đa; chắng 
phải trong Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có thê đắc Như Lai, chắng 
phải trong Như Lai có thể đắc Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
chăng phải trong chân như của Bồ thí ba-la-mật- 
đa có thể đắc Như Lai, chắng phải trong Như Lai 
có thể đắc chân như của Bồ thí ba-la-mật-đa; 
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chắng phải trong chân như của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có 
thể đắc chân như của Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng phải 
trong pháp tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa có thể 
đặc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
đắc pháp tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa; chăng 
phải trong pháp tánh của Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể 
đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
đắc pháp tánh của Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng phải trong 
Bồ thí ba-la-mật-đa có thể đắc chân như của Như 
Lai, chăng phải trong chân như của Như Lai có 
thể đắc Bồ thí ba-la-mật-đa; chăng phải trong 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa có thê đắc chân như của Như Lai, 
chăng phải trong chân như của Như Lai có thê 
đặc Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chắng phải trong Bồ thí ba-la- 
mật-đa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chắng 
phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc Bồ 
thí ba-la-mật-đa; chăng phải trong Tịnh giới, An 
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nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
có thê đắc pháp tánh của Như Lai, chăng phải 
trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chăng phải trong chân như của Bồ thí ba- 
la-mật-đa có thể đặc chân như của Như Lai, 
chăng phải trong chân như của Như Lai có thê 
đắc chân như của Bỗ thí ba-la-mật-đa; chắng 
phải trong chân như của Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể 
đặc chân như của Như Lai, chăng phải trong 
chân như của Như Lai có thể đắc chân như của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; chắng phải trong pháp tánh của Bồ 
thí ba-la-mật-đa có thể đắc pháp tánh của Như 
Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có 
thể đắc pháp tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa; chăng 
phải trong pháp tánh của Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể 
đặc pháp tánh của Như Lai, chắng phải trong 
pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Kiêu-thi-ca, chắng phải lìa bốn Tĩnh lự có thê 
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đặc Như Lai, chăng phải lìa bôn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc có thê đắc Như Lai; chắng phải 
lia chân như của bốn Tĩnh lự có thể đắc Như Lai, 
chắng phải lìa chân như của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc có thê đắc Như Lai; chắng phải lìa 
pháp tánh của bốn Tĩnh lự có thể đắc Như Lai, 
chắng phải lìa pháp tánh của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc có thê đắc Như Lai; chắng phải lìa 
bốn Tĩnh lự có thể đặc chân như của Như Lai, 
chắng phải lìa bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có 
thể đắc chân như của Như Lai; chắng phải lìa 
bốn Tĩnh lự có thể đắc pháp tánh của Như Lai, 
chắng phải lìa bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có 
thể đắc pháp tánh của Như Lai; chăng phải lhìa 
chân như của bốn Tĩnh lự có thể đặc chân như 
của Như Lai, chăng phải lìa chân như của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc có thể đắc chân như của 
Như Lai; chăng phải lìa pháp tánh của bốn Tĩnh 
lự có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chắng phải 
lia pháp tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
có thể đặc pháp tánh của Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải trong bốn Tĩnh lự có 
thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có 
thể đắc bốn Tĩnh lự; chăng phải trong bỗn Vô 
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lượng, bôn Định vô sắc có thê đặc Như Lai, 

chăng phải trong Như Lai có thể đắc bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc; chăng phải trong chân 
như của bốn Tĩnh lự có thê đắc Như Lai, chẳng 
phải trong Như Lai có thể đắc chân như của bốn 
Tĩnh lự; chắng phải trong chân như của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc có thể đắc Như Lai, 
chăng, phải trong Như Lai có thể đắc chân như 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; chắng phải 
trong pháp tánh của bốn Tĩnh lự có thể đăc Như 
LaI, chăng, phải trong Như Lai có thê đắc pháp 
tánh của bốn Tĩnh lự; chắng phải trong pháp tánh 
của bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc có thê đặc 
Như Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc 
pháp tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; 
chăng phải trong bốn Tĩnh lự có thể đắc chân 
như của Như Lai, chắng phải trong chân như của 
Như Lai có thể đắc bỗn Tĩnh lự; chắng phải trong 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có thể đắc chân 
như của Như Lai, chăng phải trong chân như của 
Như Lai có thê đắc bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc; chăng phải trong bốn Tĩnh lự có thể đắc 
pháp tánh của Như Lai, chăng phải trong pháp 
tánh của Như Lai có thể đặc bốn Tĩnh lự; chắng 
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phải trong bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc có 
thế đắc pháp tánh của Như Lai, chăng phải trong 
pháp tánh của Như Lai có thể đắc bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc; chăng phải trong chân như của 
bôn Tĩnh lự có thể đắc chân như của Như Lai, 
chăng phải trong chân như của Như Lai có thê 
đặc chân như của bốn Tĩnh lự; chăng phải trong 
chân như của bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc có 
thế đắc chân như của Như Lai, chăng phải trong 
chân như của Như Lai có thể đặc chân như của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; chăng phải trong 
pháp tánh của bốn Tĩnh lự có thể đắc pháp tánh 
của Như Lai, chắng phải trong pháp tánh của 
Như Lai có thể đắc pháp tánh của bốn Tĩnh lự; 
chắng phải trong pháp tánh của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc có thể đắc pháp tánh của Như 
Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có 
thể đắc pháp tánh của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 91 


Phẩm 27: CÂU BÁT-NHÃ (3) 


Kiêu-thi-ca, chắng phải lìa tám Giải thoát có 
thể đắc Như Lai, chắng phải lìa tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có thể đắc Như 
Lai; chăng phải lìa chân như của tám Giải thoát 
có thê đăc Như Lai, chăng phải lìa chân như của 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
có thể đắc Như Lai; chắng phải lìa pháp tánh của 
tám Giải thoát có thể đắc Như Lai, chắng phải lìa 
pháp tánh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa 
tám Giải thoát có thể đắc chân như của Như Lai, 
chăng phải lìa tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ có thê đặc chân như của Như Lai; 
chắng phải lìa tám Giải thoát có thể đắc pháp 
tánh của Như Lai, chắng phải lìa tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có thê đặc pháp 
tánh của Như Lai; chăng phải lìa chân như của 
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tám Giải thoát có thế đắc chân như của Như 
Lai, chăng phải lìa chân như của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biển xứ có thể đắc chân 
như của Như Lai; chăng phải lìa pháp tánh của 
tám Giải thoát có thê đắc pháp tánh của Như Lai, 
chắng phải lìa pháp tánh của tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ có thể đắc pháp tánh 
của Như LaI. 

Kiêu-thi-ca, chắng phải trong tám Giải thoát 
có thể đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có 
thể đắc tám Giải thoát; chăng phải trong tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có thể 
đặc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
đắc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ; chăng phải trong chân như của tám Giải thoát 
có thể đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có 
thể đắc chân như của tám Giải thoát; chắng phải 
trong chân như của tắm Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ có thể đắc Như Lai, chăng phải 
trong Như Lai có thể đắc chân như của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; 
chăng phải trong pháp tánh của tám Giải thoát có 
thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có 
thể đắc pháp tánh của tám Giải thoát; chắng phải 
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trong pháp tánh của tám Thắng xứ, chín Định 

thứ đệ, mười Biến xứ có thể đắc Như Lai, chắng 
phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; 
chăng phải trong tám Giải thoát có thể đắc chân 
như của Như Lai, chăng phải trong chân như của 
Như Lai có thể đắc tám Giải thoát; chăng phải 
trong tâm Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ có thể đắc chân như của Như Lai, chăng 
phải trong chân như của Như Lai có thể đắc tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; 
chắng phải trong tám Giải thoát có thể đắc pháp 
tánh của Như Lai, chăng phải trong pháp tánh 
của Như Lai có thể đắc tám Giải thoát; chắng 
phải trong tắm Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chắng 
phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; 
chăng phải trong chân như của tám Giải thoát có 
thể đắc chân như của Như Lai, chăng phải trong 
chân như của Như Lai có thể đặc chân như của 
tám Giải thoát; chăng phải trong chân như của 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
có thê đắc chân như của Như Lai, chăng phải 
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trong chân như của Như Lai có thê đặc chân 
như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ; chăng phải trong pháp tánh của tám 
Giải thoát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, 
chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có thê 
đặc pháp tánh của tám Giải thoát; chăng phải 
trong pháp tánh của tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ có thể đặc pháp tánh của Như 
Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có 
thể đắc pháp tánh của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải lìa bốn Niệm trụ có 
thể đắc Như Lai, chắng phải lìa bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo có thể đắc Như Lai; 
chăng phải lìa chân như của bốn Niệm trụ có thế 
đắc Như Lai, chăng phải lìa chân như của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có thể 
đặc Như Lai; chắng phải lìa pháp tánh của bốn 
Niệm trụ có thê đắc Như Lai, chắng phải lìa pháp 
tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo có thể đắc Như Lai; chăng phải lìa bôn Niệm 
trụ có thê đắc chân như của Như Lai, chắng phải 
lia bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
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có thê đắc chân như của Như Lai; chăng phải 
lia bốn Niệm trụ có thể đắc pháp tánh của Như 
Lai, chắng phải lìa bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo có thể đắc pháp tánh của Như Lai; 
chăng phải lìa chân như của bốn Niệm trụ có thể 
đặc chân như của Như Lai, chăng phải lìa chân 
như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo có thể đặc chân như của Như Lai; chăng phải 
lia pháp tánh của bôn Niệm trụ có thể đắc pháp 
tánh của Như Lai, chắng phải lìa pháp tánh của 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có 
thể đặc pháp tánh của Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chắng phải trong bốn Niệm trụ 
có thể đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có 
thể đăc bốn Niệm trụ; chăng phải trong bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo có thê đắc 
Như Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo; 
chăng phải trong chân như của bốn Niệm trụ có 
thể đắc Như Lai, chắng phải trong Như Lai có 
thể đặc chân như của bốn Niệm trụ; chắng phải 
trong chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo có thê đắc Như Lai, chắng phải 
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trong Như Lai có thế đặc chân như của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo; chắng 
phải trong pháp tánh của bốn Niệm trụ có thể đắc 
Như Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc 
pháp tánh của bốn Niệm trụ; chăng phải trong 
pháp tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo có thê đắc Như Lai, chăng phải trong 
Như Lai có thể đặc pháp tánh của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo; chắng phải 
trong bốn Niệm trụ có thể đặc chân như của Như 
Lai, chăng phải trong chân như của Như Lai có 
thể đăc bốn Niệm trụ; chắng phải trong bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có thể 
đặc chân như của Như Lai, chăng phải trong 
chân như của Như Lai có thể đắc bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo; chắng phải 
trong bốn Niệm trụ có thê đắc pháp tánh của Như 
Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có 
thể đăc bốn Niệm trụ; chắng phải trong bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có thể 
đặc pháp tánh của Như Lai, chắng phải trong 
pháp tánh của Như Lai có thể đắc bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo; chắng phải 
trong chân như của bốn Niệm trụ có thể đắc chân 
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như của Như Lai, chăng phải trong chân như 
của Như Lai có thể đắc chân như của bốn Niệm 
trụ; chăng phải trong chân như của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có thể đắc chân 
như của Như Lai, chăng phải trong chân như của 
Như Lai có thể đắc chân như của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo; chăng phải 
trong pháp tánh của bốn Niệm trụ có thể đắc 
pháp tánh của Như LaI, chăng phải trong pháp 
tánh của Như Lai có thê đắc pháp tánh của bốn 
Niệm trụ; chắng phải trong pháp tánh của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có thể 
đặc pháp tánh của Như Lai, chắng phải trong 
pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 
Kiêu-thi-ca, chắng phải lìa pháp môn giải 
thoát Không có thể đắc Như Lai, chắng phải lìa 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có thể 
đặc Như Lai; chăng phải lìa chân như của pháp 
môn giải thoát Không có thể đắc Như Lai, chắng 
phải lia chân như của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện có thể đắc Như Lai; chắng 
phải lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát 
Không có thể đắc Như Lai, chăng phải lìa pháp 
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tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện có thể đặc Như Lai; chắng phải lìa pháp 
môn giải thoát Không có thể đắc chân như của 
Như Lai, chắng phải lìa pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện có thể đắc chân như của Như 
Lai; chăng phải lìa pháp môn giải thoát Không có 
thể đắc pháp tánh của Như Lai, chăng phải lìa 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có thế 
đặc pháp tánh của Như Lai; chăng phải lìa chân 
như của pháp môn giải thoát Không có thể đắc 
chân như của Như Lai, chăng phải lìa chân như 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có 
thể đắc chân như của Như Lai; chắng phải lìa 
pháp tánh của pháp môn giải thoát Không có thế 
đắc pháp tánh của Như Lai, chăng phải lìa pháp 
tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện có thể đắc pháp tánh của Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chắng phải trong pháp môn giải 
thoát Không có thể đắc Như Lai, chăng phải 
trong Như Lai có thê đắc pháp môn giải thoát 
Không; chắng phải trong pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện có thể đắc Như Lai, chẳng 
phải trong Như Lai có thể đắc pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện; chăng phải trong 
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chân như của pháp môn giải thoát Không có 

thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có 
thể đắc chân như của pháp môn giải thoát 
Không; chắng phải trong chân như của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có thể đăc Như 
Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc chân 
như của pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện; chăng phải trong pháp tánh của pháp 
môn giải thoát Không có thê đăc Như LaI, chăng 
phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của 
pháp môn giải thoát Không: chăng phải trong 
pháp tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện có thê đắc Như Lai, chăng phải trong 
Như Lai có thê đặc pháp tánh của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện; chăng phải trong 
pháp môn giải thoát Không có thể đắc chân như 
của Như Lai, chắng phải trong chân như của Như 
Lai có thể đắc pháp môn giải thoát Không; chắng 
phải trong pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện có thê đắc chân như của Như Lai, chắng 
phải trong chân như của Như Lai có thể đắc pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; chẳng phải 
trong pháp môn giải thoát Không có thể đặc pháp 
tánh của Như Lai, chăng phải trong pháp tánh 
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của Như Lai có thê đắc pháp môn giải thoát 
Không: chăng phải trong pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện có thể đắc pháp tánh của Như 
Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có 
thể đăc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện; chăng phải trong chân như của pháp 
môn giải thoát Không có thê đặc chân như của 
Như Lai, chăng phải trong chân như của Như Lai 
có thể đắc chân như của pháp môn giải thoát 
Không; chắng phải trong chân như của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có thê đắc chân 
như của Như Lai, chăng phải trong chân như của 
Như Lai có thể đắc chân như của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện; chắng phải trong 
pháp tánh của pháp môn giải thoát Không có thế 
đặc pháp tánh của Như Lai, chắng phải trong 
pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của 
pháp môn giải thoát Không: chăng phải trong 
pháp tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chắng 
phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc 
pháp tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải lìa năm loại mắt có 
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thê đắc Như Lai, chăng phải lìa sáu phép thân 
thông có thể đắc Như Lai; chắng phải lìa chân 
như của năm loại mặt có thê đắc Như Lai, chắng 
phải lìa chân như của sáu phép thân thông có thê 
đặc Như Lai; chăng phải lìa pháp tánh của năm 
loại mắt có thể đắc Như Lai, chăng phải lìa pháp 
tánh của sáu phép thân thông có thê đắc Như Lai; 
chăng phải lìa năm loại mắt có thể đắc chân như 
của Như Lai, chăng phải lìa sáu phép thần thông 
có thể đắc chân như của Như Lai; chăng phải lìa 
năm loại mặt có thể đặc pháp tánh của Như Lai, 
chắng phải lìa sáu phép thần thông có thể đặc 
pháp tánh của Như Lai; chăng phải lìa chân như 
của năm loại mắt có thể đắc chân như của Như 
Lai, chăng phải lìa chân như của sáu phép thần 
thông có thể đắc chân như của Như Lai; chắng 
phải lìa pháp tánh của năm loại mắt có thể đắc 
pháp tánh của Như Lai, chăng phải lìa pháp tánh 
của sáu phép thân thông có thể đặc pháp tánh của 
Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chắng phải trong năm loại mắt có 
thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có 
thể đắc năm loại mắt; chăng phải trong sáu phép 
thân thông có thê đắc Như Lai, chăng phải trong 
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Như Lai có thể đắc sáu phép thân thông: chăng 
phải trong chân như của năm loại mắt có thê đắc 
Như Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc 
chân như của năm loại mắt; chăng phải trong 
chân như của sáu phép thân thông có thể đắc 
Như Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc 
chân như của sáu phép thân thông; chăng phải 
trong pháp tánh của năm loại mắt có thê đăc Như 
Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc pháp 
tánh của năm loại mắt; chắng phải trong pháp 
tánh của sáu phép thân thông có thể đắc Như Lai, 
chăng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh 
của sáu phép thân thông: chăng phải trong năm 
loại mắt có thê đắc chân như của Như Lai, chắng 
phải trong chân như của Như Lai có thể đắc năm 
loại mắt; chắng phải trong sáu phép thần thông 
có thê đắc chân như của Như Lai, chăng phải 
trong chân như của Như Lai có thể đặc sáu phép 
thân thông: chăng phải trong năm loại mắt có thê 
đặc pháp tánh của Như Lai, chắng phải trong 
pháp tánh của Như Lai có thế đắc năm loại mắt; 
chăng phải trong sáu phép thần thông có thể đặc 
pháp tánh của Như Lai, chăng phải trong pháp 
tánh của Như Lai có thể đắc sáu phép thân thông: 
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chăng phải trong chân như của năm loại mắt 
có thê đắc chân như của Như Lai, chăng phải 
trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như 
của năm loại mắt; chăng phải trong chân như của 
sáu phép thần thông có thể đắc chân như của 
Như Lai, chắng phải trong chân như của Như Lai 
có thê đắc chân như của sáu phép thần thông; 
chắng phải trong pháp tánh của năm loại mắt có 
thế đắc pháp tánh của Như Lai, chắng phải trong 
pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của 
năm loại mắt; chăng phải trong pháp tánh của sáu 
phép thần thông có thể đắc pháp tánh của Như 
Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có 
thể đắc pháp tánh của sáu phép thần thông. 
Kiêu-thi-ca, chắng phải lìa mười lực của Phật 
có thê đắc Như Lai, chắng phải lìa bốn điêu 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
có thể đắc Như Lai; chăng phải lìa chân như nơi 
mười lực của Phật có thể đặc Như Lai, chắng 
phải lìa chân như của bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng có thê đắc Như 
Lai; chắng phải lìa pháp tánh nơi mười lực của 
Phật có thể đắc Như Lai, chắng phải lìa pháp 
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tánh của bôn điêu không sợ cho đên mười tám 
pháp Phật bất cộng có thể đắc Như Lai; chăng 
phải lìa mười lực của Phật có thể đắc chân như 
của Như Lai, chăng phải lìa bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bât cộng có thể đắc 
chân như của Như Lai; chắng phải lìa mười lực 
của Phật có thể đắc pháp tánh của Như Lai, 
chắng phải lìa bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng có thể đắc pháp tánh của 
Như Lai; chăng phải lìa chân như nơi mười lực 
của Phật có thê đắc chân như của Như Lai, chắng 
phải lìa chân như của bỗn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng có thê đắc chân 
như của Như Lai; chắng phải lìa pháp tánh nơi 
mười lực của Phật có thê đắc pháp tánh của Như 
Lai, chắng phải lìa pháp tánh của bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng có thể 
đặc pháp tánh của Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải trong mười lực của 
Phật có thể đắc Như Lai, chăng phải trong Như 
Lai có thể đắc mười lực của Phật; chăng phải 
trong bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng có thể đặc Như Lai, chăng 
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phải trong Như Lai có thê đắc bốn điêu không 

sợ cho đến mười tắm pháp Phật bất cộng; chắng 
phải trong chân như nơi mười lực của Phật có thể 
đặc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
đặc chân như nơi mười lực của Phật; chăng phải 
trong chân như của bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng có thể đắc Như 
Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc chân 
như của bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng: chắng phải trong pháp tánh 
nơi mười lực của Phật có thê đắc Như Lai, chắng 
phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh nơi 
mười lực của Phật; chăng phải trong pháp tánh 
của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng có thể đắc Như Lai, chắng phải 
trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; 
chăng phải trong mười lực của Phật có thê đắc 
chân như của Như Lai, chắng phải trong chân 
như của Như Lai có thể đắc mười lực của Phật; 
chắng phải trong bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng có thê đắc chân 
như của Như Lai, chăng phải trong chân như của 
Như Lai có thê đặc bốn điều không sợ cho đến 
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mười tắm pháp Phật bất cộng; chăng phải 
trong mười lực của Phật có thể đắc pháp tánh của 
Như Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như 
Lai có thể đắc mười lực của Phật; chắng phải 
trong bốn điêu không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng có thê đắc pháp tánh của Như Lai, 
chăng. phải trong pháp tánh của Như Lai có thể 
đặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng; chắng phải trong chân như nơi 
mười lực của Phật có thể đắc chân như của Như 
Lai, chăng phải trong chân như của Như Lai có 
thể đắc chân như nơi mười lực của Phật; chắng 
phải trong chân như của bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng có thể đặc 
chân như của Như Lai, chắng phải trong chân 
như của Như Lai có thể đắc chân như của bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng; chắng phải trong pháp tánh nơi mười lực 
của Phật có thể đắc pháp tánh của Như Lai, 
chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có thê 
đặc pháp tánh nơi mười lực của Phật; chắng phải 
trong pháp tánh của bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng có thể đặc pháp 
tánh của Như Lai, chăng phải trong pháp tánh 
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của Như Lai có thể đặc pháp tánh của bôn điêu 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. 

Kiêu-thi-ca, chắng phải lìa pháp không quên 
mất có thể đắc Như Lai, chăng phải lìa tánh luôn 
luôn xả có thể đắc Như Lai; chắng phải lìa chân 
như của pháp không quên mất có thể đắc Như 
Lai, chăng phải lìa chân như của tánh luôn luôn 
xả có thể đăc Như Lai; chăng phải lìa pháp tánh 
của pháp không quên mất có thể đắc Như Lai, 
chăng phải lìa pháp tánh của tánh luôn luôn xả có 
thể đắc Như Lai; chăng phải lìa pháp không quên 
mất có thê đắc chân như của Như Lai, chăng phải 
lia tánh luôn luôn xả có thể đắc chân như của 
Như Lai; chắng phải lìa pháp không quên mất có 
thể đắc pháp tánh của Như Lai, chắng phải lìa 
tánh luôn luôn xả có thể đặc pháp tánh của Như 
Lai; chắng phải lìa chân như của pháp không 
quên mất có thể đắc chân như của Như Lai, 
chăng phải lìa chân như của tánh luôn luôn xả có 
thể đắc chân như của Như Lai; chắng phải lìa 
pháp tánh của pháp không quên mất có thể đắc 
pháp tánh của Như Lai, chăng phải lìa pháp tánh 
của tánh luôn luôn xả có thể đắc pháp tánh của 
Như Lai. 
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Kiêu-thi-ca, chăng phải trong pháp không 
quên mất có thê đặc Như Lai, chăng phải trong 
Như Lai có thê đặc pháp không quên mất; chắng 
phải trong tánh luôn luôn xả có thể đắc Như Lai, 
chắng phải trong Như Lai có thể đắc tánh luôn 
luôn xả; chăng phải trong chân như của pháp 
không quên mất có thể đắc Như Lai, chắng phải 
trong Như Lai có thể đắc chân như của pháp 
không quên mất; chăng phải trong chân như của 
tánh luôn luôn xả có thê đăc Như Lai, chăng phải 
trong Như Lai có thê đắc chân như của tánh luôn 
luôn xả; chăng phải trong pháp tánh của pháp 
không quên mất có thể đắc Như Lai, chắng phải 
trong Như Lai có thể đặc pháp tánh của pháp 
không quên mất; chăng phải trong pháp tánh của 
tánh luôn luôn xả có thê đắc Như Lai, chăng phải 
trong Như Lai có thê đắc pháp tánh của tánh luôn 
luôn xả; chăng phải trong pháp không quên mất 
có thê đắc chân như của Như Lai, chăng phải 
trong chân như của Như Lai có thể đắc pháp 
không quên mất; chăng phải trong tánh luôn luôn 
xả có thể đắc chân như của Như Lai, chăng phải 
trong chân như của Như Lai có thê đắc tánh luôn 
luôn xả; chăng phải trong pháp không quên mất 
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có thế đặc pháp tánh của Như Lai, chăng phải 
trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp 
không quên mất; chăng phải trong tánh luôn luôn 
xả có thê đặc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải 
trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc tánh luôn 
luôn xả; chăng phải trong chân như của pháp 
không quên mất có thể đắc chân như của Như 
Lai, chăng phải trong chân như của Như Lai có 
thể đăc chân như của pháp không quên mất; 
chắng phải trong chân như của tánh luôn luôn xả 
có thê đắc chân như của Như Lai, chăng phải 
trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như 
của tánh luôn luôn xả; chẳng phải trong pháp 
tánh của pháp không quên mất có thể đắc pháp 
tánh của Như Lai, chăng phải trong pháp tánh 
của Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp 
không quên mất; chăng phải trong pháp tánh của 
tánh luôn luôn xả có thể đắc pháp tánh của Như 
Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có 
thể đặc pháp tánh của tánh luôn luôn xả. 
Kiêu-thi-ca, chăng phải lìa trí Nhất thiết có 
thể đắc Như Lai, chăng phải lìa trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng có thê đắc Như Lai; chắng phải 
lìa chân như của trí Nhất thiết có thể đắc Như 
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Lai, chắng phải lìa chân như của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng có thê đặc Như Lai; 
chăng phải lìa pháp tánh của trí Nhất thiết có thê 
đặc Như Lai, chăng phải lìa pháp tánh của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có thể đăc Như 
Lai; chăng phải lìa trí Nhất thiết có thê đặc chân 
như của Như Lai, chắng phải lìa trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng có thể đắc chân như của Như 
Lai; chăng phải lìa trí Nhất thiết có thể đắc pháp 
tánh của Như Lai, chắng phải lìa trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng có thê đặc pháp tánh của Như 
Lai; chắng phải lìa chân như của trí Nhất thiết có 
thể đắc chân như của Như Lai, chắng phải lìa 
chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
có thể đắc chân như của Như Lai; chăng phải lìa 
pháp tánh của trí Nhất thiết có thể đắc pháp tánh 
của Như Lai, chắng phải lìa pháp tánh của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có thể đặc pháp 
tánh của Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chắng phải trong trí Nhất thiết có 
thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có 
thể đắc trí Nhật thiết; chăng phải trong trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng có thể đắc Như Lai, 
chắng phải trong Như Lai có thể đắc trí Đạo 
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tướng, trí Nhật thiết tướng: chăng phải trong 

chân như của trí Nhất thiết có thể đắc Như Lai, 
chắng phải trong Như Lai có thể đắc chân như 
của trí Nhật thiết; chắng phải trong chân như của 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có thể đắc 
Như Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc 
chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; 
chăng phải trong pháp tánh của trí Nhất thiết có 
thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có 
thể đặc pháp tánh của trí Nhất thiết; chăng phải 
trong pháp tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng có thê đăc Như Lai, chăng phải trong Như 
Lai có thể đắc pháp tánh của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng: chẳng phải trong trí Nhất thiết 
có thê đắc chân như của Như Lai, chăng phải 
trong chân như của Như Lai có thể đặc trí Nhất 
thiết; chăng phải trong trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng có thể đặc chân như của Như Lai, 
chăng phải trong chân như của Như Lai có thê 
đặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: chắng 
phải trong trí Nhất thiết có thể đắc pháp tánh của 
Như Lai, chắng phải trong pháp tánh của Như 
Lai có thê đặc trí Nhất thiết; chăng phải trong trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có thê đắc pháp 
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tánh của Như Lai, chăng phải trong pháp tánh 
của Như Lai có thê đắc trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng; chăng phải trong chân như của trí 
Nhất thiết có thể đắc chân như của Như Lai, 
chăng phải trong chân như của Như Lai có thê 
đặc chân như của trí Nhất thiết; chăng phải trong 
chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
có thê đắc chân như của Như Lai, chăng phải 
trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: chắng 
phải trong pháp tánh của trí Nhất thiết có thể đặc 
pháp tánh của Như Lai, chăng phải trong pháp 
tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của trí 
Nhất thiết; chăng phải trong pháp tánh của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có thể đặc pháp 
tánh của Như Lai, chăng phải trong pháp tánh 
của Như Lai có thể đắc pháp tánh của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải lìa tất cả pháp môn 
Đà-la-ni có thê đắc Như Lai, chẳng phải lìa tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa có thể đắc Như Lai; 
chăng phải lìa chân như của tất cả pháp môn Đả- 
la-ni có thể đắc Như Lai, chăng phải lìa chân như 
của tất cả pháp môn Tam-ma-địa có thể đắc Như 
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Lai; chắng phải lìa pháp tánh của tât cả pháp 
môn Đà-la-ni có thê đắc Như Lai, chăng phải lìa 
pháp tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa có 
thế đắc Như Lai; chăng phải lìa tất cả pháp môn 
Đà-la-ni có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng 
phải lìa tất cả pháp môn Tam-ma-địa có thê đắc 
chân như của Như Lai; chăng phải lìa tất cả pháp 
môn Đà-la-ni có thê đắc pháp tánh của Như Lai, 
chăng phải lìa tất cả pháp môn Tam-ma-địa có 
thể đắc pháp tánh của Như Lai; chắng phải lìa 
chân như của tất cả pháp môn Đà-la-ni có thể đắc 
chân như của Như Lai, chăng phải lìa chân như 
của tất cả pháp môn Tam-ma-địa có thể đắc chân 
như của Như Lai; chăng phải lìa pháp tánh của 
tật cả pháp môn Đả-la-ni có thể đắc pháp tánh 
của Như Lai, chăng phải lìa pháp tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa có thể đặc pháp tánh của 
Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải trong tất cả pháp môn 
Đà-la-ni có thể đăc Như Lai, chẳng phải trong 
Như Lai có thể đặc tật cả pháp môn Đà-la-ni; 
chăng phải trong tất cả pháp môn Tam-ma-địa có 
thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có 
thể đắc tật cả pháp môn Tam-ma-địa; chăng phải 
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trong chân như của tât cả pháp môn Đà-la-ni 
có thể đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có 
thể đặc chân như của tất cả pháp môn Đà-la-ni; 
chắng phải trong chân như của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa có thể đắc Như Lai, chăng phải 
trong Như Lai có thể đặc chân như của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa; chẳng phải trong pháp 
tánh của tất cả pháp môn Đả-la-ni có thể đắc Như 
LaI, chăng. phải trong Như Lai có thê đắc pháp 
tánh của tất cả pháp môn Đà-la-m; chăng phải 
trong pháp tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
có thể đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có 
thể đắc pháp tánh của tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa; chăng phải trong tất cả pháp môn Đả-la-ni có 
thế đắc chân như của Như Lai, chăng phải trong 
chân như của Như Lai có thê đắc tật cả pháp môn 
Đà-la-ni; chắng phải trong tât cả pháp môn Tam- 
ma-địa có thể đắc chân như của Như Lai, chắng 
phải trong chân như của Như Lai có thê đắc tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa; chắng phải trong tất 
cả pháp môn Đả-la-ni có thể đắc pháp tánh của 
Như Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như 
Lai có thê đặc tất cả pháp môn Đà-la-ni; chăng 
phải trong tất cả pháp môn Tam-ma-địa có thể 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 91 1553 


đặc pháp tánh của Như Lai, chăng phải trong 
pháp tánh của Như Lai có thể đắc tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa; chăng phải trong chân như của 
tất cả pháp môn Đà-la-ni có thể đặc chân như của 
Như Lai, chăng phải trong chân như của Như Lai 
có thê đắc chân như của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni; chăng phải trong chân như của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa có thể đặc chân như của Như 
Lai, chăng phải trong chân như của Như Lai có 
thể đặc chân như của tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa; chắng phải trong pháp tánh của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni có thê đắc pháp tánh của Như Lai, 
chắng phải trong pháp tánh của Như Lai có thê 
đắc pháp tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni; 
chắng phải trong pháp tánh của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, 
chắng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể 
đắc pháp tánh của tật cả pháp môn Tam-ma-địa. 
Kiêu-thi-ca, chăng phải lìa Dự lưu có thể đắc 
Như Lai, chắng phải lìa Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán có thê đắc Như Lai; chắng phải lìa chân như 
của Dự lưu có thê đắc Như Lai, chắng phải lìa 
chân như của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán có thể 
đặc Như Lai; chắng phải lìa pháp tánh của Dự 
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lưu có thê đắc Như Lai, chắng phải lìa pháp 
tánh của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán có thể đắc 
Như Lai; chăng phải lìa Dự lưu có thể đặc chân 
như của Như Lai, chăng phải lìa Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán có thể đắc chân như của Như Lai; 
chăng phải lìa Dự lưu có thê đắc pháp tánh của 
Như Lai, chăng phải lìa Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chắng 
phải lìa chân như của Dự lưu có thể đặc chân như 
của Như Lai, chăng phải lìa chân như của Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán có thê đắc chân như của 
Như Lai; chắng phải lìa pháp tánh của Dự lưu có 
thể đắc pháp tánh của Như Lai, chăng phải lìa 
pháp tánh của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán có thể 
đặc pháp tánh của Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chắng phải trong Dự lưu có thể 
đặc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
đặc Dự lưu; chẳng phải trong Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán có thể đắc Như Lai, chắng phải trong 
Như Lai có thê đắc Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; 
chăng phải trong chân như của Dự lưu có thể đặc 
Như Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc 
chân như của Dự lưu; chắng phải trong chân như 
của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán có thể đắc Như 
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Lai, chăng phải trong Như Lai có thê đặc chân 

như của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; chăng phải 
trong pháp tánh của Dự lưu có thể đăc Như Lai, 
chắng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh 
của Dự lưu; chắng phải trong pháp tánh của Nhất 
la, Bất hoàn, A-la-hán có thể đắc Như Lai, 
chắng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh 
của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; chăng phải 
trong Dự lưu có thể đắc chân như của Như Lai, 
chăng phải trong chân như của Như Lai có thê 
đặc Dự lưu; chẳng phải trong Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán có thể đắc chân như của Như Lai, 
chăng phải trong chân như của Như Lai có thê 
đặc Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; chắng phải 
trong Dự lưu có thể đắc pháp tánh của Như Lai, 
chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể 
đắc Dự lưu; chắng phải trong Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán có thể đắc pháp tánh của Như Lai, 
chắng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể 
đặc Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; chăng phải 
trong chân như của Dự lưu có thê đắc chân như 
của Như Lai, chắng phải trong chân như của Như 
Lai có thể đắc chân như của Dự lưu; chăng phải 
trong chân như của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
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có thê đắc chân như của Như Lai, chắng phải 
trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như 
của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; chăng phải 
trong pháp tánh của Dự lưu có thể đắc pháp tánh 
của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của 
Như Lai có thể đắc pháp tánh của Dự lưu; chăng 
phải trong pháp tánh của Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán có thê đắc pháp tánh của Như Lai, chắng 
phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc 
pháp tánh của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán. 

Kiều-thi-ca, chẳng phải lìa Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả có thể đắc Như Lai, chăng phải lìa Nhất 
lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả có thể 
đặc Như Lai; chăng phải lìa chân như của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả có thê đắc Như Lai, chắng 
phải lìa chân như của Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả có thê đắc Như Lai; chẳng 
phải lìa pháp tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
có thể đắc Như Lai, chắng phải lìa pháp tánh của 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả có 
thể đắc Như Lai; chắng phải lìa Dự lưu hướng, 
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Dự lưu quả có thê đắc chân như của Như Lai, 
chăng phải lìa Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán quả có thể đắc chân như của Như Lai; 
chăng phải lìa Dự lưu hướng, Dự lưu quả có thể 
đắc pháp tánh của Như Lai, chăng phải lìa Nhất 
lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả có thể 
đặc pháp tánh của Như Lai; chăng phải lìa chân 
như của Dự lưu hướng, Dự lưu quả có thê đắc 
chân như của Như Lai, chăng phải lìa chân như 
của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả có thê đắc chân như của Như Lai; chăng phải 
lia pháp tảnh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả có 
thể đắc pháp tánh của Như Lai, chăng phải lìa 
pháp tánh của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán quả có thể đặc pháp tánh của Như Lai. 
Kiêu-thi-ca, chăng phải trong Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả có thê đắc Như Lai, chăng phải trong 
Như Lai có thê đặc Dự lưu hướng, Dự lưu quả; 
chăng phải trong Nhất lai hướng, Nhất lai quả, 
Bất hoàn hướng, Bắt hoàn quả, A-la-hán hướng, 
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A-la-hán quả có thể đăc Như Lai, chăng phải 
trong Như Lai có thê đặc Nhất lai hướng, Nhất 
lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả; chăng phải trong chân như 
của Dự lưu hướng, Dự lưu quả có thê đắc Như 
Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc chân 
như của Dự lưu hướng, Dự lưu quả; chăng phải 
trong chân như của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, 
Bất hoàn hướng, Bắt hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả có thể đắc Như Lai, chắng phải 
trong Như Lai có thể đắc chân như của Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; chắng phải 
trong pháp tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
có thể đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có 
thể đặc pháp tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả; 
chắng phải trong pháp tánh của Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hán hướng, A-la-hán quả có thể đắc Như Lai, 
chắng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh 
của Nhật lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả; chăng phải trong Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
có thê đắc chân như của Như Lai, chăng phải 
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trong chân như của Như Lai có thê đắc Dự lưu 

hướng, Dự lưu quả; chăng phải trong Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả có thể đắc 
chân như của Như Lai, chăng phải trong chân 
như của Như Lai có thê đắc Nhất lai hướng, Nhất 
lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả; chăng phải trong Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả có thể đắc pháp tánh của Như 
Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có 
thể đắc Dự lưu hướng, Dự lưu quả; chắng phải 
trong Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng 
phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; 
chắng phải trong chân như của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả có thể đắc chân như của Như Lai, 
chăng phải trong chân như của Như Lai có thê 
đắc chân như của Dự lưu hướng, Dự lưu quả; 
chắng phải trong chân như của Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hán hướng, A-la-hán quả có thể đặc chân như 
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của Như Lai, chắng phải trong chân như của 
Như Lai có thê đắc chân như của Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hán hướng, A-la-hán quả; chắng phải trong 
pháp tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả có thể 
đặc pháp tánh của Như Lai, chăng phải trong 
pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả; chẳng phải trong 
pháp tánh của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai, 
chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có thê 
đắc pháp tánh của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, 
Bất hoàn hướng, Bắt hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả. 

Kiêu-thi-ca, chắng phải lìa Độc giác có thể 
đặc Như Lai, chắng phải la Độc giác hướng, 
Độc giác quả có thê đặc Như Lai; chắng phải lìa 
chân như của Độc giác có thể đắc Như Lai, 
chăng phải lìa chân như của Độc giác hướng, 
Độc giác quả có thê đặc Như Lai; chắng phải lìa 
pháp tánh của Độc giác có thể đắc Như Lai, 
chắng phải lìa pháp tánh của Độc giác hướng, 
Độc giác quả có thê đắc Như Lai; chắng phải lìa 
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Độc giác có thể đăc chân như của Như Lai, 
chăng phải lìa Độc giác hướng, Độc giác quả có 
thể đắc chân như của Như Lai; chắng phải lìa 
Độc giác có thể đắc pháp tánh của Như Lai, 
chăng phải lìa Độc giác hướng, Độc giác quả có 
thể đắc pháp tánh của Như Lai; chăng phải lìa 
chân như của Độc giác có thể đặc chân như của 
Như Lai, chắng phải lìa chân như của Độc giác 
hướng, Độc giác quả có thể đắc chân như của 
Như Lai; chăng phải lìa pháp tánh của Độc giác 
có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chăng phải lìa 
pháp tánh của Độc giác hướng, Độc giác quả có 
thể đặc pháp tánh của Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải trong Độc giác có thê 
đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
đặc Độc giác; chăng phải trong Độc giác hướng, 
Độc giác quả có thê đắc Như Lai, chăng phải 
trong Như Lai có thể đắc Độc giác hướng, Độc 
giác quả; chăng phải trong chân như của Độc 
giác có thể đăc Như Lai, chắng phải trong Như 
Lai có thể đắc chân như của Độc giác; chắng 
phải trong chân như của Độc giác hướng, Độc 
giác quả có thể đăc Như Lai, chắng phải trong 
Như Lai có thể đắc chân như của Độc giác 


1562 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


hướng, Độc giác quả; chắng phải trong pháp 
tánh của Độc giác có thể đăc Như Lai, chắng 
phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của Độc 
giác; chăng phải trong pháp tánh của Độc giác 
hướng, Độc giác quả có thể đắc Như Lai, chắng 
phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của Độc 
giác hướng, Độc giác quả; chăng phải trong Độc 
giác có thể đăc chân như của Như Lai, chắng 
phải trong chân như của Như Lai có thế đắc Độc 
giác; chăng phải trong Độc giác hướng, Độc giác 
quả có thê đặc chân như của Như Lai, chăng phải 
trong chân như của Như Lai có thê đặc Độc giác 
hướng, Độc giác quả; chắng phải trong Độc giác 
có thê đắc pháp tánh của Như Lai, chắng phải 
trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc Độc 
giác; chăng phải trong Độc giác hướng, Độc giác 
quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chắng 
phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đặc Độc 
giác hướng, Độc giác quả; chắng phải trong chân 
như của Độc giác có thể đắc chân như của Như 
Lai, chăng phải trong chân như của Như Lai có 
thể đắc chân như của Độc giác; chắng phải trong 
chân như của Độc giác hướng, Độc giác quả có 
thế đắc chân như của Như Lai, chăng phải trong 
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chân như của Như Lai có thê đắc chân như của 
Độc giác hướng, Độc giác quả; chắng phải trong 
pháp tánh của Độc giác có thể đắc pháp tánh của 
Như Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như 
Lai có thể đắc pháp tánh của Độc giác; chắng 
phải trong pháp tánh của Độc giác hướng, Độc 
giác quả có thể đặc pháp tánh của Như Lai, 
chắng phải trong pháp tánh của Như Lai có thê 
đắc pháp tánh của Độc giác hướng, Độc giác quả. 
Kiêu-thi-ca, chăng phải lia Đại Bô-tát có thể 
đắc Như Lai, chắng phải lìa Tam-miệu-tam Phật- 
đà có thê đắc Như Lai; chăng phải lìa chân như 
của Đại Bô-tát có thể đắc Như Lai, chắng phải lìa 
chân như của Tam-miệu-tam Phật-đà có thê đắc 
Như Lai; chăng phải lìa pháp tánh của Đại Bô-tát 
có thể đắc Như Lai, chắng phải lìa pháp tánh của 
Tam-miệu-tam Phật-đà có thể đắc Như Lai; 
chắng phải lìa Đại Bôồ-tát có thể đặc chân như 
của Như LaI, chắng phải ha Tam-miệu-tam Phật- 
đà có thể đắc chân như của Như Lai; chắng phải 
lia Đại Bồ-tát có thể đặc pháp tánh của Như Lai, 
chăng phải lìa Tam-miệu-tam Phật-đà có thê đắc 
pháp tánh của Như Lai; chắng phải lìa chân như 
của Đại Bồ-tát có thể đắc chân như của Như Lai, 
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chăng phải lìa chân như của Tam-miệu-tam 
Phật-đà có thể đắc chân như của Như Lai; chăng 
phải lìa pháp tánh của Đại Bô-tát có thê đắc pháp 
tánh của Như Lai, chắng phải lìa pháp tánh của 
Tam-miệu-tam Phật-đà có thể đắc pháp tánh của 
Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải trong Đại Bô-tát có 
thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có 
thể đặc Đại Bô-tát; chẳng phải trong Tam-miệu- 
tam Phật-đà có thể đắc Như Lai, chắng phải 
trong Như Lai có thể đắc Tam-miệu-tam Phật-đà; 
chăng phải trong chân như của Đại Bô-tát có thể 
đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
đặc chân như của Đại Bồ-tát; chắng phải trong 
chân như của Tam-miệu-tam Phật-đà có thê đắc 
Như Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc 
chân như của Tam-miệu-tam Phật-đà; chăng phải 
trong pháp tánh của Đại Bô-tát có thể đắc Như 
Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc pháp 
tánh của Đại Bô-tát; chắng phải trong pháp tánh 
của Tam-miệu-tam Phật-đà có thê đắc Như Lai, 
chăng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh 
của Tam-miệu-tam Phật-đà; chắng phải trong Đại 
Bồ-tát có thể đắc chân như của Như Lai, chắng 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 91 1565 


phải trong chân như của Như Lai có thể đắc 

Đại Bô-tát; chăng phải trong Tam-miệu-tam 
Phật-đà có thể đắc chân như của Như Lai, chắng 
phải trong chân như của Như Lai có thể đắc 
Tam-miệu-tam Phật-đà; chăng phải trong Đại 
Bỏ-tát có thê đắc pháp tánh của Như Lai, chăng 
phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc Đại 
Bồ-tát; chăng phải trong Tam-miệu-tam Phật-đà 
có thê đắc pháp tánh của Như Lai, chăng phải 
trong pháp tánh của Như Lai có thê đắc Tam- 
miệu-tam Phật-đà; chăng phải trong chân như 
của Đại Bồ-tát có thể đắc chân như của Như Lai, 
chăng phải trong chân như của Như Lai có thê 
đặc chân như của Đại Bồ-tát; chắng phải trong 
chân như của Tam-miệu-tam Phật-đà có thê đắc 
chân như của Như Lai, chăng phải trong chân 
như của Như Lai có thê đắc chân như của Tam- 
miệu-tam Phật-đà; chăng phải trong pháp tánh 
của Đại Bôồ-tát có thể đặc pháp tánh của Như Lai, 
chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có thê 
đặc pháp tánh của Đại Bô-tát; chăng phải trong 
pháp tánh của Tam-miệu-tam Phật-đà có thể đắc 
pháp tánh của Như Lai, chăng phải trong pháp 
tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của Tam- 
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miệu-tam Phật-đà. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải lìa pháp của Đại Bồ- 
tát có thế đắc Như Lai, chăng phải lìa quả vị Giác 
ngộ cao tột có thê đắc Như Lai; chắng phải lìa 
chân như nơi pháp của Đại Bô-tát có thể đăc Như 
Lai, chăng phải lìa chân như của quả vị Giác ngộ 
cao tột có thê đắc Như Lai; chắng phải lìa pháp 
tánh nơi pháp của Đại Bô-tát có thể đắc Như Lai, 
chăng phải lìa pháp tánh của quả vị Giác ngộ cao 
tột có thê đắc Như Lai; chắng phải lìa pháp của 
Đại Bồ-tát có thể đắc chân như của Như Lai, 
chăng phải lìa quả vị Giác ngộ cao tột có thê đặc 
chân như của Như Lai; chắng phải lìa pháp của 
Đại Bồ-tát có thể đặc pháp tánh của Như Lai, 
chăng phải lìa quả vị Giác ngộ cao tột có thể đắc 
pháp tánh của Như Lai; chắng phải lìa chân như 
nơi pháp của Đại Bô-tát có thể đắc chân như của 
Như Lai, chắng phải lìa chân như của quả vị Giác 
ngộ cao tột có thể đặc chân như của Như Lai; 
chăng phải lìa pháp tánh nơi pháp của Đại Bô-tát 
có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chắng phải lìa 
pháp tánh của quả vị Giác ngộ cao tột có thê đắc 
pháp tánh của Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chăng phải trong pháp của Đại 
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Bô-tát có thê đăc Như Lai, chăng phải trong 

Như Lai có thể đắc pháp của Đại Bô-tát; chăng 
phải trong quả vị Giác ngộ cao tột có thể đắc 
Như Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc 
quả vị Giác ngộ cao tột; chăng phải trong chân 
như nơi pháp của Đại Bô-tát có thê đăc Như Lai, 
chăng phải trong Như Lai có thể đắc chân như 
nơi pháp của Đại Bồ-tát; chăng phải trong chân 
như của quả vị Giác ngộ cao tột có thê đăc Như 
Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc chân 
như của quả vị Giác ngộ cao tột; chắng phải 
trong pháp tánh nơi pháp của Đại Bô-tát có thể 
đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
đắc pháp tánh nơi pháp của Đại Bồ-tát; chăng 
phải trong pháp tánh của quả vị Giác ngộ cao tột 
có thể đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có 
thể đắc pháp tánh của quả vị Giác ngộ cao tột; 
chăng phải trong pháp của Đại Bồ-tát có thê đắc 
chân như của Như Lai, chắng phải trong chân 
như của Như Lai có thể đắc pháp của Đại Bồ-tát; 
chăng phải trong quả vị Giác ngộ cao tột có thê 
đặc chân như của Như Lai, chăng phải trong 
chân như của Như Lai có thể đặc quả vị Giác ngộ 
cao tột; chăng phải trong pháp của Đại Bô-tát có 
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thể đăc pháp tánh của Như Lai, chắng phải 
trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp của 
Đại Bô-tát; chăng phải trong quả vị Giác ngộ cao 
tột có thê đắc pháp tánh của Như Lai, chắng phải 
trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột; chăng phải trong chân như nơi 
pháp của Đại Bô-tát có thể đắc chân như của 
Như Lai, chăng phải trong chân như của Như Lai 
có thể đăc chân như nơi pháp của Đại Bồ-tát; 
chăng phải trong chân như của quả vị Giác ngộ 
cao tột có thê đắc chân như của Như Lai, chắng 
phải trong chân như của Như Lai có thê đắc chân 
như của quả vị Giác ngộ cao tột; chắng phải 
trong pháp tánh nơi pháp của Đại Bô-tát có thể 
đặc pháp tánh của Như Lai, chắng phải trong 
pháp tánh của Như Lai có thể đặc pháp tánh nơi 
pháp của Đại Bồ-tát; chăng phải trong pháp tánh 
của quả vị Giác ngộ cao tột có thê đặc pháp tánh 
của Như Lai, chăng phải trong pháp tánh của 
Như Lai có thê đắc pháp tánh của quả vị Giác 
ngộ cao tột. 
Kiêu-thi-ca, chắng phải lìa Thanh văn thừa có 
thể đắc Như Lai, chắng phải lìa Độc giác thừa, 
Vô thượng thừa có thể đặc Như Lai; chăng phải 
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lia chân như của Thanh văn thừa có thế đắc 
Như Lai, chắng phải lìa chân như của Độc giác 
thừa, Vô thượng thừa có thê đắc Như Lai; chắng 
phải lìa pháp tánh của Thanh văn thừa có thể đắc 
Như Lai, chăng phải lìa pháp tánh của Độc giác 
thừa, Vô thượng thừa có thể đắc Như Lai; chắng 
phải lìa Thanh văn thừa có thê đắc chân như của 
Như Lai, chắng phải lìa Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa có thể đắc chân như của Như Lai; 
chăng phải lìa Thanh văn thừa có thể đắc pháp 
tánh của Như Lai, chắng phải lìa Độc giác thừa, 
Vô thượng thừa có thể đắc pháp tánh của Như 
Lai; chắng phải lìa chân như của Thanh văn thừa 
có thể đắc chân như của Như Lai, chăng phải lìa 
chân như của Độc giác thừa, Vô thượng thừa có 
thể đắc chân như của Như Lai; chắng phải lìa 
pháp tánh của Thanh văn thừa có thể đặc pháp 
tánh của Như Lai, chắng phải lìa pháp tánh của 
Độc giác thừa, Vô thượng thừa có thể đặc pháp 
tánh của Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, chắng phải trong Thanh văn thừa 
có thể đắc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có 
thể đắc Thanh văn thừa; chẳng phải trong Độc 
giác thừa, Vô thượng thừa có thể đắc Như Lai, 
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chăng phải trong Như Lai có thể đắc Độc giác 
thừa, Vô thượng thừa; chắng phải trong chân như 
của Thanh văn thừa có thể đắc Như Lai, chắng 
phải trong Như Lai có thể đặc chân như của 
Thanh văn thừa; chăng phải trong chân như của 
Độc giác thừa, Vô thượng thừa có thể đắc Như 
Lai, chắng phải trong Như Lai có thể đắc chân 
như của Độc giác thừa, Vô thượng thừa; chăng 
phải trong pháp tánh của Thanh văn thừa có thế 
đặc Như Lai, chăng phải trong Như Lai có thê 
đặc pháp tánh của Thanh văn thừa; chăng phải 
trong pháp tánh của Độc giác thừa, Vô thượng 
thừa có thể đắc Như Lai, chăng phải trong Như 
Lai có thể đắc pháp tánh của Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa; chăng phải trong Thanh văn thừa có 
thế đắc chân như của Như Lai, chăng phải trong 
chân như của Như Lai có thể đắc Thanh văn 
thừa; chăng phải trong Độc giác thừa, Vô thượng 
thừa có thể đắc chân như của Như Lai, chắng 
phải trong chân như của Như Lai có thê đặc Độc 
giác thừa, Vô thượng thừa; chắng phải trong 
Thanh văn thừa có thể đắc pháp tánh của Như 
Lai, chăng phải trong pháp tánh của Như Lai có 
thể đắc Thanh văn thừa; chắng phải trong Độc 
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giác thừa, Vô thượng thừa có thể đăc pháp 
tánh của Như Lai, chăng phải trong pháp tánh 
của Như Lai có thể đắc Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa; chăng phải trong chân như của 
Thanh văn thừa có thể đắc chân như của Như 
Lai, chăng phải trong chân như của Như Lai có 
thể đặc chân như của Thanh văn thừa; chăng phải 
trong chân như của Độc giác thừa, Vô thượng 
thừa có thể đắc chân như của Như Lai, chắng 
phải trong chân như của Như Lai có thê đắc chân 
như của Độc giác thừa, Vô thượng thừa; chăng 
phải trong pháp tánh của Thanh văn thừa có thể 
đặc pháp tánh của Như Lai, chắng phải trong 
pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của 
Thanh văn thừa; chắng phải trong pháp tánh của 
Độc giác thừa, Vô thượng thừa có thể đặc pháp 
tánh của Như Lai, chăng phải trong pháp tánh 
của Như Lai có thể đắc pháp tánh của Độc giác 
thừa, Vô thượng thừa. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 92 


Phẩm 27: CÂU BÁT-NHÃ (4) 


Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với sắc chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đối với 
thọ, tưởng, hành, thức cũng chăng phải tương 
ưng, chăng phải chăng tương ưng. Như Lai đối 
với chân như của sắc chăng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng; đối với chân như 
của thọ, tưởng, hành, thức cũng chăng phải tương 
ưng, chăng phải chắng tương ưng. Như Lai đối 
với pháp tánh của sắc chăng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng; đôi với pháp tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức cũng chắng phải tương 
ưng, chăng phải chăng tương ưng. Chân như của 
Như Lai đối với sắc chăng phải tương ưng, chăng 
phải chăng tương ưng; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng chắng phải tương ưng, chăng. phải 
chắng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với 
chân như của sắc chăng phải tương ưng, chắng 
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phải chăng tương ưng; đối với chân như của 
thọ, tưởng, hành, thức cũng chăng phải tương 
ưng, chăng phải chăng tương ưng. Pháp tánh của 
Như Lai đối với sắc chẳng phải tương ưng, chăng 
phải chăng tương ưng; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng chắng phải tương ưng, chăng. phải 
chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với 
pháp tánh của sắc chắng phải tương ưng, chăng 
phải chăng tương ưng; đối với pháp tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức cũng chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với sự lìa sắc chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng; đối 
với sự lia thọ, tưởng, hành, thức cũng chăng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. Như Lai 
đối với sự lìa chân như của sắc chăng phải tương 
ưng, chẳng phải chắng tương ưng: đôi với sự lìa 
chân như của thọ, tưởng, hành, thức cũng chắng 
phải tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. 
Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của sắc chăng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với Sự lìa pháp tánh của thọ, tưởng, hành, thức 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa 


1574 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


sắc chăng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng; đối với sự lìa thọ, tưởng, hành, thức 
cũng chắng phải tương ưng, chẳng phải chắng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa 
chân như của sắc chắng phải tương ưng, chăng 
phải chắng tương ưng; đối với sự lìa chân như 
của thọ, tưởng, hành, thức cũng chắng phải tương 
ưng, chăng phải chăng tương ưng. Pháp tánh của 
Như Lai đôi với sự lìa sắc chăng phải tương ưng, 
chăng phải chắng tương ưng; đối với sự lìa thọ, 
tưởng, hành, thức cũng chăng phải tương ưng, 
chắng. phải chăng tương ưng. Pháp tảnh của Như 
Lai đối với sự lìa pháp tánh của sắc chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng; đối với 
sự lia pháp tánh của thọ, tưởng, hành, thức cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đôi với nhãn xứ chăng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chắng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. Như Lai 
đối với chân như của nhãn xứ chắng phải tương 
ưng, chăng phải chăng tương ưng; đôi với chân 
như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chắng phải 
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tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. Như 
Lai đôi với pháp tánh của nhãn xứ chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đối với 
pháp tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng. Chân như của Như Lai đối với nhãn xứ 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đôi với nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ cũng chăng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
Chân như của Như Lai đối với chân như của 
nhãn xứ chăng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng: đôi với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cũng chắng phải tương ưng, chăng 
phải chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai 
đối với nhãn xứ chắng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ cũng chăng phải tương ưng, chăng. phải 
chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với 
pháp tánh của nhãn xứ chắng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng; đôi với pháp tánh 
của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ cũng chăng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. 
Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với sự lìa nhãn xứ 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
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ưng; đối với sự lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Như Lai đỗi với sự lìa chân như của 
nhãn xứ chăng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng: đối với sự lia chân như của nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ cũng chắng phải tương ưng, 
chăng phải chắng tương ưng. Như Lai đỗi với sự 
lia pháp tánh của nhãn xứ chăng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng; đối với sự lìa pháp 
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chăng phải 
tương ưng, \" phải chăng tương ưng. Chân 
như của Như Lai đối với sự lìa nhãn xứ chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với sự lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như 
của nhãn xứ chăng phải tương ưng, chắng phải 
chăng tương ưng: đôi với sự lìa chân như của 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ cũng chăng phải tương 
ưng, chắng phải chăng tương ưng. Pháp tánh của 
Như Lai đôi với sự lìa nhãn xứ chăng phải tương 
ưng, chẳng phải chắng tương ưng; đôi với sự lìa 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ cũng chăng phải tương 
ưng, chắng phải Sliiifc tương ưng. Pháp tánh của 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 92 1577 


Như Lai đôi với sự lìa pháp tánh của nhãn xứ 
chắng phải tương ưng, chắng phải chắng tương 
ưng: đôi với sự lìa pháp tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cũng chắng phải tương ưng, chăng 
phải chăng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đôi với sắc xứ chăng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chắng 
phải tương ưng, chắng phải chắng tương ưng. 
Như Lai đối với chân như của sắc xứ chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đối với 
chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
cũng chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của sắc xứ 
chắng phải tương ưng, chắng phải chắng tương 
ưng: đôi với pháp tánh của thanh, hương, vỊ, xúc, 
pháp xứ cũng chắng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với 
sắc xứ chắng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ cũng chăng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân 
như của sắc xứ chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng; đối với chân như của thanh, 
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hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chăng phải 
tương ưng, chắng phải chăng. tương ưng. Pháp 
tánh của Như Lai đối với sắc xứ chăng, phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng; đối với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chắng phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng. Pháp 
tánh của Như Lai đối với pháp tánh của sắc xứ 
chắng phải tương ưng, chắng phải chăng tương 
ưng: đôi với pháp tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ cũng chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. 

Kiều-thi-ca, Như Lai đôi với sự lìa sắc xứ 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đôi với sự lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
cũng chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của 
sắc xứ chắng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng: đối với sự lìa chân như của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chắng phải tương 
ưng, chăng phải chắng tương ưng. Như Lai đối 
với sự lìa pháp tánh của sắc xứ chắng phải tương 
ưng, chẳng phải chắng tương ưng: đôi với sự lìa 
pháp tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
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tương ưng. Chân như của Như Lai đôi với sự 
la sắc xứ chăng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng: đôi với sự lìa thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ cũng chắng phải tương ưng, chăng 
phải chăng tương ưng. Chân như của Như Lai 
đối với sự lìa chân như của sắc xứ chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng; đối với 
sự lỉa chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa 
sắc xứ chắng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng; đối với sự lìa thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ cũng chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với 
sự lia pháp tánh của sắc xứ chăng phải tương 
ưng, chẳng phải chắng tương ưng; đối với sự lìa 
pháp tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với nhãn giới chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng chăng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
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Như Lai đôi với chân như của nhãn giới chăng 
phải tương ưng, chắng phải chăng tương ưng; đối 
với chân như của sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. Như Lai 
đối với pháp tánh của nhãn giới chăng. phải tương 
ưng, chăng phải chăng tương ưng; đối với pháp 
tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra cũng chắng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng. Chân như của Như 
Lai đôi với nhãn giới chăng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng; đối với sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của 
nhãn giới chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng; đối với chân như của sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với nhãn 
giới chăng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng; đối với sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng chắng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. Pháp 
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tánh của Như Lai đôi với pháp tánh của nhãn 
giới chăng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng: đôi với pháp tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đỗi với sự lìa nhãn giới 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đối với sự lìa sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra cũng chăng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân 
như của nhãn giới chắng phải tương ưng, chắng 
phải chăng tương ưng; đối với sự lìa chân như 
của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng. Như Lai đôi với sự lìa 
pháp tánh của nhãn giới chăng, phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng; đối với sự lìa pháp 
tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra cũng chắng phải tương ưng, 
chăng phải chăng tương ưng. Chân như của Như 
Lai đôi với sự lìa nhãn giới chăng phải tương 
ưng, chẳng phải chắng tương ưng: đôi với sự lìa 
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sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chăng tương ưng. Chân như của Như Lai 
đối với sự lìa chân như của nhãn giới chăng phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng; đối với 
sự lìa chân như của sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng. Pháp 
tánh của Như Lai đối với sự lìa nhãn giới chăng 
phải tương ưng, chắng phải chắng tương ưng: đối 
với sự lìa sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra cũng chắng phải tương ưng, 
chăng phải chắng tương ưng. Pháp tánh của Như 
Lai đối với sự lìa pháp tánh của nhãn giới chăng 
phải tương ưng, chăng phải chắng tương ưng; đối 
với sự lìa pháp tánh của sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng chăng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với nhĩ giới chăng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
Như Lai đôi với chân như của nhĩ giới chăng 
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phải tương ưng, chăng phải chắng tương ưng; 

đối với chân như của thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng chăng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. Như Lai 
đối với pháp tánh của nhĩ giới chắng phải tương 
ưng, chắng phải chắng tương ưng; đối với pháp 
tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra cũng chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng. Chân như của Như 
Lai đối với nhĩ giới chăng phải tương ưng, chẳng 
phải chắng tương ưng; đôi với thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng chắng 
phải tương ưng, chăng phải chắng tương ưng. 
Chân như của Như Lai đối với chân như của nhĩ 
giới chăng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng; đối với chân như của thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với nhĩ giới 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đôi với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra cũng chăng phải tương 
ưng, chăng phải chắng tương ưng. Pháp tánh của 
Như Lai đối với pháp tánh của nhĩ giới chắng 
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phải tương ưng, chắng phải chăng tương ưng; 
đối với pháp tánh của thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng chăng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với sự lìa nhĩ giới 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đôi với sự lìa thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra cũng chẳng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng. Như Lai đỗi với sự lìa chân như của 
nhĩ giới chăng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng; đôi với sự lìa chân như của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của 
nhĩ giới chăng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng; đối với sự lia pháp tánh của thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra cũng chẳng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa 
nhĩ giới chăng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng: đôi với sự lìa thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
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Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như 
của nhĩ giới chắng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng; đối với sự lìa chân như của 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với 
sự lìa nhĩ giới chăng. phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng: đối với sự lìa thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp 
tánh của nhĩ giới chăng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng; đối với sự lia pháp tánh 
của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chăng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với tỷ giới chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng chắng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. Như Lai 
đối với chân như của tỷ giới chăng phải tương 
ưng, chăng phải chăng tương ưng; đối với chân 
như của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
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làm duyên sinh ra cũng chăng phải tương ưng, 
chăng phải chắng tương ưng. Như Lai đối với 
pháp tánh của tý giới chăng phải tương ưng, 
chăng phải chăng tương ưng; đối với pháp tánh 
của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng. Chân như của Như Lai 
đối với tỷ giới chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng: đối với hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng chắng phải 
tương ưng, chắng phải chắng tương ưng. Chân 
như của Như Lai đôi với chân như của tỷ giới 
chăng phải tương ưng, chắng phải chắng tương 
ưng; đôi với chân như của hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng 
phải tương ưng, chăng phải chắng tương ưng. 
Pháp tánh của Như Lai đối với tỷ giới chắng phải 
tương ưng, chăng. phải chắng tương ưng: đôi với 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với 
pháp tánh của tỷ giới chắng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng; đôi với pháp tánh 
của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
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duyên sinh ra cũng chăng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với sự lìa tỷ giới 
chắng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đôi với sự lìa hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng. Như Lai đỗi với sự lìa chân như của 
tỷ giới chăng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng; đối với sự lìa chân như của hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
cũng chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của 
tỷ giới chăng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng: đôi với sự lìa pháp tánh của hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
cũng chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa 
tỷ giới chăng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng: đối với sự lìa hương giới cho đến các 
thọ do tý xúc làm duyên sinh ra cũng chắng phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng. Chân 
như của Như Lai đối với sự lìa chân như của tỷ 
giới chắng phải tương ưng, chăng phải chắng 
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tương ưng: đôi với sự lìa chân như của hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
cũng chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa 
tỷ giới chăng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng: đối với sự lìa hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng chắng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. Pháp 
tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của tỷ 
giới chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng: đôi với sự lìa pháp tánh của hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
cũng chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với thiệt giới chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
VỚI VỊ gIỚI, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng chắng 
phải tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. 
Như Lai đôi với chân như của thiệt giới chăng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với chân như của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra cũng chăng phải tương 
ưng, chăng phải chắng tương ưng. Như Lai đối 
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với pháp tánh của thiệt giới chắng phải tương 
ưng, chắng phải chăng tương ưng; đôi với pháp 
tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng. Chân như của Như Lai 
đối với thiệt giới chắng phải tương ưng, chăng 
phải chắng tương ưng; đối với vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của 
thiệt giới chăng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng; đối với chân như của vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với thiệt 
giới chăng phải tương ưng, chẳng phải chăng 
tương ưng; đối với vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng chắng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. Pháp 
tánh của Như Lai đối với pháp tánh của thiệt giới 
chăng phải tương ưng, chắng phải chắng tương 
ưng: đôi với pháp tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng chắng 
phải tương ưng, chăng phải chẳng tương ưng. 
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Kiêu-thi-ca, Như Lai đôi với sự lìa thiệt 
giới chăng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng: đôi với sự lìa vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân 
như của thiệt giới chắng phải tương ưng, chắng 
phải chẳng tương ưng; đối với sự lìa chân như 
của vỊ giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng. Như Lai đôi với sự lìa 
pháp tánh của thiệt giới chăng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng; đối với sự lìa pháp 
tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chăng tương ưng. Chân như của Như Lai 
đối với sự lìa thiệt giới chắng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng; đôi với sự lìa vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra cũng chăng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa 
chân như của thiệt giới chăng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng; đối với sự lìa chân 
như của vị giới cho đến các thọ đo thiệt xúc làm 
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duyên sinh ra cũng chắng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng. Pháp tánh của Như 
Lai đối với sự lìa thiệt giới chắng phải tương 
ưng, chắng phải chắng tương ưng; đối với sự lìa 
VỊ ĐIỚớI Cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với 
sự la pháp tánh của thiệt giới chăng phải tương 
ưng, chẳng phải chắng tương ưng; đối với sự lìa 
pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra cũng chăng phải tương 
ưng, chắng phải chăng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với thân giới chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng chắng 
phải tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. 
Như Lai đôi với chân như của thân giới chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với chân như của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cũng chăng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. Như Lai 
đối với pháp tánh của thân giới chắng phải tương 
ưng, chắng phải chắng tương ưng: đối với pháp 
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tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra cũng chắng phải tương ưng, 
chăng phải chắng tương ưng. Chân như của Như 
Lai đối với thân giới chăng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng; đôi với xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân 
như của thân giới chăng. phải tương ưng, chăng 
phải chăng tương ưng: đôi với chân như của xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra cũng chăng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với thân 
giới chăng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng; đôi với xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cũng chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. Pháp 
tánh của Như Lai đối với pháp tánh của thân giới 
chăng phải tương ưng, chắng phải chắng tương 
ưng; đôi với pháp tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng chắng 
phải tương ưng, chăng phải chẳng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đôi với sự lìa thân giới 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
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ưng: đối với sự lìa xúc giới, thân thức giới và 

thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân 
như của thân giới chăng phải tương ưng, chắng 
phải chẳng tương ưng; đối với sự lìa chân như 
của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng. Như Lai đôi với sự lìa 
pháp tảnh của thân giới chăng. phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng; đối với sự lìa pháp 
tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra cũng chắng phải tương ưng, 
chăng phải chăng tương ưng. Chân như của Như 
Lai đối với sự lìa thân giới chăng phải tương 
ưng, chẳng phải chắng tương ưng; đối với sự lìa 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với 
sự lia chân như của thân giới chăng, phải tương 
ưng, chẳng phải chắng tương ưng; đối với sự lìa 
chân như của xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra cũng chăng phải tương 
ưng, chăng phải chắng tương ưng. Pháp tánh của 
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Như Lai đối với sự lìa thân giới chăng phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng: đôi với 
sự la xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai 
đối với sự lìa pháp tánh của thân giới chắng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng; đối với 
sự lìa pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cũng chăng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với ý giới chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đối 
với pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. Như Lai 
đối với chân như của ý giới chăng phải tương 
ưng, chăng phải chẳng tương ưng; đối với chân 
như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chăng tương ưng. Như Lai đôi với pháp tánh 
của ý giới chắng phải tương ưng, chẳng phải 
chắng tương ưng: đôi với pháp tánh của pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
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tương ưng. Chân như của Như Lai đôi với ý 
giới chăng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng: đôi với pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra cũng chăng phải tương 
ưng, chăng phải chăng tương ưng. Chân như của 
Như Lai đỗi với chân như của ý giới chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng; đối với 
chân như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra cũng chắng phải tương ưng, 
chăng phải chăng tương ưng. Pháp tánh của Như 
Lai đối với ý giới chăng phải tương ưng, chăng 
phải chăng tương ưng: đôi với pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của ý 
giới chăng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng: đối với pháp tánh của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với sự lìa ý giới 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng: đối với sự lìa pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng 
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chăng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của ý giới 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đối với sự lìa chân như của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của ý giới 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đối với sự lìa pháp tánh của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Chân như của Như Lai đôi với sự lìa ý giới 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng: đối với sự lìa pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra cũng chăng phải tương 
ưng, chăng phải chăng tương ưng. Chân như của 
Như Lai đối với sự lìa chân như của ý giới chăng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với sự lìa chân như của pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra cũng chắng phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng. Pháp 
tánh của Như Lai đối với sự lìa ý giới chắng phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng: đôi với 
sự lìa pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
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duyên sinh ra cũng chắng phải tương ưng, 
chăng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như 
Lai đối với sự lìa pháp tánh của ý giới chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng; đối với 
sự lìa pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra cũng chăng phải tương 
ưng, chắng phải chắng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với địa giới chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng 
chăng phải tương ưng, chắng phải chắng tương 
ưng. Như Lai đối với chân như của địa giới 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đôi với chân như của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới cũng chăng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng. Như Lai đối với 
pháp tánh của địa giới chăng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng; đôi với pháp tánh 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng. Chân như của Như Lai đối với địa giới 
chăng phải tương ưng, chắng phải chắng tương 
ưng; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 


1598 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


tương ưng. Chân như của Như Lai đôi với 
chân như của địa giới chăng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng; đối với chân như 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng. Pháp tánh của Như Lai đổi với địa giới 
chắng phải tương ưng, chắng phải chắng tương 
ưng; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đôi với pháp 
tánh của địa giới chắng phải tương ưng, chăng 
phải chăng tương ưng; đối với pháp tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng chăng 
phải tương ưng, chăng phải chẳng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với sự lìa địa giới 
chắng phải tương ưng, chắng phải chắng tương 
ưng; đôi với sự lìa thủy, hỏa, phong, không, thức 
ĐIỚI cũng chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân 
như của địa giới chăng phải tương ưng, chắng 
phải chẳng tương ưng; đối với sự lìa chân như 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng 
chăng phải tương ưng, chắng phải chăng tương 
ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của địa 
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giới chăng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng; đôi với sự lìa pháp tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới cũng chăng phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng. Chân 
như của Như Lai đối với sự lìa địa giới chăng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với Sự lỉa thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa 
chân như của địa giới chăng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng; đôi với sự lìa chân 
như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Pháp tánh của Như Lai đổi với sự lìa địa 
giới chăng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng; đôi với sự lìa thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới cũng chăng phải tương ưng, 
chăng phải chắng tương ưng. Pháp tánh của Như 
Lai đối với sự lìa pháp tánh của địa giới chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với sự lia pháp tánh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới cũng chăng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với Thánh để khổ 
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ưng; đối với Thánh để tập, diệt, đạo cũng chăng 
phải tương ưng, chắng phải chắng tương ưng. 
Như Lai đối với chân như của Thánh để khô 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đối với chân như của Thánh để tập, diệt, 
đạo cũng chắng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của 
Thánh đề khổ chắng phải tương ưng, chắng phải 
chăng tương ưng; đối với pháp tánh của Thánh 
để tập, diệt, đạo cũng chăng phải tương ưng, 
chăng phải chăng tương ưng. Chân như của Như 
Lai đối với Thánh đề khô chăng phải tương ưng, 
chăng phải chắng tương ưng: đối với Thánh để 
tập. diệt, đạo cũng chắng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng. Chân như của Như Lai 
đối với chân như của Thánh đế khô chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đối với 
chân như của Thánh đề tập. diệt, đạo cũng chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
Pháp tánh của Như Lai đối với Thánh để khổ 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đôi với Thánh để tập. diệt, đạo cũng chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
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Pháp tánh của Như Lai đôi với pháp tánh của 
Thánh để khô chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng: đối với pháp tánh của Thánh 
đề tập. diệt, đạo cũng chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đôi với sự lìa Thánh để 
khổ chăng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng; đối với sự lìa Thánh đề tập, diệt, đạo 
cũng chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng. Như Lai đỗi với sự lìa chân như của 
Thánh để khô chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng: đôi với sự lìa chân như của 
Thánh đề tập. diệt, đạo cũng chẳng phải tương 
ưng, chăng phải chắng tương ưng. Như Lai đỗi 
với sự lìa pháp tánh của Thánh để khổ chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với sự lìa pháp tánh của Thánh đề tập. diệt, đạo 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa 
Thánh đề khô chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng; đối với sự lìa Thánh để tập, 
diệt, đạo cũng chăng phải tương ưng, chẳng phải 
chắng tương ưng. Chân như của Như Lai đỗi với 
sự lìa chân như của Thánh để khổ chắng phải 
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tương ưng, chắng phải chăng tương ưng; đôi 
với sự lìa chân như của Thánh để tập. diệt, đạo 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa 
Thánh đề khổ chắng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng; đối với sự lìa Thánh để tập, 
diệt, đạo cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với 
sự lìa pháp tánh của Thánh để khô chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đối với 
sự lìa pháp tánh của Thánh đề tập, diệt, đạo cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với vô minh chắng 
phải tương ưng, chắng phải chăng tương ưng; 
đôi với hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não cũng 
chắng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Như Lai đối với chân như của vô minh 
chắng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng: đối với chân như của hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não cũng chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng. Như Lai đối với 
pháp tánh của vô minh chăng phải tương ưng, 
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chăng phải chăng tương ưng; đổi với pháp 
tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
cũng chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với vô 
minh chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng; đối với hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não cũng chăng phải tương ưng, chẳng 
phải chắng tương ưng. Chân như của Như Lai 
đối với chân như của vô minh chăng phải tương 
ưng, chẳng phải chăng tương ưng; đối với chân 
như của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với vô 
minh chắng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng: đối với hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não cũng chăng phải tương ưng, chẳng 
phải chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai 
đối với pháp tánh của vô minh chắng phải tương 
ưng, chăng phải chăng tương ưng; đối với pháp 
tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
cũng chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với sự lìa vô minh 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
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ưng; đôi với sự lìa hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân 
như của vô minh chăng phải tương ưng, chăng 
phải chắng tương ưng; đôi với sự lìa chân như 
của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của vô 
minh chăng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng: đôi với sự lìa pháp tánh của hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não cũng chắng phải 
tương ưng, chắng phải chắng tương ưng. Chân 
như của Như Lai đối với sự lìa vô minh chắng 
phải tương ưng, chắng phải chăng tương ưng; đối 
với sự lìa hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa 
chân như của vô minh chăng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng; đôi với sự lìa chân 
như của hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa 
vô minh chắng phải tương ưng, chắng phải chắng 
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tương ưng: đối với sự lìa hành cho đên lão tử, 
sầu bi khổ ưu não cũng chăng phải tương ưng, 
chắng. phải chắng tương ưng. Pháp tánh của Như 
Lai đối với sự lìa pháp tánh của vô minh chẳng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với sự lìa pháp tánh của hành cho đến lão tử, sâu 
bi khổ ưu não cũng chăng phải tương ưng, chăng 
phải chắng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đôi với pháp không bên 
trong chăng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng: đối với pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chắng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không 
tánh tự tánh cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chăng tương ưng. Như Lai đối với chân như 
của pháp không bên trong chắng phải tương ưng, 
chăng phải chăng tương ưng; đối với chân như 
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của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cũng chắng phải tương 
ưng, chăng phải chắng tương ưng. Như Lai đối 
với pháp tánh của pháp không bên trong chăng 
phải tương ưng, chắng phải chăng tương ưng; 
đối với pháp tánh của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh cũng chăng 
phải tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. 
Chân như của Như Lai đối với pháp không bên 
trong chăng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng; đối với pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh cũng chăng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
Chân như của Như Lai đối với chân như của 
pháp không bên trong chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng; đối với chân như 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cũng chắng phải tương ưng, 
chăng phải chắng tương ưng. Pháp tánh của Như 
Lai đối với pháp không bên trong chăng. phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng; đối với 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cũng chăng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng. Pháp tánh của Như 
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Lai đôi với pháp tánh của pháp không bên 
trong chăng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng; đối với pháp tánh của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh cũng chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với sự lìa pháp 
không bên trong chăng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng; đối với sự lìa pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh cũng chăng phải tương 
ưng, chăng phải chắng tương ưng. Như Lai đôi 
VỚI SỰ lia chân như của pháp không bên trong 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đối với sự lìa chân như của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
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cũng chăng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của 
pháp không bên trong chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng; đối với sự lìa pháp 
tánh của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cũng chăng phải tương 
ưng, chăng phải chăng tương ưng. Chân như của 
Như Lai đối với sự lìa pháp không bên trong 
chăng phải tương ưng, chắng phải chắng tương 
ưng; đối với sự lìa pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh cũng chăng phải 
tương ưng, chắng phải chắng tương ưng. Chân 
như của Như Lai đối với sự lìa chân như của 
pháp không bên trong chắng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng; đối với sự lìa chân 
như của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cũng chăng phải tương 
ưng, chắng phải chắng tương ưng. Pháp tánh của 
Như Lai đối với sự lìa pháp không bên trong 
chắng phải tương ưng, chắng phải chắng tương 
ưng; đối với sự lìa pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh cũng chăng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. Pháp 
tánh của Như Lai đôi với sự lìa pháp tánh của 
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pháp không bên trong chăng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng; đối với sự lìa pháp 
tánh của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cũng chăng phải tương 
ưng, chắng phải chăng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đỗi với chân như chắng 
phải tương ưng, chắng phải chăng tương ưng; 
đối với pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đôi khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thê nghĩ bàn cũng chăng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
Như Lai đối với chân như của chân như chăng 
phải tương ưng, chắng phải chăng tương ưng; 
đối với chân như của pháp giới cho đến cảnh 
giới chẳng thê nghĩ bàn cũng chắng phải tương 
ưng, chăng phải chắng tương ưng. Như Lai đối 
với pháp tánh của chân như chắng phải tương 
ưng, chăng phải chẳắng tương ưng; đối với pháp 
tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn cũng chăng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với 
chân như chắng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng; đôi với pháp giới cho đến 
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cảnh giới chắng thê nghĩ bản cũng chắng phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng. Chân 
như của Như Lai đối với chân như của chân như 
chắng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đôi với chân như của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn cũng chăng phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng. Pháp 
tánh của Như Lai đối với chân như chắng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng; đối với 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
cũng chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đôi với pháp 
tánh của chân như chắng phải tương ưng, chắng 
phải chăng tương ưng; đối với pháp tánh của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
cũng chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đôi với sự lìa chân như 
chắng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đối với sự lìa pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn cũng chắng phải tương ưng, chắng phải 
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chăng tương ưng. Như Lai đôi với sự lìa chân 

như của chân như chắng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng; đối với sự lìa chân như 
của pháp giới cho đến cảnh giới chăng. thể nghĩ 
bàn cũng chắng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng. Như Lai đôi với sự lìa pháp 
tánh của chân như chắng phải tương ưng, chắng 
phải chăng tương ưng; đối với sự lìa pháp tánh 
của pháp giới cho đến cảnh giới chăng. thể nghĩ 
bàn cũng chắng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng. Chân như của Như Lai đỗi với 
sự lia chân như chắng phải tương ưng, chăng 
phải chẳng tương ưng; đối với sự lìa pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn cũng 
chắng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân 
như của chân như chắng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng; đối với sự lìa chân như 
của pháp giới cho đến cảnh giới chắng thê nghĩ 
bàn cũng chắng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đỗi với 
sự lia chân như chắng phải tương ưng, chăng 
phải chẳng tương ưng; đối với sự lìa pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn cũng 
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chắng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa 
pháp tánh của chân như chăng. phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng; đối với sự lìa pháp 
tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thê 
nghĩ bàn cũng chăng phải tương ưng, chắng phải 
chăng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đôi với Bồ thí ba-la- 
mật-đa chắng phải tương ưng, chăng phải chẳng 
tương ưng: đối với Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. Như 
Lai đối với chân như của Bồ thí ba-la-mật-đa 
chắng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đôi với chân như của Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chắng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Như Lai đối với pháp tánh của Bồ thí ba-la- 
mật-đa chăng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng; đôi với pháp tánh của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với Bồ thí 
ba-la-mật-đa chắng phải tương ưng, chăng phải 
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chăng tương ưng; đôi với Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chắng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như 
của Bồ thí ba-la-mật-đa chắng phải tương ưng, 
chăng phải chăng tương ưng; đối với chân như 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tính tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chăng phải tương ưng, 
chăng phải chăng tương ưng. Pháp tánh của Như 
Lai đối với Bố thí ba-la-mật-đa chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi với 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chăng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai 
đối với pháp tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa chẵng 
phải tương ưng, chắng phải chẳng tương ưng; 
đôi với pháp tánh của Tịnh giới, An nhãn, Tính 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng 
phải tương ưng, chắng phải chắng tương ưng. 
Kiêu-thi-ca, Như Lai đôi với sự lìa Bồ thí ba- 
la-mật-đa chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng; đối với sự lìa Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chắng 
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tương ưng. Như Lai đôi với sự lìa chân như 
của Bồ thí ba-la-mật-đa chắng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng; đối với sự lìa chân 
như của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng phải tương 
ưng, chăng phải chắng tương ưng. Như Lai đôi 
với sự lìa pháp tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đối với sự lìa pháp tánh của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa 
Bồ thí ba-la-mật-đa chăng phải tương ưng, chắng 
phải chăng tương ưng; đối với sự lia Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa 
chân như của Bồ thí ba-la-mật-đa chắng. phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng; đối VỚI 
sự lìa chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. Pháp 
tánh của Như Lai đôi với sự lìa Bồ thí ba-la-mật- 
đa chăng phải tương ưng, chắng phải chắng 
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tương ưng; đôi với sự lìa Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp 
tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa chăng phải tương 
ưng, chẳng phải chắng tương ưng; đối VỚI Sự lia 
pháp tánh của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng phải tương 
ưng, chắng phải chăng tương ưng. 


L] 
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QUYÊN 93 


Phẩm 27: CÂU BÁT-NHÃ (5) 


Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với bốn Tĩnh lự 
chắng phải tương ưng, chắng phải chắng tương 
ưng; đôi với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
cũng chắng phải tương ưng, chăng phải chẳng 
tương ưng. Như Lai đối với chân như của bốn 
Tĩnh lự chăng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng; đối với chân như của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc cũng chắng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng. Như Lai đối với 
pháp tánh của bốn Tĩnh lự chăng phải tương ưng, 
chăng, phải chăng tương ưng; đối với pháp tánh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
Chân như của Như Lai đối với bốn Tĩnh lự chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
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Chân như của Như Lai đôi với chân như của 
bốn Tĩnh lự chắng phải tương ưng, chăng phải 
chăng tương ưng; đối với chân như của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cũng chăng phải tương 
ưng, chắng phải chăng tương ưng. Pháp tánh của 
Như Lai đối với bốn Tĩnh lự chắng phải tương 
ưng, chắng phải chắng tương ưng; đối với bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng chắng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. Pháp 
tánh của Như Lai đối với pháp tánh của bốn Tĩnh 
lự chăng phải tương ưng, chăng. phải chắng 
tương ưng; đối với pháp tánh của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc cũng chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với sự lìa bốn Tĩnh 
lự chăng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng; đối với sự lìa bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chăng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa 
chân như của bôn Tĩnh lự chăng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng; đôi với sự lìa chân 
như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng 
chăng phải tương ưng, chắng phải chắng tương 
ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của bốn 
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Tĩnh lự chắng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng; đối với sự lia pháp tánh của 
bốn Vô lượng, bỗn Định vô sắc cũng chăng phải 
tương ưng, chắng phải chắng tương ưng. Chân 
như của Như Lai đối với sự lìa bỗn Tĩnh lự 
chắng phải tương ưng, chắng phải chăng tương 
ưng; đối với sự lìa bốn Vô lượng, bỗn Định vô 
sắc cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Chân như của Như Lai đỗi với 
sự lìa chân như của bốn Tĩnh lự chăng. phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng; đối với 
sự lìa chân như của bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với 
sự lìa bốn Tĩnh lự chăng phải tương ưng, chăng 
phải chăng tương ưng; đối với sự lìa bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cũng chăng phải tương 
ưng, chăng phải chăng tương ưng. Pháp tánh của 
Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của bỗn Tĩnh lự 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đối với sự lìa pháp tánh của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc cũng chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với tám Giải thoát 
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chăng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 

ưng; đôi với tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chăng tương ưng. Như Lai đối với chân như 
của tám Giải thoát chăng phải tương ưng, chắng 
phải chăng tương ưng; đối với chân như của tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Như Lai đôi với pháp tánh của tám Giải 
thoát chăng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng: đối với pháp tánh của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng chắng phải 
tương ưng, chắng phải chắng tương ưng. Chân 
như của Như Lai đỗi với tám Giải thoát chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
VỚI tắm Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ cũng chăng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân 
như của tám Giải thoát chăng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng; đối với chân như 
của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ cũng chăng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với tám 
Giải thoát chắng phải tương ưng, chăng phải 
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chắng tương ưng; đôi với tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng chăng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. Pháp 
tánh của Như Lai đối với pháp tánh của tám Giải 
thoát chăng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng: đối với pháp tánh của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng chắng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với sự lìa tám Giải 
thoát chăng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng; đôi với sự lìa tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng chăng phải 
tương ưng, chắng phải chẳng tương ưng. Như Lai 
đối với sự lìa chân như của tám Giải thoát chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với sự lia chân như của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biên xứ cũng chắng phải tương 
ưng, chăng phải chắng tương ưng. Như Lai đối 
với sự lìa pháp tánh của tám Giải thoát chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với sự lìa pháp tánh của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biên xứ cũng chắng phải tương 
ưng, chăng phải chăng tương ưng. Chân như của 
Như Lai đối với sự lìa tám Giải thoát chăng phải 
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tương ưng, chắng phải chăng tương ưng; đôi 
với sự lìa tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ cũng chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Chân như của Như Lai đỗi với 
sự lia chân như của tắm Giải thoát chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi với 
sự lìa chân như của tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ cũng chăng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng. Pháp tánh của Như 
Lai đôi với sự lìa tám Giải thoát chăng. phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng: đối với 
sự ha tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ cũng chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với 
sự lỉa pháp tánh của tám Giải thoát chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đối với 
sự lìa pháp tánh của tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ cũng chăng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đôi với bôn Niệm trụ 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đôi với bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo cũng chắng phải tương ưng, chắng phải 
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chăng tương ưng. Như Lai đôi với chân như 
của bôn Niệm trụ chăng. phải tương ưng, chăng 
phải chăng tương ưng; đối với chân như của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Như Lai đối với pháp tánh của bốn Niệm trụ 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đối với pháp tánh của bỗn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo cũng chắng phải tương 
ưng, chăng phải chăng tương ưng. Chân như của 
Như Lai đối với bốn Niệm trụ chăng phải tương 
ưng, chẳng phải chăng tương ưng: đôi với bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của 
bốn Niệm trụ chắng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng: đối với chân như của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với bôn Niệm 
trụ chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng: đôi với bỗn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo cũng chắng phải tương ưng, chắng 
phải chăng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai 
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đôi với pháp tánh của bôn Niệm trụ chắng phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng; đối với 
pháp tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với sự lìa bôn Niệm 
trụ chăng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng; đối với sự lìa bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo cũng chăng phải tương ưng, 
chăng phải chắng tương ưng. Như Lai đối với sự 
lia chân như của bốn Niệm trụ chăng phải tương 
ưng, chẳng phải chẳng tương ưng: đôi với sự lìa 
chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo cũng chăng phải tương ưng, chăng 
phải chắng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa 
pháp tánh của bốn Niệm trụ chắng phải tương 
ưng, chẳng phải chắng tương ưng: đôi với sự lìa 
pháp tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng. Chân như của Như Lai 
đối với sự lìa bôn Niệm trụ chăng phải tương 
ưng, chắng phải chăng tương ưng: đôi với sự lìa 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng 
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chăng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân 
như của bốn Niệm trụ chắng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng; đối với sự lìa chân 
như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo cũng chắng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với 
sự lìa bỗn Niệm trụ chăng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng; đối với sự lìa bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. Pháp 
tánh của Như Lai đôi với sự lìa pháp tánh của 
bốn Niệm trụ chắng phải tương ưng, chắng phải 
chăng tương ưng: đối với sự lìa pháp tánh của 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với pháp môn giải 
thoát Không chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng: đối với pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện cũng chăng phải tương ưng, 
chăng phải chắng tương ưng. Như Lai đôi với 
chân như của pháp môn giải thoát Không chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
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với chân như của pháp môn giải thoát Vô 

tướng, Vô nguyện cũng chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng. Như Lai đối với 
pháp tánh của pháp môn giải thoát Không chẳng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với pháp tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chăng tương ưng. Chân như của Như Lai 
đối với pháp môn giải thoát Không chăng phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng: đôi với 
pháp môn giải thoát Võ tướng, Võ nguyện cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của 
pháp môn giải thoát Không chắng phải tương 
ưng, chăng phải chẳng tương ưng; đôi với chân 
như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ 
nguyện cũng chắng phải tương ưng, chăng phải 
chăng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với 
pháp môn giải thoát Không chăng phải tương 
ưng, chắng phải chắng tương ưng: đối với pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của 
pháp môn giải thoát Không chắng phải tương 
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ưng, chăng phải chăng tương ưng; đối với 
pháp tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện cũng chăng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với sự lìa pháp môn 
giải thoát Không chẳng phải tương ưng, chắng 
phải chăng tương ưng: đối với sự lìa pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng chăng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. Như Lai 
đối với sự lìa chân như của pháp môn giải thoát 
Không chắng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng: đối với sự lìa chân như của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng chắng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. Như Lai 
đối với sự lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát 
Không chắng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng; đôi với sự lìa pháp tánh của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng chẳng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
Chân như của Như Lai đôi với sự lìa pháp môn 
giải thoát Không chẳng phải tương ưng, chắng 
phải chăng tương ưng: đối với sự lìa pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng chăng phải 
tương ưng, chắng phải chắng tương ưng. Chân 
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như của Như Lai đối với sự lìa chân như của 
pháp môn giải thoát Không chẳng phải tương 
ưng, chẳng phải chắng tương ưng: đôi với sự lìa 
chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ 
nguyện cũng chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với 
sự lìa pháp môn giải thoát Không chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đối với 
sự lìa pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đôi với sự lìa 
pháp tánh của pháp môn giải thoát Không chẳng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với sự lia pháp tánh của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện cũng chăng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng. 

Kiều-thi-ca, Như Lai đôi với năm loại mắt 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đối với sáu phép thân thông cũng chắng 
phải tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. 
Như Lai đôi với chân như của năm loại mắt 
chăng phải tương ưng, chắng phải chăng tương 
ưng; đối với chân như của sáu phép thân thông 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
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tương ưng. Như Lai đôi với pháp tánh của năm 
loại mắt chăng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng; đối với pháp tánh của sáu phép thân 
thông cũng chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với 
năm loại mặt chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng; đối với sáu phép thân thông 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân 
như của năm loại mắt chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng; đối với chân như 
của sáu phép thân thông cũng chăng phải tương 
ưng, chăng phải chắng tương ưng. Pháp tánh của 
Như Lai đối với năm loại mắt chắng phải tương 
ưng, chẳng phải chăng tương ưng; đôi với sáu 
phép thần thông cũng chăng phải tương ưng, 
chăng phải chắng tương ưng. Pháp tánh của Như 
Lai đối với pháp tánh của năm loại mắt chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với pháp tánh của sáu phép thân thông cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng. 

Kiều-thi-ca, Như Lai đối với sự lìa năm loại 
mắt chăng phải tương ưng, chăng phải chắng 
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tương ưng; đôi với sự lìa sáu phép thân thông 

cũng chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng. Như Lai đỗi với sự lìa chân như của 
năm loại mắt chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng; đối với sự lìa chân như của sáu 
phép thân thông cũng chăng phải tương ưng, 
chăng phải chắng tương ưng. Như Lai đối với sự 
lia pháp tánh của năm loại mắt chăng phải tương 
ưng, chẳng phải chắng tương ưng; đôi với sự lìa 
pháp tánh của sáu phép thân thông cũng chắng 
phải tương ưng, chăng phải chắng tương ưng. 
Chân như của Như Lai đối với sự lìa năm loại 
mắt chăng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng; đối với sự lìa sáu phép thân thông 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa 
chân như của năm loại mắt chắng phải tương 
ưng, chẳng phải chắng tương ưng; đối với sự lìa 
chân như của sáu phép thần thông cũng chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa năm loại 
mắt chăng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng; đối với sự lìa sáu phép thân thông 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
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tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đôi với sự 
lia pháp tánh của năm loại mắt chẳng phải tương 
ưng, chẳng phải chắng tương ưng; đối với sự lìa 
pháp tánh của sáu phép thân thông cũng chắng 
phải tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với mười lực của 
Phật chẳng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng; đối VỚI bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tắm pháp Phật bất cộng cũng chẳng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
Như Lai đối với chân như nơi mười lực của Phật 
chăng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng; đối với chân như của bốn điêu không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng chăng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
Như Lai đỗi với pháp tánh nơi mười lực của Phật 
chăng phải tương ưng, chắng phải chăng tương 
ưng; đối với pháp tánh của bôn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Chân như của Như Lai đối với mười lực của 
Phật chẳng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng: đôi với bốn điều không sợ cho đến 
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mười tám pháp Phật bât cộng cũng chắng phải 
tương ưng, chắng phải chắng tương ưng. Chân 
như của Như Lai đối với chân như nơi mười lực 
của Phật chắng phải tương ưng, chẳng phải 
chắng tương ưng; đối với chân như của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với mười 
lực của Phật chắng phải tương ưng, chắng phải 
chăng tương ưng: đối với bôn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng chăng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh nơi 
mười lực của Phật chắng phải tương ưng, chăng 
phải chắng tương ưng; đối với pháp tánh của bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với sự lìa mười lực 
của Phật chắng phải tương ưng, chăng phải 
chăng tương ưng; đối với sự lia bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
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tương ưng. Như Lai đôi với sự lìa chân như 
nơi mười lực của Phật chăng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng; đối với sự lìa chân 
như của bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng cũng chắng phải tương ưng, 
chăng phải chắng tương ưng. Như Lai đối với sự 
lia pháp tánh nơi mười lực của Phật chắng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi với 
sự lìa pháp tánh của bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng cũng chăng phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng. Chân 
như của Như Lai đôi với sự lìa mười lực của Phật 
chăng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng; đôi với sự lìa bỗn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng cũng chăng phải 
tương ưng, chắng phải chắng tương ưng. Chân 
như của Như Lai đối với sự lìa chân như nơi 
mười lực của Phật chắng phải tương ưng, chắng 
phải chăng. tương ưng: đôi với sự lìa chân như 
của bôn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng cũng chắng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai 
đối với sự lìa mười lực của Phật chăng, phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đối với 
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sự lìa bốn điêu không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng cũng chắng phải tương ưng, 
chăng phải chắng tương ưng. Pháp tánh của Như 
Lai đôi với sự lìa pháp tánh nơi mười lực của 
Phật chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng; đối với sự lìa pháp tánh của bôn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với pháp không 
quên mất chắng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng: đối với tánh luôn luôn xả cũng 
chăng phải tương ưng, chắng phải chắng tương 
ưng. Như Lai đối với chân như của pháp không 
quên mất chắng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng; đối với chân như của tánh luôn 
luôn xả cũng chăng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của 
pháp không quên mật chăng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng; đôi với pháp tánh 
của tánh luôn luôn xả cũng chăng phải tương 
ưng, chăng phải chăng tương ưng. Chân như của 
Như Lai đối với pháp không quên mất chăng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
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với tánh luôn luôn xả cũng chắng phải tương 
ưng, chăng phải chăng tương ưng. Chân như của 
Như Lai đối với chân như của pháp không quên 
mất chăng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng; đối với chân như của tánh luôn luôn 
xả cũng chăng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp 
không quên mật chăng phải tương ưng, chắng 
phải chăng tương ưng: đôi với tánh luôn luôn xả 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp 
tánh của pháp không quên mật chăng phải tương 
ưng, chắng phải chắng tương ưng: đối với pháp 
tánh của tánh luôn luôn xả cũng chăng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với sự lìa pháp 
không quên mất chẳng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng; đối với sự lìa tánh luôn 
luôn xả cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân 
như của pháp không quên mất chăng phải tương 
ưng, chẳng phải chắng tương ưng: đôi với sự lìa 
chân như của tánh luôn luôn xả cũng chắng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. Như Lai 
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đôi với sự lia pháp tánh của pháp không quên 
mất chăng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng; đôi với sự lìa pháp tánh của tánh luôn 
luôn xả cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Chân như của Như Lai đỗi với 
sự lia pháp không quên mất chăng phải tương 
ưng, chẳng phải chẳng tương ưng: đôi với sự lìa 
tánh luôn luôn xả cũng chăng phải tương ưng, 
chăng phải chăng tương ưng. Chân như của Như 
Lai đối với sự lìa chân như của pháp không quên 
mất chăng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng: đối với sự lìa chân như của tánh luôn 
luôn xả cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với 
sự la pháp không quên mật chắng phải tương 
ưng, chẳng phải chắng tương ưng; đối với sự lìa 
tánh luôn luôn xả cũng chăng phải tương ưng, 
chăng phải chắng tương ưng. Pháp tánh của Như 
Lai đối với sự lìa pháp tánh của pháp không quên 
mất chăng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng; đôi với sự lìa pháp tánh của tánh luôn 
luôn xả cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đổi với trí Nhất thiết 
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chăng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng; đôi với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Như Lai đối với chân như của trí 
Nhất thiết chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng; đối với chân như của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chắng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. Như Lai 
đối với pháp tánh của trí Nhất thiết chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng; đối với 
pháp tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với trí 
Nhất thiết chăng phải tương ưng, chắng phải 
chăng tương ưng: đôi với trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng cũng chăng phải tương ưng, chẳng 
phải chắng tương ưng. Chân như của Như Lai 
đối với chân như của trí Nhất thiết chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng; đối với 
chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với trí 
Nhất thiết chăng phải tương ưng, chăng phải 
chăng tương ưng: đôi với trí Đạo tướng, trí Nhất 
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thiết tướng cũng chắng phải tương ưng, chăng 
phải chăng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai 
đối với pháp tánh của trí Nhất thiết chắng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng; đối với 
pháp tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với sự lìa trí Nhất 
thiết chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng; đối với sự lìa trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng cũng chắng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa 
chân như của trí Nhất thiết chăng phải tương 
ưng, chẳng phải chẳng tương ưng: đôi với sự lìa 
chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của 
trí Nhất thiết chăng phải tương ưng, chẳng phải 
chắng tương ưng; đối với sự lìa pháp tánh của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chăng phải 
tương ưng, chắng phải chắng tương ưng. Chân 
như của Như Lai đối với sự lìa trí Nhất thiết 
chăng phải tương ưng, chắng phải chăng tương 
ưng; đối với sự lìa trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
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tướng cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Chân như của Như Lai đỗi với 
sự lìa chân như của trí Nhất thiết chăng. phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng; đối với 
sự lia chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với 
sự lia trí Nhất thiết chăng phải tương ưng, chăng 
phải chắng tương ưng; đối với sự lìa trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chắng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. Pháp 
tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của trí 
Nhất thiết chăng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng; đối với sự lìa pháp tánh của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chăng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. 
Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với tât cả pháp môn 
Đà-la-m chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
cũng chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng. Như Lai đối với chân như của tất cả 
pháp môn Đà-la-m chăng, phải tương ưng, chắng 
phải chăng tương ưng; đối với chân như của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chắng phải tương 
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ưng, chăng phải chắng tương ưng. Như Lai đôi 
với pháp tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
chắng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đôi với pháp tánh của tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với 
tật cả pháp môn Đả-la-ni chăng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng; đối với tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cũng chăng phải tương ưng, 
chăng phải chăng tương ưng. Chân như của Như 
Lai đôi với chân như của tất cả pháp môn Đà-la- 
mI chắng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng; đối với chân như của tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với 
tật cả pháp môn Đả-la-ni chăng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng; đối với tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cũng chăng phải tương ưng, 
chăng phải chắng tương ưng. Pháp tánh của Như 
Lai đối với pháp tánh của tất cả pháp môn Đà-la- 
ni chăng phải tương ưng, chắng phải chắng tương 
ưng; đối với pháp tánh của tật cả pháp môn Tam- 
ma-địa cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. 
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Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với sự lìa tất cả 
pháp môn Đà-la-m chăng phải tương ưng, chăng 
phải chắng tương ưng; đối với sự lìa tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cũng chăng phải tương ưng, 
chăng phải chắng tương ưng. Như Lai đối với sự 
lia chân như của tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng; đôi 
với sự lìa chân như của tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa cũng chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp 
tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng: đôi với 
sự lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa 
tật cả pháp môn Đả-la-ni chăng phải tương ưng, 
chăng phải chăng tương ưng: đôi với sự lìa tật cả 
pháp môn Tam-ma-địa cũng chắng phải tương 
ưng, chăng phải chăng tương ưng. Chân như của 
Như Lai đối với sự lìa chân như của tất cả pháp 
môn Đà-la-m chăng phải tương ưng, chăng phải 
chăng tương ưng: đôi với sự lìa chân như của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chắng phải tương 
ưng, chăng phải chắng tương ưng. Pháp tánh của 
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Như Lai đôi với sự lìa tât cả pháp môn Đà-la- 
mI chắng phải tương ưng, chắng phải chắng tương 
ưng; đối với sự lìa tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đôi với sự lìa 
pháp tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với sự lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đôi với Dự lưu chăng 
phải tương ưng, chắng phải chắng tương ưng; đối 
với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng chăng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. Như Lai 
đối với chân như của Dự lưu chăng phải tương 
ưng, chăng phải chẳng tương ưng; đôi với chân 
như của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
Như Lai đối với pháp tánh của Dự lưu chăng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với pháp tánh của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với Dự 
lưu chăng phải tương ưng, chắng phải chắng 
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tương ưng: đôi với Nhật lai, Bât hoàn, A-la- 
hán cũng chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Chân như của Như Lai đỗi với 
chân như của Dự lưu chăng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng; đối với chân như 
của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng chăng phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng. Pháp 
tánh của Như Lai đôi với Dự lưu chắng. phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng; đối với 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. Pháp 
tánh của Như Lai đối với pháp tánh của Dự lưu 
chắng phải tương ưng, chắng phải chăng tương 
ưng; đối với pháp tánh của Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chăng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với sự lìa Dự lưu 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đối với sự lìa Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Như Lai đỗi với sự lìa chân như của 
Dự lưu chăng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng: đối với sự lìa chân như của Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán cũng chăng phải tương ưng, 
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chắng phải chắng tương ưng. Như Lai đôi với 
sự lia pháp tánh của Dự lưu chăng phải tương 
ưng, chẳng phải chăng tương ưng; đối với sự lìa 
pháp tánh của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa Dự lưu 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đối với sự lìa Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa 
chân như của Dự lưu chăng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng; đôi với sự lìa chân 
như của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa Dự lưu 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đối với sự lìa Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa 
pháp tánh của Dự lưu chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng; đối với sự lìa pháp 
tánh của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng chăng 
phải tương ưng, chăng phải chẳng tương ưng. 
Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với Dự lưu hướng, 
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Dự lưu quả chăng phải tương ưng, chăng phải 
chăng tương ưng; đối với Nhất lai hướng, Nhất 
lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả cũng chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng. Như Lai đối với 
chân như của Dự lưu hướng, Dự lưu quả chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng; đôi 
với chân như của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, 
Bất hoàn hướng, Bắt hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh 
của Dự lưu hướng, Dự lưu quả chăng phải tương 
ưng, chắng phải chẳng tương ưng; đối với pháp 
tánh của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả cũng chắng phải tương ưng, chăng phải 
chăng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả chắng phải tương 
ưng, chắng phải chăng tương ưng; đối với Nhất 
lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả chẳng phải tương 
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ưng, chắng phải chăng tương ưng; đối với 
chân như của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán quả cũng chắng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai 
đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả chắng phải 
tương ưng, chẳng phải chắng tương ưng; đối với 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đôi với pháp 
tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả chăng phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng; đối với 
pháp tánh của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán quả cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với sự lìa Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả chăng phải tương ưng, chăng 
phải chăng tương ưng; đối với sự lia Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả cũng chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
Như Lai đối với sự lìa chân như của Dự lưu 
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hướng, Dự lưu quả chăng phải tương ưng, 
chắng phải chẳng tương ưng; đối với sự lìa chân 
như của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả cũng chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Như Lai đôi với sự lìa pháp 
tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả chăng phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng: đôi với 
sự lia pháp tánh của Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả cũng chắng phải tương ưng, 
chăng phải chăng tương ưng. Chân như của Như 
Lai đối với sự lìa Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đối với sự lìa Nhất lai hướng, Nhất lai quả, 
Bất hoàn hướng, Bắt hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng. Chân như của Như Lai 
đối với sự lìa chân như của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả chắng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng; đối với sự lìa chân như của Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả cũng chăng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
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Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả chăng phải tương ưng, chăng 
phải chăng tương ưng; đối với sự lia Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả cũng chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
Pháp tánh của Như Lai đỗi với sự lìa pháp tánh 
của Dự lưu hướng, Dự lưu quả chăng phải tương 
ưng, chẳng phải chẳng tương ưng: đối với sự lìa 
pháp tánh của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán quả cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với Độc giác chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng; đôi 
với Độc giác hướng, Độc giác quả cũng chăng 
phải tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. 
Như Lai đối với chân như của Độc giác chăng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với chân như của Độc giác hướng, Độc giác quả 
cũng chắng phải tương, ưng, chăng phải chắng 
tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của Độc 
giác chắng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng: đối với pháp tánh của Độc giác 
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hướng, Độc giác quả cũng chăng phải tương 
ưng, chăng phải chắng tương ưng. Chân như của 
Như Lai đối với Độc giác chắng phải tương ưng, 
chăng phải chăng tương ưng; đối với Độc giác 
hướng, Độc giác quả cũng chắng phải tương ưng, 
chăng. phải chăng tương ưng. Chân như của Như 
Lai đôi với chân như của Độc giác chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đối với 
chân như của Độc giác hướng, Độc giác quả 
cũng chắng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với Độc 
giác chắng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng; đôi với Độc giác hướng, Độc giác 
quả cũng chắng phải tương ưng, chăng phải 
chăng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với 
pháp tánh của Độc giác chắng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng; đôi với pháp tánh 
của Độc giác hướng, Độc giác quả cũng chắng 
phải tương ưng, chăng phải chẳng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với sự lìa Độc giác 
chăng phải tương ưng, chắng phải chắng tương 
ưng; đối với sự lìa Độc giác hướng, Độc giác quả 
cũng chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng. Như Lai đỗi với sự lìa chân như của 
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Độc giác chắng phải tương ưng, chăng phải 

chắng tương ưng: đôi với sự lìa chân như của 
Độc giác hướng, Độc giác quả cũng chắng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. Như Lai 
đối với sự lìa pháp tánh của Độc giác chắng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đối với 
sự lìa pháp tánh của Độc giác hướng, Độc giác 
quả cũng chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Chân như của Như Lai đỗi với 
sự la Độc giác chẳng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng; đối với sự lìa Độc giác hướng, 
Độc giác quả cũng chăng phải tương ưng, chẳng 
phải chăng tương ưng. Chân như của Như Lai 
đối với sự lìa chân như của Độc giác chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đối với 
sự lìa chân như của Độc giác hướng, Độc giác 
quả cũng chắng phải tương ưng, chẳng phải 
chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với 
sự la Độc giác chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng; đối với sự lìa Độc giác hướng, 
Độc giác quả cũng chắng phải tương ưng, chẳng 
phải chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai 
đối với sự lìa pháp tánh của Độc giác chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đối với 
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sự lia pháp tánh của Độc giác hướng, Độc giác 
quả cũng chăng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với Đại Bồ-tát 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đối với Tam-miệu-tam Phật-đà cũng chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
Như Lai đối với chân như của Đại Bồ-tát chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với chân như của Tam-miệu-tam Phật-đà cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Như Lai đối với pháp tánh của Đại Bồ-tát 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng: đối với pháp tánh của Tam-miệu-tam Phật- 
đà cũng chăng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với Đại 
Bồ-tát chắng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng; đôi với Tam-miệu-tam Phật-đà cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của 
Đại Bôồ-tát chắng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng; đôi với chân như của Tam- 
miệu-tam Phật-đà cũng chăng phải tương ưng, 
chăng phải chắng tương ưng. Pháp tánh của Như 
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Lai đôi với Đại Bô-tát chăng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng; đối với Tam-miệu- 
tam Phật-đà cũng chắng phải tương ưng, chăng 
phải chắng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai 
đối với pháp tánh của Đại Bô-tát chăng, phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đối với 
pháp tánh của Tam-miệu-tam Phật đà cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với sự lìa Đại Bô-tát 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đôi với sự lìa Tam-miệu-tam Phật-đà cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Như Lai đôi với sự lìa chân như của Đại 
Bôồ-tát chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng; đối với sự lìa chân như của Tam- 
miệu-tam Phật-đà cũng chăng phải tương ưng, 
chăng phải chắng tương ưng. Như Lai đối với sự 
lia pháp tánh của Đại Bồ-tát chắng phải tương 
ưng, chẳng phải chắng tương ưng: đôi với sự lìa 
pháp tánh của Tam-miệu-tam Phật đà cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Chân như của Như Lai đôi với sự lìa Đại 
Bồ-tát chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
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tương ưng: đôi với sự lìa Tam-miệu-tam Phật- 
đà cũng chăng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa 
chân như của Đại Bồ-tát chăng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng; đôi với sự lìa chân 
như của Tam-miệu-tam Phật-đà cũng chắng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. Pháp 
tánh của Như Lai đôi với sự lìa Đại Bô-tát chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đôi 
với sự lìa Tam-miệu-tam Phật-đà cũng chăng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
Pháp tánh của Như Lai đôi với sự lìa pháp tánh 
của Đại Bô-tát chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng; đối với sự lia pháp tánh của 
Tam-miệu-tam Phật-đà cũng chăng phải tương 
ưng, chắng phải chăng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với pháp của Đại 
Bồ-tát chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng: đôi với quả vị Giác ngộ cao tột cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Như Lai đối với chân như nơi pháp của Đại 
Bồ-tát chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng; đôi với chân như của quả vị Giác ngộ 
cao tột cũng chăng phải tương ưng, chắng phải 
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chắng tương ưng. Như Lai đôi với pháp tánh 
nơi pháp của Đại Bô-tát chăng phải tương ưng, 
chăng phải chăng tương ưng: đôi với pháp tánh 
của quả vị Giác ngộ cao tột cũng chăng phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng. Chân 
như của Như Lai đối với pháp của Đại Bồ-tát 
chắng phải tương ưng, chắng phải chắng tương 
ưng: đối với quả vị Giác ngộ cao tột cũng chăng 
phải tương ưng, chăng phải chẳng tương ưng. 
Chân như của Như Lai đổi với chân như nơi 
pháp của Đại Bôồ-tát chăng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng; đối với chân như 
của quả vị Giác ngộ cao tột cũng chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. Pháp 
tánh của Như Lai đối với pháp của Đại Bồ-tát 
chăng phải tương ưng, chắng phải chắng tương 
ưng; đôi với quả vị Giác ngộ cao tột cũng chăng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh nơi 
pháp của Đại Bôồ-tát chắng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng; đôi với pháp tánh 
của quả vị Giác ngộ cao tột cũng chăng phải 
tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. 
Kiêu-thi-ca, Như Lai đỗi với sự lìa pháp của 
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Đại Bô-tát chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng; đối với sự lìa quả vị Giác ngộ 
cao tột cũng chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng. Như Lai đỗi với sự lia chân 
như nơi pháp của Đại Bồ-tát chăng. phải tương 
ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; đối với sự lìa 
chân như của quả vị Giác ngộ cao tột cũng 
chắng phải tương ưng, chắng phải chắng tương 
ưng. Như Lai đỗi với sự lìa pháp tánh nơi pháp 
của Đại Bồ-tát chắng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng: đối với sự lìa pháp tánh 
của quả vị Giác ngộ cao tột cũng chăng phải 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng. Chân 
như của Như Lai đôi với sự lìa pháp của Đại Bồ- 
tát chắng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng; đối với sự lìa quả vị Giác ngộ cao tột 
cũng chắng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa 
chân như nơi pháp của Đại Bồ-tát chăng phải 
tương ưng, chăng phải chẳng tương ưng; đối với 
sự lìa chân như của quả vị Giác ngộ cao tột cũng 
chắng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng. Pháp tánh của Như Lai đôi với sự lìa pháp 
của Đại Bô-tát chắng phải tương ưng, chắng 
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phải chăng tương ưng; đôi với sự lìa quả vị 
Giác ngộ cao tột cũng chắng phải tương ưng, 
chăng phải chắng tương ưng. Pháp tánh của Như 
Lai đối với sự lìa pháp tánh nơi pháp của Đại 
Bồ-tát chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng: đối với sự lìa pháp tánh của quả vị 
Giác ngộ cao tột cũng chắng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương Ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đỗi với Thanh văn thừa 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đôi với Độc giác thừa, Vô thượng thừa cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Như Lai đối với chân như của Thanh văn 
thừa chăng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng; đối với chân như của Độc giác thừa, 
Vô thượng thừa cũng chắng phải tương ưng, 
chăng phải chắng tương ưng. Như Lai đôi với 
pháp tánh của Thanh văn thừa chăng phải tương 
ưng, chắng phải chắng tương ưng: đối với pháp 
tánh của Độc giác thừa, Vô thượng thừa cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. Chân như của Như Lai đối với Thanh văn 
thừa chăng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng; đối với Độc giác thừa, Vô thượng 
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thừa cũng chăng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với 
chân như của Thanh văn thừa chăng phải tương 
ưng, chăng phải chẳng tương ưng; đôi với chân 
như của Độc giác thừa, Vô thượng thừa cũng 
chắng phải tương ưng, chẳng phải chăng tương 
ưng. Pháp tánh của Như Lai đỗi với Thanh văn 
thừa chăng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng; đôi với Độc giác thừa, Vô thượng 
thừa cũng chắng phải tương ưng, chăng phải 
chăng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đôi với 
pháp tánh của Thanh văn thừa chăng phải tương 
ưng, chắng phải chắng tương ưng: đối với pháp 
tánh của Độc giác thừa, Vô thượng thừa cũng 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng. 

Kiều-thi-ca, Như Lai đối với sự lìa Thanh văn 
thừa chăng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng: đôi với sự lìa Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng. Như Lai đôi với sự lìa 
chân như của Thanh văn thừa chăng phải tương 
ưng, chẳng phải chẳng tương ưng: đôi với sự lìa 
chân như của Độc giác thừa, Vô thượng thừa 
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cũng chăng phải tương ưng, chăng phải chắng 

tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của 
Thanh văn thừa chăng phải tương ưng, chắng 
phải chăng tương ưng: đối với sự lia pháp tánh 
của Độc giác thừa, Vô thượng thừa cũng chắng 
phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng. 
Chân như của Như Lai đối với sự lìa Thanh văn 
thừa chăng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng: đôi với sự lìa Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa cũng chăng phải tương ưng, chắng 
phải chắng tương ưng. Chân như của Như Lai 
đối với sự lìa chân như của Thanh văn thừa 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng; đôi với sự lìa chân như của Độc giác thừa, 
Vô thượng thừa cũng chắng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng. Pháp tánh của Như 
Lai đối với sự lia Thanh văn thừa chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng: đối với 
sự ha Độc giác thừa, Vô thượng thừa cũng chắng 
phải tương ưng, chăng phải chắng tương ưng. 
Pháp tánh của Như Lai đỗi với sự lìa pháp tánh 
của Thanh văn thừa chăng phải tương ưng, chăng 
phải chăng tương ưng: đối với sự lìa pháp tánh 
của Độc giác thừa, Vô thượng thừa cũng chắng 
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phải tương ưng, chắng phải chăng tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, những điều Tôn giả Xá-lợi Tử đã 
nói là đối với tất cả pháp chăng phải lìa, chắng 
phải là, chăng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng, đó là thân lực của Như Lai, Như Lai 
là chỗ nương, vì lây cái không chỗ nương làm 
chỗ nương vậy. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 94 


Phẩm 27: CÂU BÁT-NHÃ (6) 


Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện lại bảo Thiên để 
Thích: 

-Kiêu-thi-ca, trước ông đã hỏi về Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành nên câu ở chỗ 
nào? 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ- 
tát tu hành chăng nên cầu nơi sắc, chăng nên cầu 
nơi thọ, tưởng, hành, thức; chắng nên lìa sắc mà 
cầu, chắng nên lìa thọ, tưởng, hành, thức mà cầu. 
Vì sao? Vì hoặc sắc, hoặc thọ, tưởng, hành, thức; 
hoặc lìa sắc, hoặc lìa thọ, tưởng, hành, thức; hoặc 
Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc cầu 
tật cả thứ ấy đêu chăng phải tương ưng, chăng 
phải chăng tương ưng, chắng phải hữu sắc, chăng 
phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng phải vô 
kiến, chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều 
cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiêu- 
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thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát 
tu hành chắng phải là sắc, chắng phải là thọ, 
tưởng, hành, thức; chắng phải là lìa sắc, chắng 
phải là lìa thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì tất 
cả thứ ây đều không có tánh sở hữu, chắng thê 
năm bắt được. Vì không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát 
tu hành chắng phải là sắc, chắng phải là thọ, 
tưởng, hành, thức; chắng phải là lìa sắc, chắng 
phải là lia thọ, tưởng, hành, thức. Vì vậy nên 
Bát nhã ba-lamật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
chăng nên câu nơi sắc, chăng nên câu nơi thọ, 
tưởng, hành, thức; chắng nên lìa sắc mả cầu, 
chắng nên lìa thọ, tưởng, hành, thức mà cầu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chắng nên câu nơi nhãn xứ, chăng 
nên câu nơi nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; chẳng nên 
lia nhãn xứ mà cầu, chẳng nên lìa nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ mà cầu. Vì sao? Vì hoặc nhãn xứ, 
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; hoặc lia nhãn xứ, 
hoặc lìa nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ; hoặc Đại Bô-tát, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tât cả thứ ây 
đêu chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
tương ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải vô 
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sắc, chăng phải hữu kiến, chăng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều-thi-ca, 
vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chăng phải là nhãn xứ, chăng phải là nhị, tý, 
thiệt, thân, ý xứ; chắng phải là lìa nhãn xứ, chăng 
phải là lia nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Vì sao? Vì tất 
cả thứ ây đều không có tánh sở hữu, chắng thê 
năm bắt được. Vì không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát 
tu hành chắng phải là nhãn xứ, chăng phải là nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ; chăng phải là lìa nhãn xứ, 
chắng phải là lìa nhĩ, ty, thiệt, thần, ý xứ. Vì vậy 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chăng nên câu nơi nhãn xứ, chăng nên câu nơi 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; chắng nên lìa nhãn xứ 
mà câu, chắng nên lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà 
câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ- 
tát tu hành chắng nên câu nơi sắc xứ, chăng nên 
cầu nơi thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; chắng 
nên lia sắc xứ mà câu, chăng nên lìa thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ mà cầu. Vì sao? Vì hoặc 
sắc xứ, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; hoặc 
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lia sắc xứ, hoặc lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ; hoặc Đại Bỏồ- tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc câu tất cả thứ ấy đều chắng phải tương ưng, 
chăng phải chăng tương ưng, chắng phải hữu sắc, 
chắng phải vô sắc, chăng phải hữu kiến, chăng 
phải vô kiến, chăng phải hữu đối, chắng phải vô 
đối, đều cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì 
sao? Kiều-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bôồ-tát tu hành chắng phải là sắc xứ, chắng phải 
là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; chắng phải là 
lia sắc xứ, chắng phải là lia thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ. Vì sao? Vì tật cả thứ ây đều không 
có tánh sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Vì 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng 
phải là sắc xứ, chăng phải là thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ; chăng phải là lia sắc xứ, chắng 
phải là lia thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Vì vậy 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng nên câu nơi sắc xứ, chăng nên câu nơi 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; chăng nên lìa sắc 
xứ mà câu, chắng nên lìa thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
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Bồ-tát tu hành chăng. nên câu nơi nhãn giới, 

chắng nên câu nơi sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra; chắng nên lìa nhãn giới mà câu, chắng 
nên lìa sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra mà câu. Vì sao? Vì hoặc nhãn 
Ø1ớI, hoặc sắc ØIỚớI cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra; hoặc lìa nhãn giới, hoặc lia 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra; hoặc Đại Bồ- tát, hoặc Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ấy đêu chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng, chắng 
phải hữu sắc, chắng phải vô săc, chăng phải hữu 
kiến, chăng phải vô kiến, chăng phải hữu đôi, 
chăng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi là 
vô tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng phải là 
nhãn giới, chắng phải là sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra; chăng phải là lìa nhãn giới, chăng 
phải là lìa sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì tất cả thứ ấy đều 
không có tánh sở hữu, chẳng thê năm bắt được. 
Vì không sở hữu, chăng thể năm bắt được nên 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
chắng phải là nhãn giới, chắng phải là sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; 
chắng phải là lìa nhãn giới, chắng phải là lìa sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bỏ- 
tát tu hành chăng nên câu nơi nhãn giới, chăng 
nên câu nơi sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra; chắng nên lìa nhãn giới mà 
cầu, chắng nên lìa sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chăng nên câu nơi nhĩ giới, chắng 
nên cầu nơi thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra; 
chăng nên lìa nhĩ giới mà cầu, chẳng nên lìa 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra mà câu. Vì sao? Vì hoặc nhĩ giới, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra; hoặc lìa nhĩ giới, hoặc lìa thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra; hoặc 
Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc cầu 
tật cả thứ ấy đều chăng phải tương ưng, chăng 
phải chắng tương ưng, chăng phải hữu sắc, 
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chăng phải vô sắc, chăng phải hữu kiên, 
chắng phải vô kiến, chắng phải hữu đôi, chắng 
phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi là vô 
tướng. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng phải là nhĩ 
giới, chăng phải là thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra; chăng phải là lìa nhĩ giới, chăng phải là lìa 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra. Vì sao? Vì tất cả thứ ấy đêu không có 
tánh sở hữu, chắng thể năm bắt được. Vì không 
sở hữu, chăng thê nắm bắt được nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng phải là 
nhĩ giới, chắng phải là thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra; chắng phải là 
lia nhĩ giới, chăng phải là lìa thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. Vì vậy nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng nên câu nơi nhĩ giới, chắng nên câu nơi 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra; chăng nên lìa nhĩ giới mà cầu, chăng nên 
lia thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
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Bô-tát tu hành chăng nên câu nơi tỷ giới, 
chắng nên câu nơi hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc củng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra; 
chắng nên lìa tỷ giới mà cầu, chăng nên lìa 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra mà câu. Vì sao? Vì hoặc tỷ giới, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra; hoặc lìa tỷ giới, hoặc lìa hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra; hoặc 
Đại Bô-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc cầu 
tật cả thứ ấy đêu chăng phải tương ưng, chăng 
phải chăng tương ưng, chắng phải hữu sc, chắng 
phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng phải vô 
kiến, chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều 
cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bôồ-tát tu 
hành chắng phải là tỷ giới, chăng phải là hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra; chắng phải là lìa tỷ giới, 
chăng phải là lìa hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì tất cả thứ ấy 
đêu không có tánh sở hữu, chắng thể năm bắt 
được. Vì không sở hữu, chắng thê năm bắt được 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
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chăng phải là tỷ giới, chắng phải là hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra; 
chăng phải là lìa tỷ giới, chăng phải là lìa hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. 
Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát 
tu hành chăng nên câu nơi tỷ giới, chắng nên câu 
nơi hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra; chắng nên la tỷ gIớI mà câu, 
chăng nên lìa hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên cầu nơi thiệt giới, 
chắng nên câu nơi vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra; 
chắng nên lìa thiệt giới mà câu, chăng nên lìa vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra mà câu. Vì sao? Vì hoặc thiệt ØIỚớI, hoặc VỊ 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra; hoặc lìa thiệt giới, hoặc lìa vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra; hoặc Đại 
Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tất 
cả thứ ấy đêu chắng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải 
vô săc, chăng phải hữu kiến, chăng phải vô kiến, 
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chăng phải hữu đối, chăng phải vô đổi, đêu 
cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bôồ-tát tu 
hành chắng phải là thiệt giới, chắng phải là vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra; chăng phải là lìa 
thiệt giới, chăng phải là lìa vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì tất 
cả thứ ây đều không có tánh sở hữu, chắng thê 
năm bắt được. Vì không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát 
tu hành chăng phải là thiệt giới, chăng phải là vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra; chăng phải là lìa thiệt giới, chẳng phải là lìa vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bỏ- 
tát tu hành chăng nên câu nơi thiệt giới, chăng 
nên câu nơi vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra; chăng nên lìa thiệt giới mà 
cầu, chắng nên lìa vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên cầu nơi thân giới, 
chắng nên câu nơi xúc giới, thân thức giới và 
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thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 

sinh ra; chăng nên lìa thân giới mà câu, chăng 
nên lìa xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra mà câu. Vì sao? Vì hoặc thân giới, 
hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra; hoặc lia thân giới, hoặc lìa xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra; hoặc Đại Bỏ- tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc câu tất cả thứ ấy đêu chăng phải tương ưng, 
chăng phải chắng tương ưng, chắng phải hữu 
sắc, chăng phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, 
chắng phải vô kiến, chăng phải hữu đối, chăng 
phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi là vô 
tướng. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng phải là thân 
giới, chăng phải là xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra; chăng phải là lìa thân giới, chẳng phải là 
lia xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra. Vì sao? Vì tất cả thứ ấy đều 
không có tánh sở hữu, chẳng thê năm bắt được. 
Vì không sở hữu, chăng thể nắm băắt được nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng phải là thân giới, chắng phải là xúc giới 
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cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra; chăng phải là lìa thân giới, chăng phải là lìa 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên cầu nơi thân giới, 
chắng nên câu nơi xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra; chắng nên lìa thân 
giới mà câu, chăng nên lìa xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chắng nên câu nơi ý giới, chắng 
nên câu nơi pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra; chắng nên 
lia ý giới mà cầu, chẳng nên lìa pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra mà câu. 
Vì sao? Vì hoặc ý giới, hoặc pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra; hoặc lìa ý 
giới, hoặc lìa pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc cầu tất cả thứ ây đều 
chắng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải vô săc, 
chắng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, chăng 
phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng một 
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tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng phải là ý giới, chăng phải là pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra; chăng phải là lìa ý giới, chăng 
phải là lia pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì tất cả thứ ấy đều 
không có tánh sở hữu, chẵng thê năm bắt được. 
Vì không sở hữu, chăng thể nắm băắt được nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng phải là ý giới, chăng phải là pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra; chăng 
phải là lìa ý giới, chắng phải là lìa pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. Vì vậy 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng nên câu nơi ý giới, chăng nên câu nơi 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra; chăng nên lìa ý giới mà câu, chăng nên 
la pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ- 
tát tu hành chắng nên câu nơi địa giới, chăng nên 
cầu nơi thủy, hỏa, phong, không, thức giới; 
chăng nên lìa địa giới mà câu, chăng nên lìa thủy, 
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hỏa, phong, không, thức giới mà câu. Vì sao? 
Vì hoặc địa giới, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới; hoặc lia địa giới, hoặc lìa thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ây đều 
chăng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng, chăng phải hữu sắc, chăng phải vô săc, 
chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, chăng 
phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng một 
tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chăng phải là địa giới, chắng phải là thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới; chắng phải là lìa địa 
giới, chăng phải là lìa thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới. Vì sao? Vì tất cả thứ ấy đều không có 
tánh sở hữu, chắng thể năm bắt được. Vì không 
sở hữu, chắng thê nắm bắt được nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng phải là 
địa giới, chăng phải là thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới; chăng phải là lìa địa giới, chăng phải là 
lia thủy, hỏa, phong, không, thức giới. Vì vậy 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng nên câu nơi địa giới, chăng nên câu nơi 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới; chăng nên lìa 
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địa giới mà câu, chắng nên lia thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới mà câu. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chắng nên cầu nơi Thánh để khô, 
chắng nên câu nơi Thánh để tập, diệt, đạo; chắng 
nên lìa Thánh để khổ mà cầu, chắng nên lìa 
Thánh đề tập. diệt, đạo mà cầu. Vì sao? Vì hoặc 
Thánh đề khổ, hoặc Thánh đề tập. diệt, đạo; hoặc 
lia Thánh để khổ, hoặc lìa Thánh để tập, diệt, 
đạo; hoặc Đại Bỏ- tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc câu tất cả thứ ây đều chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng, chắng phải hữu sắc, 
chăng phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng 
phải vô kiên, chắng phải hữu đối, chăng phải vô 
đôi, đều cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì 
sao? Kiều-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bô-tát tu hành chăng phải là Thánh để khố, 
chắng phải là Thánh đề tập. diệt, đạo; chắng phải 
là lia Thánh để khô, chăng phải là lìa Thánh để 
tập. diệt, đạo. Vì sao? Vì tất cả thứ ây đều không 
có tánh sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Vì 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng 
phải là Thánh để khổ, chẳng phải là Thánh để 
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tập, diệt, đạo; chăng phải là lia Thánh đề khổ, 
chăng phải là lìa Thánh để tập, diệt, đạo. Vì vậy 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chăng nên câu nơi Thánh đề khô, chăng nên cầu 
nơi Thánh đề tập. diệt, đạo; chắng nên lìa Thánh 
đế khô mà câu, chắng nên lìa Thánh để tập. diệt, 
đạo mà câu. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chăng nên câu nơi vô minh, chăng 
nên cầu nơi hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não; 
chắng nên lìa vô minh mà câu, chắng nên lìa 
hành cho đến lão tử, sầu bi khỗ ưu não mà câu. 
Vì sao? Vì hoặc vô minh, hoặc hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não; hoặc lìa vô minh, hoặc lìa 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não; hoặc Đại 
Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tất 
cả thứ ấy đêu chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải 
vô sắc, chăng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều-thi-ca, 
vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chăng phải là vô minh, chăng phải là hành, thức, 
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danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, 
lão tử, sâu bi khổ ưu não; chăng phải là lìa vô 
minh, chăng phải là lìa hành cho đến lão tử, sâu 
bi khổ ưu não. Vì sao? Vì tất cả thứ ây đều 
không có tánh sở hữu, chắng thê năm bắt được. 
Vì không sở hữu, chăng thể năm bắt được nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chăng phải là vô minh, chẳng phải là hành cho 
đến lão tử, sâu bi khổ ưu não; chẳng phải là lìa 
vô minh, chăng phải là lìa hành cho đến lão tử, 
sâu bi khô ưu não. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bỏ-tát tu hành chắng nên cầu nơi vô 
minh, chắng nên câu nơi hành cho đến lão tử, sâu 
bi khổ ưu não; chắng nên lìa vô minh mà câu, 
chăng nên lìa hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên câu nơi pháp không 
bên trong, chăng nên câu nơi pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
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pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tât cả 
pháp, pháp không chắng thể năm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh; chăng nên lìa pháp 
không bên trong mà câu, chẳng nên lìa pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh mà câu. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không bên trong, hoặc pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh; hoặc lìa 
pháp không bên trong, hoặc lia pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh; 
hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc câu tất cả thứ ấy đêu chắng phải tương ưng, 
chăng phải chăng tương ưng, chăng phải hữu 
sắc, chăng phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, 
chắng phải vô kiến, chắng phải hữu đối, chăng 
phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi là vô 
tướng. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng phải là 
pháp không bên trong, chăng phải là pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
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pháp không rốt ráo, pháp không không biên 

giới, pháp không tản mạn, pháp không không 
đối khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi 
tật cả pháp, pháp không chắng thê năm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh; chăng phải là lìa 
pháp không bên trong, chăng phải là lia pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. Vì sao? Vì tất cả thứ ấy đều không có 
tánh sở hữu, chắng thể năm bắt được. Vì không 
sở hữu, chắng thê nắm bắt được nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng phải là 
pháp không bên trong, chăng phải là pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh; chắng phải là la pháp không bên trong, 
chăng phải là lìa pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh. Vì vậy nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành chăng 
nên câu nơi pháp không bên trong, chắng nên cầu 
nơi pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh; chăng nên lìa pháp không 
bên trong mà câu, chắng nên lìa pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh mà 
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câu. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chắng nên cầu nơi chân như, 
chắng nên câu nơi pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn; chăng nên lìa chân như mà câu, chắng nên 
lia pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn mà câu. Vì sao? Vì hoặc chân như, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bản; 
hoặc lìa chân như, hoặc lia pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn; hoặc Đại Bô-tát, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tât cả thứ ây 
đêu chẳng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải vô 
sắc, chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều-thi-ca, 
vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chăng phải là chân như, chăng phải là pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
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chăng thê nghĩ bàn; chăng phải là lìa chân 
như, chăng phải là lia pháp giới cho đến cảnh 
gIỚI chắng thê nghĩ bàn. Vì sao? Vì tất cả thứ â ây 
đều không có tánh sở hữu, chăng thê năm bắt 
được. Vì không sở hữu, chắng thể nắm bắt được 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
chắng. phải là chân như, chắng phải là pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn; chăng phải 
là lia chân như, chăng phải là lìa pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bản. Vì vậy nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
chăng nên câu nơi chân như, chắng nên câu nơi 
pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bản; 
chăng nên lìa chân như mà câu, chăng nên lìa 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
mà câu. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên câu nơi Bồ thí ba-la- 
mật-đa, chắng nên câu nơi Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng 
nên lìa Bỗ thí ba-la-mật-đa mà câu, chắng nên lia 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà câu. Vì sao? Vì hoặc Bồ thí ba- 
la-mật-đa, hoặc Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
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Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc lìa Bồ thí 
ba-la-mật-đa, hoặc lìa Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc Đại Bồ- 
tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tất cả 
thứ ây đêu chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng, chắng phải hữu sắc, chăng phải 
vô săc, chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều-thi-ca, 
vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chăng phải là Bồ thí ba-la-mật-đa, chăng phải là 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; chăng phải là lìa Bồ thí ba-la-mật- 
đa, chăng phải là lìa Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì tất 
cả thứ ây đều không có tánh sở hữu, chắng thê 
năm bắt được. Vì không sở hữu, chắng thể nắm 
bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát 
tu hành chăng phải là Bồ thí ba-la-mật-đa, chăng 
phải là Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; chăng phải là lìa Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng phải là lìa Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì 
vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
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hành chăng nên câu nơi Bô thí ba-la-mật-đa, 
chắng nên câu nơi Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng nên lìa Bỗ 
thí ba-la-mật-đa mà câu, chắng nên lìa Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chăng nên cầu nơi bốn Tĩnh lự, 
chăng nên câu nơi bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc; chăng nên lìa bốn Tĩnh lự mà câu, chăng 
nên lia bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc mà câu. 
Vì sao? Vì hoặc bốn Tĩnh lự, hoặc bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc; hoặc lìa bốn Tĩnh lự, 
hoặc lìa bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; hoặc 
Đại Bỏ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc cầu 
tật cả thứ ấy đều chắng phải tương ưng, chăng 
phải chắng tương ưng, chắng phải hữu sắc, 
chắng phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng 
phải vô kiên, chắng phải hữu đối, chăng phải vô 
đôi, đều cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì 
sao? Kiêều-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bồ-tát tu hành chăng phải là bôn Tĩnh lự, 
chăng phải là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; 
chắng phải là lìa bốn Tĩnh lự, chắng phải là lìa 
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bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Vì sao? Vì tất 
cả thứ ây đều không có tánh sở hữu, chăng thể 
năm bắt được. Vì không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ- 
tát tu hành chăng phải là bốn Tĩnh lự, chăng phải 
là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; chẳng phải là 
lia bốn Tĩnh lự, chăng phải là lìa bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng nên câu nơi bỗn 
Tĩnh lự, chăng nên cầu nơi bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc; chẳng nên lìa bốn Tĩnh lự mà câu, 
chăng nên lìa bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc mà 
câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chắng nên câu nơi tám Giải thoát, 
chắng nên cầu nơi tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ; chắng nên lìa tám Giải thoát 
mà câu, chắng nên lia tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ mà câu. Vì sao? Vì hoặc 
tám Giải thoát, hoặc tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ; hoặc lìa tám Giải thoát, 
hoặc lìa tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ; hoặc Đại Bô-tát, hoặc Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ấy đêu chăng phải 
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tương ưng, chăng phải chăng tương ưng, 
chắng phải hữu sắc, chăng phải vô sắc, chăng 
phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, chăng phải 
hữu đôi, chắng phải vô đôi, đều cùng một tướng, 
gọi là vô tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chắng phải là 
tám Giải thoát, chắng phải là tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ; chắng phải là lìa tám 
Giải thoát, chắng phải là lìa tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ. Vì sao? Vì tất cả thứ 
ây đều không có tánh sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. Vì không sở hữu, chắng thể nắm bắt được 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
chắng phải là tám Giải thoát, chăng phải là tám 
Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; 
chăng phải là lìa tám Giải thoát, chăng phải là lìa 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 
Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát 
tu hành chăng nên câu nơi tám Giải thoát, chắng 
nên cầu nơi tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ; chẳng nên lìa tám Giải thoát mà 
cầu, chăng nên lìa tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ mà câu. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba- la-mật-đa mà Đại Bồ- 
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tát tu hành chắng nên câu nơi bôn Niệm trụ, 
chăng nên câu nơi bôn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chỉ 
Thánh đạo; chăng nên lìa bốn Niệm trụ mà câu, 
chăng nên lìa bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo mà câu. Vì sao? Vì hoặc bỗn Niệm trụ, 
hoặc bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo; 
hoặc lìa bỗn Niệm trụ, hoặc lìa bỗn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo; hoặc Đại Bô-tát, hoặc 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ấy đều 
chăng phải tương ưng, chắng phải chăng tương 
ưng, chắng phải hữu sắc, chăng phải vô sắc, 
chăng phải hữu kiên, chăng phải vô kiến, chăng 
phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng một 
tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì 
Bát nhã ba-lamật-đa mà Đại Bồổ-tát tu hành 
chăng phải là bôn Niệm trụ, chắng phải là bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo; chắng phải 
là lìa bốn Niệm trụ, chắng phải là lia bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. Vì sao? Vì tất 
cả thứ ây đều không có tánh sở hữu, chắng thê 
năm bắt được. Vì không sở hữu, chắng thể nắm 
bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát 
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tu hành chăng phải là bôn Niệm trụ, chăng phải 

là bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo; 
chẳng phải là lìa bốn Niệm trụ, chắng phải là lìa 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. Vì 
vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành chắng nên câu nơi bốn Niệm trụ, chắng nên 
cầu nơi bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo; chắng nên lìa bỗn Niệm trụ mà cầu, chắng 
nên lia bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chắng nên câu nơi pháp môn giải 
thoát Không, chăng nên câu nơi pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện; chắng nên lìa pháp 
môn giải thoát Không mà câu, chăng nên lìa pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà câu. Vì 
sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát Không, hoặc 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; hoặc 
lia pháp môn giải thoát Không, hoặc lìa pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; hoặc Đại 
Bỏ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tất 
cả thứ ấy đêu chắng phải tương ưng, chắng phải 
chắng tương ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải 
vô săc, chăng phải hữu kiến, chăng phải vô kiến, 
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chăng phải hữu đối, chăng phải vô đổi, đêu 
cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bôồ-tát tu 
hành chăng phải là pháp môn giải thoát Không, 
chắng phải là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện; chắng phải là lia pháp môn giải thoát 
Không, chắng phải là la pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện. Vì sao? Vì tất cả thứ ấy đều 
không có tánh sở hữu, chắng thê năm bắt được. 
Vì không sở hữu, chăng thê năm bắt được nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bôồ-tát tu hành 
chắng phải là pháp môn giải thoát Không, chắng 
phải là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện; chắng phải là lìa pháp môn giải thoát 
Không, chắng phải là la pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện. Vi vậy nên Bảt-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chắng nên cầu nơi 
pháp môn giải thoát Không, chăng nên câu nơi 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; chăng 
nên lìa pháp môn giải thoát Không mà câu, chắng 
nên lia pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chắng nên câu nơi năm loại mắt, 
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chăng nên câu nơi sáu phép thân thông; chăng 

nên lìa năm loại mặt mà câu, chăng nên lìa sáu 
phép thân thông mà câu. Vì sao? Vì hoặc năm 
loại mặt, hoặc sáu phép thần thông; hoặc lìa năm 
loại mặt, hoặc lìa sáu phép thần thông; hoặc Đại 
Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tất 
cả thứ ấy đêu chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng, chắng phải hữu săc, chắng phải 
vô sắc, chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều-thi-ca, 
vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
chăng phải là năm loại mắt, chăng phải là sáu 
phép thân thông; chắng phải là lìa năm loại mắt, 
chắng phải là lìa sáu phép thần thông. Vì sao? Vì 
tt cả thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chắng thê 
năm bắt được. Vì không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát 
tu hành chăng phải là năm loại mắt, chăng phải là 
sáu phép thân thông; chắng phải là lìa năm loại 
mắt, chắng phải là lìa sáu phép thân thông. Vì 
vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành chắng nên cầu nơi năm loại mắt, chắng nên 
cầu nơi sáu phép thân thông: chăng nên lìa năm 
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loại mắt mà câu, chăng nên lìa sáu phép thân 
thông mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bô-tát tu hành chăng nên cầu nơi mười lực của 
Phật, chẳng nên cầu nơi bỗn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, 
đại Xả, mười tắm pháp Phật bất cộng; chắng nên 
lia mười lực của Phật mà câu, chăng nên lìa bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng mà cầu. Vì sao? Vì hoặc mười lực của 
Phật, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng; hoặc lìa mười lực của Phật, 
hoặc lìa bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ây đều 
chắng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải vô săc, 
chắng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, chăng 
phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng một 
tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng phải là mười lực của Phật, chắng phải là 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
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Phật bắt cộng; chắng phải là lìa mười lực của 
Phật, chắng phải là lìa bỗn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì tất 
cả thứ ây đều không có tánh sở hữu, chắng thê 
năm bắt được. Vì không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ- 
tát tu hành chăng phải là mười lực của Phật, 
chắng phải là bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bât cộng; chăng phải là lia mười 
lực của Phật, chăng phải là lìa bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Vì vậy 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng nên câu nơi mười lực của Phật, chẳng nên 
cầu nơi bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng; chắng nên lìa mười lực của 
Phật mà câu, chắng nên lìa bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà câu. 
Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bô-tát tu hành chăng nên câu nơi pháp không 
quên mất, chắng nên câu nơi tánh luôn luôn xả; 
chắng nên lia pháp không quên mất mà câu, 
chăng nên lìa tánh luôn luôn xả mà câu. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không quên mất, hoặc tánh luôn 
luôn xả; hoặc lìa pháp không quên mất, hoặc lìa 
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tánh luôn luôn xả; hoặc Đại Bô-tát, hoặc Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc cầu tất cả thứ ây đều 
chắng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải vô sắc, 
chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, chăng 
phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng một 
tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chăng phải là pháp không quên mất, chăng phải 
là tánh luôn luôn xả; chăng phải là lìa pháp 
không quên mất, chăng phải là lìa tánh luôn luôn 
xả. Vì sao? Vì tất cả thứ ây đều không có tánh sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. Vì không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bồ-tát tu hành chăng phải là pháp 
không quên mất, chắng phải là tánh luôn luôn xả; 
chăng phải là lìa pháp không quên mất, chắng 
phải là lia tánh luôn luôn xả. Vì vậy nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng nên 
cầu nơi pháp không quên mất, chăng nên câu nơi 
tánh luôn luôn xả; chắng nên lìa pháp không 
quên mất mà câu, chắng nên lìa tánh luôn luôn xả 
mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
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Bô-tát tu hành chăng nên câu nơi trí Nhất 

thiết, chắng nên câu nơi trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng; chắng nên lìa trí Nhất thiết mà câu, 
chăng nên lìa trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
mà câu. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết, hoặc trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; hoặc lìa trí Nhất 
thiết, hoặc lìa trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; 
hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bátnhã ba-la-mật-đa; 
hoặc câu tất cả thứ ấy đều chắng phải tương ưng, 
chăng phải chẳng tương ưng, chắng phải hữu sắc, 
chắng phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng 
phải vô kiên, chắng phải hữu đối, chăng phải vô 
đôi, đều cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì 
sao? Kiều-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chăng phải là trí Nhất thiết, chắng 
phải là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; chăng 
phải là lìa trí Nhất thiết, chắng phải là lìa trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì sao? Vì tất cả thứ 
ây đều không có tánh sở hữu, chăng thê năm bắt 
được. Vì không sở hữu, chắng thể nắm bắt được 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chăng phải là trí Nhất thiết, chăng phải là trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng: chăng phải là lìa trí 
Nhất thiết, chăng phải là lìa trí Đạo tướng, trí 
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Nhất thiết tướng. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chắng nên cầu nơi 
trí Nhất thiết, chắng nên câu nơi trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng; chăng nên lìa trí Nhất thiết 
mà câu, chắng nên lìa trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng mà câu. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 95 


Phẩm 27: CÂU BÁT-NHÃ (7) 


Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bô-tát tu hành chăng nên câu nơi tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, chăng nên câu nơi tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa; chăng nên lìa tât cả pháp môn 
Đà-la-ni mà câu, chắng nên lìa tật cả pháp môn 
Tam-ma-địa mà câu. Vì sao? Vì hoặc tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa; hoặc lìa tất cả pháp môn Đà-la-n1, hoặc lia 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa; hoặc Đại Bồ-tát, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tất cả thứ 
ây đêu chăng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương ưng, chắng phải hữu sắc, chẳng phải vô 
sắc, chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, 
vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng phải là tất cả pháp môn Đàả-la-ni, chẳng 
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phải là tât cả pháp môn Tam-ma-địa; chắng 
phải là lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, chăng phải 
là lìa tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Vì sao? Vì 
tất cả thứ ấy đêu không có tánh sở hữu, chẳng 
thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng phải là tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, chắng phải là tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa; chắng phải là lìa tất cả pháp môn Đà-la- 
ni, chăng phải là lìa tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bô-tát tu hành chăng nên câu nơi tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, chăng nên cầu nơi tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa; chăng nên lìa tất cả pháp môn 
Đà-la-ni mà câu, chắng nên lìa tật cả pháp môn 
Tam-ma-địa mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ- 
tát tu hành chắng nên câu nơi Dự lưu, chắng nên 
cầu nơi Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; chắng nên 
lia Dự lưu mà cầu, chăng nên lìa Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán mà câu. Vì sao? Vì hoặc Dự lưu, 
hoặc Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; hoặc lìa Dự 
lưu, hoặc lìa Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; hoặc 
Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc cầu 
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tât cả thứ ây đêu chăng phải tương ưng, chăng 
phải chăng tương ưng, chăng phải hữu sắc, chăng 
phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng phải vô 
kiến, chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều 
cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu 
hành chăng phải là Dự lưu, chăng phải là Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán; chắng phải là lìa Dự lưu, 
chăng phải là lìa Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán. Vì 
sao? Vì tất cả thứ ây đều không có tánh sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bô-tát tu hành chắng phải là Dự lưu, chắng 
phải là Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; chắng phải 
là la Dự lưu, chắng phải là la Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà Đại Bô-tát tu hành chắng nên câu nơi Dự lưu, 
chắng nên câu nơi Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; 
chăng nên lìa Dự lưu mà câu, chăng nên lìa Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ- 
tát tu hành chắng nên câu nơi Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả, chắng nên câu nơi Nhất lai hướng, Nhất 
lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
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hướng, A-la-hán quả; chăng nên lìa Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả mà cầu, chắng nên lìa Nhất 
lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả mà câu. 
Vì sao? Vì hoặc Dự lưu hướng, Dự lưu quả, hoặc 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; 
hoặc lia Dự lưu hướng, Dự lưu quả, hoặc la 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; 
hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bátnhã ba-la-mật-đa; 
hoặc câu tất cả thứ ấy đều chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng, chắng phải hữu sc, 
chăng phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng 
phải vô kiên, chắng phải hữu đối, chăng phải vô 
đôi, đều cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì 
sao? Kiều-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chắng phải là Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả, chắng phải là Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả; chắng phải là la Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả, chẳng phải là lìa Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả. Vì sao? Vì 
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tât cả thứ ây đêu không có tánh sở hữu, chăng 
thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chẳng phải là Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả, chắng phải là Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả; chắng phải là la Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả, chẳng phải là lìa Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả. Vì vậy nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
chắng nên câu nơi Dự lưu hướng, Dự lưu quả, 
chắng nên cầu nơi Nhất lai hướng, Nhất lai quả, 
Bất hoàn hướng, Bắt hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hắn quả; chăng nên lìa Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả mà câu, chăng nên lìa Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hán hướng, A-la-hán quả mà câu. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ- 
tát tu hành chăng nên câu nơi Độc giác, chắng 
nên câu nơi Độc giác hướng, Độc giác quả; 
chắng nên lìa Độc giác mà câu, chắng nên lìa 
Độc giác hướng, Độc giác quả mà câu. Vì sao? 
Vì hoặc Độc giác, hoặc Độc giác hướng, Độc 
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giác quả; hoặc lìa Độc giác, hoặc lìa Độc giác 
hướng, Độc giác quả; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc cầu tất cả thứ ây đều 
chăng phải tương ưng, chẳng phải chắng tương 
ưng, chăng phải hữu sắc, chắng phải vô săc, 
chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, chăng 
phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng một 
tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
chăng phải là Độc giác, chăng phải là Độc giác 
hướng, Độc giác quả; chăng phải là lìa Độc giác, 
chắng phải là lìa Độc giác hướng, Độc giác quả. 
Vì sao? Vì tất cả thứ ấy đều không có tánh sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. Vì không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng phải là Độc giác, 
chắng phải là Độc giác hướng, Độc giác quả; 
chăng phải là lia Độc giác, chắng phải là lìa Độc 
giác hướng, Độc giác quả. Vì vậy nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng nên 
cầu nơi Độc giác, chắng nên cầu nơi Độc giác 
hướng, Độc giác quả; chắng nên lìa Độc giác mà 
câu, chăng nên lìa Độc giác hướng, Độc giác quả 
mà câu. 
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Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên câu nơi Đại Bồ-tát, 
chăng nên cầu nơi Tam-miệu-tam Phật-đà; 
chắng nên lìa Đại Bồ-tát mà cầu, chắng nên lìa 
Tam-miệu-tam Phật-đà mà câu. Vì sao? Vì hoặc 
Đại Bô-tát, hoặc Tam-miệu-tam Phật-đà; hoặc 
la Đại Bô-tát, hoặc lìa Tam-miệu-tam Phật-đà; 
hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc câu tất cả thứ ấy đêu chắng phải tương ưng, 
chăng phải chăng tương ưng, chăng phải hữu 
sắc, chăng phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, 
chắng phải vô kiến, chắng phải hữu đối, chăng 
phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi là vô 
tướng. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng phải là Đại 
Bồ-tát, chăng phải là Tam-miệu-tam Phật-đà; 
chắng phải là lìa Đại Bôồ-tát, chăng phải là lìa 
Tam-miệu-tam Phật-đà. Vì sao? Vì tất cả thứ ấy 
đều không có tánh sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. Vì không sở hữu, chắng thê nắm bắt được 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng phải là Đại Bồ-tát, chăng phải là Tam- 
miệu-tam Phật-đà; chắng phải là lia Đại Bồ-tát, 
chăng phải là lìa Tam-miệu-tam Phật-đà. Vì vậy 


1700 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu 
hành chắng nên câu nơi Đại Bô-tát, chắng nên 
cầu nơi Tam- -miệu-tam Phật-đà; chắng nên lìa 
Đại Bồ-tát mà cầu, chắng nên lìa Tam-miệu-tam 
Phật-đà mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chăng nên câu nơi pháp của Đại 
Bỏ- tát, chắng nên câu nơi quả vị CIác ngộ cao 
tột; chắng nên lìa pháp của Đại Bồ-tát mà câu, 
chắng nên lìa quả vị Giác ngộ cao tột mà cầu. Vì 
sao? Vì hoặc pháp của Đại Bồ-tát, hoặc quả VỊ 
Ciác ngộ cao tột; hoặc lìa pháp của Đại Bồ-tát, 
hoặc lìa quả vị CGIác ngộ cao tột; hoặc Đại Bồ-tát, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tât cả thứ ây 
đêu chẳng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải vô 
sắc, chăng phải hữu kiến, chăng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều-thi-ca, 
vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng phải là pháp của Đại Bô-tát, chăng phải là 
quả vị Giác ngộ cao tột; chắng phải là lìa pháp 
của Đại Bồ-tát, chăng phải là lìa quả vị Giác ngộ 
cao tột. Vì sao? Vì tất cả thứ ấy đều không có 
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tánh sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng 
phải là pháp của Đại Bô-tát, chăng phải là quả vị 
Giác ngộ cao tột; chăng phải là la pháp của Đại 
Bồ-tát, chắng phải là lia quả vị Giác ngộ cao tột. 
Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát 
tu hành chăng nên cầu nơi pháp của Đại Bô-tát, 
chắng nên câu nơi quả vị Giác ngộ cao tột; chắng 
nên lìa pháp của Đại Bôồ-tát mà cầu, chăng nên 
lia quả vị GIác ngộ cao tột mà cầu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chắng nên cầu nơi Thanh văn 
thừa, chắng nên cầu nơi Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa; chắng nên lìa Thanh văn thừa mà 
cầu, chắng nên lìa Độc giác thừa, Vô thượng 
thừa mà cầu. Vì sao? Vì hoặc Thanh văn thừa, 
hoặc Độc giác thừa, Vô thượng thừa; hoặc lia 
Thanh văn thừa, hoặc lìa Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ây đều chắng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng, chắng 
phải hữu sắc, chắng phải vô sắc, chăng phải hữu 
kiến, chăng phải vô kiến, chăng phải hữu đối, 
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chắng phải vô đôi, đêu cùng một tướng, gọi là 
vô tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng phải là 
Thanh văn thừa, chăng phải là Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa; chắng phải là lia Thanh văn thừa, 
chăng phải là lia Độc giác thừa, Vô thượng thừa. 
Vì sao? Vì tất cả thứ ấy đều không có tánh sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. Vì không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bô-tát tu hành chắng phải là Thanh 
văn thừa, chắng phải là Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa; chắng phải là lia Thanh văn thừa, 
chăng phải là la Độc giác thừa, Vô thượng thừa. 
Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát 
tu hành chắng nên cầu nơi Thanh văn thừa, 
chắng nên cầu nơi Độc giác thừa, Vô thượng 
thừa; chắng nên lìa Thanh văn thừa mà câu, 
chắng nên lìa Độc giác thừa, Vô thượng thừa mà 
câu. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bô-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như 
của sắc, chắng nên câu nơi chân như của thọ, 
tưởng, hành, thức; chắng nên lia chân như của 
sắc mà cầu, chắng nên lia chân như của thọ, 
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tưởng, hành, thức mà câu. Vì sao? Vì hoặc 

chân như của sắc, hoặc chân như của thọ, tưởng, 
hành, thức; hoặc lìa chân như của sắc, hoặc lìa 
chân như của thọ, tưởng, hành, thức; hoặc Đại 
Bỏ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tất 
cả thứ ấy đêu chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng, chắng phải hữu sắc, chẳng phải 
vô sắc, chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, 
vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chăng phải chân như của sắc, chăng phải chân 
như của thọ, tưởng, hành, thức; chắng phải lia 
chân như của sắc, chăng phải lìa chân như của 
thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì tất cả thứ ây 
đều không có tánh sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. Vì không sở hữu, chắng thể nắm bắt được 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chăng phải chân như của sắc, chăng phải chân 
như của thọ, tưởng, hành, thức; chắng phải lìa 
chân như của sắc, chăng phải lìa chân như của 
thọ, tưởng, hành, thức. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chắng nên câu nơi 
chân như của sắc, chăng nên cầu nơi chân như 
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của thọ, tưởng, hành, thức; chăng nên lìa chân 
như của sắc mà câu, chăng. nên lìa chân như của 
thọ, tưởng, hành, thức mà cầu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên cầu nơi chân như của 
nhãn xứ, chăng nên câu nơi chân như của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ; chăng nên lìa chân như của 
nhãn xứ mà câu, chẳng nên lìa chân như của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà cầu. Vì sao? Vì hoặc 
chân như của nhãn xứ, hoặc chân như của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ; hoặc lia chân như của nhãn 
xứ, hoặc lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc câu tất cả thứ ấy đêu chắng phải tương ưng, 
chăng phải chăng tương ưng, chăng phải hữu 
sắc, chăng phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, 
chắng phải vô kiến, chắng phải hữu đôi, chắng 
phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi là vô 
tướng. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chắng phải chân 
như của nhãn xứ, chăng phải chân như của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ; chẳng phải lìa chân như của 
nhãn xứ, chắng phải lìa chân như của nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ. Vì sao? Vì tất cả thứ ấy đều 
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không có tánh sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. Vì không sở hữu, chắng thê nắm bắt được 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng phải chân như của nhãn xứ, chắng phải 
chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ; chăng 
phải lìa chân như của nhãn xứ, chăng phải lìa 
chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Vì vậy 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chăng nên cầu nơi chân như của nhãn xứ, chăng 
nên cầu nơi chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ; chăng nên lìa chân như của nhãn xứ mà câu, 
chăng nên lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
xứ mà cầu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
sắc xứ, chăng nên cầu nơi chân như của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ; chắng nên lìa chân như 
của sắc xứ mà câu, chẳng nên lìa chân như của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ mà cầu. Vì sao? 
Vì hoặc chân như của sắc xứ, hoặc chân như của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; hoặc lia chân như 
của sắc xứ, hoặc lìa chân như của thanh, hương, 
vỊị, Xúc, pháp xứ; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ây đều chắng 
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phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng, 
chắng phải hữu sắc, chăng phải vô sắc, chăng 
phải hữu kiến, chăng phải vô kiến, chắng phải 
hữu đôi, chắng phải vô đôi, đều cùng một tướng, 
gọi là vô tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bôồ-tát tu hành chăng phải 
chân như của sắc xứ, chăng phải chân như của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; chăng phải lìa 
chân như của sắc xứ, chăng phải lìa chân như của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Vì sao? Vì tất cả 
thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. Vì không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành chắng phải chân như của sắc xứ, chăng phải 
chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; 
chăng phải lìa chân như của sắc xứ, chắng phải 
lia chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 
Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát 
tu hành chắng nên câu nơi chân như của sắc xứ, 
chăng nên câu nơi chân như của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ; chăng nên lìa chân như của sắc 
xứ mà câu, chăng nên lìa chân như của thanh, 
hương, vỊ, xúc, pháp xứ mà cầu. 
Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ- 
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tát tu hành chắng nên câu nơi chân như của 

nhãn giới, chăng nên câu nơi chân như của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra; chăng nên lìa chân 
như của nhãn giới mà câu, chăng nên lìa chân như 
của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra mà cầu. Vì sao? Vì hoặc chân như 
của nhãn giới, hoặc chân như của sắc Ø1ớI cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc lia 
chân như của nhãn giới, hoặc lìa chân như của sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra; hoặc Đại Bỏ- tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc câu tất cả thứ ấy đều chắng phải tương ưng, 
chắng phải chắng tương ưng, chắng phải hữu săc, 
chăng phải vô sắc, chăng phải hữu kiến, chăng 
phải vô kiên, chắng phải hữu đối, chắng phải vô 
đối, đều cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? 
Kiều-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ- 
tát tu hành chăng phải chân như của nhãn giới, 
chăng phải chân như của sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra; chăng phải lìa chân như của nhãn giới, 
chăng phải lìa chân như của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì tất 
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cả thứ ây đêu không có tánh sở hữu, chăng thể 
năm bắt được. Vì không sở hữu, chăng thể nắm 
bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát 
tu hành chắng phải chân như của nhãn giới, chắng 
phải chân như của sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra; chắng phải lìa chân 
như của nhãn giới, chăng phải lìa chân như của 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bôồ-tát tu hành chăng nên cầu nơi chân như của 
nhãn giới, chăng nên câu nơi chân như của sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra; chăng nên lìa chân như của nhãn giới mà câu, 
chăng nên lìa chân như của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bôồ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
nhĩ giới, chăng nên cầu nơi chân như của thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra; chắng nên lìa chân như 
của nhĩ giới mà câu, chăng nên lìa chân như của 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra mà câu. Vì sao? Vì hoặc chân như của nhĩ 
g1ới, hoặc chân như của thanh giới cho đến các 
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thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra; hoặc lia 

chân như của nhĩ giới, hoặc lia chân như của 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra; hoặc Đại Bỏ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc cầu tất cả thứ ấy đêu chẳng phải tương 
ưng, chăng. phải chăng tương ưng, chắng phải 
hữu sắc, chăng phải vô sắc, chăng phải hữu kiến, 
chắng phải vô kiến, chắng phải hữu đôi, chắng 
phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi là vô 
tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la- -mật- 
đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng phải chân như 
của nhĩ giới, chăng phải chân như của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra; chắng phải lìa chân như của 
nhĩ giới, chắng phải lìa chân như của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. Vì 
sao? Vì tất cả thứ ây đều không có tánh sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bô-tát tu hành chăng phải chân như của nhĩ 
giới, chắng phải chân như của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra; chắng phải 
la chân như của nhĩ giới, chắng phải lìa chân 
như của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
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làm duyên sinh ra. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chắng nên cầu nơi 
chân như của nhĩ giới, chắng nên câu nơi chân 
như của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra; chăng nên lìa chân như của 
nhĩ giới mà cầu, chăng nên lìa chân như của 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chắng nên câu nơi chân như của tỷ 
giới, chăng nên câu nơi chân như của hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra; chăng nên lìa chân như của tỷ giới 
mà câu, chắng nên lìa chân như của hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra mà 
cầu. Vì sao? Vì hoặc chân như của tỷ giới, hoặc 
chân như của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra; hoặc lia chân như của tỷ 
giới, hoặc lìa chân như của hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra; hoặc Đại 
Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc cầu tất 
cả thứ ấy đêu chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải 
vô săc, chăng phải hữu kiến, chăng phải vô kiến, 
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chăng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đêu 
cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bôồ-tát tu 
hành chăng phải chân như của tỷ giới, chắng phải 
chân như của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra; chắng 
phải lìa chân như của tỷ giới, chắng phải lìa chân 
như của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì tất cả thứ ấy đều 
không có tánh sở hữu, chắng thê năm bắt được. 
Vì không sở hữu, chắng thê nắm bắt được nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
chăng phải chân như của tỷ giới, chăng phải chân 
như của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra; chăng phải lìa chân như của tỷ 
giới, chăng phải lìa chân như của hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. Vì vậy 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chăng nên câu nơi chân như của tỷ giới, chắng 
nên câu nơi chân như của hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra; chăng nên lìa 
chân như của tỷ giới mà câu, chăng nên lìa chân 
như của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra mà câu. 
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Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
thiệt giới, chăng nên cầu nơi chân như của vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra; chăng nên lìa chân 
như của thiệt giới mà câu, chăng nên lìa chân 
như của vị giới cho đến các thọ đo thiệt xúc làm 
duyên sinh ra mà cầu. Vì sao? Vì hoặc chân như 
của thiệt giới, hoặc chân như của vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra; hoặc lia 
chân như của thiệt giới, hoặc lìa chân như của vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra; hoặc Đại Bỏ- tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc câu tất cả thứ ấy đều chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng, chắng phải hữu sắc, 
chăng phải vô sắc, chăng phải hữu kiến, chắng 
phải vô kiên, chắng phải hữu đối, chắng phải vô 
đôi, đều cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì 
sao? Kiều-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng phải chân như của thiệt 
giới, chăng phải chân như của vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra; chăng phải lìa chân như của thiệt 
giới, chăng phải lìa chân như của vị giới cho đến 
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các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? 
Vì tật cả thứ ây đều không có tánh sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng phải chân như của thiệt 
giới, chăng phải chân như của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra; chắng phải lìa 
chân như của thiệt giới, chăng phải lìa chân như 
của vỊ giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà Đại Bỏ-tát tu hành chăng nên cầu nơi chân 
như của thiệt giới, chăng nên cầu nơi chân như 
của VỊ giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra; chăng nên lìa chân như của thiệt 
giới mà cầu, chăng nên lìa chân như của vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
thân giới, chăng nên câu nơi chân như của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc củng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra; chăng nên lìa chân 
như của thân giới mà câu, chắng nên lìa chân 
như của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
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làm duyên sinh ra mà câu. Vì sao? Vì hoặc 
chân như của thân giới, hoặc chân như của xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra; hoặc lìa chân như của thân giới, hoặc lìa chân 
như của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ây đều 
chắng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải vô săc, 
chắng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, chăng 
phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng một 
tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng phải chân như của thân giới, chăng phải 
chân như của xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra; 
chắng phải lia chân như của thân giới, chăng 
phải lìa chân như của xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì tất cả 
thứ ấy đêu không có tánh sở hữu, chắng thể nắm 
bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu 
hành chăng phải chân như của thân giới, chắng 
phải chân như của xúc giới cho đến các thọ do 
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thân xúc làm duyên sinh ra; chắng phải lìa 
chân như của thân giới, chăng phải lìa chân như 
của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà Đại Bồ-tát tu hành chắng nên cầu nơi chân 
như của thân giới, chăng nên câu nơi chân như 
của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra; chăng nên lìa chân như của thân 
giới mà câu, chăng nên lìa chân như của xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chắng nên cầu nơi chân như của ý 
giới, chắng nên câu nơi chân như của pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra; chăng nên lìa chân như của ý giới 
mà câu, chăng nên lia chân như của pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra mà 
cầu. Vì sao? Vì hoặc chân như của ý giới, hoặc 
chân như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra; hoặc lìa chân như của ý giới, 
hoặc lìa chân như của pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra; hoặc Đại Bồ-tát, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tất cả thứ 
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ây đều chắng phải tương ưng, chăng phải 
chăng tương ưng, chăng phải hữu sắc, chăng 
phải vô sắc, chăng phải hữu kiến, chăng phải vô 
kiến, chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều 
cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu 
hành chăng phải chân như của ý giới, chắng phải 
chân như của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra; chắng 
phải lìa chân như của ý giới, chắng phải lìa chân 
như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra. Vì sao? Vì tất cả thứ ấy đều 
không có tánh sở hữu, chẳng thê năm bắt được. 
Vì không sở hữu, chăng thể nắm bắt được nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng phải chân như của ý giới, chắng phải chân 
như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra; chắng phải lìa chân như của ý 
giới, chăng phải lìa chân như của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. Vì vậy 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bỏ-tát tu hành 
chắng nên câu nơi chân như của ý giới, chăng 
nên câu nơi chân như của pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra; chăng nên lìa 
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chân như của ý giới mà câu, chắng nên lìa 
chân như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
địa giới, chăng nên cầu nơi chân như của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới; chắng nên lìa chân 
như của địa giới mà câu, chăng nên lìa chân như 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới mà câu. 
Vì sao? Vì hoặc chân như của địa giới, hoặc 
chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới; hoặc lìa chân như của địa giới, hoặc lia 
chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới; hoặc Đại Bôồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc câu tất cả thứ ây đêu chẳng phải tương 
ưng, chăng. phải chăng tương ưng, chắng phải 
hữu sắc, chăng phải vô sc, chăng phải hữu kiên, 
chắng phải vô kiến, chắng phải hữu đôi, chắng 
phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi là vô 
tướng. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chắng phải chân 
như của địa giới, chắng phải chân như của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới; chăng phải lìa 
chân như của địa giới, chắng phải lìa chân như 
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của thủy, hỏa, phong, không, thức giới. VÌ 
sao? Vì tất cả thứ ây đều không có tánh sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được. Vì không sở hữu, chăng 
thê nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bô-tát tu hành chăng phải chân như của địa 
giới, chắng phải chân như của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới; chăng phải lìa chân như của 
địa giới, chắng phải lìa chân như của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới. Vi vậy nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bôồ-tát tu hành chăng nên cầu 
nơi chân như của địa giới, chắng nên câu nơi 
chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức 
ĐIỚI; chăng nên lìa chân như của địa giới mà 
cầu, chăng nên lìa chân như của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên cầu nơi chân như của 
Thánh để khô, chăng nên câu nơi chân như của 
Thánh đề tập. diệt, đạo; chăng nên lìa chân như 
của Thánh đế khổ mà câu, chăng nên lìa chân 
như của Thánh để tập. diệt, đạo mà cầu. Vì sao? 
Vì hoặc chân như của Thánh đề khổ, hoặc chân 
như của Thánh đề tập. diệt, đạo; hoặc lìa chân 
như của Thánh đề khổ, hoặc lìa chân như của 
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Thánh đề tập. diệt, đạo; hoặc Đại Bô-tát, hoặc 

Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ây đều 
chắng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng, chăng phải hữu sắc, chăng phải vô sắc, 
chắng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, chăng 
phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng một 
tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng phải chân như của Thánh đề khổ, chăng 
phải chân như của Thánh đề tập. diệt, đạo; chăng 
phải lìa chân như của Thánh đề khô, chăng phải 
lia chân như của Thánh đề tập. diệt, đạo. Vì sao? 
Vì tật cả thứ ấy đêu không có tánh sở hữu, chăng 
thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bô-tát tu hành chắng phải chân như của Thánh 
đế khô, chắng phải chân như của Thánh để tập, 
diệt, đạo; chắng phải lia chân như của Thánh đề 
khô, chăng phải lìa chân như của Thánh để tập, 
diệt, đạo. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bô-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như 
của Thánh để khổ, chắng nên câu nơi chân như 
của Thánh để tập. diệt, đạo; chăng nên lia chân 
như của Thánh đế khô mà câu, chắng nên lìa 
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chân như của Thánh đề tập. diệt, đạo mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
vô minh, chăng nên câu nơi chân như của hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu b¡ khổ ưu não; chắng nên lìa 
chân như của vô minh mà câu, chắng nên lìa 
chân như của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu 
não mà câu. Vì sao? Vì hoặc chân như của vô 
minh, hoặc chân như của hành cho đến lão tử, 
sâu bi khỗ ưu não; hoặc lìa chân như của vô 
minh, hoặc lìa chân như của hành cho đến lão tử, 
sâu bi khô ưu não; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ây đều chăng 
phải tương ưng, chăng phải chắng tương ưng, 
chắng phải hữu sắc, chăng phải vô sắc, chắng 
phải hữu kiến, chăng phải vô kiến, chắng phải 
hữu đôi, chắng phải vô đôi, đều cùng một tướng, 
gọi là vô tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành chăng phải 
chân như của vô minh, chắng phải chân như của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não; chăng phải 
lia chân như của vô minh, chăng phải lìa chân 
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như của hành cho đên lão tử, sâu bi khô ưu 
não. Vì sao? Vì tật cả thứ ấy đêu không có tánh 
sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Vì không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng phải chân 
như của vô minh, chắng phải chân như của hành 
cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não; chăng phải lìa 
chân như của vô minh, chắng phải lìa chân như 
của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não. Vì 
vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành chăng nên câu nơi chân như của vô minh, 
chắng nên cầu nơi chân như của hành cho đến 
lão tử, sâu bi khổ ưu não; chăng nên lìa chân như 
của vô minh mà câu, chắng nên la chân như của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não mà câu. 
Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
pháp không bên trong, chắng nên câu nơi chân 
như của pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
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tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chắng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không 
tánh tự tánh; chắng nên lìa chân như của pháp 
không bên trong mà câu, chăng nên lìa chân như 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh mà câu. Vì sao? Vì hoặc 
chân như của pháp không bên trong, hoặc chân 
như của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh; hoặc lìa chân như của 
pháp không bên trong, hoặc lia chân như của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ây đều 
chắng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng, chăng phải hữu sắc, chăng phải vô săc, 
chắng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, chăng 
phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng một 
tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng phải chân như của pháp không bên trong, 
chắng phải chân như của pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
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pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 

pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đối khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh; chăng phải lìa chân 
như của pháp không bên trong, chắng phải lìa 
chân như của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì tất cả 
thứ ấy đêu không có tánh sở hữu, chắng thể nắm 
bắt được. Vì không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu 
hành chắng phải chân như của pháp không bên 
trong, chăng phải chân như của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh; 
chắng phải lìa chân như của pháp không bên 
trong, chắng phải lìa chân như của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên cầu nơi chân như của 
pháp không bên trong, chắng nên cầu nơi chân 
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như của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh; chắng nên lìa chân 
như của pháp không bên trong mà câu, chẳng 
nên lìa chân như của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh mả câu. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bôồ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
chân như, chẳng nên câu nơi chân như của pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bản; chắng nên lìa chân như của 
chân như mà câu, chăng nên lìa chân như của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
mà câu. Vì sao? Vì hoặc chân như của chân như, 
hoặc chân như của pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn; hoặc lìa chân như của chân 
như, hoặc lìa chân như của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn; hoặc Đại Bô-tát, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc cầu tât cả thứ ây 
đêu chẳng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải vô 
sắc, chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng 
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một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiêu-thi- 

ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành chăng phải chân như của chân như, chẳng 
phải chân như của pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tẾ, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn; chăng phải lìa chân như của chân như, 
chăng phải lìa chân như của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì tất cả 
thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. Vì không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành chăng phải chân như của chân như, chẳng 
phải chân như của pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn; chăng phải lìa chân như của 
chân như, chắng phải lìa chân như của pháp giới 
cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn. Vì vậy nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
chăng nên cầu nơi chân như của chân như, chắng 
nên câu nơi chân như của pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn; chăng nên lìa chân như 
của chân như mà câu, chăng nên lìa chân như của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
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QUYÊN 96 


Phẩm 27: CÂU BÁT-NHÃ (8) 


Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng nên cầu nơi chân như 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chăng nên lìa chân như của Bỗ 
thí ba-la-mật-đa mà câu, chắng nên lia chân như 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà câu. Vì sao? Vì hoặc chân 
như của Bồ thí ba-la-mật-đa, hoặc chân như của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc lìa chân như của Bồ thí ba-la- 
mật-đa, hoặc lìa chân như của Tịnh giới, An 
nhãn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc câu tất cả thứ ây đều chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng, chắng phải hữu sắc, 
chăng phải vô sắc, chăng phải hữu kiến, chắng 
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phải vô kiến, chắng phải hữu đối, chăng phải 
vô đôi, đều cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì 
sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chắng phải chân như của Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng phải chân như của Tịnh giới, 
An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; chăng phải lìa chân như của Bồ thí ba-la-mật- 
đa, chăng phải lìa chân như của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì 
sao? Vì tất cả thứ ấy đều không có tánh sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bô-tát tu hành chăng phải chân như của Bồ 
thí ba-la-mật-đa, chăng phải chân như của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chẳng phải lìa chân như của Bồ thí ba-la- 
mật-đa, chắng phải lìa chân như của Tịnh giới, 
An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
Bồ thí ba-la-mật-đa, chăng nên cầu nơi chân 
như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; chăng nên lìa chân như 
của Bồ thí ba-la-mật-đa mà câu, chắng nên lìa 
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chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà cầu. 
Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bôồ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
bốn Tĩnh lự, chắng nên câu nơi chân như của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc; chắng nên lia chân 
như của bốn Tĩnh lự mà câu, chăng nên lìa chân 
như của bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc mà cầu. 
Vì sao? Vì hoặc chân như của bốn Tĩnh lự, hoặc 
chân như của bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc; 
hoặc lìa chân như của bốn Tĩnh lự, hoặc lìa chân 
như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; hoặc 
Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc cầu 
tật cả thứ ấy đêu chăng phải tương ưng, chăng 
phải chăng tương ưng, chăng phải hữu sắc, chăng 
phải vô sắc, chăng phải hữu kiến, chăng phải vô 
kiến, chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều 
cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bôồ-tát tu 
hành chăng phải chân như của bốn Tĩnh lự, 
chắng phải chân như của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc; chăng phải lìa chân như của bốn 
Tĩnh lự, chắng phải lìa chân như của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc. Vì sao? Vì tất cả thứ ây 
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đêu không có tánh sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. Vì không sở hữu, chắng thê năm bắt được 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chăng phải chân như của bỗn Tĩnh lự, chăng phải 
chân như của bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc; 
chắng phải lìa chân như của bốn Tĩnh lự, chăng 
phải lia chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sác. Vi vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bỏ- 
tát tu hành chẳng nên cầu nơi chân như của bốn 
Tĩnh lự, chắng nên câu nơi chân như của bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc; chắng nên lia chân như 
của bốn Tĩnh lự mà câu, chăng nên lìa chân như 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc mà câu. 
Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
tám Giải thoát, chắng nên câu nơi chân như của 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; 
chăng nên lìa chân như của tám Giải thoát mà 
cầu, chăng nên lìa chân như của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biển xứ mà câu. Vì sao? 
VỊ hoặc chân như của tám Giải thoát, hoặc chân 
như của tắm Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ; hoặc lìa chân như của tám Giải thoát, 
hoặc lìa chân như của tám Thăng xứ, chín Định 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 96 1731 


thứ đệ, mười Biên xứ; hoặc Đại Bô-tát, hoặc 

Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc cầu tất cả thứ ây đều 
chắng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng, chắng phải hữu sắc, chăng phải vô sắc, 
chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, chăng 
phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng một 
tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
chắng phải chân như của tám Giải thoát, chắng 
phải chân như của tắm Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ; chăng phải lìa chân như của 
tám Giải thoát, chăng phải lìa chân như của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. Vì 
sao? Vì tất cả thứ ây đều không có tánh sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bô-tát tu hành chăng phải chân như của tám 
Giải thoát, chăng phải chân như của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; chăng phải 
lia chân như của tám Giải thoát, chắng phải lìa 
chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà Đại Bỏ-tát tu hành chăng nên cầu nơi chân 
như của tám Giải thoát, chăng nên câu nơi chân 
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như của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ; chắng nên lìa chân như của tắm 
Giải thoát mà cầu, chắng nên lìa chân như của 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
mả câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bôồ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
bốn Niệm trụ, chắng nên cầu nơi chân như của 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo; 
chắng nên lìa chân như của bốn Niệm trụ mà câu, 
chăng nên lìa chân như của bỗn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo mà câu. Vì sao? Vì hoặc 
chân như của bốn Niệm trụ, hoặc chân như của 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo: 
hoặc lìa chân như của bốn Niệm trụ, hoặc lìa 
chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ấy đều chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng, chắng 
phải hữu săc, chắng phải vô sắc, chăng phải hữu 
kiến, chăng phải vô kiến, chăng phải hữu đối, 
chắng phải vô đôi, đều cùng một tướng, gọi là vô 
tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa mà Đại Bô-tát tu hành chắng phải chân như 
của bôn Niệm trụ, chắng phải chân như của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo; chăng 
phải lia chân như của bốn Niệm trụ, chắng phải 
lia chân như của bỗn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo. Vì sao? Vì tất cả thứ ấy đều 
không có tánh sở hữu, chăng thê năm bắt được. 
Vì không sở hữu, chăng thê năm bắt được nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng phải chân như của bôn Niệm trụ, chắng 
phải chân như của bỗôn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo; chăng phải lìa chân như của bốn 
Niệm trụ, chắng phải lia chân như của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. Vì vậy nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng nên cầu nơi chân như của bốn Niệm trụ, 
chăng nên câu nơi chân như của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo: chắng nên lia chân 
như của bỗn Niệm trụ mà cầu, chắng nên lia chân 
như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo mà câu. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
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pháp môn giải thoát Không, chăng nên câu nơi 
chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện; chăng nên lia chân như của pháp môn 
giải thoát Không mà câu, chăng nên lìa chân như 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
mà câu. Vì sao? Vì hoặc chân như của pháp môn 
giải thoát Không, hoặc chân như của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; hoặc lìa chân 
như của pháp môn giải thoát Không, hoặc lìa 
chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện; hoặc Đại Bô-tát, hoặc Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ấy đêu chắng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng, chắng 
phải hữu sắc, chắng phải vô sắc, chăng phải hữu 
kiến, chăng phải vô kiến, chăng phải hữu đối, 
chắng phải vô đôi, đều cùng một tướng, gọi là vô 
tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng phải chân như 
của pháp môn giải thoát Không, chăng phải chân 
như của pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện; chăng phải lìa chân như của pháp môn 
giải thoát Không, chắng phải lìa chân như của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. Vì 
sao? Vì tất cả thứ ây đều không có tánh sở hữu, 
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chắng thê năm bắt được. Vì không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng phải chân như 
của pháp môn giải thoát Không, chắng phải chân 
như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện; chăng phải lìa chân như của pháp môn 
giải thoát Không, chắng phải lìa chân như của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. Vì 
vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành chăng nên câu nơi chân như của pháp môn 
giải thoát Không, chăng nên câu nơi chân như 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; 
chắng nên lìa chân như của pháp môn giải thoát 
Không mà câu, chắng nên lìa chân như của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà câu. 
Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
năm loại mặt, chắng nên câu nơi chân như của 
sáu phép thân thông; chăng nên lìa chân như của 
năm loại mắt mà câu, chăng. nên lìa chân như của 
sáu phép thân thông mà câu. Vì sao? Vì hoặc 
chân như của năm loại mắt, hoặc chân như của 
sáu phép thần thông; hoặc lìa chân như của năm 
loại mắt, hoặc lia chân như của sáu phép thân 
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thông; hoặc Đại Bỏ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ấy đều chắng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng, chắng 
phải hữu sắc, chắng phải vô sắc, chăng phải hữu 
kiến, chăng phải vô kiến, chăng phải hữu đối, 
chắng phải vô đôi, đều cùng một tướng, gọi là vô 
tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng phải chân như 
của năm loại mắt, chắng phải chân như của sáu 
phép thần thông; chăng phải lìa chân như của 
năm loại mắt, chắng phải lìa chân như của sáu 
phép thân thông. Vì sao? Vì tất cả thứ ây đều 
không có tánh sở hữu, chắng thê năm bắt được. 
Vì không sở hữu, chắng thể nắm bắt được nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
chăng phải chân như của năm loại mắt, chắng 
phải chân như của sáu phép thân thông; chăng 
phải lìa chân như của năm loại mắt, chăng phải 
lia chân như của sáu phép thần thông. Vì vậy nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bôồ-tát tu hành 
chắng nên cầu nơi chân như của năm loại mắt, 
chắng nên câu nơi chân như của sáu phép thân 
thông; chắng nên lìa chân như của năm loại mắt 
mà câu, chăng nên lia chân như của sáu phép 
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thân thông mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bô-tát tu hành chăng nên cầu nơi chân như nơi 
mười lực của Phật, chăng nên câu nơi chân như 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bât cộng: chẳng nên lìa chân như nơi 
mười lực của Phật mà câu, chắng nên lia chân 
như của bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng mà câu. Vì sao? Vì hoặc 
chân như nơi mười lực của Phật, hoặc chân như 
của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng; hoặc lìa chân như nơi mười lực 
của Phật, hoặc lìa chân như của bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; hoặc 
Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc cầu 
tật cả thứ ấy đều chăng phải tương ưng, chăng 
phải chắng tương ưng, chắng phải hữu sắc, 
chắng phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng 
phải vô kiên, chắng phải hữu đối, chăng phải vô 
đôi, đều cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì 
sao? Kiêều-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bôồ-tát tu hành chắng phải chân như nơi 
mười lực của Phật, chắng phải chân như của bốn 
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điêu không sợ, bốn sự hiều biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng; chắng phải lìa chân như nơi mười 
lực của Phật, chăng phải lìa chân như của bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng. Vì sao? Vì tất cả thứ ấy đều không có tánh 
sở hữu, chắng thê năm bắt được. Vì không sở 
hữu, chăng thê năm bắt được nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chắng phải chân 
như nơi mười lực của Phật, chăng phải chân như 
của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng; chắng phải lìa chân như nơi mười 
lực của Phật, chắng phải ha chân như của bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bô-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như nơi 
mười lực của Phật, chăng nên câu nơi chân như 
của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng: chăng nên lia chân như nơi mười 
lực của Phật mà câu, chăng nên lia chân như của 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng mả câu. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
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pháp không quên mật, chăng nên câu nơi chân 

như của tánh luôn luôn xả; chăng nên lìa chân 
như của pháp không quên mất mà câu, chắng nên 
lia chân như của tánh luôn luôn xả mà câu. Vì 
sao? Vì hoặc chân như của pháp không quên mắt, 
hoặc chân như của tánh luôn luôn xả; hoặc lia 
chân như của pháp không quên mất, hoặc lìa 
chân như của tánh luôn luôn xả; hoặc Đại Bồ-tát, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tât cả thứ ây 
đều chẳng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải vô 
sắc, chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, 
vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng phải chân như của pháp không quên mất, 
chắng phải chân như của tánh luôn luôn xả; 
chăng phải lia chân như của pháp không quên 
mất, chăng phải lìa chân như của tánh luôn luôn 
xả. Vì sao? Vì tất cả thứ ây đều không có tánh sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. Vì không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng phải chân như 
của pháp không quên mất, chắng phải chân như 
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của tánh luôn luôn xả; chăng phải lìa chân như 
của pháp không quên mất, chăng phải lìa chân 
như của tánh luôn luôn xả. Vì vậy nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng nên 
cầu nơi chân như của pháp không quên mất, 
chăng nên câu nơi chân như của tánh luôn luôn 
xả; chăng nên lìa chân như của pháp không quên 
mật mà câu, chăng nên lìa chân như của tánh 
luôn luôn xả mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên cầu nơi chân như của 
trí Nhất thiết, chắng nên cầu nơi chân như của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: chăng nên lìa 
chân như của trí Nhất thiết mà câu, chẳng nên lìa 
chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
mà câu. Vì sao? Vì hoặc chân như của trí Nhất 
thiết, hoặc chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng; hoặc lìa chân như của trí Nhất thiết, 
hoặc lìa chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ấy đêu chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng. tương ưng, chắng 
phải hữu sắc, chăng phải vô săc, chăng phải hữu 
kiến, chăng phải vô kiến, chăng phải hữu đôi, 
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chăng phải vô đôi, đêu cùng một tướng, gọi là 
vô tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chắng phải chân 
như của trí Nhất thiết, chăng phải chân như của 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; chăng phải 
lia chân như của trí Nhất thiết, chăng phải lìa 
chân như của trí Đạo tướng, trí Nhật thiết tướng. 
Vì sao? Vì tất cả thứ ây đều không có tánh sở 
hữu, chẳng thê nắm bắt được. Vì không sở hữu, 
chăng thê năm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng phải chân như 
của trí Nhất thiết, chăng phải chân như của trí 
Đạo tướng, trí Nhật thiết tướng; chăng phải lìa 
chân như của trí Nhất thiết, chăng phải lìa chân 
như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì 
vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành chắng nên câu nơi chân như của trí Nhất 
thiết, chắng nên cầu nơi chân như của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng: chăng nên lìa chân 
như của trí Nhất thiết mà cầu, chăng nên lìa chân 
như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà 
câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
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tât cả pháp môn Đả-la-ni, chăng nên câu nơi 
chân như của tất cả pháp môn Tam-ma-địa; 
chắng nên lìa chân như của tất cả pháp môn Đàả- 
la-ni mà câu, chắng nên lìa chân như của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa mà câu. Vì sao? Vì hoặc 
chân như của tất cả pháp môn Đà-la-ni, hoặc 
chân như của tất cả pháp môn Tam-ma-địa; hoặc 
lia chân như của tất cả pháp môn Đà-la-ni, hoặc 
lia chân như của tất cả pháp môn Tam-ma-địa; 
hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc câu tất cả thứ ấy đều chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng, chắng phải hữu sc, 
chăng phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng 
phải vô kiên, chắng phải hữu đối, chăng phải vô 
đôi, đều cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì 
sao? Kiều-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chắng phải chân như của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, chăng phải chân như của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa; chắng phải lìa chân 
như của tật cả pháp môn Đà-la-ni, chăng phải lìa 
chân như của tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Vì 
sao? Vì tất cả thứ ấy đều không có tánh sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
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Đại Bô-tát tu hành chắng phải chân như của tất 
cả pháp môn Đà-la-ni, chắng phải chân như của 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa; chăng phải lìa chân 
như của tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng phải lìa 
chân như của tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Vì 
vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành chăng nên câu nơi chân như của tất cả pháp 
môn Đả-la-ni, chắng nên cầu nơi chân như của 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa; chắng nên lìa chân 
như của tất cả pháp môn Đà-la-ni mà câu, chẳng 
nên lìa chân như của tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa mà cầu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
Dự lưu, chắng nên câu nơi chân như của Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán; chẳng nên lia chân như của 
Dự lưu mà câu, chắng nên lìa chân như của Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán mà câu. Vì sao? Vì hoặc 
chân như của Dự lưu, hoặc chân như của Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán; hoặc lìa chân như của 
Dự lưu, hoặc lìa chân như của Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán; hoặc Đại Bỏ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ấy đều chắng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng, chăng 
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phải hữu sắc, chăng phải vô sắc, chăng phải 
hữu kiến, chăng phải vô kiến, chăng phải hữu 
đối, chắng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi 
là vô tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chắng phải chân 
như của Dự lưu, chăng phải chân như của Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán; chăng phải lìa chân như 
của Dự lưu, chăng phải lìa chân như của Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán. Vì sao? Vì tật cả thứ ây đều 
không có tánh sở hữu, chắng thể nắm bắt được. 
Vì không sở hữu, chăng thê năm bắt được nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
chăng phải chân như của Dự lưu, chắng phải 
chân như của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; chắng 
phải lìa chân như của Dự lưu, chắng phải lìa chân 
như của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán. Vì vậy nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
chắng nên cầu nơi chân như của Dự lưu, chắng 
nên cầu nơi chân như của Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán; chăng nên lia chân như của Dự lưu mà 
cầu, chắng nên lìa chân như của Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán mà câu. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
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Dự lưu hướng, Dự lưu quả, chăng nên câu nơi 

chân như của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán quả; chắng nên lìa chân như của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả mà câu, chắng nên lìa chân 
như của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả mà 
cầu. Vì sao? Vì hoặc chân như của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả, hoặc chân như của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả; hoặc lia chân như 
của Dự lưu hướng, Dự lưu quả, hoặc lìa chân như 
của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả; hoặc 
Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc cầu 
tật cả thứ ấy đêu chăng phải tương ưng, chăng 
phải chăng tương ưng, chăng phải hữu săc, chắng 
phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chắng phải vô 
kiến, chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều 
cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bôồ-tát tu 
hành chắng phải chân như của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả, chăng phải chân như của Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; chắng phải 
lia chân như của Dự lưu hướng, Dự lưu quả, 
chăng phải lìa chân như của Nhất lai hướng cho 
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đên A-la-hán quả. Vì sao? Vì tật cả thứ ây đêu 
không có tánh sở hữu, chắng thê năm bắt được. 
Vì không sở hữu, chăng thể năm bắt được nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bôồ-tát tu hành 
chắng phải chân như của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả, chắng phải chân như của Nhất lai hướng cho 
đến A-la-hán quả; chăng phải lìa chân như của 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả, chắng phải lìa chân 
như của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả. Vì 
vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành chắng nên câu nơi chân như của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả, chắng nên câu nơi chân như 
của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả; chăng 
nên lìa chân như của Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
mà câu, chắng nên lìa chân như của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả mà cầu. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
Độc giác, chẳng nên cầu nơi chân như của Độc 
giác hướng, Độc giác quả; chăng nên lìa chân 
như của Độc giác mà câu, chăng nên lìa chân như 
của Độc giác hướng, Độc giác quả mà câu. Vì 
sao? Vì hoặc chân như của Độc giác, hoặc chân 
như của Độc giác hướng, Độc giác quả; hoặc lia 
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chân như của Độc giác, hoặc lìa chân như của 

Độc giác hướng, Độc giác quả; hoặc Đại Bồ-tát, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc cầu tât cả thứ ây 
đều chắng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải vô 
sắc, chăng phải hữu kiến, chăng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, 
vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chăng phải chân như của Độc giác, chăng phải 
chân như của Độc giác hướng, Độc giác quả; 
chăng phải lìa chân như của Độc giác, chăng phải 
lia chân như của Độc giác hướng, Độc giác quả. 
Vì sao? Vì tất cả thứ ấy đều không có tánh sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. Vì không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng phải chân như 
của Độc giác, chăng phải chân như của Độc giác 
hướng, Độc giác quả; chăng phải lìa chân như 
của Độc giác, chăng phải lìa chân như của Độc 
giác hướng, Độc giác quả. Vì vậy nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng nên 
cầu nơi chân như của Độc giác, chăng nên câu 
nơi chân như của Độc giác hướng, Độc giác quả; 
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chắng nên lìa chân như của Độc giác mà câu, 
chắng nên lia chân như của Độc giác hướng, Độc 
giác quả mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bô-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
Đại Bồ-tát, chăng nên cầu nơi chân như của 
Tam-miệu-tam Phật-đà; chăng nên lìa chân như 
của Đại Bỗ-tát mà cầu, chăng nên lìa chân như 
của Tam-miệu-tam Phật-đà mà câu. Vì sao? Vì 
hoặc chân như của Đại Bô-tát, hoặc chân như 
của Tam-miệu-tam Phật-đà; hoặc lìa chân như 
của Đại Bồ-tát, hoặc lìa chân như của Tam- 
miệu-tam Phật-đà; hoặc Đại Bô-tát, hoặc Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc cầu tất cả thứ ây đều 
chắng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng, chăng phải hữu sắc, chăng phải vô sắc, 
chắng phải hữu kiến, chăng phải vô kiến, chăng 
phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng một 
tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng phải chân như của Đại Bô-tát, chăng phải 
chân như của Tam-miệu-tam Phật-đà; chăng 
phải lìa chân như của Đại Bôồ-tát, chăng phải lìa 
chân như của Tam-miệu-tam Phật-đà. Vì sao? Vì 
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tât cả thứ ây đêu không có tánh sở hữu, chăng 
thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chắng phải chân như của Đại Bồ- 
tát, chăng phải chân như của Tam-miệu-tam 
Phật-đà; chắng phải lìa chân như của Đại Bô-tát, 
chắng phải lìa chân như của Tam-miệu-tam 
Phật-đà. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bồ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như 
của Đại Bô-tát, chăng nên câu nơi chân như của 
Tam-miệu-tam Phật-đà; chắng nên lia chân như 
của Đại Bồ-tát mà cầu, chăng nên lìa chân như 
của Tam-miệu-tam Phật-đà mà câu. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
pháp Đại Bô-tát, chắng nên câu nơi chân như của 
quả vị Giác ngộ cao tột; chắng nên lia chân như 
của pháp Đại Bô-tát mà cầu, chắng nên lìa chân 
như của quả vị CGIác ngộ cao tột mà cầu. Vì sao? 
Vì hoặc chân như của pháp Đại Bồ-tát, hoặc chân 
như của quả vị Giác ngộ cao tột; hoặc lìa chân 
như của pháp Đại Bô-tát, hoặc lìa chân như của 
quả vị Giác ngộ cao tột; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc cầu tật cả thứ ây đều 
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chăng. phải tương ưng, chắng phải chăng tương 
ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải vô sắc, 
chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, chăng 
phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng một 
tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bôồ-tát tu hành 
chăng phải chân như của pháp Đại Bô-tát, chăng 
phải chân như của quả vị Giác ngộ cao tột; chăng 
phải lìa chân như của pháp Đại Bỏ-tát, chắng 
phải lìa chân như của quả vị Giác ngộ cao tột. Vì 
sao? Vì tất cả thứ ây đều không có tánh sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bô-tát tu hành chăng phải chân như của pháp 
Đại Bô-tát, chắng phải chân như của quả vị Giác 
ngộ cao tột; chăng phải lìa chân như của pháp 
Đại Bô-tát, chắng phải lìa chân như của quả vị 
Ciác ngộ cao tột. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành chăng nên cầu 
nơi chân như của pháp Đại Bồ-tát, chăng nên 
cầu nơi chân như của quả vị Giác ngộ cao tỘt; 
chắng nên lìa chân như của pháp Đại Bô-tát mà 
câu, chăng nên lìa chân như của quả vị Giác ngộ 
cao tột mà cầu. 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 96 1751 


Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bôồ-tát tu hành chăng nên câu nơi chân như của 
Thanh văn thừa, chăng nên câu nơi chân như của 
Độc giác thừa, Vô thượng thừa; chẳng nên lìa 
chân như của Thanh văn thừa mà câu, chăng nên 
lia chân như của Độc giác thừa, Vô thượng thửa 
mà câu. Vì sao? Vì hoặc chân như của Thanh văn 
thừa, hoặc chân như của Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa; hoặc lìa chân như của Thanh văn 
thừa, hoặc lìa chân như của Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ấy đều chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng, chắng 
phải hữu săc, chắng phải vô sắc, chăng phải hữu 
kiến, chăng phải vô kiến, chăng phải hữu đối, 
chắng phải vô đôi, đều cùng một tướng, gọi là vô 
tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng phải chân như 
của Thanh văn thừa, chẳng phải chân như của 
Độc giác thừa, Vô thượng thừa; chẳng phải lìa 
chân như của Thanh văn thừa, chắng phải lìa 
chân như của Độc giác thừa, Vô thượng thừa. Vì 
sao? Vì tất cả thứ ây đều không có tánh sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chắng 
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thê năm băt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà Đại Bỏ-tát tu hành chăng phải chân như của 
Thanh văn thừa, chăng phải chân như của Độc 
giác thừa, Vô thượng thừa; chăng phải lìa chân 
như của Thanh văn thừa, chăng phải lìa chân như 
của Độc giác thừa, Vô thượng thừa. Vì vậy nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
chăng nên cầu nơi chân như của Thanh văn thừa, 
chăng nên câu nơi chân như của Độc giác thừa, 
Vô thượng thừa; chăng nên lia chân như của 
Thanh văn thừa mà câu, chăng nên lìa chân như 
của Độc giác thừa, Vô thượng thừa mà câu. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bô-tát tu hành chăng nên câu nơi pháp tánh 
của sắc, chăng nên câu nơi pháp tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức; chăng nên lìa pháp tánh của 
sắc mà câu, chăng nên lìa pháp tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức mà câu. Vì sao? Vì hoặc pháp 
tánh của sắc, hoặc pháp tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức; hoặc lìa pháp tánh của sắc, hoặc lìa 
pháp tánh của thọ, tưởng, hành, thức; hoặc Đại 
Bỏ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tất 
cả thứ ấy đêu chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng, chắng phải hữu sắc, chẳng phải 
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vô sắc, chăng phải hữu kiến, chăng phải vô 
kiến, chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều 
cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu- 
thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành chắng phải pháp tánh của sắc, chăng phải 
pháp tánh của thọ, tưởng, hành, thức; chắng phải 
lia pháp tánh của sắc, chăng phải lìa pháp tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì tất cả thứ 
ây đều không có tánh sở hữu, chăng thê năm bắt 
được. Vì không sở hữu, chắng thê năm bắt được 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng phải pháp tánh của sắc, chắng phải pháp 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức; chắng phải lìa 
pháp tánh của sắc, chắng phải lìa pháp tánh của 
thọ, tưởng, hành, thức. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chắng nên cầu nơi 
pháp tánh của sắc, chắng nên câu nơi pháp tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức; chắng nên lìa pháp 
tánh của sắc mà câu, chăng. nên lìa pháp tánh của 
thọ, tưởng, hành, thức mà cầu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên cầu nơi pháp tánh của 
nhãn xứ, chắng nên cầu nơi pháp tánh của nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ; chắng nên lia pháp tánh của 
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nhãn xứ mà câu, chăng nên lia pháp tánh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà câu. Vì sao? Vì hoặc 
pháp tánh của nhãn xứ, hoặc pháp tánh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ; hoặc lia pháp tánh của nhãn 
xứ, hoặc lia pháp tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
xứ; hoặc Đại Bỏ- tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc câu tất cả thứ ây đều chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng, chắng phải hữu sắc, 
chắng phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng 
phải vô kiến, chăng phải hữu đối, chắng phải vô 
đối, đều cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì 
sao? Kiều-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chắng phải pháp tánh của nhãn xứ, 
chắng phải pháp tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ; chăng phải lìa pháp tánh của nhãn xứ, chắng 
phải lìa pháp tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 
Vì sao? Vì tất cả thứ ấy đều không có tánh sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. Vì không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng phải pháp tánh 
của nhãn xứ, chăng phải pháp tánh của nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ; chắng phải lìa pháp tánh của 
nhãn xứ, chăng phải lìa pháp tánh của nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng nên câu nơi 
pháp tánh của nhãn xứ, chắng nên câu nơi pháp 
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; chắng nên lìa 
pháp tánh của nhãn xứ mà câu, chăng nên la 
pháp tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà câu. 
Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bô-tát tu hành chắng nên câu nơi pháp tánh của 
sắc xứ, chăng nên câu nơi pháp tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ; chăng nên lìa pháp tánh 
của sắc xứ mà câu, chắng nên lìa pháp tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ mà câu. Vì sao? 
Vì hoặc pháp tánh của sắc xứ, hoặc pháp tánh 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; hoặc lìa pháp 
tánh của sắc xứ, hoặc lìa pháp tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc cầu tất cả thứ ây đều 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương 
ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải vô sắc, 
chăng phải hữu kiên, chăng phải vô kiến, chắng 
phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng một 
tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
chắng phải pháp tánh của sắc xứ, chăng phải 
pháp tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; 
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chăng phải lìa pháp tánh của sắc xứ, chắng 
phải lia pháp tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ. Vì sao? Vì tất cả thứ ấy đêu không có 
tánh sở hữu, chắng thể năm băt được. Vì không 
sở hữu, chăng thể năm bắt được nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng phải pháp 
tánh của sắc xứ, chăng phải pháp tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ; chắng phải lia pháp tánh 
của sắc xứ, chăng phải lìa pháp tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ. Vì vậy nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bồ- tát tu hành chắng nên cầu 
nơi pháp tánh của sắc xứ, chăng nên câu nơi 
pháp tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; 
chắng nên lia pháp tánh của sắc xứ mà câu, 
chắng nên lia pháp tánh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bô-tát tu hành chăng nên câu nơi pháp tánh của 
nhãn giới, chăng nên câu nơi pháp tánh của sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra; chăng nên lìa pháp 
tánh của nhãn giới mà cầu, chăng nên lìa pháp 
tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra mà câu. Vì sao? Vì hoặc pháp 
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tánh của nhãn giới, hoặc pháp tánh của sắc 

giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra; hoặc lia pháp tánh của nhãn giới, hoặc lia 
pháp tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ây đêu 
chắng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải vô săc, 
chắng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, chăng 
phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng một 
tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bôồ-tát tu hành 
chắng phải pháp tánh của nhãn giới, chăng phải 
pháp tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; 
chăng phải lìa pháp táảnh của nhãn giới, chăng 
phải lìa pháp tánh của sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì tất cả 
thứ ấy đêu không có tánh sở hữu, chắng thể nắm 
bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu 
hành chăng phải pháp tánh của nhãn giới, chẳng 
phải pháp tánh của sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra; chăng phải lìa pháp 
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tánh của nhãn giới, chắng phải lìa pháp tánh 
của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà Đại Bồ-tát tu hành chẳng nên cầu nơi pháp 
tánh của nhãn giới, chăng nên câu nơi pháp tánh 
của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra; chăng nên lia pháp tánh của nhăn 
giới mà câu, chăng nên lìa pháp tánh của sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng. nên cầu nơi pháp tánh của 
nhĩ giới, chắng nên câu nơi pháp tánh của thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra; chăng nên lìa pháp tánh 
của nhĩ giới mà cầu, chăng nên lìa pháp tánh của 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra mà câu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của 
nhĩ giới, hoặc pháp tánh của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra; hoặc la 
pháp tánh của nhĩ giới, hoặc lia pháp tánh của 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra; hoặc Đại Bô-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc câu tất cả thứ ấy đêu chắng phải tương 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 96 1759 


ưng, chăng phải chắng tương ưng, chăng phải 

hữu sắc, chăng phải vô sắc, chăng phải hữu kiến, 
chắng phải vô kiến, chăng phải hữu đối, chăng 
phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi là vô 
tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la- -mật- 
đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng phải pháp tánh 
của nhĩ giới, chăng phải pháp tánh của thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra; chắng phải lìa pháp tánh 
của nhĩ giới, chăng phải lìa pháp tánh của thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra. Vì sao? Vì tật cả thứ ấy đều không có tánh sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. Vì không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng phải pháp tánh 
của nhĩ giới, chăng phải pháp tánh của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra; 
chăng phải lìa pháp tánh của nhĩ giới, chắng phải 
lia pháp tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra. Vì vậy nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng nên 
cầu nơi pháp tánh của nhĩ giới, chăng nên câu 
nơi pháp tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra; chăng nên lìa pháp 
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tánh của nhĩ giới mà câu, chăng nên lìa pháp 
tánh của thanh giới cho đên các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra mà câu. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÉÊN 97 


Phẩm 27: CÂU BÁT-NHÃ (9) 


Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên câu nơi pháp tánh của 
tỷ giới, chăng nên câu nơi pháp tánh của hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra; chắng nên lìa pháp tánh 
của tỷ giới mà cầu, chắng nên lìa pháp tánh của 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra mà câu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của tỷ 
giới, hoặc pháp tánh của hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra; hoặc lia pháp 
tánh của tỷ giới, hoặc lia pháp tánh của hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra; 
hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bátnhã ba-la-mật-đa; 
hoặc câu tất cả thứ ấy đều chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng, chắng phải hữu sc, 
chắng phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng 
phải vô kiên, chắng phải hữu đối, chăng phải vô 
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đôi, đều cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì 
sao? Kiều-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chắng phải pháp tánh của tỷ giới, 
chắng phải pháp tánh của hương giới, tỷ thức 
gIới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra; chẳng phải lìa pháp tánh của tỷ ĐIỚI, 
chăng phải lìa pháp tánh của hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì 
tật cả thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chắng thê 
năm bắt được. Vì không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát 
tu hành chắng phải pháp tánh của tỷ giới, chăng 
phải pháp tánh của hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra; chăng phải lìa pháp 
tánh của tỷ giới, chắng phải lìa pháp tánh của 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên cầu nơi pháp tánh của 
tỷ ĐIỚI, chắng nên câu nơi pháp tánh của hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh Tả; 
chắng nên lìa pháp tánh của tỷ giới mà câu, 
chăng nên lìa pháp tánh của hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
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Bô-tát tu hành chắng nên câu nơi pháp tánh của 
thiệt giới, chắng nên cầu nơi pháp tánh của vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra; chăng nên lìa pháp 
tánh của thiệt giới mà cầu, chăng nên lìa pháp 
tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra mà câu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh 
của thiệt giới, hoặc pháp tánh của vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra; hoặc lia 
pháp tánh của thiệt giới, hoặc lìa pháp tánh của 
VỊ ĐIỚớI Cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra; hoặc Đại Bô-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc câu tất cả thứ ấy đêu chăng phải tương 
ưng, chăng. phải chăng tương ưng, chăng phải 
hữu sắc, chăng phải vô sắc, chăng phải hữu kiến, 
chăng phải vô kiến, chắng phải hữu đôi, chắng 
phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi là vô 
tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la- -mật- 
đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng phải pháp tánh 
của thiệt giới, chăng phải pháp tánh của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra; chắng phải lìa pháp tánh 
của thiệt giới, chẳng phải lìa pháp tánh của vị 
Ø1ới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
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ra. Vì sao? Vì tât cả thứ ây đêu không có tánh 
sở hữu, chắng thể nắm bắt được. Vì không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng phải pháp 
tánh của thiệt giới, chăng phải pháp tánh của vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra; chăng phải lìa pháp tánh của thiệt giới, chăng 
phải lìa pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra. Vì vậy nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bỏ-tát tu hành chăng nên 
cầu nơi pháp tánh của thiệt BIỚI, chăng nên câu 
nơi pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra; chắng nên lìa pháp tánh 
của thiệt giới mà cầu, chắng nên lìa pháp tánh 
của vỊ giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chăng nên câu nơi pháp tánh của 
thân giới, chăng nên câu nơi pháp tánh của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra; chăng nên lia pháp 
tánh của thân giới mà câu, chăng nên la pháp 
tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra mà câu. Vì sao? Vì hoặc pháp 
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tánh của thân giới, hoặc pháp tánh của xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra; 
hoặc lìa pháp tánh của thần giới, hoặc lìa pháp 
tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ây đều 
chắng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải vô săc, 
chắng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, chăng 
phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng một 
tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng phải pháp tánh của thân giới, chăng phải 
pháp tánh của xúc giới, thần thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra; 
chắng phải lia pháp tánh của thân giới, chăng 
phải lìa pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì tất cả 
thứ ấy đêu không có tánh sở hữu, chắng thể nắm 
bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu 
hành chăng phải pháp tánh của thân giới, chăng 
phải pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra; chăng phải lìa pháp 
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tánh của thân giới, chắng phải lìa pháp tánh 
của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà Đại Bồ-tát tu hành chẳng nên cầu nơi pháp 
tánh của thân giới, chăng nên câu nơi pháp tánh 
của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra; chắng nên lìa pháp tánh của thân 
giới mà cầu, chăng nên lìa pháp tánh của xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chắng nên câu nơi pháp tánh của ý 
giới, chăng nên cầu nơi pháp tánh của pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra; chắng nên lìa pháp tánh của ý giới 
mà câu, chắng nên lia pháp tánh của pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra mà 
câu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của ý giới, hoặc 
pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra; hoặc lìa pháp tánh của ý giới, 
hoặc lìa pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra; hoặc Đại Bồ-tát, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc cầu tât cả thứ ây 
đêu chắng phải tương ưng, chăng phải chăng 
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tương ưng, chắng phải hữu sắc, chăng phải vô 
sắc, chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều-thi-ca, 
vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chăng phải pháp tánh của ý giới, chắng phải pháp 
tánh của pháp giới, ý thức giới và Ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra; chăng phải lìa 
pháp tánh của ý giới, chắng phải lìa pháp tánh 
của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra. Vì sao? Vì tất cả thứ ây đều không 
có tánh sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Vì 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng 
phải pháp tánh của ý giới, chăng phải pháp tánh 
của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra; chẳng phải lìa pháp tánh của ý 
giới, chăng phải lìa pháp tánh của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. Vì vậy 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chăng nên câu nơi pháp tánh của ý giới, chẳng 
nên câu nơi pháp tánh của pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra; chắng nên lìa 
pháp tánh của ý giới mà câu, chăng nên lìa pháp 
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tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên cầu nơi pháp tánh của 
địa giới, chăng nên câu nơi pháp tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới; chăng nên lìa pháp 
tánh của địa giới mà câu, chăng nên lìa pháp tánh 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới mà cầu. 
Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của địa giới, hoặc 
pháp tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới; hoặc lìia pháp tánh của địa giới, hoặc lìa 
pháp tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc cầu tất cả thứ ấy đêu chẳng phải tương 
ưng, chăng. phải chăng tương ưng, chắng phải 
hữu sắc, chăng phải vô sắc, chăng phải hữu kiến, 
chăng phải vô kiến, chắng phải hữu đối, chăng 
phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi là vô 
tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la- -mật- 
đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng phải pháp tánh 
của địa giới, chăng phải pháp tánh của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới; chăng phải lìa pháp 
tánh của địa giới, chăng phải lìa pháp tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới. Vì sao? Vì tất 
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cả thứ ây đều không có tánh sở hữu, chăng thê 
năm bắt được. Vì không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát 
tu hành chăng phải pháp tánh của địa giới, chẳng 
phải pháp tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới; chăng phải lìa pháp tánh của địa giới, chắng 
phải lia pháp tánh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bô-tát tu hành chăng nên cầu nơi pháp tánh 
của địa giới, chẳng nên cầu nơi pháp tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới; chắng nên lìa 
pháp tánh của địa giới mà cầu, chắng nên lìa 
pháp tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên cầu nơi pháp tánh của 
Thánh để khổ, chăng nên cầu nơi pháp tánh của 
Thánh để tập, diệt, đạo; chắng nên lìa pháp tánh 
của Thánh để khổ mà câu, chắng nên lia pháp 
tánh của Thánh đề tập. diệt, đạo mà cầu. Vì sao? 
Vì hoặc pháp tánh của Thánh đề khổ, hoặc pháp 
tánh của Thánh đề tập. diệt, đạo; hoặc lia pháp 
tánh của Thánh để khổ, hoặc lìa pháp tánh của 
Thánh để tập. diệt, đạo; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tât cả thứ ây 
đều chẳng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng, chắng phải hữu sắc, chăng phải vô 
sắc, chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, 
vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng phải pháp tánh của Thánh đề khổ, chăng 
phải pháp tánh của Thánh đề tập, diệt, đạo; chăng 
phải lìa pháp tánh của Thánh đề khổ, chắng phải 
lia pháp tánh của Thánh đề tập. diệt, đạo. Vì sao? 
Vì tật cả thứ ây đều không có tánh sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bôồ-tát tu hành chăng phải pháp tánh của Thánh 
đế khô, chăng phải pháp tánh của Thánh để tập, 
diệt, đạo; chắng phải lia pháp tánh của Thánh đề 
khô, chăng phải lìa pháp tánh của Thánh đề tập, 
diệt, đạo. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bồ-tát tu hành chăng nên câu nơi pháp tánh 
của Thánh để khổ, chắng nên câu nơi pháp tánh 
của Thánh đề tập. diệt, đạo; chắng nên lìa pháp 
tánh của Thánh đề khổ mà câu, chắng nên lìa 
pháp tánh của Thánh đề tập. diệt, đạo mà cầu. 
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Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên cầu nơi pháp tánh của 
vô minh, chăng nên câu nơi pháp tánh của hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu b¡ khổ ưu não; chắng nên lìa 
pháp tánh của vô minh mà câu, chắng nên lìa 
pháp tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não mà câu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của vô 
minh, hoặc pháp tánh của hành cho đến lão tử, 
sầu b¡ khổ ưu não; hoặc lìa pháp tánh của vô 
minh, hoặc lìa pháp tánh của hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ây đều chăng 
phải tương ưng, chăng phải chắng tương ưng, 
chắng phải hữu sắc, chăng phải vô sắc, chắng 
phải hữu kiến, chăng phải vô kiến, chắng phải 
hữu đôi, chăng phải vô đôi, đều cùng một tướng, 
gọi là vô tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành chăng phải 
pháp tánh của vô minh, chăng phải pháp tánh của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não; chăng phải 
la pháp tánh của vô minh, chăng phải lìa pháp 
tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não. 
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Vì sao? Vì tất cả thứ ây đêu không có tánh sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. Vì không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bôồ-tát tu hành chăng phải pháp tánh 
của vô minh, chắng phải pháp tánh của hành cho 
đến lão tử, sâu bi khố ưu não; chăng phải lìa 
pháp tánh của vô minh, chắng phải lìa pháp tánh 
của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não. Vì 
vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành chăng nên câu nơi pháp tánh của vô minh, 
chắng nên câu nơi pháp tánh của hành cho đến 
lão tử, sâu bi khỗ ưu não; chăng nên lìa pháp 
tánh của vô minh mà câu, chăng nên lìa pháp 
tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não 
mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát- nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bỏ- 
tát tu hành chăng nên câu nơi pháp tánh của pháp 
không bên trong, chắng nên cầu nơi pháp tánh 
của pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
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pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chắng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; 
chăng nên lìa pháp tánh của pháp không bên 
trong mà câu, chẳng nên lìa pháp tánh của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh mà câu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của 
pháp không bên trong, hoặc pháp tánh của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh; hoặc lia pháp tánh của pháp không bên 
trong, hoặc lìa pháp tánh của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh; 
hoặc Đại Bỏ- tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc 
câu tật cả thứ ấy đều chăng phải tương ưng, chăng 
phải chẳng tương ưng, chắng phải hữu sắc, chẳng 
phải vô sắc, chăng phải hữu kiến, chắng phải vô 
kiên, chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều 
cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiện 
thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành chăng phải pháp tánh của pháp không bên 
trong, chăng phải pháp tánh của pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
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pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đối khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chăng phải lìa pháp tánh của 
pháp không bên trong, chắng phải lìa pháp tánh 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh. Vì sao? Vì tất cả thứ ấy đều 
không có tánh sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Vì không sở hữu, chăng thể năm bắt được nên 
Bát nhã ba-lamật-đa mà Đại Bồổ-tát tu hành 
chăng phải pháp tánh của pháp không bên trong, 
chăng phải pháp tánh của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh; chăng 
phải lìa pháp tánh của pháp không bên trong, 
chắng phải lìa pháp tánh của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh. Vì 
vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành chăng nên câu nơi pháp tánh của pháp 
không bên trong, chắng nên cầu nơi pháp tánh 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
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không tánh tự tánh; chăng nên lìa pháp tánh của 
pháp không bên trong mà câu, chắng nên lìa pháp 
tánh của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên câu nơi pháp tánh của 
chân như, chẵng nên câu nơi pháp tánh của pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn; chắng nên lìa pháp tánh của 
chân như mà câu, chăng nên lia pháp tánh của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
mà câu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của chân như, 
hoặc pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn; hoặc lìa pháp tánh của chân 
như, hoặc lìa pháp tánh của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn; hoặc Đại Bô-tát, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tât cả thứ ây 
đêu chẳng phải tương ưng, chăng phải chắng 
tương ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải vô 
sắc, chăng phải hữu kiến, chăng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều-thi-ca, 
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vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
chắng phải pháp tánh của chân như, chẳng phải 
pháp tánh của pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bỉnh đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn; 
chắng phải lìa pháp tánh của chân như, chắng 
phải lìa pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn. Vì sao? Vì tất cả thứ ây 
đều không có tánh sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. Vì không sở hữu, chắng thể nắm bắt được 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng phải pháp tánh của chân như, chẳng phải 
pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn; chắng phải lìa pháp tánh của chân 
như, chăng phải lìa pháp tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bản. Vì vậy nên 
Bát nhã ba-lamật-đa mà Đại Bỏ-tát tu hành 
chắng nên câu nơi pháp tánh của chân như, 
chắng nên câu nơi pháp tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn; chắng nên lìa 
pháp tánh của chân như mà câu, chẳng nên lìa 
pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chăng 
thể nghĩ bàn mà câu. 
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Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên cầu nơi pháp tánh của 
Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng nên câu nơi pháp tánh 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chăng nên lìa pháp tánh của Bồ 
thí ba-la-mật-đa mà câu, chăng nên lia pháp tánh 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà câu. Vì sao? Vì hoặc pháp 
tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa, hoặc pháp tánh của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc lia pháp tánh của Bồ thí ba- 
la-mật-đa, hoặc lìa pháp tánh của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bátnhã ba-la-mật-đa; 
hoặc câu tất cả thứ ây đều chắng phải tương ưng, 
chăng phải chăng tương ưng, chắng phải hữu sắc, 
chăng phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng 
phải vô kiên, chắng phải hữu đối, chăng phải vô 
đôi, đều cùng một tướng, gọi là vô tướng. Vì 
sao? Kiều-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chăng phải pháp tánh của Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng phải pháp tánh của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chăng phải lìa pháp tánh của Bồ thí ba- 
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la-mật-đa, chăng phải lìa pháp tánh của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Vì sao? Vì tật cả thứ ây đều không có 
tánh sở hữu, chắng thể năm bắt được. Vì không 
sở hữu, chắng thê nắm bắt được nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng phải pháp 
tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa, chăng phải pháp 
tánh của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; chăng phải lìa pháp tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa, chăng phải lìa pháp tánh 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bô-tát tu hành chắng nên câu nơi pháp 
tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng nên câu nơi 
pháp tánh của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng nên lìa pháp tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa mà cầu, chắng nên lìa 
pháp tánh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chắng nên câu nơi pháp tánh của 
bốn Tĩnh lự, chăng nên cầu nơi pháp tánh của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; chắng nên lia 
pháp tánh của bốn Tĩnh lự mà câu, chắng nên lìa 
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pháp tánh của bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc mà 
cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của bốn Tĩnh lự, 
hoặc pháp tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc; hoặc lìa pháp tánh của bốn Tĩnh lự, hoặc lìa 
pháp tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; 
hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bátnhã ba-la-mật-đa; 
hoặc câu tất cả thứ ây đều chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng, chắng phải hữu sắc, 
chắng phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng 
phải vô kiến, chăng phải hữu đối, chắng phải vô 
đối, đều cùng một tướng, gọi là không tướng. Vì 
sao? Kiều-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bô-tát tu hành chăng phải pháp tánh của bốn 
Tĩnh lự, chắng phải pháp tánh của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc; chắng phải lìa pháp tánh của 
bốn Tĩnh lự, chắng phải lìa pháp tánh của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc. Vì sao? Vì tất cả thứ ây 
đều không có tánh sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. Vì không sở hữu, chắng thê năm bắt được 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng phải pháp tánh của bốn Tĩnh lự, chắng 
phải pháp tánh của bốn Vô lượng, bôn Định vô 
sắc; chăng phải lìa pháp tánh của bốn Tĩnh lự, 
chắng phải lìa pháp tánh của bốn Vô lượng, bốn 
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Định vô sắc. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà Đại Bỏ-tát tu hành chắng nên câu nơi pháp 
tánh của bôn Tĩnh lự, chắng nên câu nơi pháp 
tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; chắng 
nên lìa pháp tánh của bỗn Tĩnh lự mà câu, chăng 
nên lìa pháp tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chắng nên câu nơi pháp tánh của 
tám Giải thoát, chăng nên câu nơi pháp tánh của 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; 
chắng nên lìa pháp tánh của tám Giải thoát mà 
câu, chắng nên lìa pháp tánh của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ mà câu. Vì sao? 
Vì hoặc pháp tánh của tám Giải thoát, hoặc pháp 
tánh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ; hoặc lìa pháp tánh của tám Giải thoát, 
hoặc lìa pháp tánh của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ; hoặc Đại Bô-tát, hoặc Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ây đều 
chắng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng, chăng phải hữu sắc, chắng phải vô săc, 
chăng phải hữu kiên, chăng phải vô kiến, chắng 
phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng một 
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tướng, gọi là không tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, 
vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chăng phải pháp tánh của tám Giải thoát, chắng 
phải pháp tánh của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ; chăng phải lìa pháp tánh của 
tám Giải thoát, chắng phải lìa pháp tánh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ. Vì 
sao? Vì tất cả thứ ây đều không có tánh sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bồ-tát tu hành chắng phải pháp tánh của tám 
Giải thoát, chắng phải pháp tánh của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ; chăng phải 
lia pháp tánh của tám Giải thoát, chăng phải lìa 
pháp tánh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà Đại Bỏ-tát tu hành chắng nên câu nơi pháp 
tánh của tám Giải thoát, chắng nên câu nơi pháp 
tánh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ; chắng nên lìa pháp tánh của tâm Giải 
thoát mà cầu, chăng nên lìa pháp tánh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ mà 
câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
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Bỏ-tát tu hành chăng nên câu nơi pháp tánh 
của bốn Niệm trụ, chắng nên câu nơi pháp tánh 
của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo; 
chắng nên lia pháp tánh của bôn Niệm trụ mà 
câu, chắng nên lìa pháp tánh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo mà cầu. Vì sao? Vì 
hoặc pháp tánh của bốn Niệm trụ, hoặc pháp tánh 
của bỗn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo; 
hoặc lia pháp tánh của bốn Niệm trụ, hoặc lìa 
pháp tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo; hoặc Đại Bô-tát, hoặc Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ấy đêu chắng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng, chắng 
phải hữu sắc, chắng phải vô sắc, chăng phải hữu 
kiến, chăng phải vô kiến, chăng phải hữu đối, 
chắng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi là 
không tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng phải pháp 
tánh của bốn Niệm trụ, chăng phải pháp tánh của 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo; 
chắng phải lìa pháp tánh của bỗn Niệm trụ, chắng 
phải lìa pháp tánh của bỗn Chánh đoạn cho đến 
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tám chi Thánh đạo. Vì sao? Vì tât cả thứ ây đêu 
không có tánh sở hữu, chắng thê năm bắt được. 
Vì không sở hữu, chăng thể nắm bắt được nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng phải pháp tánh của bốn Niệm trụ, chắng 
phải pháp tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo; chắng phải lìa pháp tánh của bốn 
Niệm trụ, chắng phải lia pháp tánh của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. Vì vậy 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng nên câu nơi pháp tánh của bốn Niệm trụ, 
chăng nên cầu nơi pháp tánh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo; chăng nên lìa pháp 
tánh của bỗn Niệm trụ mà câu, chăng nên lìa 
pháp tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên cầu nơi pháp tánh của 
pháp môn giải thoát Không, chăng nên câu nơi 
pháp tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện; chăng nên lia pháp tánh của pháp môn 
giải thoát Không mà câu, chắng nên lìa pháp tánh 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
mà câu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của pháp môn 


1784 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


giải thoát Không, hoặc pháp tánh của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; hoặc lìa 
pháp tánh của pháp môn giải thoát Không, hoặc 
lia pháp tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ấy đêu chăng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng, chắng 
phải hữu sắc, chăng phải vô sắc, chăng phải hữu 
kiến, chăng phải vô kiến, chăng phải hữu đối, 
chắng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi là 
không tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng phải pháp 
tánh của pháp môn giải thoát Không, chăng phải 
pháp tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện; chắng phải lìa pháp tánh của pháp môn 
giải thoát Không, chăng phải lìa pháp tánh của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. Vì 
sao? Vì tất cả thứ ây đều không có tánh sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bồ-tát tu hành chăng phải pháp tánh của 
pháp môn giải thoát Không, chăng phải pháp 
tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện; chắng phải lìa pháp tánh của pháp môn 
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giải thoát Không, chắng phải lìa pháp tánh của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. Vì 
vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành chẳng nên câu nơi pháp tánh của pháp môn 
giải thoát Không, chắng nên câu nơi pháp tánh 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; 
chăng nên lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát 
Không mà câu, chẳng nên lìa pháp tánh của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà câu. 
Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chắng nên câu nơi pháp tánh của 
năm loại mặt, chắng nên cầu nơi pháp tánh của 
sáu phép thân thông; chắng nên lia pháp tánh của 
năm loại mặt mà câu, chăng nên lìa pháp tánh 
của sáu phép thân thông mà câu. Vì sao? Vì hoặc 
pháp tánh của năm loại mắt, hoặc pháp tánh của 
sáu phép thân thông; hoặc lìa pháp tánh của năm 
loại mắt, hoặc lìa pháp tánh của sáu phép thần 
thông; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc cầu tất cả thứ ấy đêu chẳng phải tương 
ưng, chăng. phải chăng tương ưng, chắng phải 
hữu sắc, chăng phải vô sắc, chăng phải hữu kiến, 
chăng phải vô kiến, chắng phải hữu đôi, chắng 
phải vô đôi, đều cùng một tướng, gọi là không 
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tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng phải pháp 
tánh của năm loại mắt, chắng phải pháp tánh của 
sáu phép thần thông: chăng phải lìa pháp tánh 
của năm loại mắt, chăng phải lìa pháp tánh của 
sáu phép thần thông. Vì sao? Vì tất cả thứ ây đều 
không có tánh sở hữu, chắng thê năm bắt được. 
Vì không sở hữu, chăng thê năm bắt được nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
chắng phải pháp tánh của năm loại mắt, chắng 
phải pháp tánh của sáu phép thần thông; chăng 
phải lìa pháp tánh của năm loại mắt, chăng phải 
lia pháp tánh của sáu phép thân thông. Vì vậy 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng nên câu nơi pháp tánh của năm loại mắt, 
chắng nên câu nơi pháp tánh của sáu phép thân 
thông; chắng nên lìa pháp tánh của năm loại mắt 
mà câu, chăng nên lia pháp tánh của sáu phép 
thân thông mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chắng nên cầu nơi pháp tánh nơi 
mười lực của Phật, chăng nên cầu nơi pháp tánh 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
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pháp Phật bât cộng; chăng nên lìa pháp tánh nơi 
mười lực của Phật mà cầu, chắng nên lìa pháp 
tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tắm 
pháp Phật bất cộng mà câu. Vì sao? Vì hoặc pháp 
táảnh nơi mười lực của Phật, hoặc pháp tánh của 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng: hoặc lìa pháp tánh nơi mười lực của 
Phật, hoặc lìa pháp tánh của bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; hoặc Đại 
Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tất 
cả thứ ấy đêu chắng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải 
vô sắc, chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi là không tướng. Vì sao? Kiêu-thi- 
ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành chăng phải pháp tánh nơi mười lực của 
Phật, chẳng phải pháp tánh của bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; 
chắng phải lìa pháp tánh nơi mười lực của Phật, 
chắng phải lia pháp tánh của bốn điều không sợ 
cho đên mười tắm pháp Phật bất cộng. Vì sao? 
Vì tật cả thứ ây đều không có tánh sở hữu, chắng 
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thể năm băt được. Vì không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bô-tát tu hành chắng phải pháp tánh nơi mười 
lực của Phật, chẳng phải pháp tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng: 
chắng phải lìa pháp tánh nơi mười lực của Phật, 
chăng phải la pháp tánh của bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. VÌ vậy 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chăng nên câu nơi pháp tánh nơi mười lực của 
Phật, chăng nên câu nơi pháp tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; 
chắng nên lìa pháp tánh nơi mười lực của Phật 
mà câu, chắng nên lìa pháp tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chắng nên câu nơi pháp tánh của 
pháp không quên mất, chăng nên câu nơi pháp 
táảnh của tánh luôn luôn xả; chăng nên lìa pháp 
tánh của pháp không quên mật mà cầu, chăng 
nên lia pháp tánh của tánh luôn luôn xả mà câu. 
Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của pháp không quên 
mất, hoặc pháp tánh của tánh luôn luôn xả; hoặc 
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lia pháp tánh của pháp không quên mất, hoặc lìa 
pháp tánh của tánh luôn luôn xả; hoặc Đại Bồ- 
tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tật cả 
thứ ây đêu chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải 
vô sắc, chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi là không tướng. Vì sao? Kiêu-thi- 
ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành chăng phải pháp tánh của pháp không quên 
mất, chăng phải pháp tánh của tánh luôn luôn xả; 
chăng phải lìa pháp tánh của pháp không quên 
mất, chẳng phải lìa pháp tánh của tánh luôn luôn 
xả. Vì sao? Vì tất cả thứ ây đều không có tánh sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. Vì không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bôồ-tát tu hành chăng phải pháp tánh 
của pháp không quên mất, chăng phải pháp tánh 
của tánh luôn luôn xả; chăng phải lìa pháp tánh 
của pháp không quên mất, chắng phải lìa pháp 
tánh của tánh luôn luôn xả. Vì vậy nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng nên 
cầu nơi pháp tánh của pháp không quên mất, 
chắng nên câu nơi pháp tánh của tánh luôn luôn 
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xả; chăng nên lia pháp tánh của pháp không 
quên mất mà câu, chắng nên lia pháp tánh của 
tánh luôn luôn xả mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chắng nên. cầu nơi pháp tánh của 
trí Nhất thiết, chăng nên câu nơi pháp tánh của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; chắng nên lìa 
pháp tánh của trí Nhất thiết mà câu, chăng nên lìa 
pháp tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
mà câu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của trí Nhất 
thiết, hoặc pháp tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng; hoặc lìa pháp tánh của trí Nhất thiết, 
hoặc lìa pháp tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc cầu tất cả thứ ấy đều chắng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng, chắng 
phải hữu sắc, chắng phải vô sắc, chăng phải hữu 
kiến, chăng phải vô kiến, chăng phải hữu đối, 
chắng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi là 
không tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng phải pháp 
tánh của trí Nhất thiết, chăng phải pháp tánh của 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: chăng phải lìa 
pháp tánh của trí Nhất thiết, chăng phải lìa pháp 
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tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì 
sao? Vì tất cả thứ ây đều không có tánh sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bồ-tát tu hành chắng phải pháp tánh của trí 
Nhất thiết, chăng phải pháp tánh của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng; chăng phải lìa pháp 
tánh của trí Nhất thiết, chăng phải lìa pháp tánh 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì vậy 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
chắng nên câu nơi pháp tánh của trí Nhất thiết, 
chắng nên câu nơi pháp tánh của trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng; chăng nên lìa pháp tánh của 
trí Nhất thiết mà câu, chăng nên lia pháp tánh của 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà câu. 
Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bô- tát tu hành chăng nên cầu nơi pháp tánh của 
tất cả pháp môn Đà-la-ni, chắng nên cầu nơi 
pháp tánh của tật cả pháp môn Tam-ma-địa; 
chắng nên la pháp tánh của tất cả pháp môn Đà- 
la-ni mà câu, chẳng nên lìa pháp tánh của tật cả 
pháp môn Tam-ma-địa mà câu. Vì sao? Vì hoặc 
pháp tánh của tất cả pháp môn Đả-la-ni, hoặc 
pháp tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa; hoặc 


1792 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


lia pháp tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
hoặc lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa; hoặc Đại Bồ- tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc câu tất cả thứ ây đều chăng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng, chắng phải hữu sắc, 
chắng phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng 
phải vô kiến, chăng phải hữu đối, chắng phải vô 
đối, đều cùng một tướng, gọi là không tướng. Vì 
sao? Kiều-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng phải pháp tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, chăng phải pháp tánh của tât 
cả pháp môn Tam-ma-địa; chăng phải lìa pháp 
tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni, chắng phải lìa 
pháp tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Vì 
sao? Vì tất cả thứ ây đều không có tánh sở hữu, 
chăng thê nắm bắt được. Vì không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bô-tát tu hành chăng phải pháp tánh của tt 
cả pháp môn Đà-la-ni, chắng phải pháp tánh của 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa; chăng phải lìa pháp 
tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni, chắng phải lìa 
pháp tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Vì 
vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành chăng nên câu nơi pháp tánh của tất cả pháp 
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môn Đả-la-nl, chắng nên câu nơi pháp tánh của 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa; chắng nên lìa pháp 
tánh của tất cả pháp môn Đả-la-ni mà câu, chăng 
nên lìa pháp tánh của tât cả pháp môn Tam-ma- 
địa mà cầu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng. nên cầu nơi pháp tánh của 
Dự lưu, chẳng nên câu nơi pháp tánh của Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán; chăng nên lìa pháp tánh 
của Dự lưu mà câu, chắng nên lìa pháp tánh của 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà câu. Vì sao? Vì 
hoặc pháp tánh của Dự lưu, hoặc pháp tánh của 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; hoặc lìa pháp tánh 
của Dự lưu, hoặc lìa pháp tánh của Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ây đều chăng 
phải tương ưng, chăng phải chắng tương ưng, 
chắng phải hữu sắc, chăng phải vô sắc, chắng 
phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, chăng phải 
hữu đôi, chắng phải vô đôi, đều cùng một tướng, 
gọi là không tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng 
phải pháp tánh của Dự lưu, chắng phải pháp tánh 
của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; chắng phải lìa 
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pháp tánh của Dự lưu, chắng phải lìa pháp 
tánh của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán. Vì sao? Vì 
tật cả thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chắng thê 
năm bắt được. Vì không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát 
tu hành chắng phải pháp tánh của Dự lưu, chắng 
phải pháp tánh của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; 
chắng phải lìa pháp tánh của Dự lưu, chăng phải 
lia pháp tánh của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán. 
Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát 
tu hành chắng nên câu nơi pháp tánh của Dự lưu, 
chắng nên câu nơi pháp tánh của Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán; chắng nên lìa pháp tánh của Dự 
lưu mà câu, chăng nên lia pháp tánh của Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán mà câu. 

Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên cầu nơi pháp tánh của 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả, chắng nên câu nơi 
pháp tánh của Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán quả; chăng nên lìa pháp tánh của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả mà cầu, chắng nên lia pháp 
tánh của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả 
mà câu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của Dự lưu 
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hướng, Dự lưu quả, hoặc pháp tánh của Nhật lai 
hướng cho đến A-la-hán quả; hoặc lìa pháp tánh 
của Dự lưu hướng, Dự lưu quả, hoặc lìa pháp 
tánh của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả; 
hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bátnhã ba-la-mật-đa; 
hoặc câu tất cả thứ ấy đều chắng phải tương ưng, 
chắng phải chăng tương ưng, chắng phải hữu sắc, 
chắng phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng 
phải vô kiên, chắng phải hữu đối, chăng phải vô 
đối, đều cùng một tướng, gọi là không tướng. Vì 
sao? Kiều-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chắng phải pháp tánh của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả, chắng phải pháp tánh của 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; 
chắng phải lìa pháp tánh của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả, chắng phải lìa pháp tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả. Vì sao? Vì tất cả 
thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. Vì không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành chăng phải pháp tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả, chăng phải pháp tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả; chăng phải lìa pháp 
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tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả, chăng 
phải lìa pháp tánh của Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả. Vi vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bôồ-tát tu hành chăng nên câu nơi pháp tảnh 
của Dự lưu hướng, Dự lưu quả, chắng nên câu 
nơi pháp tánh của Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả; chăng nên la pháp tánh của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả mà câu, chắng nên lia pháp 
tánh của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả 
mà câu. 


L] 
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Phẩm 27: CÂU BÁT-NHÃ (10) 


Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành chăng nên cầu nơi pháp tánh của 
Độc giác, chắng nên câu nơi pháp tánh của Độc 
giác hướng, Độc giác quả; chăng nên lìa pháp 
tánh của Độc giác mà câu, chắng nên lìa pháp 
tánh của Độc giác hướng, Độc giác quả mà câu. 
Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của Độc giác, hoặc 
pháp tánh của Độc giác hướng, Độc giác quả; 
hoặc lìa pháp tánh của Độc giác, hoặc lia pháp 
tánh của Độc giác hướng, Độc giác quả; hoặc 
Đại Bồ-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc cầu 
tật cả thứ ấy đêu chăng phải tương ưng, chăng 
phải chăng tương ưng, chắng phải hữu sc, chắng 
phải vô sắc, chắng phải hữu kiến, chăng phải vô 
kiến, chắng phải hữu đối, chăng phải vô đôi, đều 
cùng một tướng, gọi là không tướng. Vì sao? 
Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ- 
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tát tu hành chắng phải pháp tánh của Độc giác, 
chăng phải pháp tánh của Độc giác hướng, Độc 
giác quả; chắng phải lìa pháp tánh của Độc giác, 
chắng phải lìa pháp tánh của Độc giác hướng, 
Độc giác quả. Vì sao? Vì tất cả thứ ấy đều không 
có tánh sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Vì 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng 
phải pháp tánh của Độc giác, chẳng phải pháp 
tánh của Độc giác hướng, Độc giác quả; chắng 
phải lìa pháp tánh của Độc giác, chăng phải lìa 
pháp tánh của Độc giác hướng, Độc giác quả. Vì 
vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành chắng nên câu nơi pháp tánh của Độc giác, 
chắng nên cầu nơi pháp tánh của Độc giác 
hướng, Độc giác quả; chăng nên lìa pháp tánh 
của Độc giác mà cầu, chắng nên lìa pháp tánh 
của Độc giác hướng, Độc giác quả mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chăng nên câu nơi pháp tánh của 
Đại Bồ-tát, chăng nên cầu nơi pháp tánh của 
Tam-miệu-tam Phật-đà; chắng nên lìa pháp tánh 
của Đại Bô-tát mà câu, chăng nên lia pháp tánh 
của Tam-miệu-tam Phật-đà mà câu. Vì sao? Vì 
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hoặc pháp tánh của Đại Bô-tát, hoặc pháp tánh 
của Tam-miệu-tam Phật-đà; hoặc la pháp tánh 
của Đại Bô-tát, hoặc lìa pháp tánh của Tam- 
miệu-tam Phật-đà; hoặc Đại Bồ-tát, hoặc Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tất cả thứ ây đều 
chắng phải tương ưng, chăng phải chắng tương 
ưng, chăng phải hữu sắc, chăng phải vô săc, 
chắng phải hữu kiến, chăng phải vô kiến, chăng 
phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng một 
tướng, gọi là không tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, 
vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng phải pháp tánh của Đại Bô-tát, chăng phải 
pháp tánh của Tam-miệu-tam Phật-đả; chăng 
phải lìa pháp tánh của Đại Bôồ-tát, chăng phải lìa 
pháp tánh của Tam-miệu-tam Phật-đà. Vì sao? 
Vì tật cả thứ ấy đêu không có tánh sở hữu, chăng 
thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bô-tát tu hành chăng phải pháp tánh của Đại Bồ- 
tát, chắng phải pháp tánh của Tam-miệu-tam 
Phật-đả; chăng phải lìa pháp tánh của Đại Bồ- 
tát, chăng phải lìa pháp tánh của Tam-miệu-tam 
Phật-đà. Vì vậy nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bô-tát tu hành chăng nên câu nơi pháp tánh 
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của Đại Bô-tát, chăng nên câu nơi pháp tánh 
của Tam-miệu-tam Phật-đà; chẳng nên lìa pháp 
tánh của Đại Bồ-tát mà câu, chắng nên lìa pháp 
tánh của Tam-miệu-tam Phật-đà mà câu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-lamật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành chăng nên cầu nơi pháp tánh của 
pháp Đại Bô-tát, chắng nên câu nơi pháp tánh 
của quả vị CIác ngộ cao tột; chăng nên lìa pháp 
tánh của pháp Đại Bô-tát mà cầu, chăng nên lia 
pháp tánh của quả vị Giác ngộ cao tột mà câu. Vì 
sao? Vì hoặc pháp tánh của pháp Đại Bô-tát, 
hoặc pháp tánh của quả vị GIác ngộ cao tột; hoặc 
lia pháp tánh của pháp Đại Bô-tát, hoặc lìa pháp 
táảnh của quả vị Giác ngộ cao tột; hoặc Đại Bồ- 
tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc câu tật cả 
thứ ây đêu chăng phải tương ưng, chăng phải 
chắng tương ưng, chắng phải hữu sắc, chắng phải 
vô săc, chăng phải hữu kiến, chắng phải vô kiến, 
chắng phải hữu đối, chăng phải vô đối, đều cùng 
một tướng, gọi là không tướng. Vì sao? Kiêu-thi- 
ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành chắng phải pháp tánh của pháp Đại Bô-tát, 
chăng phải pháp tánh của quả vị Giác ngộ cao 
tột; chăng phải lìa pháp tánh của pháp Đại Bồ- 
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tát, chăng phải lìa pháp tánh của quả vị Giác ngộ 
cao tột. Vì sao? Vì tất cả thứ ấy đều không có 
tánh sở hữu, chắng thể năm bắt được. Vì không 
sở hữu, chắng thê nắm bắt được nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành chăng phải pháp 
tánh của pháp Đại Bồ-tát, chăng phải pháp tánh 
của quả vị Giác ngộ cao tột; chăng phải lìa pháp 
tánh của pháp Đại Bồ-tát, chăng phải lìa pháp 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột. Vì vậy nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành chắng 
nên cầu nơi pháp tánh của pháp Đại Bồ-dát, 
chắng nên câu nơi pháp tánh của quả vị Giác ngộ 
cao tỘt; chăng nên lìa pháp tánh của pháp Đại 
Bồ-tát mà câu, chăng nên lia pháp tánh của quả 
VỊ GIác ngộ cao tột mà cầu. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bỏ- 
tát tu hành chăng nên cầu nơi pháp tánh của 
Thanh văn thừa, chăng nên câu nơi pháp tánh của 
Độc giác thừa, Vô thượng thừa; chăng nên lìa 
pháp tánh của Thanh văn thừa mà cầu, chăng nên 
lia pháp tánh của Độc giác thừa, Vô thượng thừa 
mà câu. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh của Thanh 
văn thừa, hoặc pháp tánh của Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa; hoặc lìa pháp tánh của Thanh văn 


1802 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


thừa, hoặc lìa pháp tánh của Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa; hoặc Đại Bỏ-tát, hoặc Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc câu tật cả thứ ây đêu chắng phải 
tương ưng, chăng phải chăng tương ưng, chắng 
phải hữu săc, chắng phải vô sắc, chăng phải hữu 
kiến, chăng phải vô kiến, chăng phải hữu đối, 
chắng phải vô đôi, đều cùng một tướng, gọi là 
không tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành chăng phải pháp 
tánh của Thanh văn thừa, chắng phải pháp tánh 
của Độc giác thừa, Vô thượng thừa; chắng phải 
lia pháp tánh của Thanh văn thừa, chăng phải lìa 
pháp tánh của Độc giác thừa, Vô thượng thừa. Vì 
sao? Vì tất cả thứ ấy đều không có tánh sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bồ-tát tu hành chăng phải pháp tánh của 
Thanh văn thừa, chăng phải pháp tánh của Độc 
giác thừa, Vô thượng thừa; chăng phải lìa pháp 
tánh của Thanh văn thừa, chắng phải lìa pháp 
tánh của Độc giác thừa, Vô thượng thừa. Vì vậy 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
chắng nên câu nơi pháp tánh của Thanh văn thừa, 
chắng nên cầu nơi pháp tánh của Độc giác thừa, 
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Vô thượng thừa; chăng nên lìa pháp tánh của 
Thanh văn thừa mà câu, chăng nên lìa pháp tánh 
của Độc giác thừa, Vô thượng thừa mà câu. 


M 
Phẩm 28: TÁN THÁN CÁC ĐỨC (1) 


Khi ấy Thiên đề Thích thưa với Thiện Hiện: 

—Bạch Đại đức, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bô-tát tu hành là Bát-nhã ba-la-mật-đa lớn, là 
Ba-la-mật-đa vô lượng, là Ba-la-mật-đa vô biên, 
các bậc Dự lưu học pháp này mà đắc quả Dự lưu; 
các bậc Nhất lai học pháp này mà đắc quả Nhất 
lai; các bậc Bất hoàn học pháp này mà đắc quả 
Bất hoàn; các bậc A-la-hán học pháp này mà đắc 
quả A-la-hán; các bậc Độc giác học pháp này mà 
đặc quả vị Độc giác; các Đại Bô-tát học pháp này 
nên có khả năng đem lại sự thành tựu đây đủ cho 
hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, chứng đắc 
quả vị Giác ngộ cao tột. 

Thiện Hiện bảo: 

-Đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói! Kiêu- 
thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành là Bát-nhã ba-la-mật-đa lớn, là Ba-la-mật- 
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đa vô lượng, là Ba-la-mật-đa vô biên. Kiêu- 
thi-ca, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, 
các bậc Dự lưu học pháp này mà đắc quả Dự lưu; 
các bậc Nhất lai học pháp này mà đắc quả Nhất 
lai; các bậc Bất hoàn học pháp này mà đắc quả 
Bất hoàn; các bậc A-la-hán học pháp này mà đắc 
quả A-la-hán; các bậc Độc giác học pháp này mà 
đặc quả vị Độc giác; các Đại Bô-tát học pháp này 
nên có khả năng đem lại sự thành tựu đây đủ cho 
hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, chứng đắc 
quả vị GIác ngộ cao tột. 

Kiều-thi-ca, vì sắc lớn nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì thọ, 
tưởng, hành, thức là lớn nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bôồ-tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì 
sắc uấn... khoảng trước, giữa, sau đêu chắng thê 
nắm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
nói là lớn. 

Kiều-thi-ca, vì nhãn xứ là lớn nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là lớn nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng lớn. Vì sao? 
Vì nhãn xứ... khoảng trước, giữa, sau đêu chắng 
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thê năm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng lớn 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
cũng nói là lớn. 

Kiều-thi-ca, vì sắc xứ là lớn nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là lớn nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
lớn. Vì sao? Vì sắc xứ... khoảng trước, giữa, sau 
đều chăng thể năm bắt được, nên nói là lớn. Vì 
chúng lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành cũng nói là lớn. 

Kiêu-thi-ca, vì nhãn giới là lớn nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là lớn nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
cũng lớn. Vì sao? Vì nhãn giới... khoảng trước, 
giữa, sau đêu chăng thể nắm bắt được, nên nói 
là lớn. Vi chúng lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà Đại Bồ-tát tu hành cũng nói là lớn. 

Kiêu-thi-ca, vì nhĩ giới là lớn nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là lớn nên Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng lớn. 
Vì sao? Vì nhĩ giới... khoảng trước, giữa, sau đều 
chắng thể năm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng 
lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng nói là lớn. 

Kiêu-thi-ca, vì tỷ giới là lớn nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra là lớn nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì 
sao? Vì tý giới... khoảng trước, giữa, sau đều 
chắng thể năm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng 
lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng nói là lớn. 

Kiều-thi-ca, vì thiệt giới là lớn nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì 
VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra là lớn nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì 
sao? Vì thiệt giới... khoảng trước, giữa, sau đều 
chắng thể năm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng 
lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng nói là lớn. 

Kiêu-thi-ca, vì thân giới là lớn nên Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng lớn. Vì 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra là lớn nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì 
sao? Vì thân giới... khoảng trước, giữa, sau đều 
chắng thể năm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng 
lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng nói là lớn. 

Kiêu-thi-ca, vì ý giới là lớn nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra là lớn nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng lớn. Vì sao? 
Vì ý giới... khoảng trước, giữa, sau đều chắng thê 
nắm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
nói là lớn. 

Kiêu-thi-ca, vì địa giới là lớn nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng lớn. 
Vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là lớn 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng lớn. Vì sao? Vì địa giới... khoảng 
trước, ø1ữa, sau đều chắng thể nắm bắt được, nên 
nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát-nhã ba-la-mật- 
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Kiều-thi-ca, vì Thánh để khổ là lớn nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
lớn. Vì Thánh đề tập, diệt, đạo là lớn nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
lớn. Vì sao? Vì Thánh đế khổ... khoảng trước, 
giữa, sau đều chăng thể năm bắt được, nên nói là 
lớn. Vì chúng lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bô-tát tu hành cũng nói là lớn. 

Kiêu-thi-ca, vì vô minh là lớn nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não là lớn nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
lớn. Vì sao? Vì vô minh... khoảng trước, giữa, 
sau đều chẳng thể nắm bắt được, nên nói là lớn. 
Vì chúng lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành cũng nói là lớn. 

Kiêu-thi-ca, vì pháp không bên trong là lớn 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
cũng lớn. Vì pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
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không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh là lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô- 
tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì pháp không bên 
trong... khoảng trước, giữa, sau đều chăng thể 
nắm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
nói là lớn. 

Kiều-thi-ca, vì chân như là lớn nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh 
chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bản là lớn nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì 
sao? Vì chân như... khoảng trước, giữa, sau đều 
chắng thể năm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng 
lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng nói là lớn. 

Kiều-thi-ca, vì Bồ thí ba-la-mật-đa là lớn nên 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
cũng lớn. Vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là lớn nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì 
sao? Vì Bồ thí ba-la-mật-đa... khoảng trước, 
giữa, sau đều chăng thể năm bắt được, nên nói là 
lớn. Vì chúng lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bô-tát tu hành cũng nói là lớn. 

Kiều-thi-ca, vì bốn Tĩnh lự là lớn nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là lớn nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
lớn. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự... khoảng trước, giữa, 
sau đều chẳng thể nắm bắt được, nên nói là lớn. 
Vì chúng lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành cũng nói là lớn. 

Kiều-thi-ca, vì tám Giải thoát là lớn nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
lớn. Vì tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ là lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì tám Giải 
thoát... khoảng trước, giữa, sau đều chẳng thể 
nắm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
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nói là lớn. 

Kiều-thi-ca, vì bốn Niệm trụ là lớn nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
lớn. Vì bỗn Chánh đoạn, bỗn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
là lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng lớn. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ... 
khoảng trước, giữa, sau đều chắng thể nắm bắt 
được, nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng nói là 
lớn. 

Kiêu-thi-ca, vì pháp môn giải thoát Không là 
lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng lớn. Vì pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện là lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì pháp 
môn giải thoát Không... khoảng trước, giữa, sau 
đều chăng thể năm bắt được, nên nói là lớn. Vì 
chúng lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ- 
tát tu hành cũng nói là lớn. 

Kiều-thi-ca, vì năm loại mắt là lớn nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
lớn. Vì sáu phép thần thông là lớn nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. 
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Vì sao? Vì năm loại mắt... khoảng trước, giữa, 
sau đều chẳng thể nắm bắt được, nên nói là lớn. 
Vì chúng lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành cũng nói là lớn. 

Kiều-thi-ca, vì mười lực của Phật là lớn nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
lớn. Vì bôn điêu không sợ, bôn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng là lớn nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì 
mười lực của Phật... khoảng trước, giữa, sau đều 
chắng thể năm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng 
lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng nói là lớn. 

Kiêu-thi-ca, vì pháp không quên mất là lớn 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
cũng lớn. Vì tánh luôn luôn xả là lớn nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì 
sao? Vì pháp không quên mất... khoảng trước, 
giữa, sau đều chăng thể nắm bắt được, nên nói là 
lớn. Vì chúng lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bô-tát tu hành cũng nói là lớn. 

Kiều-thi-ca, vì trí Nhất thiết là lớn nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
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lớn. Vì trí Đạo tướng, trí Nhật thiết tướng là lớn 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
cũng lớn. Vì sao? Vì trí Nhất thiết... khoảng 
trước, ø1ữa, sau đều chắng thể nắm bắt được, nên 
nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng nói là lớn. 

Kiêu-thi-ca, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là 
lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng lớn. Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
là lớn nên Bát-nhã ba-la- mật- đa mà Đại Bô-tát tu 
hÊ, cũng lớn. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đả-la- 

. khoảng trước, giữa, sau đều chắng thể nắm 
Bà đượp nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng nói 
là lớn. 

Kiều-thi-ca, vì Dự lưu là lớn nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là lớn nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì 
sao? Vì Dự lưu... khoảng trước, giữa, sau đều 
chắng thể năm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng 
lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng nói là lớn. 

Kiêu-thi-ca, vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả là 
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lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu 
hành cũng lớn. Vì Nhất lai hướng, Nhất lai quả, 
Bất hoàn hướng, Bắt hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả là lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bô-tát tụ hành cũng lớn. Vì sao? Vì Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả... khoảng trước, giữa, sau đều 
chăng thể nắm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng 
lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu 
hành cũng nói là lớn. 

Kiêu-thi-ca, vì Độc giác là lớn nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng lớn. 
Vì Độc giác hướng, Độc giác quả là lớn nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
cũng lớn. Vì sao? Vì Độc giác... khoảng trước, 
Ø1ữa, sau đều chăng thể nắm bắt được, nên nói 
là lớn. Vì chúng lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà Đại Bô-tát tu hành cũng nói là lớn. 

Kiều-thi-ca, vì Đại Bô-tát là lớn nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì 
Tam-miệu-tam Phật-đà là lớn nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng lớn. Vì 
sao? Vì Đại Bồ-tát... khoảng trước, giữa, sau 
đều chăng thể nắm bắt được, nên nói là lớn. Vì 
chúng lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
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Bô-tát tu hành cũng nói là lớn. 

Kiêu-thi-ca, vì pháp của Đại Bô-tát là lớn nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
lớn. Vì quả vị Giác ngộ cao tột là lớn nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
lớn. Vì sao? Vì pháp của Đại Bồ-tát... khoảng 
trước, giữa, sau đều chắng thê năm bắt được, nên 
nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng nói là lớn. 

Kiêu-thi-ca, vì Thanh văn thừa là lớn nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
lớn. Vì Độc giác thừa, Vô thượng thừa là lớn nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
lớn. Vì sao? Vì Thanh văn thừa... khoảng trước, 
giữa, sau đều chăng thể năm bắt được, nên nói là 
lớn. Vì chúng lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bô-tát tu hành cũng nói là lớn. 

Kiêu-thi-ca, do duyên cớ này nên tôi nói: Vì 
sắc... là lớn nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bồ-tát tu hành cũng lớn. 

Kiều-thi-ca, vì sắc là vô lượng nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô lượng: 
vì thọ, tưởng, hành, thức vô lượng nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô 
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lượng. Vì sao? Vì lượng của sắc uân... chăng 
thể nắm bắt được, nên nói là vô lượng. Kiêu- thi- 
ca, thí như lượng hư không chắng thể năm bắt 
được, lượng của sắc uấn... cũng như vậy, chăng 
thể năm bắt được. Kiêu-thi-ca, vì hư không vô 
lượng nên sắc uẫn... cũng vô lượng. Vì sắc uân.. 
vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bỏ- tát 
tu hành cũng vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì nhãn xứ là vô lượng nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
lượng; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô lượng nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
vô lượng. Vì sao? Vì lượng của nhãn xứ... chăng 
thể nắm bắt được, nên nói là vô lượng. Kiêu-thi- 
ca, thí như lượng hư không chăng thể năm bắt 
được, lượng của nhãn xứ... cũng như vậy, chắng 
thể năm bắt được. Kiêu-thi-ca, vì hư không vô 
lượng nên nhãn xứ... cũng vô lượng. Vì nhãn 
xứ... vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành cũng vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì săc xứ là vô lượng nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
lượng; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô 
lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
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hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của sắc 
XỨ... chắng thể năm bắt được, nên nói là vô 
lượng. Kiều-thi-ca, thí như lượng hư không 
chắng thể năm bắt được, lượng của sắc Xứ... 
cũng như vậy, chắng thê nắm bắt được. Kiêu-thi- 
ca, vì hư không vô lượng nên sắc xứ... cũng vô 
lượng. Vì sắc xứ... vô lượng nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì nhãn giới là vô lượng nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
lượng; vì sặc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra vô 
lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của nhãn 
ĐIỚI... chắng thê năm bắt được, nên nói là vô 
lượng. Kiều-thi-ca, thí như lượng hư không 
chắng thê năm bắt được, lượng của nhãn giới... 
cũng như vậy, chắng thê năm bắt được. Kiêu-thi- 
ca, vì hư không vô lượng nên nhãn giới... cũng 
vô lượng. Vì nhãn giới... vô lượng nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô 
lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì nhĩ giới là vô lượng nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
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lượng; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra vô 
lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của nhĩ 
giới... chăng thể năm bắt được, nên nói là vô 
lượng. Kiều-thi-ca, thí như lượng hư không 
chắng thể năm bắt được, lượng của nhĩ giới... 
cũng như vậy, chăng thê năm bắt được. Kiêu-thi- 
ca, vì hư không vô lượng nên nhĩ giới... cũng vô 
lượng. Vì nhĩ giới... vô lượng nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì tỷ giới là vô lượng nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
lượng; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra vô lượng 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của tỷ 
giới... chăng thể năm bắt được, nên nói là vô 
lượng. Kiều-thi-ca, thí như lượng hư không 
chắng thể năm bắt được, lượng của tỷ giới... 
cũng như vậy, chăng thể năm bắt được. Kiêu-thi- 
ca, vì hư không vô lượng nên tỷ giới... cũng vô 
lượng. Vì tỷ giới... vô lượng nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô lượng. 
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Kiêu-thi-ca, vì thiệt giới là vô lượng nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
lượng; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra vô lượng 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của thiệt giới... 
chắng thể năm bắt được, nên nói là vô lượng. 
Kiêu-thi-ca, thí như lượng hư không chăng thể 
nắm bắt được, lượng của thiệt giới... cũng như 
vậy, chắng thê năm bắt được. Kiêu-thi-ca, vì hư 
không vô lượng nên thiệt giới... cũng vô lượng. 
Vì thiệt giới... vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì thân giới là vô lượng nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
lượng; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra vô 
lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát 
tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của 
thân giới... chăng thê năm bắt được, nên nói là 
vô lượng. Kiêu-thi-ca, thí như lượng hư không 
chắng thê năm bắt được, lượng của thân giới... 
cũng như vậy, chăng thể nắm bắt được. Kiêu- 
thi-ca, vì hư không vô lượng nên thân giới... 
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cũng vô lượng. Vì thần giới... vô lượng nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì ý giới là vô lượng nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô 
lượng; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra vô lượng nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
vô lượng. Vì sao? Vì lượng của ý giới... chăng 
thể nắm bắt được, nên nói là vô lượng. Kiêu-thi- 
ca, thí như lượng hư không chăng thể nắm bắt 
được, lượng của ý giới... cũng như vậy, chắng thê 
năm bắt được. Kiêu-thi-ca, vì hư không vô lượng 
nên ý gIới... cũng vô lượng. Vì ý giới... vô lượng 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
cũng vô lượng. 

Kiều-thi-ca, vì địa giới là vô lượng nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
lượng; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới vô 
lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của địa 
giới... chăng thê nắm bắt được, nên nói là vô 
lượng. Kiều-thi-ca, thí như lượng hư không 
chắng thể năm bắt được, lượng của địa gIới... 
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cũng như vậy, chắng thê năm bắt được. Kiêu-thi- 
ca, vì hư không vô lượng nên địa giới... cũng vô 
lượng. Vì địa giới... vô lượng nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bôồ-tát tu hành cũng vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì Thánh để khô là vô lượng nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
vô lượng: vì Thánh đề tập. diệt, đạo vô lượng nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
vô lượng. Vì sao? Vì lượng của Thánh để khô... 
chắng thể năm bắt được, nên nói là vô lượng. 
Kiêu-thi-ca, thí như lượng hư không chăng thể 
nắm bắt được, lượng của Thánh đề khô... cũng 
như vậy, chăng thê năm bắt được. Kiêu-thi-ca, vì 
hư không vô lượng nên Thánh đề khổ... cũng vô 
lượng. Vì Thánh đề khô... vô lượng nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô 
lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì vô minh là vô lượng nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
lượng; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não vô 
lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của vô 
minh... chắng thê năm bắt được, nên nói là vô 
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lượng. Kiêu-thi-ca, thí như lượng hư không 
chắng thê năm bắt được, lượng của vô minh... 
cũng như vậy, chăng thể năm bắt được. Kiêu-thi- 
ca, vì hư không vô lượng nên vô minh... cũng vô 
lượng. Vì vô minh... vô lượng nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì pháp không bên trong là vô 
lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô lượng; vì pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng 
của pháp không bên trong... chăng thể nắm bắt 
được, nên nói là vô lượng. Kiêu-thi-ca, thí như 
lượng hư không chăng thể năm bắt được, lượng 
của pháp không bên trong... cũng như vậy, 
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chắng thể năm bắt được. Kiếu-thi-ca, vì hư 
không vô lượng nên pháp không bên trong... 
cũng vô lượng. Vì pháp không bên trong... vô 
lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì chân như là vô lượng nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
lượng; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn vô lượng 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của chân như... 
chắng thể năm bắt được, nên nói là vô lượng. 
Kiêu-thi-ca, thí như lượng hư không chăng thể 
nắm bắt được, lượng của chân như... cũng như 
vậy, chắng thê năm bắt được. Kiêu-thi-ca, vì hư 
không vô lượng nên chân như... cũng võ lượng. 
Vì chân như... vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì Bố thí ba-la-mật-đa là vô 
lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô lượng: vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa vô lượng nên 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của Bồ thí ba- 
la-mật-đa... chắng thể năm bắt được, nên nói là 
vô lượng. Kiêu-thi-ca, thí như lượng hư không 
chắng thê nắm bắt được, lượng của Bồ thí ba-la- 
mật-đa... cũng như vậy, chăng thể nắm bắt được. 
Kiêu-thi-ca, vì hư không vô lượng nên Bồ thí ba- 
la-mật-đa... cũng vô lượng. Vì Bồ thí ba-la-mật- 
đa... vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành cũng vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì bốn Tĩnh lự là vô lượng nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
vô lượng; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc vô 
lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của bốn 
Tĩnh lự... chắng thể năm bắt được, nên nói là vô 
lượng. Kiều-thi-ca, thí như lượng hư không 
chắng thể nắm bắt được, lượng của bốn Tĩnh 
lự... cũng như vậy, chắng thể năm bắt được. 
Kiêu-thi-ca, vì hư không vô lượng nên bốn Tĩnh 
lự... cũng vô lượng. Vì bốn Tĩnh lự... vô lượng 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
cũng vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì tám Giải thoát là vô lượng nên 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng 
vô lượng; vì tắm Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì 
lượng của tám Giải thoát... chắng thể nắm bắt 
được, nên nói là vô lượng. Kiêu-thi-ca, thí như 
lượng hư không chăng thể năm bắt được, lượng 
của tám Giải thoát... cũng như vậy, chăng thê 
năm bắt được. Kiêu-thi-ca, vì hư không vô lượng 
nên tám Giải thoát... cũng vô lượng. Vì tám Cải 
thoát... vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bồ-tát tu hành cũng vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì bốn Niệm trụ là vô lượng nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
vô lượng: vì bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng 
của bôn Niệm trụ... chắng thể năm bắt được, nên 
nói là vô lượng. Kiêu-thi-ca, thí như lượng hư 
không chăng thể nắm bắt được, lượng của bốn 
Niệm trụ... cũng như vậy, chẳng thể nắm bắt 
được. Kiêu-thi-ca, vì hư không vô lượng nên bốn 
Niệm trụ... cũng vô lượng. Vì bỗn Niệm trụ... 
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vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành cũng vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì pháp môn giải thoát Không là 
vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bỏ- 
tát tu hành cũng vô lượng; vì pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện vô lượng nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô lượng. 
Vì sao? Vì lượng của pháp môn giải thoát 
Không... chắng thể năm bắt được, nên nói là vô 
lượng. Kiều-thi-ca, thí như lượng hư không 
chắng thê năm bắt được, lượng của pháp môn 
giải thoát Không... cũng như vậy, chắng thể nắm 
bắt được. Kiêu-thi-ca, vì hư không vô lượng nên 
pháp môn giải thoát Không... cũng vô lượng. Vì 
pháp môn giải thoát Không... vô lượng nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì năm loại mắt là vô lượng nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
vô lượng: vì sáu phép thần thông vô lượng nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
vô lượng. Vì sao? Vì lượng của năm loại mắt... 
chắng thể năm bắt được, nên nói là vô lượng. 
Kiêu-thi-ca, thí như lượng hư không chăng thể 
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năm bắt được, lượng của năm loại mắt... cũng 
như vậy, chăng thê năm bắt được. Kiêu-thi-ca, vì 
hư không vô lượng nên năm loại mắt... cũng vô 
lượng. Vì năm loại mắt... vô lượng nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô 
lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì mười lực của Phật là vô lượng 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
cũng vô lượng; vì bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng vô lượng nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
vô lượng. Vì sao? Vì lượng nơi mười lực của 
Phật... chắng thê nắm bắt được, nên nói là vô 
lượng. Kiều-thi-ca, thí như lượng hư không 
chắng thể năm bắt được, lượng nơi mười lực của 
Phật... cũng như vậy, chắng thể năm bắt được. 
Kiêu-thi-ca, vì hư không vô lượng nên mười lực 
của Phật... cũng vô lượng. Vì mười lực của 
Phật... vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bồ-tát tu hành cũng vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì pháp không quên mất là vô 
lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô lượng; vì tánh luôn luôn xả vô 
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lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát 
tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của 
pháp không quên mất... chắng thể nắm bắt được, 
nên nói là vô lượng. Kiều-thi-ca, thí như lượng 
hư không chắng thê nắm bắt được, lượng của 
pháp không quên mất... cũng như vậy, chắng thê 
năm bắt được. Kiêu-thi- ca, vì hư không vô lượng 
nên pháp không quên mất... cũng vô lượng. Vì 
pháp không quên mắt... vô lượng nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì trí Nhất thiết là vô lượng nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
vô lượng: vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ- 
tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của 
trí Nhật thiết... chắng thể năm bắt được, nên nói 
là vô lượng. Kiều-thi-ca, thí như lượng hư không 
chắng thê nắm bắt được, lượng của trí Nhất 
thiết... cũng như vậy, chắng thê năm bắt được. 
Kiêu-thi-ca, vì hư không vô lượng nên trí Nhất 
thiết... cũng vô lượng. Vì trí Nhất thiết... vô 
lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là vô 
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lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu 
hành cũng vô lượng; vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bồ-tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì 
lượng của tất cả pháp môn Đà-la-ni... chăng thể 
năm bắt được, nên nói là vô lượng. Kiều-thi-ca, 
thí như lượng hư không chắng thê năm bắt được, 
lượng của tất cả pháp môn Đả-la-nI... cũng như 
vậy, chắng thể năm bắt được. Kiêu-thi-ca, vì hư 
không vô lượng nên tất cả pháp môn Đà-la-ni... 
cũng vô lượng. Vì tật cả pháp môn Đả-la-ni... vô 
lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô lượng. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 99 


Phẩm 28: TÁN THÁN CÁC ĐỨC (2) 


Kiêu-thi-ca, vì Dự lưu là vô lượng nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
lượng; vì Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán vô lượng 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của Dự lưu... 
chắng thể năm bắt được, nên nói là vô lượng. 
Kiêu-thi-ca, thí như lượng hư không chăng thể 
nắm bắt được, lượng của Dự lưu... cũng như 
vậy, chắng thê năm bắt được. Kiêu-thi-ca, vì hư 
không vô lượng nên Dự lưu... cũng vô lượng. Vì 
Dự lưu... vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bô-tát tu hành cũng vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả là 
vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ- 
tát tu hành cũng vô lượng; vì Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bắt hoàn quả, A- 
la-hán hướng, A-la-hán quả vô lượng nên Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
lượng. Vì sao? Vì lượng của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả... chẳng thể nắm bắt được, nên nói là vô 
lượng. Kiều-thi-ca, thí như lượng hư không 
chắng thê năm bắt được, lượng của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả... cũng như vậy, chăng thê 
năm bắt được. Kiêu-thi-ca, vì hư không vô lượng 
nên Dự lưu hướng, Dự lưu quả... cũng vô lượng. 
Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả... vô lượng nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì Độc giác là vô lượng nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
lượng; vì Độc giác hướng, Độc giác quả vô 
lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của Độc 
giác... chắng thể nắm bắt được, nên nói là vô 
lượng. Kiều-thi-ca, thí như lượng hư không 
chắng thê nắm bắt được, lượng của Độc giác... 
cũng như vậy, chắng thê nắm bắt được. Kiêu-thi- 
ca, vì hư không vô lượng nên Độc giác... cũng vô 
lượng. Vì Độc giác... vô lượng nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì Đại Bồ-tát là vô lượng nên 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành 
cũng vô lượng; vì Tam-miệu-tam Phật-đà vô 
lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của Đại 
Bồ-tát... chắng thê nắm bắt được, nên nói là vô 
lượng. Kiều-thi-ca, thí như lượng hư không 
chắng thể năm bắt được, lượng của Đại Bồ-tát... 
cũng như vậy, chăng thể năm bắt được. Kiêu-thi- 
ca, vì hư không vô lượng nên Đại Bồ-tát... cũng 
vô lượng. Vì Đại Bồ-tát... vô lượng nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô 
lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì pháp của Đại Bồ-tát là vô 
lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô lượng: vì quả vị Giác ngộ cao tột 
vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ- 
tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng nơi 
pháp của Đại Bô-tát... chắng thê năm bắt được, 
nên nói là vô lượng. Kiều-thi-ca, thí như lượng 
hư không chắng thể nắm bắt được, lượng nơi 
pháp của Đại Bồ-tát... cũng như vậy, chăng thể 
năm bắt được. Kiêu-thi-ca, vì hư không vô lượng 
nên pháp của Đại Bô-tát... cũng vô lượng. Vì 
pháp của Đại Bô-tát... vô lượng nên Bát-nhã ba- 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 99 1833 


la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì Thanh văn thừa là vô lượng 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
cũng vô lượng: vì Độc giác thừa, Vô thượng thửa 
vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ- 
tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của 
Thanh văn thừa... chắng thể nắm bắt được, nên 
nói là vô lượng. Kiêu-thi-ca, thí như lượng hư 
không chăng thể nắm bắt được, lượng của Thanh 
văn thừa... cũng như vậy, chăng thể năm bắt 
được. Kiêu-thi-ca, vì hư không vô lượng nên 
Thanh văn thừa... cũng vô lượng. Vì Thanh văn 
thừa... vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bô-tát tu hành cũng vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, vì duyên cớ này nên tôi nói, vì 
sắc... VÔ lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành cũng vô lượng. 

Kiều-thi-ca, vì sắc vô biên, nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô biên; vì 
thọ, tưởng, hành, thức vô biên, nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô biên. Vì 
sao? Vì sắc uấn... hoặc ở giữa, hoặc ở bên đều 
chắng thể năm bắt được nên nói là vô biên, do đó 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
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nói là vô biên. 

Kiêu-thi-ca, vì nhãn xứ vô biên, nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô 
biên; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô biên, nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
biên. Vì sao? Vì nhãn xứ... hoặc ở giữa, hoặc ở 
bên đêu chăng thể nắm bắt được nên nói là vô 
biên, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát 
tu hành cũng nói là vô biên. 

Kiều-thi-ca, vì sắc xứ vô biên, nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô 
biên; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô biên, 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
cũng vô biên. Vì sao? Vì sắc xứ... hoặc ở giữa, 
hoặc ở bên đều chăng thể năm bắt được nên nói 
là vô biên, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành cũng nói là vô biên. 

Kiêu-thi-ca, vì nhãn giới vô biên, nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô 
biên; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra vô 
biên, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô biên. Vì sao? Vì nhãn giới... hoặc ở 
giữa, hoặc ở bên đều chắng thể năm bắt được nên 
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nói là vô biên, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bồ-tát tu hành cũng nói là vô biên. 

Kiêu-thi-ca, vì nhĩ giới vô biên, nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô 
biên; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra vô biên, 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
cũng vô biên. Vì sao? Vì nhĩ giới... hoặc ở giữa, 
hoặc ở bên đều chăng thể năm bắt được nên nói 
là vô biên, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành cũng nói là vô biên. 

Kiêu-thi-ca, vì tỷ giới vô biên, nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô 
biên; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra vô biên, nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
vô biên. Vì sao? Vì tỷ giới... hoặc ở giữa, hoặc ở 
bên đêu chăng thể nắm bắt được nên nói là vô 
biên, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát 
tu hành cũng nói là vô biên. 

Kiêu-thi-ca, vì thiệt giới vô biên, nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô 
biên; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra vô biên, 
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nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu 
hành cũng vô biên. Vì sao? Vì thiệt giới... hoặc ở 
giữa, hoặc ở bên đều chắng thể năm bắt được nên 
nói là vô biên, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bồ-tát tu hành cũng nói là vô biên. 

Kiêu-thi-ca, vì thân giới vô biên, nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô 
biên; vì xúc giới, thần thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra vô biên, 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
cũng vô biên. Vì sao? Vì thân giới... hoặc ở giữa, 
hoặc ở bên đều chăng thể năm bắt được nên nói 
là vô biên, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành cũng nói là vô biên. 

Kiêu-thi-ca, vì ý giới vô biên, nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô 
biên; vì pháp giới, ý thức giới và Ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra vô biên, nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
biên. Vì sao? Vì ý giới... hoặc ở giữa, hoặc ở bên 
đều chăng thê nắm bắt được nên nói là vô biên, 
do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng nói là vô biên. 

Kiều-thi-ca, vì địa giới vô biên, nên Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
biên; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới vô 
biên, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô biên. Vì sao? Vì địa giới... hoặc ở 
giữa, hoặc ở bên đêu chăng thê năm bắt được nên 
nói là vô biên, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bồ-tát tu hành cũng nói là vô biên. 

Kiều-thi-ca, vì Thánh để khô vô biên, nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
vô biên; vì Thánh để tập, diệt, đạo vô biên, nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
vô biên. Vì sao? Vì Thánh để khổ... hoặc ở giữa, 
hoặc ở bên đều chăng thể năm bắt được nên nói 
là vô biên, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành cũng nói là vô biên. 

Kiều-thi-ca, vì vô minh vô biên, nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô 
biên; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não vô biên, 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
cũng vô biên. Vì sao? Vì vô minh... hoặc ở g1ữa, 
hoặc ở bên đều chăng thể năm bắt được nên nói 
là vô biên, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành cũng nói là vô biên. 
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Kiêu-thi-ca, vì pháp không bên trong vô 
biên, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô biên; vì pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh vô biên, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành cũng vô biên. Vì sao? Vì pháp 
không bên trong... hoặc ở giữa, hoặc ở bên đều 
chắng thể năm bắt được nên nói là vô biên, do đó 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
nói là vô biên. 

Kiêu-thi-ca, vì chân như vô biên, nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô 
biên; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn vô biên, nên 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng 
vô biên. Vì sao? Vì chân như... hoặc ở giữa, hoặc 
ở bên đều chắng thể năm bắt được nên nói là vô 
biên, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát 
tu hành cũng nói là vô biên. 

Kiều-thi-ca, vì Bố thí ba-la-mật-đa vô biên, 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
cũng vô biên; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa vô biên, nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
biên. Vì sao? Vì Bố thí ba-la-mật-đa... hoặc ở 
giữa, hoặc ở bên đều chắng thể năm bắt được nên 
nói là vô biên, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bồ-tát tu hành cũng nói là vô biên. 

Kiêu-thi-ca, vì bốn Tĩnh lự vô biên, nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
biên; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc vô biên, 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
cũng vô biên. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự... hoặc ở 
giữa, hoặc ở bên đều chắng thể năm bắt được nên 
nói là vô biên, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bồ-tát tu hành cũng nói là vô biên. 

Kiều-thi-ca, vì tám Giải thoát vô biên, nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
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vô biên; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ vô biên, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô biên. Vì sao? Vì 
tám Giải thoát... hoặc ở giữa, hoặc ở bên đều 
chắng thể năm bắt được nên nói là vô biên, do đó 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
nói là vô biên. 

Kiêu-thi-ca, vì bốn Niệm trụ vô biên, nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
vô biên; vì bôn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo vô biên, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành cũng vô biên. Vì sao? Vì bốn 
Niệm trụ... hoặc ở giữa, hoặc ở bên đều chắng 
thể năm bắt được nên nói là vô biên, do đó Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng nói 
là vô biên. 

Kiêu-thi-ca, vì pháp môn giải thoát Không vô 
biên, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô biên; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện vô biên, nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô biên. Vì 
sao? Vì pháp môn giải thoát Không... hoặc ở 
giữa, hoặc ở bên đều chắng thể năm bắt được nên 
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nói là vô biên, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bồ-tát tu hành cũng nói là vô biên. 

Kiều-thi-ca, vì năm loại mắt vô biên, nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
biên; vì sáu phép thân thông vô biên, nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
biên. Vì sao? Vì năm loại mắt... hoặc ở giữa, 
hoặc ở bên đều chăng thể năm bắt được nên nói 
là vô biên, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành cũng nói là vô biên. 

Kiêu-thi-ca, vì mười lực của Phật vô biên, 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
cũng vô biên; vì bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tắm pháp Phật bất cộng vô biên, nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
biên. Vì sao? Vì mười lực của Phật... hoặc ở giữa 
hoặc ở bên đều chăng thể năm bắt được nên nói 
là vô biên, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ- 
tát tu hành, cũng nói là vô biên. 

Kiêu-thi-ca, vì pháp không quên mất là vô 
biên, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô biên; vì tánh luôn luôn xả vô biên, 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
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te: vô biên. Vì sao? Vì pháp không quên 
mất... hoặc ở giữa, hoặc ở bên đều chăng thể năm 
bắt được nên nói là vô biên, do đó Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng nói là vô 
biên. 

Kiêu-thi-ca, vì trí Nhật thiết vô biên, nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
biên; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng vô 
biên, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô biên. Vì sao? Vì trí Nhất thiết... 
hoặc ở giữa, hoặc ở bên đều chắng thể nắm bắt 
được nên nói là vô biên, do đó Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng nói là vô 
biên. 

Kiêu-thi-ca, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni vô 
biên, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô biên; vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa vô biên, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành cũng vô biên. Vì sao? Vì trí Nhất 
thiết... hoặc ở giữa, hoặc ở bên đều chẳng thể 
năm bắt được nên nói là vô biên, do đó Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng nói là 
vô biên. 

Kiều-thi-ca, vì Dự lưu vô biên, nên Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
biên; vì Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán vô biên, nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng 
vô biên. Vì sao? Vì Dự lưu... hoặc ở giữa, hoặc ở 
bên đêu chăng thể nắm bắt được nên nói là vô 
biên, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát 
tu hành cũng nói là vô biên. 

Kiêu-thi-ca, vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả vô 
biên, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô biên; vì Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả vô biên, nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô biên. Vì 
sao? Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả... hoặc ở 
giữa, hoặc ở bên đều chắng thể năm bắt được nên 
nói là vô biên, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bồ-tát tu hành cũng nói là vô biên. 

Kiêu-thi-ca, vì Độc giác vô biên, nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng vô 
biên; vì Độc giác hướng, Độc giác quả vô biên, 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
cũng vô biên. Vì sao? Vì Độc giác... hoặc ở giữa, 
hoặc ở bên đều chăng thể năm bắt được nên nói 
là vô biên, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
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Bô-tát tu hành cũng nói là vô biên. 

Kiêu-thi-ca, vì Đại Bồ-tát vô biên, nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
biên; vì Tam-miệu-tam Phật-đà vô biên, nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô 
biên. Vì sao? Vì Đại Bô-tát... hoặc ở s1ữa, hoặc ở 
bên đêu chăng thể nắm bắt được nên nói là vô 
biên, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát 
tu hành cũng nói là vô biên. 

Kiêu-thi-ca, vì pháp của Đại Bôồ-tát vô biên, 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
cũng vô biên; vì quả vị Giác ngộ cao tột vô biên, 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành 
cũng vô biên. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát... hoặc ở 
giữa, hoặc ở bên đều chắng thể năm bắt được nên 
nói là vô biên, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
Đại Bồ-tát tu hành cũng nói là vô biên. 

Kiều-thi-ca, vì Thanh văn thừa vô biên, nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
vô biên; vì Độc giác thừa, Vô thượng thừa vô 
biên, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu 
hành cũng vô biên. Vì sao? Vì Thanh văn thừa... 
hoặc ở giữa hoặc ở bên đêu chắng thê nắm bắt 
được nên nói là võ biên, nên Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa mà Đại Bô-tát tu hành, cũng nói là vô biên. 

Kiêu-thi-ca, do duyên cớ này nên tôi nói vì 
sắc... vô biên nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành, cũng nói là vô biên. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, vì sở duyên là vô biên 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu hành, 
cũng vô biên. 

Khi ấy, Thiên đề Thích hỏi Thiện Hiện: 

Bạch Đại đức, vì sao sở duyên là vô biên 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành, 
cũng vô biên? 

Thiện Hiện đáp: 

-Kiêu-thi-ca, vì sở duyên của trí Nhất thiết trí 
là vô biên nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ- 
tát tu hành, cũng vô biên. 

Kiêu-thi-ca, vì sở duyên của pháp giới là vô 
biên nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bô-tát tu 
hành, cũng vô biên. 

Thiên để Thích hỏi Thiện Hiện: 

—Bạch Đại đức, vì sao sở duyên của pháp giới 
là vô biên nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ- 
tát tu hành cũng vô biên? 

Thiện Hiện đáp: 

-Kiều-thi-ca, vì pháp giới vô biên nên sở 
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duyên cũng vô biên. Vì sở duyên vô biên nên 
pháp giới cũng vô biên. Vì sở duyên của pháp 
giới vô biên nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành, cũng vô biên. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, vì sở duyên của chân 
như là vô biên nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành cũng vô biên. 

Thiên để Thích hỏi Thiện Hiện: 

Bạch Đại đức, vì sao sở duyên của chân như 
là vô biên nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ- 
tát tu hành cũng vô biên? 

Thiện Hiện đáp: 

-Kiều-thi-ca, vì chân như vô biên nên sở 
duyên cũng vô biên. Vì sở duyên vô biên nên 
chân như cũng vô biên. Vì sở duyên của chân 
như vô biên nên Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát tu hành, cũng vô biên. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, vì hữu tình vô biên nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
vô biên. 

Thiên để Thích hỏi Thiện Hiện: 

—Bạch Đại đức, vì sao hữu tình vô biên nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại Bồ-tát tu hành cũng 
vô biên? 
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Thiện Hiện đáp: 

-Kiêu-thi-ca, theo ý ông thì sao, nói hữu tình 
thì hữu tình ây là loại giả pháp nào? 

Thiên đề Thích đáp: 

—Bạch Đại đức, nói là hữu tỉnh, thì hữu tình 
ây chăng phải là giả pháp, cũng chăng phải là 
chắng giả pháp, chỉ là giả lập, thuộc vê cái danh 
tạm, thuộc về cái danh không thật, thuộc về cái 
danh không căn cứ. 

Thiện Hiện lại hỏi: 

-Kiêu-thi-ca, theo ý ông thì sao, ở trong Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này, hữu tình cũng có thật, 
cũng hiện rõ chăng? 

Thiên đề Thích đáp: 

—Bạch Đại đức, không! 

Thiện Hiện bảo: 

-Kiêu-thi-ca, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này, hữu tình đã chắng có thật, chắng hiện rõ nên 
nói là vô biên, vì chúng ở giữa, ở bên đều chắng 
thể năm bắt được. 

Kiêu-thi-ca, theo ý ông thì sao, như chư Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác trải qua vô sô kiếp 
thuyết giảng về tên gọi của các hữu tình thì trong 
đó có hữu tình nào là có sinh, có diệt chăng? 
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Thiên đề Thích đáp: 

Bạch Đại đức, không! Vì sao? Vì bản tánh 
của các hữu tình là tịnh; vì từ bản lai chúng 
không sở hữu. 

Thiện Hiện bảo: 

-Kiêu-thi-ca, do duyên cớ này nên tôi nói: 
“VỊ hữu tỉnh vô biên nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà Đại Bô-tát tu hành cũng vô biên.” 


M 
Phẩm 29: NHIẾP THỌ (1) 


Bây giờ trong chúng hội, Thiên để Thích..., 
chúng trời cõi Dục, Phạm thiên vương..., chúng 
trời cõi Sắc và Thân tiên thiên nữ Y-xá-na, cùng 
lúc lớn tiêng xướng lên ba lần: 

-Hay thay, hay thay! Tôn giả Thiện Hiện 
vâng theo thần lực Phật, lây Phật làm chỗ nương, 
khéo vì trời, người thế gian chúng tôi mà phân 
biệt khai thị chánh pháp vi diệu, đó là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Như có Bồ-tát đôi với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này, có khả năng thực hành như lời 
nói, không hê xa lìa, thì chúng tôi đối với vị ấy sẽ 
cung kính phụng sự như Phật. Như vậy, trong 
giáo pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa hết mực thâm 
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diệu, không có pháp nảo có thê năm bắt được. 
Đó là, trong ấy: 

Không có sắc có thể năm bắt được; không có 
thọ, tưởng, hành, thức có thể năm bắt được. 

Không có nhãn xứ có thể nắm bắt được; 
không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thê năm bắt 
được. 

Không có sắc xứ có thể năm bắt được; không 
có thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể năm bắt 
được. 

Không có nhãn giới có thể nắm bắt được; 
không có sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có 
thể năm bắt được. 

Không có nhĩ giới có thể nắm bắt được; 
không có thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thê 
nắm bắt được. 

Không có tỷ giới có thể năm bắt được; không 
có hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thể năm bắt 
được. 

Không có thiệt giới có thể nắm bắt được; 
không có vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
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các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thê 
nắm bắt được. 

Không có thân giới có thể nắm bắt được; 
không có xúc giới, thân thức giới và thần xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra có 
thể năm bắt được. 

Không có ý giới có thể năm bắt được; không 
có pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra có thê nắm bắt được. 

Không có địa giới có thể nắm bắt được; 
không có thủy, hỏa, phong, không, thức giới có 
thể năm bắt được. 

Không có Thánh đề khổ có thê nắm bắt được; 
không có Thánh đề tập. diệt, đạo có thê năm bắt 
được. 

Không có vô minh có thể năm bắt được; 
không có hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não có thể 
nắm bắt được. 

Không có pháp không bên trong có thê năm 
bắt được; không có pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
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pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tật cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh có thê nắm bắt được. 

Không có chân như có thể năm bắt được; 
không có pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng thể nghĩ bản có thể năm 
bắt được. 

Không có Bồ thí ba-la-mật-đa có thê năm bắt 
được; không có Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể năm bắt 
được. 

Không có bốn Tĩnh lự có thể nắm bắt được; 
không có bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có thể 
nắm bắt được. 

Không có tám Giải thoát có thể năm bắt 
được; không có tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ có thể năm bắt được. 

Không có bốn Niệm trụ có thể năm bắt được; 
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không có bôn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo có thê năm bắt được. 

Không có pháp môn giải thoát Không có thế 
năm bắt được; không có pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện có thể năm bắt được. 

Không có năm loại mắt có thể nắm bắt được; 
không có sáu phép thân thông có thể năm bắt 
được. 

Không có mười lực của Phật có thể năm bắt 
được; không có bỗn điều không sợ, bỗn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tắm pháp Phật bất cộng có thể nắm bắt 
được. 

Không có pháp không quên mất có thê năm 
bắt được; không có tánh luôn luôn xả có thể nắm 
bắt được. 

Không có trí Nhất thiết có thể nắm bắt được; 
không có trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có 
thể năm bắt được. 

Không có tất cả pháp môn Đà-la-ni có thể 
năm bắt được; không có tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa có thể nắm bắt được. 

Không có Dự lưu có thể năm bắt được; không 
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có Nhất lai, Bât hoàn, A-la-hán có thể năm bắt 
được. 

Không có Dự lưu hướng, Dự lưu quả có thê 
năm bắt được; không có Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả có thể nắm bắt được. 

Không có Độc giác có thể nắm bắt được; 
không có Độc giác hướng, Độc giác quả có thể 
năm bắt được. 

Không có Đại Bồ-tát có thể nắm bắt được; 
không có Tam-miệu-tam Phật-đà có thể nắm bắt 
được. 

Không có pháp của Đại Bô-tát có thể nắm bắt 
được; không có quả vị Giác ngộ cao tột có thể 
nắm bắt được. 

Không có Thanh văn thừa có thể nắm bắt 
được; không có Độc giác thừa, Vô thượng thừa 
có thê nắm bắt được. 

Tuy không có các pháp như vậy có thể nắm 
bắt được nhưng có đặt bày ra giáo pháp của ba 
thừa, đó là giáo pháp của Thanh văn, Độc giác và 
Vô thượng thừa. 

Bây giờ, Phật bảo các vị Thiên, Tiên...: 

-Đúng vậy, đúng vậy, như các ông đã nói! Ở 
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trong giáo pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa hết mực 
thâm diệu này, tuy không có các pháp săc... có 
thể năm bắt được nhưng có đặt bày ra giáo pháp 
của ba thừa. Nếu có Bô-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này, lấy vô sở đắc làm phương tiện, có 
khả năng thực hành như lời nói, không hề la 
nhau, thì Thiên, Tiên các vị đối với Bồ-tát ây nên 
cung kính phụng sự như Như Lai. Các vị nên 
biết: 

Chăng phải ngay nơi Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
có thê đắc Như Lai, chăng phải lìa Bồ thí ba-la- 
mật-đa có thê đắc Như Lai; chắng phải ngay nơi 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà có thê đắc Như Lai, chắng phải 
lia Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tần, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa có thê đắc Như Lai. 

Chăng phải ngay nơi pháp không bên trong 
mà có thể đắc Như Lai, chắng phải lia pháp 
không bên trong có thể đắc Như Lai; chắng phải 
ngay nơi pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vị, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
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pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh mà có thể đăc Như Lai, chắng phải lìa pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh có thê đắc Như Lai. 

Chắng phải ngay nơi chân như mà có thê đặc 
Như Lai, chăng phải lìa chân như có thê đắc Như 
Lai; chăng phải ngay nơi pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn mà có thể đắc Như Lai, chắng phải lìa pháp 
giới cho đến cảnh giới giống thể nghĩ bản có thê 
đặc Như Lai. 

Chăng phải ngay nơi Thánh đề khô mà có thê 
đắc Như Lai, chăng phải lìa Thánh để khô có thê 
đặc Như Lai; chăng phải ngay nơi Thánh đề tập, 
diệt, đạo mà có thể đặc Như Lai, chẳng phải lia 
Thánh đề tập, diệt, đạo có thể đắc Như Lai. 

Chắng phải ngay nơi bốn Tĩnh lự mà có thê 
đặc Như Lai, chăng phải lìa bốn Tĩnh lự có thê 
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đắc Như Lai; chăng phải ngay nơi bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc mà có thể đắc Như Lai, 
chắng phải lìa bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có 
thể đắc Như Lai. 

Chắng phải ngay nơi tám Giải thoát mà có thê 
đặc Như Lai, chăng phải lìa tám Giải thoát có thể 
đặc Như Lai; chăng phải ngay nơi tám Thắng xỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ mà có thể đắc 
Như Lai, chăng phải lìa tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biển xứ có thể đặc Như Lai. 

Chăng phải ngay nơi bôn Niệm trụ mà có thê 
đắc Như Lai, chắng phải lìa bốn Niệm trụ có thể 
đặc Như Lai; chăng phải ngay nơi bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo mà có thê đắc Như 
Lai, chăng phải lìia bỗn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo có thể đắc Như Lai. 

Chắng phải ngay nơi pháp môn giải thoát 
Không mà có thể đắc Như Lai, chăng phải lìa 
pháp môn giải thoát Không có thể đặc Như Lai; 
chắng phải ngay nơi pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện mà có thê đắc Như Lai, chắng 
phải la pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
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nguyện có thê đắc Như Lai. 

Chăng phải ngay nơi năm loại mắt mà có thê 
đắc Như Lai, chăng phải lia năm loại mắt có thê 
đặc Như Lai; chẳng phải ngay nơi sáu phép thân 
thông mà có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa sáu 
phép thân thông có thể đắc Như Lai. 

Chắng phải ngay nơi mười lực của Phật mà 
có thê đắc Như Lai, chăng phải lìa mười lực của 
Phật có thê đắc Như Lai; chắng phải ngay nơi 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng mà có thê đắc Như Lai, chăng phải 
lia bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng có thê đặc Như Lai. 

Chắng phải ngay nơi pháp không quên mất 
mà có thể đắc Như Lai, chắng phải lia pháp 
không quên mất có thê đắc Như Lai; chăng phải 
ngay nơi tánh luôn luôn xả mà có thê đắc Như 
Lai, chăng phải lìa tánh luôn luôn xả có thể đặc 
Như Lai. 

Chắng phải ngay nơi trí Nhất thiết mà có thể 
đặc Như Lai, chẳng phải lìa trí Nhất thiết có thê 
đặc Như Lai; chăng phải ngay nơi trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng mà có thê đắc Như Lai, 
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chăng phải lìa trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng có thê đắc Như Lai. 

Chăng phải ngay nơi tất cả pháp môn Đà-la- 
ni mà có thể đắc Như Lai, chăng phải lìa tất cả 
pháp môn Đả-la-ni có thể đắc Như Lai; chẳng 
phải ngay nơi tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà 
có thế đắc Như Lai, chăng phải lìa tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa có thể đắc Như Lai. 

Chắng phải ngay nơi Dự lưu mà có thê đắc 
Như Lai, chẳng phải lìa Dự lưu có thê đắc Như 
Lai; chẳng phải ngay nơi Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán mà có thể đắc Như Lai, chăng phải lìa 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán có thể đặc Như Lai. 

Chắng phải ngay nơi Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả mà có thê đắc Như Lai, chăng phải lìa Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả có thể đắc Như Lai; 
chắng phải ngay nơi Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả mà có thể đắc Như Lai, 
chắng phải lìa Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
quả có thể đặc Như Lai. 

Chăng phải ngay nơi Độc giác mà có thể 
đắc Như Lai, chắng phải lìa Độc giác có thê đắc 
Như Lai; chăng phải ngay nơi Độc giác hướng, 
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Độc giác quả mà có thê đắc Như Lai, chăng 
phải lìa Độc giác hướng, Độc giác quả có thê 
đắc Như Lai. 

Chắng phải ngay nơi Đại Bôồ-tát mà có thê 
đặc Như Lai, chăng phải lìa Đại Bô-tát có thể đắc 
Như Lai; chăng phải ngay nơi Tam-miệu-tam 
Phật-đà mà có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa 
Tam-miệu-tam Phật-đà có thê đắc Như Lai. 

Chăng phải ngay nơi pháp của Đại Bô-tát mà 
có thể đắc Như Lai, chăng phải lia pháp của Đại 
Bồ-tát có thể đắc Như Lai; chăng phải ngay nơi 
quả vị Giác ngộ cao tột mà có thể đăc Như Lai, 
chăng phải lìa quả vị Giác ngộ cao tột có thê đặc 
Như Lai. 

Chắng phải ngay nơi Thanh văn thừa mà có 
thể đắc Như Lai, chăng phải lìa Thanh văn thừa 
có thể đắc Như Lai; chăng phải ngay nơi Độc 
giác thừa, Vô thượng thừa mà có thể đắc Như 
Lai, chắng phải lìa Độc giác thừa, Vô thượng 
thừa có thê đắc Như Lai. 

Thiên, Tiên các vị nên biết, nêu Đại Bô-tát 
lây vô sở đắc làm phương tiện, thì đối với tất cả 
pháp luôn luôn tinh cần tu học. Đó là: 

Học Bồ thí ba-la-mật-đa, học Tịnh giới, An 
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nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Học pháp không bên trong, học pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh. 

Học chân như, học pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn. 

Học các Thánh đề. 

Học bốn Tĩnh lự, học bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc. 

Học tám Giải thoát, học tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ. 

Học bốn Niệm trụ, học bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
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tám chi Thánh đạo. 

Học pháp môn giải thoát Không, học pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Võ nguyện. 

Học năm loại mắt, học sáu phép thần thông. 

Học mười lực của Phật, học bỗn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Học pháp không quên mất, học tánh luôn 
luôn xả. 

Học trí Nhất thiết, học trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. 

Học tất cả pháp môn Đà-la-ni, học tật cả pháp 
môn Tam-ma-địỊa. 

Học Dự lưu Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán. 

Học Dự lưu hướng, Dự lưu quả, học Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả. 

Học Độc giác, học Độc giác hướng, Độc giác 
quả. 

Học Đại Bồ-tát, học Tam-miệu-tam Phật-đà. 

Học pháp của Đại Bồ-tát, học quả vị Giác 
ngộ cao tỘt. 

Học Thanh văn thừa, học Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa. 
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Đại Bô-tát học như vậy nên đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa luôn luôn chuyên nhất tu hành 
không xao lãng. Vì vậy nên các vị đối với Bô-tát 
ây phải nên cung kính, phụng sự giống như đối 
với Như Lai. Các vị nên biết, thuở xưa, thời Đức 
Nhiên Đăng Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác xuất 
hiện ở thể gian, nơi đầu ngã tư đường, trong 
thành Chúng hoa, trông thấy Phật Nhiên Đăng, 
Ta liên tung rải năm cành hoa và xõa tóc trên 
bùn, cầu được nghe pháp vô thượng. Nhờ lấy vô 
sở đắc làm phương tiện, nên được: 

Chẳng lia Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng lia Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Chắng lìa pháp không bên trong, chăng lìa 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chắng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
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không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. 

Chăắng lìa chân như, chắng lìa pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đối 
khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thê nghĩ bản. 

Chắng lìa các Thánh đề. 

Chắng lìa bốn Tĩnh lự, chăng lìa bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc. 

Chăng lìa tám Giải thoát, chăng lìa tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ. 

Chăng la bốn Niệm trụ, chăng la bốn 
Chánh đoạn, bỗn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo. 

Chăng lìa pháp môn giải thoát Không, chắng 
lia pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 

Chăng lìa năm loại mắt, chăng lìa sáu phép 
thân thông. 

Chẳng lia mười lực của Phật, chắng lia bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng. 

Chăng lia pháp không quên mất, chẳng lìa 
tảnh luôn luôn xả. 
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Chăng lia trí Nhât thiết, chắng lia trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Chăng lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, chắng lìa 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Chăng lìa vô lượng pháp Phật khác. 

Khi ấy, Phật Nhiên Đăng liên thọ ký cho Ta 
đạt quả vị CIác ngộ cao tột, nói răng: 

Thiện nam tử, vào đời vị lal, trải qua một 
vô số đại kiếp, ở trong hiền kiếp thế giới này, 
người sẽ đắc thành quả Phật, hiệu là Năng Tịch 
Như Lai, Ứng Chánh Đăng Giác, Minh Hành 
Viên Mãn, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Bạc-g1à-phạm. 

Lúc đó, các Thiên, Tiên... bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
vậy rất là hy hữu, khiến các chúng Đại Bồ-tát 
nhanh chóng có thể thu nhiếp đạt được trí Nhất 
thiết trí, vì lây vô sở đắc làm phương tiện. Đó là: 

Đôi với sắc, chăng giữ chăng bỏ làm phương 
tiện; đối với thọ, tưởng, hành, thức, chắng giữ 
chắng bỏ làm phương tiện. 

Đôi với nhãn xứ, chắng giữ chắng bỏ làm 
phương tiện; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, 
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chăng giữ chăng bỏ làm phương tiện. 

Đôi với sắc xứ, chăng giữ chăng bỏ làm 
phương tiện; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ, chăng giữ chắng bỏ làm phương tiện. 

Đối với nhãn giới, chăng giữ chăng bỏ làm 
phương tiện; đôi với sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra, chăng giữ chắng bỏ làm phương tiện. 

Đối với nhĩ giới, chăng giữ chăng bỏ làm 
phương tiện; đối với thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra, chăng giữ chăng bỏ làm phương tiện. 

Đôi với tỷ gIỚI, chắng giữ chăng bỏ làm 
phương tiện; đối với hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, 
chăng giữ chắng bỏ làm phương tiện. 

Đôi với thiệt giới, chăng giữ chẳng bỏ làm 
phương tiện; đối với vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra, chắng giữ chắng bỏ làm phương tiện. 

Đôi với thân giới, chăng giữ chắng bỏ làm 
phương tiện; đối với xúc giới, thân thức giới và 
thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra, chắng giữ chắng bỏ làm phương tiện. 
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Đôi với ý giới, chăng giữ chăng bỏ làm 
phương tiện; đối với pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, 
chăng giữ chắng bỏ làm phương tiện. 

Đôi với địa giới, chắng giữ chăng bỏ làm 
phương tiện; đôi với thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới, chăng giữ chăng bỏ làm phương tiện. 

Đôi với Thánh để khổ, chăng giữ chăng bỏ 
làm phương tiện; đối với Thánh đề tập, diệt, đạo, 
chăng giữ chắng bỏ làm phương tiện. 

Đôi với vô minh, chăng giữ chăng bỏ làm 
phương tiện; đôi với hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu 
não, chắng giữ chăng bỏ làm phương tiện. 

Đối với pháp không bên trong, chắng giữ 
chăng bỏ làm phương tiện; đối với pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
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không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh, chăng giữ chắng bỏ 
làm phương tiện. 

Đôi với chân như, chắng giữ chắng bỏ làm 
phương tiện; đối với pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tẾ, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn, chắng giữ chăng bỏ làm phương tiện. 

Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa, chăng giữ chăng 
bỏ làm phương tiện; đối với Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng 
giữ chăng bỏ làm phương tiện. 

Đôi với bốn Tĩnh lự, chắng giữ chắng bỏ làm 
phương tiện; đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc, chăng giữ chăng bỏ làm phương tiện. 

Đôi với tám Giải thoát, chăng giữ chắng bỏ 
làm phương tiện; đối với tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ, chăng giữ chăng bỏ 
làm phương tiện. 

Đôi với bôn Niệm trụ, chăng giữ chăng bỏ 
làm phương tiện; đối với bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo, chăng giữ chăng bỏ làm 
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phương tiện. 

Đối với pháp môn giải thoát Không, chăng 
giữ chăng bỏ làm phương tiện; đôi với pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, chăng giữ chắng 
bỏ làm phương tiện. 

Đôi với năm loại mặt, chắng giữ chăng bỏ 
làm phương tiện; đối với sáu phép thân thông, 
chăng giữ chắng bỏ làm phương tiện. 

Đôi với mười lực của Phật, chăng giữ chẳng 
bỏ làm phương tiện; đôi với bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng 
giữ chăng bỏ làm phương tiện. 

Đối với pháp không quên mất, chăng giữ 
chắng bỏ làm phương tiện; đối với tánh luôn luôn 
xả, chăng giữ chắng bỏ làm phương tiện. 

Đôi với trí Nhật thiết, chăng giữ chăng bỏ 
làm phương tiện; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng, chăng giữ chăng bỏ làm phương tiện. 

Đối với tât cả pháp môn Đà-la-ni, chắng giữ 
chắng bỏ làm phương tiện; đôi với tật cả pháp 
môn Tam-ma-địa, chăng giữ chắng bỏ làm 
phương tiện. 

Đôi với Dự lưu, chắng giữ chắng bỏ làm 
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phương tiện; đôi với Nhất lai, Bât hoàn, A-la- 
hán, chăng giữ chăng bỏ làm phương tiện. 

Đôi với Dự lưu hướng, Dự lưu quả, chẳng giữ 
chắng bỏ làm phương tiện; đối với Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả, chắng giữ 
chắng bỏ làm phương tiện. 

Đôi với Độc giác, chăng giữ chắng bỏ làm 
phương tiện; đối với Độc giác hướng, Độc giác 
quả, chăng giữ chăng bỏ làm phương tiện. 

Đôi với Đại Bô-tát, chắng giữ chăng bỏ làm 
phương tiện; đối với Tam-miệu-tam Phật-đà, 
chăng giữ chắng bỏ làm phương tiện. 

Đôi với pháp của Đại Bồ-tát, chăng giữ chắng 
bỏ làm phương tiện; đối với quả vị Giác ngộ cao 
tột, chăng giữ chăng bỏ làm phương tiện. 

Đôi với Thanh văn thừa, chắng giữ chắng bỏ 
làm phương tiện; đối với Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa, chăng giữ chăng bỏ làm phương 
tiện. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 100 


Phẩm 29: NHIÊP THỌ (2) 


Bây giờ, Đức Thê Tôn biết rõ bốn chúng, là 
Bí-sô, Bí-sô-ni, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca và các 
vị Đại Bồ-tát cùng với bốn Đại thiên Vương, các 
Thiên chủ các cõi trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, 
trời Đồ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự 
tại, trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm 
hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiêu quang, 
trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời 
Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiều quảng, trời Võ 
lượng quảng, trời Quảng quả, trời Vô phiên, trời 
Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời 
Sắc cứu cánh, đều tập hợp, hòa hợp để làm 
chứng, liên bảo Thiên đề Thích: 

Kiêu-thi-ca, hoặc Đại Bô-tát, hoặc Bí-sô, Bí- 
sô-ni, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca, hoặc các Thiên 
tử, hoặc các Thiên nữ, hoặc các hàng thiện nam, 
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hoặc thiện nữ, chắng lìa tâm của trí Nhật thiết trí, 
lây vô sở đặc làm phương tiện, đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu 
tập, tư duy đúng theo diệu lý, vì người khác mà 
diễn giảng, truyền bá rộng rãi, thì nên biết những 
người ây không hệ bị các ma vương xấu ác và 
quyên thuộc của chúng có thể quấy nhiễu phá 
hoại được. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì các thiện nam, 
thiện nữ... ây đã khéo an trú nơi pháp không, vô 
tướng, vô nguyện của sắc; khéo an trú nơi pháp 
không, vô tướng, vô nguyện của thọ, tưởng, 
hành, thức, chăng thể dùng cái không để đạt 
được sự thông suốt của không, chắng thê dùng 
cái vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô 
tướng, chăng, thể dùng cái vô nguyện đề đạt được 
sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì sắc 
uân... tự tánh đều là không, nên người não hại, kẻ 
bị não hại, sự não hại, chắng thể năm bắt được. 
Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của nhãn xứ; khéo an trú nơi pháp không, vô 
tướng, vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ, 
chắng thể dùng cái không để đạt được sự thông 
suốt của không, chăng thể dùng cái vô tướng để 
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đạt được sự thông suốt của vô tướng, chắng 
thể dùng cái vô nguyện đề đạt được sự thông suốt 
của vô nguyện. Vì sao? Vì nhãn xứ... tự tánh đều 
là không, nên người não hại, kẻ bị não hại, sự 
não hại, chắng thể năm bắt được. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của sắc xứ; khéo an trú nơi pháp không, vô 
tướng, vô nguyện của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ, chăng thể dùng cái không để đạt được 
sự thông suốt của không, chăng, thể dùng cái vô 
tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, 
chắng thể dùng cái vô nguyện để đạt được sự 
thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì sắc xứ... tự 
tánh đều là không, nên người não hại, kẻ bị não 
hại, sự não hại, chắng thể năm bắt được. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của nhãn giới; khéo an trú nơi pháp không, vô 
tướng, vô nguyện của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra, chắng thê dùng cái không để đạt được sự 
thông suốt của không, chăng thể dùng cái vô 
tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, 
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chắng thê dùng cái vô nguyện để đạt được sự 
thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì nhãn giới... 
tự tánh đều là không, nên người não hại, kẻ bị 
não hại, sự não hại, chắng thể năm bắt được. 
Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của nhĩ giới; khéo an trú nơi pháp không, vô 
tướng, vô nguyện của thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra, chắng thê dùng cái không để đạt được sự 
thông suốt của không, chăng thể dùng cái vô 
tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, 
chắng thể dùng cái vô nguyện để đạt được sự 
thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì nhĩ giới... 
tự tánh đều là không, nên người não hại, kẻ bị 
não hại, sự não hại, chắng thể năm bắt được. 
Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của tỷ giới; khéo an trú nơi pháp không, vô 
tướng, vô nguyện của hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, 
chắng thể dùng cái không để đạt được sự thông 
suốt của không, chăng thể dùng cái vô tướng để 
đạt được sự thông suốt của vô tướng, chắng thể 
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dùng cái vô nguyện đề đạt được sự thông suôt 
của vô nguyện. Vì sao? Vì tỷ giới... tự tánh đều 
là không, nên người não hại, kẻ bị não hại, sự 
não hại, chắng thể năm bắt được. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của thiệt giới; khéo an trú nơi pháp không, vô 
tướng, vô nguyện của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra, chắng thê dùng cái không đề đạt được sự 
thông suốt của không, chăng thể dùng cái vô 
tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, 
chắng thể dùng cái vô nguyện để đạt được sự 
thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì thiệt giới... 
tự tánh đều là không, nên người não hại, kẻ bị 
não hại, sự não hại, chắng thể năm bắt được. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của thân giới; khéo an trú nơi pháp không, vô 
tướng, vô nguyện của xúc giới, thần thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra, chắng thê dùng cái không để đạt được sự 
thông suốt của không, chăng thể dùng cái vô 
tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, 
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chăng thê dùng cái vô nguyện để đạt được sự 
thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì thân giới... 
tự tánh đều là không, nên người não hại, kẻ bị 
não hại, sự não hại, chắng thể năm bắt được. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của ý giới; khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, 
vô nguyện của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, chăng 
thể dùng cái không để đạt được sự thông suốt của 
không, chắng thê dùng cái vô tướng để đạt được 
sự thông suốt của vô tướng, chăng thể dùng cái 
vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô 
nguyện. Vì sao? Vì ý giới... tự tánh đều là không, 
nên người não hại, kẻ bị não hại, sự não hại, 
chăng thể năm bắt được. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của địa giới; khéo an trú nơi pháp không, vô 
tướng, vô nguyện của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới, chăng thế dùng cái không để đạt được 
sự thông suốt của không, chăng, thể dùng cái vô 
tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, 
chắng thể dùng cái vô nguyện để đạt được sự 
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thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì địa 
giới... tự tánh đều là không, nên người não hại, 
kẻ bị não hại, sự não hại, chắng thể nắm bắt 
được. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của Thánh đề khổ; khéo an trú nơi pháp không, 
vô tướng, vô nguyện của Thánh đề tập. diệt, đạo, 
chắng thể dùng cái không để đạt được sự thông 
suốt của không, chăng thể dùng cái vô tướng để 
đạt được sự thông suốt của vô tướng, chắng thể 
dùng cái vô nguyện để đạt được sự thông suốt 
của vô nguyện. Vì sao? Vì Thánh để khổ... tự 
tánh đều là không, nên người não hại, kẻ bị não 
hại, sự não hại, chắng thể năm bắt được. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của vô minh; khéo an trú nơi pháp không, vô 
tướng, vô nguyện của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não, chắng thể dùng cái không đề đạt được sự 
thông suốt của không, chăng thể dùng cái vô 
tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, 
chắng thể dùng cái vô nguyện để đạt được sự 
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thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì vô minh... 
tự tánh đều là không, nên người não hại, kẻ bị 
não hại, sự não hại, chắng thể năm bắt được. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của pháp không bên trong; khéo an trú nơi pháp 
không, vô tướng, vô nguyện của pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh, chắng thể dùng cái không để 
đạt được sự thông suốt của không, chắng thê 
dùng cái vô tướng để đạt được sự thông suốt của 
vô tướng, chăng thể dùng cái vô nguyện để đạt 
được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì 
pháp không bên trong... tự tánh đêu là không, 
nên người não hại, kẻ bị não hại, sự não hại, 
chăng thể năm bắt được. 
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Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của chân như; khéo an trú nơi pháp không, vô 
tướng, vô nguyện của pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tẾ, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn, chắng thể dùng cái không để đạt được sự 
thông suốt của không, chăng thể dùng cái vô 
tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, 
chắng thể dùng cái vô nguyện để đạt được sự 
thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì chân như... 
tự tánh đều là không, nên người não hại, kẻ bị 
não hại, sự não hại, chắng thể năm bắt được. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của Bồ thí ba-la-mật-đa; khéo an trú nơi pháp 
không, vô tướng, vô nguyện của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng thể dùng cái không để đạt được sự thông 
suốt của không, chăng thể dùng cái vô tướng để 
đạt được sự thông suốt của vô tướng, chắng thể 
dùng cái vô nguyện để đạt được sự thông suốt 
của vô nguyện. Vì sao? Vì Bồ thí ba-la-mật-đa... 
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tự tánh đêu là không, nên người não hại, kẻ bị 
não hại, sự não hại, chắng thể năm bắt được. 
Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của bốn Tĩnh lự; khéo an trú nơi pháp không, vô 
tướng, vô nguyện của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc, chắng thê dùng cái không để đạt được sự 
thông suốt của không, chăng thể dùng cái vô 
tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, 
chắng thể dùng cái vô nguyện để đạt được sự 
thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì bốn Tĩnh 
lự... tự tánh đêu là không, nên người não hại, kẻ 
bị não hại, sự não hại, chắng thể năm bắt được. 
Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của tám Giải thoát; khéo an trú nơi pháp không, 
vô tướng, vô nguyện của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ, chăng thê dùng cái 
không để đạt được sự thông suốt của không, 
chắng thể dùng cái vô tướng để đạt được sự 
thông suốt của vô tướng, chăng thể dùng cái vô 
nguyện đề đạt được sự thông suốt của vô nguyện. 
Vì sao? Vì tám Giải thoát... tự tánh đêu là không, 
nên người não hại, kẻ bị não hại, sự não hại, 
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chăng thể năm bắt được. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của bốn Niệm trụ; khéo an trú nơi pháp không, 
vô tướng, vô nguyện của bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo, chăng thể dùng cái không để 
đạt được sự thông suốt của không, chắng thê 
dùng cái vô tướng để đạt được sự thông suốt của 
vô tướng, chăng thể dùng cái vô nguyện để đạt 
được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì 
bốn Niệm trụ... tự tánh đều là không, nên người 
não hại, kẻ bị não hại, sự não hại, chắng thể nắm 
bắt được. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của pháp môn giải thoát Không; khéo an trú nơi 
pháp không, vô tướng, vô nguyện của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, chắng thể dùng 
cái không để đạt được sự thông suốt của không, 
chắng thê dùng cái vô tướng để đạt được sự 
thông suốt của vô tướng, chăng thể dùng cái vô 
nguyện đề đạt được sự thông suốt của vô nguyện. 
Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không... tự tánh 
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đêu là không, nên người não hại, kẻ bị não hại, 
sự não hại, chắng thê năm bắt được. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của năm loại mắt; khéo an trú nơi pháp không, vô 
tướng, vô nguyện của sáu phép thân thông, chăng 
thể dùng cái không để đạt được sự thông suốt của 
không, chắng thể dùng cái vô tướng để đạt được 
sự thông suốt của vô tướng, chăng thể dùng cái 
vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô 
nguyện. Vì sao? Vì năm loại mắt... tự tánh đều là 
không, nên người não hại, kẻ bị não hại, sự não 
hại, chắng thể năm bắt được. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
thuộc mười lực của Phật; khéo an trú nơi pháp 
không, vô tướng, vô nguyện của bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
chắng thể dùng cái không để đạt được sự thông 
suốt của không, chắng thể dùng cái vô tướng để 
đạt được sự thông suốt của vô tướng, chắng thê 
dùng cái vô nguyện để đạt được sự thông suốt 
của vô nguyện. Vì sao? Vì mười lực của Phật... 
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não hại, sự não hại, chắng thể năm bắt được. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
thuộc pháp không quên mật; khéo an trú nơi pháp 
không, vô tướng, vô nguyện của tánh luôn luôn 
xả, chắng thể dùng cái không để đạt được sự 
thông suốt của không, chăng thể dùng cái vô 
tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, 
chắng thể dùng cái vô nguyện để đạt được sự 
thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì pháp 
không quên mất... tự tánh đều là không, nên 
người não hại, kẻ bị não hại, sự não hại, chắng 
thể năm bắt được. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của trí Nhất thiết; khéo an trú nơi pháp không, vô 
tướng, vô nguyện của trí Đạo tướng, trí Nhật 
thiết tướng, chắng thể dùng cái không để đạt 
được sự thông suốt của không, chắng thê dùng 
cái vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô 
tướng, chăng thể dùng cái vô nguyện đề đạt được 
sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì trí Nhất 
thiết... tự tánh đều là không, nên người não hại, 
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kẻ bị não hại, sự não hại, chắng thể năm bắt 
được. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni; khéo an frú nơi 
pháp không, vô tướng, vô nguyện của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa, chắng thể dùng cái không để 
đạt được sự thông suốt của không, chắng thê 
dùng cái vô tướng đề đạt được sự thông suốt của 
vô tướng, chăng thê dùng cái vô nguyện để đạt 
được sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì tật 
cả pháp môn Đà-la-ni... tự tánh đều là không, nên 
người não hại, kẻ bị não hại, sự não hại, chắng 
thể năm bắt được. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của Dự lưu; khéo an trú nơi pháp không, vô 
tướng, vô nguyện của Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán, chắng thể dùng cái không để đạt được sự 
thông suốt của không, chăng thể dùng cái vô 
tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, 
chắng thể dùng cái vô nguyện để đạt được sự 
thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì Dự lưu... 
tự tánh đều là không, nên người não hại, kẻ bị 
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não hại, sự não hại, chắng thê năm bắt được. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của Dự lưu hướng, Dự lưu quả; khéo an trú nơi 
pháp không, vô tướng, vô nguyện của Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả, chắng thế 
dùng cái không để đạt được sự thông suốt của 
không, chăng thể dùng cái vô tướng để đạt được 
sự thông suốt của vô tướng, chắng thê dùng cái 
vô nguyện để đạt được sự thông suốt của vô 
nguyện. Vì sao? Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả... 
tự tánh đều là không, nên người não hại, kẻ bị 
não hại, sự não hại, chắng thể năm bắt được. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của Độc giác; khéo an trú nơi pháp không, vô 
tướng, vô nguyện của Độc giác hướng, Độc giác 
quả, chăng thể dùng cái không để đạt được sự 
thông suốt của không, chăng thể dùng cái vô 
tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, 
chắng thể dùng cái vô nguyện để đạt được sự 
thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì Độc giác... 
tự tánh đều là không, nên người não hại, kẻ bị 
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não hại, sự não hại, chắng thể năm bắt được. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của Đại Bồ-tát; khéo an trú nơi pháp không, vô 
tướng, vô nguyện của TIam-miệu-tam Phật-đà, 
chắng thể dùng cái không để đạt được sự thông 
suốt của không, chắng thể dùng cái vô tướng để 
đạt được sự thông suốt của vô tướng, chắng thê 
dùng cái vô nguyện để đạt được sự thông suốt 
của vô nguyện. Vì sao? Vì Đại Bô-tát... tự tánh 
đều là không, nên người não hại, kẻ bị não hại, 
sự não hại, chắng thê năm bắt được. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của pháp của Đại Bô-tát; khéo an trú nơi pháp 
không, vô tướng, vô nguyện của quả vị GIác ngộ 
cao tột, chắng thê dùng cái không đề đạt được sự 
thông suốt của không, chăng thể dùng cái vô 
tướng để đạt được sự thông suốt của vô tướng, 
chắng thể dùng cái vô nguyện để đạt được sự 
thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì pháp của 
Đại Bô-tát... tự tánh đều là không, nên người não 
hại, kẻ bị não hại, sự não hại, chắng thể nắm bắt 
được. 
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Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
khéo an trú nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện 
của Thanh văn thừa; khéo an trú nơi pháp không, 
vô tướng, vô nguyện của Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa, chăng thể dùng cái không để đạt 
được sự thông suốt của không, chắng thê dùng 
cái vô tướng để đạt được sự thông suốt của vô 
tướng, chăng thể dùng cái vô nguyện để đạt được 
sự thông suốt của vô nguyện. Vì sao? Vì Thanh 
văn thừa... tự tánh đều là không, nên người não 
hại, kẻ bị não hại, sự não hại, chắng thể nắm bắt 
được. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện 
nữ... ây là những người, mà loài người và phi 
nhân đều không thể dễ dàng làm hại được. Vì 
sao? VỊ các thiện nam, thiện nữ... ây lây VÔ SỞ 
đắc làm phương tiện, đôi với tất cả hữu tình, 
khéo tu tâm Từ, BI, Hỷ, Xả. 

Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ... ây 
chắng bao giờ bị não hại do các sự kiện hiểm ác 
một cách bất ngờ, cũng chăng bị chết đột ngột. 
VỊ sao? Vì các thiện nam, thiện nữ... ây tu hành 
Bồ thí ba-la-mật-đa, đối với các hữu tình luôn 
đem lại sự bình an chân chánh. 
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Lại nữa Kiêu-thi-ca, ở thể giới ba lân ngàn 
này, có chúng trời Tứ đại vương, trời Ba mươi 
ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, 
trời Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng, trời Cực 
quang tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng quả,... đã 
phát tâm cầu sự Giác ngộ cao tột, đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này, nêu vị nào chưa được nghe, thọ 
trì, đọc tụng, tinh cần tu học, tư duy đúng đắn, thì 
nay nên, chắng lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lấy 
vô sở đặc làm phương tiện, đối với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này chú tâm nghe, thọ trị, đọc tụng, 
tinh cân tu học, tư duy đúng theo diệu lý. 

Kiêu-thi-ca, nếu hàng thiện nam, thiện nữ.. 
ây chăng lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lây vô sở 
đặc làm phương tiện, đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này, chí tâm nghe, thọ trì, đọc tụng, tính cần 
tu học, tư duy đúng theo diệu lý, thì các thiện 
nam, thiện nữ... ây, hoặc tại nhà trông văng, hoặc 
tại đồng hoang, hoặc tại đường hiểm và nơi có tai 
nạn, chắng bao giờ sợ hãi, hay kinh hoàng rợn 
người. Vì sao? Vì các thiện nam, thiện nữ... ây 
chăng lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lẫy vô sở đặc 
làm phương tiện, khéo tu pháp không bên trong, 
khéo tu pháp không bên ngoài, pháp không cả 
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trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. 

Bây giờ, ở thế giới ba lần ngàn này có chúng 
trời Tứ đại vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, 
trời Đồ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự 
tại, trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm 
hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiêu quang, 
trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời 
Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiều quảng, trời Võ 
lượng quảng, trời Quảng quả, trời Vô phiên, trời 
Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời 
Sắc cứu cánh... cùng bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, nếu các hàng thiện nam, thiện 
nữ... chăng lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lẫy vô sở 
đắc làm phương tiện, đôi với Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa thâm diệu này, thường hay thọ trì, đọc tụng, 
tinh cần tu học, tư duy đúng như diệu lý, sao 
chép giảng giải, truyền bá rộng rãi thì chúng con 
thường theo cung kính hộ trì chắng để tât cả tai 
nạn xâm phạm bất ngờ. Vì sao? Vì các thiện 
nam, thiện nữ... chính là Đại Bồ-tát. 

Bạch Thê Tôn, vì do Đại Bồ-tát ấy nên khiến 
các hữu tình vĩnh viễn lìa đứt các nẻo hiểm ác 
như địa ngục, bàng sinh, quỷ giới, A-tô-lạc. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên các 
chúng trời, người vĩnh viễn xa lìa tất cả các khô 
về tai họa, bệnh tật, bần cùng, đói khát, nóng 
lạnh... 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
g1an mới có mười đường thiện nghiỆp. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
Ølan mới có bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
ø1an mới có tám CIải thoát, tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
ølan mới có các pháp Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
gian mới có pháp không bên trong, pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
gian mới có chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
gian mới có Thánh đề khổ, Thánh đề tập, diệt, 
đạo. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
Ølan mới có bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, bỗn 
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Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
gian mới có pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Võ nguyện. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
gian mới có năm loại mắt, sáu phép thân thông. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
gian mới có mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
gian mới có pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
gian mới có trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
gian mới có tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địỊa. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
gian mới có dòng dõi lớn Sát-để-lợi, dòng dõi 
lớn Bả-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng 
dõi lớn Cư sĩ, các tiểu quốc vương, Chuyên luân 
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thánh vương, các hàng đại thân giúp việc triêu 
chính. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
gian mới có chúng trời Tứ đại vương, trời Ba 
mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc biến 
hóa, trời Tha hóa tự tại. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
gian mới có trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời 
Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiều 
quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, 
trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiếu quảng, trời Vô 
lượng quảng, trời Quảng quả. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ấy nên thê 
gian mới có trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời 
Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
gian mới có trời Không vô biên xứ, trời Thức vô 
biên xứ, trời Vô sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
gian mới có Dự lưu Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
và Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
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la-hản hướng, A-la-hán quả. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
gian mới có Độc giác và Độc giác hướng, Độc 
giác quả. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
gian mới có Đại Bồ-tát đem lại sự thành tựu đây 
đủ cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
gian mới có Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, chuyên pháp 
luân nhiệm mâu, độ vô lượng chúng sinh. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bồ-tát ây nên thê 
gian mới có Phật bảo, Pháp bảo, Bí-sô Tăng bảo. 

Bạch Thế Tôn, vì do Đại Bôồ-tát ây nên chúng 
con: Thiên, Long, A-tỗ-lạc, Kiên-đạt-phược, 
YVêết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Dược-xoa, La-sát-ta, 
Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân... thường theo 
cung kính ủng hộ Đại Bô-tát ây, chắng đề cho tất 
cả tai họa xâm phạm não hại. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo Thiên đề Thích và 
các Thiên, Long, A- tô- lạc... 

Đúng vậy, đúng vậy, _nhự các vị đã nói! 
Kiêu-thi-ca, nêu các hàng thiện nam, thiện nữ.. 
chăng lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lẫy vô sở địc 
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làm phương tiện, đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu nảy, thường thọ trì, đọc tụng, tinh cần 
tu học, tư duy đúng như lý, sao chép giảng giải, 
truyền bá rộng rãi thì nên biết các thiện nam, 
thiện nữ... ây chính là Đại Bô-tát. 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bô-tát ây nên các hữu 
tình vĩnh viễn được dứt trừ mọi đọa lạc nơi địa 
ngục, bảng sinh, quỷ giới, À- tố-lạc... Kiêu-thi- -Ca, 
vì do Đại Bồ- tát ây nên chư thiên, nhân vĩnh viễn 
được xa lìa tất cả các khô về tai họa, bệnh tật, 
bần cùng, đói khát, nóng lạnh... 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bôồ-tát ấy nên thế gian 
mới có mười đường thiện nghiệp xuất hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bôồ-tát ấy nên thế gian 
mới có bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc xuất hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bôồ-tát ấy nên thế gian 
mới có tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biển xứ xuất hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bôồ-tát ấy nên thế gian 
mới có Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xuất 
hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bôồ-tát ấy nên thế gian 
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mới có pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh xuất hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bôồ-tát ấy nên thế gian 
mới có chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tẾ, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn xuất hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bôồ-tát ấy nên thế gian 
mới có Thánh để khổ, Thánh để tập, diệt, đạo 
xuất hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bôồ-tát ấy nên thế gian 
mới có bôn Niệm trụ, bôn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo xuất hiện. 
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Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bô-tát ây nên thế 
gian mới có pháp môn giải thoát Không, pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện xuất hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bôồ-tát ấy nên thế gian 
mới có năm loại mắt, sáu phép thần thông xuất 
hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bôồ-tát ấy nên thế gian 
mới có mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xá, mười tám pháp Phật bất cộng xuất 
hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bôồ-tát ấy nên thế gian 
mới có pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả 
xuất hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bôồ-tát ấy nên thế gian 
mới có trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng xuất hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bôồ-tát ấy nên thế gian 
mới có tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa xuất hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bôồ-tát ấy nên thế gian 
mới có dòng dõi lớn Sát-đề-lợi, dòng dõi lớn Bà- 
la-môn, dòng đõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn 
Cư sĩ, các tiểu quốc vương, Chuyên luân thánh 
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vương, các đại thân giúp việc triêu chính. 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bôồ-tát ấy nên thế gian 
mới có chúng trời Tứ đại vương, trời Ba mươi 
ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, 
trời Tha hóa tự tại xuất hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bôồ-tát ấy nên thế gian 
mới có trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời 
Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiều 
quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, 
trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiêu quảng, trời Võ 
lượng quảng, trời Quảng quả. xuất hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bôồ-tát ấy nên thế gian 
mới có trời Võ phiên, trời Vô nhiệt, trời Thiện 
hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh xuất hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bôồ-tát ấy nên thế gian 
mới có trời Không vô biên xứ, trời Thức vô biên 
xứ, trời Vô sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ xuất hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bôồ-tát ấy nên thế gian 
mới có Dự lưu Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai hướng, Nhất 
lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả xuất hiện. 


1898 BÁT-NHÃ - BỘ 2 


Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bô-tát ây nên thế 
gian mới có Độc giác và Độc giác hướng, Độc 
giác quả xuất hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bôồ-tát ấy nên thế gian 
mới có Đại Bồ-tát xuất hiện ở thê gian đem lại sự 
thành tựu đầy đủ cho hữu tình, làm nghiêm tịnh 
cõi Phật. 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bôồ-tát ấy nên thế gian 
mới có Như Lai, Ứng Chánh Đăng Giác xuất 
hiện ở thế gian, chứng đắc quả vị Giác ngộ cao 
tột, chuyên pháp luân nhiệm mâu, độ vô lượng 
chúng sinh. 

Kiêu-thi-ca, vì do Đại Bôồ-tát ấy nên thế gian 
mới có Phật bảo, Pháp bảo, Bí-sô Tăng bảo xuất 
hiện. 

Kiêu-thi-ca, vì duyên cớ này, Thiên, Long, A- 
tố-lạc... các ngươi thường nên theo cung kính, 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen và siêng năng 
ủng hộ Đại Bồ-tát ây, chớ để tất cả tai họa xâm 
phạm não hại. 

Kiêu-thi-ca, nêu có người thường cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen Đại Bô-tát như 
vậy, thì nên biết chính là cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen Ta và tất cả các Đức Như 
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Lai Ứng Chánh Đắng Giác trong mười phương. 
Vì vậy nên tất cả Thiên, Long, A-tô-lạc... các 
ngươi thường nên theo cung kính, cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen và siêng năng ủng hộ Đại 
Bồ-tát ây, chớ để tật cả tai họa xâm phạm não 
hại. 

Kiêu-thi-ca, giả sử các chúng Thanh văn, 
Duyên giác đầy khắp châu Nam thiệm-bộ, như 
rừng mía, lau, trúc, nếp, mè, rừng rậm dày đặc, 
có các thiện nam, thiện nữ... đối với ruộng phước 
ây, dùng vô lượng các thứ đô dùng tốt đẹp vừa ý, 
cúng kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, suốt 
cả cuộc đời; hoặc lại có người chỉ trong khoảnh 
khắc cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
một Đại Bô-tát mới phát tâm chắng lìa sáu pháp 
Ba-la-mật-đa; nêu lấy công đức của những người 
trước so với phước đức của người sau thi trăm 
phần chăng băng một, ngàn phân chắng băng 
một, trăm ngàn phần chắng bằng một, ức phân 
chắng bằng một, trăm ức phân chắng băng một, 
trắm ngàn ức phân chăng băng một, phân tính 
đếm, phân thí dụ cho đến phần cực số cũng 
chăng băng mội. 

Kiêu-thi-ca, giả sử các chúng Thanh văn, 
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Duyên giác đây khắp châu Nam thiệm-bộ, 
châu Đông thăng thân như rừng mía, lau, trúc, 
nếp, mè, rừng rậm dày đặc, có hàng thiện nam, 
thiện nữ... đối với ruộng phước ấy, dùng vô 
lượng các thứ đô dùng tốt đẹp vừa ý, cúng kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen, suốt cả cuộc 
đời; hoặc lại có người chỉ trong khoảnh khắc 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen một 
Đại Bô-tát mới phát tâm chăng lìa sáu pháp Ba- 
la-mật-đa; nếu lẫy công đức của những người 
trước so với phước đức của người sau thi trăm 
phần chăng băng một, ngàn phân chắng băng 
một, trăm ngàn phần chắng bằng một, ức phân 
chắng bằng một, trăm ức phân chắng băng một, 
trắm ngàn ức phân chăng băng một, phân tính 
đếm, phân thí dụ cho đến phần cực số cũng 
chăng băng mội. 

Kiêu-thi-ca, giả sử các chúng Thanh văn, 
Duyên giác đây khắp châu Nam thiệm-bộ, châu 
Đông thăng thân, châu Tây ngưu hóa như rừng 
mía, lau, trúc, nếp, mè, rừng rậm dày đặc, có 
hàng thiện nam, thiện nữ... đôi với ruộng phước 
ây, dùng vô lượng các thứ đô dùng tốt đẹp vừa ý, 
cúng kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, suốt 
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cả cuộc đời; hoặc lại có người chỉ trong khoảnh 
khắc cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
một Đại Bôồ-tát mới phát tâm chắng lìa sáu pháp 
Ba-la-mật-đa; nêu lấy công đức của những người 
trước so với phước đức của người sau thì trăm 
phần chắng băng một, ngàn phân chẳng băng 
một, trăm ngàn phần chắng băng một, ức phân 
chắng bằng một, trăm ức phân chắng băng một, 
trắm ngàn ức phần chăng băng một, phân tính 
đếm, phân thí dụ cho đến phần cực số cũng 
chăng bằng mội. 

Kiêu-thi-ca, giả sử các chúng Thanh văn, 
Duyên giác đây khắp châu Nam thiệm-bộ, châu 
Đông thăng thân, châu Tây ngưu hóa, châu Bắc 
cu-lô như rừng mía, lau, trúc, nêp, mè, rừng rậm 
dày đặc, có hàng thiện nam, thiện nữ... đôi với 
ruộng phước ấy, dùng vô lượng các thứ đồ dùng 
tốt đẹp vừa ý, cúng kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen, suốt cả cuộc đời; hoặc lại có người 
chỉ trong khoảnh khắc cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen một Đại Bồ-tát mới phát tâm 
chắng lìa sáu pháp Ba-la-mật-đa; nếu lấy công 
đức của những người trước so với phước đức của 
người sau thì trăm phần chắng băng một, ngàn 
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phân chăng băng một, trăm ngàn phân chắng 
bằng một, ức phân chăng băng một, trăm ức phần 
chắng băng một, trấm ngàn ức phần chắng băng 
một, phân tính đếm, phân thí dụ cho đến phần 
cực sô cũng chắng bằng một. 

Kiều-thi-ca, giả sử các chúng Thanh văn, 
Duyên giác đầy khắp cả bốn châu như rừng mía, 
lau, trúc, nếp, mè, rừng rậm dày đặc, có hàng 
thiện nam, thiện nữ... đối với ruộng phước ấy, 
dùng vô lượng các thứ đô dùng tốt đẹp vừa ý, 
cúng kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, suốt 
cả cuộc đời; hoặc lại có người chỉ trong khoảnh 
khắc cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
một Đại Bôồ-tát mới phát tâm chắng lìa sáu pháp 
Ba-la-mật-đa; nêu lấy công đức của những người 
trước so với phước đức của người sau thì trăm 
phần chăng băng một, ngàn phân chắng bằng 
một, trăm ngàn phần chắng băng một, ức phân 
chắng bằng một, trăm ức phân chắng băng một, 
trắm ngàn ức phần chăng băng một, phân tính 
đếm, phân thí dụ cho đến phần cực số cũng 
chăng băng mội. 

Kiều-thi-ca, giả sử các chúng Thanh văn, 
Duyên giác đây khắp Tiểu thiên thế giới như 
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rừng mía, lau, trúc, nếp, mè, rừng rậm dày đặc, 
có hàng thiện nam, thiện nữ... đôi với ruộng 
phước ấy, dùng vô lượng các thứ đồ dùng tốt đẹp 
vừa ý, cúng kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen, suốt cả cuộc đời; hoặc lại có người chỉ 
trong khoảnh khắc cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen một Đại Bồ-tát mới phát tâm 
chắng lìa sáu pháp Ba-la-mật-đa; nếu lấy công 
đức của những người trước so với phước đức của 
người sau thi trấm phân chắng băng mội, ngàn 
phân chắng băng một, trăm ngàn phân chăng 
băng một, ức phần chắng bằng một, trăm ức phân 
chăng bằng một, trăm ngàn ức phần chăng băng 
một, phân tính đếm, phân thí dụ cho đến phân 
cực số cũng chăng băng mội. 

Kiêu-thi-ca, giả sử các chúng Thanh văn, 
Duyên giác đầy khắp Trung thiên thế giới như 
rừng mía, lau, trúc, nếp, mè, rừng rậm dày đặc, 
có hàng thiện nam, thiện nữ... đôi với ruộng 
phước ấy, dùng vô lượng các thứ đồ dùng tốt đẹp 
vừa ý, cúng kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen, suốt cả cuộc đời; hoặc lại có người chỉ 
trong khoảnh khắc cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen một Đại Bồ-tát mới phát tâm 
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chắng lìa sáu pháp Ba-la-mật-đa; nêu lây công 
đức của những người trước so với phước đức của 
người sau thì trăm phân chắng băng mội, ngàn 
phân chắng băng một, trăm ngàn phân chăng 
băng một, ức phần chắng bằng một, trăm ức phân 
chăng băng một, trăm ngàn ức phần chắng băng 
một, phân tính đếm, phân thí dụ cho đến phần 
cực sô cũng chắng bằng một. 

Kiều-thi-ca, giả sử các chúng Thanh văn, 
Duyên giác đây khắp cảnh giới chư Phật trong 
thế giới ba lần ngàn như rừng mía, lau, trúc, nếp, 
mè, rừng rậm dày đặc, có hàng thiện nam, thiện 
nữ... đôi với ruộng phước ây, dùng vô lượng các 
thứ đồ dùng tốt đẹp vừa ý, cúng kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, suốt cả cuộc đời; 
hoặc lại có người chỉ trong khoảnh khắc cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen một Đại 
Bô-tát mới phát tâm chăng lìa sáu pháp Ba-la- 
mật-đa; nếu lấy công đức của những người trước 
so với phước đức của người sau thi trăm phân 
chắng băng một, ngàn phân chăng băng một, 
trăm ngàn phần chắng băng một, ức phân chắng 
bằng một, trăm ức phân chắng bằng một, trăm 
ngàn ức phân chăng băng một, phân tính đếm, 
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phân thí dụ cho đến phân cực sô cũng chăng 
bằng mội. 

Kiêu-thi-ca, giả sử các chúng Thanh văn, 
Duyên giác đầy khắp vô lượng, vô biên thế giới 
trong mười phương như rừng mía, lau, trúc, nếp, 
mè, rừng rậm dày đặc, có hàng thiện nam, thiện 
nữ... đôi với ruộng phước ây, dùng vô lượng các 
thứ đồ dùng tốt đẹp vừa ý, cúng kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, suốt cả cuộc đời; 
hoặc lại có người chỉ trong khoảnh khắc cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen một Đại 
Bỏ-tát mới phát tâm chăng lìa sáu pháp Ba-la- 
mật-đa; nếu lấy công đức của những người trước 
so với phước đức của người sau thì trăm phân 
chắng băng một, ngàn phân chắng băng một, 
trăm ngàn phần chắng băng một, ức phân chắng 
bằng một, trăm ức phân chẳng băng một, trăm 
ngàn ức phân chắng băng một, phân tính đếm, 
phân thí dụ cho đến phân cực sô cũng, chắng 
băng một. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì chắng do 
Thanh văn và Độc giác mà có Đại Bồ-tát và các 
Đức Như Lai, Ứng Chánh Đắng Giác xuất hiện ở 
thế gian, chỉ do Đại Bồ-tát mà có Thanh văn và 
Độc giác và các Đức Như Lai, Ứng Chánh Đắng 
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Giác xuât hiện. Vì vậy nên các ngươi, tât cả 
Thiên, Long, A-tô-lạc, Kiên-đạt-phược, Vết-lộ- 
trà, Khẩn-nại-lạc, Dược-xoa, La-sát-ta, Mạc-hô- 
lạc-pgià, Nhân phi nhân thường theo cung kính 
ủng hộ Đại Bồ-tát này, chớ để tất cả tai họa xâm 
phạm não hại. 

Bây giờ, Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu! Đại Bồ-tát 
ây, đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, 
thọ trì, đọc tụng, tính cần tu học, tư duy đúng 
như lý, sao chép giảng giải, truyền bá rộng rãi, 
thâu nhận công đức của những việc cụ thể như 
vậy, tạo được sự thành tựu đây đủ cho hữu tỉnh, 
làm nghiêm tịnh cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi 
Phật khác, thân cận, phụng sự các Đức Phật Thê 
Tôn, theo đây luôn được an vuIi, căn lành thù 
thăng, do đối với chư Phật cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, liền được viên mãn; 
đối với chánh pháp của chư Phật đã được nghe, 
cho đến khi chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, 
không bao giờ quên. Những pháp yếu đã được 
lãnh hội, có khả năng nhanh chóng thâu nhận, 
nên được dòng họ viên mãn, thân mẫu viên mãn, 
sự sinh viên mãn, quyến thuộc viên mãn, tướng 
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hảo viên mãn, quang minh viên mãn, nhãn viên 
mãn, nhĩ viên mãn, âm thanh viên mãn, Đà-la-nI 
viên mãn, Tam-ma-địa viên mãn. Lại dùng diệu 
lực của phương tiện thiện xảo, biến thân như 
Phật, từ thế giới này đến thế giới khác, đến nước 
không có Phật, giảng thuyết khen ngợi Bồ thí ba- 
la-mật-đa, giảng thuyết khen ngợi Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
giảng thuyết khen ngợi pháp không bên trong, 
giảng thuyết khen ngợi pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rôt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; giảng thuyết khen ngợi chân như, giảng 
thuyết khen ngợi pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
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bàn; giảng thuyết khen ngợi Thánh để khô, 
giảng thuyết khen ngợi Thánh để tập, diệt, đạo; 
giảng thuyết khen ngợi bốn Tĩnh lự, giảng thuyết 
khen ngợi bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; giảng 
thuyết khen ngợi tám Giải thoát, giảng thuyết 
khen ngợi tắm Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ; giảng thuyết khen ngợi bôn Niệm trụ, 
giảng thuyết khen ngợi bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo; giảng thuyết khen ngợi pháp 
môn giải thoát Không, giảng thuyết khen ngợi 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; giảng 
thuyết khen ngợi năm loại mắt, giảng thuyết khen 
ngợi sáu phép thân thông; giảng thuyệt khen ngợi 
mười lực của Phật, giảng thuyết khen ngợi bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng; giảng thuyết khen ngợi pháp không 
quên mất, giảng thuyết khen ngợi tánh luôn luôn 
Xả; giảng thuyết khen ngợi trí Nhất thiết, giảng 
thuyết khen ngợi trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng: giảng thuyết khen ngợi tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, giảng thuyết khen ngợi tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa; giảng thuyết khen ngợi Phật bảo, 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 100 1909 
giảng thuyết khen ngợi Pháp bảo, giảng thuyết 
khen ngợi Bí-sô Tăng bảo. Lại dùng diệu lực của 
phương tiện thiện xảo, vì các hữu tình, nêu giảng 
giáo pháp quan trọng, tùy nghi sắp đặt ôn định 
trong pháp của ba thừa, khiến vĩnh viễn giải thoát 
khỏi sinh, lão, bệnh, tử, chứng cảnh giới Vô dư 
Niết-bàn; hoặc lại cứu giúp bao nỗi khô trong các 
đường ác, khiến được vảo cõi người, trời hưởng 
sự an lạc. 
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